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LÒI NÓI ĐẨU
Chu d ịch  nội dung rất quảng bác nhưng cũng rất tinh thâm , song 
không p h ã i lá  siêu  hinh không th ển ắm  được.
Chu d ịch  được m ệnh danh là  bộ sách kinh điển  quý của th ế  giới. Nó 
diễn  đật vạn vật trong vũ trụ, ch ỉ rd quy luật vận động, biến hóa cảứ  
vạn vật từ vĩ m ô đến vi mô, từ hữu kin h  đến vô hinh, dùng các ký  hiệu  
bát quái, vật tượng, thiên can, đ ịa  chi, quỵ luật sinh khắc, c h ế  h oa  cua 
âm  dương, ngã hàn h  làm  phương tiện đ ể  truyền đ ạt thông tin. Tứ trụ 
là  dàng thiên can, đ ịa  chi của năm, tháng, ngày, g iờ  sin h  đ ể  biểu thị 
quy luật kh ác nhau  của sinh m ệnh con ngươi do từ trường qu ả đất, lực 
hap dẩn và các loạ i trường cảm  ứng khác gây nên. Vỉ' vậy m ẽi người có 
một quy luật riêng. Sinh, bệnh, lao, tả  cua con người cung giông như  
quỵ luật p h ổ  biến bôh m ùa thay nhau hoặc quy luật tốt tưới, tàn lụi 
cùa vận vật. Tứ trụ dự  đoán học vời tư cách là  m ột nhánh p h á i sinh  
của Chu dịch, nó là  môn học van xét về sự  cân bằng tổng th ể  của ngũ 
hành trong Tứ trụ đ ể  nỗi Un quy luật vận m ệnh của con người. Giong 
như các môn dự  đoán khác, Tứ trạ có th ề  đo lường được. Cùng vói sự 
tiển bộ và p h á t triền không ngừng của xá hội, việc nghiên cứu Tứ trụ 
chắc chắn  sẽ kéo  d à i m ãi m ãi.
Trong nẹhiên cứu ứng dụng Chu d ịch  của Thiệu Vĩ H oa, chắc sẽ có 
ngứờí hoi rằng  ; Chu d ịch  vi sao  co th ề  dự  đoán được ĩ  Chu dich với 
đoán m ệnh, xem tướng thực chất cồ p h ả i là như nhau không ĩ  Giữa 
đoán m ệnh và xem  tướng, bên nào độ tin cậy cao hơn ĩ  V ì sao  ngày gứt 
sinh lạ i hinh thành cát hung, họa phú c của cuộc đời ỉ  B iết được mệnh 
vận thỉ tốt hay không biết thì tốt ? K hi dự  đoán thấy hôn nhân không  
tốt thì lồm  th ế  nào ? Đ oán thấy tai họa thì cách đ ề  phòng ra sao, làm  
sao đ ể  gặp  hung hóa  cát ĩ  V.V.. Những câu hòi có quan hệ thiết thân  
đến cuộc sống này cũng chính là nguyện vọng của nhiều đọc g iả  muốn 
tìm  con đường đ ẽ tiếp cận đến Chu dlch  - cung điện thần  bí.
Lần tái bản  bộ sách  "Dự đoán  theo Tứ trụ" này gồm  nội dung của hai 
cuốn sách dã xuất bản trước đây : "N hập môn dự  đoạn theo Tứ trụ", 
"Dự đoán theo Tứ trạ", đổng thời có b ổ  sung thêm  "Cách tinh độ 
vượng, suy của nhật can theo bảng điểm", một s ố  cách  cục đặc biệt và 
m ột s ố  *Ví dụ thực tế  có giải" đ ẽ  cung cấp cho độc g iả  m ột phương 
p háp  chọn dụng thần chính xác, cách g iả i toàn diện m ọt Tứ trụ.
Trong g iao  lưu dự  đoán mấy năm  qua, tôi thấy rất nhiều độc g iả  cứ  
thấy sách  là  mua, đọc nhàu cả  sách  m ả chưa btêi nền bắt đẩu  từ đâu. 
Làm  sao  đ ể  có th ề  đoán ra cát hung của những việc lớn. Phần nhập 
môn không  có h i vọng làm  được tất cả tĩhững điều  đó m à ch ỉ mong 
thông qua trình tự từng bưđc, đ i theo m ột con đường nhất quán đe 
trinh bay, đổng thời gạn  lọc, vượt qua những vấn đ ề  phức tạp, rối rắm



trong sách cổ, ít nhiều chắc sẽ có nhăng gựi ý  b ổ  ích cho độc g iả. Nếu 
đã qua bước nhập m ôn chăc độc g iả  không những có khả  năng đánh  
g iá  được những kiến  thức đ ã  học m à còn có the cảm  nhận nó, nắm  
vững nó, và cứ th ế  từng bước tiến lén đ ể  chiếm  tĩnh những kiến  thức 
cao hơn, sâu  hơn. P hân  "N hập môn dự  đoán theo Tứ trụ" chỉnh là  
đóng vai trò dẫn  d ắt "đ ãi cát tìm  vàng" đỏ. Còn như dùng phương 
p háp  cụ th ề  nào đ ể  đạt được điều tôi, tránh được điều xấu, qua học tập 
và công tác bên cạnh thầy Thiệu V ĩ Hoa, tôi đ ã  hpc được m ột so kinh  
nghiệm  về quy lu ật dự  đoán và ứng dụng thực tiên, những bà i học đỏ 
cũng sẽ được phấn  ánh ồ  đây.
Phần  "N hập môn dự  đoan theo T ổ trụ" được viết đ ể  phổi hợp với cuốn 
"Dự đoán  theo Tứ trụ" của thầy Thiệu Vì Hoa. Nội dung sẩch  sẽ giới 
thiệu  những kiến  thức chủ yếu về Tứ trụ và con đường ngắn nhất đ ể  
tiếp cận với Tứ trụ cho người mới học. Đ ặc điểm  của p h ần  này là  :
1. B ám  sát từng bưâc của quá trinh học tập, cầc nội dung sẽ  viết từ 
thấp đến cao, ữ n  lượt giđỉ thiêu những kiến  thức cơ  bản và các yếu 
tinh trong dự  đoán  cằn p h ả i nắm  được đ ể  quy nạp vấn đ ề  m ột cách  hệ 
thống, có tinh quy luật. Trong sách dùng nhiều h ình vẽ đ ể  g iớ i thiệu  
về cách  nhớ các quy luật một cách tóm tắt, với ý đồ nhìn  odo hình là  
nắm  được vấn đầ.
2. Cung cấp cho độc g iả  cắc loại bảng, hình vẽ, b à i ca  truyền m iệng  
m ột cách  hoàn chỉnh và phong phú  đ ểg ỉú p  độc g iả  d ễ  nhớ, d ễ  tra tìm .
3. Đôĩ với nhông thắc m ắc của đýc g iả  đều được đàn g  những v í dụ  
thực t ế  đ ể  g iả i thích rõ ràng, cô'gắng đạt đến mục đ ích  nắm  được vấn 
đ ề  một cách tốt hơn.
4. Trong phương p háp  dự  đoán  quy nạp, c ổ  gắng guH thiệu  tỉ m i các 
yếu lĩn h đoán sự  việc.
5. Cấc v í d ạ  được chọn lọc, vừa cồ tính tiêu biểu, vừa có tính thực tiễn, 
đặc biệt tà những vi dụ về phương pháp  chọn dụng thần  đều được lấy  
những v í dụ điển hình của thầy Thiệu Vĩ Hoa. Tuy p h ần  -này đ a  được 
thầy T hiệu  V i H oa thẩm  định, nhưng vì trình độ học th u ật ban  
thăn có h ạn  nên m ong các chuyên g ia  và g ỉđ i D ịch h ọc p h ê  bình, 
ch ỉ g iáo . Cuối cùng nhản d ịp  này tồi x in  gửi đến  thầy  T hiệu  Vĩ 
H oa - người thầy  tôn k ín h  ùà cao  cả củ a m ình - lờ i Cấm ơn chân  
thàn h và sâu  sắc nhất.

T rầ n  V iên  
Tháng 4 năm  1994



C hu ôn g ỉ

KIẾN THỨC C O  BẢN

Trước khi học dự đoán theo Tứ trụ, phần này vổi phong cách 
viết đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp các bạn không đến nỗi sa đà, lạc lối, 
đặc biệt chương này với tính lý luận cao, sẽ giới thiệu với các bạn 
những nhộn thức và thể nghiệm thế giới của ngưòí Trung Quốc cổ, 
trong đó lấy kĩ thuật dự đoán Trung Quấc cổ làm biều tượng. Đồng 
thòi trên cơ sô so sánh vối khoa học hiện đại. phần này được đặt 
thành một chương độc lập nhằm giải tỏa những bân khoăn, mặc 
cảm của nhiều độc già để mọi ngưòì có một nhận thức mối trong 
học tập, những chỗ chưa nói được thấu triệt vấn để cũng hi vọng 
sẽ cớ tác dụng "đãi cát tìm vàng".

Chương này tham khảo các sách : "Thiên nhân tượng &m dương, 
ngũ hành học thuyết sử đạo luận", "Chu dịch dự trung y học".

1. NHẬN THỨC ĐỐI VỚI MỆNH VẬN
1. Mệnh vộn vốn cố trong vũ trụ

Thiên, địa, nhần là sự thể nghiệm vũ trụ trong hệ thống lớn. 
Vói tư cách là một hiện tượng, vân hoá kết tinh cao độ sự thể 
nghiệm củạ ngưòi sáng tạo v&n hóa. Nỗ là sự khái quát và tổng 
kết về thế giới nh&n thể đầy sinh mệnh;

Thể nghiệm là gì ? Khi ta nói "Tôi đau khổ", "Tôi sung 
sướng" thì điểu muốn diễn đạt là một cảm giác có thật, cũng la 
diễn đạt một loại thể nghiệm, trần thuật lại một loại thể nghiệm. 
Còn vô sô' điều khó mà diễn tả được bằng lòi, chẳng hạn như 
"Chiêm bao" là sự trầm tích từ đáy lòng về một thế giới đa dạng, 
nhiều sắc thái, đẩy sáng tạo. Mỗi vùng, mỗi đâ't nưổc đểu có nển 
văn hóa vổi những hạt nhân khác nhau. "Tròi" có thể nói là hạt 
nhân của vặn hóa Trung Hoa. Khôn? biết "Trờ*" thì cũng không 
thể hiểu, hoặc không cảm nhận được sự thể nghiệm này.



Nhưng đâý là khối niệm "Tròi" có lịch sử. Sự ra đòi cùa vốn 
hỗa nhà Chu giữa giao thòi Ẳn - Chu, hạt nhân của nó là "Lấy 
Trờỉ làm trên hết, lấy đức làm gốc". Nó được hun đúc qua các thòi 
Chiến Quốc, Tần Hán và da có những biến đổi to lớn. Nếu nói Tròi 
cùa người đòi Chu được hiện ra thành hệ thống lớn thiên hạ thì 
Trời ỏ thòi Chiến Quốc, Tần Hán lại hiện thành hệ thống lớn 
thiên, địa, nhân.

Toàn bộ sự hiển hiện của thể nghiệm vũ trụ này là sự tiêu 
giảm, tăng trưếng của âm đương, tượng vận hành cùa năm khí. 
Đạo gia gọi đó là "Đạo", lý học gọi đó là "Lý", Đổng Trọng Thư gọi 
dó là "Trởi". Đương nhiên đạo, lý, Trồi đểu là sự xạ ảnh, mô 
phỏng, tượng trưng ra bên ngo&i cùa 8ự thể nghiệm vũ trụ đó. Còn 
âm dương, ngũ hành là hẹ thống công cụ để biểu diễn sự thể 
nghiệm dó.

Ẳm đương và ngũ hành đểu khỏi nguồn từ sự thể nghiệm 
sinh mệnh được tuôn trào ra từ tâm lỉnh của người Trung Quốc cổ. 
Khác vối sự thể nghiệm chân thực, ồ đây là sự thể nghiệm mô 
phỗng, tưộng trưng, ẩn dụ.

Như mộng, theo dạng đặc biệt này mà nói : mộng cành là 
tượng, mộng ý là thể nghiệm. Vể căn bàn mà nổi : sự thể nghiệm 
bị con ngưòi ngày nay xem là "thần bí" đó không thể dùng lòi nói 
và logic để truyền lại mà chỉ có thể tự mình "cảm nhận". Nhưng 
trẳỉ qua sự thể nghiệm tròi, đất, vạn vật hòa quyện với nhau làm 
một và .'.hi sự thể nghiệm đỗ đã "phát hiện” được cách biểu đạt 
thích hợp thì tự nhiên nó được giải thích bằng lồi, bằng văn một 
cách sinh động. Sáng tạo là "thiên tích" (trời cho), tức là từ 
"tượng" mà toát thành "lối". Giống như nghệ thuật tạo hình là 
phương thúc thể nghiệm không diễn đạt được thành lòi. Trong thế 
giới tỉnh thần của con người, những cái không dỉễn đạt được bằng 
lòi còn nhiểu, còn phong phủ hơn cả những cái đã được diễn đạt 
bằng lôi. Chữ Hán không có sự lặp lại một cách máy mổc như các 
loại chũ khác mà sự tạo hình của nó chính là kết tỉnh của phương 
thức biểu đạt sự kết hợp giữa sự thể nghiệm của con ngựòi đồi với 
thế gidi chung quanh cộng thêm với ngôn ngữ. Âm dương, ngũ hành 
đã mượn cái công nảng vượt khời ngôn ngử trong Hán tự, nó là hệ 
thống ngồn ngữ để biểu diễn sự thể nghiệm vể vũ trụ, song nó vẫn 
chưa diễn đạt hết những ý cảnh không nói được bằng lời đó.



trong dó, mới có thể nắm được cái thế giói mà ngưdi xưa sống 
trong đó. Cho nên nói, ta muốn thông qua âm dương, ngũ hành để 
học các dạng kĩ thuật, thuột số thì trưóc hết phải hiểu rõ tính chất 
của : kim, mộc, thủy, hốa thổ mà người đời xưa đã thể nghiệm. 
Tức là dùng một hộ thống khái niệm và một trình tự tính toán tối 
giản dể cố gắng diễn đạt một tư tưỏng hết sức hoàn chỉnh và 
phong phú. Quan niệm vể ầm dương và ngũ hành được bắt nguồn 
khồng phải từ văn hóa đòi Chu. Từ thời Tần Hán, học thuyết âm 
dương, ngũ hành đã bắt đẩu trở thành hệ thống biểu diễn được 
quán triệt trong mọi lĩnh vực. "Lã thị xuân thu" được hình thành 
ỏ mỉển đất phía tây nước Tần đã cụ thể hóa một bưđc thuyết âm 
dương, ngũ hành vốn đã được lưu truyền rất rộng rãi, rất thịnh 
hành thòi dỏ. Trong "Thập nhị ki" đã miêu tả trong một năm, các 
thiên tượng, khỉ tượng, vật tượng tương ứng với sự vận động của 
năm khí và lấy đó làm căn cứ để chế đính ra luật lệnh vũ trụ của 
mười hai tháng trong một năm.

"Lệnh tháng" là dùng ngũ hành và &m dương để miêu tả lạỉ 
sự cảm thụ đối với sự thay đổi thời tiết của các mùa. Đến giữa đòi 
Tây HẶn hai học thuyết âm dương và ngũ hành đã kết hợp lại với 
nhau và dần dần được thừa nhộn là một hệ thống biểu diễn chung. 
Trong hệ thống khái niệm mà học thuyết âm dương ngũ hành biểu 
diễn này, vũ trụ là một bức tranh trong đố tròi đất, vạn vật hoà 
quyện với nhau, cảm ửng lẫn nhau, xâm nhập lẫn nhau "khiến cho 
con ngưòi vừa bị ràng buộc, vừa sợ hãi". Con người sống trong thế 
giới đó "thuận theo thì tốt, nếu làm ngược lại, khòng chết thì cũng 
gặp tai hoạ". Người hoàn thành cuối cùng của hệ thống biểu diễn 
này là "Chuẩn nam tử" và Đổng Trọng Thư. Họ tuy phân biệt đại 
biểu cho hai truyền thống lớn là Đạo gia và Nho gia, nhưng cùng 
đưa ra một hệ thống quan niệm, cùng sử dụng một hệ biểu diễn 
(âm dương, ngũ hành), cùng có một phẩm chất tinh thần như 
nhau. Trong hệ thông văn hóa Trung Quốc cổ, tuy hai người 8 
những tầng thứ và lĩnh vực khác nhau, nhưng lại xác lập cho 
nhau, bổ trơ cho nhau, thống nhất làm một. Nền vãn hóa Trung 
Quốc luôn lấy "hệ thống lớn" làm đạo.

Đạo này không phải là "hệ thống lớn thiên hạ" gồm hai chiểu 
không gian mà các nhà Nho, Pháp đdi Tần trước đây truy tìm mà 
là "Hệ thống lớn : cổ, kim, thiên, địa, nhân", lập thể và thời gian 
gồm bốn chiều lây âm dương và ngũ hành làm biểu tượng. Nho 
Đạo, Mặc, Danh, Pháp gia đều tìm thây vị trí của mình trong hệ 
thống này. Âm dương, ngũ hành là từ thòi Tần Hán về sau, ngưòi



Trung Quốc sống trong thế giổi lập pháp chế định ra, là nhân tô' 
thống triệt trong mọi lĩnh vực văn hóa khốc và hình thành nên 
văn hóa Trung Quốc ngày nay.

"N gười" là  co n  n g ư ờ i cô  g ố c  ở  trờ i. V ề  bản chất Trời là cái 
gi đó không thể nối được bằng lòi, nhưng trời thông qua âm dương 
và ngũ hành để thể hiện. Con người thông qua hiểu rõ âm dương, 
phân biệt ngũ hành để có thể hiểu được chí trời, đạo trời. Thực tế 
là con ngưòi lấy âm dương, ngũ hành để miêu tả ỉại sự thể nghiệm 
đối với tròi. Ngưối là con ngưòi có gốc ô trời, Đổng Trọng Thư qua 
"Thái cỢc đồ thuyết" nói rõ : âm dương, ngũ hành đều ra đòi từ 
Thái cực. Thái cực là chỉ "năm khí phân bố4’, "hai khí giao cảm", 
tức là muốn nói âm dương, ngũ hành đều là khí.

Con người là tú khí của âm dương ngũ hành nên cao quỷ 
nhất trong vạn vật. Con người là vật quý nhất trong vũ trụ, vì 
hình thể của con ngưòi là do thiên số hóa thánh ; khí huyết của 
con ngưồi là do thiên khí hóa thành ; đức hạnh của con ngưòi lằ do 
thiên lý hóa thành, Cho nên nói "Trồi là tiên tô* cỏa con người". Vì 
trôi là tổ của vạn vật, con ngưòi được thụ mệnh của Tròi trong hệ 
thống lớn, do đó con ngưòi phải hành động thuận vổi lẽ tròi, không 
được làm ngược lại.

Con n g ư ờ i v ỉ s a o  Iq i c ó  m ện h  v ận  ĩ  Cáỉ quan trọng nhất 
cùa con ngưdi là mệnh vận. Điều mà con ngưòỉ thề nghiệm sáu 8ắc 
nhất là mệnh vận. Cái khó nhất, mơ hồ nhất của con người thể 
nghiệm về thế giới cũng là mệnh vận. Mệnh vân mà chúng ta nói 
không phải là một lực lượng siêu tự nhiên, siêu nhãn nào khác 
nằm bên ngoài hoặc từ bên ngoài đến, mà thực chất là một loại 
thể nghiệm. Cái gọi là "thần của mệnh vận", "lực của mệnh vận" 
chẳng qua là sạn vật được thể hiện ra bên ngoài của sự thể 
nghiệm về mộnh vận. Mệnh vận tồn tại khắp mọi nơi, mọi lúc. T ất 
cả mọi cảm thụ, mọi hoạt động, mọỉ sự sáng tạo của con người đều 
lấp lánh ánh sáng cùa sự thể nghiệm vể mệnh vận. Mệnh vận vói 
tư cách là một dạng thể nghiệm, rất khó nói bằng lửi, căn bản 
không thể tìm ra được một định nghĩa ngắn gọn thích hợp. Mệnh 
vện tuy có thể biết được, nhưng là vô hình, muốn nói rõ về nó thì 
trước hết phải thể hiện nó bằng hình tượng. Sự thể nghiệm hệ 
thống lớn thiên, địa, nhân là lếy tượng âm dương, ngũ hành để 
diễn đạt.

Sự biến đôi cụa thiên tượng là ở sự biến đổi của âm dương 
ngũ hành. Sự biến đổi của âm dương, ngũ hành bắt nguồn ô sự



biến m ất của ngưòi hay Bự việc. Cho nên nói : sự biến mất của 
người hay sự việc và sự biến đổi của thiên tượng là đểu đo cảm 
ứng cùa âm dương, ngũ hành mà ra. Mệnh cùa con ngưòi thể hiện 
sự "biến đểi" của vũ trụ, cũng tức là sự thể nghiệm một trạng thái 
nhất định nào đó trong quá trình biến dịch của vũ trụ. Con ngưòi 
tàng chứa toàn bộ "thông tin" của những trạng thái này. Điểu đó 
được gọi là "bẩm sinh". Những "thông tin" cùa trạng thái vũ trụ 
được biểu tượng bởi âm dương, ngũ hành. Người ta dùng can, chi 
để biểu thị nó. Nhưng 8ự biến đổi đó là liên tục không ngừng, do 
đó trong các trạng thái biến đô'i khốc nhau của vũ trụ, mệnh sẽ 
biểu hiện thành những vận khác nhau. Vì vậy mới có từ gọi là 
mệnh vận. Mệnh là một trạng thái vũ trụ nhất định nào đó cô' kết 
lại, còn vận là nhũng cảnh ngộ gặp phải trong trạng thái vũ trụ 
không ngừng lưu biến.

Âm dương, ngũ hành là khí. Mệnh vận mà nó biểu hiện được 
hiển hiện thành những khí có cấu thành bỏi các "thành p h in ' 
khác nhau. Đốì vâi mỗi ngưòi mà nói, vì phân lượng khí bẩm sinh 
thụ đắc khác nhau nên có sự chênh lệch nhau. Người hấp thụ được 
khí trong, thuần khiết, đầy,đặn thì bẩm sinh tốt, ngưòi hấp thụ 
được khí đục, tạp, khô, mỏng thì bẩm sinh không tốt. Con người 
sống giữa tròi đất, do tạo hóa tạo nên. Do đó con ngưòi cùng khí 
vối trời đất. Mệt trạng thái khí nhất dịnh nào đó của vũ trụ đều 
nằm trong sự biến đổi khỏng ngừng của vũ trụ.

Khi ta đã hiểu rd tượng của âm ương, ngũ hành thì sẽ ngầm 
hiểu được thế giói "vạn vật vổi ta làm một". Trong thế giới này, 
một sự vật dù to hay nhỏ đểu có sinh mệnh, đều tàng chứa "thông 
tin" toàn bộ thế giổi, đều tuân theo quy luật "đỗng thanh tương 
ứng, đồng khí tương cầu", giao cảm lẫn nhau, tác động lẫn nhau. 
Do đó thế giới này là "thế giới thông tin" mà âm dương, ngũ hành 
là biểu tượng của các thông tin dó. Mệnh vận của từng cá thể vôh 
có trong vũ trụ. Đó chính là ý nghĩa cơ bản của tri mệnh. "Tri 
mệnh thì không lo", đó thực sự là chân trời cao cả.

2. ‘Mỗ tín" và “khoa học"
"Mê tín "  h a y  " k h oa  h o c"  đ ều  c h ỉ  là  m ộ t sư  b ìn h  p h ẩ m . 

Trong ngôn ngữ hiện đại, từ đốỉ lập nhất với "mê tín" là "khoa 
học". Cả haì từ trên một vài khía cạnh nào đó đểu chỉ chung một 
"sự thật", còn trong đa số trưòng hợp đều cùng thể hiện sự bình 
phâm, Mà đã là bình phẩm thì luôn gắn với những hỉnh thái 
quyền lực khác nhau.



Khi đánh giá vấn dề người ta thưòng sử dụng từ khoa học. 
Hiện nay ngưdi ta thường gắn văn hóa vật chất phương tây vdi 
khoa học và kỹ thuật (hình thái được vật chất hứa của khoa học) 
vào lồm một. Do đó khoa học bèn trở thành từ bình phẩm cỗ giá 
trị cao nhất. Khi người ta muốn đưa một 8ự việc hay sự vật lên giá 
trị cao, đáng được tôn trọng nhất thì người ta gắn cho nó cái "mũ" 
khoa học, hoặc là đã được "khoa học chứng minh".

Một số học giả gần đây, tuy ý thì rauấn nêu cao tư tưỏng tinh 
hoa của nho gia, nhưng ngược lại lại cho học thuyết ầm dương, 
ngũ hành là cận bă. Họ gọi âm dương, ngũ hành - một học thuyết 
đã từng thống trị trong các lĩnh vực thuật số như thiên văn, ngũ 
hành, hình pháp (phong thủy, tướng thuật), đoán mệnh, y thuật, 
vọng khí, v.v. là "mê tín". Đó rõ ràng ìà dứng trên quan điểm thể 
nghiệm thế giới theo vồn hóa phương Tây để bình phẩm những 
hiện tượng cùa văn hóa Trung Quốc cổ.

Xem qua lịch sử Trung Quốc cận dại, dó lồ một bộ lịch BÙ 
hoặc là với thái độ dùng phương thửc truyền thống của Trung 
Quốc để chống lại, bài xích văn hóa phương Tây, hoặc vứi thái độ 
lợi dụng văn hóa phương Tây một cách có chọn lọc, hoặc với thái 
độ cam tâm tình nguyện tiếp thu toàn bộ văn hóa phương Tây làm 
cho lịch sử triệt tiêu lẫn nhau. Từ sau khi vân h6a phương Tây 
dùng nước thánh, thuốc phiện, pháo hạm mỏ rộng cánh cửa vào 
Trung Quốc, người ta bắt đầu so sánh bai nền văn hóa dưới những 
góc độ khác nhau và cuối cùng rút ra kết luận phổ biến là : 
phương Tây "tiên tiến" còn Trung Quốc "lạc hậu". Văn hóa của 
Trung Quốc chi có thể so sánh với một giai đoạn nào đó trong quá 
khứ của phương Tây. Sự biến đổi các hình thái và thứ lóp của vản 
hóa phương Tây bèn trở thành mô hình duy nhất, con đường duy 
nhất để phát triển văn hóa của nhân loại. Họ cố những cái mà ta 
không có như chế độ "dân chủ", thể chế chính trị - kinh tế, phương 
pháp quẫn lý, khoa học kỹ thuật, nền công nghiệp hiện đại, giáo 
dục, V.V., đểu là những cái mà chúng ta đang lạc hậu và là những 
điều kiện đủ để trở thành tiên tiến. Còn cái mà ta có, họ không có 
thì lại trở thành nguyên nhân lạc hậu của ta, thành nhân tố hạn 
chế, làm trỏ ngại cho 8ự tiến lên, thành gánh nặng lịch sử. Từ đó 
mà vứt bô hết "truyền thống", dấy lên phong trào tìm kiếm "chân 
lý" trong văn hoá phương Tây. Ngưòi ta hy vọng từ trong "công 
nghiệp cứu quốc", "khoa học kỹ thuật cứu quốc", "giáo dục cứu 
quốc" để tìm được "thuận với trào lưu thế giới", cho đó là "cứu 
quốc bảo trọng". Trong quá trình phá bỏ trật tự cũ, âm dương, ngũ



hành bẻn trở thảnh đốì tượng bị đả phá đầu tiên, cho dừ trẻn một 
ỷ nghĩa nào đó, đấy chỉ là sự phá bỏ hình thái bể ngoài.

Một ví dụ đầy kịch tính nhất ỉà sự thay đẩỉ trong đánh giá về 
Trung y - một trong những phương thuật y học cổ đại của Trung 
Quốc. Trong phong trào v&n hóa mới, trung y cũng giống như các 
phương thuật khác đã từng bị xem là mê tín. Âm dương, ngũ hành 
là đại bản doanh của mê tín.' Kết luận là : "cối chết có liên quan 
đến sự sống chết của ông cha ta đểu là sản phẩm của quan niệm 
&m dương ngũ hành này". Vỗi sự chi phối của cách đánh giá đó, 
trung y đã từng bị coi là một tai ách. Nhưng về sau, đặc biệt là 
mấy chục năm gần đây, tình hình này đã có sự thay đổi căn bản. 
"Mê tín" nhảy vọt thành "khoa học". Trung y với tư cách là một sự 
thật, bàn thân nó không hề thay đểỉ, mà thay đẩi ỉà sự đánh gỉá. 
ở  đây rõ ràng mê tín hay khoa học chẳng qua chỉ là sự đánh giá. 
Thuật số là một trong những hình thái quan trọng của văn hóa 
Trung Quốc cẩ  đại. Sau nhà Đưòng và Ngũ đại, thuật sô' đoán 
mệnh được lưu hành rộng rãi vối trinh tự tính toán tinh vi hơn các 
đời trước đó nhiều. Nó đã được lưu hành hơn 1000 nảm, cao nhất 
là vua cho chí thường dân đều thành tâm tin tưỏng. Mấy chục 
năm lại đây ngược lại bị xem là mê tín. sỏ  dl nói đỗ chỉ là một sự 
bình phẩm vì Trung y và thuật đoán mệnh đểu cùng một hệ 
thống, cùng có sắc thái như nhau, thế mà y học thì lại được xem là 
khoa học. Cho nên "mê tín" ỉà một sự bình phẩm mang thiên kiến.

"Mê tín "  và "k h o a  h ọ c ” đ ều  c h i l à  m ộ i l o ạ i  t ín  ngư ởn g.
Đốì với mê tín thường được định nghĩa là : "sự tín ngưỡng thiếu 
bản chất lý tính, chỉ thuần tín ngưỡng hoặc tập tục". Vì trưổc hết 
nó là một thứ tỉn ngưởng, sau nữa là "thiếu bẫn chất lý tính". 
Song trong ngôn ngữ hiện đại, từ dốì lập nhất với mê tín là khoa 
học thì lại chính là được xây dựng trên cơ sỏ của sự tín ngưỡng. Đó 
là sự tín ngưởng đối vđi "công lý" (theo Bách khoa toàn thư).

Aristot cho rằng, công lý là nguyên lý thứ nhất không thể 
chứng minh được. T ất cả mọi khoa học có tính chứng minh đều 
được bắt dầu từ nguyên lý thứ nhất này. Mỗi môn khoa học đểu 
có nguyên lý thứ nhất của nó. Như hình học giải tích - môn biểu 
hiện rõ nhất "tinh thần lý tính" của cổ Hi Lạp là được xây dựng 
trên một số tiên để * cái phải tự thừa nhận chứ không chứng 
minh được.

Cáỉ phải tự thừa nhận mà không thể chứng minh dược chính 
1& dựa trên 'tín  ngưdng. Chỉ có thừa nhận những nguyên lý thử



nhất đó thì loài người mâi cứ thể thu được tri thức. Do đó "Kinh 
thánh" tuyên bố "mầm mống và tinh hoa cùa tín ngưỡng đều là mở 
đầu của tr i thức". Bất luận là công lý hay mầm mấng tinh hoa của 
tín ngưổng đều là sự thể nghiệm, đểu là chân lý tự hiểu, không 
chứng minh. Loại sự thật mà không thể dùng lý tính hoặc logic 
suy đoán để chứng minh thì đỏ là sự biểu hiện của tín ngưỡng. 
Loại tín ngưỡng này không có "bản chất lý tính".

Khoa học ngày nay được xem là vạn năng, do đó nó cũng là 
một loại tín ngưỡng. Mọi người, bao gồm cẳ hàng vạn nhà khoa 
học đều sừng bái khoa học, thực chất đỏ là một hành vi tín 
ngưỡng. Khoa học hiện đại là biểu tượng của vũ trụ cơ học. Trong 
thế giới thể nghiệm về Bự vận động cơ học thì giữa tôi và vật tách 
ròi nhau. Ta là người đứng riẽng ra để nghiên cứu, chỉ quan sát, 
mô phỏng (ví dụ như thí nghiệm, lập mô hình toán học, v.v.). Sự 
vận động của vật chất là một tồn tại khách quan. Dưới sự so sánh, 
tham chiếu các hiện tượng của vũ trụ cơ học thì thế giới "vạn vật 
có ò  trong tội", khi đó "vạn vật vỗi tôi làm một" tự nhiên bị xem là 
chủ nghĩa thần bí. Đó chính là, hai sự tín ngưỡng khác biệt nhau, 
do một bên "khoa học" xem vật tách khỏi tôi và một bên "mê tín" 
cho tôi và vẹn vật hòa làm một, do cái biểu tượng của hai thế giới 
thể nghiệm khác nhau tạo nên.

K h o a  h o c  h iệ n  đ ạ i  h g à y  n a y  c h ỉ i à  8ự m ô p h ỏ n g  v ã  trụ  
c ơ  h o c . Các môn khoã học hiện đại được các nhà khoa học tín 
ngưỡng thực chất là sự mô phỏng theo vật lý học, là sự mô phỏng 
theo các hiện tượng của vũ trụ cơ học. Theo lòi sử gia khoa học 
ngưòỉ Anh - Tapi mà nỏi : "Khoa học có thể gọi là những tri thúc 
có đầu cổ đuôi về các hiện tượng tự nhiên, cũng cổ thể gọi là sự 
nghiên cứu lý tính giữa các loại quan niệm diễn đạt các hiện 
tượng tự nhiên". Những nghiên cúu này, những kiến thửc này đều 
tiến hành và thu được theo sự chi phối của quan niệm vũ trự cơ 
học. Đặc trưng cơ bản nhất của vũ trụ cơ học là sự vận động cơ học 
về số lượng và khối lượng. Vật lý học bèn trở thành mô hình kinh 
điển cùa biểu tượng vũ trụ này. Hầu hết các môn khoa học hiện 
đại ngày nay đều theo mô hình vật lý học, là nhánh cuối của vũ 
trụ cơ học. v ể  điểm này, sử gia khoa học người Anh nói : "Những 
người tự xưng là "nhà khoa học" trong nhũng lĩnh vực này luôn 
luôn thừa nhận rằng mình đã tuân theo phương pháp kinh 
nghiệm của vật lý, giam mình trong phòng thĩ nghiệm vật lý hiện 
đại, phân tích thế giới qua các con số. Họ không biết rằng phương 
phốp mà họ cố tuân theo không những không có hiệu quả mà cũng



là phương pháp không làm cho vật lý học thành công". (A.F. 
Charmosse ; "Khoa học thực chất ỉà gi").

Vật chết và máy móc là các hình thái văn hóa bề mặt, là 
hình tượng của ỷ  thức, là vột dụng. Bản thân khoa học kỹ thuật 
và đối tượng của nó đều là vật chất. Khi con ngưdi gọi chung chính 
trị, hệ thống quản lý là khoa học và dùng kỹ thuật để xử lý nó thì 
nền văn hóa phương Tây với danh nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo, 
đề cao cái tôi lên hàng đầu, cũng đã đống thời đem con ngựòi đặt 
ngang vứi vật chất. Đáng tiếc là loại vật chất này lại trỗ thành đốì 
tượng cho cọn người sùng bái, trô thành mục tiêu tìm kiếm . Sự dốc 
tâm lực vào việc chế tác ra loại vật chất này chứng tỏ xu hướng 
tim đến kỹ thuật của nển văn hóa phương Tây. Khoa học ngày nay 
chẳng qua là một hệ thống trừu tượng của thế giới vật lý. Cho nên 
nếú cữ khăng khăng tìm kiếm kỹ thuật tức là chỉ lb tìm hình 
tượng mà không chú ý đến bản chất, như thể tấ t nhiên sẽ dẫn đến 
hậu quả bi kịch là chỉ nắm kỷ thuật, bỏ qua đạo lý. Những nhà 
sáng tạo thuộc thế hệ mới ở phương Tây đã nhạy cảm hơn chúng 
ta nhiều khi cảm thấy nển văn Ịióa của họ đang đứng trưốc những 
nguy cơ bao gổm cả những hiện tượng bề mặt như ô nhiễm môi 
trưòng, mất cân bằng sinh thái, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, 
vấn để dân số, V .V .,  kể cà nguy cơ tín ngựõng.

Trong khi chúng ta, những người ỗ  khu vực phi văn hóa 
phương Tây đang cô' tìm kiếm kỹ thuật phương Tây thì một số nhà 
triết học phương Tây đã sớm bắt đầu tìm phương cữu th ế  từ bên 
ngoài văn hóa phương Tây. Điều đố chứng tò văn hóa phương Tây 
đang mất dần yị thế thống trị hơn 100 năm nay. Hình thái văn 
hóa phương Tây là lấy kỹ thuật làm biểu tượng dẫn đầu. Còn cốc 
nhân sĩ văn hóa phương. Đông của chúng ta khi sử dụng kỹ thuật 
của phương Tây lại không hiểu được đạo lý của biểu tượng đó, tức 
là dùng kỹ thuật mà bỏ quên đạo lý. Như thế thỉ làm sao mà th oát' 
khỏi được những bế tắc của đám bụi trần ai đo lịch sử tích tụ lại.

Ý rỗ,. đ ạ o  s á n g  đ ể  t h ể  h iệ n  t h ế  g iỗ i. Sự khác nhau giữa 
khoa học hiện đại vối "mê tín dạng Trung Quốc" chì là ở chỗ : cấi 
trước thể nghiệm thế giới theo cách : con ngưòi tách khồỉ xung 
quanh, cồn cái sau thể nghiệm thế giới theo cách : con ngưòi và 
xung quanh hòa làm một. Âm dương ngũ hành, cái bị gọi là đại 
bẳn doanh của mê tín chính ỉà thế giới quan tự nhiên hay triết 
học tự nhiên cùa ngưdi Trung Quốc cổ đại chứ không phải ngưòi 
ngày tìay khiên cưỡng, phụ họa ra. VI trong sự thể nghiệm của



người Trung Quốc cổ đại không có thiên nhiên đối ỉập với con 
ngưòi, tròi đất đối lập vdi bàn thân ta. Âm dương, ngũ hành thống 
triệt trong tấ t cả mọi thứ thể nghiệm. Nó là biểu tượng toàn bộ 
thông tin giữa vũ trụ vối cuộc sống con người. Thuật toán mà ngày 
nay bị xem là "mê tín", ngày xưa vốn chiếm một vị trí rất cao. Giả 
trị vị trí của nó côn cao hơn cả khoa học ngày nay, vì không những 
nó là biểu tượng mà còn là mô phồng thế giới thể nghiệm ; là mô 
hình trời (hay đạo). Ý  nghĩa của nó vô cùng to lân. Am dương ngũ 
hành là biểu tượng, trong biểu tượng đó đã bao gổm cả ý nghĩa ; 
thuật số là kỹ thuật, nhưng trong kỹ thuật đổ đã có đạo. Rõ được 
điều đó tức là  ỷ  rõ, đạo sáng. Nền văn hóa chân chỉnh là sự hòa 
quyện không chỉ giữa biểu tượng VÓI vật thể mà còn là ỏ ý và dạo, 
Sự dung hợp nền văn hóa mới không chỉ lấy kỹ thuật làm trọng 
mà phãỉ là một quá trình "đổng hóa" rộng rãi hơn, to ldn hơn, tinh 
hoa hơn, sâu sác hơn trong đố lấy sự thể nghiệm thế giới làm cốt 
ỉõi. Hiểu rõ ràng và sâu sắc ý nghĩa tận cùng của ván hóa Trung 
Quốc chính là ồ chỗ này.

II. MỆNH VẬN V Ĩ SAO CÓ  THỂ Dự ĐOÁN ĐƯỢC

1. Dự đoàn mệnh vộn là môn học vốn 
vá quy luột skih mệnh của con ngưtt

Từ xưa y học và dịch học đã thõng thương vớị nhau. "Nội 
kinh" cùa Trung y và "Chu dịch" đều cho rằng : vũ trụ vạn vật là 
do vận động mà sinh ra. Vận động ỉà vĩnh hằng. Vận động sản 
sính ra sính mệnh. Vận động ngừng thỉ sinh mệnh cũng kết thúc. 
Đổ là ý nghĩa quan trọng của thế giới quan vạn vật là một chỉnh 
thể, cân bằng trong vận động. Nói một thể thếng nhất có nghĩa là 
bên trong và bên ngoài cơ thể liên quan với nhau, thống nhất với 
nhau ; nói vận động là chì sự biến hóa, thay đổi ; nói cân bằng là 
chỉ giữa các tạng phủ trong cơ thể, giữa cơ thể với môi trường đều 
phải đẳm bảo sự cân bằng nhất định.

Khỉ fim dương, ngũ hành mà gỉà sinh thụ đắc được chính là 
mức độ phân lượng và tính chất : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được 
biểu thị bằng các can chị. Can chỉ của năm tháng ngày giò sinh 
đại biểu cho &m dương, ngũ hành để tượng trưng mô hình và phản 
ánh kết cấú nội bộ trong cơ thể. Cơ thể có cằn bằng được với môi 
trường xung quanh hay không sẽ là c&n cứ để giải thích vì sao các 
tạng phủ trong một người ra đối cùng một lúc, nhưng có cáí bị



bệnh, cồn những cái khác lại không ; đồng thời cũng cẳt nghĩa 
được nguyên nhân vì sao mọi người đểu sống trên trái đất, nhưng 
ngưòi này gỉàu sang, còn người kỉa ỉại nghèo hồn. Duy trì sự cân 
bằng của âm dương, ngũ hành 1& khâu quan trọng của chức nâng 
sinh mệnh. "Âm dương bình ổn, gắn bó thì tinh thần còn, Âm 
dương tách rdi nhau thì tinh thẩn hết*.

Ti ung y cho rằng bệnh tật phát sinh là do sự điều hòa âm 
dương của các tạng phủ bị phá hoại. Sách "Tố vấn, chí chân yếu 
đại luậnM nóỉ : uốn nắn, điều chỉnh âm dương khi thịnh quá hay 
suy quá sẽ đạt được mục đích điểu hòa âm dương. Dự đoán mệnh 
vận cho con người cũng mang mọc đích như thế. Dự đoán và để 
phòng bệnh tật chỉ ỉà một mặt của vấn để. Trong vũ trụ, bao gồm 
cả con người đều vận động theo quy luẠt phổ biến, tuần hoàn theo 
vỏng tròn. Nhưng đó không phải là sự lặp lại đơn giản mà là tuần 
hoàn theo một cấp độ cao hơn. Sự vận -động thăng giáng cùa các 
khí ngũ hành, âm dương trong cđ thể, sự tuần hoàn của các kinh 
lạc, tuần hoàn của doanh vê theo Trung y đều là sự tuần hoàn 
theo quy luật vòng tròn. Các vòng tròn trong cơ thể vởì nhau và 
giữa cơ thể với các vòng tròn trên trái đất, trong vũ trụ đều liên 
quan vớỉ nhau. Điều đó chửng tò vũ trụ và con người là một chỉnh 
thể liên quan mật thiết với nhau. So vđi vũ trụ  to lớn th ì con 
người chỉ là một hệ thống nhò, chịu ảnh hưdng to ỉđn của thế giới 
tự nhiên.

Chiêm bốc chú trọng khách quan, nh*ft'n mạnh cát hung, họa 
phúc của con người là do ánh hưdng của ho&n cảnh khách quan, 
bao gồm sự ràng buộc của thdỉ gian, khdng gian v& các điều kiện 
cụ thể khác. Tìm ra được điểm mất c&n bằng của khi bẩm sinh già 
sinh ỉà nhiệm vụ của dự doán. Giống như muốn khám bệnh đầu 
tiên phải tìm ra nguyên nh&n bệnh, muốn đoán mệnh đầu tiên 
cũrig phải tìm ra căn nguyên họa phức của mệnh. Căn nguyên này 
không những phụ thuộc vào sự biến dổi năm khí âm dương trong 
vũ trụ gây ra lợi, hại cho mình thể hiện à  sức khỏe tốt hay xấu, 
mà còn phản ánh mình rơi vào hoàn cảnh tự nhiên, xã hội tất hay 
xấu, thậm chí còn ảnh hưdng dấn các thành viên trong gia đình. 
Dùng can chi đọi biểu cho Am dương, ngũ hành và mười thần, 
tượng trưng cho các tổ hỢp khí bẩm sinh trong, đục của cá nhân, 
qua tính toán và cân bằng theo quy luật để nhận biết được sự phú 
quý, thọ yểu tàng ẩn trong đỗ, đó chính ỉà sự phân ánh ra mệnh.



Thông qua quá trình thuận, nghịch của cuộc đời, chỉ ra mối 
quan hệ giữa hoàn cảnh sống cá nhân vdi sự biến đổi của vũ trụ có 
cân bằng hay không, phản ánh được cát hung, họa phúc cùa từng 
giai đoạn cụ thể, đó chính ỉà phản ánh ra vận. Ngũ hành đầy đủ, 
sinh khắc vượng suy hợp lý, đó là mệnh tốt. Ngũ hành lệch nhiều 
hoặc có bệnh, ncu trong mệnh có thuổc tức là các vận có sự nhất 
trí vói tuần hoàn biến hóa của vũ trụ thì mệnh đó cổ cứu, cũng 
được xem là mệnh tốt. Ngược lại trong mệnh ngũ hành thiên khô 
(tức trong tứ trụ các tổ hợp xấu nhiều hơn tổ hợp tốt), mất cân 
bàng nhiều lại không có thuốc cứu, các vận luôn ngược lại với khí 
tuần hoàn của vũ trụ thì đố là mệnh không có cúu, hoặc gọi là 
mệnh yểu. Biết mệnh là dể hiểu rõ và cải thiện hoàn cảnh của 
mình trong sự biến đổi của vũ trụ, để tìm được sự yên ổn trong thế 
giới biến đổi này. Dự đoán mệnh vận là sự tổng kết kinh nghiệm 
về quy luật sinh mệnh của nhân dân Trung Quốc, ỉà một trong 
những mảng văn hóa cổ điển ưu tú nhất. Chúng ta, những ngưòi 
hậu thế không những cần kế thừa di sản văn hóa ưu tú đó mà cồn 
nên phát triển hơn nữa.

2. Thuộn vòi quy luật tụ nhiên 
là xu thế lỏn cổn huớng tối

Cách đây không lâu, tôi đọc được điều này trong một cuốn 
sách : "Trên thế giới này có rất nhiều vật kì lạ và những câu đố 
không giải được, đó là sự thật tồn tại một cách khách quan... 
Nhũng quái dị đó đã đồng hành củng với lịch sử nhận thức của 
nhốn loại, nó như có duyên gắn liền với khoa học. Chỉ khi chần 
tướng từng sự việc được khoa học lần lượt phát hiện thì mới khiến 
cho việc đó dần dần thoát khỏi màu sác thần bí, đóng vai trò thúc 
đẩy nhân loại tiến lên". Đó là cuốn sách nhỏ giải phẫu mê tín. 
Toàn sách đều bàn vể những vấn đề dến nay thế giới còn đang 
nghiên cứu và chắc còn tranh luận mãi chưa dừng. Cuốn Bách giới 
thiệu những hiện tượng không giải thích nổi và thế giới siêu thực. 
Tác giả đã bỏ nhiều công sức sưu tập những tư liệu có thể đưọc về 
các kết luận phủ định và những "sự thật", lấy đó làm chỗ dựa để 
chứng minh bản thân tác giả là ngưòỉ duy vật chân chính.

Cho mãi đến khi đọc đến lòi kết cuốn sách, tôi mổi tìm thấy 
đoạn văn được trích ồ trẽn. Đó mới lè lòi nói thật. Đã đành thừa 
nhận rằng, trên thế giới này có rết nhiều sự vật kì lạ và nhiểu câu 
đố không giải nổi là một sự thật khách quan thì hà tâ't phải bịt 
kín không cho mọi ngưòi di khám phá những hiện tượng kì lạ đó



làm gì. Nhiều ngưòi thường đóng vai vô thần, là người duy vật 
nhưng lại không chịu thừa nhận những điều trông thấy, thế thì 
làm sao có thể tin dược là họ nói thật. Có phải phủ định nhũng 
câu nói này thì "vấn đề" sẽ không còn nữa không ? Khí âm dương 
ngũ hành không đo được, không thấy được thì người ta không thở 
nữa chăng ? Không biết lương thực là hợp châYcủa cacbon và nước 
thì ngưòi ta không ăn nữa chăng ? Đã đành là dự đoán học của 
Trung Quốc có nhiều phái và thuật số rất phức tạp thì vì sao lại 
không bô công phu nghiên cứu nó, đem những trí tuệ này kết tinh 
lại để tạo ra hạnh phúc cho xã hội, giúp mọi ngưòì hướng đến cái 
tốt, tránh xa cái rủi. Thuật số Trung Quốc là một bộ phận vàn hóa 
tbồn bí phương Đông mà văn minh phương Tây đang hưóng tới, 
Rất nhiều câu đố trên thế giới được giải thích nhờ thuật số đổ.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hiện đại hóa, ngày 
nay tuy đã chế tạo được vệ tinh, rađa, V.V., đủ các loại máy tiên 
tiến và kĩ thuật đo lường, điều khiển từ xa, nhưng cũng chỉ ỉà 
những công cụ nặng về vật lý, Khoa học ngày nay chưa phát triển 
đến mức cảm truyền được giữa sinh vật và vật lý, do đó năng lực 
dự đoán còn bị hạn chế. Thế giới ngày nay vừa phải ứng dụng 
những kĩ thuật tiên tiến nhất, nhưng cũng không thể xem nhẹ 
những phương pháp cổ. Có những vấn để có thể máy đo hiện đại 
chưa đo được nhưng dùng phương pháp cổ thì lại thành công, vì 
ngày xưa không có máy móc tiên tiến để mồ dự đoán, nên mói bức 
người ta phải có đủ các dạng bản lĩnh dự đoán, trong đó bao gồm 
cả các triết lý khoa học, Có thể ngày nay con người đã thoái hóa vể 
năng lực đó. Chỉ ra những bí ảo này rồi lầy các thiết bị hiện đại để 
vũ trang, như thế thì tiển đồ cùa dự đoán hiện đại sẽ rất rộng lớn. 
Các học giả trong và ngoài nước đã ứng đụng dự đoán theo "Chu 
dịch" và giành được những thành tựu kiệt xuất trên các mặt thiên 
vãn, hóa học, sinh học. Lẽ nào trong dự đoán về địa chất, khí 
tượng, bệnh tật, nhân sự lại không thể có sự phát triển to lớn.

Cùng với những khám phá bí mật về khoa học nhân thể, tôi 
tin tưỏng rằng nhất định trong các lĩnh vực đó khoa học dự đoán 
cũng sẽ đạt được những thành tích tương xứng. Ngài Thiệu Vĩ Hoa 
' học giả về ứng dụng dự đoán theo "Chu dịch" nổi tiếng của Trung 
Quốc - chính là người đã đi tiên phong trên các mặt này, Ông 
không những đã xé tan cái vỏ mê tín hơn 40 năm nay về ứng dụng 
"Chu dịch", đảo ngược vị trí cho nó mà còn giới thiệu một lượng 
lớn các kinh nghiệm đã được thể nghiệm trong thực tiễn về quy 
luật dự đoán theo Bát quái và dự đoán mệnh vện theo Tứ trụ cho



rộng rãi độc giả - những người khát khao muốn nắm quyền chủ 
động vể thông tin - và đưa lại sức sống mạnh mẽ cho môn thuật số 
của Trung Quốc khi nó đã lâm vào cành gần như bị bỏ rơi. Thầy 
Thiệu Vĩ Hoa đã không ngừng tìm kiếm, khám phá, chọn lọc khiến 
cho những thành tích nghiên cứu "Chu dịch" của ông trước đó bao 
gồm cả các mặt như tướng pháp, tướng tay trở thành những cống 
hiến cho sự hiểu biết vể bản thân, con người, về mệnh vận. Sự tư 
duy gắn với nhịp thỏ của thời đại, kết hộp di sản văn hóa cổ đại 
vởi việc ứng dụng vào các lĩnh vực kinh doanh, quản lý hiện đại, 
thuận vớí vận khí tam nguyên của thế giới, thuận với trào lưu của 
lịch sử nhất định sẽ được sự thừa nhận và hoan nghênh rộng rãi. 
Con dường ứng dụng dự đoán càng đi càng rộng mỏ, đó là xu thế 
tấ t yếu của sự phát triển lịch sử.



Chuơng2

ÂM DƯONGNGŨ HÀNH

I. NGŨ HÀNH SINH KHẮC
Giữa thiên văn cận đại phương Tây với thiên văn cổ đại 

Trung Quốc tổn tại sự khác biệt râ't căn bản. Cho dù mặt trời mọc 
lên hay lặn xuống, trăng đầy rồi khuyết hay là sự vận động của 
các ngôi sao đếu là những hiện tyượng tự nhiên mà mắt thưòng ai 
cũng thấy, nhưng ngược lại là hãi biểu tượng thể nghiệm thế giổi 
hoàn toàn khác nhau của hai nền thiên văn đó. Cả hai biểu tượng 
này đều có một ý nghĩa chân thực ỉà dỡ sự thể nghiệm thế giổi của 
hai nền thiên văn đó tìm ra. nfFhiên quán thư" là sốch ghi chép lại 
một cách chân thực về những "quan trắc khoa học". Sách đó đã 
miêu tả chi tiết các thiên tượng âm dương ngũ hành đại ý như sau :

Quan sát sự vận động của một trăng, mặt tròi là dựa vào sự 
thuận nghịch của Mộc tinh. Nên nói phương Đông mộc, chủ về mùa 
xuân, giáp ất. Người thất nghĩa bị phạt khỉ gặp tuế tỉnh (mộc tỉnh).

Quan sốt cương khí dựa vào Hỏa tinh. Nên nối, phương Nam 
hỏa, chủ mùa hạ, bính đinh. Ngưòi thất lễ bị phạt khi gặp hỏa tinh.

Xem các sao lấy vị trí Thổ tinh làm căn cứ. Nên nói thổ ỏ 
trung ương, chủ mùa hạ, mậu, kỉ. Đố là tượng của Hoàng đế, ông 
chù hay bà chủ.

Quan sát sự dịch chuyển của ngày lấy vị trí Kim tinh làm 
cãn cứ. Nên nói, phương Tây mùa thu, canh tân. Nó chủ về sát, 
thất sát. Ngưòi có thất sát sẽ bị phạt khi gặp thái bạch.

Quan sát giờ căn cứ vào vị trí của Thủy tinh. Nên nói, 
phương Bắc thủy là tinh cùa Thái âm, chủ về mùa đông, nhâm 
quỷ. Ngưòi thất hình bị phạt khỉ gặp sao giò sinh.



sình tử hay thành bại". Người ta có thể căn cữ vào độ sáng, đưòng 
đi, vị trí xa gần, tốc độ của Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh (sao Thái 
bạch), Thủy tinh để biết được tai họa hay may mắn. Đối vđi xã hội 
loài ngưòi mà nói, việc mất cân bằng còn hệ trọng hơn nhiều so với 
sự vận động bình thưòng. Sự thay đổi của tròi đất tuy là điểm dự 
bằo phúc họa trong nhân gian, nhưng nguồn gốc sâu xa của phúc 
họa đó lại nằm chính trong hành,vi của con người. Lấy âm dương 
ngũ hành tức là những cái biểu thị sự cân bằng hay mất cân bằng 
giữa các can chi trong Tứ trụ để đoán biết cát hung, họa phúc của 
con người, đó là kết tinh sự thể nghiệm quý báu của ngưòi Trung 
Quốc cồ đại. Lấy sự sinh khắc, chế hóa của ngũ hành để giảm sự 
mất cân bằng cùa mệnh, đặng từ đó hướng đến điều tốt, lánh xa 
điều xấu mới là ý nghĩa làm chủ vận mệnh của mình một cách 
chân chính.

Ngũ hành sinh, khốc
Giữa các ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh, tương khắc. 

Giõhg như âm dương, tương,sinh, tương khắc là hai mặt gắn liền 
với nhau của sự vật. Không có sinh thì sự vật không thể phát sinh 
và phát triển ; không có khắc thì không thể duy trl sự cân bằng và 
điều hòa của sự vật trong quá trình phát triển và biến hóa. Trong 

. ngũ hành sinh, khắc có mối quan hệ tương sinh hai mặt : cái sinh 
ra tôi và cái tôi sinh ra ; mối quan hệ tương khắc cũng có hai mặt : 
cái khắc tôi và cái tôi khắc. t

N gủ h à n h  tư ơ n g  s in h  là  ỉ mộc sinh hỏa, hòa sinh thổ, thổ 
sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc.

Ngũ hành tương sinh có nghĩa là :

- Mộc sin k hỏa  : vì mộc tính ôn, ấm áp tức hỏa ẩn phục hên 
trong, xuyên thủng mộc sẽ sinh ra hỏa. Vì vậy mà nói mộc sinh hòa.

- H ỏa sin h  t h ổ : vì hỏa nống cho nên đốt cháy mộc. Cháy hết 
biến thành tro tức là thổ. Cho nên nói hỏa sinh thổ.

- T hô sin h  kim  : vì kim ẩn tàng, vùi lấp trong đá, trong núi. 
Có núi tấ t có đá, vì vậy nói thổ sinh kim.

- K im  sin h  thủy : vì khí của thiếu âm (khí của kim) chảy 
ngầm trong núi tức kim sinh ra thủy. Vì vậy làm nóng chảy kìm 
sẽ biến thành thủy, nên nói kim sinh thủy.

- Thủy sin h  m ộc : nhò thủy ôn nhuận làm cho cây cốì sinh 
trưởng, nên nói thủy sinh mộc.



N gủ h à n h  tư ơn g  k h ẩ c

Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, 
kim khắc mộc.

Ý nghĩa của ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương khắc lẫn 
nhau đó là bản tính của tròi đất : thủy khắc hỏa ỉ hoả khắc kim ; 
kim khắc mộc ; mộc khắc thổ ; thổ khắc thủy.

M ối q u a n  h ệ  s in h , k h ắ c  c ủ a  n g ủ  h à n h

Ngũ hành tương sinh theo qụan hệ tuần hoàn ; tương khắc 
theo quan hệ khắc cách ngôi.

Đ iểu  n ên  v à  đ iề u  k ị  cử a  n g ũ  h à n h  s in h  k h ắ c , c h ế  h ỏ a

Ngũ hành không những có sinh, có khắc, bổ trợ cho nhau mà 
còn khống chế ỉẫn nhau. Ngoài ra còn cố mặt thái quá và mặt bất 
cập. Điểu đó làm cho việc dự đoán trô nên phức tạp. Trong quá 
trình học tập muốn nắm vững mốì quan hệ dối lập thống nhất này 
thỉ cẩn phải nắm vững nhũng điều nên và những điểu kị để linh 
hoạt vận dụng.

Kim : Kim vượng gặp hòa sẽ trỏ thành vũ khí có ích.

Kim có thể sinh thủy, nhưng thủy nhiều thì kim chìm ; kim 
tuy cứng nhưng có thể bí thủy dũa cùn.

Kim có thể khắc mộc. Nhưng mộc cứng thì kim bị mẻ ;>mộc 
yếu gặp kim tất sẽ bị chặt đứt.

Ngủ hành tuần hoàn  
tương sinh

Ngủ hàn h  cách  ngôi 
tương kh ắc



Hôa : Hỏa vượng gặp thủy thì trỏ thành ứng cữu cho nhau.

Hỏa có thể sinh thể, nhưng thổ nhiều thì hòa ám ; hỏa mạnh 
gặp thể sẽ bị dập tắt.

Hôa có thể khắc kim, nhưng kim nhiểu thì hỏa tắ t ; kim yếu 
gặp hỏa tấ t sẽ nóng chảy.

Hỏa nhò mộc sinh, mộc nhiều thì ngọn lửa mạnh ; tuy mộc có 
thề sình hỏa nhưng hỏa nhiều thì mộc bị đốt cháy.

Thủy : Thủy vượng gặp thổ sẽ thành ao hồ.

Thủy có thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thi thủy co lại ; thủy 
mạnh khi gập mộc thì khí thế của thủy yếu đi.

Thủy có thể khắc hỏa nhưng hòa nhiều thì thủy khô ; hỏa 
nhược gặp thủy tấ t bị dập tẲt.

Thủy nhò kim sinh, nhưng kim nhiểu thì thủy đục ; kim có 
thể sinh thủy nhưng khi thủy nhiều thì kim lại bị chim xuống.

Thổ : Thổ vượng gặp mộc thì vỉệc hanh thông.

Thổ có thể sinh kim nhưng kim nhiểu thì thổ trỏ thành ít ; 
thể mạnh gặp kim thì sẽ khống chế được thổ ừn thành đống.

Thể cố thể khắc thủy nhưng thủy nhiểu thì thổ bị trôi ; thủy 
nhược mà gặp thổ tấ t sẽ bị chán lại.

Thổ nhò hỏa sinh, nhưng hòa nhiều thì thổ bị dốt cháy ; hỏa 
có thể sinh thổ, nhưng nếu thổ nhiều thì hòa bị tàn lụi.

Mộc : Mộc vượng gặp kim sẽ trờ thảnh rường cột.

Mộc sinh hỏa, nhưng hòa nhiều thỉ mộc bị đốt ; mộc mạnh 
gặp hỏa thì mộc trỏ thành yếu.

Mộc khắc thổ, nhưng thổ nhiều thì mộc bị ỉấn át ; thổ yếu 
gập mộc thì sẽ trồ thành khô cằn nứt nẻ.

Mộc nhò thủy sinh, nhưng thủy nhiều thì mộc bị dạt trôi ; 
thủy có thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thì thủy bị co lại.

Quan hệ giũa ngũ hành vãl con ngưòi
"Chu dịch" nói : mọi việc, mọi vật trong thế gian đều thông 

nhất ô thái cực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thể, năm ngũ hành này là sự 
thể hiện rõ nhất, ỉđn nhất của vạn vật. Cho nên mọi việc, mọi vật 
đều .thống nhất ỏ âm dưong, ngũ hành. Con ngưòi là một trong



vạn vật, tất nhiên nỗ phải tham gia vào sự vận động không ngừng 
của vũ trụ. Tứ trụ dự đoán học vởi tư cách là sự giải thích toàn 
diện về cuộc sống con ngưòỉ - tiểu thiên địa, nên đó là môn học vể 
quy luật sinh mệnh của con ngưòí. Nó vận dụng quy luật ngũ 
hành để giải thích mối quan hệ giữa con ngưòi và tròi đất.

%

II. BẢN TÍNH CỜA NGŨ HẰNH
Bàn tính của con ngưòi là nói phẩm chất bẩm sinh vốn có. 

Cái gọi là tính tình túc là chỉ sự mừng, giận, buồn, yêu, ghét và 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín luôn có mối quan hệ gắn chặt với kim, 
mộc, thủy, hòa, thổ. Tuy bẳn tính con người tùy theo ảnh hưỏng 
của hậu thiên như hoàn cảnh gia đình, môi trưòng giáo dục mà 
thay đổi, song căn cứ vào sự vượng suy và sinh, khắc của Ồm 
dương, ngũ hành đã được thề hiện trong Tứ trụ thì về căn bản, 
thiên tính của con người là không dễ thay đổi.

Những cái mà ngũ hành đại biểu như tính tình, màu sắc, 
mùi vị, nhân thể, bốn mùa, phương vị đểu là nhũng đặc tính căn 
bản. Ngũ hành trong Tứ trụ có mặt thiên lệch về vượng, lại cũng 
có mặt thiên lệch về nhược. Mặt vượng là chì những đặc tính lộ rõ, 
trội nổi ; mặt nhược là chỉ những tính chìm ẩn hoặc yếu hơn. 
Những mặt thiếu khuyết trong Tứ trụ có thể được bổ sung tương 
úng để hưổng tôi cái tết, tránh được cái xấu. Ví dụ : người mộc 
vượng thông qua sự cân bằng tổng hợp của Tứ trụ có thể thể hiện 
ra tính mộc. Nếu mộc không đủ hay khuyết mộc hoặc mộc bị khắc 
thì không những có thể thông qua vóc người, cá tính, tưóng mạo, 
sức khỏe để nhìn thấy mà còn có thể đbán biết ngưèri đó hàng ngày 
ăn uống thường nghiện thức ăn chua. Thích chua chính là sự bổ 
sung bản năng vể mặt sinh lý. Như vậy ta có thể thông qua sự bổ 
sung lí tính hoặc qua sự lựa chọn có lợi cho sự nghiệp, tiền đồ, hôn 
nhân, tài phú, quan lộc, phức thọ, lục thân, sức khỏe, nghề nghiệp 
để cân bằng tổng hợp cho Tứ trụ. Tức là ta đã chọn sự bổ sung cố 
lợi, không có hại. Chỉ riêng một chữ "bổ" được gợi ý từ sách vỏ 
cũng đã giúp cho ta một phương châm để điều chỉnh quy luật vận 
động sinh mệnh của cuộc sôhg. Chương 2 cùa cuốn sách này mọi 
nội dung đều xoay quanh chữ "bổ", coi đó là chìa khóa vàng cho 
Nhập môn dự đoán theo Tứ trụ. Hy vọng những ngưòi mới học 
nắm vững được nó để mở được cánh cửa của kho báu về thuật số 
dịch học.



"Bổ" như th ế  nào ? Đ6 là bổ khí. Người ta thưòng nói : ngưòi 
sống nhờ thô khí. Học thuyết âm dương ngũ hành từ xưa đến nay 
đối với con ngưòi thô khí trời đất để sống mà nói 'đó chính là bổ 
khí : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khí của âm dương ngũ hành bao 
hàm khái niệm không gian và thời gian của vũ trụ. "Khí của tròi 
đất" chính là khí trong đục của ngũ tinh vận động trong thiên thể 
mà ngưòi đó nhận được tại thòi điểm và địa điểm lúc sinh ra.

Từ mệnh lí có thể đoán biết được bẩm tính của con người, 
cũng như có thể đoán ra được diện mạo, vóc dáng, nói năng, cử 
chì, thiện ác. Thông thưòng sự dự đoán cao cấp, nhiều tầng không 
thể chỉ dùng một Tứ trụ mà phải dự đoán tổng hợp cả các mặt 
mệnh lí, diện tưóng, cốt tướng, vân tay, trong đó lấy mệnh cục làm 
chủ, các tướng pháp khác làm bổ trợ, tham khảo, bẩ sung. Độ 
chính xác cùa cách dự đoán đó chốc chắn sẽ cao vì đã thoát ra khỏi 
cách dự đoán chỉ dựa vào một mình Tứ trụ. Cách đoán đó đã tập 
hợp được các mặt lộ ra vể âm đức, phong thủy, nhà cửa, di truyển, 
ngũ hành của người đó, tức là đã tổng hợp được các nhân tế  khác 
nhau để rút ra kết luận dự đoáh.

Tính tình con ngưdi ứng vói 
cốc khí của ngũ hành trong Tứ trụ

M ôc c h ả  v ề  n h â n , tính thẳng, tỉnh ôn hòa. Người mộc thịnh 
thì tầm vóc cao, tay chân dài, phong cách đẹp, khóe miệng tươi, 
sắc mặt trắng xanh. Có lòng bác ái thương người, thanh cao khảng 
khái, chất phác, không gỉẳ dôi. Người mộc suy thì vửc người gầy, 
tỗc thưa, tính cách hẹp hòi, đố kị, bất nhân. Ngưòi mà mộc khí tử 
tuyệt thì lững mày không ngay ngắn, cổ dài, yết hầu lồi, da thịt 
khô, hay lừa dốì, biển lộn.

H ỏ a  c h ù  v ề  lễ , tính nóng nhưng tình cảm lễ độ. Người mà 
hỏa thịnh thì đẩu nhỏ chân dài, vóc người trên nhọn dưới nỏ, mày 
rậm, tai nhỏ, tinh thần hoạt bát, cung kính lễ độ với mọi ngưòì, 
tính nóng gấp. Ngưòi mà hỏa suy thì dắng người góc nhọn gầy 
vàng, nói nũng ể  à, dốĩ trá, cay độc, làm việc có đầu, không có đuôi.

T h ổ  ch ủ  v ề  tin , tính tình đôn hậu. Ngưòi thổ thịnh thì thắt 
lưng tròn, mũi nỏ, lông mày thanh tú, mắt đẹp, tiếng nói vang và 
lưu loát, trung hiếu, chân {hành, độ lượng, giữ lời hứa, hành động 
chác chắn, kết quả. Ngưòi mà thổ khí mạnh quá thì đầu ốc cúng 
nhắc, hiểu biết chậm, tính tình hướng nội, thích trầm tĩnh. Ngưối



mà thổ khí không đủ thì sắc mặt ủ rũ, mặt mòng, mũi ngắn, lòng 
dạ ác độc, bất tín, vữ tình.

K im  c h ã  v ề  n g h ĩa , tính tình cường trực, mãnh liệt. Ngưòi 
mà kim thịnh ỉà người không béo không gầy, mặt trắng trẻo, lông 
mày cao, m ắt sâu, sức khôe tốt, tinh thần minh mẫn, tác phong 
quyết đoán, trọng nghĩa khinh tài, tự trọng. Người mà kim mạnh 
quá thì hữu dũng vô mưu, tham muốn, bất nhân. Người mà kim 
không đù thì vóc ngưỡi gầy nhỏ, tư cách vô tình, có khi nham 
hiểm, ham dâm, háo sát, hiển lận, tham lam.

T h ả y  ch ủ  v ề  tr í, thông minh hiển lành, Người mà thủy 
vượng sắc mặt hđi đen, nói năng nhẹ nhàng, rành rọt, hay ỉo cho 
người khác, túc trí da mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy 
mạnh quá thỉ hay cãi cọ, tính tình linh tỉnh. Ngưòi mà thủy không 
đủ thì vóc ngưòi thấp bẻ, tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu, 
hành động không có thứ tự.

Ngũ hành của Tứ trụ hợp vói 
ngành nghề và phuong vị

T h u ộ c  m ộc. Hợp vổi phương Đông. Có thể làm nghề mộc, 
nghể giấy, nghề trổng cây, trồng hoa, chăm sóc cây non hay các 
phẩm vật tế  lễ, hương liệu hoặc các nghê kinh doanh về các mặt 
hàng đó.

T h u ộ c  h ỏ a . Hợp vói phương Nam. Cố thể làm các nghề 
chiêu sáng, quang học, nhiệt độ cao, các đung dịch nóng, các châ't 
dễ cháy, cấc loại dầu, rượu, thực phẩm, thữc ăn hóng, nghề cắt tóc 
hay các đồ hóa trang, đổ trang sức, công tác văn nghệ, văn học, 
văn phòng phẩm, văn hóa, v&n nhân, nhà sáng tác, biên soạn, 
nghể giáo viên, thư kí, xuất bẳn, công vụ và công việc kinh doanh 
về những mặt đỗ.

T h u ộc  th ổ . Hởp vối vùng giữa, hay ỏ ngay vùng đó. Có thể 
làm các nghề về thổ sản, đất đai, ở nông thôn, chăn nuôi các loại 
gia cầm, làm vể vải vóc, trang phục, thêu dệt, về đá, về than, vể 
vùng núi, vể xi măng, kiến trúc, mua bán nhà ỏ, áo đi mưa, ô dù ; 
đắp đập, sản xuất các loại bình lọ, thùng chữa nưóc, làm người 
trung gian, môi giới, nghề luật sư, nghề quản lí, buôn bán, thiết 
kế, cố vấn, nghề an táng xây mộ, quàn u  nghĩa trang, tkng ni vk 
những công việc, kinh doanh liên quan đến các mặt đó.



T h u ộc  th ủ y . Hộp với phương Bắc. Có thể theo các nghề hàng 
hải, buôn bán những dung dịch không cháy, nước đá, các loại cá, 
thùy sản, thủy lợi, những đồ ướp lạnh, đánh lưới, chỗ nước chảy, 
cảng vịnh, bể bơi, ao hồ, bể tắm. Người đó thường hay phiêu bạt 
bôn ba, lưu động, hay thay đổi. Tính thủy, thanh khiết, là nhũng 
chất hóa học không bị bốc cháy, làm nghề trên biển, di động, có kĩ 
năng khéo léo, biết dẫn dạo, du lịch, đồ chơi, ảo thuật, là kí giả, 
trinh sát, du khách, là những công cụ dập tắt lửa, câu cá, nghề 
chữa bệnh hoặc kinh doanh dược liệu, làm thầy thuốc, y tá, nghề 
chiêm bốc.

T h u ộc  k im . Hợp vôi phương Tây. Có thể theo đuổi các nghề 
hoặc kinh doanh có liên quan vói vật liệu kim loại, tính cách cứng 
rắn, quyết đoán, biết võ thuật, giám định, là quan thanh liêm, 
tổng quản ; làm các nghề vể ô tô, giao thông, kim hoàn, công trình, 
trồng cây ; khai thác mỏ, khai thác gổ, nghề vể cơ khí.

Ngũ hành sinh, khốc trong Tử trụ 
tương úng vóỉ các bộ phộn và tọng phủ 

trong co thể cân được bổ trợ
M ộc :  Tương ứng với gan và mật, gân cốt và tú chi. Mộc quá 

vượng hay quá suy dễ mác bệnh về gan, mật, cổ, tứ chi, khđp, gân, 
mắt, thần kinh.

H ỏ a  ĩ Tương ứng với các tạng phủ tim và ruột non. Thuộc 
mạch máu và các hệ thống tuẩn hoàn. Hỏa quá vượng hay quá suy 
dễ mắc các bệnh về ruột non, tim, vai, dịch máu, phần mặt, răng, 
bụng, lưỡi.

T h ô  í Tương ứng với lá lách và dạ dày. Thuộc ruột và cả hệ 
thôhg tiêu hóa. Thể quố vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh lá 
lách, dạ dày, sườn, vùng vụng, lưng, ngực, phổi.

K im  :  Tương ứng với phổi và ruột già. Thuộc khí quản vồ cả 
hệ thống hô hấp. Kim quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh vể 
đại tràng, phổi, vùng rốn, ho dởm, gan, da, trĩ, mũi, khí quản.

T hủ y :  Tương ứng với thận và bàng quang. Thuộc não và hệ 
thống tiết niệu. Thủy quá vượng hay quá suy dễ mắc các bệnh vể 
thận, bàng quang, bắp đùi, chân, đầu, gan, tiết niệu, âm bộ, phần 
thắt lưng, tai, tủ cung.



M. CAN, CHI, NGỮ HÀNH

Can, chi
Sách "Ngũ hành đại nghĩa" nói : can, chi là do Đại Sào phát 

hiện. Đại Sào "Lấy tình của ngũ hành để dùng giáp, ất,... làm tên 
ngày gọi là can ; dùng tí, sừu,... ỉàm tên tháng gọi là chi. Có việc 
liên quan đến tròi thì dùng ngày, có việc liên quan đến đất thì 
dùng tháng. Vì âm dương có sự khác nhau nên cổ tên can, chi".

Mười thiên  can  : Giáp, â't, bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, 
nhâm, quý.

Mười h a i đ ịa  c h i : Tí, sửu, dần, mão, thin, tị, ngọ, mùi, thân, 
dậu, tuất, hợi.

Ý nghĩa cùa can chi
Sách "Quần thư thảo dị" n ó i:

Giáp cớ nghĩa ỉà mở, tức chỉ dấu hiệu vạn vật tách ra.

Ất có nghĩa là kéo, tức chì vạn vật lúc ban đầu được kéo lên.

Đính có nghĩa là đột nhiên, chỉ vạn vật đột nhiên ỉộ ra.

Đinh cố nghĩa là mạnh, tức chỉ vạn vật bắt đểu mạnh lên.

Mậu có nghĩa là rậm rạp, tức chỉ vạn vật xum xuê.

Kỉ có nghĩa là ghi nhớ, tâc chì vạn vật bắt đầu có hình để 
ph&n biệt.

Canh có nghĩa là chắc lại, túc chỉ vạn vật bắt đầu chác lại, có quả.

T&n cỗ nghĩa là mới, tức chỉ vạn vật đều có sự thu hoạch.

Nhâm có nghĩa là gánh vác, tức chỉ dương khí chịu việc nuôi 
dưdng vạn vật.

Quý có nghĩa là đo, đoán được, chỉ sự vật đã có thể đo lường được.

Do đó có thể thấy rõ mười thiên can không có liên quan gì vỡì 
mặt tròi mọc, lặn mà chỉ có chu kì tuần hoàn của mặt trời mối có 
ảnh hưdng trực tiếp đến sự sinh trưỏng cùa vạn vật.



Tí có nghĩa là tư bổ nuôi dư3ng, tức ,là mầm mống của vạn 
vẬt được nảy nỗ nhò dương khí.

Sửu có nghĩa là kết lại, tức là các mầm non tiếp tục lân lên.

Dần có nghĩa là đổi ddi, dẫn dắt, tức chỉ mầm vừa mâi nứt đã 
vươn lên khỏi mặt đất.

Mão có nghĩa là đội, tức là vạn vật đội đất mà lên.

Thìn có nghĩa là chấn động, tức mọi vật qua chấn động mà 
lớn lên.

Tị có nghía là bắt đầu, tức chỉ vạn vật đến đây đã có sự bắt đầu.

Ngọ có nghĩa là bát đầu toả ra, tức chi vạn vật bắt đầu mọc 
cành lá.

Mùi có nghĩa là ám muội, tức chỉ âm khí dã bắt đầu có, vạn 
vật hơi suy giảm.

Thân có nghĩa là thân thể, tức chì thân thể vạn vật đều đã 
trưỏng thành.

Dậu có nghĩa là già, tức chỉ vạn vật dã già dặn, thành thục.

Tuất có nghĩa là diệt, tức chì vạn vật đểu suy diệt.

Hợi có nghĩa là hạt, tức chỉ vạn vật thu tàng vể thành hạt cứng.

Do đó có thể thấy mười hai địa chi có liên quan với sự tiêu, 
trưởng âm dương của một trâng. Chu kì tuần hoàn của mặt trăng 
cũng có sự ảnh hưỏng trực tiếp đến sự sàn sinh của vạn vật. Vì 
mười thiên can và mưòi hai địa chi được xây dựng từ Fự nhận thúc 
đặc điểm hoạt động của mặt trời và mặt trăng, nên người xưa lây 
mặt tròi, tròi làm đương, còn mặt tràng, đất làm âm. Do đó rá't tự 
nhiên người ta đã lấy mười thiên can phối với trồi, mưòi hai địa 
chi phối với đất, vì thế mới có tên gọi "thiên can, địa chi".

Ỷ nghĩa của thiên can vói con ngưõi
Trong dự đoán vận mệnh, thiên can vô cùng quan trọng. 

Ngày sinh của mỗi người, trụ ngày do can ngày và chi ngày hợp 
thành. Can ngày vượng tướng, không bị khắc hại thì bản tính của 
can ngày càng rõ ràng, có thể dùng nó làm tiêu chí để.dự đoán 
tính tình người ấy.



G iá p  (m ộc) th u ộ c  dư ơ n g . Nói chung là để chỉ c&y to ồ dại 
ngàn, tính chất cường tráng. Giáp mộc là bậc đàn anh trong các 
loài mộc, còn có nghĩa là cương trực, có ý thức kì luật.

A t m ô c  th u ộ c  âm . Chĩ những cây nhô, cây cỏ, tính chất 
mểm yếu. Ất mộc là bậc em gái trong các loài mộc, còn có nghĩa là 
cẩn thận, cố chấp.

B ín h  (h o ả )  th u ộ c  dư ơn g. Chỉ'm ặt trời, nóng và rất Báng. 
Bính hỏa là anh cả của hoả, có nghĩa là hừng hực, bồng bột, nhiệt 
tình, hào phóng. Còn có nghĩa là hợp vói những hoạt động xã giao, 
nhưng cũng dễ bị hiểu nhầm là thích phóng đại, hiếu danh.

Đ in h  (h o ả  ) th u ô c  âm . Có nghĩa ỉà lửa của ngọn đèn, của ỉò 
bếp. Thế của ngọn lủa không ổn định, gặp thời thì lủa mạnh, 
không gặp thời thì lửa yếu. Đỉnh hỏa là em gái của hỏa, có tính 
cách bên ngoài trầm tỉnh, bên trong sôi nổi.

M âu (th ổ )  th u ô c  dư ơ n g . Chỉ đất ỏ  vùng đất rộng, đ ấ t  dày, 
phì nhiêu. Còn chỉ đất ỏ đê đập, có sức ngăn cản nưổc lũ của sông. 
Mậu thổ là anh của thổ, có nghĩa coi trọng bề ngoài, giỏi giao 
thiệp, có năng lực xã giao. Nhưng cũng dễ bị mất chính kiến mà 
thường chìm lẫn trong số đông.

K ỉ (th ổ ) th u ộ c  âm . Chỉ đất ruộng vườn, không được phẳng 
rộng và phì nhiêu như mậu thổ nhưng thuận lợi cho trồng trọt. Kỉ 
thổ là em gái của thể, nói chung tính cách chi tiết, cẩn thận, làm 
việc có trật tự đẩu đuôi, nhưng ít độ lượng.

C an h  (k im ) th u ộ c  dư ơ n g . Nói chung chỉ sắt thép, dao 
kiếm, khoáng sản, tính chất cớng rắn. Canh kim là anh cà của 
kim, có nghĩa nếu là ngưài thì có tài về văn học, nếu là vật thì có 
ích. Có tài làm kinh tế.

T ân  (k im ) th u ộ c  âm . Chĩ ngọc châu, đá quý, vàng cám. Tân 
kim là em gái của kim, nó có thể mầy mò khắc phục mọi khó khăn 
để hoàn thành mọỉ việc lỡn, đồng thòi cũng có nghĩa là ngoan cố.

N h âm  (th u ỷ ) th u ộ c  dư ơn g. Chĩ thuỷ của biển cả. Nhâm 
thuỷ là anh của thuỷ, nó có nghĩa là xanh trong, khoan dung, hào 
phóng, có khả năng đùm bọc và bao dung, nhưng ngược lại cũng có 
tính ỷ lại hoặc chậm chạp, không lo lắng.



cách chính trực, cần mẫn, đù gặp hoàn cảnh khó khătn cũng cô" 
gắhg môđưòng thoát khỏi.

Địa chi của Tứ trụ là yếu tô' có vai trò giống như thiên can 
trong dự đoán. Để khi dự đoán dễ nhâ mối quan hệ hình xung 
khắc hại của các hớp cục của địa chi, người ta ghi nhổ mười hai 
địa chi trên các vị trí cùa hình bàn tay. Như thể giúp ta dễ nhớ 
quy luật các địa chi theo một hình tượng cụ thể. Các mối quan hệ 
đó ỏ phía dưối sẽ được bàn đến một cách tỉ mỉ.

Dưới đây giới thiệu hình bàn tay để ghi nhớ địa chi.

Vị tri 12 địa trên bản tay

Âm dương ngũ hành của can, chi
Can chì được chia thành âm dương. Trong "Dịch truyện" nói : 

Thái cực sinh lưđng nghi, Tính của ngũ hành : kim, mộc, thuỷ, 
hoả, thổ là các vật cơ bản cấu thành vạn vật. Nguồn gốc của nó 
cũng là thái cực. Vì vậy :

Giáp, ất cùng thuộc mộc. Giáp là can dươngi ất ỉà can âm. 

Bính, đỉnh cùng thuộc hoả. Bính là cạn dương, đinh là can âm. 

Mậu, kỉ cùng thuộc thổ. Mậu lặ can dương, kỉ là can âm. 

Canh, tân cùng thụộc kim. Canh là can dương, tân là can âm. 

Nhâm, quý cùng thuộc thuỷ. Nhâm là can dương, quý là can âm.



Dần, mão cùng thuộc mộc. Dần là chi dương, mão là chi âm.

Tị, ngọ cùng thuộc hỏa. Ngọ là chi dương, tị là chi âm.

Thân, đậu cùng thuộc kìm. Thân là chỉ dương, dộu là chi âm.

Hợi, tí cùng thuộc thuỷ. Tí Tà chi dương, hợi là chi âm.

Thổ ở bốn cuối, tức là các tháng cuối của bấn quỹ cho nên 
thin, tuất, sùu, mùi cùng thuộc thổ thin tuất đểu là chi dương, 
sửu mừi đều là chi âm.

BÀNG ÂM DƯƠNG CỦA CAN, CHI

Can dương Giáp Bính Mậu Canh Nhâm

Can âm Ất Đinh Kỉ Tân Quý

Chi dương Tí Dần Thìn Ngọ Thân Tuất

Chi âm Sửu Mão TỊ Mùi Dậu Hợi

Phương vị của can, chỉ
P h ư ơ n g  c ủ a  m ừ ơi can . Giáp, ất phương đông, mộc ; bính, 

đinh phương nam, hoả ; mậu, kỉ ỏ giữa, thổ ; canh, tân phương 
tây, kim ; nhâm, quý phương bắc, thuỷ.

P h ư ơ n g  c ủ a  m ư ời h a i  ch i.  Dần, mão phương đông, mộc ; 
tị, ngộ phương nam, hoả ; thân, dậu phương tây, kim ; hợi, tí 
phương bắc, thuỷ ; thin, tuất, sửu, mùi ở giữa, là thổ của bến mùa.

Phương vị của can, chi là do các nhà thiên văn học cổ xưa 
cùa Trung Quốc quan trắc sự vận động của mặt tròi, mặt trăng và 
ngũ tinh trong bầu trời mà xác định nên. Hai bên của dải hoàng 
đạo và xích đạo vòng quanh bầu trời một vòng được chia thành hai 
mươi tám quan tinh (quan tinh tức là chia một số ngôi sao thành 
một tổ, mỗi tẩ lại dùng tên của một sự vệt nào đó trên quả đất để 
gọi, một tổ như thế được gọi là một quan tinh), lấy đó làm tiêu chí 
để quan trắc, thông thường còn gọi là "hai mươi tám tú". Người ta 
lại chia haỉ mươi tám tú thành bôn nhóm, mỗi nhóm có bảy tứ ; 
ngưòi ta lại phối bốn phương đông, nam, tầy, bắc với bốn loại động 
vật là thanh long, bạch hổ, chu tưdc, huyền vũ, gọi là "bốn tượng", 
"bốn phương".



Tàng chứa của can, chi
Trong dự đoán theo Tứ trụ cho dù can chỉ của mệnh cục hay 

can chi của đại vận, can của tuế vận hoặc chỉ của tuế vận hoặc lưu 
niên đều là một chỉnh thể hữu cơ, tức giữa chúng có mốì quan hệ 
vổỉ nhau. Đó là thiên can địa chi, địa chi tàng chửa thiên can. Ví 
dụ giáp hoặc ất ỉà can ngày của Tử trụ (trong chương 4 sẽ nói chi 
tiết) tức là cái mà ngũ hành làm chủ mệnh. Lấy can ngày để xem 
qua các can chi khác mạnh hay yếu là rất quan trọng. Nếu địa chi 
có dần, mão trợ giúp, hợi tý tương sinh để chứa giáp hoặc ất thì có 
thể khiến cho bản thân sinh vượng ; rất kiêng gặp phải chúa thân, 
dậu vì như thế sẽ bị khắc tẩn thương. Ngược lại nếu trong mệnh 
tìó có địa chi dần hoặc mão là râ't quan trọng thì giáp ất hoặc 
phâm quý chính là thiên can để chỏ che, khiến cho dần hoặc mão 
sinh vượng ; nếu gặp phải thiên can là canh tân che trùm thì sẽ bị 
khắc hại. Cho nên mối quan hệ được che trùm hay phải gánh vác 
có thể khiến cho một ngũ hành nào đó mạnh lên hoặc yếu đi. Thứ 
hai là các thiên can và địa chi cùng loại ngũ hành thì liên quan 
gốc rễ với nhau, Thiên can thông gốc ở địa chi : giáp có trong dần, 
khí gốc của giáp mộc là rễ sẽ được sinh phù, như thế gốc của thiên 
can sẽ bền chặt. Khi giáp mộc gặp chi mão, vì trong mão có tàng 
án cùng loại ất mộc, cho nên sức bển chặt của gốc kém hơn giáp 
mộc trong dần. Địa chi nếu gặp xung khắc thì gốc của thiên can dễ 
bị nhổ bật. Ngược lại, khi địa chi được sự trợ giúp ngẩm của thiên 
can, nêu thiên can gặp sinh phù thì địa chi được sự hỗ trợ ngầm 
nên càng mạnh. Nếu thiên can bị xung khắc thì địa chi nhận được 
sự giúp ngầm suy yếu.

Mối quan hệ che chở đối với sự cân bằng chung của Tứ trụ có 
một vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy người mổi học không được 
coi nhẹ điểu cơ bản này.

Mùa vượng của nãm khí can chỉ
Sự bắt đầu và kết thúc của vạn vật trơng vũ trụ cũng tức là 

quá trình "lần lượt chuyển đổi vật này thành vật khác" của năm 
khí, Cho nên mỗi khí đều có các thời kỷ : sinh, thính, suy, tử.



vượng ờ mùa thu ; nhâm, quý, hợi, tý, thuỷ vượng ỏ mùa đông ; 
mậu, kỷ, thin, tuất, sữu, mùi vượng ô bốn mùa.

BÀNG MÙA VƯỢNG VÀ PHƯƠNG VỊ CỦA CÁC CAN CHI

X: Can chi

Thiên can Địa chi

Phương v i\ M ù a ^ ư ơ ììg ^ ^ --^
Đông Xuân Giáp ất Dần mão
Nam Hạ Bính, đinh TỊ, ngọ

ỏ  giữa Tháng cuổì 4 mùa Mậu, kĩ Thìn,tuất,sửu,mùi

Tây Thu Canh, tân Thân, dậu
Bắc Đông Nhâm, quý Hợi, tí

IV. SINH, VƯỌNG, TỦ, TUYỆT CỦA NGŨ HÀNH
Sự ra đòi âm dương của can chi là từ ngũ hành, sự mạnh 

yếu, thịnh suy của kim, mộc, thuỷ, hoâ, thổ gắn liền với sự vận 
hành cùa các thiên thể. Đó là thế giới thống nhất giữa xã hội, lịch 
sử và tự nhiên.

Trong dự đoán vận mệnh, ngưòì xưa đã tổng kết ra nhiều 
phương pháp suy đoán khoa học để cố gắng ăn khớp với quy luật 
vận hồnh của các thiên thể. Đó là thông qua âm dương, ngũ hành 
của thiên can ngày giờ sinh ngưòi đó đối với tình trạng khí bẩm 
sinh của tròi đất - thuận nghịch, suy vượng, dày mỏng của tháng 
sinh để đoán ra vận mệnh của câ cuộc đời. Ví dụ sinh ngày giáp 
tháng tí, tức can ngày là giáp mộc, sinh vào sau lập xuân, trước 
kinh trập, như thê giáp được thiên thòi địa lợi, bẩm khí tự nhiên 
dày dặn, nên gọi là "lâm quan". Nếu sính vào tháng thân, thuộc 
tính của thân là dương kim, khắc mộc. Tháng thân là sau lập thu, 
trước bạch lộ, đúng vào lúc cây cối thất thài thất thế, cây già vừa 
chết, cây non chưa hình thành, cho nên mộc "tuyệt" ỏ thân. Những 
tháng khác cũng tàng ẩn những tin tức về vận mệnh, cho nên 
cũng cổ thể lần lượt theo cách đó mà đoán biết. "Lâm quàn", 
"tuyệt"... gồm mười hai giai đoạn tượng trưng cho khí của mười 
hai tháng trong một năm. Thứ tự của chúng là : trưòng sinh, mộc 
dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai,



dưỡng. Mưòi hai giai đoạn dó biểu thị trạng thái của ngũ hành thể 
hiện trong mưồi hai chi.

MƯỜI CAN ỨNG VỚI MƯỜI HAI CUNG

'^ ~ ^ Ả m  đương

N c ã r T "

12 cung

C an  dương (th u ận ) C an  âm  (ngược)

G iáp
B ín h

m ậu
C an h N hâm Á t

Đ in h

kĩ
T â n Quý

T rư ờ n g  a inh hợi d ẩn tị thân ' ngọ dậu t í m ão

M ộc dục tí m ão ngọ dậu tị th â n hợi đ ần

Q uan đái sìtu th in m ui tu ấ t th in m ù i tu ấ t sửu

L âm  q u an d ần tị th â n hợi m ão ngọ dậu t í

D ế  vượng m ão ngọ dậu tí d ần ti th â n hợi

S u y th in m ùi tu ấ t sủu sửu th in m ùi tu â t

B ện h tị th â n hợi dần tí m ão ngọ dậu

Tử ngọ dậu t í m ão hợi d ần ti th â n

Mộ m ùi tu ấ t sửu th in tu ấ t sùu th in m ù i

T u y ệt th â n hợi dần tị đậu t í m ão ngọ

T h a i dậu t í m ão ngọ th â n hợi d ần ti

D ưỡng tu ấ t sừu th in m ùi m ùi tu ấ t sửu th in

T rư ờn g  s in h  - giống như người vừa sinh ra hoặc là giai đoạn 
giáng sinh, tức là chỉ lúc vạn vật vừa mọc mầm.

M ộc d ụ c  - là trẻ sơ sinh được tắm rửa để trừ uế bẩn, tức chỉ 
vạn vật vừa sinh ra đã được trời đất tắm gội.

Q u an  đ á i-  là trẻ em đã có thể mặc áo, đội mũ, tức là chỉ vạn 
vật đã dần dần mạnh lên.

L â m  q u a n  - như người đã trưởng thành cường tráng, có thể 
làm quan, lãnh đạo dẫn dắt ngưòi khác, tức là chì sự vật đã 
trưỏng thành.

Đ ế  vư ơn g  * tượng trưng cho người đã mạnh mẽ đến cực 
điểm, có thể giúp vua làm những việc lốn, tức là chỉ vạn vật đã 
thành thục.



Suy  - là chỉ vì đã cực thịnh nên khí bắt đầu suy, tữc vạn vật 
bắt đầu phốt sinh suy biến.

B ệ n h  - như người bị bệnh tật, tức là chỉ vạn vật khôn đốn.

T ử -  là người khí đã hết, thân xác đã chết, hay vạn vật dã bị diệt. Ị

M ộ - còn gọi là "kho", như người sau khi chết nhập mộ hay 
chỉ vạn vật sau khi thành công quy về kho.

T uyệt - như thể xác con ngưồi đã bị tan rã trỏ thành đ:Ct hay 
chỉ vạn vật khí trưóc đã tuyệt, khí tiếp sau còn chưa đến, chưa có 
hình hài gì d trong đất.

T h a i  - như con ngừơi nhò khí của cha mẹ kết tụ thành thai 
hay là chỉ lúc khí của tròi đất giao nhau, sau đó khí được kết 
thành thai.

D ư ỡn g  - giống như thai người được mẹ nuôi trong bụng, sau 
đó được sinh a, hay chỉ vạn vật được hình thành trong đất, sau đổ 
phát mầm.

Cứ như thế, mọi vật đều trải qua quá trình tuần hoàn sinh 
sinh, diệt diệt không ngừng.

B ắt đầu từ trưòng sinh lần lượt qua mưòi hai giai đoạn tức là 
từ nhỏ yếu đến lởn mạnh, từ cực thịnh đến suy bại, cứ thế lặp đi 
lặp lại, đó là nguyên nhân của bốn mùa thay nhau biến đổi, khí 
của ngũ hành lần lượt phân bố, thổ kí sinh ò dần ỉà vì dần là 
mạnh xuân tháng giêng. Khi đó khí trời giáng xuống, khí đất dâng 
lên, tròi đất hoà đổng, cỏ cây vì thế mà nảy mẩm. Cho nên thổ 
được xem là sinh ỏ đần cũng là vì thuận theo trật tự ngũ hành 
tương sinh. Ngoài ra khỉ mà can dương chết thỉ đúng lúc can âm 
sinh. Các can dương tính thuận theo mựồi hai cung, cốc can âm 
được tính ngược lại, đó là vi hai khí âm dương khác nhau, phù hợp 
với nguyên lí "đạo tròi quay theo chiểu trái, đạo đất quay theo 
chiều phải”. Can dương lâm quan thì can âm là đế vượng, can âm 
lâm quan thì can dương là đế vượng, đó là theo bốn mùa. Còn có 
cách nói thòi kì mộc dục là bại địa, tôi cho rằng cách nói đó ngược 
với lẽ tự nhiên. Vì trê sơ sinh lại được tắm gội là được giải trừ uế 
bẩn, do đó cách nói trên không có sức thuyết phục, hơn nữa ô thời 
ký giao thòi của vạn vật từ hạt sang hạt nảy mầm là hợp vổi lẽ tự 
nhiên, ngoài ra từ trường sinh đến đế vượng là giai đoạn vạn vật 
lớn mạnh dần. Vì vậy nếu nói mộc dục là bại địa thì làm sao để 
giải thích được tiếp theo dó là quan đái, lâm quan, đế vượng là 
giai đoạn hưng vượng dần lên.



Người xưa đối vãi thiên can phân thành âm dương, còn khi 
nóỉ về ngũ hành thỉ không chia thành âm đương mà chỉ chia 
thành thuận, nghịch và phân, hợp. Điểu đó là hợp với lẽ tự nhiên 
và rất kì diệu. Qua thực tiễn kiểm nghiệm ta thấy cho đù là đương 
can tính xuôi, âm can tính ngược hay mộc dục là đâ't sinh vượng 
của can ngây đều chứng tỏ là rất chính xác. Độc giả có thể tự 
mình kiểm nghiệm.

Ghi nhớ mưòi can phối với BỢ vượng suy của mười hai cung là 
vô cùng quan trọng. Trong dự đoán, bất kì lúc nào cũng phải dùng 
đến nó. Cách nhớ là dựa vào hình bàn tay. Nếu can ngày sinh 
thuộc một trong năm can dương thì can ngày sinh bắt đầu từ 
trường sinh đếm thuận theo thứ tự : trưòng sinh, mộc dục, quan 
đái, lâm qụan,..., mộ, tuyệt ; còn can ngày sinh ỉà can âm thì bắt 
dầu từ can ngày sinh là trường sinh đếm ngược lên. Như vậy chỉ 
cần- nhớ được năm can dương là : giáp, bính, mậu, canh, nhâm ứng 
với trường sinh của chúng là hợi, dần, tị, thân đếm thuận theo 
vòng tay đến tháng muốn biết là sẽ được nó ỏ vào cung nào ; đôì 
với trường sinh của năm can âm : ất, đinh, tị, tân, quí ứng với ngọ, 
dậu, tí, mão, đếm ngược mười, hai cung đến tháng muốn biết thì sẽ 
biết được nổ ở vào cung nào. Bạn đọc có thể kết hợp bảng trên với 
hình bàn tay dưới đây để hiểu và rút ra phương pháp ghi nhớ.

(& Ịrưổng sinh) 
(canhtrứững $mtyNáọ

THẦN{Nhỏn irữòtìỊỊSÌnh)

hỊcãu íữ tttị k ỉirơ ủ iỊ sinh)
^ỊruÂr
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H ỉnh bàn tay thuận, ngược trường sinh cùa 10 can



C h u ơ n g 3

ĐẶC TRƯNG CỦA TỨ TRỤ

1. CÁCH XẾP TRỤ NĂM VẢ NẠP ÂM
Trụ năm tức năm sinh âm lịch của người đó đùng can chi để 

biểu thị. Nếu người đố cầm tinh con trâu thì có thể là năm 1949 ; 
can chi là kĩ sửu, nảm 1961 can chi là tân sửu ; nâm 1973 can chi 
là quí sủu. Có nghĩa là trong vòng 12 năm, chi không thay dổi, chỉ 
có can thay đổi.

Mười thiên can và mười hai địa chi thuận theo thứ tự phối 
thành cặp, một vòng tuẩn 'hoàn sáu mươi lần vữa hết. Ví dụ : giáp 
tí, ất sửu, bính dần,... đến năm quí hợi là vừa chẵn một vòng. VI 
can giáp và chi tí phối thành năm thú nhất cho nên còn gọi là sáu 
mươi giáp tí. Sáu mươi năm âm lịch gọi là một hoa giáp. Sau một 
hoa giáp, thiên can địa chi lại trồ lại từ đầu, cứ thế lập đi lặp lại 
mãi. Trong kỉ niên hiện đại, 60 năm kể từ năm 1923 vể trước là 
thượng nguyên, từ 1924 dến 1983 là trung nguyên, 60 năm kể từ 
1984 trồ về sau gọi là hạ nguyên. Như vậy là có thể biết được can 
chi của năm sinh thuộc nguyên nào.

Ranh giới đề phẳn chia giữa năm trưóc và năm sau là thài 
điểm lộp xuân. Rất nhiều người hiểu nhầm lấy ngày mồng 1 tháng 
giỗng của năm sau lăm ranh giới. Nhộn thức sai đó sẻ dăn đến sự 
sắp xếp sai năm và tháng của Tứ trụ cũng tức là sai toàn bộ vẠn 
mệnh của cuộc đòi.

Thuộc-dược thứ tự của 10 thiên can và 12 địa chi trên bàn 
tay cùng với những cầm tinh tương ứng của nó, sẽ rất tiện lợi 
trong dự đoán. Ví dụ có người nổi với anh nÂm nay tuồi mụ anh ta 
là bao nhiêu tuểi, anh có thể lập tức tính ra anh ta cầm tinh con 
gì mà thậm chí còn biết được can chi của năm sinh là gỉ.



thiệu với mọi người cách tính cầm tinh, tính tuổi, tính can năm 
sinh qua hình vẽ bàn tay.

Nếu c6 người nói năm nay tuổi mụ lồ 47 tuổi và năm nay là 
năm 1994, tức năm giáp tuất. Theo thói quen ngưòi ta thưòng tính 
vừa sinh đã là một tuổi. Dưới đây xin giói thiệu cách tính thuận 
theo chiều kim đồng hồ từng 10 năín một.

Ngả bàn tay trái ra, ở chỗ tuất đếm là một tuổi, theo chiểu 
kim đồng hồ cách một ngôi là ngôi tí đếm là 11 tuổi, lại cách một 
ngôi là ngôi đần đếm là 21 tuểi, cứ đếm cách ngôi như thế ta lần 
lượt được 31 tuổi, cuối cùng ô ngôi ngọ là 41 tuổi. Sau đó ngược 
chiều kim đổng hồ đếm dần đến số tuổi mụ của năm nay, tức tuổi 
mụ 42 ỏ ngôi tị, 43 ò  ngôi thin, 44 ỗ ngôi mão, 45 â ngôi dầh, 46 ở 
ngôi sửu, 47 ỏ ngôi tí. Người này sinh vào năm tí, cầm tinh con 
chuột. Nếu muốn biết dương lịch là năm nào thì lấy dương lịch 
năm nay trừ đi số tuổi chẵn (1994 • 46 = 1948) tức người đó sinh 
năm 1948.

1. Cách tính cổm tinh theo bàn tay

Hữọ(rỉỊỊ<Ịõ) 

TỊ (Kất> p ị

12 đ ịa  chi và cầm  tinh



đếm đến ngôi ngọ là 41), sau đó lại đếm dần từng số một ngược 
chiều kim đồng hồ mãi dến ngôi tí tương ứng với tuổi mụ 47 thì sẽ 
biết được cầm tinh con gì. Nếu năm 1995 là nâm ất hợi thì bắt đầu 
từ ngôi hợi đếm là một tuổi mụ.

2. Tính số tuổi trên bàn tay
Nếu có người nói cầm tinh con chuột thì xem ngược lên 40 

tuổi, cuối cùng đến bôn mấy tuổi thì ỉ)hảí bắt đầú đếm ngược ? 
Phương pháp tính cũng như trên. Từ năm nay là năm 1994 (giáp 
tuất), bắt đầu từ ngôi tuất đếm một tuổi mụ, thuận chiều kim 
đồng hồ, cách ngôi sang tí đếm là 11 tuẩi, sang dần là 21, sang 
thin là 31, sang ngọ là 41, sau đó đếm từng số một ngược chiều 
kim đồng hồ, đến tí là 47, tức năm nay người đó 47 tuổi mụ.

3. Phường pháp tĩm can nãm trên bàn tay
Cách thú nhất ỏ trên là tìm ra địa chi năm sinh của một 

người nào đố, tức cẩm tinh con gì. Bây giò giỗi thiệu cách tỉm can 
năm sinh cụa người đó : vẫn lấy ngón tay cái của tay trối bấm 
lên ngôi tuất trẽn ngón tay út, điếm giáp một tuổi, thuận chiều 
kim đồng hổ đếm cách ngôi sang tí là giáp 11 tuổi, trên dần đếm 
là giáp 21 tuổi, thin là giáp 31 tuổi, ngọ là giáp 41 tuểi, thân là 
giáp 51 tuểi (tức đếm đến năm giáp phía saú 47 tuổi). Sau đó 
dùng ngón trỏ của tay phải đặt lên ngôi ồ phía giáp (giáp 51 tuổi) 
theo thiên can thuận theo chiều kim đồng hồ lần lượt đếm : ất 
50, bính 49, đinh 48, mậu 47. Ngưòi có tuổi mụ 47, can của năm 
sinh là mậu. Hợp can năm với can chi ta được năm sinh người đó 
là mậu tí.

Muốn vận dụng thành thạo thỉ trước hết phải biết cầm tinh 
con gì, số tuổi và nâm sinh âm lịch.

4. Cách nhã nợp âm
Âm dương ngũ hành là khí, đôì vói một ngưòi mà nói là khá 

trừu tượng, cho nên ngưòí xưa đã mượn những hình thái rất rõ 
ràng của vạn vật để ví. Trong kiến thức vể ỉồm lịch, mọi ngưòi đểu 
biết có năm mệnh của nạp âm sáu mươi giáp tí. Ví dụ tuổi giáp tí 
và ất sửu đều có mệnh thuộc "kim đáy biển", tuổi bính dần và 
đinh mão đều có mệnh thuộc "lửa trong lò"... nghía là cứ hai năm 
làm thành một năm mệnh, lấy 24 ngũ hành có tên khác nhau để 
làm tên năm mệnh. Những năm mệnh này tốt ra thì liên quan với



sự hưng suy, mưa thuận gió hoà của đất nưâc, nhỏ ra thì đểu hiện 
rõ cát hung hoạ phức của vẠn mệnh con người. Chỉ rièng quan hệ 
giữa ngưòi và người mà nói, thi quan hệ cha mẹ vợ chồng ra sao, 
quan hệ cha con mẹ con, con cái ra sao, trường khí giữa mọi người 
là tương sinh, tương hợp hay tương khắc tương xung đều có thể 
thông qua đó mà thấy rõ. Cái khó của nó là khó nắm được chính 
xác. mức độ ngũ hành mạnh yếu và sinh khắc đến dâu. Cụ thể hơn 
xin xem ỏ tiết 6 chương 4 của tác phẩm "Chu dịch và dự đoán học 
của Thiệu Vĩ Hoa". (Bảng nạp âm giới thiệu ỏ phần "Dự đoán theo 
Tứ trụ"). Khi độc giả sử dụng thì cần tham khảo cách tổ hợp sắp 
xếp của bảng đó.

1. N gũ h à n h  có  qu y  lu ậ t , có  t h ể  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c . Cách sắp 
xếp theo thứ tự : kim - thuỷ - hoả - thể - mộc. Mỗi tổ trên dưới là 
một loại ngũ hành.

Ví dụ tổ thớ nhất toàn là người mệnh kim, tổ thứ hai toàn là 
người mệnh thuỷ, tổ thứ ba toàn là ngưòi mệnh hoả, tồ thứ tư 
toàn là người mệnh thổ, tổ thứ năm toàn là người mệnh mộc.

2. Đ ỉa  c h i  củ n g  có  qu ỷ  lu ậ t  lặ p  đ i  lặ p  lạ i .  Quy luật theo 
hàng ngang là hàng trên và hàng dưới hợp thành một tổ, không 
những tổ hợp theo thứ tụ từ tí đến hợi mà mỗi tổ trên dưới đểu 
cách sáu ngôi, có quy luật lục xung. Quy luật theo cột đứng là các 
địa chi ỏ cột trái đều ỉà tí, sửu, ngọ, mùỉ hoặc tí, ngọ, sửu, mùi. 
Các địa chì õ cột giũa đều là dần, mão, thân, dậu hoặc dần, thân, 
mão, dậu, các địa chỉ ố cột bên phải đều là thin, tị, tuất, hợi hoặc 
thĩn, tuất, tị, hợi.

3. T h iên  c a n  cũ n g  cổ  qu y  lu ậ t  8ẩp  x ếp . Thứ nhất thiên 
can mỗi tổ  giống nhau, thứ hai là theo thứ tự kim, thuỷ, hoẳ, mộc, 
thố tương ứng với thứ tự của các can dương giáp, bính, mậu, canh, 
nhâm của cột trái. Các can giáp của cột giũa (giáp dần, giáp 
thân) đều bắt đầu từ tổ hai, can nhâm (nhâm dần, nhâm thân) 
thì lặi ồ tế  một. Thứ tự giáp - bính - mậu - canh - nhăm phẳỉ nhớ 
Ịdieo thứ tự thuỷ - hoẳ - thố - mộc - kim. Can giáp của cột phải 
(giáp thỉn, giáp tuất) bắt đầu tẩ  ba, can nh&m (nhâm thỉn, nhăm 
thân) ỏ tố thứ hai, can canh (canh thin, canh tuất) ô tổ thứ nhất. 
(Thứ tự giáp • bính - mậu - canh - nhâm thì nhớ theo hỏa - thể - 
mộc * kim - thuỷ.

Chính vì cách nạp âm của ngũ hành kim - thuỷ - Ị-oà - thể - 
mộc là có quy lu ậ t , cho nên chỉ cần nhâ được can giáp ỏ cột trái tể



thứ nhất, cột giữa bắt đầụ từ tổ hai, cột phải bắt đầu từ tổ ba là có 
thể có cách để lập được bảng trên khi cần dừng.

Ngoài ra trong bảng đốì chiểu các năm dương lịch (từ 1924 
đến 1983) với 60 năm của Trung nguyên, quy luật của nó là tổ 
trên và tổ dưôi chênh nhau 30 nãm. Ví dụ năm 1924 là giáp tí, 
đến giáp ngọ thêm 30 năm thành năm 1954. Năm giáp thỉn là 
1964, năm giáp tuất là năm 1934.

Vi d ụ  ứ n g d u n g  b ả n g  n ạ p  âm  60 g iá p  tí.

Ví dụ ngưòi sinh năm kì đậu, năm mệnh là thổ bãi rộng, 
muốn biết quan hệ giữa người sinh năm giáp thin với mình ra sao, 
thì đầu tiên phải xem năm mệnh của hai ngưòi có tương sinh cho 
nhau không, tức là nói ngũ hành của năm mệnh tương sinh hay 
tương khắc, tương sinh thì có lợi, tương khắc thì không lợi, nếu 
hai năm mệnh giông nhau thì kém hơn tương sinh.

Cách nhó theo quy luật là : thin - tị - tuất - hợi ỏ cột bên phải 
của bảng, can giáp bắt đầu từ tổ ba, theo thứ tự kim - thuỷ ' hoả - 
thổ - mộc là mệnh hoả (hoả ngọn nến). Mình là mệnh thẩ, theo 
ngũ hành sinh khắc mà nói, hoả sinh thổ cho nên đốì phương sinh 
cho mình, nên mình có lợi, quan hệ của hai người sẽ tốt. Nếu là 
bạn nam hoặc chổng thì sẽ rất yêu mình. Nếu từ gỏc độ hôn nhân 
mà xét thì hai thiên can giáp kỉ tương hợp, địa chi thin dậu cũng 
tương hợp, năm mệnh hoẳ thổ tương sinh tức là sự phối hôn ý hợp 
tâm đầu.

II. CẢCH XẾP TRỤ THÁNG
Trụ tháng tức là dùng can chỉ âm lịch để biểu thị tiết lệnh 

của tháng sinh. Ví dụ người sinh ngày mồng -1 thống 9 âm lịch, 
nâm 1973, tức ngày sinh đã quá tiết bạch lộ cho nên nằm trong 
tiết ỉậnh của tháng 8, từ Lịch vạn niên có thể tra được tháng sinh 
là tán dậu. Cho dù âm lịch hoặc tháng nhuận là tháng nào thì. âm 
chỉ của tháng cũng lấy tiết lệnh làm chuẩn. Trưôc giao tiết thì lấy 
tiết lệnh tháng trước, sau giao tiết lấy lệnh tháng sau. Nếu sinh 
vào đúng ngày giao tiết thì phải tra xem giao tiết lúc mấy giờ để 
lấy trụ tháng cho chính xác. Một năm có 12 tháng, năm năm vừa 
đúng một vòng hoa giáp. Địa chi của trụ tháng mỗi năm cố định 
không đổi, bắt đầu từ tháng dần đến tháng sủu kết thúc. Ranh 
giói giữa các tháng căn cứ vào tiết lệnh để xác định.



Tháng 1 : dần Lập xuân đến Kinh trập

Tháng 2 : mão Kinh trập đến Thanh minh

Tháng 3 : thin Thanh minh đến Lập hạ

Tháng 4 :  tị Lập hạ đến Mang chủng

Tháng 5 : ngọ Mang chủng đến Tiểu thử

Tháng 6 :  mùi Tiểu thử đến Lập thu

Tháng 7 : thân Lập thu đến Bạch lộ

Tháng 8 :  dậu Bạch lộ đến Hàn lộ
Tháng 9 : tuất Hàn lộ đến Lập đông
Tháng 10 : hợi Lập đông đến Đại tuyết
Tháng 11 : tí Đại tuyết đến Tiểu hàn

Tháng 12 : sửu Tiểu hàn đêh Lập xuân

Hàm nghĩa của tiết lệnh
T h á n g  g iê n g  L ậ p  x u â n . "Lập* có nghĩa là bắt đầu, biểu thị 

vạn vật gặp mùa xuân là bắt đầu một chu kỉ mới. Khí tròi trồ lại 
ấm áp, vạn vật đểỉ mới, là tiêu chí để bát đầu mọi hoạt động nông 
nghiệp. Lập xuân vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2 dương lịch.

T h á n g  2 K in h . t r ậ p .  Sấm mùa xuân bắt đầu kêu vang, thức 
tỉnh côn trùng và các động vật nhỏ qua giấc ngủ đông. Những loại 
côn trùng qua mùa đông Bắp nỏ thành bướm. Tiết khí này biểu thị 
hơi xuân đậm đà hơn, khí hậu ấm dần. Kinh trập vào ngày 6 hoặc 
ngày 7 tliáng 3 dương lịch.

T h á n g  3 T h a n h  m in h .  Tiết khí này biểu thị khí tròi đã ấm 
áp, cò cây nảy mầm, tròi đất xuất hiện cành tượng trong xanh, 
sáng sủa. Thanh minh là ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 4 dương lịch.

T h ả n g  4 L ậ p  h a .  T iết khí này biểu thị mùa hạ bắt đắu, khí 
trời sắp sửa nóng bức. Công việc nghề nông đã bận rộn. Lập hạ là 
ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 5 dương lịch.

T h á n g  5 M an g  ch ủ n g . "Mang" là chỉ lóp lông nhỏ đầu vỏ 
nhọn các hạt ngũ cốc. Ỏ phương Bắc là lúc thu hoạch lúa mì, cũng 
là mùa cày bừa bận rộn nhất. Mang chủng là ngày 6 hoặc ngày 7 
tháng 6 dương lịch.



T h á n g  6 T iểu  thử . Tiết khí này biểu thị đã vào sâu mùa hạ, 
tròi nóng bức cực độ. Tiểu thử là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 7 
dương lịch.

T h á n g  7 L ậ p  thu . Tiết khí này biểu thị nóng bức mùa hạ 
sắp trôi qua, tròi cao, khỉ trồi tươi sáng, mừa thu bắt đầu. Lập thu 
là ngày 8 hoặc 9 tháng 8 dương lịch.

T h ả n g  8 B ạ c h  lộ . Tiết khí này biểu thị tròi đã mát hơn. 
Ban đêm hơi nước trong không khí thưòng đọng thành giọt sương 
như hạt ngọc màu trắng treo đầu lá cây, ngọn cỏ. Bạch lộ là ngày 
8 hoặc 9 tháng 9 dương lịch.

T h á n g  9  H à n  lộ . Tiết khí này biểu thị mùa đông bắt đầu. 
Mức độ mát lạnh của khí trời bắt đầu tăng lên. Hàn lộ là ngày 8 
hoặc ngày 9 tháng 10 dương lịch.

T h á n g  10 L â p  đ ôn g . Tiết khí này biểu thị sự mát mẻ của 
mùa thu sắp hết, mùa đông lạnh lẽo đã bắt đầu. Lập đông là ngày 
7 hoặc ngày 8 tháng 11 dương lịch.

T h á n g  11 Đ a i tuyết. Tiết khí này biểu thị trời rơi tuyết đã 
khá đậm. Đại tuyết là ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 12 dương lịch.

T h á n g  12 T iểu  h à n .  Tiết khí này biểu thị đã vào sâu mùa 
đông, tròi lạnh buốt, cố băng. Tiểu hàn là ngày 5 hoặc ngày 6 
tháng giêng dương lịch.

Trong Tứ trụ, thiên can của mỗi tháng khác nhau, còn địa 
chi của mỗi tháng là cô' định. Nhưng ta vẫn cổ thể tìm được thiên 
can theo quy luật. Tên thiên can của tháng đầu năm được quyết 
định bởi tên can của năm dó (xem bảng lấy tháng theo năm). 
Nguồn gốc lí lẽ của nó là vì khí chất âm dương liên quan với can 
chi của tháng.

Khí chất âm dương của can chi
Trong vũ trụ vốn chỉ có âm. V! có sự chuyển động cho nên 

phân thành âm dương. Có già trẻ nên có tứ tượng ; có tứ tượng tức 
là khí của ngũ hành đã hàm chứa trong đó. Có âm dương nên BỈnh 
ra ngũ hành, trong ngũ hành lại có âm dương. Ví dụ lấy mộc mà 
nói, giáp là dương mộc, ất là âm mộc. Giáp là khí của ất, ất là chất 
tủk giáp, \h \ÀXÙV rà a  VcữY, Yh T&qc. cùa. hm ủuong. Dầrtv mao cũng 
phân thành âm dương, dần là dương mộc, mão là âm mộc, là mộc 
phân thành âm dương trong đất. Giáp, ất, dần, mão mỗi cái năm



quyền lực của một thắng. Giáp ất ô trên tròi, đo đó động chứ 
không'cố định. Tháng kiến dần không nhất định lâ tương phối 
thành giáp dần, tháng kiến mão cũng không nhất định là ất mão. 
Còn dồn mão ỗ trên đất, do đó yên tinh không biến dổi. Giáp tuy 
đổi dòi, còn tháng giêng nhất định là kiến dồn (tháng dần). Ất tuy 
đổi dời, nhưng tháng 2 thì nhất định kiến mão (tháng mão). Lấy 
khí mà nói, giáp vượng ở ất ; lấy chất mà nói, ất bển vững ỏ giáp. 
Có một số sách thưông viết sai ỏ 'chỗ : lấy giáp làm mộc của rừng 
xanh, rậm rạp và nên chặt phố đi ; lấy ất làm mầm non, không 
nên làm tổn thương đến nó. Như thế là hiểu không đứng về đạo lí 
âm dương. Căn cứ vào cách lí luận ỏ trên của mộc, ta cũng có thể 
suy ra đạo lí về kim, hoả, thuỳ. Thổ với tư cách là xung khí của 
mộc, hoả, kim, thuỷ, do đó nó vượng ở tháng cuôì cùng của bôn 
mùa và cũng có khí chết âm dương. Còn mộc, hoả, kim, thuỷ là sự 
ngưng kết của xung khí mà thành, cho nên đương nhiên đều có 
khí chất âm dương.

Cách tra bàng : mỗi lần gặp can năm là giáp, kỉ thì tiết lệnh 
tháng giêng là bính dần, tháng 2 là đinh mão... cứ thế tính tiếp, 
Ví dụ năm 1994 là năm giáp tuất, can năm là giáp ; nàm 1989 là 
năm kỉ tị, can năm là kỉ. Tháng giêng hai năm đó đều lấy bính 
dần. Những năm khác cũng theo phương pháp tương tự. Ta có thể 
nhớ theo bài ca truyền miệng sau :

Giáp, k ỉ  lấy bính làm  đầu,

Ằt, canh  lấy m ậu đ ể  làm  thảng g iêng .

B ín h , tân tìm đến canh dần,

Đinh, nhâm  p h ả i lấy nhâm  dần trở đi.

Qua bài trên, kết hợp với bảng lấy tháng theo năm, ta có thể 
thây rõ : gặp năm giáp, năm kỉ, hoặc năm ất, năm canh... thì cách 
lây can tháng đầu năm giông nhau đều có quy luật là thiên can 
lục hợp.

Khi muôn tìm can chi của tháng thuộc năm nào đó theo hình 
bàn tay, nếu thuộc được bài ca trên thì sẽ rất dễ dàng. Ví dụ muôn 
biết can chi tháng 3 âm lịch của năm tân mùi tức năm 1991, vì 12 
địa chi đã được cô' định trên bàn tay nên chỉ cần tìm ra can tháng, 
sau đó hợp can và chi lại là xong. Theo câu "Bính, tân tìm đến 
canh dần" ta có thể biết được can nâm là tân, địa chi tháng giêng 
là dần ở trên đốt thứ nhất của ngón tay trỏ. Giơ bàn tay trái ra,
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đặt đầu ngồn cái vào ngôi dần, can chi tháng giêng là canh dần 
nên đầu ngón cái trên ngôi dần đọc là canh, sau đó thuận đếm 
theo mão tháng 2 đọc là tân, tháng 3 ngôi thin đọc là nhâm. 
Tháng 3 chính là tháng ta muốn biết, tức là tháng nhâm thin.

111. CÁCH. XẾP TRỤ NGÀY
Trụ ngày tức ngày người đó sinh ra theo can chi âm lịch. Can 

chi ngày cũng có vòng tuần hoàn theo 60 ngày. Vì có tháng đủ, 
tháng thiếu và tháng nhuận, nên nuốn tìm can chi ngày phải tra 
trong lịch vạn niên. Trong dân gian, người mù thường dùng bài ca 
truyền miệng đơn giản để tìm ra can ngày khi đoán mệnh. Trong 
cuốn sách "Nhập môn Chu dịch đự đoán học", tôi cũng đã từng giới 
thiệu bảng tra can chi ngày theo ngày giáp tí và cách lấy số tuổi 
của đại vận. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác. Vì có liên 
quan đến năm nhuận, nên những ngưòi mói học không nên mâ't 
thời gian để ghi nhớ mà nên tra sách thì nhanh hơn.

Trụ ngày trong mệnh học lấy giờ tí bắt đầu, tính thuận chiều 
kim đổng hồ đến giờ hợi, tức một ngày chia làm 12 giò, mỗi giờ hai 
tiếng đồng hổ. Phân giới giữa ngày trước và ngày sau được lấy 
theo giờ tí, nói chung để đơn giản thưòng tính giò tí bắt đầu từ 11 
giờ đêm. Trưóc 11 giờ đêm là giờ hợi ngày hôm trước, sau 11 giò 
đêm là giờ tí của ngày hôm sau. Trong dự đoán phải đặc biệt chú ý 
lập chính xác giò sinh ở ranh giới này của ngày. Râ't nhiểu người 
sinh đêm đó, nhưng vì không chú ý đã sang giò tí hay chưa, nên 
không quyết định được thuộc ngày hôm trước hay ngày hôm sau. 
Ngoài ra cũng có một số người do không hiểu nên cứ lấy ranh giỏi 
giữa hai ngày là 12 giờ đêm. Như thế nên khi sinh trước 12 giờ 
đêm lại tính nhầm thành ngày hôm trước. Sự sai lầm đó quả thật 
là "saí một li, đi một dặm", khiến cho Tứ trụ không còn là của 
người đó nữa. Tổ hợp của Tứ trụ không giống nhau, kết quả sụ cân 
bằng cũng không còn đúng nữa. Điểu đó dẫn đến dự đoán không 
chuẩn do lấy thòi gian sai. Dự đoán vốn là để giúp ngưòì khác 
hiểu được vận mệnh của mình, để tìm điểu tốt mà hướng tới, 
nhưng khi iấy sai ngày thì làm sao bảo đảm cho lời nói của mình 
đốì vổi người muốn đoán được. Tuy nhiên đối vỏi ngưòi có kĩ 
thuật đoán cao, có thể thông qua đoán quá khứ cùa ngưòi đó dể 
thử, xác định lại ngày giò sính cho chuẩn, nhưng đó là việc rất 
mất thời gian và tâm lực. Nếu đoán không tốt lại còn ảnh hương 
đến cả đanh dự của mình. Cho nên nếu đã đoán thì người muốn



đoán cần cố gắng cung cấp chính xác nhũng thông tín về ngày 
sinh tháng đe.

Ngày nay ngày sinh nói chung ghi theo dưdng lịch. Ta có thể tra 
Lịch vạn niên để tìm ra can chi ngày âm lịch. Lịch vạn niên mấy năm 
về trước thường lây 10 ngày làm một tuồn. Ví dụ ngày 1 là giáp dần, 
ngày 11 là giáp tí, ngày 21 là giáp tuất. Nếu sinh ngày 4 thì cách tính 
là giáp dần, ất mão, bính thin và đinh mão. Mấy năm lại đây, tra Lịch 
vạn niên không những có thể tra được can chi năm, can chi tháng mà 
còn có cả can chi ngày. Trong điều kiện không có Lịch vạn niên thì 
vẫn phải cố gắng nắm được phương pháp tính trên bàn tay kết hợp vdi 
các bài ca truyền miệng.

IV. CÁCH XẾP TRỤ GIÔ
Trụ giờ là can chi âm lịch biểu thị giò sinh của người đó. 

Cốch tính trụ giò cũng lây theo 60 giáp tí. Nó khác với cách tra 
tháng theo năm ở chỗ : thiên can giáp kỉ, ất canh, bính tân, nhâm 
'đinh, mậu quý là ỉ ấy can ngày chứ không phải lấy theo can năm 
để định. Địa chi thì lấy giờ tí làm khởi đầu chứ không phải là dần. 
Cụ thể hơn xin xem bảng lấy giò theo ngày.

Trong mục trên đã nói việc tính giờ của mỗi ngày ỉà ỉấy giò tí 
tức 23 giờ làm ranh giới. Mỗi giờ trong âm lịch gồm hai tiếng dồng 
hồ, nên một ngày chỉ có 12 giò. Đại thể như sau :

Giờ tí 23 giò - trước 1 giò ;
Giờ sửu : 1 giờ - trước 3 giờ ;
Giờ dần 3 giờ - trước 5 giờ ;
Giò mão : 5 giờ - trước 7 giờ ;
Giò thin 7 giờ - trước 9 giò ;
Giò tị : 9 giò - trước 11 giờ ;
Giò ngọ : 11 giò - trước 13 gỉờ ;
Giờ mùi 13 giờ - trước 15 giò ;
Giờ thân : 15 giò -trước 17 giờ ;
Giò dậu : 17 giờ - trước 19 giò ;
Giò tuất : 19 giò - trước 21 giò ;
Giò hợi 21 giò - trước 23 giò ;



Phương pháp tra  bảng lấy giò theo ngày, kết hợp với giờ đồng 
hổ sẽ tìm ra  can chỉ của giò. Cách tra là : mỗi lần gặp can ngày 
sinh 1& ngày giáp, ngày kỉ, nếu sinh từ 23 giò đến 1 giờ thì đó là 
giờ tí, can  chi giò là  giáp tí. Ta cổ bài ca truyển miệng như sau :

G iáp , k ỉ  eửn thêm  g iáp  ; ất, canh bính  làm  đầu.

B ín h , tăn  tính từ  m ậu ; đ inh nhâm  tính từ canh.

M ậu qú i từ nhâm  tí.

Ví dụ muốn tính ngày kỉ sửu can chi giờ mão là gi, ta căn cú 
câu "Giáp, k ỉ côn thêm giáp" thỉ có thể biết được ngày kỉ, giò tí là 
giáp tí. Khi tính dùng ngón tay cái của bàn tay trái đặt ỉên ngôi tí, 
đọc là giáp tí, thuận đếm đến sửu là ất sửu, dẩn là bính dần, mão 
lả dính mão. Đĩnh mão chính là can chi giò của ngày kỉ sửu.

BẢNG LẤY GIỜ THEO NGÀY

oa Giáp, kỉ Ất, canh Bính, tân Đinh, nhâm Mậu, quý

Tí Giáp tỉ Bính tí Mậu tí Canh tí Nhâm tí

Sửu A tsâu Đỉnh sủu Kỉ sửu Tân EUu Quý sủu

Dẩn Bính dần Mậu dần Canh dần Nhám dần Giáp dẩn
Mão Dinh mão Kỉ mão Tắn mão Quý mảo Ất mão
Thìn Mậu thin Canh thin Nhám thin Giáp thin Bính thin

Tí Kỉ tị Tân tị Quý tị Ất tị Đinh tị

Ngọ Canh ngọ Nhâm ngọ Giáp ngọ Bính ngọ Mậu ngọ
Mũi Tân mùi Quỷ mừi Aỉ mùi Đinh mùi Kỉ mùi

Thản Nhâm thân Giáp thân Bính thán Mậu thân Canh thân
Dậu Quý dâu Ất dậu Dinh dậu Kỷ dậu Tân dậu
Tuất Giáp tuất Bính tuất Mậu tuất Canh tuất Nhâm tuất
Hợi Athợi Dinh hợi Kỉ hợi Tân hơi. Quý hợi

V. CÁCH SẮP XẾP TÚ TRỤ



mệnh của cả cuộc đời. sắp xếp Tứ trụ đúng mới được coi là bước 
thứ nhất của quá trình dự đoán theo Tứ trụ.

Dưới đây cử một ví dụ.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949 là ngày thành lập nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa. Ngày đó đương nhiên là ngày hoàng đạo, rất 
tốt. Trước hết ta đổi dương lịch thành âm lịch, tức giờ thân ngày 
10 tháng 8 năm kỉ sủu. Theo cách aắp xếp trụ năm ta có thể biết 
năm 1949 tiết lệnh của tháng tám nằm giữa Bạch lộ và Hàn lộ 
nên trụ tháng là quý dậu. Tra Lịch vạn niên ta  được ngày 10 
tháng 8 là ngày giáp tí. Lại thông qua câu "Giáp, kỉ còn thêm 
giáp" ta được giò thân, tức nhâm thân. Do đó Tứ trụ là :

Giồ nhâm thân - ngày giáp tí - tháng quý dậu - năm kỉ sửu.

Nêu một ví dụ khác thường dễ sắp sai :

Ví dụ sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước Lập xuân năm 1966.

Ngày 2 tháng giêng năm 1966 râ't nhiểu người cho rằng đã 
sang ngày 1 tháng giêng tức là qua năm mỏi. Điều đó không đúng, 
vì Lập xuân của năm đó là ngày 15 tháng giêng. Ngày 2 tháng 
giêng là sinh trưỏc Lập xuân, cho nên can chi năm vẫn lây theo ất 
tị là can chi năm trước, người đó cầm tinh con rắn, không phải 
cầm tinh con ngựa. Tháng đó nằm giũa Tiểu hàn và Lập xuân, tức 
là thuộc tiết lệnh của tháng 12 nên can chi tháng phải là tháng kỉ 
SỬU của năm trước. Từ Lịch vạn niên tra được can chi ngày là tân 
tị. Nếu sinh vào buổi trưa thì theo cách sắp xếp trụ già, can ngày 
bính tân gặp giờ ngọ ta có giờ là giáp ngọ. Như vậy Tứ trụ ngưồi 
đó là : giờ giáp ngọ * ngày tân tị - tháng kỉ sửu - năm ất tị.



Chuơng4

TAM NGUYÊN CỦA TỨ TRỤ

I. NHẬT NGUYÊN VẢ MUÒI THẨN
Mỗí người sông trên đời này vỉ giò sinh ở vào các trạng thái 

khác nhau của vũ trụ nên được hưởng khí âm dương bẩm sinh 
trong đục, vượng suy khác nhau. Tứ trụ lấy sự vượng suy của can 
ngày trong Tứ trụ làm trung tâm, còn những can chi khác sẽ sinh 
khắc, phù trợ hay hạn chế can chi ngày sinh để cấu tạo thành một 
hệ thống. Tổ hợp cùa can ngày sinh với các can chi khác trong Tứ 
trụ là biểu tượng của âm dương ngũ hành cấu tạo thành đặc điểm 
của một con người cụ thể. Phú quý, phúc hoạ của con ngưòì đểu 
xuất phát từ can ngày sinh và thông qua nỏ để thể hiện trạng thái 
được chung kết lại của ngưòi đó trong vũ trụ. Do đó can ngày sinh 
được gọi là "nhật nguyên" hoặc "nhật chủ", hoặc "thân".

Nhật chủ xác định 10 thần
Nhật chủ là tôi, là thân mình. Quan hệ giữa tính ngũ hành 

nhật chủ vối tính ngũ hành của các can chi khác trong Tứ trụ 
không ngoài : chính, thiên và sinh, khắc. Can ngày dương gặp các 
can dương khác là sự gặp g3 đồng tính, là thiên ; can ngày dương 
gặD các can âm khác là sự gặp gỡ dị tính, là chính. Cũng giông 
như thế, can ngày âm gặp các can âm khác là sự gặp gõ đồng tính, 
là thiên ; can ngày âm gặp các can dương khác là sự gặp gd dị 
tính, là chính.

Các can khác vói nhật chủ còn có năm mốì quan hệ : "sinh 
tôi", "tôi sinh", "khắc tôi", "tôi khắc", "ngang vai".
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N hâm Quỷ

Giáp
N gang

vai
K iếp

tài
Thực
th ần

Thương
quan

T hiên
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Chính
tà i

T h á t
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C hính
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C hính
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C hính
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Bính
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ân
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Chính
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Đ inh
C hính

ân
T hiên

ấn
K iếp

tà i
N gang

vai
Thương

quan
Thự c
th ần

C hính
tà i

Thiôn

tà i
Chính
quan

T h í t
sá t

Mậu
T h ấ t
■ sát

Chính
quan

ThiẾn
ấn

C hính
ấn

Ngang
vai

Kiếp
tà i

Thự c
th ẩn

Thương

quan
T hiên

tà i

C hính
tèà

Kỉ
C hính
quan

Thả"t
sá t

C hinh
ấn

,T h iè n
ấn

K iếp
tà i

N gang
vai

Thương
quan

Thự c
th ần

C hính
tAi

Thiên
tà i

Canh
T b ièn

tà i
C hính

tà i
T h ấ t
a á ỉ

C hỉnh
quan

T h iên

ấn
C hính

ấh
N gang

vai
K iếp

tả i
Thự c

th ẩn
Thương

quan
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C hính

tà i
T hiền
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C hính
quan

T h í t
aá t

C hinh
ấ n

T hiên
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K iếp
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N gang
vai

Thương
quan

Thực
th ẩn

Nhâm
Thực
thần

Thương
quan

TbíỄn
tài

C hính
tà i

T h ấ t
s á t

C hính
quan

T h iên
ấn

C hính
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N gang
vai
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Quý Thương
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C ái s in h  r a  tô i là  c h a  m e, n ên  c ô  tên  là  a n  th u . An tức
là âm, thụ tức là được. Ví dụ cha mẹ có an đức thì che chỏ cho con 
cháu, túc con cháu được phúc của cha mẹ. Nhà nước cho làm quan, 
phong cho chức tước là dược nhận quyền ấn, quyền quàn lí trong 
tay. Quan không có ấn là không cố chỗ dựa cũng như người ta 
không được nương tựa vào cha mẹ.

Cói tô i  s in h  r a  l à  co n  c à i ,  n ên  c ó  tên  l à  th ự c  th ầ n . Côn
trùng ăn hoa quả làm tổn thương cây ớâ,,cpp con người ăn của cải 
thì tạo ra của cài.
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C á i k h ẩ c  tô i  l à  tô i b ị  k h ố n g  ch ế , r à n g  b u ộ c , n ên  c ó  tên  
l à  q u a n  sớ t. Nhà nước phong quan cho mình tức mình thuộc 
ngưòi cùa Nhà mídc, phải phục vụ mãi đến già mới thôi. Như thế 
gọi là vừa đưực chức quan, nhưng lại vừa bị ràng buộc.

C á i tô i k h ắ c  l à  c á i  b ị  tô i k h ổ n g  ch ế ị r ă n g  b itô c  n ền  có  
tên  l à  th ê  tà i.  Như ngưòi ta  lấy vợ lại được cùa hồi môn là gia 
trang điền thổ, tài sản cấp cho tôi dùng tức vợ đãi cho tôi. Tôi 
dược vợ làm nội trợ trong nhà đỡ bớt khó khăn.

C á i n g a n g  tô i l à  a n h  em , n ên  c ỏ  tên  là  n g a n g  v a i.

Trong các mối quan hệ sinh khắc, chế, hóa ỏ trên, khi nhật 
chủ của tôi là can dương gặp can âm khác của Tú trụ thì gọi là 
chính, can dương gặp can dương gọi là thiên. Ví dụ can dương 
nhật chủ gặp  can âm của trụ khác sinh ra tôi là chính ấn, là mẹ 
đẻ ; nếu gặp can dương của nhật chủ can dương của trụ khác sinh 
ra tôi thì goị là thiên ấn, tức là mẹ kế hoặc mẹ nuôi. Cho nên 
ngoài năm mốì quan hệ ra còn có sự phân chia thành mưòi thần.

C ả i s in h  tô i l à  c h a  m ẹ. Can âm sinh tôi dương, can dương 
sinh tôi âm là chính ấn ; can dương sinh tôi đương, can âm sinh 
tôi âm là thiên ấn.

C á i tô i  s in h  là  co n  c á ù  Tôi âm sinh can dương, tôi dương 
sinh can âm là thương quan ; tôi ốm sinh can âm, tội đương sinh 
can dương là thực thẩn.

C ả i k h ắ c  tô i l à  q u a n  s á t .  Can âm khắc tôỉ dương, can 
dương khác tôi âm là chính quan ; can âm khắc tôi âm, can dương 
khắc tôi dương là thất sát.

C á i tô i k h ắ c  l à  th ê  tà i. Tôi âm khắc can dương, tôi dương 
khắc can âm !à chính tài ; tôi âm khắc can âm, tôi dương khắc can 
dương là thiên tài.

C ái n g a n g  tô i  l à  a n h  em . Can âm gặp tôi dương, can 
dương gặp tôi âm là kiếp tài ; can âm gặp tôi âm, can dương gặp 
tôi dương là ngang vai.

Từ trên ta thấy rõ, tôi là nhật chủ.

Khác tôi, không chế tôi là quan sát :

Đồng tính : thiên quan 

DỊ tính : chính quan



Sinh tôi, phừ trợ tôi là ấn tỉnh :

Đồng t ín h : thiên ấn 

Dị tính : chính ân

Ngang tôi, giúp tôi là tỉ kiếp :

Đồng tính : ngang vai 

Dị tính : kiếp tài.

Tôi sinh, xì hơi tôi là thực thương:

Đồng tính : thực thần 

Dị tính : thương quan.

Tôi khÁc, làm hao mòn tồi là tài tinh :

Đồng tính : thiên tài 

Dị tính : chính tài.

Cách tra mưòi thần của thiên can như sau : ví dụ nhẠt chủ là 
giáp, can khác của Tứ trụ gặp giáp ỉà ngang vai, gập ấ t ià kỉếp 
tài, gặp bính là thực thần... những cái khác đều suy theo cách 
tương tự.

II. THIÊN NGUYÊN
Các can và chi trong Tứ trụ tượng trung cho khỉ ftm dương, 

trong đục của tròi đất. Thiên can chủ' về lộc, là thiến nguyên. Địa 
chi chủ về thân, là địa nguyên. Con ngưòi lá  vật trong trời đất, 
trong địa chi vôh đã tàng chứa khí trung hoà bẩm sánh của ảm 
dương ngũ hành, là chủ mệnh, là nhân nguyên. Sự phán đoán 
tổng hợp tam nguyên (thiên, địa, nhãn) là một thể thống nhất 
trong mệnh lí học cỏ một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thõng qua 
sự khảo sát tam nguyên : thiên, địa, nhân của một ngddi là có thể 
chỉ ra toàn bộ tiền đồ, cát hung, hoạ phúc, thuận nghịch của cả 
đòi người. Cho nên nói : "Bản mệnh của con người vốn gắn chặt vói 
tam nguyên, đó là sự tổng hợp của mọi pháp tấc". Tất cà mại sự suy 
đoán đểu lấy tam nguyên làm cơ sỏ, nếu kết hợp V<H tướng tay và 
tương mặt thì có thể đạt đến sự chính xác, chỉ tiết đến điệu kL

Thiên nguyên tức là can giò, can ngày, can tháng, can nỉm  
trong Tứ trụ. Sự suy đoán về thiên nguyên chủ yếíi thõng qua sự



hóa hợp sinh khắc của ngũ hành giữa can ngày với ba can còn lại 
cùng với sự ước đoán của mưòi thần, cũng như sự phán đoán về độ 
mạnh yếu, tổn hại hay có ích cùa sự việc mà can ngày làm chủ lộ 
ra trong Tứ trụ.

Thiên can tháu ra
Từ trong thiên tượng có thể thấy được mức độ trong sáng, 

nặng nhẹ của khí bẩm sinh con người. Trong mưòi thần lộ ra, dưới 
điều kiện tiên quyết là sự mạnh nhược, vượng sily của Tứ trụ 
không bị phá vơ thì tồ hợp trong sáng của Tứ trụ sè.lộ ra là : thực 
(thưdng) sinh tài, tài sinh quan (sát), quan (sát) sinh ấn, thực 
thần chế sát, thương quan hợp sát, thương quan (thực thần) mang 
ấn..., dó thưòng là một trong những yếu tố của mệnh phú quý. 
Những tổ hợp còn lại thì cần phải cản cứ vào tình hĩnh khác nhau 
mà kết luận. Thiên can lộ ra tức là trên thiên can cua Tứ trụ lộ ra 
mười thần.

Ví d ụ  I . Sinh giò tuất ngày 14 tháng 2 âm lịch năm 1993.
Quan Xih Nhật Thực

Quý dậu Ẩt mão Bính tuất Mậu tuất

Trước hết xem mốỉ quan hệ sinh khắc giữa nhật nguyên với 
các can khác lộ ra như thế nào : nhật nguyên là bính hoả, can năm 
đối vói bính mà nói, là quý thuỷ khắc bính hoả. Can âm khắc can 
dương tôi, âm gặp dương chính, cho nẻn trên, can quý của năm lộ 
ra chính quan.

Can tháng ất mộc đốì với bính hoả mà nói, là ất mộc sinh tôi 
bính hoả, can âm sinh tôi can đương, âm gặp dương là chính nên 
phía can ất của tháng lộ ra chính ấn.

Can giò mậu thổ đổì vói bính hoả mà nói, là tôi bính hoả sinh 
mậu thể, tôi can dương sinh can dương, dương gặp dương là thiên, 
nên phía trên can mậu của giò lộ ra thực thần.

Ví d ụ  2. Sinh giò thin ngày 27 tháng 2 âm lịch năm 1993. 
Thương Tài Nhật Tỉ
Quý dậu Giáp dần Canh ngọ Canh thin

trên can quý của năm lộ ra thương quấn.



Can tháng giáp mộc đối vôi canh kim mà nói, là tôi canh kim 
khắc giáp mộc, tôi can dưdng khắc can dương, dương gặp dương là 
thiên nên trên can thảng lộ ra thiên tài.

Can giờ canh kim đốì với canh kim mà nói là  cùng loại ngũ 
hành, dương gặp dương cho nên trên can canh của giò lộ ra tỉ.

Ví d ụ  3. Sinh ngày 25 tháng 2 âra lịch nâra 1993.
Sát Kiêu Nhật Tài

Quý dậu Ất mão Đinh dậu Canh tuất

Can năm quý là thuỷ, đối với đinh là hoả mà nói, là quý thuỷ 
khắc tôi đinh hoả, can âm khắc tôi can âm, âm gặp âm là thiên 
nên trên can năm lộ ra thất sát.

Can tháng ất mộc đôì với đinh hoả mà nói, là ất mộc sinh tôi 
đinh hoả, can âm sinh can âm nên là thiên, cho nên trên can 
tháng lộ ra kiêu thần (tức thiên ấn).

Can giò canh kim đổỉ với đinh hoả mà nói, là tôi đinh hoả 
khác canh kim, tôi can âm khắc can dương, âm gặp đương là chính 
nên trẽn can giò lộ ra chính tài.

Ngũ hợp của thiên can
Giáp hợp với kỉ, tức hợp với ngưòi hay sự việc là sự hợp 

trung chính.

At hợp vởì canh, tức hợp với người hay sự việc là hợp nhân nghĩa.

Bính hợp với tân, tức hợp với ngưòì hay sự việc là sự hợp có 
uy lực để chế ngự.

Đinh hợp với nhâm, tức hợp với người hay sự việc là sự hợp 
dâm loạn.

Mậu hợp với quý, tức hợp với người hay sự việc là sự hựp vô tình.

Ngũ hợp của thiên can là sự hợp âm dương, như nam nữ 
tương hợp với nhau mà thành đạo vợ chồng. Cho nên kinh Dịch 
nói ; "Một âm một dương gọi là đạo, thiên dương thiên dương gọi 
là tật". Sự hợp giữa ngứòi hay việc có nguồn gốc từ bản tính của 
âm đương ngũ hành.

Thiên can hợp với nhau hóa thành ngủ hành :

Giáp hợp với kỉ hoá thành thổ.



Ất hợp với canh hoá thành kim.

Bính hợp với tân hoá thành thủy.

Đinh hợp với nhâm hoá thành mộc.

Mậu hợp với quý hoá thành hoà.

Thiên can một âm hợp một dương mà hóa ra ngũ hành, đốì 
với sự mạnh yếu vượng suy của nhật nguyên có vai trò quan trọng 
làm tăng thêm sự sinh phù hay khắc chế cho nhật nguyên.

III. đ Ịa  nguyên
Các địa chi trong Tứ trụ ỉà địa nguyên. Sự hình, xung, hại, 

hợp của các địa chi có ảnh hưỏng rất lớn đốì với nhật nguyên. 
Lệnh tháng (chi tháng) trong địa nguyên đối vối sự vượng suy 
hoặc có đăc địa hay không của nhật nguyên có một vai trò rết 
quyết định. Các địa chi tiềm tàng từ các địa tượng có một sự ẩn dụ 
đốì với người và sự việc. Giữa các địa chi vối nhau chỉ nói đến sự 
xung khắc hóa hợp mà không nói đến sự tương sinh (ví dụ : tí thuỷ 
vừa xung ỉạỉ vừa khắc ngọ hoả, thin thổ với dậu kim chỉ nói đến 
quan hệ hóa hợp mà không nói đến quan hệ tương sinh).

Lục hợp cùa địa chỉ
Tí hợp vối sửu ; dần hợp vổi h ợ i; mão hợp vói tu ấ t ;

thin hợp với dậu ; tị hợp với thân ; ngọ hđp với mùi.

Địa chi hóa hợp với nhau thành ngũ hành.

Tí hợp vối sủu thành thổ.

Ngọ hợp với mùi thành thổ.

Dần hợp với hợi thành mộc.

Mão hợp với tuất thành hoả.

Thìn hợp với dậu thành kim.

Tị hợp vổi thôn thành thuỷ.

Các ngũ hành đo câc địa chi hợp hóa thành đối với sự mạnh 
yếu, vượng suy cùa nhật nguyên có vai trò làm tâng thêm hoặc 
gây tổn hại.



hục hợp của địa chi trên hình bàn tay

Địa chi tam hợp hóa thành ngũ hành
Một âm với một dương 1 ấ đạo tự nhiên, còn ba cái thì hóa, đó 

ỉà đạo ỉí ba cái thì sinh ra vạn vật. Ba địa chỉ thành tam hợp cục, 
ỉần lượt Tơi vào ba trưòng hợp : trưòng sinh, đế vượng và mộ kho 
của nhật nguyên.

Thân tí thin hợp thành thủy cục ; hợi mão mùi hdp thành 
mộc cục.

Dồn ngọ tuất hợp thành hoà cục ; tị dậu sửu hợp thành kim cục.

Khi giữa các địa chi trong Tứ trụ cứ lục hợp hoặc tam hợp cục 
là chủ về ngưòi đó có dung nhan đẹp, tính cách thanh lịch, thần 
khí ẩn định, yêu cuộc sông, lòng dạ thăng thắn, lỉnh lợi thông 
minh hoạt bát. Hợp cục là cát thần thì tốt, hợp cục là hung thần 
thì xấu. Hợp thành tương sình th! tốt nhất, hợp thành tương khắc 
thì không tốt, hợp thành tử tuyệt thì suốt đời sống bất đắc chí. 
Trong tam hợp hóa cục, hoá cát là tốt, hoá hung là xấu.

Địa chỉ tam hội hóa thành ngũ hỏnh
Các địa chì toong Tứ trụ hội lại thành một ngỗ hành.

Dần mão thin tam hội là phương đông mộc ;

Tị ngọ mùi tam hội ỉà phương nam hoả ;



Thân dậu tuất tam hội là phương tây kim ; 

Hợi tí sửu tam hội là phương bắc thuỷ.

H & l Ơ P r t ư O N G  i VAm

Tam hội cục sẽ hội tụ thành vưởng khí của một phương, khí 
ngũ hành âm dương của nó vượng nhất, sau đó mới đến tam hợp 
cục, rồi đến lục hợp.

Lục xung cùa địa chi
Người xưa lấy số 7 giải thích là số tận cùng của trời đất, là 

khí cực của âm đương. VỊ trí của mưòi hai địa chi đốỉ địch với 
nhau nên ngũ hành tương xung. Xung có nghĩa là  bất hoà. Ví 
dụ dương gặp đương, hai dương sẽ cạnh tranh nhau tớc là 
khắc, âm gặp ảm, hai âm là thiếu, cũng là khắc. Đạo lí này 
cũng giống như nỗi bệnh tậ t mắc phải là do thiên cả về âm 
hoặc thiên cả về dương.

Tí ngọ tương x u n g ; Sửu  mùi tương xung ;

D ần thân  tương xung ; Mão dậu  tương xung ;

Thìn tuất tương xung ;  TỊ hợi tương xung.
'li Ư ',' - _

Trong đó tí ngọ, tị hợi là sự xung khắc của thuỳ hoả. Dần 
thân, mão dậu là sự xung khắc của kim mộc. Duy chĩ cồ^hln tuất



sửu mùi là giống nhau về ngũ hành, chỉ nói đến xung không nói 
đến khắc.

Tương họi của địa chỉ
T í m ùi tương hại, sửu ngọ tương hại, dần  tị tương hại.

M ão thin  tương hại, tân  hợi tương hại, d ậu  tu ất tương hại.

Tí mùi tương hại là vì tí hợp vổi sửu, mùi đến xung tan, nên 
tí mùi tương hại.

Sửu hợp vói tí, ngọ đến xung tan, nên sưủ ngọ tương hại.

Dồn hợp với hợi, tị đến xung tan, nên dần tị tương hại.

Mão hợp với tuất, thin đến xung tan, nên mão thin tương hại.

TỊ hợp với thân, dần đến xung tan, nên tị dần tương hại.

Mùi hợp vói ngọ, tí đến xung tan, nên mùi và tí tương hại.

Thân hợp với tị, hợi đến xung tan, nên thân và hợi tương hại

Dậu hợp vđi thin, tuất đến xung tan, nên dậu và tuất tương hại.

Tuất hợp với mão, dậu đến xung tan, nên tuất dậu tương hại.

Dần hợp với hợi, thân đến xung tan, nên hợi và thân tương hại.

Tương hình của địa chi
Ân sinh ra hại, hại sinh ra ân, tam hình sinh ra từ tam hộp, 

giống như lục hại sinh ra từ lục hợp.

Đối với ngưòi hay sự việc thi ví như vợ chồng vôh là tương 
hợp, nhưng khi phàn lại nhau thành ra hại nhau. Theo đạo trời 
mà nói tam hình là số cực, tức là khi tội ác đã đầy trời thì sẽ dẫn 
đến sự đổ sập. Cho nên :

Tí hình măo, mão hình tí là hình phạt do vô lễ dẫn đến.

Dần hình tị, tị hình thân, thân hình tị là hình phạt do đặc 
quyền đặc lợi dẫn đến.

Thìn ngọ dậu hợi hình phạt lẫn nhau là tự hình.



Địa chi T i S ử u D a n M ã o T h ìn T i N gọ M ù i T h & n DẬU T u ấ t H ợi

T í hợp hình
tam
hợp

xung hại
tam
hợp

S ử u hợp
' lam

hợp
hại

hình
xung

tam
hợp

hlnh

D ẩ n
hlnh
hại

tam
hợp

hĩnh
xung

tam
hớp

hợp

M ão hình hại

I 1 xung hợp
tam

hợp

T h ìn
tam

hợp
hại hỉnh

tam
hợp

hợp xung

T i
tam
hộp

hình
hại

hợp
hình

tam

hợp
xung

N gọ xung hại
tam
hợp

J hình hợp
tam
hợp

M ù i hại
hĩnh
xung

tam
hợp

hợp hình
tam
hạp

T h â n
tam
hợp

hình
xung

tam

hợp
hợp
hỉnh

hại

D ậ u
tam

hợp
xung hợp

tam
hợp

hình b ạí

T u ấ t hĩnh
tam
hợp

hợp xung
tam
hợp

hình hại

H ợi hợp
tam
hợp

xung
tam
hợp

hai hình

IV. NHÃN NGUYÊN 
Địa chi tàng độn

Cái mà đìa chi tàng dộn gọi là nhân nguyên, làm chủ về 
mệnh nên còn gọi là thần nắm sự việc. Mười hai địa chi theo 12 
tháng, mỗi địa chi đều tàng độn ngũ hành gọi là nhân nguyên. Sô' 
lượng các thiên can mà mười hai địa chi tàng độn không giống 
nhau. Có địa chi chỉ tàng độn một can, có địa chi tàng độn hai can, 
hoặc ba can.



Mưòi hai địa chỉ ĩ
i

Si lu DầnỹK
Cantàng độn trong chi quý Kỉ tân quý giáp bính mậu

Mão Thìn Ti

1 / K
ất mậu quý ất bính canh mậu

Ngọ Mùi Thân
Ị> kỉ^^t^chnh caíiíTnhanwnậu

Đâu Tuất Hợi

1 Atân mậu dinh tân nhâm giáp

Khi địa chi chỉ tàng độn một can thì can đó là bản khí ngũ
hành của nó ; khi tàng độn hai hoặc ba can thì được phân biệt là : 
can mà có khí ngũ hành giống với địa chi là bản khí, can thứ hai
hơi thấp hơn lồ trung khí, can thứ ba là khí thừa. Ví dụ : trong ví
dụ trước ta có.

sát kiêu nhật tài
quý dậu ất mão đinh đậu canh tuất

tân ất tân mậu tân đinh
tài kiêu tài ấn tài tỉ

Trong trụ năm, dậu kim tàng tân kim, nhật nguyên đinh hoả 
khắc tân kim, âm khắc âm là thiên tài. Trong trụ tháng mão mộc 
tàng ã't mộc, ất mộc sinh tôi đinli hoả, âm sinh âm là kiêu. Trong 
chi giờ có ba tàng độn, mậu ỉà bàn khí của tuâ't, khí của nó nồng 
đậm nhất, tân kim kém hđn, đinh hỏa kém hơn nữa. Can ngày tôi 
.đinh hoâ sinh mậu thổ, âm sinh dương là chính ấn. Tôi khắc tân 
kim, âm khác âm ỉà thiên tài. Đỉnh hoả và đỉnh hỏa cùng loại là tỉ 
(ngang vai). Như vậy là đã sắp xếp được nhân nguyên địa chi.

Thứ lự các địa chi tàng can



Theo bản khí mà nói, bản khí của dần mão là giáp mộc, ất 
mộc ; bản khí của tị ngọ là bính hoả, đinh hoả ; bản khí cùa thân 
dậu là canh kim, tân kim, bàn khí của hợi tí là nhâm thuỷ, quý 
thuỷ ; bản khí cùa thin tuất là mậu thổ, bản khí của sửu mùi là kỉ 
thổ. Ví dụ hợi tàng giáp, dần tàng bính, tị tàng canh, thân tàng 
nhâm, đó là vì lẽ : thổ sinh kim thuỷ, mùi tàng ốt, tuất tàng đinh, 
sửu tàng tân, thin tàng quý và ất, mùi còn tàng đinh, tuất còn 
tàng tân, sửu còn tàng quý, đó là vì lẽ : khí dư của mộc hoả kim 
thuỷ. Dần, tị còn tàng mậu, ngọ còn tàng kỉ, đó là vì lẽ : thể được 
sinh vượng nhờ mẹ hỏa. Tóm lại nếu chỉ có khí của nó thì không 
thể phân các vị trí của địa chi mà mỗi địa chi được phân phối vào 
trong một vài nhật can để chủ quản các việc, vì nó có dư khí. Cho 
nên trong dự đoán phải tham khảo thêm các dư khí đó.

Để cho người mới học dễ tra cứu, vận dụng, ỏ phía trên 
chúng tôi đã giới thiệu bảng các địa chi tàng mười thần của thiên 
can. Khi tra dùng, ví dụ địa chi là tí, can nó tàng là quý, can ngày 
là giáp, là quý thuỷ sinh giáp mộc, tức âm gặp dương là chính nên 
là chính ấn. Những trường hợp khác cũng dùng cách suy luận 
tương tự.

ĐỊA CHI CỦA NHẬT CHỦ TẦNG CÁC CAN THE HIỆN MƯỜI THẦN
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V. THEO TAM NGUYỄN ĐỂ LUẬN sự VIỆC*
l.Quytắchợphoã

Đẩu tiên ỉà can chi hợp hoá. Có sự phan biệt giũa hợp hóa và 
Chỉ hợp mà khẽag hoá.

Thiên can có hợp hoá được hay khồng, phẫi lấy can ngày làm 
chủ. Can tháng hoặc can giò ỉà hai can kề bên can ngày là hợp, 
còn chỉ tháng nếu là ngũ hành giống nhau thỉ mớỉ gọi là hợp hóa.

Ví dụ giáp hợp hoá với kỉ thổ, phải can ngày là giáp, còn can 
tháng hoặc can giờ là k ỉ ; nếu can ngày ỉà kỉ, can tháng hoặc can 
giò là giáp mà chi tháng sinh là thin tuất sửu mù’i, tức tháng thể, 
vì ngũ hành ổều là  thổ giống nhau nên là sự hợp có hoá.

Còn có hai trường hợp cũng có thể hợp hỏa : một là thiên can 
của nãm và tháng cùng hợp, chi năm vì cùng cỗ gốc vói ngũ hành 
hợp hóa nên được hóa. Ví dụ : năm canh tháng ất hợp thành kim, 
chỉ năm là thân kim. Hai là can ngày hợp vỡi can tháng hoặc can 
ngày hợp vđỉ can giò, chỉ tháng không hóa, nhưng ngũ hành mà nó 
hỏa ỏ trong ba chi còn lại hợp thành cục hoặc hội cục thì cũng có 
thể nói đến sự h<?p có hóa. Ví dụ ngày canh và tháng ất hợp kim, 
chỉ tháng không phải là tháng thân hoặc tháng dậu nhưng ba chi 
cùa năm ngày giố hợp thành thản tí thin hoặc thân dậu tuất thì 
sự hợp đó có hóa.

Địa chỉ có hợp hóa được hay khỗng, là do hai chỉ kề sát bên, 
hơn nữa thiên can phải lộ ra địa chỉ thuộc ngũ hành hợp hóa thì 
sự hợp đó mđi có thể hóa. Ví dụ mão hợp với tuất hóa hoả, thiên 
can lộ ra bính hỏa hoặc dinh hoả, cùng vói địa* chi có cùng ngũ 
hành thỉ sự hợp đổ mdi có hoá.

Sự hộp với nhũng đỉa chi không phải nằm sát ngay bên cạnh 
thì gọi là sự hợp xa. Lực hợp đó rất yếu, không đủ để thành khí ; 
sự hợp với địa chi ỏ ngay bên cạnh nhưng không hóa thì gọi là hợp 
mà không hóa.

Hdn nữa, phàm là thiên hợp, địa hợp, sau khi hợp hóa, lây 
ngũ hành được hóa thành đó để bàn thì ta thấy ngũ hành ban đầu 
đã mất đi tác dụng của nó. Đối vổi sự hợp mà không hỏa thì ngũ 
hành đứng độc lập, nó SẼ không có sự sinh khắc hoặc hình xung 
đổi vói những can chi khác. Nhưng khi dến dại vận hay lưu niên 
nào đó lại xuất hiện ngũ hành đó thì lực hợp của nó được tăng lên.



2. Cốc quy tắc vổ sinh, khắc của thiên can
T h iê n  c a n  tư ơn g  s in h

Sự tương sinh với can bên cạnh, lực mạnh hơn vổi can cách 
xả. Sự tương sinh đồng tính lực mạnh hơn với can khác tính.

Can sinh thl khí bị giảm, can được sinh thĩ khí mạnh thêm.

T h iên  c a n  tư ơn g  k h ẩ c

Haỉ cát thần tương khắc là hung, hai hung thần tương khác 
là cát.

Hai can tương khắc đều bị tốn thương, can bị khắc tển 
thương lốn hơn.

Khác cách can mà can ỗ giữa hóa khác thì không còn gọi ỉà 
khắc nữa. Ví dụ bính hoả khắc cách can canh kim, can ỏ giũa ỉà 
thổ, vì thổ xì hơi hỏa sinh ra kim khí, liên tục tương sinh nên gọi 
ỉà sinh chứ không gọi là khắc.

Trong khắc có hợp, hợp mất sự khắc thì không còn là khắc 
nữa. Ví dụ bính hoả khắc canh kim nhưng trong tứ trụ có tân, 
bính tân hợp thuỷ, thủy khắc hoả nên bính hoâ khắc không nổi 
canh kim cho nên không gọi là khắc nữa.

Can ngày bị can khác khắc, can khắc đó lại bị một can khác 
chế ngự, như vậy không gọi là can ngày bị khắc nữa. Ví dụ can 
ngày là canh, bị can tháng bính khác, can tháng bính lại bị can 
năm nhâm chế phục như vậy không gọi là bính canh khắc nhau 
mà goị là nhâm bính khắc nhau.

3. Thiên can hợp hóa chủ về câc việc
Thiên can hợp hóa là hoá thật, Tứ trụ được như th ế  thì người 

đỏ phú quý đến bậc công hầu khanh tưống.

Nếu hợp hóa là hóa giả thì ngưòi đó hoặc mồ côi, hoặc cuộc 
đòi là tàng ni theo đạo. Can mà hợp là điềm hôn nhân sớm. Dưới 
đây dể tiện cho bạn đọc tham khảo, kiểm nghiệm, xin giới thiệu 
một số trưòng hợp hựp hóa của thiên can. Tuy nhiên vì số Tứ trụ 
khảo sát chưa được nhiều, chưa đủ để khái quát, hơn nữa cổ nhân 
đôi với vấn dể này nói rất phức tạp, nên còn cần qua thực tiễn để 
kiểm nghiệm chúng minh thêm. Đây chỉ là tham khảo.



G iá p  h ợ p  k ĩ  h ỏ a  th ổ . Là sự hợp trung chỉnh. Chủ về yên 
phận thù thường, trọng chữ tín. Nếu trong mệnh cục không có thổ 
mà có thất sát thì đó là người thiếu tình nghĩa, gian giảo nhiều, 
không biết liêm sỉ, tỉnh thô thiển.

Can ngày g iáp  hợp k i  ; nếu gặp ất mộc thì thê tài ngầm hao 
tổn ; nếu gặp đinh hoả thì được lộc cũng như không ; nếu gặp tán 
kim thì cao sang, nhà cao cửa rộng ; nếu gặp mậu thổ thì nhà cửa 
lộng lẫy giàu sang ; nếu gặp quý thuỳ thì cuộc đời dần dần hạnh 
phúc ; nếu gặp canh kim thì nhà hưng thịnh ; nếu gặp bính hoả 
thì hưởng lộc dồi dào.

Can ngày k ỉ  hợp g iáp  ; nếu gặp đinh hoả thì bị người khác 
lăng nhục ; nếu gặp ất mộc thì tự mình gặp nạn ; nếu gặp tân kim 
thì giàu sang cự phú ; nếu gặp canh kim thì cô đđn nghèo khổ ; 
nếu gặp qúy thuỷ thì quan cao chức trọng.

Ấ t h ợ p  c a n h  h ó a  k im , Đó là sự hợp chù về nhân nghĩa. 
Người đó cương nhu đều có, trọng nhân nghĩa. Nếu trong Tứ trụ 
có thiên quan, hoặc vận kém, tử tuyệt thì tính tình cố chấp, không 
nhân nghĩa.

Can ngày ấ t  hợp canh : nếu gặp bính hoả thì cuộc sống khó 
khăn ; nếu gặp nhâm thuỷ thì vinh hoa ; nếu gặp đinh hoả thì 
cuộc sống vui vẻ , tươi đẹp như mùa xuân, nếu gặp kỉ thỉo thì vàng 
bạc đầy nhà, nếu gặp tân kim thì cuộc đời như cỏ mùa thu gặp 
sương gió, nếu gặp giáp mộc thì lúa gạo đầy kho.

Can ngày can h  hợp ấ t : nếu gặp kim sẽ bị hao mòn dần ; nếu 
gặp bính hỏa thì om nhau ; nếu gặp đinh hoà thì như rồng gặp 
mây ; nếu gặp quý thuỷ thì ruộng vườn trôi nổi ; nếu gặp nhâm 
thuỷ thì tài lộc ngày càng tiến ; nếu gặp mậu thổ không giàu sang 
nổi tiếng ; gặp quý thuỷ sẽ là ngưòi sống thọ.

B in h  hợp  tă n  h ổ a  thuỷ. Là sự hợp uy nghiêm, người như 
thế nghiêm trang, trí lực dồi dào. Nếu trong Tứ trụ có thất sát, 
hoặc gặp vận từ tuyệt thì tính tình thô bạo, vô tình.

C an ngày hợp tân : nếu gặp mậu thổ thì công thành danh 
toaị ; nếu gặp ất mộc thì quyền cao chức trọng ; nếu gặp quý thuỷ, 
kỉ thổ thì cửa nhà nổi tiếng ; nếu gặp nhâm thuỷ, thin thổ thì tai 
hoạ đại bại.



Đ ỉn h  h ợ p  n h â m  h ỏ a  m ộc. Đó là sự hợp chủ về nhân nghĩa 
và thọ, ngưòi như thế tính hiền từ, tuổi thọ cao. Phụ nữ, nếu trong 
mệnh thuỷ cục vượng quá làm xì hdỉ mộc thì đó là sự hợp dâm 
loạn. Nếu đóng ò  tử tuyệt thì đó là người phá nhà vì tửu sắc.

Can ngày đ in h  hợp với nhăm  : nếu gặp bính hoả thì hàng 
năm nhàn nhã ; nếu gặp tân kim thi cuộc dời gặp may, phú quý 
song toàn ; nếu gặp mậu thổ thì cuộc sống an nhàn ; nếu gặp quý 
thuỷ thì lẻ loi nơi chân trdi góc biển ; nếu ất mộc trùng trùng thì 
cả đòi không có tài lộc, trong trụ nhiều canh kim thì cuộc' đời 
không có danh vọng. Khi gặp giáp hoặc thỉn thì chức lộc dồi dào ; 
gặp kỉ cùng dậu chức lộc vẹn toàn.

Can n g à y  n h â m  h ợ p  v ô i đ in h  :  nếu gặp giáp mộc thì 
thưòng hay thất bại ; nếu gặp t&n kim thì điền trang bát ngát ; 
nếu gặp bính hoả thì trồ thành anh hùng hào kiệt ; nếu gặp quý 
thuỷ thì buôn bán vất vả í nếu gặp kỉ thổ thì có chức có quyển ; 
nếu gặp mậu thổ thì bồng bềnh trôi n ổ i; nếu gặp canh kỉm thì mọi 
việc không thành ; nếu gặp ất mộc thì chết yểu.

M ậu h ợ p  q u ý  h ó a  h o ả . Đó là sự hợp vô tình giống như 
ngưòi diện mạo tuấn tú nhưng trong lòng không có tình nghĩa. 
Nam giói thưòng hay lang thang chơi bòi, nữ giới thường lấy được 
chồng dẹp.

Can ngày m ậu hợp với quý : nếu gặp ất mộc thì cuối đòi có 
thể thành đạt ; nếu gặp nhâm thuỷ thì tự lập làm giàu ; nếu gặp 
bính hoả thì khỏ có phúc lộc ; nếu gặp canh kim thì thường gặp 
sucn sẻ ; nếu gặp kỉ thổ thì vợ con bị tổn hại ; nếu gặp tân kim là 
người mưu lược nhiều.

Can ngày quý hợp vói m ậu : nếu gặp bính tân thì cuộc đời 
nhiều thành đạt mà cũng nhiều thất bại ; nếu gặp giáp kỉ thì suô't 
đời vất vả, lao tâm lao lực ; nếu gặp dinh hoả thì kho tàng đầy ắp ; 
nếu gặp canh kim thì nhiều ruộng vườn của cải ; nếu gặp ất mộc 
thì chức cao, quyến quý ; nếu gặp nhâm thuỷ thì tài lộc song toàn, 
;nếu gặp tân kim thì tài lộc lúc được lúc mất ; nếu gặp kỉ thổ thì 
tiền đồ học hành tăng tiến.

4. Địa chỉ lục xung chủ về câc việc
KỊ thần bị xung là tốt, hỉ thần bị xung là xấu.

Tí ngọ tương xung thì thân thể không yên ổn.



Mão dậu tương xung thì thất tín bội ưổc, lo buổn nhiều, tình 
cảm bị chia rẽ.

Dồn thân tương xung là ngửòi đạ tình và hay quản những 
việc không đâu.

Tị hợi tương xung là người ham làm, ham giúp đa người khác.

Thìn tuất tương xung là khắc ngựòi thốn, làm tẩn hại con 
cái, đoản thọ.

Sửu mùi tương xung thì việc gi cũng hay gặp trắc trỏ.

Chi năm xung chi tháng là người ròi xa đất tể  quê hương.

Chi năm xung chi ngày là ngưòi bất hoà vđi ngưồỉ thân.

Chi năm xung chi giò là người bất hoà với con cái.

Chi năm xung chi tháng, chi ngày, chi giò là ngưdi tính thô 
bạo hoặc hay bệnh tật.

Chi ngày xung chi tháng là ngưòi hay xúc phạm cha mọ anh em.

Tứ trụ gặp xung phẩn nhiều là người không d nhà của cha mẹ.

Tí ngọ mão dộu tương xung là ngưòỉ hay đổi chỗ ồ, cồn nghề 
nghiệp vẵn như cũ.

Dần thân tị hợi tương xung là xung về nghề nghiệp, chỗ ỏ và 
nghề đều thay đổi.

Thỉn tuất sửu mùi tương xung là xung về nghề nghiệp, chS ỏ 
không thay đổi nhưng nghề thay đổi.

5. Địa chl tương hĩnh
Dần hình tị, tị hình thân, thân hình dần là hình phạt do 

vong ân.

Những ngưối trong Tú trụ có tương hĩnh, hoặc gặp tuế vận 
tương hình thì tính tình lãnh đạm, khô khan, bạc nghĩa hoặc bị 
người làm hại hoặc gặp việc xấu. Nếu lại đổng vào các cung tử 
tuyệt thì càng nặng thêm. Đốì vói nữ gặp loại tương hình này 
thưòng hay sẩy thai.

Mủi hình sửu, sửu hỉnh tuất, tuất hình mùi là hình phạt do 
đặc quyền đặc th ế  gây nên.



Ngưòi Tử trụ có loại tương hình này là ngưòi thường cậy 
quyền thế mà l&m quá đi nên dễ bị th ất baị. Nếu rơi v&o cung 
truồng sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng thỉ tinh thẩn 
cương nghị. Nếu trong trụ có tủ tuyệt thì đó là ngưòi thấp hèn 
hoặc g iảo  quyệt, thưòng gặp bệnh tật hoặc chuốc lấy tai hoạ. Đối 
vớì nữ cuộc đời thường cô độc.

Tí hlnh mão, mão hĩnh tí là hình phạt do vô lễ.

Trong Tứ trụ có tương hình này thỉ người đó thưòng thiếu 
tính độc lập tụ chủ, hành động có đầu không có đuôi, cố chấp, 
thành kiến, thưãng rơi vào hoàn cảnh khó kh&n, đung mạo xấu xí, 
nội tÂm ác độc. Nếu gặp tủ tuyệt thì suy nghi nông cạn, ngưòỉ 
nặng thì cỏ thể bị bệnh tật. Ngày sinh gặp tương hình này 1& vợ 
hoặc chồng cỏ bệnh, giố sinh gặp tương hlnh này thĩ con cái bệnh 
tậ t yếu đuối. Trong Tứ trụ nếu có hai loại tương hình thì điềm xấu 
càng nặng, nếu mệnh của Tù trụ tốt thì ngược lại càng thêm tốt.

6. ĐỊa chi tương họl chủ v ề  các việc
Tí mùi tương hại thỉ da thịt khô khan.
Sửu ngọ, mão thin tương hại thi thưòng hay giận dữ, tỉnh ít 

kiên nhản, nếu đóng ỗ những cung xấu thì e rằng đễ bị tàn tẠt.
Dần tị tương hại : nếu tfong Tứ trụ nhiều kỉm thỉ bệnh tật 

đầy thân.
Dậu tuất tương hại : nếu n$ng thĩ bị câm điếc, hoặc mặt 

nhiều nhọt độc.
Chi tháng bị tương hại thĩ người đó cfi độc, bạc mệnh. Nữ thì 

càng bị nặng hơn.
Chi ngày, chi gỉồ tương hại thì vế già thưòng bị tàn tật.

VI. BÀN VỀ QUY TẮC CHUNG CỦA HỘI cục HỌP XUNG
Thiên can hoá hợp là khí tất. Địa chi hợp cục là phúc đức.

Can hợp chỉ hợp là hoà thuận h&ỉ hoà, nói chung tốt nhiều 
hơn xấu. Tứ trụ có hình, hại, xung là biểu hiện can chi của mệnh 
cục không hoà thuận, xấu nhiều hơn tốt. ĐỊ vào cụ thẩ thì cần 
phai phân tích sự hợp đó là tốt hay có hạỉ cho đụng thần, hình, 
hại, xung là có ích hay làm thương tổn dụng thần.

Trong các cách cục, tam hình và lục hại gặp hợp không 
nhiều. Nói chung, hình, hại, xung chỉ có thể là từng cặp một, hoặc 
một cái hình hoặc xung hoặc hại đối vổi ba cái. ỏ đây chỉ giói thiệu



nguyên tắc dự đoán đối với các trưòng hợp trong cách cục xuất 
hiện tam hội, tam hợp cục, bán hợp cục, ỉục xung và lục hợp. Nói 
chung lực của tam hội cục lớn hơn lực của những cái khác, vì tam 
hội sS hình thành khí của cùng một phương. Sau đó đến tam hợp 
cục. Chỉ cần ba chỉ của hội cục hoặc hợp cục đều đầy đủ thì chi còn 
lại không thể có ảnh hưỏng trỏ ngại gì đối vồi chúng. Khi tam hội 
gặp !ục xung thì vẫn được xem là hội cục mạnh hơn. Khi tam hợp 
cục gặp lục xung thì trừ trưòng hợp tí, ngọ, mão, dậu trong hợp 
cục bị chi liền đố xung phá ra, còn những trưòng hợp khác cũng 
đều được xem lâ hợp. Các chi của tam hợp cục vượng, hợp lại vói 
nhau thì được xem ỉà trường sinh dế vượng, đế vượng hợp vối bán 
mộ kho (như hợi với mão, mão với mùỉ), trường sinh và mộ kho 
gặp nhau thì không phải là bán hợp vượng (hợi bán hợp với mùi 
thì hầu như là không hợp). Khỉ chỉ vượng bán hợp với chi liền 
cạnh, nhưng lại gặp chỉ vượng liền cạnh xung thì cũng được xem 
là xung. Bán hdp bị chi vượng bên cạnh xung, nhưng xung không 
động thì cũng được xem là bán hợp. Bán hợp gặp chi cách ngôi 
xung thì bị xem là xung.

Trong bán hợp cách ngôi, nếu chi ở giữa không quan trọng, 
ngũ hành mà bán hợp thấu ra (như trong bán hợp hợi mão, chi 
khác ỏ' giữa là chi không quan trọng thì bán hợp đó vô dụng, 
nhưng tam hợp cục là hóa mộc, nếu can thấu giáp hoặc thấu ất thì 
có thể được) là có ích thì bán hợp đó được xem là có ích, ngược lại 
là bán hợp vô dụng. Bán hợp mà chi vượng gặp lục hợp thì lấy bán 
hợp làm chính. Lục xung gặp lục hợp, trừ khi lục hợp có lực ra, 
nếu không thì vẫn được xem là xung (như năm mùi, tháng ngọ, 
ngày tí, ngọ mùi hợp thổ mùi có lực thì không được xem là tí ngọ 
xung). Khi trong các chi xung có tí ngọ mão dậu là sự xung của 
khí gốc, tí xung ngọ, tí là chù khắc, ngọ bị khắc, mão xung dậu, 
dậu chù khắc, mão bị khắc, tức là sự xung đó có nghĩa tương 
tranh, rấ t kịch liệt. Lực xung của dần thân tị hợi yếu hơn. Sự 
xung của thin tuất, sủu mùi là sự xung khí gốc của thổ, vì được 
kích lẽn mà vượng nên có nghĩa là xung chứ không khắc. Song 
trong đó quan hệ giữa khí và dư khí của can tàng thì được xem là 
sinh hoặc khắc. Sự xung cách ngôi là xung không có lực nên không 
đáng kể.. Nguyên tắc là : lực tam hội cục lớn hơn lực tam hợp cục ; 
lực tam hợp cục lón hơn bán hợp vượng ; bán hợp vượng lớn hơn 
bán hợp không vượng. Tóm lại khi hợp cục có lợi cho Tứ trụ thì 
được xem là hỉ, ngược lại là kị, khi xung có lợi cho Tứ trụ thì được 
xem là hỉ, ngược lại là kị.



Chương 5

NHẬT NGUYÊN CỦA TỨ TRỤ

Trong mệnh lí cho dừ là can ngày vốn đă yếu lại không được 
phù trợ, hay can ngày vốn đã vượng lại còn được phù trợ, đểu 
chứng tỏ đó là nguồn bệnh. Tứ trụ dó có được bổ cứu hay không 
còn phải xem kỹ dụng thần.

Khi can ngày yếu, nên được sinh phù, hoặc can ngày mạnh, 
nên bị không chế, hao tán, ‘xì hơi. Nhưng Tứ trụ chỉ có tám chữ, 
giống như một cái cân, bên này nặng thì bên kia ngóc lên, hoặc 
bên kia nhẹ thì bên này chúi xuống. Một hình tượng rõ hơn là như 
cái gánh. Bên yếu là bên nhệ, bên vượng là bên nặng. Dụng thần 
chính là cái dùng để bớt bên nặng đi, bù vào bên nhẹ. Vận tốt là 
lúc dụng thần đến mang lại đủ vận khí để cân bằng (đó là nói đối 
với Tứ trụ bị mất cân bằng lốn) cũng túc như đòn gánh dược dòi 
về phía trước, hoặc dịch ra phía sau để cổ thể làm cho gánh 
nặng được cân bằng, ổn định (dó là nói đối với Tứ trụ  mất cân 
bằng không lớn). Lúc gặp được dụng thần như thế, gọi là mệnh 
cục gặp được dụng thần đắc lực, vận trình đó là thòi kỳ tốt nhất 
của cuộc đòi.

Trong mệnh có đụng thần thì vận mệnh gặp nhiều thuận lợi. 
Dụng thần có lực thì cuộc sống nhẹ nhàng, dụng thần yếu thì cuộc 
sống vất vả hơn. Dụng thần bị phá tổn thương thì gian nan càng 
nhiều. Dụng thần đã yếu lại còn bị khắc thì cũng chẳng khác gì 
không có dụng thần, lúc đó phải nhờ dụng thần từng vận để bổ 
cửu. Dụng thần là cân cứ vào can ngày vượng hay yếu để định 
đoạt. Can ngày vượng tức thân vượng, hoặc ngược lại là yếu. Sự 
phán đoán thân vượng hay thân nhược là bước mỏ đẩu (Ịuan trọng 
để tiếp tục tiến lên dự đoán ở nhũng bưốc sau :



I. sụ VƯỢNG. SUY CỦA CAN NGÀY
Can ngày vượng bao gồm bốn mặt : được lệnh, đ&c địa, được 

sinh vả được trợ giúp (một số sách gọi là được lệnh, được thời, 
được thế).

Đ ược lện h , Can ngày vượng khỉ chi tháng rơi vào các cung : 
trưdng sinh, mộc đục, quan đái, lâm quan, đế vượng, gọi là được lệnh.

Đ ẳ c  đ ịa ,  Can ngày gặp được các chi còn lại trưòng sinh (can 
ngày phải dương), gặp lộc, kĩnh dương (khí gốc của can tàng trong 
chỉ là tỉ hay kiếp) hoặc gộp mộ kho (can ngày dương gặp mộ kho 
gọi là có gốc, can ng&y âm vô khí gọi là không có gốc).

Đ ư ợc s in h ,  Can ngày được chính ấn hay thiên ấn của các 
can chỉ khác trong Tú trụ tương sinh thì gọi là được sinh.

Đ ư ợc t r ợ  g iú p .  Can ngày và các can khác trong Tứ trụ cùng 
loại gọi là  gặp ngang vai hay kiếp tài trợ giúp bản thân mỉnh, như 
thế gọi là được trợ giúp.

Trong mệnh cục của Tứ trụ, muốn biết can ngày vượng hay 
khỏng, trên múc độ rất lớn là phải xem lệnh tháng đối vdi can 
ngày ỏ trạng thái như th ế  nào. Can ngày sinh ô tháng vượng là 
được lệnh, nhưng nếu không đấc địa, không được sính, khỗng được 
trự giúp thỉ tất sẽ bị khắc cho xì hơi, sự hao tẩn lớn hơn phần được 
trự giúp cho nên không được xem là vượng nữa. Tuy nhiên nếu can 
ngày rơi vào tháng suy, tức là không được lệnh tháng song lại 
nhận được Bự sinh trợ nhiều mà vượng thỉ can ngày sẽ không còn 
là nhược nữa.

Đ iều k iện  đ ể  đoán  thân  vượng như sau : tôi qua nhiều sách 
cổ và qua nhiều thực tiễn phát hiện thấy :

Đầu tiên can ngày được lệnh, đố là điều quan trọng nhất để 
phán đoán thân vượng.

Thứ hai, dưới tiền đề can ngày được lệnh thống, còn được 
một trong ba điều : đắc địa, dược sinh, được trợ giúp thì có thể 
khẳng định là thân vượng. Nếu được hai trong ba đỉều thì gọi là 
râ"t vượng ; nếu được cả ba điều thi gọi là quá vượng hay vượng 
đến cực độ.

Thứ ba, trong trường hợp can ngày tuy không được lệnh 
tháng, nhưng lại c6 được hại điểu trở lên trong số ba điều : đắc



địa, được sinh, được trợ giúp, những điều đó lại mạnh, giúp ích 
nhiều thì cũng được xem là thân vượng hoặc rất vượng.

Bốn là trong trưòng hợp tuy can ngày không được lệnh tháng 
và nử cũng chỉ cổ được một trong ba điều : đắc địa, được sinh, được 
trợ giúp, nhưng tam hợp cục hoặc tam hội cục trong Tứ trụ là ấn 
cục sinh thân, hoặc là tỉ cục trợ gỉúỉ> cho can ngày thì như thế 
cũng được xem là thân vượng.

Năm là, trong trường hợp tuy can ngày không được lệnh 
tháng nhưng lại có được haỉ trong ba điều : đắc địa, được sinh, 
được trợ giúp mà hai điểu đó lực lại rất mạnh thì vẫn được xem là 
thân vượng. Nhưng nếu trong đắc địa, thành phần trưàng sỉnh, 
lộc, kỉnh dương, mộ chiếm ít thì thành phần địa chi khác tôi, làm 
hao tán, xì hđi tôi sẽ nhiểu. Can ngày sẽ rơi vào tình trạng nửa 
vượng, nửa nhược c&n bằng nhau, không dề quyết định được sự 
vượng suy, như thế rất khó tìm dụng thần, vận nào tốt xấu cũng 
khó mà đoán được. Trong trưòng hợp như t h ế :

a) Nếu các ngũ hành hợp hóa của thiên can hoặc các ngũ 
hành hợp hóa của địa chi là sinh cho mình, trợ giúp mình thì mdi 
dược xem là thân vượng ; nếu khắc chế mình, làm hao tán minh 
hoặc xì hơi minh thì coi là thân nhược.

b) Nếu bán hợp hay bán hội của đỉa chỉ, sinh cho hoặc trợ 
giúp cho ngũ hành của mình thì cũng được xem là thân vượng, 
ngược lại là thần nhược.

c) Nếu những khí khắc minh, làm hao tán mình hoặc xì hơi 
mình ỏ vào nhược địa (tức là không dược lệnh) còn những khí sinh 
cho mĩnh, trợ giúp mình lại ô vượng địa thì gọi là thân vượng, 
ngược lại là thân nhược.

đ) Các can chi khắc mình làm hao tán hoặc xì hơi minh gặp 
xung hoặc bỉ ch ế phục, bị hợp mất, hoặc cách xa thì vẫn được xem 
là thân vượng, ngược lạỉ là thân nhược. Đốì với thành phần các 
can chi được sinh nhiều hay ít  cũng theo cách lí giải tương tự. Ví 
dụ can ngày giáp th&n nhược, đắc địa ô chỉ hợi, t í , được can nhâm 
quý sinh cho can ngày thì gọi là dược sinh. Nhưng nếu các can chi 
sinh cho nhau nhiều, trong đó chỉ có một vài cái sinh cho nhật can 
thì phải so sánh mức độ giữa được sinh và bị khác mới cổ thể kết 
luận ờắn ngày nhược hay vượng.

SỐ thành phần thiên can được trợ giúp là bao nhiêu cũng 
đưọc hiều theo nguyên lí ồ trên. Ví dụ can ngày là giáp, thân



nhược, được các thiên can giáp khác là ngang hòa, hay ất kiếp tài 
trỢ giúp thân thi cũng được xem là có trợ giúp, mức độ được trợ 
giúp bao nhiêu là phải xem nó bị hợp mất hay được tăng, tức là 
cũng xem sự tâng giảm để xác định thân vượng hay nhược. Nếu là 
hợp mất thì thành phần trợ giúp bị giảm lực, ví dụ ngày sinh là 
giáp, các thiên can khác có ất hợp với canh kim thì không những 
đã hợp mất ất mộc trợ giúp giáp mà còn thành khí khắc mộc, cho 
nên rõ ràng là thành phần trợ giúp đã bị giảm yếu. Lại ví dụ ngày 
sinh là canh, trong Tứ trụ các thiên can khác cỏ ất hợp với canh 
kim thì không những đã hợp mâ't ất mộc là yêú tố  làm giảm canh 
kỉm mà còn là trợ giúp thêm kim của bản thân, do đó khiến cho 
lực trợ giúp ban đầu tuy không lổn nhưng nay đã được tảng thêm.

Điều kiện để phán đoán thân nhược là sau khi dã có bản lĩnh 
về phán đoán thân vượng, trẽn cơ sỏ đó mằ hiểũ ngược lại. Sự nắm 
vững phán đoán thân nhược hay thân vượng là khâu đầu tiên có 
tính then chốt nhất trong việc đoán mệnh. Sự phức tạp của vấn đề 
là ỏ chỗ ngoài sự phán đoán đốì với can ngày ra, còn phụ thuộc sự 
phán đoán tổng hợp về sức mạnh yếu, j(a gần, sình khác, xung hợp 
của các can chỉ khác có chuẩn xác hay không.

Bản linh đoán mệnh cao hay thấp, đoán việc đúng hay sai 
đều dựa vào cơ sô này. Đây là điểu rất khó giảng giải, khó truyền 
thụ, hơn nữa cũng còn tuỷ thuộc vào sự lĩnh hội và cảm nhận của 
người học.

Ví d ụ . Tứ trụ của một nam giới như sau : 
Thực ấn Nhật

Quý m ão Mậu ngọ Tân sửu
ất E)inh, kỉ Kỉ, tân, quý
tài sát, kiêu kiêu, tỉ, thực

Sát'
Đ ình m ùi
Kỉ, ất, đinh 

kiêu, tài, sát

Can ngày là tân kim, sinh ỏ tháng ngọ là đất bệnh nên 
không được lệnh. Ta lại thấy can phía bên trái là mậu tức là ấn 
sinh thân, ở đất đế vượng nên là được sinh. Ngày đóng ỏ sửu thổ, 
kỉ thổ trong sửu là bản khí, kỉ thổ của tháng ngọ là lâm quan 
vượng địa, lại còn thêm bàn khí trong mùi thổ cũng là kỉ thổ ỏ 
quan đái vượng địa cho nên lại cũng dược sinh. Can giò bên phải 
trụ ngày là đinh hoả thất sát, đinh sinh vào tháng ngọ cũng là 
lâm quan vượng địa, sát vượng. Quý thuỷ thực thần của trụ nàm ỏ 
cách xa nhật nguyên rơi vào tuyệt địa, là nhược. Chi năm đóng 
dưới can năm tàng độn â't, ất trường sinh ở ngọ nên tài vượng. Tân



kim' trường sinh ỗ tí, nhưng trong Tứ trụ không có tí, các thiên 
can lộ ra bàn khí của nó lại khỏng có tỉ, kiếp ; tân kim trong sửu 
không phải là gốc của mộ cho nên không đắc địa. Các thiên can 
không cố tì, kiếp và cũng không được trợ giúp.

Trên đây là liệt kê ra sự vượng suy cùa các ngũ hành và sự 
vượng suy của mưòi thần. Tiếp theo là ta so sánh sự mạnh yếu 
của can ngày.

Không được lệnh, không đắc địa lại không được trợ giúp mà 
chỉ có vượng sinh thì bản thân vẫn là nhược. Thất sát vừa có thể 
là cát thần sinh ấn thụ để làm cho ỵượng thân, nhưng cũng có thể 
ỉà sát tinh khắc thân. Giờ khắc thân là lúc gặp tuế vận tài tinh, 
lúc đó ấn thụ bị chế ngự, còn tài lại bị sinh sát, sát sinh không 
được ấn nên khắc thân. Hơn nữa địa chi ngọ mùi là bán hội sát 
khiến cho sát càng mạnh. Muốn biết có được cứu hay không thì 
phải xem trong Tứ trụ sát tinh gặp kị-thần hay hỉ thần (ngọ và 
mùi vì không phải là lục hợp liền kề bên cạnh cho nên cho dù có 
thổ lộ ra hóa xuất, cũng không thể được coi là hóa).

Dụng thần là chính ấn, kị thần là thiêư tài (xin xem cụ thể ở 
ví dụ chính ấn dụng Ịhần ô chương 13).

Ở phần này đang bàn đến những vấn đề mà các chương, mục 
phía sau sẽ bàn chi tiết. Các học viên có thể đôi chiếu, so sánh để 
giúp cho sự hiểu biết được sâu sắc hơn.

Đưa ra ví dụ trên là muốn để độc giả hiểu được trong dự 
đoán về mệnh lí, năm can dương tính theo chiều thuận, năm can 
âm tính theo chiểu nghịch của 12 cung. Vì trong một số sách phủ 
định năm can âm không tính theo chiều nghịch của mười hai 
cung, đó là điều không đúng. Như ta đã thấy nếu tân kim là can 
âm, không tính theo chiểu nghịch mà vẫn tính theo chiều thuận 
thì trưòng sinh của tân kim là ỏ tị, tháng ngọ sẽ không phải là 
nhược mà là tháng được lệnh, như thế lực rất lớn, lại còn được ấn 
vượng sinh thân, thất sát còn được ấn thụ hóa là hỉ chừ không 
phải là kị thì làm sao thân nhược sát vượng, gặp nâm tài, nhưng 
lại luôn luôn gặp tai họa.

Thực chất là vì thân nhược gặp tài nên gánh không nổi, mà 
sinh sát lại khắc thân nên nguyên nhân tai họa là ỏ chỗ thằn 
nhược. Nhưng vì bản khí của năm can âm và năm can dương ở lâm 
quan đế vượng đều rơi vào vượng địa, là lộc, kình dương, cho nên 
ngũ hành vượng ở bản khí là điểu trước sau không thay đổi. Cùng



một ngũ hành, nếu n&m can âm và năm can dương phân biệt ỏ đất 
trường sinh và suy nhược, nồm can âm và n&m can đương lại rơi 
vào lệnh tháng thi rõ ràng sẽ ngược nhau hoàn toàn. Sự khác biệt 
đó sẽ đẫn đến sự phán đoán sai lầm về thân nhược và thân vượng, 
dụng thần lấy sai thi toàn bộ đều sai. Điều đó không những sự dự 
đoán sẽ giúp cho ngưòi ta  hướng dến cái tốt, tránh xa cái xấu, mà 
sẽ có tác dụng ngược lại. Cho nên học viên nhất định phải nắm 
vững điều mấu chốt này.

II. ĐIỂU NÊN VẰ KHỔNG NÊN KHI CHỌN DỤNG THẮN 
THEO NGŨ HÀNH CỦA CAN NGÀY SINH

Đối với mệnh cục khác nhau, phải có sự phân tích cụ thể : 
quyển sách này muốn hy vọng nói rõ những nguyên tác nên và 
không nên.khi chọn dụng thần theo các tính chất của mưòi can. 
Bỏi vì nhiều sách cổ nói về vân đề này rất phức tạp, vì vậy nếu 

. không nắm được yếu lĩnh thì Bẽ rất dễ dùng sai. d đây chỉ bàn một 
cách tổng quát những điều nên và cấm kị cùa ngũ hành sinh khắc 
chế hóa- những điều cốt tuỷ của mệnh lí Học. Độc giả sau khi đã 
nắm vũng và phân biệt được sức mạnh của câc ngũ. hành, đo được 
sự thịnh suy mạnh yếu của can ngày sinh đề lấy dụng thần một 
cách hợp lí, tức là đã nắm vững được mạch chính của mệnh, như 
thế mỗi mong dự đoán được chính xác.

P h à m  n g ư ờ i c a n  n g à y  s in h  th u ộ c  m ộ c , nhất định phải 
làm rõ thế thịnh suy của mộc. Nếu mộc mạnh mà thuỷ cũng nhiều 
là thế mộc thịnh, nên lấy kim thích đãng để làm yếu mộc. Nếu 
kim ít quá thì lấy thổ cũng được. Trường hợp mộc yếu mà kim rất 
mạnh thì thế mộc sẽ suy bại, nên dùng hỏa để chế ngự kim ; nếu 
hoả yếu quá thì lấy mộc cũng được. Trưòng hợp thuỷ mạnh quá, 
mộc sẽ bị trôi dạt, dụng thần nên lấy thổ là tốt, thứ nữa có thể 
dùng hỏa. Thổ quá mạnh mộc sẽ biến thành suy nhược, lúc đó 
dụng thần nên lấy mộc là tốt nhất, thứ nữa là lấy thuỷ. Trường 
hợp hoả mạnh quá, mộc sẽ bị đất thiêu, dụng thần nên chọn thưỷ 
là tất nhất, thú nữa là chọn kim làm dụng thần.

* P h à m  n gư ờ i c a n  n g à y  s in h  th u ộ c  h o ả ,  nhất định phải 
lãm rõ lực của hoả là dư thừa hay thiếu. Nếu th ế  của hoả mạnh, 
lại thêm mộc nhiều, đó là dư thừa, dụng thần nên chọn thuỷ để 
khống chế bỏt hoả, Nếu thuỷ yếu thì chọn kim cũng được. Trường



hợp thế hoả yếu, th ế thuỷ lại vượng, đó là hoẳ thiếu, dụng thẲn 
nên chọn thổ để chế ngự mộc, nếu thổ suy nhược chọn hoa cũng 
được. Trưòng hợp mộc nhiều, hoả sẽ càng nóng, dụng thần nên lấy 
thuỷ để khổng chế là tốt nhất, thứ nữa lấy kim cũng được. Kim 
quá nhiều, hoả sẽ bị tất, dụng thần nên'lấy hoẳ là tốt, thứ nữa là 
dừng mộc. Thổ quá nhiều thì hòa sẽ bị mò tối, dụng thần nên lấy 
mộc là tết, thú nữa là dùng thuỷ.

P h à m  n g ư ờ i c a n  n g à y  s in h  th u ộ c  thốt  nhất định phải làm 
rõ tính chất của thổ là dày hay mòng. Nếu th ể kết. nặng mà thuỷ 
lại ít túc ỉà thổ dày, dụng thần nên lấy mộc để làm thưa rời thổ, 
nếu mộc quá yếu thì ỉấy thuý cũng được. Nếu chất thể mà nhẹ, 
hơn nũa mộc thịnh quá thì đó là thổ mỏng, dụng thần nên lấy kim 
để chế ngự mộc ; nếu kim yếu quá thì lấy thổ cũng được. Nếu hoả 
quđ mạnh, thổ sẽ bị thiêu đốt, dụng thẩn nên chọn thuỷ để chế 
ngự hoả là tốt, thứ nữa là dùng kỉm. Nếu thuỷ quá nhiều thì thể 
sẽ bị trôi, dụng thẩn lấy thổ là tốt nhất, thứ nữa là dùng hoả. Kim 
nhiều thổ sẽ suy nhược, dụng thần lấy boả là tốt nhất, thứ nữa là 
dừng mộc.

P h à m  n g ư ờ i c a n  n g à y  s in h  th u ộ c  h im , nhất định phải 
làm rõ tính chất của kim là cứng hay mềm. Nếu kim nhiều mà thổ 
lại dày, dó là kim cứng, dụng thần nên lấy hoả, để luyện kim, nếu 
hoả yếu quá thì lấy mộc cũng được. Trường hợp mộc rất nặng, kìm 
lại nhẹ, đó là kim mềm, dụng thần nên chọn thổ đ ề  sinh kim ; nếu 
thổ yếu quá thì lấy kim cũng được. Trưòng hợp thổ nhiều quá, kim 
sẽ bị vùi ỉấp, dụng thần nên lấy mộc là tốt nhất, thứ nữa là dùng 
thuỷ. Nếu thuỷ nhiều quá thì kim sẽ chìm trong thuỷ, trương hợp 
đỏ dụng thần lấy thổ ỉà tốt nhất, thứ nữa là dừng hoả. Hoả mạnh 
sẽ nóng, làm cho kim bị tổn thương, trưòng hợp đó nên chọn dụng 
thần thuỷ là tất nhất, thứ nữa là kim.

Phàm ngưòi can ngày sinh thuộc thuý, phải làm rõ th ế của 
thuỷ mạnh hay yếu. Thuỷ nhiều, kim lại nặng là thuỷ mạnh, khi 
đó nên chọn dụng thần là thể để phòng ngự và khống chế thuỷ ; 
nếu thổ yếu quá thì dùng hoả cũng được. Nếu thuỷ rấ t yếu, thổ lại 
nhiều là thế thuỷ yếu, dụng thần nên chọn mộc để chế ngự thổ, 
khi mộc yếu quá thì lấy thuỷ cũng đưỢc.Trưòng hợp kim mạnh 
quá, thủy sẽ biến thành đục, dụng thần nên chọn hữà là tốt nhất, 
thứ nữa là dùng mộc. Hoả mạnh quá thì nóng, thuỷ bị dốt khô, 
dụng thần chọn thuỷ là tốt nhất, thứ nữa là chọn kim. Mộc nhiều



quá, thuỷ bị dồn lại, dòng chảy không thông, đụng thần lấy kim là 
tốt nhất, thứ nữa là dụng thổ.

Bàn chi tiểt vổ cách lây dụng thân 
theo ngũ hành của can ngày sinh

ở  mục trẽn, cãn cứ vào sự so sánh lực lượng của ngũ hành : 
kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ của can ngày sinh với các ngũ hành khác 
và nói lên những điều nên, không nên để giổi thiệu phương pháp 
chọn dụng thẩn hợp lý. Còn ở mục này sẽ dựa vào cơ sô đó triển 
khai thêm, bàn về cách lấy dụng thần theo góc độ khí bẩm sinh 
của bôn mùa của ngày sinh.

Mong giúp mọi người hiểu rõ hơn để dễ nắm vững.

Điều nên và không nên của mộc thuộc bốn mùa
Sách "Cùng thông bào giám" nói : mộc mùa xuân còn mang 

khí lạnh dư thừa, nếu gặp được hoả để làm ấm lại mới có thể 
tránh được những tai hoạ cây cành bị cong queo. Nếu gặp được 
thuỷ để tưổi nhuận sẽ cảm thấy thoải mái, tươi tốt. Nhưng nếu 
thuỷ nhiều quá, cây sẽ bị ẩm ướt, dầm nát, thuỷ ít quá cây sẽ bị 
khô héo. Do đó cần thuỷ hoả thích hợp mới là tốt nhất. Nếu thổ 
quá nhiểu sẽ làm tổn hao nội lực của cây, cũng là điều đáng lo 
ngại ; nếu thô’ mỏng, lỏng lẻo thì cây dễ xum xuê. Nếu mộc gặp 
kim thì sẽ biến thành cứng cáp, khi đó nếu gặp hoả sẽ không dến 
nỗi bị tổn thương. Giả thiết mộc đă rất cường tráng thì có gặp kim 
cũng không còn đáng sợ, vẫn tiếp tục lớn lẽn như thưòng.

Mộc cùá mùa hạ rễ và là đều rất khô. Cây bắt đầu từ cong 
queo biến thành thẳng, cành tán vươn ra. Mong gặp được nước 
nhiều để tưới tắm, kị hoả nhiểu đô't nó ; nên được sinh trưởng ỏ 
chỗ thổ mỏng, không nên thổ dày. Thổ dày quá đối với mộc là tai 
nạn. Nếu kim mạnh quá là không hay mà chỉ nên kim yếu, vì kim 
mạnh mộc bị khống chế. Được như vậy chăng khác gì cây đã tầng 
tầng lớp lớp, cành lá xum xuê chẳng mấy chốc thành rừng, hoả nỏ 
trùng điệp nhưng cuối cùng không có quả. Như thế gọi là : "gặp 
mộc trùng trùng sắp thành rừng rậm, hoa nỏ khắp nơi nhưng 
không kết quả".



nên gặp thuỷ thịnh, TÌ thuỷ thịnh quá mộc bị trối đi. Trước hàn lộ 
nên g$p hoả mạnh để đất nóng, có như thế mộc mói chắc, bền. Mộc 
nhiều thì nguyên liệu t ố t ; thổ nhiều, mộc quá dày, thì mộc không 
thể sinh trưỏng tốt tươi được.

Mộc mùa đông mong gặp thổ nhiều để nuôi dưdng, sợ thuỷ nhiều 
dìm lấp. Kim cho dù nhiều mộc vặn không bị tẩn hại. Nếu lúc đó hoả 
lại xuất hiện lần nữa, sẽ có tác dụng sưỗi ấm cho mộc. Khi lá rụng về 
cội là thế mộc suy yếu không thể tránh khỏi. Lúc đổ chỉ sợ gặp tủ 
tuyệt là gay go, nếu gặp cung sinh trưỏng thì sẽ sống.

Điểu nên và không nên của hoá thuộc bốn mùa
Hoả mùa xuân, mộc là mẹ hoà (mộc sinh hoả), mộc hoả cùng 

vượng, thế lực song song, mong' gặp được mộc để phù trợ, nhưng 
mộc không nên vượng quá, mộc vượng quá hoả sẽ trỏ nên cháy 
bỏng, nếu thế mong có thuỷ để hòa hoả, nhưng thuỷ cũng không 
nên nhiều vì thuỷ quá nhiều hoả sẽ bị dập tắt. Thổ nhiều thì hoả 
sẽ biến thành âm ỉ không sáng, hoả vượng quá thì sẽ bốc lên mãnh 
liệt. Nếu gặp được kim có thể mô'rộng uy thế của hoả, cho kim rất 
nhiều cũng vẫn tốt.

Hoả mùa hạ, chính là lúc đang có khí thế. Nếu gặp thuỷ để 
chế ngự nó thì sẽ tránh được tai nạn tự đốt hại mình. Nếu gặp 
được mộc đe phù trợ thì nhất định sẽ tránh được mốì lo chết yểu. 
Nếu gặp được kim sẽ càng phát đ ạ t ; gặp được thổ cũng tốt. Song 
gặp kim, thổ tuy có lợi nhưng nếu không có nước thì kim sẽ khô 
khan, thổ bị đất nóng, nếu được thêm hoả nữa thì thế mạnh quá 
dễ dẫn đến tổn hại.

Hoả mùa thu tính chất dã trầm lặng, thân thế nhàn nhã. 
Nếu gặp được mộc để phù trợ thĩ sẽ có diều tết được sár.g thêm lần 
nữa. Nếu gặp thuỷ xung khắc thì khó tránh khôi bị dập tắ t. Thổ 
quá nhiều sẽ bị che lấp làm cho mờ tỡì. Kim quá nhiều sẽ cướp đi 
uy'thế của hoả. Hoả gặp hoả sẽ làm tảng thêm độ sáng, do đó cho 
dù gặp hoả nhiều cũng là có lợi.

Hoả mùa đông, hình thể đã tuyệt diệt, hao mồn. Mong gặp 
mộc để phù trợ thêm súc. Nếu gặp thuỷ xung khắc s€ khó tránh 
khỏi tai ương, lúc đó hy vọng gặp thổ để khống chế bớt. Hoả gặp 
được hoà sẽ táng thêm súc lực, có lợi cho việc sinh tồn. Hỏa mùa 
dông gặp kim thì khó khắc được kim, nếu không có kim thì cũng 
không bị tổn thất.



Điểu nên và không nên của thổ bổn mùa
Thổ mùa xuân, thế lực rất cỏ đơn yếu ỏt, nên mong gặp hoả 

để phù trợ, sỢ nhất gặp mộc khắc. Mong gặp thổ để cùng sánh vai 
chung sức, sợ gặp thuỷ cuốn trôi đi mất. Lức này nếu gặp được 
kim dể khống chế mộc thì thổ sẽ trỏ thành có súc, nhưng nếu kim 
vượng quá lại sẽ làm xì hđi của thổ.

Thổ mùa hạ, tính cách của nó rất khô khan. Gặp được đại 
thuỷ để tưới nhuận là tốt nhất. Nếu gặp phải vượng hoả thì càng 
khô khan hơn nên khó tránh khỏi tổn hại. Mộc có thể phù trợ thế 
của hoả, cho nên mộc và hoả đểu không thích hợp thổ ỏ trường 
sinh. Kim có thể sinh thuỷ, thuỷ đầy đủ sẽ khiến cho thổ mùa hạ 
mạnh mẽ, lúc đó nếu gặp được thổ để sánh vai chung sức thì thổ 
càng thêm mạnh, ngược lại thì bị trắc trỏ, trì trệ không thông. Do 
đó nếu thổ mạnh quá thì nên gặp mộc để không chế.

Thổ mùa thu (thổ sinh kim), thổ và kim là mẹ suy con vượng, 
kim nhiều quá sẽ xĩ hơi của thổ. Nếu mộc thịnh sẽ khống chế thổ. 
Hoả dù thịnh cũng không đáng sơ, chỉ sợ thuỷ mạnh thì không tốt. 
Nếu thổ gặp thổ để sánh vai chung súc thì sẽ làm cho thổ mạnh 
lên. Đến tiết sương giáng thì dù không gặp thổ để sánh vaỉ chung 
sức cũng không còn gì đáng ngại.

Thổ mùa đông, bề ngoài giá lạnh, bên trong ôn 'ấm. Gặp được 
thuỳ mạnh, thổ sẽ càng tốt. Nếu kim nhiều quá, thổ sẽ trỏ thành 
phú quý. Nếu hoả thịnh quá sẽ làm cho thổ thêm phồn vinh ; mộc 
nhiều cũng không có gì trở ngại. Lúc này nếu thổ gặp thổ thì càng 
thôm tốt tức là thân thể đã cường tráng lại càng thêm thọ.

Điểu nên và không nên của kim bổn mùa
Kim mùa xuân, trên thân còn tàn dư của khí lạnh chưa hết. 

Nếu gặp hoả để làm cho kim thênilân mạnh, phồn vinh là rất quý. 
Kim mùa xuân thân thể còn yếu, tính cách mềm mại, hy vọng 
được thổ trợ giúp mối tô't. Nếu gặp thuỷ quá nhiều kim sẽ trở 
thành hàn lạnh, vốn là có ích lại trồ thành vô dụng. Nếu gặp mộc 
quá mạnh, kim dễ bị gãy vụn, vốn là cứng lại trô thành mểm. Kim 
gặp để sánh vai chung sức là điều tô't nhất, song nếu không có hoả 
thì cũng không phẳi là tốt lắm.

Kim mùa hạ càng thêm mểm yếu, hình thể và phẩm châ't 
chưa trưỏng thành đầy đủ, lúc đó rất sợ thân thể biến thành yếu



đuối. Thuỷ mạnh đôì vâi kim mùa hạ là tô't nhất, còn hoả nhiều 
thì xấu. Kim gặp kim để hỗ trợ lẫn nhau thì càng thêm mạnh. Nếu 
gặp phải mộc là tăng điều có hại cho bân thân. Thồ dày quá sẽ lấp 
vùi kim, thổ mỏng thì có lợi cho kim sinh trưởng.

Kim mùa thu, là lúc khí thế đang mạnh. Gặp hoả để tu luyện 
kim thì mới trở thành những vật có ích như chuông, đỉnh, vạc. 
Kim gặp thổ dể thổ tư dưỡng kim trưởng thành là tốt, nếu không 
gặp thổ thì khí kim sẽ đục, không hay. Nếu kim gặp thuỷ thì tinh 
thần càng thêm tươi đẹp. Kim gặp mộc thì sẽ có những vật điêu 
khắc giá trị nên rất tốt. Nếu kim gặp kim thì càng trồ nên cường 
trống. Điều cần chú ý là nếu cưòng tráng quá sẽ bị bẻ gẫy.

Kim mùa đông, hình thể hàn lạnh, tính chất cũng lạnh giá. 
Nếu gặp mộc nhiều thì cũng khó làm thành rìu búa. Gặp thuỷ 
vượng quá thì khó tránh khỏi tai nạn bị chìm. Gặp thổ có thể chế 
phục thuỷ cho nên gặp thổ có thể làm cho thân thể của kim không 
đến nỗi lạnh giá. Gặp hoả để sinh thổ {mẹ và con) thì cả hai đều 
tốt đối với kim. Nếu kim gặp kim để cùng hỗ trợ, lại côn gặp quan 
ấn để ôn dưỡng thì sẽ càng diệu kì.

Điều nên vò không nên của fhuỷ bốn mùa
Thuỷ mùa xuân tính chất dầm dề ưỏt át. Nếu gặp thổ để chế 

ngự thỉ nó có thể tránh được tai hoạ loang chảy lung tung. Nếu 
thủy gặp thuỷ dể hỗ trợ cho nhau thì có thể dẫn đến nguy hiểm 
nứt bờ, võ dê. Nên gặp kim để phù trợ, nhưng không nên kim 
nhiều quá. Mong gặp hoả để không chế, nhưng hoả không nên 
mạnh quá. Gặp được mộc thì mộc được tưói nhuận, xum xuê. Nếu 
không có thổ cản lại thì thuỷ sẽ tản mát chảy đi.

Thủy mùa hạ bề ngoài "thực", bên trong "hư". Đây chính là 
lúc đang khô cho nên hy vọng gặp được thuỷ dể sánh vai chung 
srtc. Nếu gặp được kim để phù trợ thân mình cũng tốit. Sợ nhâ't là 
gặp vượng hoả. Mộc vượng qúa sẽ làm xì hơi của thuỷ ; thổ vượng 
quá, nặng quá sẽ khác mất nguồn của thuỷ.

-Thuỷ mùa thu,'kim  và thuỷ hai mẹ con cùng vượng. Gặp 
được kim tương trợ thuỷ thì thuỷ càng trong, tinh khiết. Gặp 
vượng thổ thuỷ trở thành đục. Hoả nhiều sẽ có lợi cho thuỷ, nhưng 
không nên hoả quá nhiều, quá mạnh. Mộc nhiểu cũng có thể khiến 
cho thuỷ tự mình phồn vinh, nhưng cũng chỉ nên mộc vừa phải 
mới thích hợp. Nếu gặp thuỷ quá nhiều thì sẽ tăng mỏi lo về sự



tràn trề lênh láng, lúc đó nên gặp thổ trùng trùng để ngăn thuỷ 
lại thỉ mới mong có cảnh thanh binh. Như th ế gối là : "gặp thuỷ 
trùng trùng, tăng thêm mối lo, gặp thồ trùng trùng mối bình tâm 
được". Thủy mùa đông chính là lúc đang có khí thế. Gặp được hoả 
thì mới mong trừ được mõi lo hàn khí đầy mình. Gặp dược thổ thì 
sẽ dồn thuý về hẹp lại. Gặp kim nhiều thì thuỷ không còn có 
nghĩa. Gặp mộc nhiều là thủy hữu tình (vì thuỳ sinh mộc). Thuỷ 
mùa đông nhỏ yếu nên mong được gặp thuỷ trự sức, nếu thuỷ 
mạnh quá thì mong gặp thố nhiều để làm đê chăn giữ.



Chương 6

TÍNH CHẤT CỦA MUÒI THẨN

I. SINH, KHẤC CỦA MƯỜI THẨN
Mưòi thần là chỉ như tài, quan, ấn tỉnh... của mười can lộ ra, 

trong đó bao gồm cà các can tàng trong địa chi. Mõi quan h Ị sinh 
khăc giũa chủng cũng tức là quan hệ sinh khắc của ngũ kinh. 
Mưòi thần nghiêng về phân tích người và sự việc, ngũ hành 
nghiêng về phản ánh mức độ khí chất bẩm sinh của con người c ả  
hai cái bổ sung cho nhau, không được xem nhẹ bẽn nào. Chương 
này chuyên bàn vể những tính châ't có liên quan với mười th ín , 
còn những chương sau, có lúc bàn riêng, có lúc bàn chung, mong 
độc giả qua đó thấy được môi liên quan mật thiết giữa hai cái.

T ư ơn g s in h  c ủ a  m ư ời th ầ n  :  chính tài, thiên tài sinh quan 
sát, quan sát sinh â'n kiêu, ấn kiêu sinh kiếp tỉ của nhật chủ, kiếp 
tỉ sinh thương thực, thương thực sinh chính thiên tài.

T ư ơn g k h ẳ c  c ủ a  m ừ ơi th ầ n  :  chính, thiên tài khắc ấn 
kiêu, ấn kiêu khắc thương thực, thương thực khắc quan sát, quan 
sát khắc kiếp tỉ của nhật chủ, kiếp tỉ khác chính, thiên 'tài. Sinh 
hoặc khắc của mưòi thần, không phải hễ thấy sinh là tốt, thấy 
khắc là xấu. Mệnh tốt hay xâ'u cũng không phải lấy sinh và khắc 
để mà bàn. Ví dụ ỏ trẽn nói thực thần sinh tài là mệnh tốt, thực 
thần chế (khắc) sát vẫn là mệnh tốt, đó là khi bàn về sự việc cụ 
thể mà nói, chử không phải muốn so sánh một cách giản đơn giữa 
sinh và khắc. Vì vậy trưốc khi học sâu thêm cần nhổ rõ không 
phải cứ hễ thấy "khắc" là lo sợ.

Phàm sinh hay khắc, cho dù là âm dương hay ngũ hành đều 
có thể sinh, có thể khắc. Ví dụ giáp mộc có thể khắc mậu thô, 
cũng có thể khắc kỉ thổ, giáp mộc có thể sinh bính hoả, cũng có 
thể sinh đinh hoả. Nhưng giáp khắc mậu, giáp sinh bính là 
dương khắc dương, dương sinh dương. Tương sinh hoặc khăc 
đổng tính thì Ịưc lớn.



Phàm bàn về mệnh, khi nói đến sinh khắc theo mưòi thần lộ 
ra, lực sinh khắc của chúng lổn hay nhỏ là căn cứ vào sự sinh, 
khắc, hợp, hoá của các thiên can và ngũ hành để định đoạt (còn 
phải căn cứ vào sự luận đoán tổng hợp giữa địa nguyên và nhân 
nguyên). Giữa các thiên can không bàn đến xung.

Tương sinh tuần hoàn Tương khắc cách ngôi
của 10 thẩn , của 10 thần

Sự sinh khắc của mười thần cũng có quy tắc giông như sinh 
khác của âm dương ngũ hành : quan hệ tương sinh theo tuần 
hoàn, quan hệ tương khắc theo cách ngôi. Quan hệ đó được biểu 
diễn như hình vẽ trên.

Điều nên và không nên của sinh, khác mưòỉ thổn
Giống như sinh khắc của ngũ hành, mười thần vừa có tương 

sinh, vừa có tương khắc. Ngoài ra khi một thần nào đó quá mạnh 
hoặc quá yếu thì cũng tuân theo quy luật : vật đến cực tất quay 
trở lại, tức là cái vốn sinh thì ngược lại không thể sinh, cái vôn 
khắc trỗ thành cái bị khác.

II. VƯỢNG, SUY CỦA MƯỔI THẨN
Quy tắc đoán vượng suy của mười thần.

Tiết này nói về sự vượng suy của mười thần lộ ra trong Tứ 
trụ, trong đó bao gồm mưòi thần của các can tàng trong địa chi. Sau 
khi đã xác định rõ can ngày đác khí, đắc địa, dược trợ giúp, được sinh 
hay không thì thân vượng hay thân nhược đã hiện rõ. Nhưng thực 
chạt vượng hay nhược đến mức độ nào, dưới đây sẽ bàn đến.



1. Xem bẽn trồi bên phủi của can ngày
Ngoài việc phải xem xét những điều kiện ỗ trẽn, còn phải 

xem dưóỉ can ngày dóng những địa chi gì, tức ỉà chi ngày liền sát 
can ngày dược phù trợ hay bị khống chế, là hỉ hay là kị. Đồng thòi 
còn phải xem can tháng, can giò ỉà hỉ hay kị. Nếu là hỉ thỉ đó là 
vượng hay là nhược, như thế mdi có thể đo lường được mức trợ 
giúp có ích cho can ngày là bao nhiêu. Nếu ỉà kị, cũng có sự ưỏc 
lượng tương ứng. Sau đó lại tiếp tục xem sự hỉ đó nếu được hợp là 
sinh hì hay hợp mất là hỉ, hoặc bị thiên khắc hay địa xung, hay 
không ‘chế hay hình hại. Cuối cùng mới xét đến những can chi 
khác ỏ xa hơn có hỉ, kị như thế nào đối với can ngày rồi cộng thêm 
vào hoặc trừ đi sự hỉ kị của những can chí bên cạnh ỏ trên.

2. Tro xem mức độ vượng, suy 
của các can chỉ khác dến dâu

Lần lượt xem xét can năm, can tháng, can giò trong tháng đó 
rơi vào trạng thái vượng hay suy. Xong xem các can chi khác 
đóng phía dưới bên phầi, bên trái can đó là hỉ thần hay kị thẫn. 
Cuối cùng tổng hợp mức độ vượng suy của tài quan, ấn quan, 
mức độ mạnh yếu của dụng thần, hoặc mức độ phù trợ hay ãp 
chế của các hỉ thần, kỉ thần đối với dụng thần. Chỉ có như thế 
mái nắm chắc mức độ dụng thần được hỉ thần phù trợ hay bị kị 
thần áp chế bao nhiêu.

3. Xem xét m ối qu an  hệ tổng hợp
Nếu can nảm lộ ra tài, có quan hệ làm hao tổn thân đối vói 

nhật can, can tháng lộ ra quan có quan hệ áp chế thân đôì vói 
nhật can, mà tài và quan lại tương sinh cho nhau, còn thế của 
nhật can dơn bạc thì rõ ràng ỉà thân nhược, ở phần trên đã nói chi 
tiết về sự vượng suy của nhật can cũng như mức độ vượng suy của 
tài và quan. Mối quan hệ của tài và quan là tương sinh, thực lực 
của quan là mạnh, do đó súc khắc nhật can tảng lên một ít, ưóc 
lượng xem mức chịu đựng của nhật can như thế nào. Trên cơ sâ đó 
là ta đã có thể xác định được sự thịnh suy, cưòng nhược của nhật 
can để luận đoán. Phương pháp nắm vững sự vượng suy của nhật 
can trong sách cổ bàn rất nhiều. Khi mệnh cục biến họá thì trong 
vòng 60 giáp tí đã có đến 52 vạn trường hợp khác nhau cùa Tứ



trụ. ĐỐI với ngưòi mới học mà nói, đầu tiên phải nám được yếu 
lĩnh cđ bản, phải nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu thl mục đích 
dự đoán mới có thể đạt dược, ỏ đây chúng tôi không nêu ra tất cả 
mọi trưòng hợp, vì như thế sẽ làm rổì sự nhận thức, mọi người khó 
hiểu. Yêu cầu là độc giả phải nám được kĩ thuật cơ bản về phương 
pháp chọn đụng thần theo mối quan hệ sinh phù, áp chế, điều hầu 
để cân bằng cho Tứ trụ. Trong đó sự sinh khắc, hình hợp, hội 
xung, phá hại... của các can chi đứng xa hay gần và sự vượng suy 
của chúng ảnh hưỏng đến nhật can như thế nào đề' rút ra sự luận 
đoán chính xác.

III. CÔNG NÀNG CỦA MƯÒI THẨN
1. Công nãng của chính quan

Mối quan hệ giữa chính quan với nhật can : chính quan là 
cái khắc chế tôi (nhật can). Can dương gặp can âm, hoặc can âm 
gặp can dương là khắc. Chức năng của chính quan là quản những 
điều tốt, ví dụ đối vói con người phải tuân theo Nhà nước và sự 
ràng buộc của pháp luật. Chính quan nói chung được coi là cát 
thần. Năng lực phù trơ hay áp chế của chính quan là bảo vệ tài, 
sinh ấn, áp chế thân, khắc chế kiếp. Thân cường tài nhược thì tốt 
nhất là cỏ chính quan để bảo vệ tài. Thân cưòng ấn nhược thì 
chính quan sẽ sinh ấh. Nhật can thịnh vượng, chính quan sẽ hạn 
chế. Thân can vượng, kiếp nhiều thì chính quan sẽ khác chế kiếp.

2. Công năng của thất sát
MỐÌ quan hệ giũa thết sát vối nhật can : thất sát là cái khắc 

chế tôi (nhật can). Dương gặp dương hoặc âm gặp âm thì khắc.

Chức năng của thất sát : thất sát chuyên tâ'n công lại nhật 
can. Nếu vô lễ thì bị khắc chế nên nhật can bị tổn thương. Vì vậy 
có khác chế (tức là có thực thần, thương quan khắc chế) thì gọi là 
thiên quan, khi không có khác chế thì gọi là thất sát. Thất sát nói 
chung được coỉ là hung thần.

Năng lực phù trợ hay áp chế của thất sát : làm tổn hao tài, 
sinh ấn, công phá thân, khảc chế kiếp. Nhật can mạnh mà tài yếu 
thì th ất sát làm hao tài. Nhật can mạnh mà ấn quan yếu thì thất 
sát sinh ấn quan. An quan yếu, tài mạnh thì thất sát công phá 
thân. Nhạt can mạnh mà kiếp yếu thì thất sát khắc chế kiếp.



3. Công nãng cùa chính ỉài, thiên tàỉ
Mốì quan hệ giữa thiên tài, chính tài với nhật can : chính, 

thiên tài là cái khắc chế tôi (nhật can). Chính tài là can dương mà 
gặp nhật can là can âm hoặc can âm gặp can dương là khắc ; thiên 
tài là dương gặp dương, hoặc âm gặp âm là khắc.

Chức năng của chính tài, thiên-tài : là vật dưdng mệnh, 
người người cần có, nhưng khồng phải ai ai cũng có được, xưa nay 
đểu như thế. Chính, thiên tài nói chung được xem là cát thần.

Năng lực phù trợ hay áp chế của tài tinh : sinh quan sát, íàm 
xì hơi thực thương, áp chế kiêu thần, làm hại chính ấn. Nhật can 
vượng mà quan sát nhược thì tài sinh quan sát. Nhật can vượng 
mà tài nhược thì tài làm xì hơi thực thương. Nhật can vượng và 
kiêu thần vượng thì thiên tài chế áp kiêu thần. Nhật can vượng và 
chính ấn vượng thì chính tài làm hỏng chính ấn.

4. Công nãng của chính ấn, thiên ân
Môi quan hệ giữa chính, thiên ấn với nhật can : chính, thiên 

ấn là cái sinh tôi (nhật can). Chính ấn là can dương gặp cam âm, 
hoặc can âm gặp can dương thì sinh. Thiên ấn là dương gặp 
dương, hoặc âm gặp âm thì sinh.

Chức năng năng của chính, thiên ấn : là nguồn khí của tôi, 
như cha mẹ sinh ra tôi. Chính ấn nói chung là cát thần, thiên ấn 
nói chung là hung thần. Thiên ấn gặp thực thần thì sẽ cưỏp đoạt 
nên gọi là kiêu thần.

Năng lực phù trợ hay ốp chế của chính, thiên ấn : sinh 
thần, lầm xì hơi quan sát, chống lại thực, thương. Nhật can yếu 
mà quan sát mạnh thì ấn tinh làm xì hơi quan sát và sinh thân. 
Nhật can yếu mà thực thương mạnh thì chính ấn chống lại 
thương, thực.

5. Công nãng của thương quan, thực than
Môì quan hệ giữa thương quan, thực thần với nhật can : 

thương, thực là cái tôi (nhật can) sinh ra. Thương quan là dương 
gặp âm, hoặc âm gặp dương thì sinh ; thực thần là dương gặp 
dương thì sình.



chung được coi là hung thần. Thực thần gặp sát thì có thể chế 
phục làm cho nhật can được yên ổn không có tai họa, nên nói 
chung được xem là cát thần.

Nâng lực phù trợ hay áp chế của thương quan, thực thần : 
làm xì hơi thân, sinh tài, đối địch với thất sát, làm tổn thương 
quan. Thân vượng mà tài quan nhược thì thương quan, thực thần 
làm xì hơi của thân. Thân vượng mà tài nhược thì thương quan, 
thực thần sinh tài. Thân nhược mà quan sát mạnh thì thương 
quan, thực thắn sẽ đốì địch với thất sát làm tổn hại quan.

6. Công nãng của ti, kiếp
Mối quan hệ giũa tỉ, kiếp vói nhật can : tĩ, kiếp là cùng vai 

vói tôi (nhật can). Kiếp tài là dương gặp âm, hoặc âm gặp dương 
là cùng loại. Ngang vai (tỉ) là dương gặp đương, âm gặp âm thì 
cùng loại.

Chức năng của tỉ, kiếp : là đối địch của tài. Nhật can vượng 
nói chung được coi là hung thầm

Nàng lực phù hợp hay áp chế của tỉ, kiếp : giúp thân, phù trợ 
quan sát, hóa xì hơi, đoạt cưóp tài. Nhật can nhược mà có tỉ kiếp 
thì thân được giúp, nhật can nhược mà có tỉ kiếp thì quan sát được 
phù trợ, nhật can nhược mà có tỉ kiếp thì không sợ hóa xì hơi, 
nhật can vượng nhò có tỉ kiếp để đoạt được tài.

IV. TÂM TÍNH CỦA MƯÒI THẨN
Các thiên can thấu ra mười thần, trong dự đoán còn được 

hiểu là thiên tính lộ ra giống như các tính chất của ngũ hành, dại 
biểu cho tính tình của con ngưòi. Các tài tinh, quan tinh, ấn tinh 
lộ ra trong thiên can hoặc các can tàng trong địa chi đểu là những 
tiêu chí về sự sinh, khắc của sự việc (các dịa chi tàng độn thì được 
coi là ẩn chứ không lộ ra). Trong mệnh cục của Tứ trụ, tôi đã khắc 
được anh thì anh không còn lực để khắc nỏ, nên "nó " sẽ xuất hiện. 
"Nó" này dại biểu cho tâm tính xuất hiện sau khi "anh" đã bị phá 
hại. "Nó" trong Tứ trụ đóng vai trò gì ? Có thể ỉà nhật can, cũng có 
thể là các thiên can khác, ở  đây bàn về "tâm tính của nó" không 
phải từ ý đồ muôn bảo vệ cho tâm tính của nhật can mà chỉ là khi 
sự cân bằng của Tứ trụ xuất hiện bẽn này khắc bên khác, bên 
khác vì thế không có lực để khắc bên thứ ba, nên trong Tứ trụ 
hiện rõ tâm tính cùa người đó (tức bên thứ ba).



Rõ ràng là bên thứ ba đã được sinh thoát ra nên trong sự cân 
bằng của Tứ trụ, nó phải là bên cỏ sức sống. Ví dụ thương quan vì 
bị phá hại nên không khắc nổi chính quan, do đó chính quan có cơ 
hội để xuất hiện. Cái khắc thương quan ngoài hĩnh hợp xung hại 
ra thì chủ yếu là chính ấn khác thương quan. Chính quan sau khi 
nhò thương quan không bị khắc chế mà xuất hiện, mối quan hệ 
phù trợ hoặc áp chế của nó đối với nhật' can tấ t nhiên sẽ đóng một 
vai trò rất quan trọng. Nó gián tiếp hoặc trực tiếp quyết định đến 
sự vượng suy của nhật can. Thông thưòng nó cố vai trò chủ đạo tốt 
hay xấu trên cơ sở cát cách hoặc bại cách của Tứ trụ.

Môi quan hệ tâm tính của mười thần là "phá thì lập" : ấn 
khác thương, thương không khắc được quan, tâm tính chính quan 
xuất hiện, Kiêu đoạt thực, thực không chế ngự được sát, tâm tính 
thất sát xuất hiện, Kiếp tranh tàì, tài không làm tổn thất được ấn, 
tâm tính chính â'n xuất hiện. Tỉ đoạt tài, tài không khắc được kiêu, 
tâm tính kiêu thần xuất hiện. Thương khắc quan, quan không chế 
ngự được kiếp, tâm tính kiếp tài xuất hiện. Thực áp chế sát, sát 
không chế ngự được ngang vai, tâm tính ngang vai xuất hiện.

Tài tổn ấn, ấn không khắc được thương, tâm -tính thương 
quan xuất hiện. Tài áp chế kiêu, kiêu không đoạt thực, tâm tính 
thực thần xuất hiện. Quan khắc kiếp, kiếp không phá được tài, 
tâm tính chính tài xuất hiện. Sát áp chế ngang vai, ngang vai 
không kiếp được tài, tâm tính thiên tài Xuất hiện. Nếu nhật can 
vượng, can năm là tài, can tháng là ấn, can giờ là thương, tài có 
lực khá mạnh nên khắc chế được ấn, ấn không có lực để khắc 
thương, thương không những bản thân vượng mà còn không bị 
khấc chế, cho nên tâm tính của thương quan lộ rõ là điểu chắc 
chắn. Người thương quan lộ rõ tâm tính thanh cao hiên ngang, 
dám chủi mắng cả quỷ thần. Nhật can vượng thì iại càng hung 
hảng hơn, loại người này tính xấu. Những ngưòì bề trên cũng 
không dám đụng đến nó, kẻ tiểu nhân thì càng sỢ mà lánh xa. 
Thương quan trong inệnh cục của Tứ trụ này mừng nhờ có thân 
vượng, nó là hĩ thần cùa đụng thần. Khi hành đến tài vận thì phú 
quý tự nhiên đến. Nhưng nếu thương quan vượng mà thân nhược 
thì sẽ ra sao ? Người thản nhược thì tính tình vẫn là tính tìnỉ^của 
thương quan, chỉ có điều không đến nỗi ghê gớm như thế, ít giận 
dữ hơn, nhưng khi đã giận dữ thì người non gan phải chết khiếp.



chuẩn làm cho mọi người phải khâm phục. Loại người đó trong 
mệnh cục luôn lộ rõ tồm tính của chính tài, Theo mệnh lí mà nói, 
tài vượng khắc ấn, ấn chủ về văn, nên tài vượng thì văn hóa ít. 
Loại người này không ham đọc sách, đi làm rất sớm. Đ6 là vì quy 
luật nói chung của tài khác ấn là chỉ ngưòi thân nhược. Ngưòi 
thân vượng có thể thắng tài, nếu thân vượng tài ít  thì không buôn 
bán được, nhưng ấn vượng th ì học giỏi nên hi vọng khắc ấn để 
tránh khỏi kiếp tài. Tài thấu có ý là khảng khái, tài nhiều tài 
vượng có ý là có  duyên với con gái nên khảng khái phong lưu 
nhưng hay tiêu phí tiền. Nói chung thân và tài ngang nhau thì tài 
là dụng thần. Đối với độc giả nên quan sát thêm hiện tượng này 
trong cuộc sống để kiểm nghiệm trong quá trình dự đoán.

Tâm tĩnh của muòỉ thổn
C h in h  q u a n .  Đại biểu cho chức quan, chức vụ, thi củ, bầu 

cử, học vị, danh dự, địa vị. Phụ nữ thì đại biểu cho tình cảm với 
chồng và đường con cái. Nam giới đại biểu cho đưòng tình cảm 
với vợ.

Tâm tính của chính quán : chính trực, có tinh thần trách 
nhiệm, đoan trang, nghiêm túc, làm việc có thứ tự đầu đuôi. 
Nhưng dễ bảo thù cứng nhắc, thậm chí là người không kiên nghị.

T h iên  q u a n .  Đại biểu chức vụ về quân cảnh hoặc nghề tư 
pháp, thỉ củ, bầu củ.

Nữ giới là tình cảm với chồng, với con cái, nam giới đại biểu 
cho tình cảm với con cái.

Tâm tính của thiên quan : hào hiệp, năng động, cỏ chí tiến 
thủ, uy nghiêm, nhanh nhẹn. Nhưng dễ bị kích động, thậm chí trở 
thành ngưòi ngang ngựơc, trụy lạc.

C h in h  ấn . Đại biểu cho chức vụ, quyến lợi, học hành nghề 
nghiệp, học thuật, sự nghiệp, danh dự, địa vị, phúc thọ. Còn đại 
biểu cho tình mẹ.

Tâm tính của chính ấn : thông minh, nhân từ, không tham 
danh lợi, chịu đựng. Nhưng ít tính tiến thủ, thậm chí chậm chạp, 
trì trệ.

T h iê n  ấn . Đại biểu cho quyển quy trong nghề nghiệp, như 
nghệ thuật, diễn xuất, y học, luật sư, tồn giầo, kĩ thuật, nghể tự 
do, những thành tích trong dịch vụ. Còn dại biểu cho tình dì ghẻ.



Tâm tính của thiên ấn : tinh thông tay.nghề, phản ứng 
nhanh nhạy, nhiều tài nghệ, nhưng dễ cô độc, thiếu tính ngưòi, 
thậm chí ích kỉ, ghẻ lạnh.

N g a n g  v a i. Đại biểu cho tay chân cấp dưới, bạn bè, đồng 
nghiệp, cùng phe phái, tranh lợi đoạt tài, khắc vợ khác cha, V.V.. 

Nữ đại biểu cho tình chị em, nam đại biểu cho tình anh em.

Tâm tính của ngang vai : chắc chắn, cương nghị, mạo hiềm, 
dũng cảm, có chí tiến thù, nhưng dễ cô độc, ít hòa nhập; thậm chí 
cô lập, đơn côi.

K iếp  tà i .  Đại biểu cho tay chân cấp dưới, bạn bè, V .V .. Còn 
đại biểu cho hao tổn tài, bị đoạt tài, bị đoạt vợ, khắc cha, tranh 
giành quyền lợi, lang thang. Nữ đại biểu cho tình anh em, nam 
đại biểu cho tình chị em.

Tâm tính của kiếp tài : nhiệt thành, thẳng thắn, ý chí kiên 
nhẫn, phâ'n đấu bất khuất, nhưng dễ thiên về mù quáng, thiếu lí 
trí, thậm chí manh động, liều lĩnh.

T hự c t h ầ n . Đại biểu cho phúc thọ, ngưòi béo, vể hưu, có lộc. 
Nữ đại biểu cho tình cảm vối con gái, nam đại biểu cho tình cảm 
với con trai.

Tâm tính thực thần : ôn hòa, rộng rãi vói mọi ngưòi, hiền 
lành, thân mật, nhưng dễ bể ngoài không thật bụng, thậm chí 
nhút nhát, giả tạo.

T h ư ơn g  q u a n .  Không lợi cho ngưòi nhà, cho chồng, bị mất 
chức, bỏ học, thôi học, mất quyền, mất ngôi, không trúng tuyển, 
không thi đỗ. Nữ đại biểu cho tình cam với con  trai, nam đại biểu 
cho tình cảm vôi con gái.

Tâm tính của thương quan : thông minh, hoạt bát, tài hoa 
dồi dào, hiếu thắng, nhưng dễ tuỳ tiện, thiếu sự kiểm chế ràng 
buộc, thậm chí tự do vô chính phủ.

C h ín h  tà i .  Đại biểu cho tài lộc, sản nghiệp, tài vận, tiền 
lương, tình cảm vôi vợ.

Tâm tính của chính tài : cần cù, tiết kiệm, chắc chắn, thật 
thà, nhưng dễ thiên về cẩu thả, thiếu tính tiến thủ, thậm chí trở 
thành nhu nhược, không có tài năng.

T h iên  tăL  Đại biểu của riêng, trúng thưởng, phát tài nhanh, 
đánh bạc, tình cảm với cha. Nam đại biểu cho tình cảm với vợ lẽ.



Tâm tính của thiên tài : khảng khái, trọng tình, thông minh, 
nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên bề ba hoa, bề 
ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm.

Trên đây là bàn về mối quan hệ "phá thì lập" còn có một loại 
trường hợp "không phá cũng lập" tức một thiên can nào đó vượng 
nhưng không bị phá hại, như nhật nguyên toàn là tỉ kiếp nhưng 
trong mệnh không có quan tinh là thuộc loại không bị khắc, Song 
tâm tính của ngang vai vẫn lộ rõ là không bị tổn thất. Trường hợp 
này tuy không tồn tại mối quan hệ bị khắc (phá) song vẩn có tính 
chất vừa độc vượng, vừa được lập.

V. SỰ VƯỢNG, SUY CỦA MƯÒI THẦN CHU VỂ CÁC VIỆC
Trên đây đã giới thiệu một số trưòng hợp cơ bản của mười 

thần và quan hệ sinh khắc của chúng, ở tiết này sẽ tiếp tục giới 
thiệu sự vượng suy của mưồi thần và các việc mà nó làm chủ trong 
Tứ trụ.

1. Vượng, suy của chính quan
Chính quan là quan tinh khắc tôi. Chính có nghĩa là quang 

minh chính đại, quan tức là quản, tức lố tự ràng buộc mình để 
làm điều tô't.

Chính quan thấu ra không có thiên quan (thấ; sát) gọi là 
thanh cao tinh tuý. Khi đó nếu thân vượng thì rất tô't. Nếu chính 
quan quá nhiều là sự khắc chế quá nhiều, trói buộc mạnh mẽ thì 
trỗ thành nhu nhược, không có năng lực. Hơn nữa quan nhiều là 
bị sát, chủ vể cuộc sống gia đình không đầy đủ, tiền đồ học tập 
nhiều trắc trỏ, nếu không có ấn kiêu hóa giải hoặc cứu trợ (quan 
sinh ấn, quan khí xì hơi ở ấn, ấn có thể sinh thân) thì càng có hại. 
Chính quan sợ nhất là gặp thương quan, là họa bất ngờ trám đường 
ập đến. Nhưng cũng có trưòng hợp chính quan nhiều mừng gặp được 
thương quan thì đó là vấn để sẽ được giải thích ỏ chỗ khác.

Quan tinh gặp lệnh tháng : trường sinh, mộc dục, quan đái, 
lâm quan, đế vượng, lại không bị hình xung không phá thì cấp 
quan sẽ cao, thích hợp cho những ngưòi công chức,

Quan tinh gặp lệnh tháng : suy, bệnh, tử. mộ. tuyệt thì rất 
kém, gặp tháng thai dưỡng thì còn đd hơn. Ngưòi công chức không 
nên gặp như thế.



C hính quan  xuất h iện  trên trụ năm  : người mệnh cục trụ 
năm gặp chính quan là được nhờ âm đức tổ tiên lân. Trụ năm chỉ 
lúc tuổi còn nhò đã có ý chí, con dường học hành tốt. Đó có nghĩa 
là nhân tố  tiên thiên tốt, Song còn phải phối hợp vói sự cố gắng 
của các vận trình về sau để tổng hợp, phán đoán. Nếu tiên thiên là 
người có khả năng học tập, nhưng vận khí không tốt thỉ con dường 
họp tập, thi cử bị trắc trỏ. Người như thế thường đến tuổi trung 
niên, thậm chí tuổi đã cao mói có cơ hội đỗ đạt, thành đạt. Can chi 
của trụ nảm đểu là chính quan nếu không bị hợp mất hoặc không 
gặp kị là biểu thị ngưồi đó xuất thân trong một gia đình tương đối, 
ví dụ là gia đình quan chức hoặc có địa vị trong vùng. Đồng thời 
cũng biểu thị bàn thân ngưòi đó có công đanh địa vị,

Chinh quan  xuất h iện  trên trụ tháng : can tháng hoặc chi 
tháng mừng gặp được quan tinh xuất hiện, đó là ngưòi con út được 
cha mẹ nuông chiều, cuộc đòi không khó nhọc.

Là ngưòi chính trực, có tinh thần trách nhiệm với người 
khác, trọng chữ tín nghĩa, học hành công danh có thành tích. Trụ 
tháng có cung phụ mẫu là người có anh chị em và anh chị em đó có 
công danh phúc lộc.

C hính quan  xuất k iện  trên trụ ngày : quan tinh dóng ỏ trụ 
ngày chủ vể thông minh, mưu lược, ứng biến. Thân vượng gặp 
được tài vận thì phát đại phúc. Đốì với nam thì địa chi trụ ngày là 
vợ, gặp âược hỉ quan thì tốt, vợ đoan trang hiền hậu, nội trợ giỏi. 
Đối vâi nữ trụ ngày có hỉ quan là gặp được chồng phú quý.

C hính quan  xuất h iện  trên trụ g iờ  : can giò là con trai, chi 
giờ là con gái. Trụ giờ có chính quan chủ về con cái hiếu thảo, bản 
thân cuối đời được hưỏng hạnh phúc. Hỉ quan ỏ đây là chỉ thân và 
quan tinh tương đương, không đến nỗi bị khắc hay áp chế, như thế 
thân có thể thắng quan, quan là lộc nên thân có công danh, thành 
đạt. Trong mệnh lí học đầu tiên phải làm rõ hỉ và kị, nếu không 
thì lúc dự đoán không tránh khỏi "râu ông nọ cắm cằm bà kia", rất 
dễ đoán sai.

2, Vượng, suy của thiên quan
Thiên có nghĩa là không chính hoặc không phải là chính 

thống, quan có nghĩa là quản. Phần trên đả nói trong mệnh cục có 
thực thần và thương quan chế khắc là thiên quan. Không có chế



gọi là thất sát. Để sáp xếp Tứ trụ được rõ ràng, thông thưòng có 
chế hay không có chế đều được xem là sát. Đã gặp thiên quan thì 
không gặp chính quan. Ngưài có thực thần, thương quan chế ngự 
chủ về túc trí đa mưu, có quyền uy.Thực thần chế sát, thương 
quan khắc sát, hợp sát không nên nhiều vì nhiều thì không còn là 
quý mà trở thành thấp hèn. Cho nên Tứ trụ có thất sát thì chỉ khi 
thân, sát tương đương nhau lại có chế mới là tốt.

Thân vượng, sát nhược, tài tinh vượng mới là mệnh tốt. 
Ngược lại thân nhược, sát vượng lại còn gặp tài tinh thì nghèo đói 
và nhiều tai ách, trầm trọng hơn có thể gặp tai hoạ sát thân. Đã 
có thiên quan thì không nên có chính quan, nếu không sẽ trỏ 
thành quan sát hãn tạp, dl phạm tai họa lao tù hoặc kiện tụng, 
nghịch nhiều thuận ít, mọi việc khó thành hoặc trở thành kè tiểu 
nhân. Vì vậy tô't nhất là thực thần, thương quan hoặc được chế 
ngự, hoặc hợp mất một quan, hoặc gặp một sát để giảm bớt điều 
xấu. Thân nhược, sát vượng thì phải dựa vào ấn quan để hóa giải. 
Nếu trong Tứ trụ thân và sát tương đương nhau, sát ấn tương 
sinh là chủ về công danh hiển đạt, sự nghiệp phát triển, văn võ 
song toàn quyền uy nổi tiếng. Có sát mà không có ấn là có lực mà 
không oai phong, trung hậu đa tình, ít vui. Sát hoặc quan nhiều 
quá khắc trụ ngày thì không tốt, chủ về tính cách nhu nhược, 
không có năng lực, vừa kém cỏi ít nói, lại dễ manh động. Ngưòi có 
tài tinh không gặp tai nạn thì chết yểu, hoặc cơ thể, tay chân có 
tàn tật. Thiên quan gặp trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm 
quan, đế vượng thì vinh hoa phú quý. Thiên quan gặp tử, mộ, 
tuyệt thì tiền đồ học hành trắc trỏ, quan lộc tổn thất.

Thiên quan  xuất h iện  ở trụ năm  : con đầu nếu không phải là 
trai thì nó cũng đã có anh hoặc chị, xuất thân gia đình nghèo đói.

Thiên quan ả trụ nàm có chế thì người đó võ chức nổi tiếng. 
Thân nhược không có chế là ngưòi xuất thân trong gia đình nghèo đói.

Thiên quan  xuất h iện  ở trụ tháng : can nãm và can giờ có 
thực thần, thương quan để chế ngự thì mệnh đó quý.

Thiên qu an  xuất h iện  ở  ch i ngày : người đó  phần nhiều lây 
được vợ (hoặc chồng) cương nghị, quật cưỏng, tiết tháo. Nếu không 
có thực thần chế ngự thì vợ chồng không hòa thuận, nếu-gặp xung 
thì phần nhiều gặp tai hoạ hoặc bệnh tật. Khỉ có thực thần chế 
ngự hoặc gặp được hộp để biến khác đi thì túc là có sự hóa giải.



Thiên quan  xuất h iện  ở trụ g iở  : là kị thần, phần nhiều con 
cái không hiền thào. Trong Tứ trụ cỗ được chế ngự thĩ lại sinh 
được con phú quý. Can giò chế ngự thiên quan, nhật nguyên lại 
vượng và có tài tinh, ấn tinh, không bị xung, đó là mệnh đại phú 
quý, phần nhiều là quan cấp tướng trấn àỉ biên cưởng, hoặc là 
ngưòỉ uy danh nổi tiếng khắp xa gần.

3. Vượng, suy cùa chính ân
Ấn có nghĩa là con dấu, đại biểu cho quyền lợi, địa vị, sự 

nghiệp, học vị, V .V .. Chính ấn là sao thuộc về học thuật. Trụ ngày 
yếu, quan sát vượng mừng gặp được chính ấn để xì hoi quan, sinh 
phù cho thân mình đang yếu. ấn là nguồn khí của tôi, là sao sinh 
ra tôi, phù trợ cho tôi, gọi tắt là ến. Trụ ngày vượng, ấn nhiều, lại 
không bị chế là đạt quá cực đỉnh, đó là mệnh cô hàn hĩnh khắc. 
Chính ấn quá vượng là người biển lận, ít con cái, có gặp tà i tỉnh 
mới có con.

Chính ấn lâm trưồng sinh là chủ về mẹ đoan chính, nhân từ, 
trường thọ, lâm mộc dục là chị nghề nghiệp người đó nhiều biến 
dổi, lâm quan đái là người xuất thân ỏ gia đình danh tiếng, cuộc 
đời hiển đạt. Chính ấn vượng ở lâm quan là người cớ cuộc sông yên 
Ổn, có mẹ hiền. Chính ấn lâm đế vượng là người có thể đứng đẩu 
một vùng. Chính ấn lâm suy là ngưòi cuộc đòi bình thường, gia 
phong có nề nếp.

Chính ấn lâm : bệnh, tử, mộ, tuyệt chủ vể tình mẹ đạm bạc 
hoặc xuất thân ở gia đình tầm thường.

C hính ấn xuất h iện  ở trụ năm  : nếu trong Tứ trụ gặp hỉ ấn là 
người đó sinh trong gia đình phú quý, tiền đồ học hành tốt.

C hính ấn  xuất h iện  à  trụ tháng : ngưòi đó nhân từ, hiền hậu, 
thông minh, khoẻ mạnh. Cuộc đòi ít bệnh, an toàn. Người trong 
Tứ trụ có thiên quan, chính quan có thể sinh ấn quan là ngưòi 
phúc hậu. Tú trụ không có thiên tài thì ấn không bị khắc, con 
đưòng khoa cử thành công. Nếu chi tháng cỗ chính ấn, và chi ngày 
xung thì chủ về gia đình cha mẹ sa cơ, suy bại.

C hính ấn xuất h iện  ở ch i ngày : lấy được vợ (hoặc chồng ) 
nhân hậu, hiền từ, thông mình, đôn hậu, trong mệnh có hỉ ấn là 
ngưòi được vợ (hoặc chồng) trợ giúp đắc lực.



4. vượng, suy của thiồn ân
Thiên là không chính hoặc 1& phì chính thống. Thiên ấn 

không gặp thực thần thì gọi ngược là thực, thiên ấn gặp thực thần 
gọi là kiêu thần đoạt thực, gọi tắ t là kiêu. Mệnh có thiên ấn có thể 
phù trợ cho thân nhược. Nhưng gặp thực thần là mệnh lao địch 
vất vả. Thân vượng lấy thực thần để xì hdi. Trong mệnh có thể 
gặp cả kiêu thẩn và thương quan cũng được. Thiên ấn quá nhiều 
mà không được giải thì đó là người phúc bạc, bất hạnh, tật bệnh 
hoặc con cáỉ khố khăn.

Duy chỉ có thiên tài môi có thể giải được các tai ách đó. 
Chính ấn, thiên ấn đều xuất hiện là người có nhiều nghề. Người 
trong Tú trụ thân vượng còn có kiêu thần và tài quan tấ t là người 
phú quý. Mệnh có thiên ấn lại còn gặp quan sát hỗn tạp là người 
thắng lợi nhiều mà thất bại cũng lắm. Thiên ấn lâm trường sinh 
là người ít gắn bó với mẹ đẻ, lãm mộc dục là ngưòỉ nhiều nghề 
nhưng tiền của bị mẹ kế tiêu hết. Lâm quan đái, đế vượng là 
ngưòi ít gắn bố với mẹ đẻ nhưng lại thành đạt trong nghề phụ.

Thiên ấn lâm suy, bệnh, tử , tuyệt ; là người bôn tẩu bôn 
phương để kiếm sấng, íỉ gắn bó vỏi cha mẹ. Lâm mộ là ngưồi đầu 
voi đuôi chuột, làm việc có đầu không có đuôi, lâm thai là người 
mới ra đời thì đã xa mẹ.

Thiên  ấn xuất h iện  ở trụ năm  ; lè kị thần phá bại tổ nghiệp, 
làm mất thanh danh gia đình, không có gia giáo.

Thiên ấn  xu ất h iện  ở trụ thán g  : thích hợp vối phát triển các 
nghề như y học, nghệ thuật, diễn xuất, nghề tự do, nghề dịch vụ. 
Nếu trên trụ tháng cùng xuất hiện thiên đức, nguyệt đức thì 
ngưòi có mệnh tốt, tính nết ôn hòa.

Thiên  ấn  xu ất h iện  ở  ch i ngày  ; khi là kị thần thì nam không 
lấy được vợ tốt, nữ không lấy được chồng tốt.

Thiên  ấn xuất h iện  ở  trụ g i ờ : khi là kị thần thì không lợi cho 
con cái Con khố thành tài, khó nuôi dạy.

5. Vượng, suy của ngang vai



muộn, tính tình thô bạo, không hòa hợp với cộng đồng, cứng nhắc, 
cố chấp, khắc cha, khắc phối hôn, làm nhiều mà không gặp của, 
tính tình nhiều đố kị.

Can ngày nhược mừng gặp được ngang vai để trợ giúp thân, 
tài quan nhiều nhờ ngang vai gỉứp cho thân để khòi mất của. Can 
ngày vượng trong trụ có ngang vai, mừng gặp được quan sát, thực 
thương, tài tinh để giảm bớt sự hao tán,- xì hơi, không cố quan tinh 
thì ít con cái. Ngang vai lâm vượng địa thì anh chị em nhiều, hiếu 
thắng, không cúi đầu trưổc cấp trên. Nhưng không lợi cho hôn 
nhân, cho cha. Ngang vai lâm tử, mộ, tuyệt là tuy có anh em 
nhưng sớm sông xa nhau.

N gang vai ở  trụ năm  : có anh chị em hoặc là con nuôi, cỏ xu 
hướng sống độc lập, nhà nghèo, vất vả từ bé.

N gang vai ở  trụ tháng  : có anh chị em hoặc là con nuôi, có xu 
hương sống độc lập, muôh nắm của cải hoặc có tính lí tài.

N gang vai ở ch i ngày : hôn nhân dễ thay đổi, hôn nhân muộn 
hoặc tái hôn. Khắc phôi hôn, hay'cãi cọ lắm lời. Người gặp xung 
thì không lợi cho vợ (hoặc chồng), không lợi cho đi xa, dễ chết nơi 
đất khách quê ngưòi.

N gang vai ò  trụ g iờ  : là con nuôi, ít con cái.

6. Vượng, suy cùa kiếp tài
Tài là mã, kiếp tài tức là khắc tài, cho nên gọi là đuổi thần 

mã, hoặc là bại tài, gọi tắt là kiếp.

Tứ trụ kiếp tài quá nhiều, nam thì khắc vợ, cướp thê tài, vỢ 

nhiều bệnh ; nữ thì mất chổng, tranh chồng hoặc hao tổn tài, khó 
có của, anh em không hòa thuận, chuốc lấy sự phản bội, sự phỉ 
báng. Tính tình sốhg sượng, ngoan cố, không phân biệt phải trái, 
thường chuốc lấy sự căm ghét đôi địch. Can chi đồng hành là tỉ 
kiếp, khắc cha, khắc hôn phối. Kiếp tài và thiên tài cùng một trụ 
không có lợi cho cha, tái hôn. Trong mệnh hỉ tài nếu bị kiếp tài 
khắc phá là bại tài, tổn thất vợ, đói khó. Trong mệnh hỉ kiếp nếu 
bị quan đến phá là chủ về con cái phần nhiều ngỗ ngược hoặc con 
cái dễ gặp tai ách. Trạng thái vượng suy của kiếp tài chủ về các 
việc giống như sự vượng suy của ngang vai.



Kiếp tài è  trụ tháng : khó cố của, ham cò bạc, đầu cđ, tính tự 
trọng cao, ham trang điểm bể ngoài, hay bất bình, hay mắng ngưòi.

K iếp tà ỉ ở  ch i ngày : hôn nhân chậm, hôn nhân hay thay đổi 
hoặc tái hôn, nam đoạt thê tài.

K iếp  tà i ở trụ g iờ  ; đường con cái khỏ khăn, thưồng hay bị 
thưdng quan, tẩn hại con ctíi.

7. Vượng, suy của thực than
Thực thần có tên là tước tinh, còn gọi là thọ tinh, gọi tắt là 

thực. Tác dụng là làm xì hơi thân, sinh tài, áp chế quan sát. Thực 
thần đóng â chính quan của trụ ngày thì phú quý.

Can chi đều có thực thần thỉ phúc lộc dồi dào, nhưng không 
thích hợp cho ngưòi công chức mà thích hợp với những người làm 
việc công cộng. Mệnh nữ có thực thần là hay khinh rẻ chồng. Thực 
nhiều là thướng tổn, dễ thương tổn con cáì, khắc chồng. Tú trụ 
thực thần nhiều thì nghèo khó, thân thể yếu, nũ thì sa cơ, phong 
trần, chỉ có thiên ấn mới có thể cứu giải. Thực nhiều, thiên quan ít 
thì không có con. Thực và sát cùng một trụ là người c6 dịp nắm 
quyền bính nhưng dễ bị vất vả, lao khổ, tai ách và ít con. Can có 
thực thần, chi có ngang vai là chủ về người có thân thích, bạn hữu 
hoặc tay chân giúp đd. Can là thực thần, chi có kiếp tài là chủ về 
người phúc đúc giàu có, khi gặp điều xấu vãn có lợi. Thực thần có 
cả kiếp tài, thiên ấn đi kèm là ngưòi đoản thọ. Người tài nhiều thì 
diễm phúc ít. Thực thần lâm trường sinh vượng địa hoặc cát thần 
thì phúc lộc nhiều, phần nhiều là ngưòi phúc lộc thọ toàn diện. 
Thực thần lâm tử, tuyệt, bệnh, bại thì phúc ít, bạc mệnh. Thực 
thẩn lâm mộ là ngưòi chết yểu.

Thực th ần  ở trụ năm  : là được âm phúc tổ tiên, sự nghiệp 
phát triển, cuộc sống yên ổn, phúc lộc.

Thực thần  ở trụ thán g  : can tháng là thực, chi tháng là quan 
thì đó là người phát đạt, nếu là công chức thì càng tốt.

Chi tháng là thực thần là người béo khoẻ, ôn hòa.

Thực thần  ỏ  ch i ngày  : là lấy được vợ (hoặc chồng) to béo, 
tính nết ôn hòa, cuộc sếng đầv đủ.

Thực th ần  ở trụ g iờ  : cuối đòi có phúc. Nhưng thực thần và 
thiên ấn cùng một trụ là chủ về ngưòi cô đơn, phòng không.



8. Vượng, suy của chính tài
Tài ià sao khắc làm cho mình hao tẩn, tài là nguồn nuôi 

sống. Ngưòi tài nhiều thì sợ thân nhược. Người thân mạnh cỏ thể 
thắng được tài, nhưng thân mạnh lại sợ không có tài. Chỉ có thân 
và tài cân bằng mệnh mới tốt. Người trong Tứ trụ có tài thỉ dù tài 
vượng hay suy đểu là ngưdi ưa nhàn nhã, không thích lao động, 
muốn của nhiều nhưng làm ít, phần nhiều không ham học. Ngưòi 
nhật can vượng, tài vượng là bậc phú ông trong thiên hạ, nếu có 
cả chính quan là phú quý song toàn, nam thì được vợ hiền nội trợ 
tốt. Ngược lại người thân nhược tài vượng thì không những nghèo 
mà cầu tài cũng khó khăn, trong nhà vợ năm quyền hành. Tứ trụ 
nhiều chính tài là tình phá tài. Tài nhiều khắc ấn không lợi cho 
mẹ. Tàỉ nhiều mà không thuần khiết thì không lợi cho đưòng học 
tập, ngưòi dất nát. Địa chi tàng tài là tài phong phú, tài thấu ra là 
người' khảng khái nhưng không có của. Tài có tài kho (nếu ất là 
tài thì kho là mộc) khỉ gặp xung tất sẽ phát tài, đốì với nam thì 
nhà giàu nhưng tính biển lận. Mệnh vượng có chính tài lại gặp 
thực thần là được vợ hiền giúp đỡ. Chính tài và kiếp tài cùng xuất 
hiện là trong cuộc đòi dễ gặp phải tiểu nhân nên tài bị tổn thất. 
Chính tài gặp vượng quan, vượng sát là vợ hay lấn át chổng.

Chính tài lâm vượng địa, nếu nhật vượng thì giàu to, ngược lại 
thỉ không nghẻo cũng gặp tai nạn. Chính tài lâm phi đìa là của ít.

C hính tà i ỗ  trụ năm  : thân vượng là ông cha giàu có, nguyệt 
thấu quan tinh là xuất thân trong gia đình phú quý.

C hính tài ở trụ tháng : là người cần cù tiết kiệm, cha mẹ giàu 
và đưọc nhò cha mẹ.

Chính tài ở ch ỉ ngày : là được vợ giúp thành giàu, gặp hình 
xung khắc hại thì vợ chồng bất hoà.

C hính tà i ở  trụ g i ờ : là con cái giàu có.

9. Vượng, suy của thiôn tàl
Bất luặn là chính tài hay thiên tài đều là nguồn nuôi sống. 

Thiên tài chỉ cha hoặc vợ lẽ, hoặc nguồn của cải bằng nghề phụ, 
gọi tát là tài. Thân vượng, tàỉ vượng, quan vượng thì danh lợi đều 
có, phú quý song toàn. Thân vượng có thiên tài, không có hình 
xung, tỉ kiếp là bậc phú ông trong thiên hạ và sống lâu. Thiên tài



thấu thiên can thì kị nhất là có tỉ kiếp, vì như thế vừa khẮc cha, 
lại làm tổn hạí vợ. Can chi đều có thiên tài là người xa quê tay 
không lập nghiệp trô nên giàu có, tình duyên tổt đệp, của cải tốt. 
Nữ thân nhược thì kị gặp tài vì như thế phần nhiều liên lụy, 
phiền phức đến cha đẻ.

Thiên tài lăm trưòng sinh, vượng địa là cha con .hoặc thê 
thiếp hoà thuận, được của nhờ cha, nhò vợ. Cha và vợ đều sống lâu 
vinh hiển. Thiên tài lâm mộc đục : là người háo sắc phong lưu. 
Thiên tài lâm mộ địa : là cha hoặc vợ chết sốm.

Thiên tài lâm từ, tuyệt, hình, xung : cha hoặc vợ suy khốn, 
thậm chí gặp nạn.

Thiên tà i ở trụ nãm  : can năm có thiên tà i là người xa quê 
hương, đờ ì lận đận. Can chi đều có thiên tà i thì tuổi trẻ đă làm 
con nuôi. Can năm có thiên tài, chi năm có tỉ kiếp là cha ròi xa 
quê hương, chết nơi đất khách quê người.

Thiên tà i ở  trụ thán g  : can nảm, can tháng đều có thiên tài là 
ngưòi cha nắm quyển trong nhà hoặc mình từ bé là con nuôi. Trụ 
tháng có thiên tài, trụ  giô có tỉ kiếp là trước giàu sau nghẻo. Chỉ 
giò có thiên tài là vợ lẽ cướp quyền vợ cả, hoặc chổng thiên lệch 
vợ lẽ.

Thiên tà i ỗ  trụ g iờ  ; trụ ngày, trụ giò có thiên tài, không bị 
hình xung tỉ kiếp là ngưòi trung niên và cuối đòi phát đạt.



C hu ôn g 7

BỔ CỨU CHỌ TỨ TRỤ 
(CÁCH CHỌN DỤNG THẦN)

I.H Ỉ.K Ị CÙA DỤNG THẨN
Mệnh cục của Tứ trụ lấy dụng thần làm hạt nhân. Dụng 

thần kiện toàn, có ỉực hay không ảnh hưởng đến cả cuộc đòi. Dụng 
thần có tác dụng bể cứu hay không ảnh hưông đến các vận của cẳ 
đòi ngưồi. Cho nên dụng thần không nhũng không thể bị tổn 
thương mà còn phải được sình trợ mổỉ tốt.

Khỉ lực dụng thần không đủ, trong Tứ trụ có cái sinh trợ cho 
dụng thần, hoặc nhũng c&ỉ hình, xung, khắc, hại để hóa mất hung 
thần, chế áp hung thần, hợp mất hung thần thỉ đó ỉà sự cứu ứng 
cho dụng thần. Đối với những Tứ trụ khuyết thiếu đụng thần thì 
hỉ thần của Tú trụ sẽ có tác dụng như cây khô gặp mùa xuân, 
mầm non được tưới tắm. MỐI quan hệ cứu ứng chặt chẽ như môi 
với răng, nỏ có vai trò bổ trợ và cửu ứng cho dụng thần. Đối vâí 
những Tứ trụ mà ngũ hành của mệnh cục sinh vượng, dụng thần 
có lực thì ngưòi đó sẽ phú quý đều đểu là chác chắn, cho đù chức 
cao cũng không bị hoạ lđn, đưòng thanh vân bằng phẳng đi lên. 
Đó là mệnh phú quý ch&n chính. Có ngưòi tuy sự phú quỷ không 
đến múc tướng soái nhưng cũng là bậc phú hào, hoặc quan đứng 
đầu một vùng, cuộc đòi bằng phảng, không gặp những thất bại 
lớn. Song loại Tứ trụ này rất ít  gặp. Cho nên, việc tìm đúng dụng 
thẫn cho Tứ trụ là rấ t quan trọng. Tìm được dụng thần thì hỉ 
thần cũng dễ nhận ra. Còn muốn biết mức độ dụng thần sinh phừ 
hay khắc chế hung thần được bao nhiêu thl còn phải xem dụng 
thần có lực hay không. Những mệnh cục khồng có dụng thần, tất 
nhiên hỉ thần phải gánh vác trọng trách của dụng thần. Song súc 
đảm đương của nó yếu hơn so vdỉ dụng thần trong trọng trách 
cân bằng cho Tú trụ. Ngoài ra còn phải dùng đến sự bổ cứu của 
tuế vận để bổ sung.



Hung thần sẽ là kị thần khi nó hình xung khắc hại hoặc hợp 
mết dụng thần, hoặc làm tổn hại hỉ thẩn. Kị thần trong mệnh cục 
gây tai họa càng lớn khi gặp tuế vận, đồng thòi dụng thần tuy 
xuất hiện nhưng vô lực. Nếu kị thần trong mệnh cục xuất hiện có 
lực thi sự khác hại của nó dối với dụng thần còn lớn gấp bội. Tứ 
trụ như thế không tốt.

Hỉt kị của dụng thần chủ về các việc.

C h ín h  q u a n  h o ặ c  th iê n  q u a n  í à  h ỉ  c ủ a  d ụ n g  th ầ n  :  được 
quý nhân cất nhắc, thăng quan tiến chức, thi đỗ đạt, trúng tuyển 
bầu cử, uy quyển tăng rõ rệt.

C h in h  q u a n  h o ặ c  th iê n  q u a n  là  k ị  th ầ n  :  hình khắc quan 
phù, dễ bị tù ngục, danh dự tổn thất, bị khống chế, liên lụy.

C h in h , h o ặ c  th iê n  ấ n  l ả  h i  c ủ a  d ụ n g  t h ắ n  : công thành 
đanh toại, lên chức được quyền, học thuật tiến bộ, thi cử đỗ đạt.

C h ín h  ấ n  h o ặ c  th iệ n  ẩ n  l à  k ị  th ầ n  ĩ thân thể mệt mỏi, 
mất chức mất quyển, danh dự tổn thất, thi hỏng, V.V..

N g a n g  v a i  h o ặ c  k i ế p  t à i  l à  h ỉ  củ a  d ụ n g  th ẩ n  :  được lợi, 
được của, dược tay chân giúp sức, đưòng tình duyên hôn nhân tốt 
đẹp, bệnh tậ t mau lành.

L ả  k ị  th ẩ n  :  có tổn thất về thê tài, không cá lợi cho tình phụ 
tử, anh em bất hòa, bạn bẻ gây cản trồ.

Thực t h ẩ n  h o ặ c  th ư ơ n g  q u a n  là  h ỉ  c ủ a  d ụ n g  th ẩ n  * gặp 
tin mừng, t*ìêm con cháu, thêm tuổi thọ, chầu con vinh hiển, tài 
hoa phát triển, chức lộc đều đạt.

L à  k ị  th ầ n  : con cháu gây liên lụy, càn trở, thân nhược, 
bệnh nhiều, giáng chức, mất chức, học hành dỏ dang, thất nghiệp.

C h in h  t à i  h o ă c  th iê n  t à i  l à  h ỉ  c u a  d u n g  th ẩ n  :  hôn nhẫn 
thuận lợi, tài lợi đểu được, được hưởng âm đức cha mẹ ông bà, vợ 
con giúp đd, sự nghiệp mỏ mang.

L à  k ị  th ẩ n  : tài nhiều than nhược, không được sự giúp đỡ 
của cha mẹ vợ con, làm 4n quẫn bức, được không bằng mất.

Trong Tứ trụ chính quan, chính ấn, chính tài, thực thẫn là 
’ át thần. Nhưng nếu tổ hợp không tốt hcặc gặp suy, bệnh, tử, 
tuyệt... thì cũng không tốt. Ngược lại thương.4uan, thiên ấn, thiên 
tài, thất sát, tỉ kiếp là thần phá hại, nhưng nếu tổ hợp được tốt thì



có thể bổ cứu những chỗ xấu nên vẫn là tốt. Cho nên hỉ thần, kị 
thần ỉà căn cứ vào sự tổ hợp Tứ trụ của mỗi ngưòi khác nhau để 
mà xác định.

Dụng thần là then chốt để trung hòa, c&n bằng cho mệnh 
cục, là chuẩn tắc để phán đoán cát hung, hoạ phúc của Tú trụ. 
Chức năng của nó là hạn chế cái mạnh, phù trợ cái yếu, khiến cho 
ngũ hành quá vượng được áp chế, xì hơi, hao tán, ngũ hành yếu 
đựơc sinh phù, làm cho sự mạnh yếu, vượng suy, hàn ôn của các 
ngũ hành hướng tới trung hòa, cân bằng, làm cho chúng không bị 
thái quá hoặc bất cập.

Phương pháp chọn dụng thần cho Tứ trụ không ngoài ba 
nguyên tắc : sinh phù, hoặc áp chế ; làm cho thông suốt (thông 
qu an ); điểu hầu.

1. Sinh phủ, áp chế
Nhật can là một trong mưòi thần. Trụ ngày lấy trung hòa, 

cân bằng làm chính, nếu thái quá hay bất cập đều là mệnh cục 
không tốt. Phù trợ tức chỉ cái sinh ra tôi, là ấn tinh phù trợ cho tôi 
và tỉ kiếp của tôi phù trợ tôi. Mệnh cục như th ế  là hưống tói sự 
bình hòa. áp chế là nói quan tinh khắc tôi, áp chế tôi, thực thần 
làm xì hơi tôi, tài tinh làm hao tổn tôi.

Trụ ngày suy nhược thì mệnh cục cần được phù trợ. Căn cứ 
vào có bao nhiêu kị thần để chọn dụng thần.

Tứ tru  n h á t  c a n  n h ư ơ c , n h iề u  q u a n  s á t  :  lấy ấn tinh ỉàm 
dụng thần để xì hơi quan sát, sinh thần cho tôi. Nếu khổng có ấn 
tinh thì lấy tỉ kiếp làm dụng thần, làm hao tổn tà i để sinh thân 
cho tôi.

Tứ trụ  n h ậ t  c a n  n h ư ơ c , n h iề u  t à i  t in h  ;  lấy tỉ kiếp làm 
dụng thần để áp chế tài tinh, trợ giúp tôi. Nếu không có tỉ kiếp thì 
lấy ấn tinh làm dụng thần, làm hao tổn tài để sinh thân cho tôi.

Tứ tru  n h á t  c a n  n h ư ợ c , n h iề u  th ự c  t h ư ơ n g :  lấy ấn tinh 
làm dụng thần để áp chế thực thương, sinh thân cho tôi. Nếu 
không có ấn tinh thì lấy tĩ kiếp làm dụng thần để trợ thân bổ cứu 
bị xì hơi.

Trụ ngày cường vượng, khi mệnh cục cần áp chế làm hao tổn, 
làm xì hơi cũng cân cứ kị thần bao nhiêu để chọn dụng thần.

T ru  n g à y  vương, n h iề u  ấ n  t in h  :.lấ y  tài tinh làm dụng 
thần để áp chế ấn tinh, làm hao tển thần. Nếu không có tài tinh



thỉ lấy quan sát làm dụng thần, áp chế thân ; hoặc lấy thực 
thương làm đụng thần để xi hơi bản thân, làm hao tẩn ấn.

T rụ  n g à y  vượng, n h iề u  t ỉ k iế p  :  lấy quan sát làm dụng 
thần, áp chế tỉ kiếp, áp chế thân vượng. Nếu không có quan sát 
thì lấy thực thương làm dụng thần để xỉ hơi tỉ kiếp, xì hơi thán ’ < 
vượng. Nếu không có cả hai thì lấy tài tinh làm đụng thần để làm 
hao tổn tỉ kiếp, hao tổn thân vượng.

2. Làm sao cho thông suốt ( thông qụan)
Khi hai loại ngũ hành trong mệnh cục đối lập nhau, thế lực 

đối địch ngang nhau thì hai cái đểu tổn thất, đó cũng là mệnh cục 
có bệnh. Chọn một ngũ hành khác để khiến cho hai ngũ hành đó 
sinh hoá bình thưòng cho nhau thì khỉ thế của mệnh cục được lưu 
thông, như thế gọi là làm cho thông suất.

Họà kim tương tranh, lấy thổ làm dụng thần để thông quan.
Mộc thổ tương tranh, lấy hoả làm dụng thần để thông quan.
Thủy hỏa tương tranh, lấy mộc làm dụng thần để thông quan.
Kim mộc tương tranh, lấy thuỷ làm dụng thần để thông quan.
Thổ thuý tương tranh, lấy kim làm dụng thần để thông quan.

Ví dụ : thuỷ và hoả không dung hoà nhau thì lấy mộc làm 
dụng thần. Mộc sẽ làm xì hơi thuỷ,-sinh hoả, tính liên tục cùa ngũ 
hành được bảo đảm nên tương sinh, còn bị cách ngôi là tương 
khắc. Nay hóa sự vô tình thành hữu tình, hóa sự đối địch thành 
bạn hữu, vẫn là nhò công cùa dụng thẩn mà được.

3. Điều hâu
Đạo tròi có ấm lạnh, đạo đất có khô ẩm, ngưòi là khí của trời 

đất nên chịu ảnh hưồng ro ràng của quy luật ấy. Người lấy ngày 
sinh làm chủ, lệnh tháng làm đề cương. Dựa vào ngũ hành của 
nhặt can và chi tháng đề bàn đến sư ấm lạnh, khô ẩm của mệnh 
cục. Lạnh quá thi dùng thuốc nhiệt, nóng quá thi dùng thuốc hàn, 
khiến cho nó thích hợp gọi là điều hầu.

Ngưòi sinh tháng hạ, cho dù ngũ hành can ngày là gì, vì â'm 
quá nên táo (khô) nhiều, Tứ trụ không tránh khỏi phải dùng hàn 
thấp là hành thuỳ dể điểu hầu.



Người sinh vào mùa xuân hoặc mùa thu thi hàn ôn, táo thấp 
vừa phải, nên không nhất định phải điều hầụ bằng thu ỳ hỏa, mà 
chĩ cần xét 6ự sinh khắc chế hóa giữa các ngũ hành trong Tứ trụ
là được.

Ví đụ : can ngày là canh kim, sinh vào tháng đông, không có 
hoả ấm thì sẽ rơi vào kim hàn, thuỷ lạnh. Canh chủ về gân cết, 
gân cốt ỏ tủ địa, khí huyết không thông mà sinh bệnh tật, thậm 
chí dẫn đến tàn tật. Nếu trong Tứ trụ không có hỏa là thiếu điều 
hầu. Thiếu thì phai bổ. Nếu bo cúu dược thì văn hanh thông, đến 
đất hoả phương nam là ngưòỉ đó được bổ cứu, không những có lợi 
cho thân thể mà đôi với vận mệnh cũng sẽ tốt hơn. Đố là một cách 
giải nạn.

Người sinh vào cuối bốn mùa cũng có sự phân biệt về hàn, 
ôn, táo, thấp.

Sự hưng vượng của ngũ hành là có thòi gian nhất định. Chỉ 
cần thổ ò  trung ương quán xuyến cả tám phương, không cấ  định ỏ 
một phương nào, đó là trước lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, 
mỗi hành vượng mưòi tám ngày.'

Mục dưái đây sẽ giới thiệu tỉ mỉ về sự ứng dụng bổ cứu của 
dụng thần trên cơ sỗ sự sinh khác chế hoá của các ngũ hành và 
của mười thần.

II. DỤNG THẨN SINH PHÙ - Bổ cứu MỘT
Dưới đây bàn chi tiết về sinh, khắc, chế, hoá.của ngũ hành 

dụng thần.

1. Nhột can nhược, quan sát nhiều, 
đụng  thổn chọn là án  tỉnh

Trưóc hết dụng thần ấn tinh cổ vai trò làm xì hơi quan sát, 
sau đó mới là hóa địch thành bạn là để có ích cho mình. Xì hơi 
trong ngủ hành có nghĩa là : kìm mạnh gặp thuỷ, thuỷ dũa tù mũi 
sắc của kim, hoà mạnh gặp thổ, thổ sẽ làm yếu ngọn lửa của hoả : 
thuỷ mạnh gặp mộc, mộc sẽ làm giảm khí thế của thuỷ ; thổ mạnh 
gặp kim, kìm sẽ chế áp thổ, mộc mạnh gặp hòa, hoả sẽ làm yếu 
tính ngoan cưòng của mộc (xem thềm mục II của chương 2).

Đầu tiên đũa cùn khí sắc của nó, làm tiêu giảm ngọn lửa của 
nó, làm xẹp khí thế cùa nó thì mỏi có thề gọi là  biến đổi nó để sinh



thân. Theo lý mà n ó i: kim có thể sinh thuỷ, nhưng thuỷ nhiều thì 
kim chìm, thuỷ cố thể sinh mộc, nhưng mộc nhiều thuỷ sẽ bị dồn 
co lại, mộc có thể sinh hoà, nhưng hoả nhiểu mộc sẽ bị đô't cháy, 
hoà có thể sinh thổ, nhưng thổ nhiều thì hoả bị âm ỉ, mờ ám. Thổ 
có thể sinh kim, nhưng kim nhiều làm cho thổ biến yếu. Đó là quy 
lu ậ t : vật đến cực dĩnh tất quay trô lại. Nhưng nhật can đã rất yếu 
lại còn bị nhiều quan sát khắc mình thì chỉ làm xẹp bệnh khí chưa 
đủ để làm cho mình mạnh lên mà còn cần được đại bổ. Không 
những thuý không làm chìm kim, mộc không dồn co thuỷ, hoả 
không đốt cháy mộc... mà còn có thể làm cho kim thuỷ đùm bọc 
lẫn nhau, thuỳ mộc tương sinh, mộc hoà thông suốt. Như thế gọi 
là uốn nắn sự vượng quá lại cho vừa mức. Cho nên nhật can nhược 
là thuỷ, thổ là cái khẮc tôi, không những phải lấy kim dể chế áp 
thổ mà còn dùng kim để sinh cho thân tôi. Nhật can nhược là hoả, 
thuỷ là cái khắc tôi, không những phải lây mộc dể làm xẹp khí thế 
của thuỷ mà còn phải lấy mộc để sinh thân cho tôi. Nhật can 
nhược là thổ, mộc là cái khắc tôi, không những phải lấy hoả để 
làm biến hóa tính ngoan cố của mộc mà còn dùng hoả để sinh thân 
cho tôi. Nhật can nhược là kim, hoả là cái khắc tôi, không những 
phải lấy thổ để giảm ngọn lủa của hoả mà còn dùng thổ để sinh 
thân cho tôi. Nhật can nhược là mộc, kim là cái khắc tôi, không 
những phàỉ dùng thuỳ để dũa tù kim mà còn để sinh thân cho tôi. 
Điều đó giống như một người bên trong hoà vượng, lại còn bị âm 
hư. Mâu thuẫn đó không dễ giải quyết, nên lấy sâm để vừa có thể 
làm xì hơi của hoả lại vừa có thể tư dưdng âm hư. Từ dó mà điều 
hoà được mâu thuẫn. Nguyên lý làm cho mệnh lí thông suốt này 
đúng là theo phương pháp coi bệnh bốc thuốc, bệnh nặng đùng 
thuốc mạnh, tức là nhật can yếu lại còn nhiều quan sát thì dùng 
biện pháp hóa giải là tốt nhất. Biện pháp này không những làm 
cho thôi bệnh mà còn làm cho thân thể khoẻ thêm,

Nhật can nhược lại nhiều quan sát, trong trưòng hợp dùng 
biện pháp hóa dịch thành bạn không hữu hiệu thì đó là Tứ trụ 
thiếu dụng thần. Phải tìm con đưòng khác mâi có thể ngăn chặn 
được nhiều mũi tên đang bắn vào mình. Khi đó dụng thần thứ hai 
là tỉ kiếp. Tĩ kiếp giống như lá chắn dày chắc có thể vừa chăn được 
những sao khắc mình, lại vừa hộ thân cho mình. Phàm nhật can 
nhược lại bị nhiều quan sát khác, tài hao, thực thương xì hơi đều 
là biểu hiện của dụng thẩn yếu. Nếu gặp được sự sinh khắc hóa 
hợp của mưòi thần có tổ hợp tốt, tức là mệnh cục có cứu. Nếu 
không có những cái đó thì đành phải trông nhd vào hỉ thần để



thay thế dụng thần, cuối cùng nữa là phải dựa vào vận dể bổ cứu. 
Nhật can nhược ỉà mộc không chịu dựng nổi sự chặt phá, mộc 
nhiều thành rừng tấ t sẽ chịu được. Nhật can nhược là kim không 
thắng nổi sự rèn dũa, họp kim cứng sẽ trỏ thành thép chịu đựng 
được. Nhật can nhược là hoà không chịu được sự dập tắ t thì hỏa 
cháy khắp cánh đồng sẽ khó mà dập tắt. Nhật can nhược là thủy 
không tháng được sự tắc nghẽn, dòng nước chảy xiết sẽ đẩy trôi 
mọi ách tắc. Nhật can nhược là thổ không thắng được cây dày, thổ 
đất bằng thì sẽ thắng được. Trong Tứ trụ nhật can nhược, quan 
sát vượng thì dụng thần tỉ kiếp kém hơn dụng thần là ấn tinh. 
Theo vận trình mà nói, đến vận ấn kiêu là hành vận dụng thần, 
tức là gặp được dụng thần mà trong mệnh đang thiếu. N6 có tác 
dụng bổ cứu cho chỗ còn thiếu của Tứ trụ, cho nên đó là vận tốt 
nhất. Còn vận tỉ kiếp chỉ là vận trình tốt loại hai.

2. Nhạt can nhược, tài tỉnh nhiều, 
dụng thần đầu tiên phâi chộn là H kiếp

Nhật can nhược, tài tinh nhiều giống như người tham của, 
châu báu mang đầy mình nhưng đáng tiếc thân thể lại ấm yếu 
không giữ được châu báu đó. Khi bị mất cưốp muôn lấy lại, phải 
nhờ ngươi đi đường hoặc bạn bồ giúp dd. Nếu muôn tự lấy lại thì 
bẳn thân phải đủ súc vật lộn và không đến nỗi bị tẩn thương, nếu 
không thì nhẹ ra là mất của, nặng ra là còn mang vạ vào thân, rơi 
vào tình cảnh mất cả chì lẫn chài. Cho nên tì kiếp, kiếp tài có thể 
bô cửu cho chỗ còn thiếu của thân nhược mà tài nhiều. Qua đó ta 
thấy tài và tỉ kiếp là một cặp tương khắc lẵn nhau. Vậy tại sao lại 
dưa ra một ví dụ có vẻ không hay như thế ? Chỉ vì thân nhược tài 
nhiều thỉ không những không gánh nổi tài, cầu tài gian lao vất vả, 
mà hơn nữa thưòng khi của cái đến tay thì đó là mồm mống tai 
họa. Đối với loại mệnh cục như thế, của càỉ là nguồn gốc của tai 
họa. Từ nhiều dự đoán thực tế  cho thấy, khi đến vận tài vượng 
sinh tài, nếu mệnh cục tổ hợp được tốt thì về nhân phẩm không có 
vấn dể gì, mà vể đường tài lộc cũng phát triển dễ dàng, có ngưòi 
lại còn có bản lĩnh kinh doanh. Nhưng lúc bát đầu được của thì 
cũng là lúc người bị ngã xe, hoặc xe hàng để, cuối cùng tiển của đó 
lại dồn vào việc bồi thưòng mà hết. Nếu mệnh cục tổ hợp không 
tất thì người đó dễ trỏ thành tên cò bạc. Khi giành được tiền nhiều 
trên chiếu bạc thì cũng là lức mất hết cả vốn lẫn lồi, thậm chí còn 
tan nát gia đình. Người mà thân nhược tài nhiều, tóm lại là vì của 
cải mà sinh sự, bao gồm cả thê tài. Phụ nữ có mệnh cục như thế



đưòng tình đuyên kẻ đón ngưòi đưa, nhưng vì thế mà phải trả giá 
rất dắt, thặm chí còn có thể bị ngồi tù. Vậy đến khi nào mới thắng 
được tàì ? Chỉ khi nào hành vận kiếp tài thì mói thắng được tài. 
Nhật can nhược là hoả, kim là vượng tài, phải dùng hoà vượng để 
luyện kim. Nhật can nhược là thuỷ, hoả là vượng tài, phải đùng 
thuy nhiều để tương tế. Nhật can nhược là thổ, thuỷ là vượng tài, 
phải dùng thổ nhiều để vây chặn thuỷ. Nhật can nhược là mộc, 
thổ là vượng tài, phải dùng mộc nhiều thành rừng xanh để lấn át 
thổ. Nhật can nhược là kim, mộc là vượng tài, phải dùng kiếm sắc 
để đẽo gọt mộc. Hành vận tỉ kiếp là lúc không những tự mình 
thăng quan phát tài, mà anh chị em cũng được lợi lộc. Thứ nữa là 
hành vận ấn kiêu.

Nhật nhược tài nhiều, nếu trong mệnh không có tỉ kiếp thì 
ấn tinh là dụng thần thứ haì để thay thế cho dụng thần thứ nhất. 
Lúc đó ấn tinh và nhật can có quan hệ tương sinh. Cho nên trước 
hết ấn tinh có tác dụng sinh thân. Nhật can yếu quá lại gặp kị 
thần tài tinh thì đã yếu càng thêm yếu, giống như trời đã tuyết 
còn thêm sương, nhà dột lại gặp mưa lâu. Muôh làm cho Tứ trụ 
đạt được cân bằng thì đúng như trên kia đã nói, không thể không 
nắn sự vượng quá cho vừa mức lại. ỏ đây hàn về các trưòng hợp 
chọn dụng thần là đều xuất phát từ lẽ đó.

Chọn ấn tinh làm dụng thần cho trưdng hợp nhật can nhược, 
tài nhiều còn có tác dụng làm cho hao tài. Tài khác ấn cũng giống 
như dùng ngưòi này đánh ngưòi kia, cả hai ngưòi đểu tổn thương, 
không bằng là dùng tỉ kiếp để giúp đd thân mình đánh thắng. Tức 
là nói, nếu mình cưòng tráng thì không cần phải nhò đến ngưòi 
khác liên lụy vì mình. Cho nên ấn tinh chỉ có thể chọn làm dụng 
thần thứ hai. Lực của nó kém hơn lực cua dụng thần tỉ kiếp có 
trong mệnh cục. Trong cắc vận trình thì vận trình tỉ kiếp là tốt 
nhất. Trong vận trình đó có thể trở thành giàu có, mọi việc thuận 
lợi. Hành vận ấn kiêu là vận tốt lòại hai, không những tốt cho 
đưòng tiền của mà còn cố lợi cho đường văn khoa. Nhật can nhược 
là kim, mộc là tài thịnh, có thể lấy thổ ấn tinh làm dụng thần để 
sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là mộc, thổ là tài thịnh, có thể 
lấy thuỷ ấn tinh làm dụng thần để sinh thân, hao tài. Nhật can 
nhược là thổ, thuỷ là tài thịnh, có thể lấy hoà ến tinh làm dụng 
thần để sinh thân, hao tài. Nhật can nhược là thuỷ, hoà là tài 
thịnh, có thể lấy kim ấn tinh làm dụng thần để sình thân, hao tài, 
Nhật can nhược là hoả, kim là tài thịnh, có thể lấy mộc ấn tinh 
làm dụng thần để sinh thán hao tài.



3. Nhột nhược, thực thương nhiều, 
đổu tiên lấy ân tinh lâm dụng thổn

Ấn tinh vừa sinh thân, đồng thài ỉại khắc chế kị thẫn thương 
thực tức vừa phù nhược lại vừa chống xi hơi. Điều đó giống như, 
đau bụng tiêu chảy chỉ cầm đi ngoài chưa đủ vì nguyên khí đã bị 
tổn thương, nên còn cần bồi bô thêm mới được. Cho nên ấn tinh có 
tư cach nhất để được chọn làm dụng thần. Ví dụ : nhật can nhược 
là kim, thuỷ nhiều là thương thực! Vì thân xì hơi quá nhiều nên 
lấy thổ ấn tinh để chế áp thuỷ, sinh thân. Nhật can nhược là hoả, 
thực thương thổ nhiều. Vì thân quá xì hơi nên lấy mộc ấn tinh để 
che áp tho, sinh thân. Nhật can nhược là mộc, thực thương hoả 
nhiều, vi thân xi hơi nhiều nên lấy thuỷ ấn tinh để chế áp hoà, 
sinh thân. Nhật can nhược là thổ, thực thương kira nhiều, vì thân 
xì hơi nhiều nên lấy hoả ấn tinh để áp chế kim, sinh thân. Nhật 
can nhược là thuỷ, thực thương mộc nhiều là thân bị xì hơi quá, 
nên lây kim ân tinh để chế áp mộc, sinh thân.

Nếu trong mệnh cục không có ấn tinh, đành phải lùi lại để 
tìm dụng thần thứ hai là tỉ kiếp. Chưa nói đến tỉ kiếp có thể hạn 
chế thực thương được bao nhiêu, nhưng tôĩ thiểu chẽ yếu cùa bàn 
thân sẽ được bù dắp. Ví dụ : nhật can nhược là kim, thực thương 
thuỷ nhiều, mừng có kim tỉ kiếp đến để giúp thân. Nhật can 
nhược là hoả, thương thực thổ nhiều, mừng có hoả là tỉ kiếp giúp 
thân. Nhật can nhược là mộc, thương thực hoả nhiều, mừng cá tỉ 
kiếp đến giúp thân. Nhật can nhược là thể, thương thực kim 
nhiều, mừng có thổ tỉ kiếp đến giúp thân. Nhật can nhược là thuỷ, 
thương thực mộc nhiều, mừng có tì kiếp thuỷ đến giúp thân, Trên 
đây đã chuyên bàn về các trường hợp nhật can nhược lại gặp khắc, 
hao tán, xì hơi và dụng thần cần phải chọn. Ngược lại nhật can 
vượng lại còn gặp được sinh thân, giúp thân nên lại càng vượng 
quá. Mọi người đều biết vàng ròng vì nguyên chất quá nên càng 
mẽm, nưỏc đến miệng cốc đầy quá thì tràn. Ngưòi mà nhật can 
qua nhược thì khí không đủ, vể tính cách đó là ngưòỉ không 
thích nói nhiều, tính tình hướng nội, vể đưòng con cái thì vì khi 
huyết không đủ, âm dương không cân bàng nên khó có con* 
Ngược lại ngưdi thân vượng, khí thinh thì hay tranh giành, hieu 
thắng. Trong Tứ trụ, trụ nâm vượng lại không bị xung khắc là 
người cha mẹ mạnh khoè, anh chị em thưòng đông. Đối VÓI 
người thân vượng, nguyên lý cũng như thế. Mệnh cục mà nhật



can vượng thì phải chọn dụng thần để áp chế, làm hao tán, xì 
hơi chữ giảm xuống.

4. Nhợt can cưòng vượng, ổn tinh nhiểu, 
chọn tài tinh iãm dụng thổn thứ nhât

Dụng thần tài tinh vừa có tác dụng gánh được tài, cầu được 
tài, lại vừa có tác dụng áp chế nguyên thần của nhật can (nguyên 
nhân ô đây là chỉ ấn tinh của nhật can), làm cho nó không đến nỗi 
sinh thân quá mức mà gây ra kiếp tài. Giữa nhật can và tài tinh 
có mối quan hệ tương khác. Ví dụ : nhật can đã vượng lại dược ấn 
tinh sinh thân, làm cho thêm cưòng vượng thì tài tinh sẽ yếu quá. 
Kim nhược gặp hỏa tấ t sẽ bị chảy tan, hoả nhựơc gặp thuỳ tấ t sẽ 
bị dập tắt. Thủy nhược gặp thổ tất sẽ bị tắc nghẽn. Thổ nhược gặp 
mộc tấ t sẽ bị khô cằn. Mộc nhược gặp kìm tất sẽ bị chặt gây. Cho 
nên nhật can vượng là hoả lại được mộc ấn tinh sinh thân nên 
càng cưòng vượng, dụng thần sẽ phải chọn là kim tài để có thể chế 
áp ấn mộc và làm hao tổn thân cường vượng. Nhật can vượng là 
thuỷ lại được ấn kim sinh thân nên càng cường vượng, dụng thần 
phải chọn là hoả tài, vừa có thể chế áp ấn kim, vừa có thể làm hao 
tán sự cường vượng cùa nhật can. Nhật can vượng là thổ, lại được 
ấn tinh hoả sinh thân càng vượng, dụng thần lấy thuỷ tài vừa chế 
áp ấn hoả, vừa làm hao tổn thân của nhật vượng. Nhật can vượng 
là mộc lại được ấn tinh thuỷ sinh thân nên càng vượng, đụng thần 
lấy thổ tài vừa có thể chế áp ấn thuỷ, vừa có thể hao thân của 
nhật cưòng. Nhật can vượng là kim lại được ấn tinh thổ sinh thân 
nên càng vượng, dụng thần lấy mộc tài vửa có thể chế áp ấn thổ 
vừa hao thân của nhật eưồng.

Nhật can cưòng vượng, nhiều ấn tinh mà lại không có tài thì 
mệnh cục thiếu dụng thần. Dụng thần thứ hai có thể lấy là quan 
sát, nó có thể khắc chế được thân cưòng vượng. Thực ra chỉ trong 
trưòng hợp ến tinh không vượng mới lấy quan sát, nếư ấn tinh 
quá vượng thỉ tác dụng sinh thân của quan sinh ấn sẽ vượt quá 
tác dụng quan khắc thân nên lúc đó kị thẩn đâ làm thay rồi. Cách 
dùng linh hoạt này sẽ thông qua thực tiễn để hiểu dần,

Khi nhật can vượng là kim lại có thổ ấn sinh thân làm cho 
thêm cường vượng thì lấy quan tinh của hoà để khắc kim thân, 
nhật can vượng là hoả lại c6 mộc ấn sinh thân thì lấy quan tinh 
của thuỷ để khắc hoả thân ; nhật can vượng là thổ lại có hoả ấn 
sinh thân thì lấy quan tình của mộc để khác thổ thân ; nhật can



vượng là mộc lại có thuỷ ấn sinh thâri thì lấy quan tinh cùa kim 
để khắc mộc thân, nhật can vượng là thuỷ lại có kim ấn sinh th&n 
thì lấy quan tỉnh của thổ dề khắc thuý thần.

Nếu vừa không có tài tinh quan sát làm dụng thần lại vừa 
không có trợ giúp ấn vượng để sinh thÂn thl có thể chọn thực 
thương làm dụng thần. Tác dụng-của nó là xì hơi của nhật vượng, 
làm hao tổn sự cường vượng của ấn. Vì ấn là cái khắc lại thương 
thực, cho nên phải dựa vào nguyên thần là cáỉ làm hao tẩn thân 
vượng để mong làm cho mệnh cục biến động nhiều được bình ổn 
trồ lại.

Khi nhật can vượng là kim, lại có thổ vượng là ấn tinh khiến 
cho thân càng vượng thì có thể lấy thuỷ thương thực đề điều tiết. 
Nhật can vượng là hòa, lại cỏ ấn tinh mộc vượng khiến cho thân 
càng vượng thĩ có thề lấy thổ thương thực để diều tiết. Nhật can 
vượng là thô* lại có ấn tinh hoà vượng khiến cho thân c&ng vượng 
thl có thể lấy kim thực thương dể điều tiết. Nhật can vượng là 
thuỹ lại có ấn tình kim vượng khiến cho thân càng vượng thì có 
thể lấy mộc thương thục để điều tiết. Nhật can vượng là mộc lại có 
ấn tinh thuỷ vượng khiến cho thân càng vượng thì có thể lấy hoả 
thương thực để điều tiết.

5. Nhột can cưòng vượng, nhlểu lì kiếp
Có ba trưòng hợp : đầu tiên tỉ kiếp là thần hao tài, vì vậy 

nếu  không áp chế tỉ kiếp thì không dưdng được mệnh, càng không 
có cách gì để lấy tài sinh quan mà cầu phú quý vinh hoa. Cho nèn 
quan sát là dụng thần thứ nhất đề áp chế tỉ kiếp. Trong mệnh cục 
có quan hoặc sát thl không những có thể áp chế được tỉ kiếp của 
các thiên can lộ ra mà còn có thể khắc được lộc kình dương của 
lệnh tháng.

Than vượng là chỉ thiên cần tỉ kiếp giúp đỡ thân hoặc ấn 
tinh sính thân quá mức, hai là chỉ nhật can nắm lệnh, tức là nhật 
can ỏ chỉ tháng gặp trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế 
vượng, hơn nữa trong địa chi, nhất là chi tháng nhật can ỏ đất đế 
vượng là kiến lộc. Ví dụ nhật can là giấp, lộc của nó là dần, dần là 
địa nguyên giáp cùng loại ngang vai nên so vởi các địa chi khác 
thì nó tàng khỉ gốc của nh&n nguyên. Kình dương của nó là mão, 
măo là địa nguyên của giáp cùng loại ngang vai, trong chi tháng 
cũng tàng khí gốc của nhân nguyên. Kình dương là hung thần ác 
sát. Dương có nghĩa là cứng, kinh là cắt, chặt mạnh mẽ. Lộc quá



thì sinh kình dương, thành cõng quá nên lui mà không lui thì vượt 
quá mức nên bị hại. Vừa thành công mà chưa đạt đến cực điểm 
mới là phúc, đã cực điểm thì ngược lạỉ là xấu, là kình dương đang 
ỗ đất cực thịnh của thiên can. Nguyên lý của âm dương vạn vật là 
cực thịnh thì sẽ biến xấu như lửa thì bị dập tắt, nước bị tràn, kim 
loại bị bẽ gãy, thổ bị vụn nát, mộc bị chặt đũt. Nhật vựợng bao 
gồm chi năm, chi ngày, chi giò gặp lộc, kình dương, trong đó lệnh 
tháng lộc, kình dương là xấu nhất.

Chúng tỗi trong dự đoán thực tế  gặp hai trường hợp đều là 
nam thanh niên 20 tuẩỉ, đểu gặp kỉnh dương ỏ lệnh tháng. Loại 
mệnh cục này bố mẹ luôn luôn gặp những điều lo lắng. Trong đó 
có một ngưòi thường lang thang ngoài đưòng đâm thuê chém 
mướn, vết thương đầy người phải đến cửa tòa án, cha mẹ tìm mọi 
cách cứu giải. Đừng nói là gặp bại vận, chỉ cần lưu nỉền gặp kình 
dương là đều có thể xẩy ra những việc bất ngò. Còn ngưòi kia theo 
lý mà nối thì cũng chẳng khác gì, nhưng nhờ thầy Thiệu khuyên 
răn nhập ngũ. Nhò kỉ luật nghiêm ngặt của quân đội nên đã hạn 
chế cá tính anh ta. Thiên tính ngang ngược đã chuyển thành một 
tế  chất kiên quyết của người chỉ huy nên anh ta được thăng cấp 
đều đều. Trong ngũ hành nhật can vượng là cường kim thì đầu 
tiên lấy hoả quan tinh làm dụng thần ; nhật can vượng là cường 
hoả thì lấy quan tỉnh thuỷ làm dụng thần ; nhật can vượng là 
cưòng thố thì trưóc hết lấy quan tinh mộc làm dụng thần ; nhật 
can vượng là cường mộc thì đầu tiên lấy quan tỉnh kim làm dụng 
thận ; nhật can vượng là cưòng thuỷ thì đầu tiên lấy quan tinh thổ 
làm dụng thần.

Nếu thân vượng mà không có quan, sát thì đành lấy dụng 
thần thứ hai là thực thương kém hơn. Thực thương có thể xì hơi 
thân vượng, dồng thòi cũng có thể làm xẹp hơi vượng khí của lệnh 
tháng. Thực thương có tác dụng sinh tài, hơn nữa không có quan 
sá t thi không sợ khắc dụng thận thứ nhâ't. Cho nên nhật can 
vượng là kim, nếu không có quan tinh hoả để chế áp thỉ lấy thực 
thương thuỷ làm dụng thần thứ hai ; nhật can vượng là hoả thì 
lấy thực thương thổ làm dụng thản thứ hai ; nhật can vượng là 
thổ, không có quan tinh mộc để chế áp thì lấy thực thương kim 
làm dụng thần thứ h a i ; nhật can vượng là thuỷ mà không có quan 
tinh thể chế áp thì lấy thực thương mộc làm dụng thần thứ hai ; 
nhật can vượng là mộc mà khống có quan tinh kim chế áp thì lấy 
thực thương hoã làm dụng thần thứ hai.



Nếu thân vượng, vừa không có quan sát lại- vừa không có 
thương thực thì mệnh cục như thế đã thiếu mất hai hành, chỉ còn 
lại ấn tinh, tỉ tinh và tài tinh. Đổ là Tứ trụ rất khô, ngoài tài tinh 
ra không có gì có thể giải cứu được. Ngưòi mà Tứ trụ như thế thì 
nhất định khó nuôi hoặc chết yểu, không thể tổn tại trưòng hợp 
thứ tư.

BÀNG LẤY DỤNG THẦN THÂN VƯỢNG VÀ THÂN NHƯỢC

Nhật can Mệnh cục Dụng thần Không có dụng thin 
{chọn hỉ thần)

Không có 
hỉ thằn

Nhật nhược Quan sát 
nhiều Chọn ấn tỉnh Chọn tí kiếp

Nhật nhược Tài tinh nỉúểu Chọn tỉ kiếp Chọn ấn tinh

Nhật nhược Thực thương 
nhiều Chọn ấn tinh Chọn tỉ kiếp

Nhặt vượng Ấn tinh nhiều Chọn tải tinh Quan sát 
thực thương

Nhật vượng Tỉ kiếp nhiều Chọn quan sát Chọn thực thươnĩ Chọn tài tinh

Tiền đề để chọn dụng thần thứ ba là khôpg có quan sát va 
không có thực thương, phải dựa vào tài tinh I&n dụng thán để chế 
áp ấn tinh và làm hao tổn thân. Dụng thín tài tinh nàv 
nhiều, càng vượng càng tốt. Vì thân vượng, ấn vươ«B là hai cai 
chất lên, như thế lực lượng so sánh với tài c^ênh lệch, cho nên 
tài càng nhiều càng vượng cũng sẽ khôro gây J a  thân nhược. Tài 
càng ít, tà i suy thì chắc chắn là như 'oC nư^c à ể  trên xe, nước trãc 
ra sẽ bốc hơi và khô ngay. Cho ’r'in nhật can vượng là kim lại có
ấn tinh thổ vượng để sinh t b * 1 mà khône có quaT1 t.inh hoả để chế 
áp, thuỷ thương thực để xì thì phải lấy tài tinh mộc làm
dụng thần.

Nhật can v-dng là boả lại có ấn tinh mộc sinh thân, không có 
quan tinh tb«y để chế áp và thương thực thể để xì hơi thì phải lếy 
tài tinh l«'m làm dụng thần. Nhật can vượng là thổ lại có ấn tính 
hôâ sinh thân, không có quan tinh mộc áp chế và thương thực kim 
để xì hơi th l phải lấy tài tinh thuỷ làm dụng thần. Nhật can vượng 
là thuỷ lại có ấn tinh kim đề sinh thân, không có quan tinh thồ để 
áp và thực thương mộc để xì hơi thì phải lấy tài tinh hoả làm



dụng thần. Nhật can vượng là mộc, lại có ấn tinh thủy sinh thân, 
không có quan tinh kim để chế ốp và thương thực hoâ để xl hơi thì 
phải lấy tài tỉnh thổ làm dụng thần.

III. DỤNG THẨN THÔNG QUAN - Bổ cứu HAI
Trên kia đã bàn về dụng thần sinh phù cho trưồng hợp nhật 

can nhược, quan sát nhiều thì dụng thần chọn ấn tỉnh làm dụng 
thần thứ nhất. Trong trường hợp đó ấn tỉnh đã đóng vai trò không 
thể thiếu được là thông quan kiêm sinh phù. Vì trụ  năm nhược, 
cho nên công dụng chủ yếu của nó là sinh phù. Cồn ỏ đây bàn về 
tác dụng thông quan của ấn tinh, tức là bối cảnh đã thay đổi, cho 
nên trong ửng dụng không thể áp dụng một cách máy móc vô 
nguyên tác. Cụ thể ồ đây nói vể trường hợp nhật vượng và quan 
sá t cũng vượng mà dùng ấn tinh làm dụng thần. Khi một đôi 
mâu thuần đối lộp nhau thì cái hộ thân là nhật vượng được dùng 
làm ĩhuẫn.

Thuẫn đó phải chắc chắn mđi đế kháng được &ự tấn công của 
mâu. ỗ đáy ấn tinh làm xì hơi vượng khí của mâu dể sinh cho 
thân, tức là "vừa dùng uy phong diệt địch, vừa tăng thêm chí khí 
của ta".

Vì vậy mà i;ói ấn tinh â  đây dã có vai trò thông quan thực sự. 
Khi nhật vượng, qu'an sát cùng vượng ‘mà có ấn tinh không đến nỗi 
vương quá để sinh thân thì nó sẽ làm cho thế lực đốì địch của hai 
bên cân bằne, nên không bị thương tổn, như th ế mới được lộc 
trọng quyển cao. Tiừơilg hợp nhật nhược, quan sát cũng nhược thì 
ấn vượng sẽ có tác dụng thông quan to lớn. Nhưng trường hợp như 
thế ít gặp, vì nhật nhược c ố  nghĩa là khắc đi, làm hao tổn, làm xì 
hơi nó thì sẽ trỏ thành vượng', trừ khi là quan sát chế hợp thực 
thưc-Ig mạnh quá mới làm cho no' vếu. Ngưài mà mệnh cục nhật 
can nhựơc, quan sát nhiều'thì đương' nhiên sẽ không thể quyển 
cao chức lốn.

Tiết này thông qua mốì quan hệ sinh khầL chế hóa của mười 
thần để bàn về dụng thần thông quan.

Như đã biết trong chương hai và chương sáu, ngủ hành của 
mười thần đi theo chiều liên tục thỉ tương sinh, cách n£ôỉ thì 
tương khắc. Ví dụ tài tinh khắc ấn kiêu, ấn kiêu khắc thương 
thực, thương thực khắc quan sát, quan sát khắc tỉ kiếp, tỉ kiếp 
khắc tà i tinh. Vì vậy giữa tài tinh và ấn tinh cố quan sát thì sé tto



thành liên tục để tương sình. Giữa ấn kiêu và thương thực nếu có 
tỉ kiếp, hay giữa thương thực và quan sát nếu có tài tinh ; giữa 
quan sát và tỉ kiếp nếu cổ ấn kiêu ; giữa tỉ kiếp và tài tỉnh nếu có 
thương thực thì đều trồ thành liên tục và sẽ được tương sinh. Tôi 
cho rằng trừ thương thực khắc quan sát là nhược đốì vdi nhược 
nên không thành mâu thuẫn ra, còn nhũng cái khác đều là hai 
hành đối lộp có tính chất khác nhau của mệnh cục, sự cạnh tranh 
của chúng như âm với dương, như cường vái nhược, không phân 
thắng bại, vỉ thế cho nên mđi bàn đến phải thông quan với ihau. 
Nếu không thì mệnh cục đó bị trục trặc.

Chỉ có giữa vượng và nhược đối lập phải được thông thương 
thì mới làm cho hai hành tr^ng hòa, đổng thòi lấy thân vượng hơi 
trội một ít để làm sợi đây XUJ ' suốt. Quan điểm đó phù hợp với ý 
nghĩa thông quan.

Ỏ đây cần lưu ý : khỉ giữa tỉ kiếp và tải tinh, cả hai bên thế 
lực ngang nhau, bất phân thắng bại, nếu lấy thực thương thông 
quan để xỉ hời tỉ kiếp và sinh tài tinh, thì nhật nhược mà tài 
vượng. Sự thông quan đó sẽ không cổ tác dụng như dụng thần, vì 
thế cho nên không thể so sánh vối trường hợp dụng thần thông 
quan được. Trừ khi nhật can vượng, phải lấy dụng thần để xì hơi 
mà thông quan sinh tài thì mới gọi là dụng thần. Cho nên khi 
trong Tứ trụ có sự cân bằng tương đối thì cách,chọn thông quan 
dụng thần như sau :

Tài tinh và ấn tinh cùng vượng, cừng tương tranh, phải có 
một tí quan sát là có thể thống quan, ấn kiêu và thực thương củng 
vượng, cùng tương tranh, nhật can được lệnh là có thề thông quan. 
Quan sảt và tỉ kiếp cùng vượng, cùng tương tranh, phải có một ít 
ấn tinh là có thể thông quan.

IV. DỤNG THẨN ĐIỂU HẨU - Bổ cứu BA
Trong ngũ hành được chia ra táo, thấp cũng như bốn mùa có 

ấm, có lạnh. Mệnh cục táo nóng thì mong gặp được nhuận ưât, 
mệnh cục hàn thấp thi mong gặp được ôn ấm. Đó là nhũng mệnh 
cục sinh vào tháng đông hay tháng hạ, cần đến nhũng phương 
thuốc bổ khí, dụng thần điều hầu chính là phương thuốc đó.

m



đương nhiên là thấp ; trong sửu thì tị, tân lằ thấp thổ, thấp kim, 
vì trong thẩ tàng quý thuỷ. Trong dần thì giáp, mậu là táo mộc, 
táo thổ, vì trong dần cổ bính hoả. Trong thin thì mậu ết là thấp 
thổ, thấp mộc, ìrt trong thin tàng tí thuỷ. Trong tị thì canh mậu là 
táo kim, táo thể, vi trong tị tàng bính hoả.

Trong ngọ, kĩ là táo thổ, vì trong ngọ tàng đinh hoả. Trong 
mùi thì tị, ất là táo thổ, táo mộc, vì trong mùi tàng đinh hoả. 
Trong thân thì canh, mậu là thấp kim, thấp thổ vì trong thân 
tàng nhâm thuỷ. Trong tuất thì mậu, tân là táo thổ, táo kim, vì 
trong tuất tàng đinh hoà. Trong hợi thì giáp là thấp mộc, vì trong 
hợi tàng nhâm thuỷ.

Thổ tuy khắc thuỷ, nhưng nếu mệnh cục thuỷ quá vượng thì 
sẽ tràn khắp nơi thành tai họa, lại còn gặp thin sửu là thâ'p thổ 
thì không những khồng chặn được thuỷ, ngược lại còn làm tăng 
thế của thuỷ, vì thin là thuỷ kho, sửu là dư khí của thuỷ. Thổ tuy 
có thể xì hơi hoả, nhưng nếu mệnh cục hoả quá vượng, đốt cháy 
nhiều là tai hoạ, lại còn gặp mủi là táo thổ thỉ không những không 
thể làm mồ ám hoả mà ngược lại còn làm tăng thêm thế của hỏa, 
vì tuất là hoả kho, mừỉ là dư khí của hoả.

Điều hầu giống như tròi lạnh mặc thêm áo, trồi nóng cần 
được thoáng mát. Dụng thần chính là thân nhiệt của người, chuẩn 
là  37°c. Nhiệt độ trên dưối 25°c là thích hợp nhất với cơ thể con 
ngưòí, tức vào dịp hai mùa xúân thu. Cao hơn 25°c thì không phải 
khoác thêm áo ngoài, thấp hơn 25°c mặc áo sơ mi đã cảm thấy 
hơi mỏng.

Cho nên khi cao hơn nhiệt độ bĩnh thường là dấu hiệu sang 
hè. Hành hỏa trong mệnh cục là cái đề làm ấm các hành khác, đó 
là khi Tứ trụ thiên về quá ôn táo. Người có Tứ trụ như thế là khí 
hoả thịnh, trung khí đầy đủ, sợ nóng, thích bơi tám, ham uôhg 
nưđc giải khát, đó là sự điều tiết bản năng về thân nhiệt. Điều 
hầu trong mệnh lý là đốì với hoả vượng, nhất là khi nhật can là 
bính hoả, định hoả lại được lệnh làm cho thân vượng thì mệnh cục 
nhất định phải dùng thuỷ để điều hầu, lợi khi đi về phương bắc 
thuỷ vượng.

Phương bắc ỏ đây chủ yếu là nói từ phía bắc Trưòng Giang 
trỗ lên, cũng là nói phía bắc của nơi sinh ra bố. Vì thông tin trong 
Tứ trụ của mỗi ngưòi đều cổ nhân đi truyền. Nếu là ngưòi có bố 
sinh ra ỏ phía bắc Trưòng Giang thì lấy nơi sinh của bố làm chuẩn



để điều hầu ỉên phía bắc. Qua sự nỗ lực của bẳn th&n vể sau, 
ngươi đó nhất định sẽ gặp thuận lợi nhiểu hơn 80 vđỉ ngưdỉ khống 
được điều hầu. Quần áo cũng nên mặc màu đen thì tốt, vĩ thuỷ đại 
bỉểu cho phương bắc, màu đen, tất cả môi trương thống tin của 
ngưòi đó đều có lợi khi đã được dùng thuỷ để điểu hầu.

Dụng thần dùng lực tự nhiên đề có lợi cho mình. Mệnh cục kị 
mộc phương đông sinh hoả và kị hoả ỏ phương nam ỉà đất thân 
vượng. Mệnh cục cần đùng thuỷ điều hầu, nếu không cỏ thuỹ thì 
cho dù Tứ trụ đã tương đối cân bằng vẫn cứ thiếu một hành (đổi 
vối Tủ trụ có dụng thần thông quan, không nhất thiết có đủ cả 
nàm hành mà dụng thần có thể vẫn có lực, còn dụng thần điều 
hầu mà khuyết là Tứ trụ bệnh nặng). Nhưng còn phải xem  cắc can  
: canh tân nhâm quỷ và các chi : thân, dậu, tuất, hợi, tí, sửu của 
vận có thể bổ cứu được không, hoặc có thuỷ hợp cục, thuỷ hội cục 
để cứu không. Nếu gặp được như thế !à như cá gặp nưđc, như hạn 
hán gặp mưa. Nếu không gặp thì Tú trụ đó kém. Khi nhiệt độ 
thấp hơn bình thưòng là dấu hiệu mùa đông đến. Trong mệnh cục 
mà thuỷ vượng là thiên về hàn là quá thấp. Ngưòi có Tứ trụ như 
thế, tính cách không dến nổi ýếu, khí cũng còn đủ, tuy nhiên trụ 
ngày vượng ở thuỷ, thân cũng vượng, đó đểu là những đặc trưng 
nguyên khí đồy đủ. Nhưng khi quá vượng thì lại trỗ thành vấn đề 
khác. Thuỷ vượng, nhất là nhật can là nhâm quý thuỷ lại được 
lệnh nên thân vượng thì phần nhiều là ngươi đó sợ hàn và thận 
hư, tức quá vượng trỏ thành hư.

Tú trụ đó nhất định phải dùng hoẳ để đỉều hầu, nhất là 
ngươi sinh vào ngày quý dậu, tức là ngày kìm thần th&n vượng, đi 
về phương nam thì sẽ là "kim thần nhập hoẳ hương, phú quý nổi 
tiếng thiên hạ". Ngươi thủy thịnh còn có thể lấy mộc phương đững 
để xì hơi thuỹ, đổng thơi sinh hoả, cho nẽn nếu gặp được các vận 
trình : giáp, ất, bính, đỉnh, dần , mão, thin, tị, ngọ, mùi đưa hoẳ 
đến điều hầu thì càng tốt. Dụng thần điểu hầu và dụng thần 
thông quan ỉà dụng thần có tính bố trợ, khi đo&B mậnh phải lấy 
đụng thẩn sinh phù làm chủ.

V. DỤNG THẮN cúu ỨNG (1)
Khi nhật nhược mà được sinh ph& thái quái hoặc nhật vự$ạg 

bị chế áp thái quá thì làm thế nào ? Nếu được phù trợ m anh qqá 
thì ngũ hành áp chế sự phù trơ đó củng được gọi là dụng th&n,



nguyên tắc của nó là lấy sự cân bằng có ích cho Tứ trụ làm chuẩn. 
Ví dụ : mộc nhược thì dùng thuỷ để phù trợ nó, thì thuỷ là dụng 
thân. Thuỷ phù trự thái quá thì dùng thổ để không chế thuỷ. Thổ 
chính là dụng thần cân bằng cho Tứ trụ. Nếu mộc nhược dựa vào 
thuỷ phù trợ, nhưng phù trợ quá mức thì củng tức là ấn tinh quá 
nhiều làm cho thân quá vượng, nhưng nhật can lại vốn lằ suy 
nhược, thậm chí đang rơi vào đất tù tuyệt, cho nên sinh phù càng 
nhiểu cũng không thể mạnh hơn nhật can vốn được lệnh lại còn 
được ấn tinh vượng để sinh thân thành cưòng tráng. Trưòng hợp 
nhật can nhược biến thành vượng thĩ phải dùng dụng thần chế áp 
đề tránh sinh thân quá mức. Nhật nhược mà được dụng thần sinh 
phù quá mức thì cũng giống như trường hợp cách lấy dụng thần 
khi thân vượng, ấn vượng.

Khỉ nhật nhược mà bẳn thân được sình quá mức trd thành 
thân vượng, trường hợp đó cách chọn dụng thẩn cũng giống như 
trưòng hợp chọn đụng thần cho nhật vượng, tỉ kiếp vượng, tức là 
lấy quan sát làm dụng thần. Khi nhật nhược lại khỏng được lệnh 
thỉ dù có giúp th&n đi nữa cũng không bằng nhật can được lệnh lại 
còn có tỉ kiếp trợ giúp. Cho nên không cần đến dụng thần quan sát 
của nó phải thật mạnh mớỉ được. Ngược lại, mộc mạmh thì dùng 
kim để ốp chế nó, kim nên là dụng thần của mộc, nhưng khi kìm 
áp chế mạnh quá lại phẳi dùng hỏa để khống chế kim, cho nên hoẳ 
là dụng thần của mộc. Nếu kim áp chế không đủ thì dùng thổ để 
sinh cho kim, thổ là dụng thần.

Thân cưdng, quan sát càng cưòng, thực tế  là không có ấn 
tinh để thồng quan cho nên thân yếu hơn. Dùng quan sát để 
khống chế thực thương thì cần phải nắm vững dụng thần thực 
thương mạnh đến đâu. Vì thực thương không những chế áp quan 
sát mà cồn làm xĩ hơi thân. Cho nên dụng thần thực thương không 
được quá mạnh. Thực thương này chính ỉà dụng thần cứu ứng, 
trên thực tế  chỉnh là trưòng hợp trong Tứ trụ quan nhiều mừng 
gập đưực thực thương để giải cúu.

Th&n cường, quan sất nhược, thĩ sức áp chế của quan sát 
không đủ, lúc đó mong gặp được tài dể sinh quan. Dụng thần tài 
tinh này cũng không nên vượng quá, vì ỏ đây không phải-là không 
có quan sát mà chẳng qua lực của quan sát yếu mà thôi. Nếu đụng 
thẩn tải tỉnh mạnh quá thì SẼ biến thành thân nhược, không 
thắng nổi tài quan, làm mất sự cân bằng sẽ đưa đến tai hoạ. Cách 
chọn dụng thần trên đây nói chung là theo nguyện tắc không phù



trợ hoặc chế áp mạnh quá, cũng tức là phương pháp chọn dụng 
thần cho các trưdng hợp đặc biệt trong tổng thể cân bằng chung 
củaT ứ  trụ.

Thầy Thiệu Vĩ Hoa khi đặt tên họ bằng các ngũ hành để bổ 
cứu cho Tứ trụ, thường nắm vững các phân lượng của dụng thần. 
Ví dụ có ngưòi trong tên cần thêm ba chữ thuỷ, có ngưòi chỉ thêra 
hai hoặc một chữ, có người lại chỉ thêm chữ sương  (mù), có nguời 
lại thêm chữ vũ (mưa) để làm nhuậnlại. Cơ sỏ của vấn đề là chọn 
dứng múc độ của dụng thần. Nếu có ngưòỉ vặn hòi : nếu dụng thần 
bị khắc, bị hợp, bị xung, bị hình hoặc vô lực thì làm thế nào ? Đây 
lại là một loại mệnh cục khác. Điểm mấu chết là xác định thân 
vượng thán nhược, sau đổ chọn dụng thần trực tiếp nhất hoặc có 
khả năng cân bằng nhất cho tứ trụ. Chọn dụng thần sau dụng 
thần, không chọn dụng thần thú ba nữa.

VI. DỤNG THẨN cứu ÚNG (2)
Tiết này sẽ lần lượt phân, tích các trường hợp dụng thần 

trong dự đoán bị phá hại thương tốn, đồng thòi sẽ cho độc giả biết 
các phương pháp cứu ứng. Cũng tức là trong điều kiện bình 
thường, giới thiệu cốch giải cúu khi dụng thần cố thương tổn. Tứ 
trụ có cứu là Tứ trụ có bệnh và có phương thuốc chữa. Nhũng Tứ 
trụ thiên về khô mà không cổ cứu là Tứ trụ có bệnh mà không có 
thuốc. Ngoài ra độc gỉẳ có thể tự mình từ phía phản diện để tỉm 
hiểu và nắm vững cấc trường hợp không có cứu.

1. Q uan g ặ p  th ư ơ n g , tứ c d ụ n g  th ầ n  Ịà  c h ín h  q u a n , k ị  
t h ầ n  l à  th ư ơ n g  guan.

Tứ trụ cổ kị thần thương quan khắc dụng thần, nếu có thính 
ấn thì có thể chế áp được thương quan và hỗ trợ chính quan. Vì 
vậy ta gọi chính ấn là cứu ứng của chính quan.

2 . Q u ạn  g ậ p  sá t , tứ c d ụ n g  th ầ n  c h in h  q u a n  v à  th iê n  
q u a n  h ổ n  tạ p  k h ô n g  r ô  ràn g .

Dụng thần là quan phải rõ ràng, thanh khiết. Có năm can 
âm ỉà thương quan có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất gặp 
bính là thương quan, bính có thể hợp mất tân sốt, còn lại canh 
quan ; ất có thể hợp mất canh sát, còn lại tân quan. Có năm can 
dương là kiếp tài và n&m can âm là thương quan hợp mất sát, giữ 
lại chính quan.



3. Q u an  g ậ p  h ìn h  xu n g , tử c d ụ n g  th ầ n  c h in h  q u a n  
tr o n g  đ ị a  c h ì  b i  h ìn h  x u n g  m à  th ư ơ n g  tổn .

Khi dụng thần bị hình xung thường tổn thì phải xem trong 
Tứ trụ có hay không có hợp cục để hóa hình. Ví dụ can ngày bính 
gặp chi tí thuỷ, trong tí tàng can quý là chính quan. Dụng thần 
chính quan bị ấn hình hại, cố hợi, mùi và mão hợp thành cục, hoặc 
có dần, thin, mão họp thành hội cục, hoặc cử tuất, mão lục hợp, 
tức có thể hợp chặt kị thần, cứư được dụng thần chính quan. Khi 
dụng thần bị xung phá cững phải xem trong Tứ trụ có hợp cục để 
hóa xung không. Ví dụ can ngày bính gặp chi t í  thuỷ, trong tí tàng 
quý là chính quan. Dụng thần chính quan vì bị ngọ phản xung mà 
gốc rễ không chắc chắn. Nhò có mùi và ngọ thành ỉục hợp, hợp 
chặt kị thần nên dụng thần chính quan được cứu. Cho nên quan 
gặp hình xung thì hợp cục có thể giải cứu.

4. T à i g ặ p  k iếp , tức dụ n g  th ẩ n  ỉà  tà i, h ị  th ầ n  là  k iế p  tà i.

Tứ trụ có kị thần kiếp tài khắc dụng thần, nếu trong mệnh 
cục có thực thần thì có thể xì hơi kiếp tài để sinh cho tài tinh. Cho 
nên thực thần là cứu ứng thứ nhất của tài tinh. Tứ trụ có kị thần 
kiếp tài khắc dụng thần, nếu trong mệnh có quan tinh thì quan 
tinh có thể chế áp kiếp tài, bảo vệ tài tịnh. Cho nên quan tinh 
cũng là cửu úng của tàỉ tinh.

5. T à i  g ặ p  s á t , tứ c d ụ n g  th ẩ n  là  t à i  t in h , k ị  t h ầ n  là  
t h ấ t  s á t .

Tứ trụ có thất sát xi hơi tài tỉnh là kị thần, nếu trong mệnh 
cục có thực thần để áp chế thất sát, sinh tàì tinh thi dụng thần ỉ à 
tài tinh cũng được cứu. Trong Tứ trụ có thất sát xì hơi tà i tinh 
làm kị thần, năm can âm thương quan có thể hợp chặt thất sát để 
bảo hộ tài tinh. Ví dụ can ngày ấ t gặp năm ỉà thất Bất, thương 
quan bính cò thể hợp chặt thất sát để cứu tinh. Nâm can dương 
kiếp tài cũng có thể' hợp chặt thất sát bảo hộ tài tinh. Ví dụ can 
ngày giáp gặp canh lả thất sát, kiếp tài ất cố thể hợp chặt thất sát 
chống lại sự hình khắc để bảo vệ tài tỉnh. Cho nên khi thất sát là 
kị tài thi thương quan của năm can âm và kiếp tải của nãm can 
dương sẽ bẳo vệ tàỉ tinh, ứng cúu cho dụng thần.

6. An g ậ p  tài, tức dụ n g th ầ n  là .ấ n  tinh, k ị  th ầ n  l à  tà i  t in h .

Khi trong Tứ trụ đều có ấn tinh và tái tinh mà cần hợp mất 
tài tinh, giữ lại ấn tinh, nếu có kiếp tài sẽ cố thể chế áp tài tinh để



giữ lại ấn tỉnh. Cho nền kiếp tài cũng là cứu tinh của dụng thần 
ấn tinh. Khỉ trong Tứ trụ cả ấn tinh và tài tinh cùng xuất hỉện mà 
đòi hỏi làm mất tà i tinh và giũ lại ấn tỉnh, nếu có hợp cục hợp mất 
tài tinh, còn £n tinh không bị khắc chế là được cứu. Can ngày 
dừơng cố thể hợp mất tài tỉnh, giũ lại ấn tỉnh, ví dụ can ngày giáp 
gặp quý là ấn, gộp kỉ tài là hợp. Năm can âm kiêu thần cũng có 
thể hợp chặt chính tài, đều là cứu ứng đụng thần chính ấn.

7. T h ự c t h ầ n  g ặ p  k iê u ,  tứ c d ạ n g  th ầ n  ỉ à  th ự c  th ầ n , k ị  
th ầ n  l à  k iê u  t h ầ n .

"Dụng thần là thực thần, không thể bị cướp mất", đó là 
nguyên tắc. Trong Tứ trụ kiêu thần và thực thần rất kị gặp nhau, 
khi gặp nhau thì kị thần, cần bị chế hóa. Thất sát sẽ có thể chế 
hóa kị thần để biến nguy thành an. Cho nên gọi thất sát là cái cứu 
ứng của dụng thần thực thần. Tứ trụ cỏ kiêu thần cướp đoạt thực 
thần, nếu có tài tinh cũng cô thể chế áp được kiêu thần để hộ vệ 
thực thần. Nên thiên tài cũng là cứu ứng thực thắn.

8. T h ự c th ẩ n  g ặ p  s á t  ấn , tứ c th ự c  th ầ n  là  d ụ n g  th ầ n , k ị  
th ẩ n  là  ấ n  tin h .

Tứ trù thực thần bị chế sát, có ấn tinh đến giúp dể chế áp 
thực thần bão hộ kiếp sát, nếu cỏ tài tỉnh thì có thể làm mất ấn 
tinh, gỉữ lọi thực thần. Tài tinh trỏ thành cứu ứng của dụng thần 
thực thương trong điẩu kiện cố ấn tinh.

9. T à i g ặ p  th ư ơ n g  sá t , tứ c d ụ n g  th ẩ n  l à  tà i ,  k ị  t h ẩ n  là  
t h ấ t  s á t .

Tứ trụ có thương quan sinh tài, sát đến để hóa tài làm kị 
thần, nếu có hợp cục hợp mất thất sát để bảo hộ tài thì tô't. Năm 
can dương kiếp tài cố thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày giáp 
gặp canh là sát, kiếp sát ất hợp mất canh sát. Năm can âm thương 
quan cũng có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất, gặp tân là, 
sát, nếu CỖ bính thương thì sẽ hợp mất tân sát. Nên ta nói năm 
can dương kiếp tài và nám can âm thương quan đều là cứu ứng 
của dụng thần tài tinh.

10. Q u an  g ặ p  th ư ơ n g  ( c á c h  k ìn h  d ư ơn g), s á t  g ặ p  th ự c
( c á c h  k in h  d ư ơ n g ), tứ c q u a n  s á t  l à  d ụ n g  t h ẩ n , th ư ơ n g  th ự c
là  k i  th ầ n .

*

Tứ trụ cổ quan mà không có kình dương thì không vinh hiển, 
có sát mà không có kình dương thì không có uy, kị gặp chế phục



quá mức. Tử trụ có nhiều ấn tinh thỉ có thể bảo hộ cho quan tỉnh 
hoặc thất sát, lại có thể ràng buộc được thực thương, khiến cho 
quan hoặc sát vừa được chế lại vừa được giúp đd, vừa được hỗ trợ, 
quyển uy không ai cản nổi. Cho nên ấn tinh có lực là cứu ứng của 
quan sát.

11. Q u an  g ặ p  th ư ơ n g  ( lộ c  c á c h ) ,  tứ c d ụ n g  th ầ n  là  
q u a n , k ị  th ầ n  là  th ư ơ n g .

Tứ trụ quan tinh có lộc thì chức cao vinh hiển, rất kị gặp 
thương quan, nếu trong Tứ trụ có hợp cục để hợp mất thương quan 
thl cố thể bảo vệ được quan tinh. Năm can dương có thể hợp mất 
thương quan, ví dụ can ngày giáp gặp nhâm là kiêu, nhâm cỗ thể 
hợp mất đinh thương quan ; năm can âm là thất sát cũng có thể 
hợp mất thương quan, ví dụ can ngày ất gộp tân là sát, tân có thể 
hợp mất bính thương. Cho nên ta nói năm can dương và năm can 
ãm là thất sát có thể hợp mất thương quan, chứng trỏ thành thần 
bảo hộ của dụng thần chính quan.

12. T à i  g ặ p  s á t  ( lộ c  c á c h ) ,  tứ c d ụ n g  th ầ n  l à  tà i ,  k ị  t h ầ n  
l à  t h ấ t  s á t .

Khi Tứ rụ có dụng thần là tài không nên gộp thất sát đến để 
hóa, cáỉ hợp mất thất sốt cố thể bảo hộ được tài tỉnh. Năm can 
dương kiếp tài có thể hộp mất thất sát, ví dụ can ngày giáp gặp 
canh là sát, ất kiếp sát có thể hợp mất canh sát ; nâm can âm 
thương quan cũng có thể hợp mất thất sát, ví dụ can ngày ất gặp 
tân là sát, bính thương có thể hợp mất tân sát. Cho nên nói năm 
can dương kiếp tài và n&m can âm thương quan có thể hợp mất sát 
để bào hộ tài, nó là cứu ứng của dụng thần tài tỉnh. Kết quà của 
sự cứu ứng đạt được nhiều hay ít rất khó nắm được chính xác, độc 
giả có thể thông qua những bàn luận ồ phía trên, đổng thòi có thể 
từ các ví dụ nói về sự cứu ứng khi dụng thần bị hình xung khắc 
hại để hiểu rõ hơn.



C hương 8

TUẾ VẬN CỦA TỨ TRỤ

I. SẮP XẾP ĐAI VÂN» m

Trong chương 3 đã nối về phương pháp sắp xếp Tứ trụ, 
chương 4 nói về Tứ trụ can thấu và sự xuất hiện cũng như cách 
sắp xếp mười thần tàng trong chi. Chương này bàn về cách sắp 
xếp và lấy số đại vận, cũng túc là bước cơ bản của quá trình dự 
đóan theo Tứ trụ. Sau khi lấy số và sắp xếp đại vận, viết ra mười 
thần của các vận trình là công tác chuẩn bị cơ bần đã hoàn 
thành. Riêng phần nêu lên các thần sát thi ỏ các chương tiếp sau 
sẽ bàn đến.

Tứ trụ là mệnh, vận trình là vận. Mệnh và vận hợp lại vổi 
nhau làm thành vận mệnh cả cuộc đời. Mệnh vận kết hợp vđi 
nhau sẽ biết được cát hung hoạ phúc. Mệnh và vận như thuyền với 
nưóc, gắn chặt với nhau. Nưóc có thể chỏ thuyển, cũng có thể lật 
thuyền. Xưa có người nói : "Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt 
không bàng lưu niên tốt", về câu này qua kiểm nghiệm thực tiễn 
tôi thấy có thể kết luận ngược lại là : có lúc mệnh tốt hơn vận tốt, 
vận tốt hơn lưu niên tốt. Nếu là lưu niên tốt mà mệnh nghèo đói 
thì có the đi đâu được ? Lưu niên tốt mà đại vận không tốt thì lưu 
niên có thể đi đến đâu được ? Cho nên, mệnh vận vả lưu niên cà 
ba cái là một chỉnh thể không tách ròi nhau.

Không có mệnh tốt thi đại vậr. vẫn cìuís ăn thua ; lưu niên 
tốt cũng giàu không nổi ; không có vận tốt thì mệnh tốt cũng 
không ích gì, lưu niên tốt cũng sẽ bị đại vận xấu hạn chế. 
Không có lưu niên tốt th l dụng thần của Tứ trụ không gặp được 
tốt, đại vận ttiy tốt nhưng thòi gian cát ứng cũng không thể 
xuất hiện áược.

.Sắp xếp đại vận lấy trụ tháng trong Tứ trụ để tính. Có sự 
khác biệt là nam xếp thuận, nữ xếp nghịch. Cách tính số đại vận 
cũng theo nguyên tắc nam thuận, nữ nghịch đó.



ì. Cách tính Ihuộn, nghịch của đọi vộn
Mệnh nam lấy các chi dương của năm là tí, dần, thin, ngọ, 

thân, tuất, đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn để sắp xếp theo chiều 
thuận. Ví dụ mệnh nam sinh n&m bính tỉ, tháng canh dần, tí là 
năm dương. Mệnh nam sinh năm dương là theo chiều thuận, nên 
đại vận lấy canh dần làm chuẩh để sắp xếp theo chiều thuận như 
sau : tân mão, nhâm thin, quý tị, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, 
đinh đậu, mậu tuất. Nói chung thưòng xếp 8 đại vận. sắp xếp mấy 
vận không có quy định chặt chẽ mà nói chung theo số tuểi thọ dể 
sắp xếp. Mỗi vận chỉ xu thế và mức độ tốt, xấu, trung bình trong 
vòng mười năm. Mỗi vận đểu là sự tổ hợp của can dương với chi 
dương hoặc can âm với chi âm.

Mệnh nữ sinh nãm dương là nghịch, đại vận lây trụ tháng 
làm chuẩn để sắp xếp nghịch. Ví dụ mệnh nữ sinh nàm bí tí, 
tháng canh dần. Tí là năm dương nên phải đếm ngược. Do dó đại 
vận lấy canh dần làm chu|n xếp ngược như sau : kỉ sửu, mậu tí, 
đinh hợi, bính tuất, ất dậu, giáp thân, quý mùi, nhâm ngọ.

Mệnh nữ sinh vào các năm : sửu, mão, tị, mùi, dậu, hợi là 
năm âm, nữ sinh năm âm là thuận nên đạỉ vận lấy trụ tháng để 
xếp thuận. Ví dụ nữ sinh năm đinh sửu tháng nhâm dần thì lấy 
nhâm dần làm chuẩn để xếp đại vận như sau : quỷ mãứ, giáp thin, 
ất tị, bính ngọ, đinh mùi, mậu thần, kỉ dậu, canh tuất.

Mệnh nam gặp năm âm là nghịch nên khi xếp đại vận lấy 
trụ tháng làm chuẩn xếp ngược. Ví dụ nam sinh năm đinh sửu, 
tháng nhâm dần, lấy nhâm dần làm chuẩn xếp ngược đại vận như 
sau : tân sửu, canh tí, kỉ hợi, mậu tuất, đinh dậu, bính thân, ất 
mùi, giáp ngọ.

2. Lây sổ đợi vộn
Cứ thề từ 1 tuổi đã bất đầu bước vào dqi vận. Tham khảo các 

sách bàn về vận mệnh ta thấy lấy đại vận từ -i. tuổi đến 11 tuổi 
cũng cổ. Ví dụ : vận thứ nhất là vận từ 2 tuổi, vận hai là vân 
từ 12 tuổi... vận thứ tám là vận từ 72 tuổi.

Lấy sế của đại vận thỉ dù thuận hay nghịch đều c&n cử theo 
năm tháng tự rihiên mà tăng lên từng bưác. số  năm của đại vận 
đểu lấy 10 năm tăng dần theo từng đợt.



Phương pháp ỉấy số đại vận là : cứ ba ngày chập lại thành 
một tuổi để tính, tức một ngày tương đương với bốn tháng, hai 
ngày tương đương vđi tám tháng. Khi tính, ví dụ tổng 8ố ngày để 
tính đại vận là 18 ngày, chìa cho 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu lấy 
đại vận. Khỉ tổng sấ ngày không chia chẵn cho 3 thì cừ thừa một 
ngày, tính thêm 4 tháng. Ví dụ tổng 8ố là 19 ngày sẽ tinh là 6 
tuổi 4 tháng, hoặc chỉ tính tròn 6 tu ổ i; thừa 2 ngày, ví dụ tổng sế 
là 20 ngày thì tính 6 tuổi 8 tháng hoặc tính tròn là 7 tuổi.

Phương pháp tính tổng số cùa đại vận là lấy tháng lệnh của 
ngày sinh, nam tính thuận, nữ tính ngược. Cách tính thuận ngược 
của nó giống như cách tỉnh : nam sinh năm dương tính thuận, nữ 
sinh năm dương tính ngược hoặc nữ sinh năm âm tính thuận, nam 
sinh năm âm tính ngược.

Nam sinh năm dương thì lấy tổng số ngày đếm từ ngày sinh 
đến kết thúc lệnh tháng, ví dụ người sinh tháng dần, lệnh tháng 
là lập xuân. Khi kết thúc lập xuân tức là giao với tiết lệnh kinh 
trập tháng mão. Ví dụ : nam sinh năm 1994, tháng giêng, ngày 8 
âm lịch, nam sinh năm đương, từ rígày 8 đếm đến ngày 25 (ngày 
25 là kết thúc lệnh lập xuân, giao với kinh trập của tháng mão) 
tất cả có 18 ngày. Lấy 18 chia 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu hành 
đại vận thứ nhất. Nếu đó là ngày sinh của nữ, vì nữ sinh năm 
dương nên từ ngày 8 đếm ngược đến ngày lập xuân,(tức ngày 24 
tháng 12 âm lịch năm 1993) cộng được 14 ngày, chia 3 được 4 dư 2 
tức là 4 tuổi 8 tháng bắt dầu hành đại vận. Trong tính số đại vận 
có thể áp dụng nguyên tắc vê tròn chưa đến nửa năm thì bỏ hoặc 
qua nửa nãm thì tăng lên lấy tròn. Nếu nữ sinh nãm âm, cách 
tính cũng như nam sinh năm đương. Độc giả tự đặt ra ví dụ để tập 
sắp xếp cho thuần thục.

3. Mưòi thần làm chủ câc vận
Sau khi đã lấy sấ  và sắp xếp được các đại vận, thiên can của 

mỗi vận nên phải kết hợp với nhật can của Tứ trụ để xét về sự 
sinh khắc, nêu ra mưòi thần dể cùng xét chung với Tứ trụ. Mưòi 
thần của đại vận cũng xuất hiện từ sự sinh khắc giống như mưòi 
thần lộ ra hoặc mười thần tàng trong các chi của Tứ trụ. Mưòi 
thần của đại vận là hỉ của dụng thần thì vận đó tô't ; mưòi thần 
của đại vận là kị của dụng thần thì vận đó xấu. Đương nhiên tô't 
hay xấu đến mức nào không phải là nói một cách chung chung mà 
phải căn cứ vào quan hệ sinh khắc hình xung giữa các tổ hợp của



chúng để đoán cho chính xác. Nếu nắm vững được mức độ sinh 
khắc hình xung đó càng cao thì sự dự đoán càng chính xác. Hỉ, kị 
của mười thần đạỉ vận lại có quan hệ đến vận khí tốt xấu của từng 
n&m (tức lưu niên). Nắm vững được hỉ kị của đại vận cũng tức là 
năm được mạch chính của mệnh. Chỉ có như thế mới có th l gọi là 
biết được mệnh và vận một cách chân chính. Chỉ trẽn cớ sồ cảm 
nhận được một cách chắc chắn sự tồn tại của vận mệnh thì mdi có 
thể nói đến hưđng về cái tốt, tránh xa cái xấu.

Dưới đây sẽ đưa ra các ví dụ về nữ sinh năm âm và nam 
sinh năm âm, cách sắp xếp Tủ trụ, thiên can Tứ trụ  lộ ra và mười 
thần của các can tàng trong các địa chi, cách lấy số  đại vận, sắp 
xếp đại vận, can của các đại vận thấu ra raưòi thần và cách sắp 
xếp chúng. Đến đó thỉ các bước cơ bản để đoán Tú trụ  đã hoàn 
thành. Những dự đoán cát hưng vể sau đều được tính toán trên cơ 
sỏ đó (thần sát được chú thích ỏ một bên Tứ trụ hoặc cũng có thể 
chú thích riêng).

Mệnh

Vận:

dụ . Nữ sinh 1năm âm.

Năm 1995 tháng 2 âl ngày 4 âl 8 giờ
kiếp tài nhật tài

ất hợi mậu đần giáp ngọ mậu thin
nhámgỉáp giáp bính mậu đinh tị mậu ất quý

kiêu tì tì thực tải thương tài tài kiếp ấn

tài sát quan kiêu ấh tỉ kiếp thực

tị canh tân nhâm quý giáp ất bính

mão Ỉ T X  ' i —ỉ mu tị ngọ mùi thân dậu tuất

1 11 21 31 41 51 61 71

du .
* nam sinh năm âm : năm 1995 tháng 2 ngày 4 lúc 8

giò sáng. Mừơỉ thần của Tứ trụ lộ ra và mưòi thần của các can 
tàng trong chi cũng giống như trên. Còn đại vận lấy trụ tháng 
mậu dần làm chuẩn xếp ngược, lấy sấ  vận và cách tính đại vận 
đếm ngược. Mỗi đại vận 10 n&m, cụ thể như sau :

Vận:

thương thực kiếp tỉ ấn kiêu quan sát
đỉnh bính ất giáp quý nhâm tản canh
sửu tí hợi tuất dậu thân mùi ngọ
10 20 30 40. 50 60 70 80



II. TUẾ VẬN CỦA TỨ TRỤ
Chương này vừa bàn về đại vận vừa nói về lưu niên thái tuế. 

Vì sao phải bàn chung hai vấn để đổ ? Vì sau khi xác định được 
nhật can của Tứ trụ là mạnh hay yếu và định được dụng thần thì 
phải tổng hợp với đại vận và lưu niên thành một thể để dự đoán 
sự việc.

Các sách về mệnh lý học đã xuất bản, đều tránh né vấn đề 
làm sao từ đại vận lun niên để đoán ra những cát hung hoạ phúc 
của cả cuộc đòi. Cho dù đôi cuôh có bàn tối thì cũng chỉ dưới góc độ 
kết hợp sự có ích hay làm hao tổn của các cách cục trong Tủ trụ đề 
bàn đến cáth ::ục. Cách thức bàn về các cách cục này không những 
không đáng tiếp thu mà còn làm rác rối phức tạp thêm đốì vối 
những ngưài mối học, hơn nữa trong dự đoán cũng không tìm ra 
được đầu mõi để phân biệt cát hung. Đối vổi người cắn đoán mà 
nói họ chỉ mong biết được là sự việc cát hay hung, vì vậy nếu nói 
một cách hảm hồ hoặc chung chung thì không thể đạt đựdc mục 
đích dự đoán. Cho nên muốn từ dại vận lưu niên đoán ra được cát 
hung thì điều cơ bản nhất là phải biết bắt đầu từ đâu, hay nói 
cách khác điều muổn làm sáng tỏ là mỗi đại vận quản năm năm 
hay là quản mười năm.

Nói chung các sách đều giống nhau ô chỗ cứ mỗi đại vận 
mười năm đều lấy lệnh tháng làm chuẩn, nam nữ tính thuận hay 
tính ngược để xác định. Điều đó phù hợp với nguyên lý âm dương. 
Song cứ phân mỗi vận thành mười năm thực chất có hợp tình, hợp 
lý, hợp thực tế  không ?

Trong luận thuyết về phản tách các can chi của đại vận có 
cách phân : thiên can quản năm năm đầu, địa chi quản năm năm 
sau. Trong đó khi bàn về thiên can, địa chi phải chiếm 3 phần, khi 
bàn vê' địa chi, thiên can cũng chiếm 3 phần. Lại có cách phân : có 
trọng chi, không có trọng can, thiên can quàn bốn năm, địa chi 
quản sáu năm. Còn có cách phân nữa là : thiên can quản ba nảm, 
địa chia quản bảy năm. Những cách chia này đều nói khi bàn đến 
can phải chú ý đến chi, khi bàn đến chi phải chú ý đến can, tuyệt 
đối không được bàn riêng. Điều đó chứng tỏ can chi không thề 
phân khai, nhưng thực tế  lại là phân chia tách bạch. Đã đành can 
không thể rối chi hay ngược lại chi không thể rối can, điều đủ 
giếng như cán cận vổi hòn c&n không thể rồi nhau hay giống như 
vợ không thể lìa chổng vậy.



Hành đại vận là bắỉ đầu từ lệnh tháng, nếu tính thuận thì 
tính đến nguyệt khí của tháng sau, nếu tính ngược thì tính đến 
lệnh tháng của tháng trước. Phàm là can chỉ của lệnh tháng đều 
quản chung sự việc của một thống, khống cổ can quàn nửa tháng, 
chỉ quản nửa tháng. Đại vận tất nhiên là tham chính chung vổỉ 
Tứ trụ  nên không có chuyện phân chia can hoặc chi của đại vận 
quản mấy n&m.

Thiên can trong mệnh cục Tứ trụ là thiên tượng, là chủ 
tượng. Cho nên thiên can là thiên nguyên còn địa chi là địa tượng, 
là tượng bổ trự nên gọì là địa nguyên. Giữậ chúng là  mối quan hệ 
thiên địa, âm dương, quân thần, phu thê,~Đại cục do thiên định, 
hợp tĩnh hợp lý là vì dựa vào một đạo lý chung mà mọi ngưòi đều 
biết, đó là  : thấu lộ thì rõ, tàng thì ẩn nên gọi là ..minh hiển hay 
ám tàng. Thiên can thấu ra thì việc thấu lộ rất rõ,'trước hết sẽ bị 
khắc hoặc được sinh trợ, sự xung đột lợi hại tự nhiên đó cũng rất 
rõ ràng, dễ thấy, còn các can tàng trong địa chi thì khó nhìn rõ 
hơn. Trong thực tế  dự đoán, nếu là ngưòi tài vượng và lộ rõ thì 
nhất định khàng khái, đại phóng, nhưng nếu kị tỉ kiếp mà gặp 
phải thì trước hết sẽ bị cướp đoạt. Người tài tàng mà có mộ kho là 
càng giàu thì càng biển lận, nhỏ nhen. Nếu vừa có can tàng, can lộ 
thì người đó vừa có thể tích luỹ lại vừa không bị mất đi sự đại 
phóng. Có ngưồi địa chí tàng sát, thiên can thấu ấn là người có bộ 
mặt hiển từ, nhưng thực ra tâm dạ độc ác. Phải kết hợp thiên can 
của đại vận và lưu niên với thiên can của Tứ trụ để xét vể quan hệ 
sính khác chế hổa thì từ trong sự việc cần đoán mới có thể đoán ra 
giai đoạn phát sỉnh. Địa chi của đại vận kết hợp với địa chi của Tứ 
trụ dể bổ trợ cho sự phán đoán, có tác dụng thấy dược sự cát hung 
tăng hay giảm.

Một vận mưòi nâm bao hàm sự lưu chuyển mưòi năm của 
mười thiên can, thiên can của đại vận gặp vận tốt nhưng lưu niện 
thì không phải trong mười năm năm nào cũng tốt như nhau. 
Những năm tết nhất là mấy nảm dụng thần đắc lực, trong nhũng 
lưu niên này còn vì các tổ hợp hình xung khắc hợp tốt hay xấu mà 
hạn chế tắc dụng cuả dụng thần. Trong những năm dụng thần bị 
khắc, bị hao tển thì sẽ gặp một sấ không thuận, cũng có thể vi tổ 
hợp hình xung khắc hợp mà làm tổn hại đến dụng thần, song khi 
thiên can đại vận là vận tốt thì những điều không thuận chỉ là 
tạm thòi. Nếu thiên can đại vận không tốt thì hoàn toàn ngược lại.

Giữa can chì của đại vận có môi liên hệ lẫn nhau, ngũ hành 
của can chi tương sinh, tương khắc hay tương đổng đều làm tăng



hay giảm sự .tết xấu của đại vận. Nếu can trên khắc chỉ dưới thì 
khí của can trên bị tẩn hao ; can trên sinh chì đưỗi thì khí của can 
trên bị xỉ hơi, chi dưới khắc can trên sẽ áp chế khỉ của can trên, 
chỉ dưới sinh cho can trên, hoặc cừng loại vối can trẽn là sỉnỉrphù 
cho khí can trên. Ngoài ra đại vận và lưu niên giống như trụ thứ 
n&m và trụ thứ sáu, không những chúng tham gia vào sự cân bằng 
tổng hợp của Tứ trụ mà còn trực tiếp chia mưòi năm thành một 
giai đoạn, lưu niên là một thái tuế để thể hiện sự cát hung.

Thiên can của đại vận đang ò  vận tất, ngũ hành địa chi của 
đại vận nếu sinh phừ cho thiên can thì có ích cho dụng thần, nếu 
khắc, hao, tổn thiên can thì tổn hại cho dụng thần. Độc giả nên 
tham khảo sự hình, xung, khắc hợp của địa chi trong Tứ trụ đối vái 
mười năm của đại vận có tác dụng tăng hay giảm cát hung dể biết.

Lưu niên ngoài bản thân sự sinh khắc của các can chi phía 
trên hay phía dưới để có ích hay làm tổn hại dụng thần ra, thiên 
can của lưu niên cũng nằm trong phạm trù hoặc sẽ có tác dụng tốt 
hay có tác dụng xấu đốì vđi đại vận mưòi nàm. v ể  điều này nên 
tham khảo mục sinh, khắc, chế, hóa'của đại vận và Tứ trụ. Địa chi 
cùa lưu niên có sự hình, xung, khắc hợp vối đại vận và Tứ trụ, còn 
thiên can của lưu niên thì có tác dụng làm tốt hay xấu cho nàm đó.

Ví dụ lấy vận tốt mà nói, nếu theo phương pháp cho rằng can 
chi phân nhau quản các năm, khỉ thiên can hành tài vận thì nên 
là phát tài, nhưng thiên can của lưu niên lại không lợi cho đụng 
thần thì năm đó sẽ không có của, tức là không có tài để mà phát ; 
mấy năm sau của dại vận, nếu theo cách nói các chi quản các năm 
sau thì đó không phải là năm tài, nhưng nhò thiên can của lưu 
niên mà sinh tài, vượng tài thì tài vẫn phát lổn. Điều đó là hiện 
tượng phổ biến trong thực tế  dự đoán. Vì vậy có sự tranh luận : 
gặp đại vận tốt không bằng gặp lưu niên tô't, hoặc lưu niên tốt 
không bằng đại vận tô't. Đó là vì sự mâu thuẫn do quan niệm 
không hợp lý cho rằng thiên can và địa chi của đại vận chi quản 
mười năm. Cho nên cách nói, đại vận quyết định sự tốt hay xấu 
của 10 năm, còn lưu niên xác định cát, hoặc hung của vận đó là 
hợp lý.

Thế nào gọi là vận tốt ? Trong cả cuộc đòi người ta, thòi gian 
tốt nhất là lúc dụng thần lên ngôi, đó gọi là đang hành vận tốt. 
Trong mệnh cục nếu có dụng thần thỉ gọi là dụng thần nguyên 
cục, mỗi lần dụng thần được sinh là mỗi lần t&ng thêm có ích, nếu 
mệnh vận không có dụng thần thì cuộc đòi gập ghềnh không



thuận lợi. Nguyên cục không có dụng thần thì chỉ còn hy vọng 
hành đến vận gặp được dụng thần đang thiếu. Cho dù là mệnh tốt 
hay mệnh xấu (tức là tổ hợp cùa mệnh không tốt) thì khi hành đến 
vận gặp được dụng thần nhất định sẽ là thòi kỳ thuận lợi nhất 
trong cuộc đòi, đối với mệnh cục tốt mà nói thì đổ là giai đoạn huy 
hoàng nhất.

Hành đến vận gặp được dụng thần nói chung muốn nói đó là 
thòi kì có lực nhất, cũng tức là khoáng mưòi đến hai mươi năm. Ví 
dụ nói nếu hành quan vận thì thời kỳ quan vận sẽ dạt được chức 
tước cao nhất. Sau đó sát vận cũng là quan vận, dụng thần là 
chính quan, nếu là thiên quan thì cũng không phải là điều kị, vì 
vận thiên quan cũng có thể thăng quan tiến chức. Hành đến tài 
vận cũng sẽ được thăng quan vì chính tài sính chính quan, thiên 
tài sinh thiên quan, chính sinh thiên hoặc thiên sinh chính đều 
không bằng chính sinh chính hoặc thiên sinh thiên. Tài vận được 
xem là dụng thần thứ hai, tuy còn có chời cơ thăng quan, nhưng 
vận khí phải kém hơn dụng thần của chính vận đó.

Sau khi đã xác định được thân vượng hay thân nhược thì 
dụng thần đã rõ. Mệnh cục củà Tứ trụ chỉ cung cấp những điều 
kiện cơ bản về sự cát hung, tốt xấu của đại vận và lưu niên, còn 
như trong cả cuộc đòi, lúc nào là vận tốt, lúc nào là vận tốt vừa, 
lúc nào là bại vận, lúc nào là đại bại vận thì phải bắt đầu từ dụng 
thần hành đến vận nào. Lưu niên chỉ là nói rõ thêm một bước 
trong vận tốt hay vận xâu, sẽ tốt ỏ năm nào, hoặc sẽ xấu ỗ năm 
nào (người thành thục điêu luyện thậm chí có thể tính được tốt 
hay xấu rơi vào ngày tháng nào. Nguyên lý của nó vẫn là cãn cứ 
vào sự sinh khác giữa dụng thần và ngũ hành).

Phàm ngưòi thân vượng, dưới tiền đề trong mệnh cục không 
bị hình xung khắc hợp làm hại, hơn nữa ngũ hành thiên khô 
(thiên khò tức là các tổ hợp trong Tứ trụ xấu nhiều hơn tô't), tổ 
hợp không thích hợp thì chế vận là : quan vận, sát vận, hao vận ; 
chính tài vận, thiên tài vận ; xì hoi vận : thương quan vận, thực 
thần vận đều được xem là các vận tốt. Các vận ; chính ấn, thiên 
ấn sinh thân ; các vận : ngang vai, kiếp tài giúp trợ thân, đều được 
xem là bại vận. Trong đó vận khắc dụng thần là hung vận.

Phàm người thân nhược, cũng dưới tiền đề như trên, khi 
hành đến các vận : chính ấn, thiên ấn sinh thân, cấc vận : ngang 
vai, kiếp tài giúp trợ thân đều được xem là vận tốt. Khi hành đến 
quan vận, sát vận khắc minh, hoặc các vận thương quan, thực



thần làm xì hơi mình, hoặc các vận chính tài, thiên tài làm hao 
tổn mình thì đều được xem là hại vận hoặc hung vận.

Thế nào gọi là tốt, thế nào gọi là bại ? Sự tốt hay xấu của vận 
khí cuộc đòi con người chỉ có thể so sánh vối bản thân mình. Tục 
ngữ nỏi : "Ngưòi so với người, tức chết di được". Sụ tốt xấu của 
mệnh cục mỗi ngưòi sẽ quyết định sự tốt xấu của vận khí. Mệnh 
khác nhau thì vận cũng khác nhau, cho nên mỗi ngưòi khác rhíiu 
ắt phải trải qua nhũng cuộc sống khác nhau. Vậy so sánh nhu thế 
nào ? Cách so sánh trực tiếp nhất và rõ nhất là từ thân vượng hay 
thân nhược, hành vận bị áp chế hay được phù trợ để có thể thấy 
rõ. Nếu lấy thực tế  con đường cuộc sống để so sánh thì rất phức 
tạp, vì ồ đây vận mệnh của mỗi ngưòi còn gắn với vận mệnh chung 
của quốc gia, của khu vực. Quôc vận ngày nay đang bằng phang, 
xã hội tiến bộ, con ngưòi có cuộc sống hiện đại, tuy trong đất nước 
còn có nhũng khu vực nghẻo khó, lạc hậu, nhưng phổ biến đều có 
ti vi, điều kiện cuộc sông đã được nâng cao. Chúng ta không thể so 
sánh vận mệnh đất nước với vận mệnh kinh tế  của con ngưòi, mà 
chỉ nên lấy người đó hành đến vận tốt sớm hay muộn để so sánh, 
trong đó điểu kiện mấu chốt nhất lại không thề tách ròi với vận 
mệnh của đất nước. Có ngưòỉ hành vận tất dược sớm, có một mệnh 
cục rất tốt, nếu trong điều kiện dễ làm giàu như hiện nay thỉ đáng 
lẽ đã trỏ thành ngưdi giàu, nhưng khi đất nước có sự dao động, có 
những phong trào do con ngưòi tạo nên làm cho mọi ngưòỉ không 
thể giàu được thì dù ngưối đỏ hành đến tài vận nhưng cũng chỉ 
cơm no, áo ấm hơn ngưòi khác một chút mà thôi, hoặc chỉ tâng 
thêm được một bậc lương nào đố. Nếu trước kia đã trải qua vận 
không tốt, nhưng chỉ cần có một Tứ trụ tốt, ngày nay hành đến tài 
vận lại gặp được quốc vận đang đổi mới thì người đó sẽ thuận lợi. 
Nếu quốc vận ngày càng tốt, mà Tứ trụ và các điều kiện khác của 
hai ngưòỉ khác nhau thì trong đó cuộc sống của ngưòi có mệnh cục 
tốt nhất định sẽ tốt hơn. Tự mình khó so sánh với mình, nhưng 
nếu ta chứ ý tới sự khảng định của xã hội thừa nhận địa vị của 
ngưdi đỗ để so sánh mức độ cống hiến của ngưòi đó cho xã hội thì 
tức là ta đã gắn vi|c đánh giá với mệnh cục một cách rõ ràng hơn.' 
Ví dụ ngưồi làm thương nghiệp, có quy mô lđn, giá trị buôn bán to 
thì xã hội thừa nhận .đử là ngưòỉ giàu cỏ, ngưòi có n&ng lực chính 
trị cao thi xã hội thừa nhận địa vị lănh đạo của ngưồỉ đó ; người có 
tri thức uyên thâm và chuyển hóa nó thành của cải cho xã hội, 
đem lại lợi ích cho nhân dân thỉ xã hội thừa nhận địa vị và công 
danh của ngưòi đó càng cao, càng rộng rãi. Ngưòi mà ngũ hành



trong mệnh cục cỗ tình, đụng thần cổ lực, lại gặp vận tốt thì nói 
chung phú quý, công đanh, quyền ấn đều có. Song thông thưòng số 
người đó chỉ đếm  trên đáu ngón tay. Vì trong một vòng sáu mươi 
giáp tí cổ đến hơn 52 vạn tổ hợp Tứ trụ khác nhau, ngoài ra tưống 
tay, tướng mặt, cốt tưổng của mỗi ngưòi còn khác nhau, rồi cộng 
thêm gen di truyền, khu vực sống còn chênh lệch nhau nữa. Cho 
nên tuy mệnh cục đều lấy tài làm dụng thần nhưng rất ít ngưòi 
giàu có, còn đa số chĩ là ngưòi có ăn hơn so vỏi người dân bình 
thường. Còn một vấn đề nữa, tuy cùng có dụng thần là tài nhưng 
người đó có đạt được mệnh cục như thế hay không là còn tuỳ thuộc 
vào sự nỗ lực trong cuộc sông của họ. Ví dụ có người có thể phát 
tài ỏ phương Nam, đến sống ỏ phương Nam thì giàu có rất nhanh, 
bản thân trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hay Xí 
nghiệp, mức sống rất cao so với những người bản địa. Song quan 
niệm giàu có ỏ mỗi vùng một khác. Ví dụ ố đây người có một vạn 
được xem là phát tài, nhưng đến vùng khác của phựơng Nam một 
trăm vạn mâi được xem là giàu, thậm chí như ở Ôxtrâylia phải có 
tiền triệu mới xem là giàu có. Giá trị ứng dụng của mệnh học là ỏ 
đây. Đến được vùng cô lợi cho dụng thần hoặc sinh trợ cho dụng 
thần thì mới phát tài và phát tài rất nhanh, con đưdng công danh 
cũng mới bằng phằng. Cho dù vận mệnh không tcít lắm, dụng thần 
không đắc lực nhưng đến được phương vị hợp với dụng thần thì 
cuộc sống cũng sẻ thuận lơị hơn. Chúng ta từng thấy có một số 
người ăn xin, thậm chí ỏ nhũng thành phô' trù phú vùng duyên hải 
phương Nam số người ăn xin cũng có nhiều nhưng họ không bị 
chết rét. Tuy là ân xin nhưng không phải tất cả mọi người ăn xin 
đểu đến dược vùng phía Nam. Những ngưòi mệnh lợi ỏ phương 
Nam mà không đến phương Nam dược đương nhiên phải chịu đói 
rét. Cho nên đi sai phương vị, tức là đi không đúng với phương có 
lợi cho dụng thần tất sẽ rủi ro, cho dù gặp vận tốt cũng không 
bằ 3  được nên đi về phương vị mà trong vận, trong mệnh nên đỉ. 
Đó là chưa nói đến khi hành bại vận còn thảm thương hơn, hoạ vô 
đơn chí. Ngược lại có nhũng người mù quáng đi về phương Nam là 
phương không đấng đi thỉ khõng những không cạnh tranh nổi với 
người bản địa mà thậm chí còn bị cuộc sống đắt đỏt hoặc Tơi vào 
cẳnh bị trộm cưốp, phá sản.

Trong cuộc đồi một ngưòi nói chung đều gặp vận khí tốt hay 
xấu, chỉ có điều gặp nhiều hay ít, gặp sớm hay gặp mtiộn mà thôi. 
Nói chung tuổi trẻ hay tuổi già có thể hành vận xấu, nhưng cũng 
có lúc không gặp phâi vận xấu nhất. Theo quy luật tự nhiên mà



nói, ngày nay số ngưòi thọ 80 tuổi không còn là cổ la i hy. Đốì vối 
những ngưòi từ tuổi nhỏ cuộc sống nghèo khổ hơn, đến tuổi trung 
niên do học hành mà thành đạt, đến tuổi già được hưởng cuộc sống 
bĩnh thường, như thế là tốt. Ngưòì mà mấy chục năm của quảng 
giữa cuộc đời gặp vận trình tốt là người có phúc, đến lúc tuổi già 
do bệnh già mà chết thì đó là ngưòi không gọi là tốt cũng đã rất tự 
nhiên. Chỉ sợ rằng từ tuổi nhỏ dã hành vận tốt, hưồng hết phúc 
đến cuốỉ đời cuộc sống mói thê lương. Thậm chí có những ngưdi 
chưa gặp được vận tốt dã gặp phải những vận khắc hại dụng thần 
làm cho đoản thọ hoặc vì nghèo khổ quá mà chết non. Nhũng 
người mà ngũ hành trong Tứ trụ tương đôi cân bằng thì nói chung 
cuộc đòi ít có thay đổi. Ngưòi mà Tứ trụ các đại vận thay đổi nhiều 
thì phải dựa vào vận khí. Nếu vận khí giúp đd được nhiều thì cuộc 
sông dễ dàng hơn, vận khí giúp đỡ ít thì suốt đòi trầm lắng.

Dụng thần vì sự thay đổi cùa đại vận và lưu niên nên có lúc 
mạnh lúc yếu, cuộc đời cũng theo đó mà lúc tốt lúc xấu. Ví dụ 
ngưòi trong mệnh cục có dụng thần là hoả, khi gặp thiên can của 
đại vận là bính đinh tửc là gặp vận tốt, giáp ất sinh bính đinh nên 
vận giáp ất cũng là vận tốt. Nhííng vận giáp ất không phải là vận 
của dụng thần cho nên các to hợp của can chi với Tứ trụ cũng sẽ 
kém hơn lúc đang hành vận dụng thần. Mệnh cục có đụng thần, 
mà có giáp ất là vận t ố t ; không có dụng thần thì giáp ất chỉ có thể 
bổ trợ cho dụng thần chứ không thể thay thế được dụng thần bính 
đinh. Điểu cần nói rõ ỏ đây là : nếu giáp ất là thương quan, khi 
thương quan trong mệnh vượng quá thì đó là vận ô dưới múc bình 
thường vì thương quan gặp năm quan hạn sẽ lớn. Nếu giáp ất 
bính đỉnh là vận tốt sinh phù thì mậu kỉ canh tân nhâm quý đều 
là các vận trợ giúp kị thần, hoặc là đương vận kị thần. Do tổ hợp 
của mỗi vận khác nhau, nên mức độ cát hung của sự việc cũng 
khác nhau, điều đó thông qua sự sình khắc, hình xung hội hợp với 
hỉ thần và kị thần để thể hiện ra, có thể tính toán được. Hơn nũa 
những việc tốt xấu của quá khứ và tương lai đều có thể căn cứ vào 
các tổ hợp đó để đoán ra

Trong thực tế  cho dù là cÂn bằng cho Tữ trụ hoặc dự đoán 
cho từng vận, từng năm đểu phải luôn luôn nhđ rõ : thân vượng 
thì nên gặp vận hoặc năm là xĩ hơi, hao tổn, áp chế là tốt ; thân 
nhược thì nên được năm hoặc vận tương sinh hay trợ phù là tốt. 
Có một số mệnh học đưa ra lý thuyết cho ràng : tuổi già sộ gặp 
ván vượng, tuổi trẻ sơ gặp vận suy, tuổi trung niên sợ gặp các địa 
chi rơi vào tù, tuyệt, thai. Cách nổi đó là căn cứ vào quy lụẠt »mh



trưởng tự nhiên của con ngưòi mà nói. Nhưng vận trình cùa con 
người là că n  cứ vào thiên can, dụng thần và các tổ hợp vâi địa chi 
để xác định vận tốt hay xấu. Tuổi già, tuổi trẻ và trung niên, dụng 
thần đương vận căn bản không có gì liên quan với vận vượng hay 
vận suy, cho nên nhiều độc già mới học đã không nắm vững điều 
đó nên bị lý luận trên làm cho hoang mang về nhận thức. Đó là 
diều nên kiên quyết dứt bô.

III. TỔNG LUẬN VỂ CẮT, HUNG CỦA ĐẠI VẬN
Tiết này căn cứ vào sự dự đoán cùa các sách cổ và kết hợp vối 

thực tế  để bổ sung đổi mới một sô' điểm mà trong các sách mệnh lí 
chưa dược làm rõ. Trước khi bàn khái quát về cát, hung của Tứ 
trụ với đại vận, lưu niên, thái tuế ta hãy lấy quá trình và phương 
pháp dự đoán của một Tử trụ để làm thí dụ kiểm nghiệm, mục 
đích là để nắm vũng những vận trinh tất hay xấu chính trong cuộc 
sống của một ngưồỉ, bao gồm cà sự sinh khắc của lục thân trong
Tứ trụ.

tỉ tài nhật quan

N am :
năm tháng ngày giờ

bính tuất canh dần bính tí quý tị

mậu tân dinh giáp bính mậu quý bính mậu canh

thực tài kiếp kiêu tỉ thực quan tỉ thực tài

tài sát quan kiêu ấn tỉ kiếp thực
tân
măữ

nhâm quý 
thin tị

giáp . .  bính ất mùi . ngọ thân
đinh mậu 
dậu tuất

1 11 21 31 41 51 61 71

Ngưòi này nên thuộc mệnh tốt, can ngày được lệnh lại gặp 
tài quan, nhưng theo sự cân bằng thì còn lo ngại rằng nhật 
ngi:ysn chưa chắc đã thắng được tài quan.

Can ngày bính ỏ dất trường sinh của tháng dần. Hoả mùa 
Xuân mừng gặp được mộc phù trợ, mộc không nên vượng quá 
nhưng cũng không nên bị khác. Tài của cạnh kim trụ tháng khắc 
dần mộc nên lệnh tháng cỏ bị tổn hại, can ngày bị uy hiếp, quý 
khuỷ chính quan của can giờ lộ ra, tí thuỷ là gốc lại bị khắc ngay



bên cạnh nên lực khắc Tất mạnh ; chi gid là quy lộc của can ngày 
(lộc trên trụ giò gọi là quy lộc) vốn có thể giúp trợ thân nhưng vì 
bị can giò khắc chế, lệnh tháng dần hình hại tị nên khồng trợ giúp 
nổi thân ; tài tinh của can tháng lại làm hao tổn khí cùa can ngày ; 
can năm là bính hoả ngang vai, vến có thể cứu trợ được một ít, 
nhưng đáng tiếc đóng phía dưđi can năm là mộ kho tuất của hỏa 
cho nên không giúp trợ được thân. Những nhân tố  có lợi như thân 
vượng, dược lệnh, đắc địa, được trợ giúp, từng nhân tố một đều bị 
bài trừ tiêu hao, như người ngồi trên chiếc thuyền tốt nhưng bốn 
bề sóng nước mênh mông, lúc nào cũng có nguy hiểm bị lật 
thuyền. Từ sự cân bằng tổng h<?p Tứ trụ đó mà xét thì chính quan 
khắc thân là điều kị nhất, quan vượng có lẫn hình hại lại gặp tuất 
có nhật mộ cho nên rất sợ phạm hỉnh pháp thân phải vào tù. Do 
đó mệnh này kị tài vận (vì tài sinh quan sất), kị vận quan sát 
khắc thân, kị hình vận, kị vận thân nhập mộ. Nếu gặp được vận 
ấn tỉnh hóa quan sinh thận thì tốt, thứ nữa là gặp được vận tỉ 
kiếp, thực thưcrng có thể chế ngự được quan sát nhưng lại làm xì 
hơi thân cho nên đó là vận bình thường.

Thiệu Vĩ Hoa sau khi sờ bộ dự đoán cho mệnh này cồn tham 
khảo thêm tướng mặt và tưđng tay, cuối cùng nêu lên mấy điểm 
như sau :

1) Người này vốn xuất thân nhà giàu nhưng n&m 1952 ông 
bố và gia đình gặp tai hoạ về quan lộ. Từ đó gia đình tan nát.

2) Ông bế không mất năm 1958 thì cũng mất n&m 1960.

3) Người này năm 1970 có họa ngồi tủ kéo dài 18 năm.

4) Hôn nhân không thuận, đã lấy vợ hai lần, vợ không phải 
chết rồi thì cũng là sắp chết.

5) Về sau còn cỗ hoạ ngồi tù. Nếu biết giải thì cỏ thể tránh được.

Những điều dự đoán này, diều nào cũng chính xác đến mức 
làm cho ngưòỉ đoán phải khâm phục sát đất. Trong mục này trước 
khi bàn về cách đoán cát hung của đại vận lưu niên, chúng ta thử 
phân tích mệnh cục này để tỉm ra nhũng gợi ý cho cách hiểu và 
các ứng dụng sau này.

1. Người này xuất thân từ gia đình đại địa chủ, năm 1952 
ông bố bị đấu tố, ruộng vưòn gia sản đều bị chia hết. Điều đó 
trong mệnh cục thể hiện â chỗ kị vận là tài sinh quan khắc thân. 
Trụ năm vốn là thiên hợp địa hợp vối dạỉ vận nhưng gặp phải lưu



niên nhâm thin (nám 1952) là năm thiên khắc địa xung, nên bị 
đánh trúc cả gốc rễ. Ngôi phụ tinh thiên can bị khắc xấu nhất nên 
kiếp phụ kiếp tài. Đó là đại vận từ 1 đến 11 tuổi gia đình gặp nạn.

2. Ông bố mất nảm 1960. Điểu đó trong mệnh cục thể hiện ở 
chỗ bước sang vận thất sát là kị vận, nó thiên khắc địa xung với 
trụ nãm, hơn nữa quan sát hỗn tạp mà khắc bính hoả, năm bính 
hoả nhập mộ lại gặp chi thin của vận xung cho nên nếu bố không 
mất năm 1958 tức là nàm mậu tuất mộ được xung khai thì nhất 
định sẽ mất vào năm canh tí (1960) là nàm tài sinh quan sát khắc 
phụ tinh bính hoả. Đ6 là đại vận 11 đến 21 tuổi, bố gặp tai hoạ.

3. Ngưồi đó phải ngồi tù 18 năm, trong mệnh cục biểu hiện ô 
chỗ : bước sang vận chính quan là kị vận. Chi của quan vận có lẫn 
hình hại là diều kị nhất. Trong mệnh cục đã có tiêu chí lao tù là 
dần hình tị, can ngày lại rơi vào năm nhập mộ, thiên can của lưu 
niên là tài sinh quan, là nảm canh tuất quan hình nhập mộ cho 
nên nhất định sẽ gặp việc đến cửa quan và bị giam. Đó là đại vận 
21 đến 31 tuổi là vận bản thân gặp hoạ.

Tiến sang vận kiêu thần chi vận có kình dương, hung thần 
lăn với kình dương, kiêu thần đoạt thực thần là vô cùng xấu, nên ngày 
ra khỏi tù chưa thấy rõ. Kiêu thần tuy đoạt thực thần, nhưng kiêu 
thần, kình dương cuổì cùng còn có một ít tác dụng tốt là có thể sinh 
thân, giúp trỢ thân, cho nên ngưòi đó chưa đến nỗi chết. Đó là đại vận 
31 đến 41 tuổi, là vận tai hoạ bản thân còn kéo dài.

Bước sang vận ấn tinh là vận tốt, có cơ hội được nhìn thấy 
mặt tròi. Đến nay xung khỏi mộ thì nhất định được ra tù, đó là 
năm mậu thin 1988.

4. Hôn nhãn người đó  rất trắc trở, Từ hồi quan vận vợ đã bị 
ấm chết. Sau khi ra tù lại tái hỏn, nhưng vì tinh khắc vẫn như cũ, 
nên chi tí thuỷ của ấn vận lại tương hạỉ ngôi mùi thể là thê tinh 
của Tú trụ, cho nên hỉện nay vợ ốm sắp chết. Đó là vộn 41 đến 51 
tuổi, tức là vận trong cát có hung.

5. Người đó còn gặp vận vào tù, nhưng vì đại vận tốt nhiều 
nên nếu biết giải thì sẽ được cứu. Bưđc sang vận ngang vai là vận 
tốt giúp trợ thân, địa chi của vận ỉà tài, là hỉnh hại, ỉà xung lệnh 
tháng, cho nên bất lợi cho vợ, của cài và thân mình. Nhưng nhò 
thiên can của vận chế ngự được địa chi của vận nên có cứu. Sang 
kiếp vận đinh dậu cũng như thế. Vận thực thần là vận bình 
thưòng, chi tuất của vặn là thãn gặp mộ nên tuổi thọ không thể



vượt quá vận này. Ngưòi đó sau khi bước sang ấn vận, tuy có đạt 
được một ít thành đạt, có thể hưởng phú quý nhưng cũng khó 
tránh khỏi những điều trắc trỏ. Tuy cuộc đòi gập ghềnh nhưng về 
cuốỉ còn được hưõng ít  phúc.

Mức độ cát hung của từng năm người đó như sau :
Tài vận : đại vận xấu, lưu niên xấu, đại xấu.
Sát vận : đại vận xấu, ỉưu niên xấu, đại xấu.
Quan vận : đại vận xấu, lưu niên xấu, đại xấu.
Kiêu vận : đại vận bình thưòng, lưu niên xấu, xấu ít.
ấn vận : đại vận tốt, lưu niên xấu, tốt nhiều xấu ít.
Tỉ vận : đại vận tô't, lưu niên xấu, tốt nhiểu xấu ít.
Kiếp vận : đại vận tốt, lưu niên xấu, tốt nhiều xấu ít.
Thực vận : đại vận bình thưòng, trong dó có gặp điểu kị, lưu 

niên xấu, đối vái tuổi thọ xấu.

Từ ví dụ trên ta có thể thấy rõ tính hợp lý của phong cách 
đoán mệnh của Thiệu Vì Hoa. Ổnẹ lấy lệnh tháng trong mệnh cục 
của Tứ trụ làm cơ sỏ dể đo lưòng các sự vượng suy, dại vận không 
nhũng được bàn đồng thòi với sự sinh khắc chế hoá trong Tứ trụ
mà còn chỉ ra xu thế cát hung trong từng bưốc của vận trình ;
thiên can đại vận là chủ thể, địa chi của đại vận có tác dụng bổ trợ 
có ích hoặc làm hại đến thiên can, đổng thời có xét đến sự cân 
bằng tổng hợp của các địa chi trong Tứ trụ. Lưu niên dưới tiền đề 
cát hung của đại vận, đổng thòi được xét với sự sinh khắc chế hóã 
giữa Tứ trụ và dại vận, hơn nữa còn xác định rõ năm gặp nhủng 
việc tốt hay việc xấu một cách cụ thể. Mối quan hệ giữa thiên can 
và địa chi cùa lưu niên cũng giống như mốì quan hệ vua tôi giữa 
thiên can và địa chỉ của đạỉ vận. (Nếu đem cách' dự đoán về tiểu 
vận, cung mệnh, thai nguyên, hạn to, hạn nhỏ cùng bàn chung vào 
đây thì như th ế vừa không phải là tiêu chí chủ yếu để phán đoán 
cát hung mà còn làm ảnh hưởng đến sự nắm chắc những việc lớn 
cần phán đoán, cho nên ồ đây không gidi thiệu riẽng vể vấn đề đỏ. 
Mong độc giả sau khi nhập môn tự mình có thể có sự lựa chọn hợp 
lý đề dự đoán có hiệu quả).

Tác dụng của mưcti thần mà thiền can đại vận lộ ra như sau :



2) Ranh giới phân chia giữa cát và hung.

3) Với tư cách là đổì tượng sinh khắc của lục thân, mười thần 
là cản cứ để phán đoán cung bị lục thân sinh hay bị lục thán khắc.

Địa chi của đại vận có vài trò :

1) Cùng tham gia cân bằng tổng hợp về sự hình, xung, khắc, 
hợp, hội, hại của các địa chi trong Tứ trụ.

2) Cùng tham gia vào sự cân bằng tổng hợp của các thiên can 
đại vận và các can chi của Tứ trụ, sự phù trợ hay áp chế dụng thần.

3) Căn cứ vào sự hình, hợp, xung, hội, hại để phán đoán cát 
hung trong sự tương quan của cung mệnh được sinh hay bị khắc.

Vai trò của lưu niên ngoài những nguyên tắc như trên ra còn 
phải dưới tiền đề định cục của đại vận, nó cũng cùng đại vận tham 
gia vào sự cân bằng tổng hợp cùa Tứ trụ. Dưới đây sẽ quy nạp 
cách xem cát hung của đại vận và thái tuế lưu niên như sau :

Cát, hung của tuế vộn
Đại vận hoặc cát, hoặc húng, hoặc bình thường, đầu tiên 

phải lấy hỉ kị của dụng thần để làm thước đo, sau đó mới căn cứ 
mốì quan hệ hình, xung, khắc, hợp của đại vận với Tứ trự để điểu 
chỉnh. Sau khi điều chỉnh, vặn cát hung hay vận bình thưòng, xu 
thế lớn của nó thường không thay đổi, còn múc độ cát hung thì có 
tăng hay gỉảm. Lưu niên thì trong phạm vi xu thế của đại vận đã 
điều chỉnh sẽ cố khuynh hướng luân hồi khá rõ.

Đại vận Lưu niên Tốt, xấu

tốt tốt vận rất tốt
tốt xấu tất nhiều, xấu ít
tốt thưòng tô't vừa

thưòng tốt tất ít
thưòng xấu xấu ít
thường thường vận bình thưòng

xấu tốt tết ít, xấu nhiều
xấu xấu xấu nhiều
xấu thưòng xấu vừa

Phạm hành vận, có lúc gặp vận dụng thần hoặc vận hỉ cho 
dụng thán, cũng có lúc hành vận kị thần hoặc sinh trợ cho kị



thần. Nếu tuế vận xung nguyên cục của Tứ trụ thì sự xấu đó chỉ 
cần mệnh cục có cứu là không còn xấu nữa, khi xung mất hoặc hợp 
chặt kị thần trong nguyên cục thì ngược lại là trỏ thành tết. Lúc 
đó tuy vận xấu cũng có thể chuyển nguy thành an. Khi dụng thần 
hoặc hỉ thần của dụng thần trong mệnh cục bị xung mất hoặc hợp 
chặt thì hì thần hay dụng thần đã trỏ thành vô dụng nên biến 
thành xấu, lúc đó vận tốt cũng có thể chuyển phúc thành tai hoạ. 
Mệnh cục của Tứ trụ xung khắc dại vận, lưu niên là xấu. Trụ 
năm, trụ ngày bị phạm như trên (tức là khắc đại vận hoặc lưu 
niên) thì vô cùng xấu. Việc xấu sẽ ứng nghiệm vào tháng bị kị 
thần vượng tướng của lưu niên xung khắc.

Khi hành vận tốt mà giũa lưu niên và đại vận không cỏ mâu 
thuẫn, tức là không trợ giúp, cũng không làm tổn hại nhau thì đó 
là vận tốt. Đại vận bình thưòng còn được lưu niên trợ giúp thì đó 
cũng là vận tô't. Lưu niên nhiểu quá không tốt vì sẽ làm giảm độ 
tốt của vận, biến vận tốt trở thành tốt nhiều xấu ít. Vận tốt nhưng 
tổ  hdp giữa lưu niên, đại vận, Tứ trụ không lợi cho dụng thần thì 
vận đó trỏ thành nửa tô't, nửa xấu.'Nếu hành vận có hỉ dụng thần 
mà bị một thần nào đó cùa mệnh cục hợp chặt hoặc xung mất, 
hoặc chế ngự chặt chuyển thành sinh trợ cho kị thần hoặc giảm độ 
tốt của vận thì cát vận trở thành vận bình thường. Như dụng thần 
là tài, có thể chế áp ấn. Quan là thần áp chế thân của vận tốt nhưng 
quan sinh ấn là giúp cho hung thần, nên vận tốt chuyển thành vận 
bình thưòng, có nghĩa là vl trong tốt có xấu, nên độ tốt bị giảm nhưng 
vản là còn được cứu. Nếu nhật vượng mà tài, quan nhẹ là vận gặp 
thực thương, vì thực thương có thể sinh tài, tuy là hỉ vận nhưng lực 
không lớn cho nên chĩ được xem là vận bình thưòng.

Nếu gặp kị thần của tài vận mà bị một thần nào dỏ của 
mệnh cục hợp chặt hoặc xung mất, hoặc chế ngự chặt thì trở 
thành sinh lợi cho dụng thần tức là có cứu. Như th ế tức là vận xấu 
biến thành vận bình thưòng. Ví dụ trụ ngày nhược, tài quan là kị 
nhưng nhò có chế, cho nên tuy hành các vận quan, sát, thực, 
thương là bại vận nhưng không đến nỗi là bại vận nữa.

Phàm gặp lưu niên của đại vận tốt thì tuy mệnh cục Tứ trụ 
không tốt nhưng tình cảnh vẫn còn sáng sủa, lưu niên đạỉ vận tốt 
mà Tứ trụ mệnh cục cũng tết thì đương nhiên là vải gấm còn thêu 
hoa ; lưu niên đại vận xấu, đại vận lại xung khắc vái lưu niên thì 
nâm đó rất xấu, nếu mệnh cục không cổ tự cứu thỉ những việc 
không tất thưừng ứng nghiệm vào mưòi thần làm chủ trong Tủ



trụ, hoặc ứng vào cung mà bị lục thốn khắc, hoặc ứng vào tháng 
ngũ hành bị khắc.

Trong hợp có  thiên can -ngũ hợp, địa chi lục hợp, tam hợp cục, 
bán hợp cục và bán hội cục. Có hợp của mệnh cục, hợp củạ mệnh 
cục với đại vận, hợp của mệnh cục vâi lưu niên, hợp của dại vận 
với lưu niên. Có các tể  hợp thiên hợp và địa hợp. Tứ trụ gặp được 
cả thì cả cuộc đời thuận lợi, đại vận gặp được thì vận đó thuận lợi, 
lưu niên gặp được thì năm đó thuận lợi. Như th ế gọi là một hợp 
một. Nếu gặp hai hợp một thì thưòng chủ về giữa quan hệ nam nữ 
có người khảc xen vào. Tóm lại sự hợp giữa hai người trỏ lên chỉ 
làm tăng thêm hợp lực khi sự hợp đô hóa thành dụng thần hoặc 
sinh lợi cho dụng thần thì tốt, nếu hoá thành kị thần hoặc sinh trợ 
cho kị thần là xấu. Đối vói tuế vận cũng thế.

Khi bán về bán hợp cục hoặc bán hội cục của các địa chi 
trong nguyên cục hoặc đại vận, lưu niên thì đều lấy ngũ hành là 
hỉ hay kị của dụng thần để xác định tốt hay xấu. Khi trong Tứ 
trụ, đại vận lưu niên có các chữ trùng hợp nhau thì đều được xem 
là các hội cục đó được tăng thêm lực.

Khi bàn chung về mệnh cục, đại vận, lưu niên, thái tuế cần 
nhò rặng trong hợp có xung, hình hại sinh khắc. Lấy Tứ trụ kết 
hợp với đại vận, lưu niên để xem như gồm sáu trụ, căn cứ theo các 
nguyên tắc ỏ chương 5 và chương 6 để xét đến sự sinh hợp xung 
khắc giữa các can chỉ của chúng. Nhưng khỉ bàn về sự xung khắc 
hình hại cùa các hợp cục, hội cục mà gặp sự khác chế thì tác dụng 
của mười thần yếu đi, nhưng không phải là hoàn toàn mất hết. 
Khi hành đến các năm hoặc các vận, các mưòi thần đó lại xuất 
hiện và nó sẽ ứng nghiệm vào các tháng, năm của nàm vượng, gặp 
vận vượng sự ứng nghiệm càng rõ hơn, gặp vận suy mà năm vượng 
thì cũng khồng đến nỗi ảnh hưỏng lắm. Nếu đại vận có thể sinh 
dụng thần hoặc giúp đ3 đụng thần, hoặc áp chế kị thằn, làm hao 
tổn kị thần, làm xì hơi kị thần thì đại vận đó không đến nỗi xấu 
nhiều, sự xấu ứng nghiệm vào ngày tháng mà năm đó sinh cho kị 
thần hoặc gặp kị thần, túc là nói đến đại vận tốt, lưu niên xấu thì 
tất nhiều mà xấu ít.

Phạm xung có can xung với can, chi xung với chi ; có vừa 
xung lại vừa khác, cũng cố chỉ xung mà không khắc. Những 
trường hợp sau thì lực xung của hỉ đụng thần lốn : hỉ thần trong 
mệnh cục nhò được lệnh mà có lực, dụng thần trong tuế vận nhò 
gặp vận hoặc lưu niên mà vượng. Nhũng trường hợp như th ế đểu



là tốt. Ngược lại nếu lực kị thần vượng tướng thì xung. Các địa chỉ 
tương xung như : thổ xung với thổ, sửu xung với mùi, thin xung 
với tuất, bân khí của thổ nhờ được kích động mà càng vượng, nếu 
thẩ là hỉ thần thĩ sẽ càng tất. Ví dụ trong mệnh có mùi là tài kho, 
nhò được vận sủu xung nên tài kho bỉ xung khai, lúc đó nguồn của 
cải đến ùn ùn. Ngược lại, nếu thổ là kị thần thì càng xấu. Ví dụ 
trong mệnh cục có thin là mộ kho của lao tù, kị gặp vận tuất đến 
xung vì khi cửa kho bị xung khai thì bản thân sẽ rơi vào tù ngục. 
Phàm xung, kị gặp các tổ hợp ba xung một hoặc một xung ba. 
Trong mệnh cục có các tổ hợp thành như sau : mệnh cục với dại 
vận, mệnh cục với lưu niên thái tuế, mệnh cục vái tu ế vận, V .V .. 

Người ta kị các tú xung cùa tổ hợp giữa mệnh cục và tuế vận như 
tí, ngọ, mão, dậu hoặc dần, thân, tị, hợi hoặc thin, tuất, sửu, mùi 
vì sự xung khắc cùa chúng rất xấu. Phương vị đối xung là khu vực 
cấm kị.

Những phương pháp xem xét khác giữa Tứ trụ, đại vận, lưu niên 
độc giả nên tham khảo chương 7 cùa phần "Dự đoán theo Tứ trụ".



Chương 9

THẨN SÁT CỦ A  TỨ TRỤ

Thần sát trong mệnh cục của Tứ trụ, trong các sách cổ, có 
sách khẳng định, cũng có sách phủ định. Theo kiểm nghiệm trong 
dự đoán thực tế  có thể khẳng định thần sát có vai trò của nó, có 
cai có tác dụng lỏn như kình dương dùng để đoán việc xấu rất 
chuẩn, hay thiên đức, nguyệt đức dùng khi gặp hung hóa cát cũng 
rất chuẩn. Còn những thần sát khác như hoa cái, thiên y, trạch 
mã, đào hoa, v.v. là dùng để bàn vể tính cách của con ngưòi và 
nghể nghiệp rất hay. Còn trong dự đoán cát hung cho một đòi 
ngưòi thì tác dụng của những thần sát này không nổi bật như 
kình dương, thiên đức, nguyệt đức. Thần sát phần nhiều lấy địa 
chi làm căn cứ, nên nó có thể làm tăng thêm lực hình, xung, hợp, 
hại. Thầy Thiệu Vĩ Hoa trong hai cuôh sách "Chu dịch dự đoán 
học" và "Dự đoán theo Tứ trụ" đã thu hút những tinh hoa cùa các 
hiển nhân để đi đến những kiến giải độc đáo trong thực tiễn dự 
đoán.* Vì vậy ở đây không bàn chi tiết nữa, mà giống như cuốn 
sách "Nhập môn chu địch dự đoán học", ở đây cũng chĩ đưa ra 
nhũng phương pháp ghi nhớ các quy luật một cách nhanh nhất để 
gidi thiệu cho mọi ngưòi.

Ị. Cát thần và hung $ãt
Cái gọi là cát thần thực ra không phải là nói trong Tứ trụ cát 

thần càng nhiều càng tốt, hay cái gọi là hung sát cũng không phải 
là nói trong Tứ trụ không có là tốt. Rất nhiều thần sát luôn luôn 
có cát, có hung. Từ kinh nghiệm đã tổng kết được ta thấy ngưòi có 
nhiều thần sát là mệnh cục tương đốì phức tạp, nhưng nếu tổ hợp 
Tứ trụ tốt lại phối với thần sát thì ngưòi đó thường là những 
người siêu quần xuất chúng. Còn nói chung đối vói người dân bình 
thưòng thi' thần sát không nhiều, thần sát càng ít thì việc dự đoán 
càng đơn giản. Đựơng nhiên mọi việc không bao giờ là tuyệt đối, 
cũng như người hung sát nhiều chưa chắc dã gặp xấu, mấu chốt 
của vấn đề ỈA phai xem các tể hợp của Tứ trụ v& tổ hợp của tuế 
vận là hĩ hay là kị.



Ngoài ra thần sát hoặc cát hoặc hung cũng không phải là 
tuyệt đốì, mà chỉ có thể nói rằng một thần nào đó lấy cát làm 
chính, một sát nào đó lấy hung làm chính. Cát thần mà gặp phải 
hình xung khắc hại thì cũng như không có, hung sát mà bị chế 
hợp không đủ súc để làm hại thì cũng chẳng còn gì đáng gọi là kị. 
Nối chung các thiên can và các địa chi đỏng đuái nó gặp phải cát 
thần hay hung sát nhờ đó mà can hay chi được đắc lực hay không, 
từ đó mà trỏ thành vượng hay suy. Phải xem các can chi đó bị 
hình hợp, xung khắc hay không để xem nó có tác đụng hay không 
có tác dụng. Trong mệnh cục gặp dược cát thần thì cả cuộc đòi 
thuận lợi trọn vẹn, trong vận, trong năm gặp được cát thần thì đã 
tốt càng thêm tốt. Trong Tứ trụ kị gặp phải hung thần vì như thế 
cả cuộc đời hay bị tai hoạ, trong vận, trong năm gặp phải hung 
thần thì hung càng thêm hung.

Chương này chỉ giới thiệu những cát thần và hung sát có tác 
dụng nổi bật, còn những thần, sát khác ít có tác dụng hoặc ít gặp 
thì không bàn đến. Cách tra thần, sát rất nhiều. Độc giả tự tìm 
cách nhố thuận tiện cho mình là đứợc.

2. Thiên đức, nguyệt đức
Lấy tháng sinh để tra các thiên can hoặc địa chi trong Tứ trụ.

1. T h iên  đ ứ c  qu ỷ  'nhăn

Tháng tí thấy tị, tháng sửu thấy canh, tháng dần thấy đinh, 
tháng mão thấy thân, tháng thin thấy nhâm, tháng tị thấy tân, 
tháng ngọ thấy hợi, tháng mùi thấy giáp, tháng thân thấy quý, 
tháng dậu thấy dần, tháng tuất thấy bính, tháng hợi thấy ất.

Phàm người tháng sinh tra thấy các can chi trong Tứ trụ như 
ở trên là có thiên đức quý nhân.

Cách tra thiên đức quý nhân của ngưòi sinh vào các tháng tí, 
ngọ, mão, dậu là từ ngôi trường sinh của ngũ hành mà ra. Ngoài 
ra còn có cách gọi tháng tí gặp quẻ tốn thin là thuỷ đức, vì nguồn 
xuất thủy quy mộ vể cung tốn ; tháng mảo gặp quẻ khôn mùi là 
mộc đức, vi nguồn xuất mộc quy mộ về cung khôn ; tháng ngọ gặp 
quẻ càn tuất là hoà đức, vì nguồn xuất hoả quy mộ vể cung càn ; 
tháng dậu gặp quẻ' cấn sửu là kim đức, vì nguồn xuất kim quy mộ 
về cung cân, tức là lấy ngũ hành dương vượng, chính ngôi phổi vói 
mộ, tức là quẻ của bản cung mà ra. Thiên đức chỉ dùng địa chi, 
không dùng thiên can, cho nên lấy bốn quẻ trên. Trong kiểm



nghiệm thục tế  ỉấy chính ngôi trường sinh để xác định thiên đúc 
quý nhân cho những ngưòỉ sinh vào các tháng tí, ngọ, mâo, dậu 
còn chia ra thành tị, hợi, thân, dần là khá chuẩn. Độc giả có thể 
c&n cứ vào thiên, nguyệt đức của nhũng ngưồi sinh vào bốn tháng 
trên, xem xét quá trình gặp hung hóa cát của họ dể kiểm nghiệm.

2 . N gu yêt đ ứ c  q u ý  n h â n

Lấy chỉ tháng làm chủ để tra các thiên can trong Tứ trụ.

Sình các tháng dần, ngọ, tuất thấy bính ;

Sinh các tháng thân, tí, thin thấy nhâm ;

Sinh các tháng hợi, mão, mùi thấy giáp ;

Sinh các tháng tị, dậu, sủu thấy canh.

Phương pháp nhổ cách tra nguyệt đức là cán cứ vào khí của 
tam hợp, ví dụ dần, ngọ, tuất thuộc hoả thì lấy bính hoả làm đúc ; 
thân, tí, thin  thuộc thuỹ thì lấy nhâm thuỷ làm đức ; tí, dậu, sửu 
thuộc kim thì lấy canh kim làm đức ; hợi, mão, mừi thuộc mộc thì 
lấy giáp mộc làm đức để quy nạp. Phàm các tháng trong cục gặp 
can đương vượng khí đểu là gặp nguyệt đức.

Hai quý nhân thiên đúc và nguyệt đúc đều chủ về người có 
cuộc đòi không gặp nguy hiểm. Thiên đức quý nhân ỉà cát tinh 
phúc tường, tính tình nhân từ đôn hậu, cuộc đòi phúc nhiều, ít 
nguy hiểm, gặp hung hoá cát, hoá hiểm thành an, như là có thần 
bảo hộ. Nguyệt đức quý nhân là cát tinh phúc thọ. Trong Tứ trụ có 
cẩ thỉên, nguyệt đức là người có năng lực gặp hung hoá cát rất 
mạnh, gặp được cát thần thì càng thêm tốt, gặp phải hung thần 
cũng bớt xấu rất nhiều, nhưng gặp phải xung khắc thì vô dụng.

3. Thiên ổt quỷ nhân
Cách tra là lấy can ngày hoặc can năm làm chủ đề tra các 

địa chi trong Tứ trụ.

Can ng&y, năm ỉà giáp, mậu thấy sủu, m ù i;

Can ngày, năm là ất, kỉ thấy tí, thân ;

Can ngày, năm là bính, đinh thấy hợi, dậu ;

Can ngày, năm là canh, tăn thấy dần, n gọ ;

Can ngày, nâm là nhâm, quý thấy mão, tị.



Người mà trong Tứ trụ tra được như trên là có thiên ất quý 
nhân. Cát tinh này chủ về thông minh, trí tuệ, là thần gặp hung 
hổa cát. Nếu hợp hóa thành dụng thần, hoặc hỉ thần là rất tất, rất 
kị gặp hình, xung, khắc, hại, suy, bệnh, tử, tuyệt. Người mà thân 
vượng thì phúc quý càng tâng thêm, cuộc đòi ít bệnh tật, người mà 
thân nhược thì bệnh nhiều hoặc giảm phúc quý.

Thiên ất quý nhân là ngồi sao ô phía bên trái sao tử vi trong 
thiên thể, là chủ tể cùa muôn thần. Trụ năm hoặc trụ tháng gặp 
được hai quý nhân là cỏ ý phân âm dương để trị, hàm ý trong 
ngoài cỏ khác nhau. Thìn, tuất là vị trí của sao khôi canh, cho nên 
quý nhân không đến.

4. LỘC thiên can
Lấy can ngày làm chuẩn để tra các địa chi trong Tứ trụ.

Phàm can ngày mà gặp lộc trên chi năm gọi là tuế lộc, trên 
chi tháng là kiến lộc, trên chi ngày là chuyên lộc, toạ lộc, trên chi 
giờ là quy lộc. Thần lộc vượng mà gặp địa chi kiếp tài, không gặp 
phải hình, xung, khắc, phá là chủ về công danh thuận lợi. Thân 
vượng mà lộc nhiều thì nên bị khác cho xì hơi, thân nhược mà lộc 
vượng lại không bị phá đều là quý mệnh. Lộc kị bị xung phá, ví 
dụ giáp lộc là dần, gặp thân là bị phá, mâo lộc kỉ gặp dậu, tị lộc kị 
gặp hợi, ngọ lộc kị gặp tí. Vì quan viên gặp phải thì mốt quan mất 
chức, nghèo khổ hư danh, người thường gặp phải thì cơm áo không 
no, bôn ba vất vả.

Ngày giáp lộc ở dần ; ngày ất lộc ỏ mão.

Ngày bính, mậu lộc ỏ t ị ; ngày đinh, kỉ lộc õ ngọ ;

Ngày canh lộc ở thân ; ngày tân lộc ở dậu ;

Ngày nhâm lộc ỏ h ợ i; ngày quý lộc ồ tí.

Lộc nhò có thế lực mà được hưỏng thì được gọi là lộc, là cát 
thần. Lộc là khí của bốn mùa, tuỳ theo ngũ hành vượng, trong đó 
bính lộc ỏ tị, đinh lộc ồ ngọ, mậu lộc ỏ tị, kỉ gửi ồ  ngọ, hoà sinh thổ 
là tí nhò mẹ mà được hưỏng lộc, thin, tuất là khôi canh là chỗ ác 
địa, kém cỏi cho nên lộc thần không gửi. Sửu mùi là cửa xuất 
nhập của thiên ốt quý nhân cho nên lộc lánh xa, do đó không có 
lộc. Cách nhớ thập can lộc chỉ cần nhó can ngày, bản khi của nó là 
địa chi là được. Ví dụ dần mộc tàng can của bản khí là giáp mộc.



5. Văn xương
Cách tra là lấy can ngày, can năm làm chuẩn dể tra các địa 

chi trong Tứ trụ.
Can ngày, năm giáp thấy t ị ;
Can ngày, năm ất thấy ngọ ; .
Can ngày, năm bính, mậu thấy thân ;
Can ngày, năm đinh, tị thấy dậu ;
Can ngày, năm canh thấy h ợ i;
Can ngày, nầm tân thấy tí ;
Can ngày, năm nhâm thấy dần ;
Can ngày, năm hợi thấy mão ;

Những người trong Tứ trụ tra thấy như trên gọi là có sao văn xương.

Sao văn xương nhập mệnh thi thông minh hơn ngưòi. Trong 
Tử trụ kiêm có học đường thì chủ về học tập Uu tú, khí chất nho 
nhã, và còn có tác dụng gặp xung hoá cát.

Sao văn xương là thực thần lâm quan, là chỗ trường sinh. Ví 
dụ giáp lấy bính làm thực thần, bính lâm quan ỏ tị cho nên giáp 
lấy tị làm văn xương. Căn cứ nguôn gốc của sao văn xương ta có 
thể tim ra cách nhớ.

6. Hoa cái
Lấy chi ngày, chi năm làm chuẩn để tra các chi khác trong 

Tứ trụ.

Chi ngày, năm là dần, ngọ, tuất thấy tuất ;

Chi ngày, năm là thân, tí, thin thấy thin ;

Chí ngày, năm là tị, dậu, sủu thấy sủu ;

Chi ngày, năm là hợi, mão, mùi thấy mùi.

Phàm những ngưòi trong Tứ trụ tra được như trên là có sao 
hoa cái. Sao này chủ vể nghệ thuật, kĩ thuật, thưòng có duyên với 
mệnh lí, khí công, tôn giáo, võ thuật, tăng đạo, V .V ..

Hoa cái là cách xưng hô tượng hình. Hình sao này như cái 
tàn thường che phía trên chỗ vua ngồi, cho nên lấy trong bản kho 
của tam hợp địa chi để làm hoa cái. Ví dụ lấy sửu trong tị, dậu,



sửu làm hoa cái, sửu là kim kho. Phàm tị, hoặc đậu hoặc sửu thấy 
sửu là hoa cái. Độc giả xem hình vẽ trên đây.

7. Tưỏng tinh
Lấy chi năm, chi ngày để tra những chi khác.

Chi năm, chi ngày là dần, ngọ, tuất còn gặp ngọ ;

Chi năm, chi ngày là thân, tí, thin còn gặp tí ;

Chi năm, chi ngày là tị, dậu, sửu còn gặp dậu

Chi năm, chi ngày là hợi, mão, mùi còn gặp mão.

Phàm trong Tứ trụ gặp một trong bốn trường hợp trên là có 
tướng tinh. Tướng tinh vừa chu về văn, vừa chủ về võ, có khả 
năng nắm quyền, được mọi người tín phục. Tướng tinh đi với mã 
tinh, đi vối kình dương là hỉ, ngưòi như thế không phải là tướng 
soái thì cũng là cấp tương đương, lộc trọng quyển cao.

Tướng tinh giống như đại tướng ở trong quân, nên lấy vượng 
khí giữa ba chi hợp lại để làm tướng'tinh. Ví dụ : dần, ngọ, tuất là 
tam hợp, trong đó ngọ ở ngôi giữa, gặp ngọ tức là có tướng tinh. 
Trong Tứ trụ có tam hợp cục đó mà còn gặp ngọ tức là có tưdng 
tinh. Những trưòng hợp khác cũng hiểu tương tự.

8. Trọch mã
Lấy chi năm, chi ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ. 

Chi năm, chi ngày là dần, ngọ, tuất còn gặp thân ;

Chi năm, chi ngày là thân, tí, thin còn gặp dần ;

Chi nàm, chi ngày là tị, dậu, sửu còn gặp hợi ;

Chi năm, chi ngày là hợi, mào, mùi còn gặp tị.

Trạch mã có hung có cát. Phàm chi năm hoặc chi ngày tra 
thấy như trên là Tứ trụ ngưòi đó có trạch mã. Trạch mã là hỉ, 
nhiều nhất là có tin mừng thăng quan, tiến chức, ít nhất cũng là 
thu được lợi trong sự vận động. Mã là kị, nhiều nhất là bón ba lao 
khổ, ít nhất là vất vả bận rộn. Mả gặp xung như tuấn mã đựơc 
thúc thêm roi, mã bị hợp hoặc bị hóa thì như mã bị trói. Mã tinh 
là  thực thương nếu gặp tà i vặn. \à \ù, phát tà\ Tắt nhanh. Nhâm 
thân, quý dậu là kiếm phong mã, người có trụ ngày như thế là 
gặp mã tinh. Người xưa nói : "Đầu ngựa treo kiếm là uy trấn



biên cương". Mã tinh ỏ trụ giờ thì thưòng được điều động đi xa, 
ra nước ngoài,...

9. Kim dư
Lấy can ngày để tra các chi khác trong Tứ trụ.

Can ngày giáp gặp thin, can ngày ất gặp tị ; can ngày bính, 
mậu gặp mùi ; can ngày dinh,- kì gặp thân ; can ngày canh gặp 
tu ấ t ; can ngày tân gặp hợi, can ngày nhâm gặp sỏu, can ngày quý 
gặp dần.

Kim là quý, dư là xe. Tứ trụ có  kim là tượng' xe vàng, ví dụ 
như quân tử ở quan thì dược lộc, được đi xe ; thần dân lấy xe làm 
nghiệp dể chở quan đi. Kim dư là cát tinh. Cách nhổ là ngôi của 
nó ở trưốc hai ngôi của nhật can lộc, ví dụ giáp lộc ỏ đần, nếu 
trong Tứ trụ có thin tức là có kim dư.

10. Thiên y
Lấy chi tháng để tra các chi khác trong Tứ trụ.

Chi tháng tí còn gặp h ợ i; chí tháng sủu còn gặp tí.

Chỉ tháng dần còn gặp sửu ; chi tháng mão còn gặp dần. .

Chi tháng thin còn gặp mão ỉ chỉ tháng tị còn gặp thin.

Chi tháng ngọ còn gặp t ị ; chỉ tháng mừi còn gặp ngọ.

Chỉ tháng thân còn gặp m ù i; chi tháng dậu cồn gặp thân.

Chi tháng tuất cồn gặp dậu ; chỉ tháng hợi còn gặp tuất.

Phàm trong Tứ trụ lệnh tháng gặp những chi trên là có thiên 
y. Thiên y vượng là cát tinh, nó nám quyền chữa các bệnh tật. 
Mệnh gặp thiên y là người có y thuật hoặc trong gia tộc có người 
làm thuốc. Thiên y nhược thì không phẫi là sao tốt, ngưdỉ như thế 
nếu không bệnh tật thì thân thể cũng yếu đuối vô lực.

Cách nhỡ thiên y là chi sau chi tháng, ví dụ tháng dậu gặp 
chi thân là có thiên y.

11. KTnhduong
Lấy can ngày để tra địa chỉ trong Tứ trụ.

Can ngày giáp gặp chỉ mão ỉ can ngày ất gặp chi dần ; 

Can ngày bính, mậu gặp chi ngọ ;



Can ngày đinh, kỉ gặp chi t ị ;

Can ngày canh gặp chi đẠu ; can ngày tân gặp chỉ thân ;

Can ngày nhâm gặp chỉ t í ; can ngày quý g$p chỉ h ợ i;

Phàm can ngày trong Tử trụ gặp các chỉ như trên là cố kình 
dường. Mệnh gặp phải kình dương ỉà hung nhiểu cát ít. Lộc quá 
mức thì sinh kình dương tức là thành công đến cực đỉnh mà vẫn 
chưa rút lui thì sẽ vượt quá giđi hạn cho nên sẽ bị tổn thướng. Nếu 
ỉà người có quỷ mệnh để áp chế sát thì kình dương kết hợp tưởng 
tinh sẽ tạo thành uy phong không cản nổi. Thân nhược gặp kỉnh 
dương thì nó cú thể giúp trộ thân, nhưng mệnh có kinh dương thì 
nguy hiểm như ỉàm bạn với hể. Nếu kỉnh dương bị hợp, bị xung, bị 
hỉnh hoặc lâm tuế vân thì dễ bị tai nạn nghiêm trọng.

Có một sấ  sách cổ đặt kình dương của can âm vào vị tr í  trước 
lộc, tức kình dương của ất ỏ thin, kình đương của đinh, kỉ ỏ mùi, 
kinh dương của tân ỏ tuất, kình dương của quý d sửu, như th ế  là 
sai. Vì ý chính của kình dương không giống như cuối lộc là phúc (ỗ 
vào đất lâm quan) mà kình dương là lâm quan trưđc đế vượng một 
ngôi. Lý âm dương của vạn vật là ác tuy cực thịnh nhưng nếu 
chưa đầy thl chưa đến cực điểm, đẩy thl sẽ tràn ra cho nên đầy là 
taỉ hoạ. Kình dương là hung mãnh đến cực điểm, th ế tấ t không 
trắnh khỏi chuyển sang mặt trái. Cách nhd là chỗ nhật can đế 
vượng là kình dương.

12. Lục giâp không vong
Lấy can chỉ của trụ ngày để tra các chi khác trong Tử trụ.

Can chỉ ngày tuần giáp tí, trong Tứ trụ khồng có tu ất hợi.

Can chi ngày trong tuần giáp tuất, Tứ trụ không có thần dậu.

Can chi ngày trong tuần giáp thân, Tử trụ không có ngọ mùi.

Can chi ngày trong tuần giáp ngọ, Tứ trụ không có thin, tị.

Can chỉ ngày trong tuần giáp thin, Tứ trụ không cứ dần, mão.

Can chi ngày trong tuần giáp dần, Tứ trụ không có tí, aửu.

Phàm can chi ngày trong mỗí giáp của bảng 60 gỉAp tí, các 
địa chi khác của Tứ trụ gặp như trên là tuần khống. Ví dụ trụ 
ngày ất sửu là sau giáp tí một ngày nên nó thuộc tuán giáp tí, 
mười can trong tuần này vừa hết nhưng hai chi cuối cùng của 12 
dịa chi thì chưa đến lươt, nên tuần khô*"*, Hai chi tuẨn khỡng đó

Ằ ó L



Can ngày đinh, kỉ gặp chi t ị ;

Can ngày canh gặp chi dậu ; can ngày tân gặp chi thân ;

Can ngày nhâm gặp chi t ỉ ; can ngày quý gặp chi h ợ i;

Phàm can ngày trong Tứ trụ gặp các chi như trên là  cổ kình 
dương. Mệnh gặp phảỉ kình dương là hung nhiều cát ít. Lộc quá 
mức thì sinh kình dương tức ỉà thành công đến cực đỉnh mà vẫn 
chưa rút lui thỉ sẽ vượt quá giới hạn cho nên sẽ bị tẩn thương. Nếu 
là ngưòỉ có quý mệnh đề áp chế sát thi kình dương kết hợp tưổng 
tinh sẽ tạo thành uy phong không cẫn nổi. Thân nhược gặp kình 
dương thì nó có thể giúp trợ thân, nhưng mệnh có kinh dương thì 
nguy hiềm như làm bạn với hẩ. Nếu kình dương bi hợp, bỉ xung, bị 
hinh hoặc ỉâm tuế vận thì dễ bị tai nạn nghiêm trọng.

Có một số sách cổ đặt kinh dương của can Am vào vị tr í trước 
lộc, tức kình dương của ất ở thin, kinh dương của đỉnh, k ỉ ỗ mùi, 
kỉnh dương của tân ở tuất, kình dương của quỷ d sủu, như th ế  1& 
sai. Vì ý chính của kình dương không giếng như cuối lộc là phúc (8 
vào đất lâm quan) mà kình dương ỉ& lâm quan trưđc đế vượng một 
ngôi. Lỷ âm dương của vạn vật lả ác tuy cực thịnh nhưng nếu 
chưa đầy thi chưa đến cực điểm, đầy thỉ sẽ tràn ra cho nện đầy là 
tai hoạ. Kình dương là hung mãnh đến cực điểm, th ế tấ t  không 
tránh khỏi chuyển sang m$t trối. Cách nhở là chỗ nhật can đế 
vượng là kình dương.

12. Lục giáp không vong
Lấy can chi của trụ ngày để tra các chỉ khác trong Tứ trụ.

Can chi ngày tuẩn giáp tí, trong Tứ trụ không có tuất hợi.

Can chi ngày trong tuần giáp tuất, Tứ trụ không có thân dậu.

Can chỉ ngày trong tuần gỉáp thân, Tứ trụ không có ngọ mùi.

Can chi ngày trong tuần giáp ngọ, Tứ trụ  không có thin, tị.

Can chi ngày trong tuần giáp thin, Tứ trụ không có dần, măo.

Can chỉ ngày trong tuần giáp dần, Tứ trụ không có tí, sủu.

Phàm can chi ngày trong mỗi giáp của bẳng 60 giáp tí, các 
địa chỉ khác của Tứ trụ gặp như trên là tuần không. V í dụ trụ 
ngày ất sửu ỉà sau giáp tí một ngày nên nó thuộc tuẫn giáp tí, 
mười can trong tuần này vừa hết nhưng hai chi cuối cùng của 12 
địa chi thì chưa dến lươt,, nên tuần khê^ ™ Hai chi tuần khdbg dó

l ỏ i



chuyển vào tuần giáp sau... Cứ như thế đến tuần thứ sáu thì các 
can chi mới vừa khóp và kết thúc ở quý hợi. Lục giáp không vong 
là hung nhiều, cát ít. Cát tinh gặp không vong là không tốt, 
nhưng ngược lại kị thần gặp không vong thì không còn là hại nữa. 
Cái được sinh vượng, khí chất quàng đại phần nhiều thu đượig 
những danh lợi bất ngờ, nếu gặp tử tuyệt thì thành công nhiều mà 
thất bại cũng lắm, phiêu bạt giang hồ.

13. Đào hoa
Lấy chi ngày, chi năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.
Chi ngày, nâm là đần, ngọ, tuất gặp mão.
Chi ngày, năm là thân, tí, thin gặp dậu.
Chi ngày, năm là tị, dậu, sửu gặp ngọ.
Chi ngày, nám là hợi, mão, mùi gặp tí.

Gặp các trường hợp trên là Tứ trụ có đào hoa. Đào hoa có cát, 
có hung, những ngưòí đẹp, thông minh, nghệ nhẵn phẩn nhiều 
dều có. Khi tổ hợp không tốt là chủ về sự phong lưu trăng gió, 
quan hệ mò ám giữa nam nữ.

Đào hoa rơi vào đất mộc dục còn có tên là hàm trì. Cách nhớ 
là  sau trường sinh một ngôi là mộc dục.

14. Ngày âm dương xô lệch
Can can chi của trụ ngày mà gặp là có.

Ngày bính^tí, ngày đinh sửu, ngày mậu dần, ngày tân mão, 
ngày nhâm thin, ngày quý tị, ngày bính ngọ, ngày đinh mùi, ngày 
mậu thân, ngày tân dậu, ngày nhâm tuất, ngày quý hợi.

Âm dương xen kẽ như nam đi ngược lại dương cương, nữ đi 
ngược lại âm nhu, cho nên hôn nhân không tốt, là tiêu chí tương 
khắc cùa khí trường. Ngày sinh gặp phải, nhẹ thì vợ chồng bất 
hoà, nặng thì lì dị. Trong thực tiễn dự đoán điểu này rết chính 
xác. Có một số cặp vợ chồng khi chưa đến vận khắc cung thê hoặc 
cung chồng thì chưa có hiện tượng gì, nhưng đó chỉ là tạm thời. 
Nếu trụ năm là thiên hđp địa chi thì đó lại là trưòng hợp khác, ở 
đây chưa bàn đến.

15. Thiên la, địa võng
Lấy chi ngày, năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.



Chi ngày, năm thin gặp t ị ; chi ngày, năm tị gặp thin.

Chi ngày, năm tuất gặp h ợ i; chí ngày, năm hợi gặp tuất.

Cách tra thiên la địa võng, ngưòi trụ năm có nạp âm là hoả 
mệnh, nam tuất gặp hợi, hợi gặp tuất là thiên la, người trụ nãm có 
nạp âm là thuỷ, thổ mệnh, nữ thin gặp tị, tị gặp thin lằ địa võng. 
Cũng có cách nói khác cho rằng thin là thiên la, tuất là địa võng, 
hoặc cách tra khác lấy chi năm và chi ngày để tra. Chúng tôi cho 
rằng lấy chi ngày, năm để tra các chi khác trong Tứ trụ là đứộc, 
không phân nam nữ cũng không phân biệt nạp âm của nãm.

Thiên la cổ ý nói tròi nghiêng vể Tây bác, là đất tuất hợi ; địa 
võng là đất trũng ở Đông nam, là đất thin tị. Từ tí đến tị là lúc 
dương khí đang lên đến khi kết thúc, từ ngọ đến hợi là lúc âm khí 
đang lên dấn khi kết thúc. Nên thin tị và tuất hợi được lần lượt 
xem là sáu dương và sáu âm kết thúc. Âm dương kết thúc thì mò 
ám không rõ như ngưòi trong lưới tròi.

Dương là tròi, âm là đất nên tuất hợi là thiên la, thin tị là 
địa vỏng. Thiên la địa võng là hung thần ác sát, là một trong 
những tiêu chí quan họa lao dịch. Nếu trong Tứ trụ thiên la địa 
võng xuất hiện đồng thời với tam hình là kị thì khi gặp tuế vận 
thông thường là khó tránh khỏi lưới pháp luật.

16. Kiếp sót
Lấy chi ngày hoặc chi năm để tra các chi khác trong Tứ trụ.

Chi ngày, năm là dần, ngọ, tuất gặp hợi.

, Chi ngày, nàm là thân, tí, thin gặp tị.

Chí ngày, nàm là tị, dậu, sửu gặp đần.

Chi ngày, năm là hợi, mão, mùi gặp thân.

Phàm trong Tú trụ mà gặp một trong các trường hợp trên là 
có kiếp sát. Thông thường kiếp sát là hung tinh, trong tam hợp 
sinh vượng, sau mộ một ngôi là tuyệt địa. Trong Tớ trụ nếu chi 
kiếp sát là kị thần vượng tướng thì dến tuế vận sẽ cướp đoạt rất 
hung mạnh, nên tai họa thường rất xấu. Nó chủ vể bị bệnh tật, bị 
thương hoặc phạm hình pháp, cho nên không gặp là tốt nhất.

Các cát thần và hung sát vừa bàn đến trên đây thưòng rất 
hay gặp trong thực tế. Ngoài ra còn có một số thần, sát của can 
chi ngày, như ngày thập ác đạì bại, ngày thiên xích, ngày kim
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thần, ngày khôi canh, ngày tứ phế. ỏ đây không bàn đến, độc giả 
có thể tham khảo trong cuốn HDự đoán theo Tứ trụ" của Thiệu Vĩ 
Hoa. Ngoài ra còn có một số thần sát rất ít dùng, độc giả có thể tự 
mình chọn hoặc bỏ.

Tóm lại dưới tiền đề lấy Tứ trụ dể định đoạt đại cục, thần, 
sát cũng như sự hình hợp xung hại của các địa chi là dùng đề xét 
sự cát hung của đại vận, lưu niên. Nếu nắm vũng được hỉ, kị, 
vượng suy của mệnh thì tác dụng của thần sát khi đại vận và lưu 
niên đến chắc chặn sẽ lần lượt ứng nghiệm.

Dưới đây tôi xin giới thiệu một số bảng tra nhanh thường 
ngày dùng luôn trong dự đoán. Loạỉ thần sát dừng can ngày, can 
nâm để tra thì dùng 10 thiên can lập thành một bảng, loại thần 
sát lấy chi ngày, chi năm để tra thì dùng 12 địa chi lập thành một 
bảng. Duy thiên đức, nguyệt dửc lấy chỉ tháng để tra  12 địa chi. 
Còn một số thần sát chưa quy nạp vào đáy, độc giả có thể tự lập 
bảng để tra dừng.



C hương ÌO

LỤC THÂN CỦA TỨ TRỤ
Lục thân của Tứ trụ nằm trong mỗi trụ. Sự sình, khắc chế 

hoá của ngũ hành ảnh hưởng trực tiếp hoặc phản ánh mốì quan hệ 
có ích hay có hại của lục thán tương ứng trong Tứ trụ. Cho nên 
giông như quy tắc sinh khắc của mưòi thần, mối quan hệ của nó 
cũng là tuần hoàn thì tương sinh, cách ngôi thì tương khắc. Song 
vì can ngày của mỗi người khác nhau nên Tứ trụ mỗi Rgưòi một 
khác (ví dụ người sinh ngày giáp, trong mười thần qúy thủy là 
chính ấn, lục thân là mẹ đẻ, còn người sinh ngày ất gặp quý thuỷ 
là thiên ấn, lục thân có nghĩa là dì ghẻ hay mẹ kể). Nhưng nhiều 
trường hợp vừa có chính ấn, vừa có thiên ấn (có một số trường hợp 
không biết nên gọi là gì, vì tổ hợp của Tử trụ rất phức tạp, không 
thể kết luận một cách đơn giản được). Theo mưòi thẫn mà nói, ấn 
tinh chỉ đức tính từ thiện, vê' nghề nghiệp là làm nghề liên quan 
vối văn thư, con dấu. Từ ngũ hành mà nói, ấn tinh được sinh là có 
sinh phù, được lệnh là vượng, tính tình hiển lành, đi học văn 
chương giỏi, thích hợp với công việc văn chương, hành chính, tổ 
hợp tốt thì còn có danh vọng, quyền uy. Nếu ấn tinh bị khắc hoặc 
rất yếu thì từ đức tính đến tiền dồ học hành đểu xấu. Theo lục 
thân mà nói, người nhật can ngày sinh có ngũ hành giống nhau, ví 
dụ hai người cùng sinh ngày giáp hoặc ngày  ất, ấn tinh có ngũ 
hành đều là thuỷ, những ngưòi khác sinh ngày bính, ngày đinh 
hoả mà gặp thuỷ thì không phải là ấn tinh, nhưng tính chất mà 
mười thần đại biểu thì đểu giống nhau, ví dụ ấn tinh đại biểu mẹ 
đẻ, đại biểu tính hiền lành, đại biểu cho nghê' nghiệp văn thư, 
công đanh, quyển bính, V .V .. Sự lợi, hại đối vổi lục thân có thể biết 
được theo quy luật sinh khắc của ngũ hành. Trụ năm vốn là cung 
cha mẹ. Nếu trụ năm vượng hoặc được các trụ khác sinh thì trụ 
năm đó sinh vượng, tức cha mẹ mạnh khoẻ, nếu trụ năm không 
được lệnh hoặc bị các trụ khác xung khắc là cha mẹ bị tổn thất, 
bệnh tật. Còn một trường hợp nữa là : khi thân vượng, ấn nhiều là 
kị thì mẹ khắc mình nên không lợi, nguyên lí đó cũng giống như



khi thân nhược mà tài nhiều thì cũng sẽ không được tài. Quân hệ 
sình khắc của lục thân như sau :

Từ sự sáp xếp mệnh cục của Tứ trụ có thể nhìn ra quy luật : 
năm là gốc, tháng là thân cây, ngày là hoa, giò là quả. Ông bà, cha 
mẹ là nguồn gốc của bàn mệnh, không có gốc thì không có thân 
cây, càng không thể khai hoa kết quả ra đòi sau. Cho nên trụ năm 
là cung tổ tiên, cha mẹ ; trụ tháng là cung anh chị em ; trụ ngày 
là mình, chi ngày là vợ (chi ngày của nữ là cung chồng) ; trụ giờ là 
con cái.

Lục thân mà mưòi thần của Tứ trụ làm chủ thưòng được kết 
hợp xem với cung nó đóng. Trong lục thân, sinh tối là cha mẹ, là 
ấn thụ. Chính ấn là mẹ đẻ, thiên ấn là dì hoặc mẹ kế. Tài khắc ấn, 
mẹ bị cha chế ngự nên thiên tài là cha, nếu chính tài thấu ra bị 
khác thì cha củng bị khắc. Khi bàn về cát hung, vừa có thể từ 
cung phụ mẫu, lại cũng vừa có thể từ mười thần để dự đoán sự 
sinh khắc, cát hung. Thiên tài và chính tài cũng hiểu cho sao vợ, 
quan sát là sao chồng. Chi ngày trong Tứ trụ của nữ hoặc nam là 
hỉ hay là kị sẽ đại biểu cho sao chồng hoặc sao vợ có đắc lực hay 
không. Trụ tháng đại biểu cho anh chị em, tỉ kiếp trong mưòi thần 
cũng đại biểu cho số anh chị em và sự sinh, khắc lẫn nhau.

Ngoài ra trụ năm còn chủ về thời niên thiếu, trụ tháng, trụ 
ngày chủ thòi trung niên, trụ giờ chỉ vể tuổi già.

I. ÔNG BÂ, CHA MẸ
Trong Tứ trụ, phần tổ tiên tuy mói xem qua không thấy rõ có 

mối liên hệ trực tiếp gì, nhưng người thành thạo về mệnh lý đều 
biết rõ : trụ năm đại biểu cho tổ  tiên bao gồm cả chạ mẹ. Mốì liên 
hệ kế thừa đó trong sự cân bằng của Tứ trụ là không thể thiếu, 
thậm chí khi trụ năm là dụng thần thì âm phúc tổ tiên liên quan 
rất chặt chẽ vói mệnh vận cùa Tứ trụ. Ta xét một ví dụ thực tế, có 
ngưòi trụ năm là dụng thần, có lực thì ngưòi đỏ xuất thân ở gia 
đình cha ông có sản nghiệp, tuổi thơ vận tốt, từ bé đã sông trong 
giàu sang. Khi trụ năm bị khắc, bại vận đến, tai hoạ giáng xuống 
cha mẹ thì người đó mau chóng thành kẻ ăn xin hoặc con ỏ. ỏ cuối 
vận xấu bị xung khắc rất mạnh. Nhưng khi vận xấu qua đi thì đòi 
sống bắt đầu khấm khá hơn, hơn nữa từ bé đã được ăn học, hoặc 
được bà con ỏ nưđc ngoài giúp đỡ, hoác nhờ chính sách đổi mới, 
nên âm đức của trụ năm lại có tác dụng, hoặc giàu lên hoặc có một



chức vụ nhất định trong xã hội. Những mệnh cục như thế, chúng 
tôi gặp rất nhiều trong thực tế.

Phương pháp dự đoán về cha m ẹ  thường bàn chung với tổ 
tiên, thường cãn cứ trụ năm để luận (cũng có phương pháp cân cứ 
vào trụ tháng, ỏ dây thống nhất lếy theo trụ năm, độc giả có thể 
tham khảo trụ tháng). Đại để : tài, quan, ấn và quý nhân, thần lộc 
đóng ỏ trụ năm, hơn nữa trụ nàiủ là dụng thần hay hỉ thần thì 
ông bà, cha mẹ là người vinh hoa phú quý, ngưồi này nhò đó mà 
được hưởng âm dửc. Nếu trụ nãm là : kiêu thần, thất sát, kình 
dương, kiếp tài, là kị thần thl tổ tiên và ngưdi đó xuất thân đều 
nghèo dói. Nếu trụ năm lâm : bệnh, tử, mộ, tuyệt hoặc gặp xung 
khắc là tổ nghiệp không vượng, ông bà hoặc cha mẹ không phải là 
người phúc thọ, bản thân người đó tuổi thơ cũng vất và.

Từ ông bà, cha mẹ để xem người đó có đựơc nhò hay không, 
rồi lại xem các mặt khác trong Tử trụ để biết tình cảnh gia đình 
của ngưòi đó ra sao, cũng có thể xem mốì quan hệ giữa nhật chủ 
với Tứ trụ để biết ngưòi đó có khá hơn ông bà cha mẹ không. Nếu 
nhật chủ là hỉ quan, ngày giò lại gặp tài, nhật chủ là hỉ ấn, ngày 
giờ lại gặp quan thì ngưòi đó nhất định hơn ông cha. Ngược lại 
nhật chủ là hỉ quan, nhưng ngày già gặp thương ; nhật chủ là hi 
ấn, nhưng ngày, giờ gặp tàỉ thì người đó sa sút hơn ông cha.

Người mà can nảm hoặc chính ấn được trưòng sinh, không bị 
phá tổn thì cha mẹ thọ cao, phúc hậu.

Người mà can năm hoặc chính ấn có đóng nguyệt đức hoặc 
thiên đức là cha mẹ hiền lành, người đó được cha mẹ yêu chiều, 
bồi đắp.

Chi nãm là lộc, là hỉ, dụng thần hoặc chi năm ỉà quý nhân 
của can n&m gọi ỉà được quý, được lộc thì cha m ẹ  giàu có, của cải 
để lại nhiều.

Chi năm là quý nhân của nhật chủ thì cha mẹ tuấn tú, nho nhã.

Chi năm hoặc chính ấn có đóng đào hoa thì cha mẹ thông 
mình nhưng ham mê tửu sắc.

Chỉ năm là thực thần, không có kiêu thần thì cha mẹ cao to, 
béo, tính cách thành thực, của cải nhiều.

Chi năm là chính quan, cha mẹ đồn hậu hòa nhã, nếu trong 
can tàng có tài tinh thì cha mẹ còn giàu cỏ nũa.



Tài tỉnh của chị năm được lộc, được quý nhân ỉà cha mẹ vinh 
hoa phú quý, được hưởng sản nghiệp của tổ tiên.

Chi năm ỉà quan tinh gặp tướng tỉnh là cha mẹ gỉầu có, 
trung hậu.

Chi nàm là trạch mã kiêm cả lộc hoặc chi tháng là tài tinh 
thì cha mẹ buôn bán xa nhà, được của nhò đi lại hoặc cha mẹ 
trong quân đội.

Chỉnh ấn đóng trạch mã là cha mẹ lập nghiệp ô phương xa.

Chi năm hoặc chính ấn đóng hoa cái thì cha mẹ thông minh 
nhưng tính cô.

Chi nâm thất sát lại gặp ác sát thì cha mẹ nhiều bệnh tật.

Chi n&m thất sát kềm kình dương thì cha mẹ tính thô bạo, 
không cỏ phúc, khổng có của, nặng ra thì người đó còn hình khắc 
cha mẹ.

Chi năm thiên ấn là đụng thần hoặc thương quan là dụng thần 
thì cha mẹ được hưỏng âm đức và của cải ông bà, nếu là kị thần thì 
cha mẹ không được hưởng âm đúc hoặc không lợi cho cha mẹ.

Chi năm thực thần bị kiêu thần cưôp đoạt hay bị khắc thì 
cha mẹ thấp bé, yếu đuối hoặc nhiều bệnh, nếu nặng thì bị khắc 
sớm. Thực thần mạnh, kiêu thần yếu thì không can gì.

Chi năm hoặc chính ấn gặp xung chủ về khắc cha mẹ, không 
được hưỏng của để lại.

Tài nhiều ấn nhược hoặc tài nặng ấn nhẹ chủ về cha mẹ 
nhiều bệnh tật, nặng hơn nữa là bị hình khắc.

Chỉ năm tài nhược bị tỉ kiếp trùng trùng cưổp đoạt là không 
được của ông cha để lại, sớm khắc cha mẹ.

Nhật chủ nhược, trụ năm đóng kình dương chủ về được âm 
đức của cả cha mẹ, nhưng hình khắc nhẹ đốì vối cha mẹ.

Trụ năm có tài tính hoặc thực thần mà là kị thần thì không 
được hưởng Âm đức, tài sản để lại.

Chi n&m chính quan bị thương quan khắc phá thì cha mẹ ấm 
yếu hoặc đoản thọ.

Nhật chủ nhược, dụng thần là chính ấn hoặc tỉ kiếp được phù là. 
người được cha mẹ, anh chị em nuông chiều và bồi đắp cho của cải.



Trụ năm là kị thần, trong Tứ trụ lại không có ấn, tổ hợp các vận 
thời tuổi trẻ không tốt là người đó khi sinh ra hồng vận của cha mẹ đă 
qua, gia đình ngày càng sa sút, người đó đang đói khổ dần.

II. ANH CHị EM
Trụ tháng có thể xem vể anh chị em. Dụng thần hiện ò  can 

tháng hoặc chi tháng là anh chị em không sang thì cũng giàu, 
người đó được nhờ. Nếu ngược lại là người đó không có chỗ nhò 
cậy. Trong sách cổ lấy ngang vaí và lộc để xem anh chị ; kiếp tài 
và kình dương đề xem em trai, em gái. Trong dự đoán thực tế, tôi 
đều dựa vào trụ tháng để xem anh chị em, nhưng có sự phân biệt 
nam nữ. Mệnh nam lấy can tháng xem cho anh em trai, chi tháng 
xem cho chị em gái, mệnh nữ lấy can tháng xem cho chị em gái, 
chi tháng xem cho anh em trai, Trong mười thần cũng có sự phân 
biệt nam nữ : lấy can ngày làm dương, các ngang vai khác trong 
Tứ trụ đều đồng tính. Ví dụ : mệnh nam sình ngày tân, các can 
tân khác trong Tứ trụ đểu là sô' anh em trai, mệnh nữ lấy canh 
đếm số ; mệnh nữ nếu sinh ngày tân, các can tân khác trong Tứ 
trụ là số chị em gái, mệnh nam lấy canh đếm số. Anh chị em và 
ngang vai là loại tổ hợp phức tạp, có người rất dễ xem, có ngưòi 
chênh lệch rất lớn. Vấn đề này đang trong tìm tòi, khám phá.

Mục này chuyên bàn về căn cú ngang vai xem anh chị em. 
Nó đóng ỏ trụ tháng. Đồng thòi có kết hợp với trụ nãm xem cha 
mẹ để kiểm định.

Trong Tứ trụ, ngang vai, kiếp tài vượng mà nhiều là ngưòi 
anh chị đông, ngược ỉại là anh chị em suy và ít, hoặc sống xa 
nhau, hoặc nhiều bệnh tật. Lộc hoặc quý nhân đóng ỏ ngang vai là 
hỉ, chù vể anh em giàu có, hoặc được tài, có lực ; trạch mã đóng ỏ 
ngang vai là anh em ở  xa nhau nhưng vinh hiển.

Kình dương đóng ỏ kiếp tài mà nhật chủ lại vượng th ì anh 
em không hoà thuận hoặc không đắc lợi, ỉại hay cãi cọ lặt vặt, 
nặng hơn nữa là anh em làm hại nhau, bạn bè làm hao của tốn 
sức nhau. Nhưng khi thân nhược được kình dương giúp đd là được 
anh em hay bạn bè giúp đd.

Ngang vai đóng lộc và tướng tinh là tốt, anh em phú quý, đắc lực.
Tỉ kiếp đóng thiên, nguyệt đức là anh em hiền lành, trung thực.
Tỉ kiếp gặp trường sinh là anh em mạnh khoẻ, sông lâu.



Tỉ kiểp gặp mộ, tuyệt là khắc anh em, nhưng nhật chủ vượng 
lại gặp tỉ kiếp vượng là mình giúp anh em nhiều (tỉ kiếp đóng dưới 
hì, kị thần cũng tương tự).

Tỉ kiếp đóng trạch mã là anh em xa nhau, nếu là kình dương 
gặp xung thì sống nơi xa không lợi hoặc chết nơi đất khách quê ngưòi.

Tỉ kiếp gặp xung, nhẹ thì anh em không hoà thuận, bệnh tật 
nhiều, nặng thì hình khắc hoặc không có anh em.

Tỉ kiếp đóng đào hoa là anh em chơi bòi, rượu chè.

Tỉ kiếp đóng hoa cái là không có anh em hoặc anh em ít, cô 
độc nhưng thông minh.

Nhật chủ nhược, trong Tú trụ không có tỉ kiếp, ấn thụ, tuổi 
nhỏ đã hành vận tĩ kiếp là người được anh em hoặc bạn bè nuôi 
lớn, khổ từ bé.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ không có tĩ kiếp, ấn thụ, hoặc chỉ 
dựa vào tỉ kiếp giúp thân là ngưòỉ không được cha mẹ giúp đỡ mà 
nhò phúc anh em thành gỉa lập nghiệp.

Nhật chủ vượng, tỉ kiếp ít, vận tỉ kiếp vào giữa hay cuối đòi, 
nhẹ thi anh em bất hoà hoặc hay cãỉ nhau, hao tài, nặng thì anh 
em kiện tụng hoặc mất của vì bạn bẽ. Nếu nhật chủ nhược thì lại 
là ngưòi được anh em, bạn bẻ giúp đỡ.

Nhật chủ vượng mà tỉ kiếp nhiều thì anh em bại gia, bất 
hoà, nếu nhật chủ nhược mà được lộc tỉ kiếp thì anh em nhà khá, 
hoà thuận.

Sát vượng, thực thần nhẹ, ấn nhược gặp tài, được tỉ kiếp 
khắc lại sát là được anh em giúp đỡ.

Quan nhẹ, thương nặng, tỉ kiếp sinh trợ cho thương hoặc chế 
ngự thất sát quá mức mà ti kiếp trợ giúp thực thương thì đó là 
ngưòi bị liên lụy vì anh em.

III. THÊ TÀI
Can trụ ngày là mình, chi trụ ngày là vỢ (hoặc chồng). Nữ 

lấy quan sát làm chồng. Quan sát không trộn lẫn là rất tốt, một 
quan hoặc một sát thuần khiết, rõ, thấu lại càng tốt nữa. Nếu 
không thì hôn nhân không thuận.



Cách xem cho nam và nữ như nhau. Đó là theo sự tiến bộ của 
xã hội cho Tằng nam nữ bình đẳng. Đưdng nhiên nam cưđng nữ 
nhu i& hợp lẽ, nếu nam âm nũ dương thì hôn nhân hay trắc trỗ.

Ỡ mục này lấy cung thê đóng ỏ trụ ngày vượng suy là hỉ, kị 
và thê tài tỉnh có đắc lực hay không để bàn về duyên vợ của Tứ 
trụ. Tài tinh cung thê bao gồm : chính thất, thiên thất, kế thất và 
bản tính ngưòi vợ. Độc già có thể cản cứ vào dó để suy ra sao 
chồng đóng ỏ trụ ngày của nữ có đắc lực hay không để biết được 
giàu nghèo, sang hèn.

Tục ngũ nói : "Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Nếu Tứ trụ 
ngưòi đó là mệnh phú quý thì người cùng chung hưỏng vinh hoa 
vởi mình nhất định cũng là người có phúc. Trong cuộc sống có 
những nam giới trưâc khỉ lấy vợ còn nghẻo, sau khi lấy vợ thăng 
quan, phát tài, mọi việc đều thuận lợi. Điều đó chứng tỏ trong 
mệnh người đó, yợ là tài tỉnh giúp mình, còn khi anh ta lấy ngưòi 
vợ khác thỉ bị phá tài, rủi ro, đó là vì khí quý của mình bị vợ xì 
xẹp mất. Cho nên ỏ đây muốn nhắc nhỏ những người ham ftn chơi 
phải biết giũ thân mình để đừng làm hại lây sang vự. Nhưng cũng 
cố trường hợp ngược lại, sau,khi lấy vợ không những hàng chục 
nám làm án không nên nổi mà còn ốm yếu liên miên, thậm chí vừa 
cưỡi vợ về thì mất bố mẹ hoặc bị mất quan, bãi chức, hoặc buôn 
bán thua lỗ, V.V..

Cái lý do của nỏ là thân vượng thì thắng tài, thân nhược gặp 
tài là taì hoạ. Nói chung tài vượng có thể thắng, gộp vận tốt vừa 
được vợ, vừa được của. Muốn trong mệnh tài nhiểu mà thắng thì 
thân phải rất vượng. Loại tổ hợp này rất ít gặp. Phần nhiều ngưòi 
ta  chì gặp tổ hợp đỏ trong một khoảng thòi gian.

Cách xem cung vợ là chi ngày và tài tinh ố ngôỉ nào, là sinh 
vượng hay suy mộ và kết hợp xem đại vận. Nếu Tứ trụ không có 
tà i tinh thì chỉ xem chi ngày. Cụ thể như sau :

Chỉ ngày ỉầ chính quan thi vợ tưỏng mạo đoan trang, ôn hoà, 
hiền thục, nội trợ tất.

Chỉ ngày đổũg  thực thổn mà không có kiêu thần đoạt thực 
thần hoặc chi ngày là lộc thi vợ tính rộng rãi, ngưòỉ đậm, chăm chỉ 
việc nhà, gia đinh đòỉ sống đầy đủ.

Chi ngày dóng tài tinh là hỉ, ngưòi đó được vợ giúp đd hoặc 
có của nhờ vợ. Nếu còn gặp thiên đức ỉà vợ hiền lành, khảng khái.

m



Chỉ ngày đống tài tỉnh gặp tướng tinh là vợ con nhà danh giá 
phú quý.

Chi ngày đóng tỉ kiếp mà thân nhược là vợ tháo vát, đóng lộc 
càng tốt.

Chi ngày đóng thưdng quan ỉà người vợ đẹp. Thân vượng tài 
nhẹ là ngưòi cố của. Kị thương quan vì như thế là người bị vợ làm 
cho phá tài hoặc không giúp đô được gì. Thương quan vượng là vợ 
hay mắng chồng hoặc mắng ngưòi khác.

Tài tinh được lộc là vợ khoẻ mạnh, hiền lành, chăm công việc.
Tài tinh đóng dưdi quý nhân hoặc cùng chi với quý nhân là 

vợ đẹp, thông minh, nhu mì, con gia đình phú quý.
Tài tinh được trường sinh là vợ trưòng thọ.
Chi ngày hoặc tài tinh đóng trạch mã là lấy vợ quê xa và 

chết ỏ quê vợ. Chi ngày hoặc tài tinh đóng hoa cối là vợ thõng 
minh nhưng cao ngạo.

Chi ngày hoặc tài tinh đào hoa là vì luyến ái mà lấy nhau, vợ 
phong lưu nhiều tàỉ nghệ.

Chi ngày là thiên ấn mà thân nhược là vợ hiền, tháo vát. 
Nếu thân nhược hoặc kị thiên ấn là vợ không giúp dõ mấy.

Chi ngày là thất sát thì vợ tính thô bạo, vợ chồng không hòa 
thuận hoặc khắc vợ. Nếu gặp cả xung thì sau khỉ cưới nhiều bệnh. 
Không xung mà có chế thì tránh được, có chế gặp hợp thì tốt.

Thất sát đáng chi ngày và ỉà dụng thần cũng là được vợ giúp đd.
Nhật chủ vượng, kinh dương đống ỏ chi ngày là vợ không 

hiền, hung hân, hao tài, thậm chí vì vợ mà phá sản, hoặc vợ nhiều 
bệnh, hoặc vợ hình khắc. Nếu tài tinh mỏng yếu thì chủ vể khắc 
vợ, khắc lần 1, lần 2, thậm chí ba lần vẫn còn khắc nữa. Người mà 
tỉ kiếp nhiều, tài nhẹ cũng như thế.

Nhật chủ vượng, chi ngày là tì kiếp là vợ làm hao tài, hay cãi cọ, 
nặng ra có thể phá sản. Thân vượng, tài nhược càng ứng nghiệm.

Chi ngày đổng kình dương hoặc tài tinh đóng dưới kình 
dương là vợ không hiển, vợ chồng không hoà thuận.

Chính tài mạnh, thiên tài yếu hoặc có chính tài không có 
thiên tài là vợ không khoan dung vôi tì thiếp, ngược lại là vợ 
không chấp nhận tì thiếp. Tài lâm tử raộ tuyệt, kị thì khắc vộ, hĩ 
thì tốt.



Chi ngày có tài tinh vượng mà thân nhược là tài nhiểu thân 
nhược, người đó vợ không đắc lực hoặc vợ nhiều bệnh, nặng thì 
khắc vợ. Nếu có kình dương thì ngược lại là dược nhò vợ.

Sát nặng, tài nặng, thân nhược là vợ khắc lại mình, vừa 
không được giúp đỡ còn hao tài.

Chi ngày là chính quan mà bị thực thương khắc hoặc gặp 
xung là vợ nhiều bệnh, nặng thì khắc vợ, nhẹ thì kết hôn muộn.

Chi ngày là thực thần gặp kiêu thần cướp đoạt là vợ thấp bé, 
yếu đuối, nặng thì nhiều bệnh hoặc khắc vợ.

Tài là hỉ thần của mệnh cục, không bị hình xung khắc hợp là 
tài trong sáng, chủ về vợ hiền, ngược lại là vợ không tốt.

Tài nhẹ mà không có quan, tỉ kiếp nhiều hoặc tài nhiều thân 
nhược, lại không có tỉ kiếp đều là khắc vợ.

Sát vượng dùng ấn lại gặp phải tài tinh là vợ thô lậu và bị 
khác. Nếu thân vượng, sát nhẹ gặp tài tinh, còn gặp tỉ kiếp nữa là 
vợ dẹp mà khắc.

Tỉ kiếp, kình dương nặng, có thực thương, không cớ tài, khi 
đó vợ đẹp thì khắc, vợ xấu không bị khắc, tỉ kiếp kình dương 
vượng, có thực thương còn tài nhẹ, khi đó vợ xấu thì khắc, vợ đẹp 
thì không khắc.

Nhật chủ được tài hợp hóa cho dụng thần thì vợ nội trợ giỏi. Nếu 
hợp hóa thành kị thần thì vợ không chung thuỷ, vợ chồng bất hoà.

Chi vận và chi ngày tương xung hoặc tương xung với chi tài 
hoặc tài nhược mà gặp vận tỉ kiếp, hoặc chỉ ngày là quan nhược 
mà gặp vận thương quan, hoặc chi ngày là thực thần mà gặp vận 
kiêu thần, nhẹ thì vợ bị thương tật, nặng thì khắc vợ. Chò qua vận 
đó mói lấy vợ thì tránh được.

Trong mệnh cục thê tinh vốn đã không hiền lại gặp vận xấu 
thì chủ về ly hôn hoặc phá tài, hoặc gặp kiện tụng, hoặc khắc 
ngưòi nhà.

IV. CON CÁI
Là cha mẹ diều lo lắng nhất là con cái. Không có con thì 

muốn có con, có con thì buồn vi con lớn lên không tốt. Tục ngữ nói : 
"Khôn nên ba, dại tận già". Có nhiều hoàn cảnh nuôi dạy không có 
lợi cho sự trưỏng thành, nhiều em bé từ nhỏ được nuông chiểu quá 
nên lớn lên không tốt. Cha mẹ chân chính, trung hậu, có cách dạy



con, không buông thả, không gò bỏ, biết cách dẫn dắt thỉ cho dù 
nhà giàu hay nghèo, con cái lớn lên đều có thể thành đạt. Nhân tố 
tiên tbiên cũng rất quan trọng. Có một sô' ngưòi Tứ trụ thiên khô 
(thiên khô là ý n ó i: các tổ hợp trong Tử trụ xấu nhiều hơn tốt) khi 
có thai đã có nhũng nhân tố  không tốt, nếu sau khỉ sinh tiên thiên 
có tật, cha mẹ vì thể mà lo lắng suốt đời. Mệnh thiên khô dề chết 
yểu, nếu có cứu, lại được vận giúp đỡ thì còn mạnh khoẻ hoặc gặp 
vận tết còn làm ăn nên nổỉ. Nếu sau khi sinh tính nết, tính cách đều 
xấu thì tôi cho rằng phải tỉm nguyên nhân từ cha mẹ, gia đình, nhà 
trưòng và m6i trường chung quanh. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" mà ! 
Nếu cha mẹ hiền lành thì làm sao con cái lại ác được ?

Cho dù là nhân tố tiên thiên hay hậu thiên, cha mẹ đầu tiên 
phầi giúp đỡ, giáo dục con cái. Nếu ấm thì tìm thuốc, trong mệnh 
cố bệnh thì phải bổ cứu chỗ còn thiếu, hoặc bằng cách đặt tên, 
hoặc tìm phương- vị thích hợp, hoặc màu sắc quần áo, hoặc hướng 
nghiệp, v.v.. Tóm lại, phải bổ cứu chỗ còn thiếu để cân bằng. Đó là 
y mệnh.

Các chương trước dã nói : mệnh trung hoà là quý. Trên thực 
tế, vận và mệnh trung hoà là quý. Nhưng cũng có mệnh trung hoà 
ỏ múc phú quý, còn hầu hết là mệnh trung hoà ồ  mức bình 
thưòng. Đốì với mệnh trung hòa ố mức bình thường tuy cha mẹ 
không cần lo láng lắm, nhưng con cái cũng không có gì trội hẳn. 
"Có phương thuốc là quý", khi mất cân bằng nhiểu được bổ lại 
nhiều thì thưòng đó là ngưòi có nhiều thành đạt, làm rạng rd tố 
tông, hơn nữa cũng chúng tò sự lo lắng giúp đõ của cha mẹ là 
kbông uống phí. "Con tự có phúc của con, bố mẹ không nên quá lo 
lắng vì con". Cổ một số người con không thành đạt, đó là mệnh lý 
của nó, bố mẹ chỉ nên khuyên bảo chứ khôhg nên vì thế mà quá lo 
láng. Dưới đây căn cứ vào cách xem cung con của Tứ trụ để quy 
nạp dự đoán.

Phương pháp xem con, có sách lấy quan sát, có sách lấy 
thương thực là con cái, cỏ sách mệnh nữ lấy thương quan, quan 
tinh là con trai, mệnh nam thì thương quan, quan tinh là con gái ; 
mệnh nữ lấy thực thần, thất sát lâm con gái, mệnh nam xem dó là 
con trai. Trong thực tế  dự đoán, cách thư hai đổì với mệnh nữ 
đoán sấ con thưòng không chuẩn, đôi với mệnh nam độ tìn cậy cố 
cao hơn.



pháp khác độc giả có thể tham khảo theo kỉnh nghiệm của mình. 
Ngoài ra, trong cuốn "Giải đáp vể dự đoán theo Tứ trụ" trong 
chưdng con cái đã có lời giầi thích chung vể lấy thực thương quan 
sát làm con cái. Độc giả có thể tham khảo.

Nhật chủ vượng, không có ấn thụ, có thực thương thì đông con.

Nếu ấn thụ nặng, thực thương nhẹ là con ít. ấn thụ chế áp 
thực thương cũng là con ít.

Ấn thụ nặng, thực thương nhẹ, cố tài tỉnh là con hoặc cháu 
nhiểu mà hiền. Vì tài là cửa thông với thực thương, tài còn có thể 
áp chế kiếp, khiến cho ấn không khắc được thực thương nên con 
cái nhiều.

Ấn nhiều mà không có thực thương, có tài tinh là con nhiều 
và có năng lực.

Vĩ nhật vượng cỏ thể sinh con, đến vận thương quan là có con, 
kiếp nặng, quan sát nhẹ, có tài tinh, con tuy bị khắc nhưng cố cháu.

Nhật chủ nhược, có ấn thụ, không có thực thương thì con nhiều ;

Ấn thụ nhẹ, thực thương nặng cũng không có con.

Thực thương nhẹ, không có tỉ kiếp, có quan tỉnh, hoặc quan 
sát nặng, không có ấn thụ, tỉ kiếp là không cồ con. '

Ngược lại, quan sát nặng, ấn thụ nhẹ, có ít tài là đông con gái.

Thất sát nặng, thực thương nhẹ, cỏ tỉ kiếp ỉà con gái nhiều, 
con trai ít.

Thực thương vượng, có ấn thụ, gặp tài tinh, con tuy có cũng 
như không.

Quan sát vượng, có ấn thụ, gập tài tình là con ngỗ ngược.

Tóm lại, giống như nguyên lý cha mẹ vượng thì ngưòi đó anh 
em đông, ngưòi thân vượng dễ có con, ngưdi thân nhược lại không 
có cứu thì con ít hoặc không cõ.

Trụ giò là cung con cái. Qua hĩ, kị cùa trụ giò có thể trực tiếp 
thấy được ảnh hưởng lợi, hại, tốt xấu đến con cái. Yêu cầu cua trụ 
giò phải nhất trí vổi các cung khác, tức là lấy thân vượng, nhược 
để làm tiêu chuẩn hỉ, kị mà đo ỉưòng.

Chi giờ đóng tài tinh là con cái thành gỉa lập nghiệp, hiếu 
thuận, cồ phúc.



Chi giò l&m thiên quan là con cái đôn hậu, tính tình dịu 
dàng, hiển hiếu, trung thực.

Chi giò lâm thực thần, không bị kiêu thần đoạt hoặc thực 
thần là lộc thần là con cái to lớn, thành thực, thông minh, nhanh 
nhẹn, cuối đòỉ hạnh phúc.

Chỉ giò lâm chính ấn thì con cải hiếu thuận, dựng nhà lập 
nghiệp, người đó thân nhược càng tết. .

Thực thần là dụng thần thì con cái hiền lành, thành đạt, nếu 
ngưòi đỏ có quý khí thì con cái giàu sang.

Chỉ giò hoặc thực thương lâm hoa cái thì con cái thông minh 
nhưng tính cô, thưòng là có con gái, không cố con trai.

Chi giò hoặc thục thương lâm đào hoa chủ về con cái phong 
lưu tửu sắc.

Chi giờ hoặc thực thương lâm thiên, nguyệt đức hoặc gặp 
một trong hai cái là con cái hiếu đễ. Ngược lại nếu lâm hung aát là 
ngưồi đó hĩnh khắc con cái.

Chỉ giờ hoặc thực thương lâm trưdng sinh là con cái nhiều và 
trưòng thọ.

Chi giờ là thiên ấn thì con cái tính tình không tốt. Nếu thiền 
ấn là kị thần, nhẹ ra là con cái bị hình khắc, nặng ra  là tuyệt tự. 
Nếu thiên ấn là hỉ, dụng thần thi con cái thành đạt.

Chi giò lâm kiếp tài là vĩ con cái nhiều mà bại gia, nếu thâri 
vượng, tài nhẹ còn gặp được ngang vai thl cố đd hơn.

Nhột nhược, chỉ giò lâm tỉ kiếp là con cải nhỉểu và giúp ích.

Chỉ giờ lâm thất sát lại không có thực thần chế ngự 1& con 
cái tỉnh tình thô bạo, không nghe ỉdỉ, hoặc không cố con. Nếu có 
chế và chi giờ là hỉ, dụng thần thì con đông mà quý.

Chi giò lâm kình dương là con c&ỉ thô khoẻ, ngỗ ngược bất 
hiếu hoặc khắc con. Nếu nhật nhược lại gặp kình dương thì con cái 
đắc lực.

Thực thương gặp quý nhân thà con cái dẹp, thông minh, phú quý.

Chỉ giờ hoặc thực thương gặp xung, nhẹ thì khắc con, nặng 
thì tuyệt tự. Đại vận cũng vậy.

Chi giò hoặc thực thương gặp trạch mã là con cái sinh ỏ quê 
khác, con cái đi xa.



Can giò học thực thương lâm : mộ , tuyệt là con nhiều bệnh 
hoặc hình khắc con cái. Nếu nhật chủ vương quá thì gặp mộ, tuyệt 
lại là tọt.

Nhật vượng, có thực thương không cỏ ấn thụ là con đông.

Thực, kiêu đểu có, kiêu nhẹ thì khắc con, kiêu nặng thì tuyệt 
tự, còn có nghĩa con nhô, gầy yếu.

Thực thần, chính ấn đểu có, 'nói chung là không khắc con, 
nếu thực nhẹ ấn nặng thì mới khắc con.

Thương quan, thiên ấh đều cỏ nói chung là không tốt, nếu ấn 
nặng thương nhẹ là chủ vể khắc con.

Thực thẩn tuy nhược nhưng không bị. phá, gặp kiêu vận, nhẹ 
thì con cái bệnh tật, nặng thì khắc con.

Thương nặng ấn nhẹ, gặp vận ấn thụ là khắc con cái.

Nhật nhược thực thương nhiều, nếu gặp vận không giúp đỡ 
được gì thỉ con ít hoặc không có con. Mệnh nữ gặp như thế thưòng 
hay sẩy thai hoặc khó đẻ.

Cuối vận tốt, nhưng cung con cái không đắc lực thì người đó 
phải bôn ba, bận rộn. v

Cuối vận xấu, mà cung con cái đắc lực thì ngưòi đó bình yên 
hưỏng cuối đòi. Cuối vận và cung con cái đều tốt là con cháu đổng 
đúc có &n, người đó cuối đòi hạnh phức.

'íóm lại, nguyên tắc xem lục thân là :

1) Đóng đúng bản cung là được ngôi, gặp nguyệt lệnh là 
vượng, gộp dụng thần là có lực.

2) Thấu ra â thiên can thì có lực hơn 80 với tàng trong bản 
khí của địa chi.

3) Gộp hlnh xung đều là kị, là khắc, bao gổm cả gặp thần sát 
của tu ế vận.



C hương ĩ ì

GIÀU SANG, NGHÈO HẺN
A- MỆNH NGƯÒI, CÓ MỆNH GIẰU, MỆNH NGHẼO,

MỆNH SANG, MỆNH HẺN, CÓ MỆNH VỪA NGHỀO LẠI VỪA HẾN, 
CŨNG CÓ MỆNH VỪA GIÀU LẠI VỪA QUÝ

Giàu sang, nghèo hèn xưa nay vốn được bàn theo cách cục. 
Cách cục cố một số dùng được, một sấ  cách cục thì cùng với sự 
phát triển của xã hội mà cần được hoàn thiện thêm. Xưa nay bàn 
về mệnh đều lấy khí gốc của chi tháng để định cách cùa mệnh. Ví 
dụ cách thưởng quan, cách chính quan, V .V ., cũng có sách ỉấy thế 
của khỉ để xác định cách đặc biệt. Ví dụ : đồng cách, khí cách, hoá 
cách, V .V .. Còn có cách quý thể, cách tỉnh lan của mệnh đại phú 
quý, cũng có sách lấy thần sắc để định cách như cách kim thần, 
cách lộc, kình dương, V .V ..

Đối với các cách phổ thông, cách dùng là chọn theo chi tháng. 
Tuy có chã cũng đúng, nhưng rất nhiều chỗ đầy mâu thuẫn. Trong 
cuốn "Dự đoốn theo Tứ trụ" chưa bàn một cách cụ thể. Người xưa 
có ý lấy "dụng thần" làm trung tâm. Nếu dụng thần không hiện 
trên chi tháng thì dùng cách cục chọn theo chi tháng khác với 
dụng thần để làm thuấc cứu mệnh. Như thế chẳng đã là dùng 
"mâu" mình đánh lại "thuẫn" của mình, hoặc người mình đánh 
người mình hay sao ? Ngoài ra, khi bàn vê mệnh là lấy nhật can 
làm chủ. Nhật can mạnh hay yếu là dựa vào sự cân bằng tổng hợp 
các can chi trong Tứ trụ, chỉ đơn thuần dựa vào lệnh tháng, mà 
không đắc lực, không được trợ giúp, không được sinh phừ thì thực 
chất là có khí mà không có lực, là yếu. Tất nhiên mệnh cục là bàn 
một cách toàn cục. Nếu chọn cách mà không dựa vào đỗ làm cân 
cứ, chỉ dựa vào chi tháng thì Tứ trụ sẽ mất đi ý nghĩa. Sự dự đoán 
không toàn diện như thế là không có trách nhiệm.

Thầy Thiệu Vĩ Hoa để thoả mãn đông đảo độc giả mối nhập 
môn nên đã mô lớp hàm thụ trên toàn quốc. Để chứng minh cho



các trường hợp không kết hợp với tướng mặt, tưâng tay, tức chỉ 
được báo ngày giò sinh, chỉ xem Tứ trụ để xem mớc độ đoán chính 
xác ra sao, đã đoán và viết ra giấy cho hơn 200 ngưòi đến học yêu 
cầu. Theo kết quả thư phản hồi thì mỗi thư đoán chính xác đạt từ 
90% trỗ lên. Tính bình quân mỗi thư dự đoán 30 điều, những vấn 
đề về quá khứ mức sai từ một đến ba điều. Như vậy độ chính xác 
rất cao. Những người được đoán đều xem thư thầy Thiệu Vĩ Hoa là 
báu vật. Đoán lệch hơi nhiều chì có ba thư. Nếu là do báo ngày giò 
sinh sai (hoặc bản thân người đó không rõ sự việc phát sinh ra sao 
nên không nhổ rõ) thì chưa thể nổi được là đoán sai. Đối với 
những ngưòi luyện khí công hoặc hành nghề đặc biệt, tức là ngưòi 
đó đã tự điẩu chỉnh vận khí của hậu thiên thì cũng không thể cho 
là đoán sai (nếu kết hợp được vối tưổng một và tưóng tay thì đoán 
càng chính xác).

Điều đó chứng tò, tuy cách cục Tứ trụ nhiều và phức tạp, 
nhưng vẫn có quy luật chung và đặc điểm riêng. Quy luật chung 
là : cản cứ can ngày mạnh hay yếu, dụng thần có lực hay không để 
thấy được giàu nghèo, sang hèn. Quy luật chung đó khác với sự 
phụ hoạ của cách bàn về mệnlí đơn giản của phương T&y ở chS, đó 
là những kết luận có tính quy luật đã được thực tế  kiểm nghiệm. 
Trong kết luận có cái phù hợp với ngưòi này, có cái phù hợp với 
ngưòti khác, là cãn cứ vào các tổ hợp nãm tháng ng&y giô của Tứ 
trụ  mà rứt ra chứ không phải Ỉ6Ì phụ hoạ cùng n&m sính thỉ củng 
gặp may hay rủi.

Về đặc điểm rỉẽng là trẽn cơ sỏ quy ỉuột chung, phân biệt rõ 
tổ hợp Tứ trụ của người này khác nhiều hay ít so vớỉ tể  hợp Tứ trụ 
của người khác. Từ đó mà có thể nóì rõ, cụ thể vì sao cùng ngày 
giò sinh nhưng ngưòi này thì mọi việc thuận lợi, thành công, còn 
ngưòỉ kỉa thì khó kh&n, tai họa. Lại nói về cách cục đặc biệt khác 
vỏi cách cục phổ thông. Cách cục đặc biệt là muốn chỉ nhũng 
trưòng hợp Tứ trụ thiên khô (tức là Tứ trụ có nhiều tổ hợp xấu 
hơn là tổ  hợp  tốt) cách chọn dụng thần ra sao. Nhừng cách cục đó 
thường chỉ có hai hoặc ba ngũ hành, hoặc cực vượng hay cực 
nhược, hoặc vận trình không có cữu, có một số trưòng hợp là mệnh 
không nuôi được (đoẫn mệnh) (xem mục IV chương này). Cách cục 
đặc biệt về nguyên tắc mà nói đó ỉà mệnh "ngõ cụt" "càng đỉ càng 
tốì". Cách chọn dụng thần cho mệnh đó ngược hẳn vối cách chọn 
dụng thần mà ta thường học. Ngưòi mổi học rất dễ lạc ĩốì. Vì vậy 
để cho mọi ngưòi khỏi hồ đồ ỏ đây sẽ không giới thiệu.



Phướng pháp chọn cách cục ra sao để biết được người đó giàu 
hay nghèo đến đâu ? Điều đó không những vl loại cách cục đó rất 
ít gặp m& thực ra cũng chưa ai nghiên cứu được tận cùng đến thế. 
Vì vậy đó không phải là trọng điểm của cuốn sách này. Mong rằng 
độc giả trên cơ sô đi vào những vản đề cơ bản, nắm vũng yếu lĩnh 
dự đoán, sau đó mổi nghiên câu khám phá dần và cũng chỉ đến lúc 
đó tự mình mđi khẳng định đưực.

B- ĐÃ ĐÀNH KHÔNG CÂU NỆ VÀO CÁCH cụ c , NHUNG 
LẰM SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ GIÀU NGHẺO HAY SANG HẺN ?

Trong dự đoán thưdng cỗ người hỏi : tôi giàu thì giàu dến 
mức nào? Sang đến mức nào ? Điều này phải có vật tham chiếu so 
sánh mới nói rõ được.

Đầu tiên là trong một phạm vi xã hội nhất định, cho phép 
anh giàu đến đáu. Vỉ đụ, trước mắt tốì thiểu không cho phép anh 
có những sản nghiệp làm khuynh đảo nền kinh tế  quốc gia. Còn 
sang đến mức không phải ỉà hoàng đế.

Giàu sang nghồo hèn là bao gồm cẳ thọ yểu, cát hung, con 
cháu có hiếu thuận hay không, đòi sau có phúc hay không. 
Những vấn đề này đẳng lẽ thuộc vể phạm vi phúc lộc (tài lộc, 
quan lộc) thọ.

Con người ta không thể thoát khỏi cái &n, chỗ ồ. Cho nên 
ngưdi dân thưòng lấy giàu làm vinh, có quan thì lấy sang làm 
trọng. Tài là nguồn dưỡng mệnh, quan là gốc lập mệnh. Quan còn 
có quan cao thấp, có quyền ấn môi là quan vinh hiển. Tài có thể 
sinh quan, quan bảo hộ cho tài ; quan có thể sinh ấn, ấn bảo hộ 
cho quan. Cho nên tài quan ấn có ca ỉầ tiêu chí quan cao, lộc hậu.

Người mà ngũ hành sinh khắc hợp lý, dụng thần cổ ỉực thì 
không nhũng phúc lộc thọ đều có mà chức cao, ngôi rõ. Song mấy 
ai mà toàn diện được thế. Tứ trụ như thế rất ít.

Hơn nữa, người đòi thường chỉ nhìn thấy mặt phú quý của 
ngưòi khác, ít ai biết được quá trình phấn đấu gian khổ của người 
ta. Thực tế  thì họ đã từng chịu những áp lực, khổ khăn gấp trăm 
lần người bỉnh thưòng. Đa số ngưòi giàu sang đều phải trải qua 
quá trình đó. Lúc mà họ cất đầu lên được cũng là lúc dụng thần 
phát huy tác dụng, còn lúc rủi ro, khốn khó là lúc dụng thần đang



bị khắc, là lúc vận cuộc sống đang treo đầu sợi tóc. Mệnh những 
ngưòi phú quý dụng thần có lực, nhưng thưòng nghiêng vể cực 
vượng hay cực nhược, nên dao động lên cao xuống thấp lón, cuộc 
đòi không bằng phẳng. Người thiền vể vượng, tuy đang gặp khó 
khăn nhưng bản thân hậu thiên nỗ lực nhiều, khi chuyển sang 
vận tốt sẽ đón được cát tinh chiếu xuống ; ngưòi thiên về nhược, 
nếu gặp vận tốt cũng có thể khá giả, uy phong vẫn nổi. Hai loại 
mệnh cục này hiện rõ đặc điểm "cô thuộc cứu là quý”. Còn loại 
mệnh cục tốt, dụng thần vượng, không bị khác, tổ hợp Tứ trụ tốt 
đều, lại gặp vận tốt, đó mới là người phú quý song toàn, có mệnh 
"trung hòa vi quý” chân chính. Trong hàng triệu người chưa chắc 
đã có ngưòi như thế. Hon nữa người như thế, ngoài mệnh của 
mình ra còn có âm phúc tổ tiên, phong thuý, tướng mặt, tướng tay 
đều đặc biệt.

Những yếu tố  đó gắn chặt với vận khí của các thiên thể trong 
vũ trụ tạo nên và có cả ảnh hưởng môi trưòng xâ hội, vận hội quốc 
gia đem lại. Trong sách "Ngưng Trại thu dâng tùng thoại” có câu 
chuyện như sau : ở Hà Trung cộ viên quan thái thú khi còn nghèo, 
có người bạn đoán mệnh rất linh nghiệm, thưòng nói với ông ta : 
"Tôi đã xem kĩ Tứ trụ của ông, thấy là có quan mà không có lộc, 
cho dù có phấn đấu gian khổ cũng không được". Thái thú cho rằng 
đó là lời nói hoang đưòng, vi vậy ra công đèn sách, liên tục thị đỗ. 
Bạn õng hối hận mình nghiên cứu chưa SÂU, liền tìm đến một thầy 
đoán mệnh cao hơn hỏi. Thầy đó n ó i: "Ngày Thái thú sinh gặp sao 
văn khúc chiếu, thiên trù hóa giải, nếu sinh ở chỗ văn minh thì 
nhất định quý hiển". Người bạn về hòi lại Thái thú, mẹ Thái thú 
nghe xong nói : "Hôm tôi sinh là vào lức hoàng hôn trên đường 
lánh nạn. Vì không có chỗ nghỉ, bẻn sinh Thái thứ ô chỗ ngoài của 
sẩ ngôi nhà". Như vậy rữ ràng giò sinh Thái thứ gặp thiên thòi, 
địa lợi. Thòi Khang Hi nhà Thanh có một viên quan sinh con trên 
thuyển. Ngưòi nhà biết được lúc đó một gia đỉnh trên bò cũng sinh 
con. Hai mươi năm sau, viên quan đó vể thăm quê, bẽn đến tìm 
hiểu xem con ông thợ rèn đó giò ra sao. Khi đến nhà thấy cậu 
thanh niên đó đang cầm búa đúng rẻn thì rất xúc động. Nguyên ỉà 
có một người đoán mệnh rất giỏi đã sớm đoán cho con ông sau này 
sẽ làm quan to trong triều. Đứa con đó học hành rất cố gáng. Viên 
quan đó cũng nói với bạn bè rằng : Tứ trụ con ông hỏa khí rất 
thịnh nhưng may sinh ỏ sông nưóc, đư<jc thuỷ khí bổ cứu lại nên 
thành đạt. Còn con ông thợ rèn, hoả khí trong mệnh rất thịnh, lại



sinh ngay bên lò lửa, nên hoà thịnh còn gặp hỏa, không có thuỷ 
điều hoà tức là mệnh không được bổ cứu.

Ngày nay trong dự đoán, loại mệnh như thế gặp rất nhiều. 
Ví dụ có một ngưòi, khi thầy Thiệu Vì Hoa đoán mệnh thấy trong 
Tú trụ thổ nhiều lại không bị chế ngự, nhưng vẫn là mệnh phú 
quý, bèn nói : nếu anh ở quán đội vào chục năm thì mối có thể 
điều chỉnh bại vận để thành dạt. Người đó lập tức thừa nhận. Thì 
ra ý thầy Thiệu là dùng màu xanh của quân trang và sống trong 
môi trưòng màu xanh của quân đội cùng vổi kỷ luật nghiêm ngặt, 
đó là sự bổ cứu cho thổ nhiều. Ngưòi ỏ trong quân đội là sĩ quan, 
khi chuyển ra ngoài bắt đầu gặp vận tốt nên tuổi trẻ tránh được 
nhiều gập ghểnh trắc trở, thành ra cuộc đời thuận lợi tiến lên. Có 
một số Tứ trụ thiên nhược hoặc thiên vượng, khi đoán thầy Thiệu 
đều đổi lại tên dể bố cứu. Có một số ngưòi khì nói đến tên, tra lại 
Tứ trụ thì thấy chính tên đặt đã có bổ cứu, chứng tò người đó khi 
nhỏ đã được đoán mệnh. Người đó hiện nay vẫn giàu sang, thành 
đạt, chứng tỏ sự bổ cứu cho Tứ trụ có tác dụng.

I. BÀN VỂ GIẰU NỠHỀO
Xem giàu nghèo, phải xem trọng tài tỉnh, vì giàu hay nghèo 

đều dựa vào tài tinh để phán đoán. Nhưng trong mệnh, tài nhiều 
không nhất thiết là giàu, thậm chỉ có thể là nghèo. Ngược lại, tài ít 
hoặc không có tài chưa chắc đã nghèo, thậm chí có thể là giàu. Cho 
nên then chốt là phải xem tài tinh đó là hỉ hay kị, có nguồn gốc từ 
đâu, có kiện toàn dầy đủ không, tài tinh cố lợi cho mình không.

1. Cách xem giàu
1) T à i l à  d ụ n g  th ẩ n .  Thân vượng, tài có thể làm dụng 

thần, như thế mối có khả năng giàu. Có 4 điều kiện :
a- Tài là dụng thẫn mà có lực, không bị khắc, hợp, xung. 

Như thế giàu nhâ't.
b- Ấn là kị thần, tài là dụng thần để làm tổn thất ấn. Thân 

và tài đểu thoả đáng mới giàu.
c- An nặng, quan suy, tài nắm lệnh. Tài là dụng thần có thể 

làm tổn ấn, lại nhờ quan suy, tài không bị*chuyển hóa nên giàu.
d- Ấn vượng, thực thương nhẹ, tài tinh được cách cục. Tài 

cục có thể đối địch được ấn vương. Nhật chủ đòi hòi ấn vượng sinh 
thân dể gánh được tài lớn.



2- T à i  l à  h i  th ầ n ,  Tức là lấy tài sinh cho dụng thẩn là 
quan. Tài là hỉ thần đòi hỏi phải vượng, phải có lực, không bị 
khắc, hợp, xung, phá mói có thể sinh quan. Thân vượng, tài quan 
tương sinh là phú quý song toàn.

3- Ám tà i .  Có sách giải thích ám tài là trong mệnh có tồi, có 
thực thương có thể sinh tài. Điểu đó không hợp lí. Mệnh không cỏ 
tài là mệnh nghẻo, mệnh thầy tu. Có một số nhà cự phú, khi còn 
nghèo chỉ YỈ trong mệnh không có 'tà i, lại không gặp vận tài, 
nhưng khỉ tài của tài vận được lệnh, có lực, ví dụ vận thực thương 
gặp nàm tà i là có thể khởi sác, giàu rất nhanh. Song ngưòi như 
thế, khi vận đã qua thi tài không phát mạnh nữa. Cho nên người 
trong mệnh không có tài mà giàu là ngưòi thân vượng lại gộp tài 
của vận thực thương. Cụ thể :

O' T hân  vượng, tĩ kiếp  vượng, thực thương vượng, tà i ấn  suy. 
Khi tàí là dụng thần, tỉ kiếp sinh thực thương, thực thương vượng 
sinh tài tinh, ấn suy không làm thương tổn thực thương. Nên tài 
vận nhò được thực thương sình mà giàu.

b- Thân  vượng lạ i có tà i k h í thông thương. Tài vượng lại còn 
được thực thương sinh nên nguồn rất dồi dào.

4. C á c  trư ờ n g  h ợ p  k h ắ c  v ề  th â n  vượng, t à i  vư ợng

a - T&ỉ vượng sinh quan, quan có thể bảo vệ tài, dụng thần 
tài gánh được tài. Ngoài ra còn yêu cầu ấn, tỉ sinh khắc chế hỏa. 
Đòi hỏi thân vượng, ấn vượng, quan nhẹ thì ấn bảo hộ quan. Thân 
tài quan ấn đồng đều là vừa giàu vừa sang. Quan vượng bảo hộ tàỉ 
nhược, quan nhược được tài vượng sinh, hoặc ấn nhược quan 
vượng sinh, ấn vượng bảo hộ quan nhược, hai trường hợp này, một 
trưòng hợp là phú quý song toàn, trưòng hợp kia là quý mạnh có 
thực quyền. Khi nào là được bảo hộ, khỉ nào được sinh là mấu chốt 
để cân bàng Tứ trụ. Điểu quyết định là ở chỗ dụng thần và nhật 
chủ đều phải có lực.

b- Tàì nặng, thực thương ít, dụng thần tàỉ cố thể gánh được, 
ngoài ra còn đòi hòi ấn kiếp sinh khắc chế hóa hợp lý. Nếu thân 
vượng, ấn nhẹ thì thân và tài ngang đều nhau.

c - Có thực thương hoặc cố quan sát, tà i nắm lệnh. Dụng 
thần tà i tinh vừa vượng vừa có nguồn, hoặc quan sốt hảo vệ tài 
làm cho tà i không bị cướp đoạt, đềng thời đòi hòi thân tài đổng 
đều thì mổi giàu.



a- Dùng ấn, tài gán chặt với nhau để sinh quan, hơn nữa tài 
quan không bị phá. Dừng ấn sinh thân lại còn cố thể chộn được 
thực thướng xì hdi mình. Ví dụ nhật nhược ấn vượng, tài quan 
không bị phá là có ích, gặp vận ấn thụ thì phúc lộc thọ đều cố.

b- Thực thương nặng, có tàỉ tinh, quan lại không bị phá. Như 
th ế tài có thề xì hdi thực thưdng mà 'sinh quan, quan sinh ấn, ấn 
sinh thân, tức là mượn nhờ tài tinh để lưu thông sinh hóa. Tài, 
quan (sát) không bị phá là ngũ hành đồng đều hợp lý, do đó sẽ 
giàu sang.

6- T h â n  n h ư ợ c  d ù n g  ti k iế p .  Tỉ kiếp nhiểu có thể gánh 
được vượng tài mà giàu. Gặp vận tỉ kiếp sẽ phát giàu lổn.

2- Cách xem nghẻo
1. D ụ n g  th ầ n  l à  tà i ,  t à i  b ị  p h á  n ặ n g . Thân vượng nhò tài, 

vốn đang giàu, nhưng tài là dụng thần bị xung, hợp, khắc nên trỏ 
thành nghẻo.

2. T à i l à  h ỉ  th ầ n  b ị  p h á  h o ạ i .  Thân vượng, quan không 
vượng, lấy quan hoặc sát làm dụng thần, tài là  hỉ thần nhưng tài 
bị xung, hợp, khác, do đó dụng thần mất nguồn, tài sinh không nổi 
quan thì không thể nói được giàu sang.

3. T à i  l à  k ị  th ẩ n , d ụ n g  t h ầ n  b ị  p h á  h o ạ i .  Thân nhược 
đáng lẽ dụng thần phải giúp đd ấn, hoặc tỉ kiếp.

a- Quan sát vượng, gặp tài cục hoặc tài vượng có lợi cho ấn 
nên tài là kị thần. Thân quá yếu thắng không nổi tài quan vượng 
nên nghèo.

b- Thực thương nhiều mà dụng thần là ấn, tà i được thực 
thương sinh lại phá hoại ấn thành kị thần. Khỉ tà i là kị thần, 
dụng thần bị khắc nên trỏ thành nghẻo.

c- Tài là kị thần vượng, dụng thần là ấn. Tài phá ấn nên nghẻo.
4. T à i t in h  k h ô n g  đư ợ c tru n g  h ồ a
a- Thân nhược, tài mạnh nên nhật chủ không thắng nổi tài. 

Ngưôi thân nhược trong mệnh không nên gặp tài vượng, lúc gặp là 
tai họa Ạp đến.

b- Thân nhược, dụng thần là kiếp, quan tinh chế ngự kiếp. 
Kiếp bị khống chế làm cho thân càng nhược, nhược thi không thể 
gánh nổi tài, cho nên không thề không nghèo.



c- Thân nhược tài nặng lại gặp thực thương nặng, thực 
thương sẽ xì hơi thân, sinh tài, làm cho thân không gánh được tài 
nên nghèo.

đ- Thân vượng tài yếu, thực thương không xuất hiện. Thân 
vượng, tài yếu lại không có nguồn, huynh đệ tỉ kiếp chia nhau 
cướp đọat nên mất tài.

e- Thân vượng là hì của thực thương, nhưng lại bị tài nhẹ, 
ấn vượng. Mệnh có thực thương có thể sinh tài, ấn kiếp chế ngự 
thực thương nên ấn kiếp trở thành kị thần. Tài nhẹ lại không được 
sinh nên nghèo.

g~ Thân vượng, quan sát càng vượng, tài nhẹ. Thần khắc chế 
càng vượng thì mình sẽ yếu, tài đã nhẹ lại còn bị xì hết bỏi quan sát, 
đô gọi là kị thần quan sát vượng làm xì hơi tài nên mệnh nghèo.

5. T h â n  b ị x ì h ơ i q u ả  mức. Thực thương nặng, thân nhược, 
ấn nhẹ mà ấn là dụng thần. Dụng thần vô lực nên không không 
chế được thực thương, thực thương mạnh sinh tài. Thân nhược 
không gánh nổi tài nên nghèo.

6. C á c  l o ạ i  n g h è o  k h á c  n h a u
a- Ấn là dụng thần, tài tính phá hoại ấn, còn quan tinh sinh 

hóa hợp lý, ấn tinh được cứu nên tuy nghẻo nhưng sang.
b- Quan sát vượng, thân nhược, tài tinh sinh trợ cho quan 

sát, nhò cỏ ấn nên dễ được làm quan nhưng vẫn nghẻo.
c- Tài nhiều, thân gánh không nổi. Cái giúp thân được chọn 

làm dụng thần nhưng không có ích ỉà bao nên vẫn nghẻo.
d- Thân vượng, có ấn, thực thương vượng xì hơi ấn nên 

không có tài. Chỉ ỉà loại thư sinh, bần nho.

II. BẰN VỂ SANG, HÈN
Muốn biết sang hay hèn, phải xem quan tinh, bao gồm chính 

quan và thiên quan. Song không phải cú hễ quan vượng là sang, 
quan nhược là hèn. Có lúc quan tinh rất nhiều mà vẫn hèn, ngược 
lại quan tinh nhược hoặc không có mà vẵn sang. Mấu chốt là quan 
tinh có phải là hỉ hay không và có nguồn, quan tỉnh có kiện toàn 
không, quan tinh có lợi cho mình không.

Trong mệnh không kị tài, còn quan là dụng thần thì phú quý 
song toàn.



1. Cách xem sang
1. Q u a n  t in h  l à  d ụ n g  th ẩ n .  Thân vượng mồi có thể lấy 

quan tinh làm dụng thần.
a- Quan tinh là dụng thẩn mà có lực, không bị khắc, hợp, xung.

b- Kiếp nặng tài nhẹ, quan có thể khắc kiếp. Thân vượng kiếp 
tài, quan có thể bảo hộ tài, tài nhẹ chỏ nên sang nhiều hơn giàu.

c- Kị tỉ kiếp, quan vượng tài vượng có thề kháng được tỉ kiếp, 
nên giàu sang.

2 - Q u an  là  h ỉ  th ầ n .  Nhật chủ nhược, dụng thần là ấn, quan 
trợ giúp cho dụng thần có lực, dồng thòi dụng thần lại không bị 
hợp, khắc xung.

3- Ám q u a n .  Cố sách giải thích ám quan là trong mệnh 
không có quan. Nên nhớ rằng quan tinh là tiêu chí của sự sang. 
Thông thưòng không cỏ quan tinh thì không có duyên vổỉ nhau, 
nhưng lấy tháng mà quan tinh sinh phù cho để biết sự vượng suy 
của quan. Quan vượng mà làỉh dụng thần là mệnh có tài. Quan 
gặp tuế vận là có quan chức.

4- C á c  trư ờ n g  h ợ p  k h á c  c ủ a  th â n  vư ợng q u a n  vượng
a- Quan tinh vượng là dụng thần, có ấn thụ bảo vệ quan thì 

nhất định sang.
b- Thân vượng có thể gánh vác được tài quan, có â'n thụ tỉ 

kiếp sinh khắc chế hóa là giàu sang.
c- Quan vượng thân nhược, quan có thể sinh ấn. Quan quá 

vượng là nặng sẽ khắc thân quá mức, cho nên quan vượng có thể 
lấy ấn vượng làm dụng thần thông quan để hóa quan sinh thân 
cho sang.

d- Thân vượng, quan vượng, ấn suy, tài tinh không hiện, nhưng 
ấn tỉ giúp thân chặt chẽ là quan và dân đồng đều nhau ncn sang.

e- Thân vượng, sát mạnh, thực thần có lực. Thất sát là tiểu 
nhân, nhò có thực thần chế áp nên bổ tà được cho quân vương, tứ& 
1*1 có ích cho vua, như thế gọi ỉà : anh hùng áp đào vạn người.

g- Sát, thân đều vượng, không có ấn, thực thương là dụng thần 
có lực. ấn không làm tổn thương dụng thần, dụng thần có lực có thể 
chế áp được thất sát vượng, cho nên thân sát đồng đều là sang.



a- Thân vượng, quan nhược, tài có lực. Tàỉ vượng có thể sinh 
cho quan nhược, quan nhd thế mà vinh hiển nên phú quý.

b - Ấn vượng, quan suy, tài làm hạỉ ấn. Thân vượng ấn là kị 
thần, quan suy khống sinh được ấn, nhưng có tà i sinh, tài còn có 
thể chế áp ấn tỉnh kị thần, như vậy thãn, tài quan đồng đều, đỏ là 
mệnh phú quỷ.

6. Q uan t in h  là  d ụ n g  th ầ n  tron g  m ột 8 ố trư ờ n g  h ợp  k h á c

a~ Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, tài suy, quan có thể 
sinh ấn. Quan vượng làm cho ấn vượng, ấn sinh đụng thần, không 
có kị thần tài khống chế, nên thân từ nhược trỏ thành mạnh, có 
thể thắng được quan, gánh vác nổi quan, do đó mà trỏ thành sang.

b- Thần nhược, tài vượng có ấn, tỉ kiếp, quan tuy không 
nhiều nhưng không bị phá. Dụng thần quan tinh có thể thông với 
tài, ấn để sinh thân, ngũ hành tương sinh hợp tình hợp lí nên phú 
quý song toàn.

c- Thân nhược, tài tinh làm hại ấn, quan có thể sinh ấn. 
Dụng thần là ấn, kị tài tinh làm thương tổn ấn, có vượng quan 
hóa tài liên tục sinh cho ấn, do đó mà sinh cho thân. Tài là kị 
thần nhưng nhò có quan hóa giải nên hợp lí, đó là người tiểu phú 
đại quý.

2. Cách xem hèn
Thông thưàng vì quan sát không được trung hòa, nặng quá 

hoặc nhẹ quá nên có hại thành ra có vấn đề.

1. M ấy trư ờ n g  h ợ p  q u a n  n h iều

a - Quan nhiều kị gặp tài, thân lại nhược. Tài tinh nắm lệnh 
hoặc tài cục, thân nhược không gánh nổi tài quan nền nghèo hên. 
Nếu thân vượng, tài quan tương sinh cho nhau càng vượng cũng 
khắc th âr Khi gặp các vện ấn, tỉ kiếp thì có dỡ hơn.

b- Thân nhược, dụng thần là ấn, nhưng tài tinh lại phá hoại 
£n. Dụng thần bị tài khắc cho thương tổn, không có vượng quan để 
sinh ấn, hóa giải tài nên mệnh hèn.

c -  Quan sát nặng mà không có ấn. Quan sát nặng, không có 
ấn d ề  sinh thần, hóa giải quan sát, thành ra thân bị quan sát 
khắc, do đó mà hèn.



đ- Chính quan nặng, không có ấn, thực thương mạnh để áp 
lại. Nếu thân nhược không có ấn là không có chỗ nương tựa, quan 
tinK bị thực thương chế áp, thực thương còn làm xì hơi thân, nên 
đó là sự xỉ hơi vô tình, làm cho nghèo hẻn.

e- Quan nặng, ấn nhẹ, thân nhược. Tuy quan sinh ấn, nhưng 
ấn v&n yếu không có lực để sinh thân cho nên vẫn là thân nhược 
bị quan tỉnh vượng khắc nên rơi vàỡ mệnh hèn.

2. M ấy trư ờ n g  h ợ p  q u a n  n h ư ợ c

a- Quan nhược, kiếp nặng, không có tài. Quan đã nhược lại 
không có tàỉ sinh, gặp kiếp tài nặng nên nghèo hèn.

b- Quan nhẹ, ấn nặng, thân vượng, ấn hóa quan mà không có 
quan, thân vượng không có quan là hèn.

c- Quan tàng không thấu, tài nhẹ, kiếp nặng. Vì thân vượng, tài 
quan nhẹ, tức không có tài quan để dưõng mệnh nên nghèo hèn.

III. BẰN về CÁT, HUNG
Cát tuy không nhất định sẽ giàu sang, nhưng cả đời ổn định, 

ít vất vả phong ba, dụng thần gắn liền với cái được sinh phù nên 
dụng thần yên ẩn.

Hung thì đói khổ mà nhiều hiểm hoạ, sóng gió, dễ bị thương 
tổn. Kị thần có lực khắc dụng thần, cách cục Tứ trụ lại thiên khô 
(các tổ hợp xấu nhiều hơn tốt) là mệnh không có cứu, dẫn đến 
dụng thẫn rơi vào nguy hại. Tứ trụ thiên khô không có cứu là 
muốn nói Tứ trụ bệnh nặng không cớ cứu, tức là không thể chọn 
dược dụng thần, đã thế lại còn bị phá hại.

1. Cách xem càỉ
1. Dụng thần có sinh hoặc có bẳo vệ, tránh bị khắc tổn thương.

2. Dụng thần ò thiên can không bị khắc hợp ; dụng thần ỏ 
địa chi không bị khắc, hợp, hình, xung.

A. T h â n  V ư ợng

1. Thân vượng dụng thần là  tài, cố thực 'thương sình tài ; 
hoặc có quan sát bảo vệ tài.

2. Thân vượng dụng thần là quan, hoặc có ấn bẳo vệ quan.



3. Thân vượng, dụng thần là sát, sát nặng có thực thương 
chế ngự; hoặc sát nhẹ có tài sinh.

4. Thân vượng, dụng thần là thực thương, có tài lưu thông và 
bảo vệ thực thương, đểu là cát.

B . T h â n  n h ư ợ c

1. Thân nhược, dụng thần là tĩ kiếp, quan tinh nặng, cổ ấn 
sinh thân xì hơi quan.

2. Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, tài tinh nặng, có quan xì 
hơi tài sinh ấn.

3. Thân nhược, dụng thần là tỉ kiếp, thực thương nặng, có ấn 
chế ngự thực thương mà sinh thân.

4. Thân nhược, dụng thần là ấn, có quan tinh sinh ấn ; hoặc 
tỉ kiếp bảo vệ ấn.

2. Cách xem hung
- Không có dụng thắn hoặc bị hóa mất dụng thần hoặc dụng 

thần không được sinh hoặc dụng thần bị khắc.

- Kị thần nhiều quá, hoặc kị thần không bị chế ngự, hoặc kị 
thần được sinh.

1. T à i.

- Tài nặng : tài vượng, thân nhược, kiếp và ấn nhẹ.

- Tài nhẹ : dụng thần là tài, tài nhẹ còn kiếp nặng, ấn nặng.

2 . Q u an .

- Quan nặng : quan nhiều, thân nhược lại không có ấn.

- Quan nhẹ ; dụng thần là quan, ấn nặng.

3. S á t

- Sát nặng : thân nhẹ lại không có thực thương, ốn thụ.

- Sát nặng : thân nhược kị sát lại còn gặp tài nhiều.

- Sát nhẹ ■. dụng thần là sát, sát nhẹ không chế ngự được 
nặng lại còn không có tài.

4. An.

> Ấn nặng : ấn kiếp đều nặng mà quan thĩ nhẹ.



- Ấn nhẹ : dụng thần là ấn mà gặp tài nhiều.

5. T h ự c thư ơn g .

- Thực thương nặng : Thực thương nhiều lại không có ấn,‘

- Thực thương nhẹ : dụng thần là thực thương lại gặp nhiều 
kiêu thần.

fi. Tỉ k iế p

- Tĩ kiếp nặng : ấn và kiếp đều nặng còn quan nhẹ.

- Tỉ kiếp nặng : Tứ trụ tỉ kiếp nhiều mà không có quan sát.

- Tỉ kiếp nhẹ : Dụng thần là tỉ kiếp mà quan sát nhiều.

IV. BÀN VỂ THỌ, YỂU
Gọi là người thọ tức ngưòi nguyên khí dày, tức là dụng thần 

được sinh mà có lực. Ngược lại, ngưòi yểu là ngưòi nguyên khí 
mỏng, tức đụng thần được ít khí,' Tứ trụ thiên về khô (các tổ hợp 
Tứ trụ không tốt).

1. Cách xem mệnh thọ
1. Thân vượng

* Thân vượng, dụng thần là quan, quan nhược gặp được tài. 
Dụng thần được sinh trở thành có lực.

- Thân vượng, dụng thần là tài, tài nhẹ gặp thực thương, 
dụng thần được sinh nên có lực.

2. Thân nhược nhưng có ấn thụ nắm quyền.

3. Gặp được các vận là hì thần của dụng thần.

4. Tứ trụ không bị xung, hoặc có xung nhưng hội về cho dụng 
thần, hỉ thần không bị phá hại.

5. Ngũ hành đồng đểu là tốt, trung hòa, thuẩn tuý càng thọ.

2. Cách xem mệnh yểu
1. Dụng thẫn đã nhược lại còn bị khắc, kị thần có lực.

2. Kị thần và dụng thần hỗn chiến.

3. Thân quá vượng nhưng không bị khắc, xì hơi, hao tổn.



4. Khi thân quá nhược.

- Thân quá nhược, còn ấn quá nặng. Đó. là nhật nguyên 
không có gốc, thần được sinh mạnh quá nên phiêu diêu, lơ lửng.

- Tài sát quá vượng, nhật chủ khỗng có chỗ dựa. Nhật chủ 
quá yếu lại không có ấn thụ, tỉ kiếp để thắng tài, sát.

- Thân nhược lại khồng có ấn, còn thực thương trùng điệp.

5. Xung, hợp không có lợi, kị thần không bị xung hợp, ngược 
lại dụng thần hoậc hỉ thần bị xung hợp.

6. Thân nhược lại gặp vận không lợi cho dụng thần hoặc hĩ 
thần, hay ngược lại gặp các vận khác, hao tển, xi hơi không có lợi 
cho bản thân.

7. Vì kim hàn, thuỷ lạnh, làm cho thổ đông cứng, hoặc hoả 
nóng, thổ táo làm cho mộc khô cháy.

8. Tứ trụ thiên về khô (các tẩ  hợp Tứ trụ không tốt), hỗn tạp.

Tóm lại : Phú quý cát thọ hay nghèo hèn hung yểu đều phải 
căn cứ vào cách cục mà định đoạt. Đại vận tốt thì mọi việc trôi 
chảy, giàu thì phát đạt, sang thl xe ngựa xênh xang, cát thọ thì 
vạn thọ vô cương. Ngược lại, đại vận xấu, hình xung khắc hại các 
chỗ yếu của mệnh cục thì đều xấu. Thông thưòng dại vận tốt mà 
lưu niên không tốt, đại vận không tốt mà lưu niên tốt là còn cô 
cúu. Ngược lại, đại vận đã xấu, lưu niên cũng xấu là không có cứu. 
Nguyên lý của nó cũng giống như khi dự đoán Tứ trụ và tuế vận 
phải kết hợp với tướng mặt, tướng tay và khí sắc cuối cùng mới 
giám kết luận.

Điểm chính để dự đoán phú quý cát thọ và nghẻo hèn hung 
yểu l à :

Giàu : nhật chủ mạnh, tài tinh là dụng thần, tài tinh càng 
vượng càng giàu. Nhật chủ yếu, tỉ kiếp là dụng thần. Tỉ kiếp càng 
vượng càng giàu.

Sang : nhật chủ nhược, quan sát là dụng thần. Quan sát 
càng vượng càng sang.

Nhật chủ nhược, ấn tinh là dụng thần. Ấn tỉnh càng vượng 
càng sang.

C á t : nhật chủ mạnh, cái áp chế, làm hao tẩn, xì hơi nhật chủ 
là dụng thần. Dụng thần được sinh vượng thì càng tốt.



Nhật chủ nhược, cái sinh phù nhật chủ là dụng thần. Dụng 
thần được sinh vượng thỉ càng cát.

Thọ : nhật chủ mạnh, thực thưdng là dụng thần. Thực 
thương càng vượng càng thọ.

Nhật chủ nhược, ấn tinh là dụng thần, ấn tinh càng vượng 
càng thọ.

Nghẻo : Nhật chủ mạnh, tỉ kiếp là kị thẩn. Kị thần, càng 
vượng càng nghèo.

Nhật chủ nhược, tài tỉnh là kị thần. Tài tình càng vượng 
càng nghẻo.

Hèn : nhật chủ mạnh, ấn tinh là kị thần, ấn tinh càng vượng 
càng hèn.

Nhật chủ nhược, quan sát ỉà kị thần. Quan sát càng vượng 
càng hèn.

Hung : nhật chù mạnh, cáhsinh phừ là kị thần. Kị thần càng 
vượng-càng hung.

Nhật chủ nhược, cải khắc, xì hơi, hao tẩn nhật chủ là kị 
thần. Kị thần càng vượng càng hung.

Yểu : nhật chủ mạnh, ấn tinh là kị thần, ấn tinh càng vượng 
càng yểu.

Nhật chủ nhược, thực thương là kị thẰn. Thương thực càng 
vượng càng yểu.

Những kết luận trên đây là chọn lọc những cổ kim tinh hoa, 
là kết tinh từ thực tiễn, xin gỉđi thiệu để độc giả nắm được vấn để.



C h ư ơ n g  Ĩ2

KẾT HÔN
L QUAN NIỆM ĐÚNG ĐẮN VỂ HÔN NHẰN

Các cách của Tớ trụ có mấy loại thông tin là ticu chí hiện rõ 
hôn nhân không tốt. Ví dụ : ngang vai, kiếp tài vượng lại gặp vận 
sinh cho vượng (hơn nũa đó cũng là những tiêu chí không lợi cho 
cha, phá tài) ; cớ thương quan, kình dương, sát, ngày sinh âm 
dương xô lệch gặp vượng tướng, hoặc không bị chế ngự ; chi ngày 
bị xung, V.V.. Nếu nói nhũng điểu này là cố định thl không có lý, vì 
tôi cảm thấy phần nhiều các cảm tính hậu thiên đã thắng tiên 
thiên này.

Trong dụ đoán, rất nhiều bạn trẻ đến hỏi vể hôn nhân. 
Những bạn đó thường không tlm đến những đối tượng thích hợp 
vói mình, mà chọn người yêu chỉ dựa vào lí trí. Ngoài ra â đây còn 
có vấn đề về cơ duyên. Phần đông không có điều kiện và hoàn 
cảnh để lựa chọn ngưòi yêu theo ý muốn. Cho nên kết quả hòn 
nhãn xấu SẼ hiện ra khi gặp vận trình mà trong đổ lưu niên không 
tốt. Trước khi kết hồn hòi về hôn nhân vừa có thể chọn dối tượng 
theo lí tính, vừa chọn đứng thời cơ, làm cho kết quả hôn nhân tốt. 
Vì muốn có hôn nhân hợp lí, trước hết phải xét đến mốì quan hệ 
ngủ hành tương sinh. Nếu chi năm tương hợp, can năm lại cũng 
hợp, nạp âm của can chi nâm lại tương sinh thì nhất định là cuộc 
hôn nhân tốt. Can năm và chi năm tương hợp thì không cần phài 
lo nghĩ nhiều vể quan hệ sinh khắc giữa chúng nữa, Tuy nhiên khi 
can chi thiên hợp địa hợp mà nạp âm ngũ hành tương khắc nhau 
thì có một số cặp vợ chồng suốt đòi cãi nhau nhưng không đến nỗi 
tan võ, đó là vì can chi thiên hợp địa hợp, gốc năm bền vững nên 
không dễ tan. Ví dụ mệnh năm một người là mộc, người kia là hoả, 
hoặc kim l;huý, hoả thể, thuỷ mộc, thổ kim tức có quan hệ tương 

-ẩinh thì thông thường yêu nhau gắn bó như keo sơn, tối thiểu có 
một bên rất yêu bên kia. Hôn- nhân được thiên hợp địa hợp như 
thế lại còn thêm mệnh nỗm tương sinh cho nhau thì chẳng khác gì 
trên gấm còn thêu hoa. Thời phong kiến, nam nữ kết hôn thường



dựa theo Tứ trụ nên sự hợp lí của nớ dã bổ cứu cho sự thiếu hiểu 
biết nhau do tập tục cũ hạn chế. Cho nên những cuộc hôn nhân mỉ 
mãn nên được kết hợp vâi tính hợp lý về Tứ trụ.

Từ kinh nghiệm tổng kết dược qua nghiên cứu có thể thây rõ : 
cách nói nhũng cuộc hôn nhân mà thương quan hoặc tỉ kiếp nhiều, 
hoặc vượng có thể sẽ triệt tiêu được tính khấc của nhau 1& còn cần 
được tiếp tục kiểm nghiệm. Mối quan hệ sinh khắc giữa các ngũ 
hành của nam nữ cổ thể dựa theo những cặp đả kết hôn để dự 
toán, kiểm nghiệm. Theo thiên khắc địa xung mà nồi, cho dù Ithắc 
nhau, kể cà nạp âm khắc nhau, vẫn lấy gốc năm tương hợp làm 
chính. Vì nếu nạp âm khác nhau là diều kị của bên kị khắc, nhưng 
đó là điểu khắc mừng (hì khắc). Đương nhiên sự xung đột mà tính 
khác dó dẫn đến sẽ khó tránh khỏi cãỉ nhau, mức độ dến dâu là 
còn do ỏ vận nào hay năm nào, có thể nghiêm trọng hơn hoặc sẽ đõ 
hơn. Nếu trong tổ hợp, có cha hoặc mẹ bị mất, hoặc sinh một đúa 
con sẽ có ảnh hưồng đến sự cân bằng cho Tứ trụ. Cỗ người sau khỉ 
sinh con trai hoặc con gái, quan hệ vợ chổng căng thẳng thêm, 
cũng có ngưòi sau khi cha hoặc m,ẹ mất thì quan hệ dịu lại.

Mệnh và vận có tổ hợp hữu cơ với nhau, cũng là sự lộ ra của 
thiên cơ. Giẫỉ thích nó thế nào cho rõ và đách cảỉ biến nó ra sao rõ 
ràng là sự mách bảo đối với những ai muấn khám phá môn khoa 
học này ỏ chỗ con ngưòi cuối cùng có thể thông qua các can chi 
giản đơn nhưng cũng là những tổ hợp vô cùng phức tạp này để 
hiểu rõ bản thân, nám vững mình và cải biến mình. Mệnh vận tuy 
là cái nhìn không thấy, sờ không được nhưng nó tồn tại sờ sờ ra dó 
và liên quan từng giờ từng phút vói sự giàu sang, nghèo hèn, cát 
hung, thọ yểu của mỗi ngưòi. Có người kết hôn với đôi tượng thiên 
khắc địa xung, khó vượt qua cửa ải tuổi 54, nhưng cũng có ngưòi 
nhò đại vận tốt, khi sao xấu đã qua đi, gặp được đô'i tượng thiên 
hợp địa hợp, giải dược cái nạn vượt qua cửa ầi, sự nghiệp cũng sẽ 
phát triển. Hôn nhân như thế đã trở thành điểu may. Nếu nói 
diều may là cái gỉ khó mà tự tìm thì đầu tiên phải nói rằng tự 
mình có muôn tìm không đã. Không muốn tìm thì gặp may cũng 
sẽ bỏ qua một cách vô tâm, còn nếu muốn tìm, lại gặp dịp may thì 
khi "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đến là sẽ không để trôi 
tuột mất. Còn nếu muốn tìm nhưng không gặp dịp may thì chắc 
chán dó là mệnh xấu.

Công lao của ngài Thiệu Vì Hoa không những ỗ chỗ đã tuyên 
truyền rộng rãi cho Chu dịch ứng dụng, mà còn đúng như nguyên



Chủ tịch Hội nghiên cứu Chu dịch Trung quốc, giáo sư trưòng Đạỉ 
học Vũ Hán - Đường Minh Bang - đâ n ó i : "Thiệu vĩ Hoa như một 
còn rồng, đã làm cho mặt nước chết - văn hỏa Chu dịch - cuộn 
sóng lên". Thiệu Vĩ Hoa với thái độ khoa học thục sự cầu thị, tinh 
thần nghiên cứu nghiêm túc và đầy trách nhiệm đă có rất nhiều 
cống hiến. Ổng đã dự đoán cho nhiều cặp hôn nhân hoặc giải khác 
cho họ và đưa lại nhiểu kết quả trong thực tế  đởi sống. Có những 
cuộc hôn nhân có thể giải, có nhũng cuộc không thể giải được, ỏ 
đây nòn có một vấn đề thuộc về phạm trù đạo đức xã hội và hoàn 
cảnh xã hội cho phép hay không. Lại càng là vấn đề thuộc vể nhận 
thức của từng cá nhãn.

Trong tấ t cả mọi cuộc hôn nhân bất hạnh thì cuộc hôn nhân 
mà mệnh năm thiên khắc địa xung là nặng nhất.

Đương nhiên, khi mà phạm trù đạo đức của xã hội phát sinh 
mâu thuẫn với tính nhân đạo thỉ việc xử lý m ối quan hệ giữa hai 
phạm trù đó sao cho chính xác chính là trách nhiệm của ngưồi dự 
đoán. Ngày nay toà án trước khi quyết định cho ly hôn đểu yêu 
cầu phải qua giai đoạn hoảgiài, hoà giải không thành mổị ly hôn. 
Ngưòí dự đoán đầu tiên cũng phải xem xét mâu thuẫn mệnh vận 
của haỉ bên phát triển sẽ đưa đến hậu quả nàỡ, sau đó mới chọn 
hình thức giải quyết có lợi cho hai bên nhất. Tòa ân và người dự 
đoán đều có điểm giông nhau là : nếu dự đoán thấy hai vợ chồng 
ngưòỉ đó sẽ gây nguy hại đến tính mạng, đem lại ảnh hưỗng xấu 
cho xã hội thì tòa án sẽ giải quyết cho li hôn, người dự đoán cũng 
đưa ra kiến nghị lì hôn. Chỗ khác nhau là : căn cứ lị hôn của tòa 
án dựa vào nguyên tắc tình cảm hai bên vợ chổng đã tan vỡ, còn 
căn cứ của dự đoán là tình cảm của vợ chồng đã thể hiện trẽn tể 
hộp của Tữ trụ thành sự xung khắc bất lợi, tình cẳm tan vỡ đã là 
điều chắc chắn, hơn nữa nếu dự đoán thấy hậu vận của một bên 
nào đó tỉnh khác rất nặng, ho$c taỉ hoạ sự sống chết của một bẽn 
nào đó đdng thòi phát sinh, hoặc hậu vận của hại bên khác nhau, 
khó chung sống đến bạc đầu. Về điểm này dưới tiền dể yỗu cầu 
người dự đoán phải có một thái độ hết sức cẩn trọng, đẩy trách 
nhỉệm, dự đoán chính xác, hơn nữa cả hai bên phải nhln thẳng 
vào sự thật, chỉ có như th ế  mới bảo đảm chia tay nhau một cách 
bình thường, đạt được mục đích cùng bảo vệ hai bỗn. Đương 
nhiên, đặi vận phản ánh những việc diễn ra trái vỗi quý luật tự 
nhiên mà chưa được điều chỉnh. Khi dã điều chỉnh nó một cách 
nlìân tạo, làm cho nó thuận với quy luật tự nhỉèn thì hoạ to cỗ thể 
trỏ thành nhò, hoạ nhò có thể tiêu tan đi. Thực tế  đã chứng minh,



bại vận của con ngưòi trên một mức độ nbất định là có thể điều 
chỉnh được (xem â chương sau).

II. HÔN NHÂN HỢP LÝ
Khí trưòng không thuận dẫn đến hôn nhân bất hạnh. Những 

cặp vợ chồng thiên hợp địa hợp thì h ò n  nhân mĩ mãn mà lâu dài, 
không gì cỗ thể làm tan vỡ được. Ví dụ mậu thin và quý dậu (1928 
- 1933 ; 1988 - 1993), giáp tuất và kỉ mão (1935 - 1939) nhâm thin 
và đinh dậu (1952 - 1957) mậu tuất và quý mão (1958 - 1963), 
giáp thỉn và kĩ dậu (1964 - 1969), canh thin và ất dậu (1940 - 
1945), canh tuất và ất mão (1910 - 1915, 1970 - 1975). Những 
trường hợp trên dây đều cách nhau nâm tuổi, như thế chênh lệch 
nhau không lổn, mức độ thiên hợp địa hợp tuy có cặp, nhiều, có cặp 
ít hơn. Chỉ đơn thuần về hôn nhân mà nói, nữ giới rất sợ ly hôn vì 
tái giâ nói chung là bất hạnh. Cho nên hôn nhân hợp lý là sự chọn 
lựa theo lí trí. Những cuộc hôn nhân như thế nếu có duyên gặp 
được thì tình cảm ngày một sâu,sắc đậm đà, cho dù nam hay nũ có 
những tiêu chí thông tin hôn nhân không thuận vẫn có thể được 
hóa giải. Cũng có những cặp vợ chồng thiên khắc địa xung vối 
nhau nhưng vẫn tai qua nạn khòi, đó là nhò có âm phúc dày, thú 
hai là ăn ỏ tích đúc, thử ba là trong mệnh cỏ cứu, thứ tư là  đạì vận 
vưa đúng gặp được trụ năm thiên hợp địa hợp nên được cứu, V .V .. 

Nếu không thì khó mà tránh khỏi tan vỡ.

Trong hôn nhân vì nhiều ngưòi không thấy được ngũ hành 
của hai bên đồi hồi cho nên cũng khỏng biết được sự tương khắc đó 
có bất lợi hay không. Vĩ vậy nên tỉm ngưòi tương sinh cho nhau là 
tốt hơn cả.



Chuông Ì3

CÁC ví Dự THỰC TẾ

I.CÁCBUỚCDỤĐOẮN

1) Xác nhận lại ngày giò sinh cho chuẩn xác.

2) Sắp xếp Tứ trụ chính xác, gồm cả mưòi thần thấu rõ và 
tàng, kể cả thần, sát. Sau đó sáp xếp đại vận, lấy số đại vận, mưòi 
thần của can vận (nếu đoán sự việc cho một năm nào đó, còn cần 
sáp xếp cả tiểu vận, lưu niên).

3) Xem ngũ hành của nhật can sinh vào tháng vượng hay 
tháng suy.

4) Xem nhật can có được khí của các địa chỉ khác không.

5) Xem nhật can có được ấn tinh của can chi sinh phù không.

6) Xem nhật can có dược các can khác giúp thêm không.

7) Xem các thiên can khác sinh vào tháng vượng hay tháng suy.I

Thống kê lại để ước lượng xem thân vượng hay thân nhược.

8) Tìm dụng thần và kị thần.

9) Xác định các cách cục : giàu sang, nghèo hèn, cát hung, 
thọ yểu.

10) Xác định cốc vặn : hưng, suy, cát, hung và phân biệt'với 
các vận bình thường.

11) Xác định năm tốt nhất, xấu nhất trong cuộc đời và ứng 
vào việc nào, người nào.

12) Kết hợp xem luôn cả tính tình, tướng mạo, nhân cách, 
quan tài, sự nghiệp, bệnh tật, hôn nhân, con cái, v.v..

Điều kiện cơ bàn của dự đoán là yêu cầu người muốn đoán 
phải cung cấp chính xác : năm tháng ngày giò sinh, phải khăng 
định chính xác mới dự đoán được. Rất dễ nhầm lẫn là không phân 
biệt rõ ranh giới ngày hôm trước và ngày hôm sau, nhất là những



ngưòi ỗ nông thôn thưòng chỉ nhớ tối ngày hôm trước, giò tí hoặc 
lúc gà gáy lán thú nhất. Thực tế  thì giồ tí đã là ngày hôm sau rồi 
nhưng quên thêm một ngày. Ngày sinh đã sai là sai toàn bộ vì về 
bàn chất mà nói, đó không còn là Tứ trụ của người đó nữa. Giờ tí 
là ranh giới giữa ngày hôm trưóc và ngày hôm sau, mà 23 giò đã 
là giò tí rồi (túc từ 23 giò đến trước 1 giờ). Nhưng ngưòỉ nông đân 
thường lảy 24 giò, túc từ khồng giò trỗ đi mớỉ tính là bát đầu ngày 
hôm sau. Do đó cần phẳỉ hỏỉ giò chó cụ thể. Ngoài ra ở thòi điểm 
cuối các gỉò lè cũng phải hỏi cho rõ, ví dụ trước ba giò là gid sửu, 
sau ba giờ là giờ dần.

Nỏi chung, cung cấp ngày giò không tin cậy thì không nên 
đoán vi thứ nhất là phải bảo đẳm tính trách nhiệm cao về lời nói 
của mình, thử hai là phải trọng danh dự của mình, ngoài ra cũng 
nên lưu ý, khi đoán sai, sẽ gây ảnh hưỗng xấu cho "Chu dịch ứng 
dụng", làm mâ't lòng tin.

Sắp xếp Tứ trụ chính xác là nội dung cơ bản cùa dự đoán. 
Viết ngày giò sinh xong, ghi rõ các can tàng trong địa chi. Sau đó 
càn cứ vào can ngày, xác định muời thần của các thiên can lộ ra 
và cả các can tàng. Sô' bắt đầu của đại vận có thể kết hợp tính lức 
tra can chi, theo quy tắc đếm thuận hay đếm ngược, cứ ba ngày 
tính thành một năm để tính các đại vận. Sau khi xếp xong đại 
vận, ghì mưdỉ thần tương úng vói can vận, và cứ mười năm là một 
đại vận. Cuối cùng theo bàng thần, sát, ghi tên gọi tắt các thần 
sát lên gốc phải phía trên để khi dự đoán có thể nhìn thấy ngay 
thần, sát ỏ trụ nào, xung khắc gần hay xa, mức độ ảnh hưởng của 
nó. Đồng thời cũng thấy được thần, sát gặp lục thân của cung nào, 
ngưòi đó được hưồng âm phúc của ai hay hung sát sẽ gây tác hại 
cho ai. Nếu cần phải xếp tiểu vận, lưu niên thì ghi chung xuống 
phía dưới của đại vận đó để dễ thấy rõ mức độ chúng hình xung 
khắc hợp với đại vận,

Xếp xong Tứ trụ bắt đầu thẩm tra lại lực lượng vượng suy 
của các ngũ hành.

Đầu tiên xem ngũ hành của nhật can sinh vào tháng vượng 
hay nhưqc để biết nhật can được lệnh hay không. Phân lệnh tháng 
là trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng đều ỉà nhật 
can được lệnh tháng.



Lại xem nhật can trong các thiên can v& địa chi có được 
chính ấn, thiên ấn sinh phù hay không, cố ấn tinh 1& được sinh.

Xem nhật can trong cảc thiẽn can khác có ngang vai, kiếp tài 
để giúp thân không, cỏ  sao tỉ kiếp là được trộ giúp.

Tổng hợp các yếu t ố : được lệnh, đắc địa, được sinh, được trợ 
giúp, tuỳ theo múc độ sinh, khác, hlnh hợp xung hại, xa gần để có 
sự tăng giảm hợp lí. Sau đỏ lại tổng hợp các yếu t ố : quan sát khắc 
nhật can ; chính tài thiên tài làm hao tổn nhật can ; thực thương 
làm xì hơi nhật can, tuỳ theo mức độ sinh khắc, hình hợp xung 
hại, xa gần để tăng giảm. So sánh hai bền, nếu lực sình phù nhật 
can càng lớn là thân vượng. Ngược lại lực khắc, xì hơi, làm hao tổn 
lớn hơn là thân nhược.

Thân vượng nên chọn cái khắc, xì hơi, ỉàm hao tổn thân làm 
dụng thần ; lấy cái sinh thân, giúp thân làm kị thần. Thân nhược 
thì ngược lại. Cách chọn dụng thần và kị thần là phải căn cứ vào 
sự chọn lựa hợp lí các tổ hợp của Tứ trụ. Chủ yếu lấy hì, kị của tài 
quan iàm chuẩn.

Lấy dụng thần có lực, có tình, kị thần có chế áp, có hoá hay 
không để xác định giói hạn giàu sang, nghèo hèn, cát huag, thọ yểu, 
xác định các thứ lớp mà mệnh vận ngưòi đoán có thể đạt dược.

Lại xét xem đụng thần có đến ngôi hay không, bị khắc hay 
không, có cứu hay không có cứu để định ra giâi hạn giữa các đại 
vận tốt, xấu và các vận thưòng, xác định vận tốt nhất, vận xấu 
nhất, vận bình thưòng vào các đoạn tuổi nào của ngưòi dự đoán. '

Trong vận tốt lại cắn làm rõ những năm nào tốt nhất, những 
năm nào tốt vừa phải, năm nào kém hơn ; trong vận xấu cũng cần 
làm rõ những năm nào xấu nhất, năm nào tạm đỡ và năm nào gặp 
hung hóa cát, trong vận bình thưòng cũng cần phân biệt rõ năm 
nào thuận, nãm nào bình thưòng, nàm nào trắc trỏ. Tổ hợp của 
đại vận ỏ thời kì tốt nhất là tốt đến mức nào, căn cứ vào mười 
thần thì ứng vào việc gì là chính. Ngược ĩại tổ hợp của đại vận ô 
thòi kì xấu nhất là xấu đến mức nào, ứng vào việc gì là chính, ứng 
vào mình hay ứng vào ngưòi thân bị khắc, hay đều bị BÌnh khắc 
hoặc đều bị xung hợp.

Cuốỉ cùng dự đoán ra nội dung bị sinh khắc hay bị xung hợp. 
Ví dụ ngũ hành bị xung hợp hay bị sinh khắc ứng vào bệnh tật 
hay công tác, lục thân, buôn bốn, V.V.; mưòi thần bị xung hợp hay



bị sinh khắc ứng vào hôn nhấn hay tài vận, quan vận, ấm đau, 
hay thọ yểu, V.V.. Cũng có sách cùng bàn chung ngũ hành với mưòỉ 
thần. Như khi kỉỗu thần đoạt thực thần (mười thần sinh khắc 
xung hợp), nàm đoạt thực thẩn vừa úng vào ốm đau, cũng có thể 
ủng vào công tác, buôn bán, cung mà lục thân ứng vào bị ếm đau, 
thậm chí ảnh hưỏng đến tuổi thọ cùa mình hoặc ngưòi thân.

Như thế là địa chi năm đỏ tương xung vối địa chi trong Tứ 
trụ, vì th ế  mà thành kị thần. Tháng tương xung thl mình hoặc là 
lục thân ứng với cung bị xung nhất định sẽ gặp nẹn. Lúc kết thúc 
dự đoán hoặc trưổc khỉ dự đoán đều nên kết hợp giũa mệnh cục và 
đại vận, tẩng hợp cân bằng các thần, sát để bàn vể tính cách cùa 
người đến đoán. Căn cứ vào Tứ trụ sinh hóa có tình hay không để 
đoán ngưòi đó là người có tình nghĩa đến đâu. Từ tính hàn ôn thấp 
táo trong Tứ trụ cũng có thể thấy được đó là người nhiệt tình, hoà 
hợp vổi mọi ngưòi hay là người lãnh đạm, xa lánh mọi ngưòi. Qua 
Tứ trụ cương nhu, trung chính hay nhu nhược, thiên khô (tức Tứ 
trụ có nhiều tổ hợp xấu) có thề biết được ngưòi đò là quân tử hay 
tiểu nhân. Cho dù là ngưồi đoán hay độc giả đều cần có sự hiểu 
biết càn bản đốì với ngưòi được đoán, bao gồm bản thân họ và con 
cái họ, như th ế  sẽ có ích cho việc kết bạn, giao thiệp, sẽ gần ngưòi 
tốt, tránh xa kẻ xấu, giúp cho sự chọn lụa và phát triển nghề 
nghiệp được tốt hoặc tự nhắc mình cảnh giác đúng lúc, hoặc có 
thái độ đối xủ với người được dự đoán cho hợp tình hợp lí.

II. CẮC VÍ DỤ DỰ ĐOÁN CỦA THIỆU vĩ HOA
Mục này chọn một sô' dự đoán thực của Thiệu Vĩ Hoa từ nủa 

cuối năm 1993 về ngưòi thật việc thật. Trong các ví dụ này, ngoài 
một số người địa vị cao, đang sống không tỉện nói ra, còn đại bộ 
phận là có tên tuổi cụ thể. Đương nhiên cũng chọn những Tứ trụ 
bình thường để dễ S ỡ  sánh.

Ỏ mục này cũng muốn đưa ra các cách chọn dụng thẩn làm 
chính và có phân tích cụ thể các vận tốt, xấu. Hy vọng rằng đó là 
con đưòng ngắn nhất đối vối người mới học và các độc giả để nhập 
môn. Các trường hợp biến đổi phức tạp cũng đã giải thích rõ vói 
tính điển hình, độc giả có thể dựa vào đó để suy luận cho các 
trưòng hợp khác.



Vi d ụ  1. Dụng thần là kiêu thần (nữ )
Sát Quan Nhật

Mệnh: N.Nhâra dần T. Quý Sửu Ng.Bính Thin
Giáp bính mậu Kĩ quý tân Mậu ất quý 

Kiêu tỉ thục Thươngquantài Thực ấn quan

Thương 
G.KĨ hợi 

Nhâm giáp 
Sát kiêu

Sát Tài Tài Thương Thực Kiếp Tĩ Ẩn

Vận: Nhàm Tân Canh Kỉ Mậu Đinh Bính Ất
tí hợi . tuất dận thản mài ngọ tị
3 13 23 33 43 53 63 73

Mệnh nũ này sinh ngày bính tháng sửu ở thòi kì "dưỡng" nên 
không được lệnh, cũng không được trợ giúp, mang bính được 
trưdng sinh dần mộc của chỉ năm lồ đắc địa, lại có gốc, hơn nũa 
còn được dư khí cùa ất mộc trong thin, giáp mộc trong hợi sinh 
phù, nhưng cuối cùng vẫn là thân nhược.

Ngược lại, sao khác chế là quan sát vừa hỗn tạp vừa chung 
sửc với thương quan là kị thần. Thông thường vượng quan kị gặp 
thất sát hỗn tạp, còn kị gặp thương khác quan. Tuy nhiên dụng 
thần mộc có lực, song nguy cơ phục bốn bề. Tuy quan nhiều mừng 
gặp được thương, thương quan có thể chế ngự quan tinh, nhưng vì 
thương nhược quan vượng nên chế ngự không nổi, cho nên tổ hợp 
của nó là tín hiệu nguy hiểm về hoạ lao tù.

Mệnh này thân nhược, quan sát nhiều, mừng có ấn tinh làm 
thông quan dụng thần, hóa quan sát sinh ấn, nên dụng thần là 
bản khí trong dần mộc tức giáp mộc là kiêu thần. Giáp mộc sợ 
nhất canh kim trong thân khắc, cho nên nàm thân là năm kim 
vượng sẽ không thuận.

Đại vận thời niên thiếu là sát vận đứng đầu vượng, quan lại 
hỗn tạp nên là kị vận. Song nhờ có kiêu thần trong trụ hóa mà 
sinh thân, cho nên chĩ có một sô' năm sức khoẻ yếu, bệnh nhiểu. 
Vận chính tài gia đình có nạn. Vận thiên tài canh tuất, tuất là mộ 
kho của bính, thân nhược gặp, thiên tài khắc kiêu thần nên ỉ ưu 
niên nhâm thân (n&m 1992) là nhũpq năm tháng canh kim vượng, 
khắc trực tiếp dụng thần giáp mộc trong dần nên vào tù. Tai hoạ 
đó là vì thân nhược không gánh nổi tài. Vì muốn phát tài to, buôn 
lậu máy mốc nên bị bát giam, ỏ vận này thin tuất hai tương xung 
nên không phải chỉ có một tai hoa, khỉ cung chồng bị xung thì còn 
xẩy ra sắp li hôn nữa, ứng vào năm 1994 là năm tuất. Năm 1994



bát đầu lưu niên, thiên can sinh thân, vượng thân, tuy đại vận 
không hay lăm nhưng cuộc sống còn được. Nâm đó vừa ra tù thì 
liểh đến thầy Thiệu Vì Hoa xin lòi khuyên. Thầy Hoa nói thẳng 
rằng, cô ta vì cùa cải mà ngồi tù, nhưng nhồ còn có lợi thế nên 
đừng tham giàu thì sau này sẽ còn có vận may.

Đặc điểm của ví dụ này là : bính hoả mùa đông có mộc sinh 
vượng cho nên ngưòi đó nhiệt tình và hưdng ngoại. Thân tuy 
nhược nhưng ấn tĩnh vượng mà có lực, không mất đi cối quý của 
nó. Chì tiếc là vận trình không cổ cứu và còn chờ vượt qua đại vận 
thương thực thì sự phú quý của các vận sau mới hanh thông.

Qua ví dụ này có thể thấy, nếu mù quáng cầu tài thì lúc được 
của cũng là lúc tai hoạ ập đến. Nếu cầu tài nhưng đồng tiển không 
chính đáng thì tai hoạ dã phục sẵn trong đó. Ngưòi đàn bà này 
liên tục mấy năm dụng thần lâm vượng tướng nên tiền của đến 
rất nhanh, c ó  mấy biệt thự, tiền vốn rất nhiều. Nhưng bại vận vừa 
đến là toàn bộ bị tịch thu và bị phạt, một khoản tiền lổn để trong 
nhà còn bị người giúp việc lấy trộm, rồi trốn mất, rốt cuộc trắng 
tay. Nên cầu tài cần hợp đạo lí thì được của mới bền. Như thế mới 
gọỉ là hiểu được phương thuật, hiểu được mệnh vận. Lúc đáng 
được của thì biết mà nồ lực, có rổi giữ được, đến phương phất tài 
để cầu tài thì phát càng nhiểu. Ngược lại, khi thân gặp bại vận 
không thắng nối tài, thì phát tài càng to, tai hoạ càng lân.

Ví d ụ  2 . Dụng thần là kiêu thần ( nam).
Sát Kiêu Nhật

Mệnh: Quý tị

Bính mậu canh 
Kiếp thương tài

At sừu
Kỉ quý tân 

Thực kiêu tài

Đinh mão

Ất
Kiêu

Thương 
Mậu thân 

Canh nhâm mậu 
Tài quan thương

ấn sát qu&a tài tài thực thương tỉ

Vận: giáp tí quý hợi
nhliỊỊ
tuất tAnd^u canh

thân hỉ mùi m ậu
ngọ

dinh t{

2 12 22 32 42 62 62 72

Mệnh này thản nhược, không được lệnh tháng lại không có 
tr<? giúp ; kiêu thần nhược nên lực BÌnh phù yếu, vẫn xem là được 
sinh ỉ lộc tị của chỉ n&m nhược trợ giúp thân, cũng xem là đắc địa 
nhưng lực của nó rất yếu (can ngày không được đất của chi tháng 
là vỉ can ngày âm lại sinh d th&ng mộ kho, chi tháng không tàng 
khí của nó cho nên chi tháng không có khí gếc. Xem phần bàn về 
đắc địa của mục I chương 5).



Ngược lại, can của trụ năm sát khí đằng đằng, thương quan 
hợp vổi sát mà không hóa (điều kiện hợp đòi hồi can ngày tháng 
hoặc can ngày giò, hơn nữa chĩ tháng là tháng hóa vượng). Nhưng 
sát có thể sinh kiêu ấn sình thân, cho nên nếu gặp vận tốt thì còn 
có một số quý khí nhất định, nếu gặp vận không có cứu thì dù bản 
thẫn có cứu cũng khó tránh được cho ngưòi nhà.

Từ tuổi thơ vận đầu là ấn vận, lợi cho học hành, lợi thân nên 
hoàn cảnh gia đình và học hành mọi mặt đểu tốt. Sang vận quý 
hợi, sát ô đầu vận. Thương quan chỉ cố thể hợp chặt sát của can 
năm, khó mà hợp được sát của lưu niên, nên khi gặp tuế vận, 
minh không chết thì có ngưòì thân chết. 1973 là nám quý sửu, bà 
nội và anh cả lif>n tục mất. Sang quan vận gập phải th ất sát của 
năm, thương quan cùa giò, cho nên cũng ỉà bại vận. Thiên tài ỏ 
vận này càng không tốt, vì tài mà sinh hoạ. Năm 1993, vì ba nãm 
liền nhập khẩu hàng lậu các phối kiện nên bị hải quan tịch thu. 
Đúng là tài sinh thất sát khắc thân. Vì là kị thần của vận khắc 
dụng thần cho nên khó tránh khỏi tai nạn. Kiêu thần vấn có thể 
hỏa được sật, nhưng bị đại vận khắc nên không vùng lên được, ỏ 
vận này còn có năm khắc mẹ. Vì kiêu thân người này có gốc nên 
mệnh cứng, do đó bà mẹ mất n&m 1989 là nãm kỉ tị. Thực thần 
lưu niên chủ việc sinh kị thần tài tinh, trực tiếp khắc dụng thần 
kiêu thần là mẹ, kiêu và thực cùng gặp thì mẹ khỏ mà giũ được. 
Sang vận thực thần lại cùng gặp cả hai : kiêu và thực, hơn nữa là 
bại vận xì hơi thân, Thương vận cũng là vận không có cứu, nhưng 
đã qua được tà i vận. Mãi đến tuổi ngoài bẩy mươi mdi đa thì đã 
muộn. Đây là ví dụ một người không gặp vận.

Đặc điểm của mệnh này là : thương sát kiêu của Tứ trụ là tổ 
hợp không tốt, nhưng sát khắc thân cố hợp có hóa, hóa kị thần là 
thần phúc. Trưòng hợp này nhất định phải có sự giúp đỡ cùa vận. 
Vận không giúp thì chắc chắn không có được tháng ngày nào vừa 
ý. Ngưòi đó sẽ long đong vất vả-suốt cuộc đòi. Rõ ràng là không 
bằng được cuộc đời ở ví dụ 1, tuy đểu có dụng thần là kiêu.

Ví d ụ  3 . Đụng thần là kiêu thần (nam).
Thương Thương Nhật Kiếp

- Mệnh: N. Gi&p thin T. Giáp tuất Ng. Quỷ sửu G. Nhâm ti 
mậu ất quý mậu tãn đinh kỉ quý tân quý
quan thực tỉ quan kiêu tài sát tì kiêu ti



thực tài tài quan sát ấn kiêu kiếp

Vận: ất hợi bính tí dinh
sửu

mậu
dẩn kỉ mão canh

thin tân tị nhâm
ngọ

2 12 22 32 42 52 62 72

Ở mệnh nam này các cách cục đánh lại nhau một cách vô 
tình. Nhật can là quý sinh vào suy địa của tháng tuất, may nhò có 
kiếp của trụ giồ giúp thân nên là có trợ giúp. T í thuỷ trên trụ giờ 
vốn nên là đắc địa, nhưng vì tí sửu hợp hóa thành thổ nên lại trô 
thành mất.

Ba thổ là sao khắc dầy đặc, lệnh tháng gặp xung, sửu tuất 
tương hình, quan sát hỗn chỉến, thương quan nhiều lại lộ ra ở trụ 
năm, trụ tháng là cả đòi vết thương chồng chất. Tứ trụ này 
thương quan đi liền nhau như hình với bóng, nên nhất định sẽ gặp 
tai nạn thương tật.

B ất luận là nhật can nhược thương nhiểu, hay nhât can 
nhược quan sát nhiều đều nên lấy ấn tinh làm dụng thần. Ấn tinh 
có thể hóa quan sát sinh thân, cũng có thể chế ngự thương quan. 
Dương hóa dương, dương chế dương vốn nên chọn chính ấn canh 
kim làm dụng thần. Nguyên cách không có chính ấn, chỉ có thể lấy 
kiêu thần thay, lực của nó kém hơn chính ấn. KỊ nhất là gặp nàm 
thin tuất tương xung

Sau vận 52 tuổi mới bình yên. Trong vận thực thương trước 
đó, năm canh tuất (1970) là năm thiên khắc địa xung, ngã bị 
thương làm cho cằm bị thương, canh kim khắc giáp mộc, giáp mộc 
là đầu nên bị thương ỗ phần đầu. Tài vận thiên can khắc dụng 
thần chính ấn, địa chi hợp với quan càng vượng, nên năm nhâm 
tuất (1982) vì đổ xe gãy cánh tay trái, bị thương tay phải, suýt 
nguy hiểm đến tính mệnh. Đó là do đại vận hung, may nhồ thiên 
can của lưu niên giúp thân nên còn được một ít tiểu cát, chính là 
tí sửu hợp vỡi thổ của chi ngày, sửu là thiên ất quý nhân, tóm lại 
là còn có cứu. Tài vận đinh sửu lại khắc kiêu dụng thần, nhà sửu 
thổ của chi vận là qtiý nhân của vận, nếu không thì tuyệt mệnh. 
Nãm nhâm có thân tí thin hợp mà sinh cho thương quan, nên năm 
dó thương tậ t sang người em trai. Nám 1992 vì xe đổ mà người em 
chết (ngưòi mà thân thấu thương quan nhiều là người mệnh cứng, 
gọi là ngưòi "dẫu hoắt, chân hoắt", có nghĩa'là anh chị phía trên 
và các em phía dưới khó bảo toàn được). Trong vận này năm giáp 
tuất (1994) không những thin tuất tương xung mà cả ba giáp đều



sinh cho kị thần tài tinh, nên tai họa ẩn phục khắp nơi. Vận quan 
sát cũng khó qua, năm 1998 cùng gặp tuế vận cho nên còn dốì mặt
với cái chết.

Mệnh này không những trắc trồ từ bé mà ngũ hành luân 
chuyển vô tình. So với hai ví dụ trước đều lấy kiêu làm dụng thần 
càng thấy mệnh này nguy hiểm trùng trùng.

Ví d ụ  4 . Dụng thần là chính quan (nam).
Thực Kiếp Nhật Thực

Mệnh: Quý tị Canh thân Tân dậu
bính mậu canh canh nhâm mậu tân 

quan ấn kiếp kiếp thương ấn tĩ

Quý tị

bính mậu canh 

quan ấn kiếp

Kiêu " E ” Sát Quan Tài Tài Thực Thương

Vặn: Kỉ mùỉ Mậu
ngọ

Đĩnbt| Bính
thỉn Ất mão

Giáp
dẩn Quý sửu Nhâm tí
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Mệnh nam này nhật can tân kim sinh ở tháng thân đế vượng 
là được lệnh, được lộc gán liền kình dương nên đắc địa, lại được 
kiếp tài vượng giúp thân nên có trợ giúp. Trong chi của Tứ trụ có 
bốn tì kiếp, bán hội kim cục, nhật nguyên thâm căn cố đế.

Can thấu thực thần ỏ tử địa, lực xì hơi thân có hạn, lại 
không cố tài tinh ỉàm hao tốn thần, quan tỉnh ở bệnh địa, không 
có lực chế ngự tỉ kiếp, hơn nữa lại đóng dưới thực thần. Quan tinh 
của trụ này tuy trong sáng, nhưng vl bị chế ngự, không vượng cho 
nên chỉ làm đến chức trưỏng thôn.

Tủ trụ này vì tự thân đã quá vượng, không cần ấn tinh sinh 
thân, cho nên khuyết thổ cũng không trỏ ngại gì. Tỉ kiếp lại thái 
quá, nếu tàỉ thấu hoặc tài tàng đều sẽ bị kiếp, đo đó không có tài 
cũng không phải là xấu. Nhưng cuối cùng ngũ hành thiên khô, tỉ 
kỉếp là  tốì kị, thứ nữa là ấn kiêu. Nhật chủ tân vượng lại nhiều tỉ 
kiếp nên trước hết lấy chính quan làm dụng thần. Tai hoạ lốn 
nhất trong đòi là khắc cha, khác vợ, phá tài.

May đại vận của người này tốt, không củ vận tỉ kiếp. Các vận 
kiêu, ấn là bại vận, tốt nhất là vận chính quan, thứ nữa là các vận 
sát, thiên tài, chính tài. Trong đó kiêu vận sinh thân là kị, đoạt 
thực càng kị. Thực là ngôi của cha. Kỉêu vận còn ỏ độ tuổi thiếu



niên cho nên chỉ khắc cha. Dự đoán bố mất nàm 1969 là n&m kiêu 
thần đoạt thực thần. Quả nhiên úng đúng n&m đó. Qua được vận 
kiêu ấn đầy khó kh&n gian khổ, sang vận sát hoàn cảnh gia đình 
tốt dần. Nhưng chỉ của vận là tị hoẳ cùng với chi năm và chi giò 
cấu thành ba tị hình một thân, lại là hình kình dương, hợp với vận 
kĩnh dương, may mà hình khắc thân kị thần là tương hình tốt, là 
hình khắc có ích, nhưng n&m mà tam hình đều đầy đủ thì phải có 
một tai nạn, song vi nhò thực thần gặp thiên đức nên có cứu. Quẳ 
nhiên n&m giáp dần là nốm có đầy đủ tam hình của các lưu niên 
dần, thân, tị -  lệnh tháng -  chi vận sinh được một đứa con nên 
khỏi nạn. Người này, vận thực thương xì hơi thân là vận tất. Vĩ 
dụng thần là quan, thực thần tuy nhược nhưng nhò gặp vận mà 
vượng, khác dụng thần quan tỉnh đóng ỏ phía dưới là điều kị ; 
thương quan là sao khắc quan, do đó vận thực thương chỉ được 
xem là vận bình thường. Hơn nữa đến lưu niên thực thương phải 
chú ý để phòng tranh cãi nhau về chúc vụ và các tai hoạ khác.

Đặc điểm của Tứ trụ này là tuy ngũ hành thiên khô nhưng 
vỗ sinh, có xì hơi, có chế ngự, lúc dụng thần lâm vượng còn cố thể 
có quyển quản một vùng nào, đó. Tuy là mệnh thiên khô nhưng 
trong mệnh không có tài, kiếp tỉ lại vượng, vốn là mệnh thầy tàng. 
Nhưng thiên khô không kị, lại là người có tình nên từ nâm chuyển 
tốt đến lức về hưu là gặp các vân dụng thần, hỉ thần nên dẩn dần 
có của, có chức. Từ n&m 1984 về sau của cải khá dần, buôn bán 
ỉ ậm sản, con đường phát tài đúng hướng, phát một mạch đến tuổi 
trung niên. Chỉ tiếc đến các năm tỉ kiếp kiêu ấn vượng lại khó 
tiánh khỏi vợ ấm, cha chết, hết của.

Vi d ụ  s. Dụng thần là thực thần (nữ )
Kiêu

Mệnh: Giáp thin
Mậu ất quý 

thực ấn quan

Kiếp
Đỉnh mâo 

ất
ân

Nhật 
Bỉnh dần

Giáp bính mậu 
kiêu tỉ thực

Kiêu
Giáp ngọ 

Đinh kỉ 
kiếp thương

Tỉ Ấn Kiêu Quan Sát Tài Tài Thưung

Vận: Bính
dẩn Ất sửu Giáp tỉ Quý hợỉ Nhâm

tuất Tân dậu Canh
th&n Kỉ mùi
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Ngưòi nữ này ngũ hành thiên khô, mệnh yểu.

Đỉnh hoả vượng ỏ tháng hai, không những được lệnh, còn 
được sinh, được trợ giúp, đăc địa, nhật nguyên cực cường vượng, 
lại còn có dần mảo thin mộc sinh thân.



Ngược lại, những sao làm hao tổn, áp chế không có. Trong 
mệnh kiêu thần vừa nhiều, vừa vượng là kị tinh, không có thiên 
tài chế ngự. Mệnh này ứng vổi câu : "Thê thiếp không đến cùng 
cứu giúp, mệnh như cây cồ lau trong sương mùa thu".

Dụng thần vôh là thiên tài, nhưng trong mệnh không có nên 
gọi là nguyên cục không có dụng thần. Nếu gặp được trong vận là 
được dụng thần của vận cứu, song ở đây hung thần lại đến trước. 
Bước sang kiêu vận, mộc vượng, bị bệnh u phổi, khó qua được năm 
giáp tuất (1994) là vì mộc nhiều, kim không có để chế ngự.

KỊ thần quá cưồng vượng, nguyên cách lại không có dụng 
thần, cho nên đành chọn thực thần tương đốì mạnh làm dụng thần 
thứ hai. Chi năm thin thổ là thần xì hơi cùa can ngày bính vượng. 
Thòi trẻ nhờ có ngang vai vượng xì hơi cho thân nên may còn sông 
được. Sang ấn vận chế ngự được thực thần, nhưng không phải là 
chính khắc ; kiêu vận giáp mộc đoạt thực thần mậu thổ, dụng 
thần bị khắc mất là không có dịp may để sông.

Đặc điểrÀ của mệnh cục này là dụng thẩn còn có thể chọn 
quan sát. Nhưng quan sát sinh kị thần nên không chọn. Mặc dù 
không được chọn, quan tỉnh qúỹ thuỷ trong thin đã yếu lại càng 
yếu, vừa xa vừa ít tức thuỷ xa cứu không nổi hoẳ gần, chi có thể 
bốc hơi mà thôi, chẳng trách mà quan vận chưa kịp đến, vận tai 
ách đã đến trước rồi. Rất đáng tiếc, ngưòi nữ này nếu biết sổm, 
không sống ỏ đất hoả phương nam mà lên phía tây- phương kim, 
để sinh sống, đề phòng trước, và còn tìm cách bẩ cứu từ nhiều mặt 
khác thì khổng đến nỗi chết. Nay vận tốt chưa đến, tai ốch đã lù 
lù ra đó, hốì đã không kịp nữa rồi.

Vi d ụ  6, Dụng thần là thiên tài (nam)
Kiêu Quan Nhật Kiếp

Mệnh: N.Nhâm dần T.Tân hợi Ng. Giáp dần G. ấ t hợi
Giáp bính mậu Nhâm giáp Giáp bính mậu Nhâm giáp 

, Tỉ thực tài Kiêu tỉ Tỉ thương tài Kiêu tỉ

Kiêu Ấn Tỉ Kiếp
V ận: Nhâm tí Quý sửu Giáp dần ấ t m ão

9 19 29 39

Người này mất năm 32 tuổi. Nhưng so với ngưòi nữ mắc 
bệnh u phổi ở trên giống nhau đến kinh ngạc. Điểm khác nhau chỉ 
là ỏ chỗ không chỉ có một dụng thần.



Giáp trường sinh ỏ hợi nên được lệnh, được vượng địa, vượng 
sinh, lại còn được trợ giúp. Thông thường mà n ó i: nhật vượng gặp 
quan vượng là quý mệnh. Nhưng ồ đây kiêu vượng thấu sinh thân, 
lại được vượng quan liên tục tương sinh, quý khí bị khắc chế xì hơi 
lên kị thần, cho nên mệnh quá vượng, rết khỏ cứu, huống hồ ác 
tính lại tuần hoàn, gập phải kị vận là tính mệnh khó bảo toàn.

Nhật vượng nên kị vượng sinh, chọn cái kị đó làm dụng thần, 
cho nên lấy tài tỉnh chế ngự kiêu, trong trụ mậu thố trong dần là 
thiên tài. Mậu tuyệt ỏ hợi, cho nên dụng thần không vượng, rất dễ 
bị khắc mất, tức mệnh yểu, Vận không gặp thòi, kiêu vận là bại vận, 
vượng mà sình cho thân, nhưng.đụng thần còn chế ngự được. Sang ấn 
vận hãy còn tạm giữ được, nhưng vừa sang tỉ vận lưu niên giáp tuất, 
"tỉ, tỉ" đểu là giáp, tuất lại là dụng thần mậu thổ mộ kho. Kết quả 
chết trong nưóc. Đúng là kị vận đến thỉ khó thoát khỏi.

Ví d ụ  7. Dụng thần là thiên tài (n ữ )

Mệnh:
Kiếp Quan Nhật

Canh tí Binh tuất Tân mão 
Quý Mậu tỗn dinh ất 
thực án tỉ aát tài

Kiêu 
Kỉsửu  

Kỉ quý tần 
kiêu thực tỉ

T&i Tài Thục Thưdttg Ti Kiếp Kiêu

Vận: At dậu
Giáp
thản

Qúy
mùi

Nh&m
ngọ T&ntị Canh

thin Kĩm&o Mậu
dan

8 18 28 38 48 68 68 78

Tứ trụ người này bình thưòng và yên ổn. Đúng là vì mệnh 
cục phổ thông, trừ một số tổ hợp giũa lưu niên và đạỉ vận khồng 
tốt, nỏi chung không có trắc trỏ gì lân. Khi dự đoán cho Tứ trụ 
tương đốì cân bằng, thưồng không dễ tìm được dụng thÂn. Vỉ dụ 
này thuộc loại đó.

NhẬt nguyên tân sinh vào tháng tuất là được lệnh, còn dược 
sinh, được trợ giúp, nhưng đều không vượng lắm. Tài tinh làm hao 
tổn xì hơi, thực thương lại đều nhược, nếu là hỉ của đụng thần thì 
giàu không nổi. Sao khác ốp là  hai chi mão tuất hợp hoả thấu ra 
bính là quan tinh hợp hóa thành công, nhưng lại nhập mộ kho nên 
"sang" không nổi (chú thích : trong Tớ trụ quan tinh nhập mộ 
không tết, còn khi quan tinh là kị thần nhập mộ của đại vận, lưu 
niên thì lại tốt ). Gặp bại vàn thì kém hơn, có thể bị ốm đau hay 
một tí tai họa. Nhờ ngũ hành lưu chuyền cỏ tình, lại có thiên đức,



nguyệt đức là thần đại cát hóa giải nạn, được bình yên là phúc 
lắm rồi.

Theo lý mà nói : nhật can vượng, địa chi lại có hai tân kim, 
nhật can đã có gốc sâu lại còn có kiếp t&i giúp trợ thân thì nên lấy 
quan sát làm dụng thần. Nhưng can thấu kiêu ấn mà có gốc thì 
nếu vẫn lấy quan sát l&m dụng thẩn, dụng thẩn sinh cho kị thần 
thì không phải là dẫn đến nguy cơ tbân càng thêm vượng hay sao ? 
Cho nên, mệnh này phải căn cứ nhật can vượng, ấn tỉnh nhiều 
làm kị thần để chọn dụng thần, do đó dụng thần chọn tài tinh. 
Thiên tài dóng ồ ngày sinh có thể chế ngự kiêu thần, song không 
như chính tài vừa sinh chính quan áp chế thân, lại vừa có thể hợp 
chặt kiêu thần không để cho nố sinh th&n. Cho nên .đụng thần gặp 
chính tài là vận tốt. Ỏ đây nguyên cách không có chính tài nẽn lấy 
thiên tài làm dụng thần.

Mệnh nữ này năm bính ngọ, trước khi vào đại vẠn đã gãy 
tay. Đó là vì bính sinh kỉ thổ, quan kiêu tương sinh, tí ngọ tương 
xung, kiêu thực cùng gặp nên là n&m thiên khắc địa xung, bị 
thương tàn phế. Sau khi vào vận, gặp vận thiên tài, kiêu thần bị 
chế ngự nên tương đốì thuận lợi. Trong vận thiên tài có thể phát 
đạt được một ít  tiền của, đó là vì chính tài sinh chính quan áp chế 
thân, lại hợp chặt kiêu thần. Năm 1984, 1985 được tài, vừa vượng 
chồng lại được con. Vận thực thương là vộn hỉ thần, có thề làm 
hao tổn, hợp kiêu ấn, cũng xì hơi vượng thân. Nhưng kiêu thần 
đoạt thực thần, thương quan lại gặp quan đều là tiẽu chí không 
thuận, nên là vận tốt nhiều xấu ít. Các vận tỉ, kiếp về sau đều 
kém hơn,

Đặc điểm Tứ trụ này là : can hợp, chì hợp, nhất là chi hộp 
nên người này cô, ghẻ lạnh, không cỏi mỗ, không cổ lòng hại người 
nhưng lại luôn để phòng người khác. Trong mệnh hợp nhiều lại cố 
đào hoa nên vừa đẹp vừa đa tình. Khi gặp vận tốt vợ chổng rất 
hoà thuận. Chỉ sợ bại vận đến, thân vượng lội gặp hgày âm dương 
xô lệch, e rằng hôn nhân không thuận mà cồn khắc cha, phá tài.

VI d ụ  8 . Dụng thần là thiên tà i ( nam )
Thương Tài Nhật Kiếp

Mệnh: N. GỈÂp th&n T. Đính sửu Ng. Quý tị G. Nhâm ti
canh nhám mậu kỉ quỷ tân bính mậu canh quỷ

ấh kiếp quan sát tỉ kiêu tài quan án tỉ



Quan Sát Ấn Kiêu Kiếp Ti Thdđn^ Thực

Vận: MẠu
dẩn Kỉm&o Canh

thin Tân tị Nhấm
ngợ

Quý
mùỉ

Gỉấp
th ỉn ất dậu

4 14 24 34 44 54 64 74

Mệnh nam này thân vượng, được lệnh, đắc địa, được trợ giúp 
lại còn được sinh. Dụng thần tài tinh bị hợp nhập kho, nhưng 
thương quan gần, gắn chặt sinh thiên tài, cho nẽn vẫn chọn thiên 
tài l&m dụng thần.

ị

Thòi thơ ấu gặp vận thiên khắc địa xung, hơn nữa thương 
quan gặp quan, không đoán cũng biết được là có nạn. Năm 4 tuổi 
bị Ốm thương hàn suýt chết. Nhò gặp vận có chế, khắc áp vượng 
thân nên có cứu. Sang sát vận, từ bé đã cố tiếng tâm. Sang hai 
vận sau : ấn vận và kiêu vận vấn là kị vận sinh thân, nhưng thân 
sống ố phương nam là đất tà i vượng, mà có bẩ cứu, ấn chủ về v&n, 
thương quan gộp ấn là quỷ hết chỗ nói, không nhũng hay phất 
biểu, tham luận mà còn trỏ thành Đại biểu Quốc hội. Sang các vận 
kỉếp, tỉ là vận bại tài, khó tránh dược khắc cha. Năm 1992 là n&m 
kiếp tài, cha ếm mất.

Đặc điểm của Tứ trụ này là : địa chỉ hợp nhiều, hợp m ất 
nhiều nên không thuận. Đoán thòi kì tết là lúc nhật vượng, xì hơi 
cũng vượng, mộc hoă tương sinh cho nhau nên công danh hiển đạt. 
Thương quan vượng có thể sinh dụng thần, đụng thần từ nhược 
biến thành mạnh là nhờ được lực của hỉ thần thương quan. Sau 
khỉ xác định rõ phú quý cỏ thể tiến thêm một bước dự đoán xem 
phú quý đến đâu. "Thương quan sinh tài là phú quý do tròi đưa 
đến" "Quý nhật đóng cung tị là tài quan song toàn". Quý lộc bị hợp 
tức tí lộc gặp sửu hợp là "phú ch&n chính". Then chất là thân 
vượng nên có thể thắng tà i quan, còn nhò được lúc vẠn không có 
cứu lại sống ở phía nam nên được bố cứu và phát triển. Công việc 
buôn bán của ngưòỉ đó cũng lấy hoả làm tài tinh liên được làm 
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giàu sang đều có. Nếu gặp vận 
tốt thỉ như hổ thêm cánh, tốt là nhờ chi vận có cứu. Ngưòi này 
c&ng già càng tốt hơn.

Ỏ sách này chúng tữi muốn định rõ nhật can mạnh, yếu, cách 
tìm dụng thần và nắm vũng xu thế cát, hung của các đại vận l&m 
chính còn giàu sang đến mức độ nào thì độc giả chỉ có khái niệm 
rổi trên cơ sỏ đó tiếp tục đúc kết kỉnh nghiệm.



V í d ụ  9 . Dụng thần là thiên tài (nam ).
Ấn Kiêu Nhật

Mệnh: N. Bỉnh ngọ TJ)inh dệu Ng. Kỉ mão
đình kỉ tân ất
kiêu tỉ thực sát

Quan 
G. Giáp tí

quý
tài

KiếD Tỉ Thương Thưc Tài Tồi Quan Sát

Vận: Mậu
tuất Kỉ hợi Canh tí Tân sửu Nhâm

dần
Quý
mão

Gi&p
thin ất tị

8 18 28 38 48 58 68 78

Tứ trụ này cách cục có bốn xung, những tổ cục bất lợi này 
thường gây tác hại rất sâu sắc. Gặp các năm tf ngọ mão đậu nhất 
định sẽ ứng nghiệm.

Kỉ trường sinh ô dậu, đinh trương sinh ò dậu, thân vượng 
kiêu vượng, được lệnh, được sinh lại được lộc, nhật can lại cỏ gốc 
nên mệnh này được xem là cường vượng.

Quan nhược nhưng dược kiêu vượng hộ vệ nên  vẫn cố quan 
tuy không lớn, chỉ là người học trò đọc sách.

Dụng thần chọn thiên tài của chỉ giờ để chế ngự kiêu thần 
sinh quan, đáng tiếc là dụng thần không cỗ lực.

Tỉ kiếp là bại vận, thực thần tân dậu làm chủ mọi việc (năm 
1981). Thương quan tuy không cỏ trong trụ nhưng canh lộc ồ  dậu 
lại vượng, nên n&m gặp quan vì t í mão tương hĩnh mà nằm viện. 
Năm kiêu thần đinh mão làm chủ (1987) là phần lớn không thuận 
Nám 1990 thương quan canh ngọ làm chủ, quan vận không hanh 
thông, mâu thuẫn vđỉ lãnh đạo. Chi n&m quý hợi (1983) dụng thần 
vượng lại không bị xung đột, nên thi vào đại học được thuận lợi. 
Bưổc sang thương vận thì khó tránh được bị hình thương. Thương 
vận có thể làm xì hơi 'thân vượng nên được xem là vận bình 
thường, nhưng vào những năm hung vẫn không tốt. Vừa bưốc 
sang thương vận thì gặp năm quý dậu, tài tỉnh chủ mọi việc, vấn 
là không có tai hoạ, thương quan sinh tài còn có thể có con. Chi 
dậu của lưu niên gặp thái tuế xung khác bẳn thân hoặc cung thê 
cho nên đoán anh ta  hoặc vợ bị thương. Quả đúng như thế, vì dậu 
xung phá mão cung thê. Vện thương quan gặp qụan, quan ò  ngôi 
t í  cho nên vợ có thai bảy tháng sẩy thai. Nâm giáp tuất, lại là năm 
quan gặp thương vận, vừa tháng giêng đã tắc ruột nằm viện mổ. 
Ra viện không lâu lại bị tai nạn đi xe, bị thương ở mặt. Thật ỉà tai



hoạ chồng chất. Còn liên lụy đến mẹ nữa. Để tránh tai hoạ, thầy 
Thiệu đã khuyên anh ta thôi giũ chức. Anh ta vấn cũng muốn thế 
đã mạnh dạn rút luỉ. Các vận trình từ đó về sau là : thực vận kị 
năm kiêu vượng gặp thực vượng. Sau 48 tuổi mới bình an thuận 
lợi. Nhưng gặp n&m tứ xung, n&m kị thần vượng thì còn trắc trỏ. Điều 
tết là kị vận đã qua, nguy hại không đến nỗi chồng chất nũa. Gặp vận 
dụng thần thiên tài, kị thần bị chế ngự nên sự nghiệp hanh thông 
(năm mão dậu phải đề phòng). Vận quan 'sát hơi kém hơn.

Tứ trụ này tí ngọ mão dậu đều có, thân vượng kiêu vượng 
bảo hộ cho quan tinh nên điểu quý không bị mất. Ngưòi này "ngày 
giò tương hình gặp quý nên là người có quyển có chức", do đó giũ 
chức vụ quan trọng của thành phố. KỊ nhất là tỉ vận khắc phạt 
dụng thần, bản thân dụng thần thiên tài không có bệnh, chảng 
qua vì năm kĩ tị của vận đó lại gặp ngang vai, nên bị khắc phạt là 
điều chác. Nhưng nhò bốn chỉ không có yếu tố  kích thích xung 
phạt lung tung, dụng thần lại tàng chi, hơn nũa các ngũ hành 
sinh hỏa có tình, đô là cứu tinh lỗn nhất. Đó là ngưòi gan góc, có 
bản lĩnh, giao thiệp rất rộng, được bạn bẻ giúp đd, chỉ tiếc là vận 
không thuận mà thôi. Đặc điểm là các chỉ hợp vdi nhau ngược với 
Tú trụ cho nên ta i hoạ vừa lân vừa dày. Độc già cứ đốì chiếu xem, 
nhất định sẽ nâng cao nhận thức về mặt xung khắc.

Vi d ụ  10 . Dụng thần là ngang vai ( nữ )
Tài Tài Nhật Kiêu

Nhâm tí Nhâm tí Mậu tí Binh thin
quý quý qiiý mậu ất quý
tài tài tài tỉ quan tải

Thương Thục Kiếp Ti ấn Kiêu Quan Sát

Vận: Tân hợi Canh
tuất Kỉ dậu

Mậu
thán

Đỉnh
mùi

Binh
ngọ

ất tị Giảp
thin

6 16 26 36 46 56 66 76

Nhật can mậu sinh vào tháng tí là rơi vào thai đỉa, ngũ hành 
thiên khô, may mà ngang vai của nhật can cỏ gốc, thuỷ có kho 
chứa nên tránh được tai hoạ hồng thuỷ vỡ đê. Dụng thần chọn là 
ngang vai.

Tài của Tứ trụ lại tàng tài, thấu đều ỏ vượng địa. Nhật 
nhược không thắng nổi tài là ngưòi nhiều nhà cửa nhưng ít của.



Vận đầu ỉà thương thực sinh tà i nên bệnh nhiều và nguy 
hiểm. Nhâm quý quá vượng khắc bính hoả là bệnh tỉm hay bệnh 
về máu. Qụả nhiên là bị bệnh bại huyết. May mà sau vận ngang 
vai (tỉ) đều là vận tết, súc khoẻ hồi phục trỏ lại. Nhưng loại bệnh 
này khó chữa, cho nẽn khi khám bệnh phải khám trực tiếp để xem 
sắc mặt mới có thể kết luận được. Thân nhược tài nhiều thì dùng 
ngang vai để chống lại, nên ngưòi này nhò có vộn câu, nhưng vì 
thiên khô quá nặng nên gặp lưu niên thì bệnh cửn trô lại.

V í d ụ  11. Dụng thần là chính tài (nũ )
Kiếp Kiếp Nhật

Mệnh: Giáp tuất Gi&p tuất ất hợi
mộu tân dinh mậu tân dinh nhâm giáp 
tài sát thực tài sát thực ấn kiếp

Tài
Mậu dẨn 

giáp bính mậu 
kiếp thương tài

Kiêu ấn Sát Quan Tài Tài Thực Thương

Vận: Quý
dậu

Nhâm
thân Tân mùi Canh

ngọ Kỉ tị Mậu
thin

Đinh
mảo

Binh
dân

8 18 28 M 48 58 68 78

Ngưòi này hơn nủa cuộc đòi trắc trỏ, mãỉ đến khỉ đụng thần 
lên ngôi mới thoát ra được.

Ngày ất sinh ỏ mộ địa. Kiếp tuy không vượng nhưng có gốc 
lại nhiều, là thân nhược có kình dương trợ giúp, thân nhược còn 
được ấn sinh nên trỏ thành vượng. Tứ trụ này chưa mất cái'quý, 
tài nhiều mà có gốc, ngũ hành sinh khắc có tình, cẾo nên rất giàu 
có, cũng rất từ bi, giàu sang công danh đều có.

Dụng thần là chính tài chế áp ấn, khiến cho sát sinh không 
nổi ấn, lại làm hao tẩn thân vượng cho nên dụng thần này đạt 
được cả ba mục tiêu.

Cân bằng sình khắc của các ngũ hành không tốt lắm. Nếu 
sinh khác chế hoâ có tình, dụng thần có lực, hơn nữa mỗi ngũ 
hành đều phát huy được chức n&ng của nó mới là tốt. Sát vượng 
sinh ấn lại có kỉnh dương là công danh rất cao và không dễ bị mất. 
Dụng thần tà i tinh ỏ đây chỉ có tác dụng cân bằng mệnh cục, vì 
sát vượng ấn vượng lại có kiếp, kình dương giúp thân, thân quá 
vượng để dùng được tài. Tài nhiều và có gốc, cho nên dù gặp bại 
vận cũng khó mà sập đổ.



Các vận kiêu ấn sức khoẻ hơi yếu, đó là vi thân vượng phản khắc 
trỏ lại. Sang sát vận chỉ vi sinh ấn nên thân càng vượng, vận chế 
ầp thân nên dẫn đến tai họa. Gặp thòi cách mạng v&n hỏa, nhà bị 
lục soát mấy lần. Ngưài này gặp năm bị kình dường xung, tai hoạ 
cực xấu, ứng vào năm hung sát tuất gặp hợi (ngưòi tuất gặp hợi 
hoặc ngưòi hợi gặp tuất là thiên la địa võng) ngồi tù. Tiếp theo đỏ 
là quan vận, ngồi trong tủ khòng lấy chồng được chứ không phải 
khắc chồng. Ngồi tù mất 19 năm. Cái tốt là vì cỗ tà i nghệ trong 
tay nên được mọi’ người kính nể, không những không uổng phí mà 
còn mài sắc ý chí. Khỉ vận kỉ tị đến cũng là lúc xung khai tuất, 
mây mù tan hết, vừa ra ngục thì gặp may liên tục. Sang vận chính 
tài là vận dụng thần lên ngôi, tài hoa phát triền, công danh lừng 
lẫy, giành được ngưòi đứng đầu trong cuộc thi thế giới, được các vị 
lãnh đạo cao nhất của Nhà nưâc tiếp kiến, v ề  già gặp vận hỉ thần, 
công danh lợi lộc đều cố, phúc thọ mãi cho đến lúc mất.

V í d ụ  12. Dụng thần là kiếp tài (nữ )
Thực Tài Nhật Tài

Mệnh : Canh thân Quý mùl Mệu th&n Quý sửu
canh nhâm mậu kỉ ất đinh canh nhâm mậu kỉ quý tân 

thực tài ti kiếp quan ấn thực tài tĩ kiếp tài thương

Tài Thương Thực Kiếp Tỉ h T Kiêu Quan

Vận; Nhâm
ngọ Tán tị Canh

thin Kĩmâo Mậu
dan

Đinh
sửu Binh tí ỂÍt hợi

9 19 29 39 49 59 69 79

Người này nhật can mậu sinh tháng mùi là không đứợc lệnh, 
ỏ trụ giờ tuy có sửu thẩ giúp thân, nhưng thực vượng sinh tà i lại 
còn thân nhược.

Dụng thẨn chọn là kiếp tài vượng để giúp thân thắng tài.

Tuổi thđ gặp tài vận là thân thể có tật, mẹ không lợi, khốn 
khó đảo điên. Sang vận thưđng, thực cũng là bại vận. Mãi đến 
năm 39 tuổi dụng thần lên ngôi mới mỏ mang được, trô thành 
ngưòi giàu. Trung và hậu vận rất tất.

Vi d ụ  13. Dụng thần là thất sát ( nam)
Kiếp Sát Nhật Kiếp

Mậu tuất ấ t mão Kĩ d ậu Mậu thin
mậu tân dinh ất tân mậu ất quỷ
kiếp thực kiêu sát thực kiếp sát tài



Ấn Kiêu Kiếp Tí Thương Thực Tài Tài

Vận: Bính
thin Đĩnh tị Mậu

nào Kỉ mùi Canh
thân Tân dậu Nhâm

tuất Quý hợi

1 11 21 31 41 51 61 71

Nhật can kỉ sinh tháng mão là ô bệnh địa, tuy không được 
lệnh nhưng được kiếp tài vượng trợ giúp nên thân vượng, thất sát 
vượng hỏa ấn sinh thân. Tuy ngũ hành không đầy đủ nhưng cũng 
còn khả dĩ.

Dụng thần chọn sát vì thần hơi cường vượng quá sát nên 
không bị sảt. Các vận : ấn kiêu kiếp tỉ đều là vẠn thân vượng, là 
vận không lợỉ, nhưng sát vượng không sợ chế hoá. Thương thực 
hợp với nhau chế ngự thất sát. Tiểu nhân được chế ngự, cổng danh 
có thể đạt. Sang tài vận sinh cho thất sát, cân bằng lại vượng 
thân, cho nên từ thương vận trỏ đi đến già cuộc đòi thuận buồm 
xuôi gió.

Trong mệnh này hai chi mão tuất hđp nhau bị thin xung, 
thin dậu hợp kim, thiên can không cỗ canh, tân lộ ra để hóa, lại 
gặp mão xung nên được xem là xung.

Ví d ụ  14. Dụng thần là chính ấn (nam)

Mệnh:
Thực 

Quý mão
ất
tài

Ấn
Mậu ngọ 

đinh kỉ 
sát kiêu

Nhật 
Tãn sửta 
kỉ ất đinh 

kiêu tài sát

Sát
Đinh dậu

tân
tỉ

Sát Quan Tồi Tài Thực Thương Tỉ Kiếp
Vận: Đinh tị Bính

thin Ất m ỉo Giáp
dần Quý sửu Nhâm tí Tăn hợi Canh

tuất
7 17 27 37 47 57 67 77

Mệnh nam này nhật can tân sinh tháng ngọ là được lệnh, â'n 
tinh vượng lại được sát vượng sinh cho là dược sinh, chi giờ gặp lộc 
là đắc địa. Sát ở đây được vượng tà i sinh cho lại vượng thêm mà 
khắc thân, thực thần không có lực để chế ngự sát, may mà sát 
được ấn tinh hóa cho để sinh thân, khắc thần không khắc, 
nhưng kị tài sinh quan sát chế ngự ấn, như th ế  gây ra bất lợi. 
Thân nhược, tài sát vượng thì cho dù ấn vượng, chung cục vẫn 
là thân nhược.



Bước vào sát vận, sát vận sinh ấn tiếp tục sinh thân nên học 
giỏi. Sang quan vận với thất sát hỗn tạp. Năm tà i sinh thất sát đã 
có thể buôn ra tiền nhưng bất ngà để xe, nên tiền đó lại bồi 
thường hết. Bước sang tài vận là kị vận, gặp năm không thuận 
nếu hành động khinh suất, mù quáng ỉà dễ chuốc lấy tai vạ, may 
nhò dụng thần vượng nên không dễ bị đổ vỡ. Sang vận thực thần 
lâm vượng có thể chế ngự sát, thương vận có thể hợp sát, đều là 
các vận bình thưòng. Hai vận cuối tỉ kiếp thì vừa ý, có thể trường 
thọ. Tứ trụ này nếu có vận ấn tinh có thể giàu nhất làng, đáng 
tiếc là không có.

Đặc điểm của Tứ trụ này là : dụng thần chính ấn là thể, gặp 
vận mậu kỉ hoặc canh tân thì ỏ vùng phía tây hoặc ỏ ngay tại chỗ 
ỉà đất sinh thân, giúp thân, cuộc đòi phúc thọ phú quý, nhưng ảnh 
hưỗng của hoàn cảnh địa lý và vận trình đến sự phát triển không 
lớn. Ngoài ra tên và họ nhiều chữ thuỷ, toàn là cai làm hao tổn 
khí sinh trợ cho mình, nên thêm ngũ hành chữ thổ hoặc chữ kim 
để bổ cứu.

Vi d ụ  14. Ví dụ đặc biệt về dụng thần là chính ấn.

Ngài Trương Chấn Hoàn, nguyên Chù nhiệm ủy ban Khoa 
học kĩ thuật công nghiệp quốc phòng - vị lãnh đạo ưu tú trên mặt trận 
khoa học kĩ thuật quốc phòng của Trung Quổc - vì bị bệnh tim bột 
phát, cấp cúu nhưng không cỏ hiệu quả đã tạ thế d Bắc Kỉnh hồi 
23h30 phút ngày 23 tháng 3 năm 1994, hưởng thọ 79 tuổi.

Chúng tôi ôm nỗi đau sâu nặng này truy điệu một con người 
vĩ đại đã suốt đòi không mệt mỏi hy sinh cống hiến cho sự nghiệp 
đất nước và biểu thị lòng sùng kính vô vàn đối với một cuộc đòi 
bình thường nhưng vô cùng trong sáng, cao thượng đó.

Sự vĩ đại của ông không những ỏ chỗ đã cống hiến to lớn cho 
sự nghiệp giải phóng của nhân dân Trung Quốc, cho sự nghiệp 
quốc phòng mà còn ỏ chỗ ông không tính toán thiệt hơn về công 
danh, lợi lộc, suốt đâỉ lân lộn, làm việc tận tụy, không nhũng tự 
yêu cầu mình nghiêm khắc, mà cả đốì với con cái càng nghiêm, là 
một vị quan thanh liêm ít có, mà còn có tầm nhìn cao rộng, kiến 
thúc quảng bác, vượt qua những nhiễu loạn tầm thưòng, có một 
nhãn quan nhạy bén nắm bắt những ngành khoa học mới, cổ vũ 
khoa học phát triển, cồ vũ sự khám phá những lĩnh vực khoa học 
mà mọi người chưa chú ý vôi nhiệt tình cao nhất. Cho nên sự ra đi 
của ông là niềm đau thương không gl bù đắp được của các nhà



khoa học, cốc nhà khí công và các nhà dự đoán. Hôm nay giới khí 
công đáng lập : "Quỹ Trương Chấn Hoàn" nhằm họ trợ phát triển 
ngành khoa học vùng biên (là ngành khoa học lấy hai ngành khoa 
học khấc trỗ lên làm cơ sỗ) để kĩ niệm cuối đòi ông dã quan tâm 
đến sự phát triển các khoa học này.

Ở đây chúng tôi theo bước đời óng đã trải qua, lần theo Tứ 
trụ cùa ông để tìm hiểu cuộc sống vĩ- dại đó.

Tí Thương Nhật ✓
Ấn

ấit mão Bính tuất ất dậu Nhàm ngọ
ất mậu tân đỉnh tân đỉnh tị
tì tài sát thực sát thực tài

TJ Kiếp Kiêu ấn Sát Quan Tài Tài

Vận: At dậu
Giáp
thân

Quý
mùi

Nhâm Tân tị Canh
thin Kỉ m&o Mậu

dẩn
4 14 24 34 44 64 64 74

Đây là  cách cục "thương quan có cả ấn, quý không nói hết 
được". Cách cục này được thành lập trên cơ aở thân nhược có ấn 
sinh. Dụng thần chính ấn có lực, nhật can tuy nhược nhưng có 
gốc, có trợ giúp, chỉ cần gặp kị thần tài vận muộn thl không 
những quý là thần nhân mà tuổi cũng thọ.

Người mà "thương quan lẫn ấn" lại sát vượng, ấn vượng, "ấn 
sát tương sinh là chủ về công danh". Tuy nhỉên ông không tham 
lam trong công danh lợi lộc, song đó là ngưòi vân võ kiêm toàn. 
Tuy không bao giờ tranh giành quyền lợi nhưng luôn đạt được 
thành công bất ngd. Đây là ngưòi thực học thực tài, công danh 
tương xứng với thực lực.

Ta chia đại vận làm ba giai đoạn dể phân tích.

Giai đoạn thứ nhất gồm các vận : tỉ, kiếp, kỉêu ; giai đoạn 
thứ hai gổm các vận : ấn, sát, quan ; giai đoạn thứ ba, các vận : 
thiẽn, chính, t&i. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn học tập và 
chiến đấu ồ  trận tiền cho cuộc kháng chiến giải phóng nhân dân 
Trung Quốc.

Hai vận tỉ, kiếp giúp trợ thêm, trong mệnh cục ấn vượng, 
nên thông minh học giòi. Lên thẳng Đại học Bắc Kinh theo học, 
tích cực tham gia cấc hoạt động tiến bộ và phong trào kháng Nhật 
cứu quốc ”29 tháng giêng" của sinh viên. Nám 1936 tham gia cách 
mạng liên tục cho đến ngày giải phóng, vào sinh ra  tủ, tham gia tổ



chức và l&nh đạo các phong trào sinh viên, đấu tranh bỉ mật, 
tham gia du kích rồi Bát lộ qu&n, Tân Tứ quân, tham gia chì huy 
và công tác chỉnh trị của Quân dạ chiến Hoa Đông và đã tham gia 
nhiều chiến dịch.

Thầy Thiệu Vĩ Hoa đã có. vinh hạnh dự đoán cho ông lúc sinh 
thòi vể một lần thoát ra từ cõi chết. Đó là năm 1943, tuế vận quý 
mùi. Năm đó khỉ một B ổ  sĩ quan cao cấp của Tân Tứ quân bị Quốc 
dân Đàng bắt giam, chuẩn bị sau bữa cơm trưa sẽ tử hĩnh. Khi mà 
Trương Chấn Hoàn và nhũng bậc lão thành cách mạng khác 
không nao núng trước cái chết thì đúng lúc đó máy bay Nhật đến 
ném bom, nhân cơ hội đó họ đă trốn thoát.

Giai đoạn thứ hai là nhũng n&m chủ nhiệm Trương Chấn 
Hoàn sung sức nhất, lăn lộn trong công tác khoa học kỹ thuật 
quốc phòng, nhiều lần giành được thành tích xuất sắc.

Ông tham gỉa tổ chức và chỉ huy công tác thừ nghiệm quả 
bom nguyên tử đầu tiên của Trung quốc thử nổ trên không lần thứ 
nhất, thử nổ bom khỉnh khí trên không lần thứ nhất, tên lửa vượt 
đại dương, tên lửa ngầm dưới đất, liên lạc vệ tỉnh, tổ chức luận 
chứng và đề xuất nghiên cứu thành công máy tính điện tử cõ lớn 
làm cho Trung Quốc trỏ thành một trong số ít nước trên th ế giối có 
máy tính cỡ lớn đầu tiên. Ông đs có cống hiến to lớn cho quyết 
sách khọa hộc hóa sự nghiệp KHKT quốc phòng, xây dựng và phát 
triển sự nghiệp KHKT quốc phòng hiện dạỉ hóa mang màu sắc 
Trung Quốc. Những thành công của ông không nhũng có liên quan 
đến quốc gia và sự yên ổn của nhân dân mà còn bài trừ được sự 
phố hoại nhiễu loạn của "bè lũ bốn tên", trong điều kiện cực kì 
khố kh&n đã giành được những thành quả kiệt xuất. Cho nên điều 
đó cũng úng nghiệm đúng với mệnh cục cao quý có những thành 
công bất ngồ hơn ngưòỉ của ông. N&m Tân Sửu 1961 vận sát gặp 
năm sát, sát ấn tương sinh, được phong quân hàm Thiếu tướng, 
công thành danh toại. Thòi gian quan vận, thương quan gặp quan, 
quan sát hỗn tạp nên ông bị "bè lũ bốn tên" Lâm Bưu bức ròi khỏi 
cương vị công tác, mở đầu những năm trắc trỏ. Năm mậu thán 
196S là vận kị thần, dụng thần ấn tỉnh nhập mộ kho của chi vận. 
Mãi đến năm giáp dần xung khái thân kim mới được thoát khôi. 
Năm 1975 là năm ất mão, thân vưựng được phục hồi công tác. Để 
nhanh chóng xoay chuyển nền KHKT quốc phòng đã bị "bè lũ bốn 
tên" làm rối loạn, ông đâ thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, 
sản xuất và thí nghiệm, dưa nó nhanh chóng trỗ lại quỹ dạo bình



thường, hoàn thành một khối lượng công tác khổng lồ với hiệu quà 
tuyệt vdi nhất. Để nhanh chóng đột phá vào kĩ thuật mũi nhọn, 
ông đã có những cống hiến to lớn cho sự phât triển của máy tính 
điện tử Trung Quốc.

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn nghỉ hưu. Vị lăo thành đầy 
công tích này vẫn chứ ý quan tâm đến các lĩnh vực khoa học mới, 
luôn quan tâm cổ vũ và nâng đỡ. Sau khi về hưu ông đắm mình 
vào nghiên cứu khoa học nhân thể và các hiện tượng khí công. 
Ông là Tổng thư kí Hội Khoa học nhăn thể, Tổng thư kí Hội 
nghiên cứu Khoa học khí cồng Trung Quốc. Ông tuân theo nguyên 
lý "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lí", tích 
cực khám phá, biết khó vẩn không lùi, biểu hỉện cao độ tinh thần 
cầu hiểu biết và thái độ khoa học. Ông tôn trọng tri thức, tôn 
trọng nhân dân, tôn trọng chuyên gia, là người bạn tri kỉ của 
đông đảo can bộ KHKT, của các chuyên gia nghiên cúu khoa học 
vùng biên.

Vận chính tài mậu dần, kị thần nắm vận khắc dụng thần, 
dần ngọ tuất hợp thành thương quan, cục nhật mộ, kim mũi kiếm 
quỷ dậu dỉnh chặt với thân mình khắc ất mộc, dụng thần bị khắc, 
kị thần không hoá. Năm dó vi bệnh tim (thương quạn là bính hoả) 
nằm viện cấp cứu, mấy lần nguy kịch. Khắp nơi các cao sư khí 
công đều kéo về cúu giúp. Thầy Thiệu Vĩ Hoa cũng dọc hết súc 
mình cố kéo dài tuổi thọ cho ông. Ngày 24 tháng 9 năm sau khi 
bệnh đỡ đã ra viện di an đưõng, trong nửa n&m đó ông lại cố gắng 
làm việc cho đến hơi thỏ cuối cùng. Trưóc khi mất ông để lại di 
chức : tang lễ đơn giản, di hài cung cấp cho y học nghiên cứu. 
Người vệ BĨ trung thành của tổ quõc, người bạn gương mẫu cùa 
mọi ngưòi này dã vĩnh biệt chứng ta như th ế !



C hương Ì4

GIẢI ĐẮP VỂ Dự ĐOÁN
1. Thòi điểm úng nghiệm cát, hung

Thòi điểm ứng nghiệm của hung trong dự đoán có dụng thần 
thiên can, can tàng bị khắc, địa chi hình hợp xung hại dụng thần, 
có can của đại vận tổ hợp với thiên can mệnh cục không tốt xung 
khắc, có tổ hợp ba địa chi của mệnh, vận, nám không tốt hung khác, 
còn cố thần và sát tể hợp thành hung khắc. Sự ứng nghiệm rơi vào 
năm khắc và bị khấc, nhất là năm bị khắc, n&m kị thần được sinh, 
ứng vào ngưòi hay việc mà mười thần bị khắc đại diện thay.

Ngược lại thòi điểm úng cát trong dự đoán là thồi điểm tổ 
hợp sinh trợ dụng thần. Ví dụ thồi gian kết hôn có mấy trưòng hợp 
là lợi cho hôn nhân và ứng vđi thòi điểm kết hôn như : nhật can < 
hợp với can vận; chi ngày sinh hợp với chi vận, nhật can hợp với 
thiên can lưu niên, chỉ ngày sinh hợp vổỉ chỉ lưu niên, trụ ngày 
thiên hợp địa hợp vói lưu niên. Mệnh nam gặp năm tài, vận tài, 
mệnh nữ gặp n&m quan sát, vận quan s á t ; nếu nhật nhược thì là 
lúc nhật can được sinh trợ, Tứ trụ cân bằng thì chọn n&m hay vận 
đại cát.

2. ứng nghiệm của ỉhdl điểm chất
Người mà gặp vận dụng thần bị khắc, năm kị thần vượng 

tướng là cỏ sự lo lắng về sinh mệnh. Nếu tổ hợp của rió tương ứng 
với ngưòỉ thân và khi không chịu đựng nổỉ sự xung khác dó thì sẽ 
ứng vào người thân. Thống thưống bản thân ngưòỉ được dự đoán 
cũng có tai hoạ ấm đau. Muốn biết tai hoạ đó có nguy hiểm đến tính 
mệnh hay không thỉ thứ nhất phải xem tổ hợp của tuế vận Tứ trụ đỗ 
có cứu hay không ? Thú hai phải xem có được hóa giải không, ví dụ 
nhò âm phức hay có biện phốp hóa gỉẳỉ cũng là cố cứu.

Có cứu hay không căn cứ như sau :

- Người cùng gặp tuế và vặn, tức đại vận và lưu niên giống 
nhau không chết mỉnh thì cũng chết ngưdỉ khác.



- Đại vận thiên khắc địa xung trụ tháng, là xung khắc để 
cưởng. Thông thưdng trong phạm vi từ 50 - 69 tuổi, .trong 10 năm 
thì nám gặp xung là quan trọng nhất. Nếu chi tháng giống chi 
khác trong Tứ trụ thì sinh mệnh thường không cỏ nguy hiểm, 
nhưng khi đề cương lệnh tháng nhược là dụng thần bị đại vận 
thiên khắc địa xung thì tai hoạ cực lớn. Nếu mình không chết, thì 
cha mẹ hoặc anh chị em nhất định cổ. tổn thất.

Gặp nảm thiên khắc địa xung là các năm : tròn 6 tuổi, 54 
tuổi, 66 tuổi đều là những nám lưu niên thiên khắc địa xung với 
can chi năm của Tứ trụ. Tai hoạ của nó có nặng hay không chủ 
yếu quyết định bồi đại vận lồ hung hay cát. Nếu đại vận cát thì 
phần nhiều là gặp nguy có cứu, còn đại vận hung thì không chết 
mình cũng chết người nhà. Ngưòi nhà thường là bậc ông bà hay 
cha mẹ. Trụ năm xung khắc tuế vận là rất nặng.

Người mà mệnh không thuận, ví dụ tuổi ngựa gặp năm ngựa 
hay tuổi đê gặp năm dê. Cụ thể cái gi sẽ không thuận là tuỹ thuộc 
vào các mệnh cục khác nhíyu mà khác nhau. Nếu tẩ  hợp ngũ hành 
của mệnh cục thiên khô thì điềú hung sẽ ứng nghiệm.

Trụ ngày xung khắc lưu niên là có hại, nếu gặp năm quan là 
điều kị, luôn luôn mất bố.

Người mà ngũ hành thiên khò thì các năm của vẠn cực nhược 
hoặc cực vượng thưâng có nguy hiểm về tính mệnh. Ngoài ra khi 
tổ hợp của tuế vận và Tứ trụ gặp nãm có một xung ba, hoặc ba 
xung một cũng rất nguy hiểm.

"Mệnh nam sợ lùi, mệnh nữ sợ tiến" nghla là mệnh nam sinh 
năm âm, xếp vận tính ngược ; mệnh nữ sinh năm dương cũng thế. 
Chỗ giao thời chuyển sang vận khác, nói chung là lúc thoát khỏi 
bại vận thưòng bản thân ho$c gia đình có tai hoạ, lại thường là 

- hr ạ vể tính mệnh.

N&m 73, 84 tuổi thường không thuận, nếu nghiêm trọng thì 
không vượt qua nổi.

Dụng thần bị khắc, nhật can nhập mộ hoặc mộ gặp xung phá 
đều có thể nguy hiểm tính mệnh.

3. Về chết hay không đáng chết



bệnh gấp không đau mà chết, bệnh đau mà chết. Chết không đáng 
chết là chỉ tai hoạ ập đến bất ngd mà chết. Như lật xe, đắm 
thuyền, tai nạn hàng không, bị giết, V.V.,

Người chết có ngưòi hiền ngưòi ác. Ngưòi ốc chết đưdng nhiên 
là đáng chết, đó gọi là ốc giả ác báo. Ngưòi hiền chết thỉ đáng tiếc, 
người ta thường trách tròi xanh không công bằng. Thực ra, trừ các 
phẠt gia, đạo gia cho rằng CẾÍ chết 1& có nhân quà tức là theo cách nói 
có nghiệp chướng, còn có trưòng hợp mệnh đó đã hết. ■

ĐỐI với cái chết không nến chia thành xấu tốt. Khổng Tử n ó i: có 
ba loại chết không phải do mệnh : thú nhất, không nghỉ ngơi đứng 
lúc, đầy đủ, không ăn uống điểu độ, lao lực quá độ d&n đến bệnh 
tậ t mà chết. Thứ hai là thân thấp hồn mà hay phạm thượng, 
nghiện ngập vô độ, tham lam vô đáy, đô là bị hình phạt mà chết. 
Thứ ba, ngưòi yếu đuối mà lừa dối xức phạm kẻ mạnh hon, ngưòi 
không tự lượng sức minh hay gỉẠn dữ, thường chết vĩ binh khí. Ba 
loại chết này đều là mệnh chưa hết mà do tự mình chuốc lấy.

Tôi cho rằng, loại người thứ nhất thuộc về chết bệnh, ngũ 
hành thiên khô, lao lực quá độ biểu hiện trong Tứ trụ là gộp hung 
vận sớm nên chết yểu. Loại người thứ hai là tiểu nh&n, lừa trên 
dốì dưới, đắc ý nhất thời về những hành động ác độc của mình, khỉ 
gộp bại vận, tội ác đã chồng chất, bị khắc phạt lạì không có cứu, 
kết cục là không thoát được hình phạt. Loại thứ ba là thân nhược, 
sát vượng mà chết. Đại vận thể hiện những việc làm hậu thiên của 
bàn thân. Nếu không nên phạm pháp mà vẫn làm nhũng việc 
phạm pháp, nên trung hiếu nhưng lại ngỗ ngược trái đạo,... thì 
khi hung vận đến sẽ tự chuốc lấy sự sụp đổ.

4. vể  nghèo khó và giâu sang
Vương Sung trong sách "Luận hằng" có nói : phàm mệnh 

nghèo là nghẻo, dù có để cho người đó được giàu sang thì ỉại mang 
lấy tai vạ. Mệnh giàu sang thì dù có bắt nghẻo khố lại sẽ gặp giàu 
sang. Cho dù là cùng đi học nhưng chỉ có người thi đỗ, cũng làm 
quan nhưng không phải ai cũng thăng tiến, cùng cầu tài nhưng 
cũng chỉ đôi người giàu, cùng phấn đấu nhưng không phải ai cũng 
thành công. Ngưòi nghẻo khẩ thì khố thành đạt, khỏ thăng tiến, 
khó thành công.

Nếu nói như thế là tuyên truyền thiên mệnh không thể thay 
đổi, là chủ trương giàu nghẻo do mệnh định đoạt, người nghẻo thì



cứ thế cam chịu mệnh trdi, cồn người giàu cứ ung dung nhàn hạ, 
hiểu như thế là sai. Ví dụ n ó i : người giàu sang là được khí trong, 
dày, vừa cố của vừa có chức, mà không thấy rõ nếu ngưòì dó không 
thể gánh vác được thì lúc bại vận đến sẽ luôn bị bệnh nặng, tai 
hoạ lốn. Cồn ngưòi nghèo, không có tài, không có quan, có ngang 
vai, trong mệnh tài ít, kiếp nhiều, người đó nghèo nhưng luôn 
mạnh khoẻ. Người nghèo không có phú quý, nhưng ngưòi phú quý 
lại không mua được sức khoẻ. Sự so. sánh này nói lên dù là trong 
mệnh có định nhưng ngưòi giàu có cáỉ khổ của giàu, ngưòỉ nghèo 
có cái lạc thú của nghèo. Ngưồi giàu Bang mà không nỗ lực, vận 
trình sẽ không tốt, mọi việc trắc trỏ. Có ngưòi đã từng làm quan, 
quang cảnh cuộc sấng rất tốt, nhưng bại vận vừa đến, bại quán 
mất chjjfc, cồn bị kiện tụng, eạ nhà tan nát. Lại có ngưòỉ mơ của 
cải mãi mà không gặp, luôn kêu than vận xấu, thực ra là không 
hiểu được mệnh vận của mình, không biết đi đến phương hợp với 
mình để lập nghiệp. Có những ngưòi nông dân nghẻo, cẫ một đòi 
cặm cụi cấy cày chỉ mong đủ cơm áo qua ngày thỉ lạỉ được bình an. 
Định mỏ mang thêm buôn bán thì không những không cải thiện 
được tình hình mà còn mang tai vạn, không bị lừa thỉ cũng bị để 
xe, bổi thường, rất đáng tiếc. Đó là những ngưòi không có mệnh 
buôn bán. Khỉ tôi đang viết cuốn sách này thỉ gặp một ví dụ thực 
tế. Có hai ngưòỉ nông d&n xưa nay vẫn làm nghề nông, lẳn đó 
cùng đi buôn sợi đay để bán. Lúc đó giá cả đang lên, họ cho rằng 
dịp này nhất định sẽ lãi. Không ngò trong đó một ngưòỉ bị lật xe, 
lại gặp dịp tròi mưa, đay bán rất khó. Kết cục tỉển lãi được ít lại 
gãy mất một chân. Suốt ngày đau chân nằm trên giưòng, công việc 
đồng áng thì ùn lại đố. Còn người kia do tham lam, dấu sắt thép 
dưới xe đay, không may bị phát hiện, của thì bị tịch thu, ngưòì bị 
giam giữ, phải bỏ tiền ra chuộc mới được tha về. Rõ ràng là tuy 
mỗi ngưòi gặp nạn khác nhau nhưng trên Tú trụ đều gỉấng nhau 
thản nhược không gánh nểi tài, cho nên khi gặp tài cũng là lúc 
tai vạ.

5. Hướng đến điều tốt, trành xa cái xấu và câch giãi nọn
Mục đích của dự đoán không chỉ ở chỗ đoán ra những tai hoạ 

bất ngờ mà quan trọng hơn là ỏ chỗ hóa giải các tai hoạ đó. Hoá 
tức là gặp hung hóa cát. Khi gặp hung mà trong mệnh cục được 
hóa, đó chính là có cứu, tức tự nhiên gặp cứu. Khi gặp hung mà 
không có cứu hoặc cứu được mình mà không cứu được ngưòi nhà 
thì nên hóa giải. Giải tức là giảm nạn.



Xưa nay dự đoán thì chỉ có đoán chứ không giải. Sd dĩ như 
thế là vi lẽ : có điểu nổi được, có điều khống tiện nói thẳng. Điểu 
này không phải là cố làm thế cho có vẻ huyền bỉ mà thực ra là vì 
sự lý giải của nhiều người cần có một quá trình tiếp thu. Đầu tiên 
từ trong ngũ hành của Tứ trụ đã có thể th£y rõ hành nào không 
lợi cho người đố, nếu ngưồi đỏ lại cứ đi tim sự phát triển ô những 
phưdng vị kiêng kị thì chắc chẮn là tự chuổc ỉấy thất bại. Đi đến 
phương cổ lợi có thể bổ cúu cho chỗ ngữ hành còn thiếu, đồng thòi 
phát huy cao độ sụ phấn đấu của bàn thân thỉ tốt ra là tiền đồ 
rộng mỏ, không tết thỉ cồn có được sự bình yên. Thứ nữa ỉà từ trên 
ngũ hành cò tnế thấy rõ thiếu cái gì để thững qua đặt tên, thông 
qua hôn nhân đều cỗ thể tìm ra biện pháp bố khuyết. Trong họ, 
tên có thể b ổ  sung ngũ hành đang khuyết, nếu theo sấ  nét chữ của 
tên và họ để chọn được số nét tất thì càng hay. Đó là một loại 
thống tin để hướng đến cái tốt. Vỉ dụ vãi một người dương cứng, 
chính trực thì khí âm sẽ co lại, cho nên ngưòi này phẳí hiền lành, 
hay làm việc thiện. Đứng với câu "Ai tích thiện thì nhiều điều vui, 
ai tích ác thì nhiều tai vạ”. Làm nhiều điều thiện đề âm đức lại 
cho đồi sau, làm nhiểu điều ác, đòi ,này chưa báo, đòi sau phải trả. 
Làm điều thiện, tỉch đúc cũng là một cách giải nạn.

Nạn có cái giải được, có cái không giải được. Như vấn để hôn 
nhân rất hiện thực mà cũng rất đau đẳu. Nếu đã là lục xung thì 
giũa vợ chồng là không lợi, tính khắc của nó tuỳ theo vận khí mà 
tăng giảm vằ  khỉ nào thì có thể thấy dược nên ly hôn hay không. 
Song cuộc sống thực tế  rất phức tạp, không phải cố thể tiếp thu 
diều đó một cách tuý tiện. Cho nên chỉ cỏ thể nói sự việc ra sao là 
do con ngưòi làm. Có một số cặp vợ chổng khí trưdng giữa họ 
không thống nhất, ban đầu chưa đến mức phải ly hôn, nhưng cóc 
hậu vận lại biểu hiện rồ thông tin chia tay vì tính khắc rấ t mặnh. 
Trường hợp này nên tạo một chuyến đi chơi xa (nhưng phải chú ý 
không đi vể phương bất lợi, tủc phía trong mệnh xẩy ra tương 
xung) cho qua thòi điểm tương xung. Trường hợp không li hôn thi 
sẽ vĩnh biệt, nên giải quyết li hôn để giữ được tính mạng.

6. vể Sự mọnh, yểu của mệnh nữ
Dương cương, âm nhu đó là bản tính của âm dương. Nam 

thuộc dương, nữ thuộc âm cũng phải thuận theo lẽ đó. Trong gia 
đình âm dương không cân bằng thì dề có chuyện. Xã hộị ngày nay 
hiện tượng âm thịnh dương suy trong các gia dinh chiếm một tỉ lệ 
nhất định. Nếu ngưòi nữ làm chủ trong nhà vừa chuyên quyền độc 
đoán, lấn át chổng không ngẩng đầu lên được thì gia đình đó chắc



chắn sẽ không hưng vượng. Tục ngữ n ó i: "Nam ác hay kiện tụng, 
nũ ác thỉ bần cùng" là đạo lí đó. Cho dù ngày nay chủ trương nam 
nữ bình đẳng, song nữ vẫn không thể để mất đi bản tính nhu dịu 
của mình.

Trong cách cục cua Tứ trụ* nữ nhược mà có tài quan, vì 
không phải là chủ nhà nẽn gia Anh yên ổn. Ngược lại, mệnh nữ cương 
cứng tất khắc chổng, bại gia. Sự khắc này có nghĩa là không lợi chứ 
không phẳỉ khắc là dẫn đến chết ngưòi. Không lợi ở đây là không lợi 
cho nhà chồng, không lợi cho tiển đồ, súc khoẻ của chồng.

Trong Tứ trụ cùa nữ có : thương quan, ngang vai, kiếp tài, 
kình dương xung khắc chỉ ngày đều là tiêu chí thõng tin không lợi 
cho hôn nhân. Gặp quan vận, sát vẠn, thương vận, tỉ kỉếp vộn và 
là kị vận thì sự hình kh&c càng nặng. Tứ trụ củá nũ cho dù là 
vượng hoặc có những thững tin không lợi cho chổng, song chỉ cần 
ngưòỉ nữ đó tự điều chỉnh thi sẽ giũ được tình cảm với chồng và sự 
trọn vẹn của gia đình. Ngưdỉ nữ nhật vượng, kết hôn nên tránh 
vận tỉ kiếp, người mà thân nhược nên tránh các vận : quan, sát, 
thương, kết hôn muộn có thể giảm được sụ đau khổ do hôn nhân.

7. Vổ fín nguõng tôn giáo
Nưđc ta  chủ trương tự do tín ngưdng. Song vỉ cuộc sống vật 

chất của con ngưòỉ ngày càng nâng cao nên nhu cẩu về cuộc sống 
tinh thần cũng ngày càng phong phú. Tôn giáo, ngoài tà giáo ra, 
còn tôn giáo nào cũng khuyên ngưòi làm việc thiện, làm việc tốt. 
Sự tín ngưỡng như thế có lợi cho đoàn kết, có ích, không có hại cho 
xã hội. Cho nên không có lí do gì phải ngạc nhiên khì hiện tưựng 
tôn giáo ngày càng hưng thịnh.

Trong dự đoán mệnh vận, rất nhiều người khi gặp nguy cố 
cứu là nhò có thờ phụng tồ tiên, thò phật nên gặp hung hóa cát. 
Ngày càng nhiều người cảm thấy tích đức, làm việc thiện mang lại 
điều tốt, do đó mà tự nguyện tín ngưỡng. Ngày nay ở trường đại 
học có dạy giáo trình Phật học, học sinh nghe giảng rất đông, 
chứng tỏ đó là xu th ế tự nhiên. Ngưòỉ người có từ tâm thỉ sự tàn 
sát lẫn nhau giũa con ngưòi sẽ giảm đỉ.

Vể tín ngưỡng tôn giáo, một gia tộc hoặc một gia đình .cùng 
tín ngữơng một tôn giáo thì tốt. Nếu mỗi người đi theo sự tín 
ngưdng riêng của mình thl cũng chẳng can hệ gi, miễn là sự tín 
ngưdng đố không dẫn đến sự tranh giành bất lợi cho hạnh phúc 
gia đình là được.



8. Vồ nhà gỉàu đột tốn xổu cho con
Nông thôn trước đ&y có tập tục đặt tên xấu cho con hoậc tìm 

cha mẹ nuôi. Có ngưòi đặt tên con là chó, là mèo, có ngưòi gọi cha 
mẹ đẻ là bác, là dượng. Mục đích đều mong có lợi cho cha mẹ và 
con. Cỏ gia đình sinh mấy lần liền đều mất, lần sau đặt tên xấu 
thì nuôi được, hiện tượng này gặp khá nhỉểu. Có em bé tính khắc 
rất mạnh, phải tạm nhò người khác núôi để bảo vệ cho cha mẹ. Có 
nhà không muốn nhò ngưòi khác nuôi thì bắt con gọi cha mẹ là 
dượng hoặc bác, hoặc tìm bố mẹ nuôi dể giảm nhẹ sự khắc đối vớì 
cha mẹ đẻ. Những điều này đều có liên quan vói mệnh lí và cũng 
có cái lí r í t  sâu về khoa học, đang cần được nghiên cứu tiếp. Điều 
này cũng giếng như khỉ dặt tên hoặc kết hôn tim các bổ cứu ngũ 
hành đang thiếu. Đây là sức sống của các trưòng phái ứng dụng 
"Chu dịch", nhất là phái dự đoán mệnh vận và tìm cách kéo dài, 
phát triển mệnh vận.

Về việc đặt tên, ý  nghĩa của tên đó tượng trưng có thể được 
kiểm nghiệm qua nghề nghiệp của từng người. Ví dụ các võ su, 
ngưòi làm nghề quyền thuật, trong tên thường có các chữ như 
cương, kiến, phong, cưòng... Người làm văn nghiệp trong tên 
thưòng đệm các chữ cố ý  nghĩa cao xa,... Những ngưòi ỗ  địa vị cao 
của nhà nưđc như Mao Trạch Đông, Hồ Diệu Bang, Quốc Phong, 
Tử Dương, Trạch Dân, V.V., đều có những chữ mang khí phách 
người lãnh đạo.

Có nhũng bậc bố mẹ mong con thành đạt th ật cao, đặt cho 
con những tên hay quá mức, không xứng với mệnh nên ngược lại 
làm thương tổn nguyên khí, đưa lại taỉ nạn. Có ngưòi đặt cùng tên 
với các danh nhân nhưng lại chết yểu. Có thể thấy dược việc đặt 
tên cũng là điều nên nghiêm túc.

Không nhũng qua tên có thể thấy được những thông tin có 
liên quan vớỉ nghề nghiệp mà số nét chữ của tên cũng có chửa 
thông tin. ỏ đây không bàn nhỉểu, bạn đọc có thể tham khảo các 
sách có liên quan. Đặt tên rất quan trọng. Có những nữ vừa xưng 
tên ra thầy Thiệu Ví Hoa đã biết đó là ngưòi sắt đá. Sở dĩ thế là vì 
trong tên đó đã hàm chứa thông tin. Cho nên trong tên có thể b ổ  
khuyết cho ngũ hành đang thiếu là có nghĩa để giải cứu. Rất 
nhiều người đến dự đoán được thành đạt như ngày nay, nếu không 
nhờ tên bô' cứu cho thì chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều gian 
lao vất vả. Dùng đặt tên để bổ khuyết là một trong những phương 
pháp rất quan trọng trong mệnh cục bệnh nặng có được thuốc tốt.



9. Về nhũng kiến thức khác trong dự đoán
Dự đoán học là mữn học vấn dự đoán tương lai, là sự tính 

toán, đoán định vể xu thế phát triển hoặc kết cục trong tương lai 
dôi với sự vật. Có dự đoán ngắn hạn và trung, dài hạn.

Phưđng pháp dự đoán thông thường cỏ ba lo ạ i :

Phương pháp thử nhất là cân cứ hiện tượng bề ngoài để dự 
đoán xu thế phát triển của sự vật. Như chiêm tượng, có tượng thì 
tấ t nhiên sẽ ứng nghiệm vào sự vật. Phương pháp thứ hai là qua 
hình tượng trực quan đoán bên trong của sự vật, như tưổng thuật. 
Phương pháp thú tia là căn cứ quan hệ nhân quả để tính toán, 
phán đoán sự vật. Ví dụ như thuật toán "Kỳ môn độn giáp", "Lục 
nhâm1', "Thái ất". Nhũng thuật toán này đều mang nặng bốì cảnh 
thiên văn.

"Kỳ môn độn giáp" là một nhánh chiêm thuật phát sinh từ 
chiêm thuật cùa "Chu dịch". Lấy chín cung làm gốc, phối hợp với 
tam kì, lục nghỉ, các sao đề suy đoán, từ đó mà dự đoán cát hung 
hoạ phức của thiên - địa- nhân và sự việc.

Chiêm thuật "Lục nhâm" ỉà một nhánh phát sinh của chiêm 
phệ "Chu dịch". Chiêm thuật lục nhâm lấy chiêm bốc để đoán việc. 
Phương pháp chiêm bốc gồm 64 bài, dùng thiên bàn, địa bàn. Trên 
các bàn có khắc can, chi. Địa bàn cố định, sau khi quay thiên bàn 
tìm được các can chi và trực giò. Từ đó mà đoán cát hung.

Đặc điểm nổi bật của "Kỳ môn độn giáp" và "Lục nhâm" là có 
bàn quay qụy củ và sự thống nhất hữu cơ vổi phương vị, thòi gian.

Phương pháp chiêm thuật của "Chu dịch" còn bao gồm các 
phương pháp dự đoán trong dân gian trên cơ sỏ phát triển của 
phương pháp chiêm thuật. Trong đó chủ yếu thông qua sự cảm 
ứng phát sinh giữa sỉnh mệnh sống và trưòng vật lí, kết hợp với 
bát quái của "Chu dịch" để dự đoán. Đõ là sự phát triển chiêm 
thuật của "Chu dịch”. Như dùng bát quái đoán phong thuỷ, dùng 
khí công kết hợp vồì bảt quái để dự đoán cảm ứng.

Dự đoán học là môn học vấn tinh thâm và thần i>í, là những 
vấn đề mà trình độ khoa học và cốc thiết bị đo ngày nay chưa công 
phố được. Tượng chiêm, tướng thuật, bát quái, dự đoán mệnh vận 
theo Tứ trụ là những raôn phổ thông và dễ nắm vũng, đồng thòi là 
môn dự đoán có quan hệ mật thiết vổỉ dân chúng. Một vài môn dự 
đoán cao siêu hơn không những đòi hỏi một đầu óc tư duy tỉnh tế



và nghiêm ngặt mà sự nghiên củu về dự đoán rất sâu, không thể 
học được trong một thòi gian ngắn, cho nên rất ít người nghiên 
cứu và vận dụng. Gía trị dự đoán cùa nó tốt là điều khẳng định. 
Nhưng thuật dự đoán bát quái của "Chu dịch" â một mức độ nhất 
định cũng đã có thể nắm được các mổì quan hệ giữa thiên - địa - 
nhân, đáp ứng được mục đích của việc dự đoán, hơn nữa lại 
nhanh, chuẩn, có giá trị thực tế.

10. Vổ thâỉ độ của ngưdt dụ đoán
Việc dự đoán để giúp người hướng đến cái tốt, tránh xa cái 

xấu là việc lảm công đức râ 't lớn. ỏ đòi ai cũng có khó khăn trắc 
trồ, nên khi nào cũng cẩn đến dự đoán. Đồng thòi trong các phái 
nghiên cửu dịch ỉí và nghiên cứu ứng dụng "Chu dịch”, không nên 
có thái độ bảo vệ phái này, dả kích phái kia, cũng không nên phân 
biệt phái này cao thượng, phái kia thấp hèn. Nghiên cứu dịch lí 
úng dụng phải gắn chặt với sự đào sâu về dịch lí, ngược lại ngưồi 
làm dịch lí mà không hiểu biết về dự đoán thì cũng chỉ là người 
diều bỉnh khiển tưđng trên giấy. Cho nên phải bổ sung chỗ mạnh 
cho nhau, cùng nhau vì sự chấn hưng văn hoá "Chu dịch" mà đoàn 
kết nhất trí, sáng tạo, cống hiến.

Ngoài ra, một ngưối thành đạt trong dự đoán, không những 
phải có tấm lòng chân tinh về ngưòỉ khác mà bàn thân còn phải 
tích cực tu dưỡng tết. Thông thường người dự đoán ngoài có mệnh 
cục dặc biệt ra, đều còn có sao thương quan, sao hoa cái và tính 
cách thanh cao. Trong dự đoán, ta sẽ gặp đủ các loại người, các 
dạng việc. Người dự đoán đầu tiên phải tự ổn định, giữ cho tính 
cách VÀ tình cảm bình tĩnh, đối xử chính xác với mọi người và mọi 
sự việc. Vừa không nói ba hoa trước mặt mọi ngưòị hoặc không vì 
quyền lợi riêng mà quên mất nguyên tắc trung thực làm ngưòi, 
cũng không chẽ bai ngưòi khác, cho mình là giòi nhất. Nên nhố 
rằng ngoài bầu tròi này côn có bầu tròi khác, ngoài người này còn 
có ngưòi khác giỏi hơn. Một ngưòi không thể nắm bắt hết, tính hết 
mọi việc trên đòi, vì vậy nên có thái độ khiêm tốn và xác định "rõ 
phương hướng chủ công, giống như thầy thuốc khám bệnh, biết 
dựa vào sỏ trưòng độc đáo của mình, khắc phục nhược điểm, 
không ngừng học tập không ngừng tiến bộ thì mới khỏi rơi vào 
thất bại. Cũng chỉ có bản lĩnh'cao cường thì mới làm cho những kẻ 
hay xuyên tạc không còn kẽ hô mà lợi dụng, mới có uy tín trong 
nhân dân. Chỉ trên cơ sỏ bản thân tu dưdng tốt cộng thêm sự học 
tập chu đáo, dự đoán công phu mới có thể trỏ thành người có uy 
tín trong quần chứng.



11. vổ ngôn ngũ và cách dldn đợt của ngưồl dự đoán
v ề  ngôn ngữ và eách diễn đạt vừa phải thực sự cầu thị, vừa. 

phải căn cứ vào từng ngưdi mà nói cho thích hợp.

Trong dự đoán, thường gặp những bậc bố mẹ đến xỉn đoán 
khi con đã gặp vận xấu. Ngưòi dự đoán vừa phải nói rõ kết quẳ dự 
đoán cụ thể, vừa phẳi tìm lời lẽ thích hợp sao cho các ông bố, bà 
mẹ đó tiếp thu được lòi nói của mình. Có ngưòi vì không chịu đựng 
nổi sự dự đoán bết ngờ mà ngất ngay tạ i chỗ, như th ế  đưa đến tác 
hại càng lớn hơn. Nên chuẩn bị tâm lí v& chỗ lùi cho ngưòi đến 
đoán, diễn đạt một cách uyển chuyển, êm dịu. Ví dụ nói vđi ngưòi 
nhà của em bé nào đó đang bỉ lừa, bị trổỉ hay bị đánh là : cháu 
vẫn bình thưòng, chỉ có điều tạm thời chưa thể vể với gia đình 
được, có hy vọng trưóc tháng, ngày nào đó cháu sẽ trỏ về, nếu quá 
thòi gian đó thì đừng tìm nữa, hay cháu lần này khồng bị nạn ỗ 
nhà cũng khó mà yên ổn, V.V.. Tóm lại, cãn cứ thông tin hỉện ra 
trong dự đoán mà có cách nói cho xác đáng, thích hợp, vừa rõ vừa 
dễ tiếp thu.

Lại ví dụ như cả hai vợ chồng đều đến xin đoán thl nên dự 
đoán riêng cho từng ngưòi, vì có những vấn đề thuộc về đòi liêng 
từng người mà dừ vợ hay chồng cũng không nên biết đến, nếu 
không sẽ đưa đến nhũng mâu thuẫn bất lợi. Có những cặp vợ 
chồng đă biết rõ sẽ li hôn hoặc sự khắc của một bên nào đó lớn hơn 
bên kia cũng chỉ nên nói riêng và khuyên họ nên xử lý mâu thuẫn 
một cách êm đẹp, ẩn thoả. Thái độ người dự đoán vừa phải khách 
quan đốì với thông tin, vừa phải cẩn trọng lưòng trước hậu quả 
của sự việc. Dưới tiền đề phải có đầy đủ các điều kiện mà người dự 
đoán cần cộ, đốì với con cái phải khuyên hiếu đễ, vổi cấp đưâi phải 
khuyên trung thành, đó là nghĩa vụ và bẩn phận người dự đoán 
phải làm.

ĐỐI vôi nhũng người muến làm giàu bằng đồng tiền không 
chính đấng thì không thề giúp. Vì giúp họ cũng đồng thòi là làm 
hại ngưòi khác. Hơn nữa có giành được đồng tiền bất chính thì 
cũng không thể giữ nổi mà còn chuốc lấy tai hoạ, ví dụ loại ngưòi 
đánh bạc là không đưộc giúp đd. Vừa phải nói cho họ biết mình 
không giúp được, vừa phải khuyên ngăn họ, khuyên họ đầu tư tiền 
vào chỗ chính đáng. Đối vái ngưòi lai lịch không quen biết, nếu 
việc muôn đoốn là có ý đồ không tốt hoặc không thể nói cho ai biết 
thì kiên quyết từ ch ố i; để khỏi trồ thành kẻ "nốỉ tay cho giặc".



Dự đoán 
THEO Tứ TRỤ



LÒI NÓI ĐẨU
Đường đời gập  ghềnh, cho dù là  người g iàu  hãy k ẻ  nghèo, người 

làm  qu an  h ay  dân  thường, thậm  ch í như thiên  từ  đều  có kh ó  khăn , 
chìm  nổi, ít a i trành k h ỏ i ì Hơn nữa có lúc càng g iàu  sang, càng tai 
tữ vạ lớn, còn đôĩ với dân  thường th ì ta i ít, hoạ  nhò . C ho nên tục 
ngữ cổ câu  : "Quan h ỏ i h ìn h  p h ạt, g iàu  h ỏ i ta i hoạ, d ân  thường hòi 
về p h á t tài

Phàm  là  người, a i cũng có h a i cái sợ, thứ nhất sợ  bện h tật, thứ  
h a i sợ  tai hoạ. Người có bệnh p h ả i mời thầy thuốc chữa, đ ó  gọi là  y 
bệnh ;  người muốn đ ề  phòng ta i hoạ, cần p h ả i dự  đoán  m ệnh vận, đỏ 
gọi là  y mệnh. Có bệnh không mời thầy thuốc chữa th i d ễ  c h ế t ;  không  
biết được thông tin  về tai h oạ  th ì có th ể  vì gặp  p h ầ i những ta i h ọa  bất 
ngờ m à thiệt m ạng. Do đố, thầy thuốc và nhà dự  đoán học là  y  bệnh, y  
mệnh cứu người.

Có người nói, tự m ình nên nắm  vững mệnh vận minh, v ề  bản  
chất, câu nói đó là  đúng. N hưng p h ả i biết trước được m ệnh vận m ình  
ra  sao  làm  tiền đ ể  đã. Nếu không biết trước m ệnh vận m ình ra  sao  m à  
lạ i m uôh nắm  chắc được nó, th ì đó ch i là  lội nói suông. Cũng giống  
như người khôn g hiểu  được tính năng của xe ô tô, cũng khôn g biết lá i, 
th ì làm  sao  m à lá i được ? Càng không th ề  làm  ch ả  được phương hưởng 
của nó.

Tôi m uốn nói với rộng rãi độc g iả  rằng, ngay ở  Trung Quốc cũng 
đến 99,99% sô' người khôn g biết được m ệnh vận cua m ình ra  800. N gày 
cả những người nghiên cứu m ệnh lý  căng chưa chắc đều  đ ã  biết rô 
m ệnh vận của m ình. Một kh i đ ã  không hữ u được m ệnh vận của m ình  
thì cũng giống như  người m à không thấy được đường đ i, rất khó tránh  
được vấp ngã hay  húc p h ả i bức tường. Do đỏ'trong lich  sử, những bậc 
Đ ế vương k h a i quốc, hoặc những vị đứng đầu  của các quốc g ia  p h á t  
triển, những tập đoàn  tư bản  đều m ời những đ ạ i sư  có kỹ thuật dự  
đoán  cao cường làm  tham  mứu, c ố  vấn cho họ đ ề  bảo  đảm  sự  nghiệp  
của họ được thịnh vượng, p h á t triền.

Tứ trự dự  đoán  học là  "một nhánh khoa học dự  đoán" thông tỉn  
dựa trỂn cơ sở  "Chu dịch". "Chu dịch" bát qu ái là  kh oa  học dự  đoán  
những thông tin  không c ố  đ ịnh của người và sự  việc. Tứ trụ dự  đoán  
lá  khoa học chuyên dự  đoán  những thông tin c ố  đ ịnh của con người. 
Nó vẫn lẩy  sự  biến  hóa  củ a âm  dương lầm  nguyên lý, lấy  ngũ hành  
sinh khắc c h ế  hóa  làm  quy tắc, lấy thời điểm  ra  đời của người làm  căn



cií đ ể  đoán  m ệnh vận. Nó vẫn ỉà  môn khoa học dạy người ta hướng về 
đi ỉu  tốt, tránh xa cá i xấu.

Tứ trụ dự  đoán học là  m ột p h át m inh to lân của nhân dân lao 
động Trung Quốc đời xưa trong khoa học dự  đoán  thông tin. Nó đưa 
thiên  can, đ ia  chi, âm  dương, ngủ hành vào nhân thể, dừng làm  tiêu 
ch í thông tin của các bộ p h ận  trong nhân thể. Người ta có thê dựa vào 
các tiêu ch í đó đ ể  thấy được sự  phân  bố, kết cấu, sắp xếp của các khí 
âm  dươnệ, ngũ hành và thời gian  ngũ hành p h á t sinh, tương sinh, 
tương khac, qua đó m à hiểu được quy luật biến h óa  của m ệnh vận.

Sự  sắp xếp và bô' tri của các bộ phận  trong cơ th ề  rất nhiều, ta 
p h ả i lấy các thông tin thiền  can, đ ịa  chi làm  dấu  hiệu, tuy rất rôĩ răm  
phứ c tạp, nhưng có th ể  dựa theo tính chất đ ể  quy về p h ân  loại, có tất 
câ mười h a i hệ thống, đồ là  các kinh lạc m à trung y  đ ã  dùng mười hai 
đ ịa  ch i làm  tiêu ch í và 741 huyệt vị trên các đường kinh lạc đỏ.

Dùng thiên  can, đ ịa  chỉ làm  các dấu  hiệu đ ể  biểụ thị thành các 
tỉêủ ch í thông tin trên cơ th ể  cũng giống như các huyệt vị kinh lạc trên 
cơ thể, p h ân  bô' khắp  các bộ p h ận  trên toàn thân, h ìn h  thành một 
m ạng lưới vừa to vừa phức tạp. Mừơỉ h a i can chi khống ch ế  và điều  
hòa sự  sôhg và hoạt động cua con người. Nếu trên một m ắt lưới phát 
sinh sự biến hóa của ngũ hành sinh, khắc thì giống như huyệt vị phát 
sinh bệnhr kinh lạc không thông, sự  vận hành của k h í huyết b ị tắc trở, 
nghiêm  trọng th ì như một trạm  biến áp quá tải, sẽ gây m ét điện hoặc 
xảy ra  sự  c ố  cho cả hệ thống, ở đây cũng dẩn  đến bệnh tật hoặc tai hoạ.

Thiên can, đ ìa  ch i trong Tứ trụ được gọi là  "Tứ trụ", người xưa 
g ọi là  "Bát tự". Tứ trụ, thực chất là  các thiên can, đ ia  ch ỉ chứa đựng 
toàn bộ thông tin cùa cuộc đời. Người xưa muốn cho m ọi người thấy và 
nắm  được thông tin tốt xấu của m ệnh vận đ ã  p h á t m inh ra  đ ạ i vận, 
tiểu vận, lưu niên đ ể  nắm  chắc thời g ian  p h át sình cát, hung, còn phát 
m inh ra  lục thăn, các tiêu ch i thông tin  về sinh, lão, bệnh, từ đ ề  nắm  
được đốì tượng và tính chất p h á t sinh cát, hung. N hư vậy suôi cuộc 
đời từ b é  đến g ià  (khoảng trên dưới 80 tuẩi) thông qua đ ạ i vận, tiểu 
vận, lưu niên và sự  tổng hợp cân bằn g của sinh, khắc, c h ế  hóa  trong 
Tứ trụ đ ể  hìn h  thành lược đô m ệnh vận cuộc đời của m ột con người. 
Cho nên trong cuộc đời dù việc tốt hay việc xấu đều hiện  rõ trong lược 
đồ m ệnh vận, K hi vận hành đến đó nếu biết tranh th ả  thì sẽ giành  
được cá i tối, nếu biết đ ề  phòng sẽ có th ề  tránh được điều  xấu. Ta có thể 
xem  vì sao M ao Trạch Đông lạ i m ất năm  1976 đê làm  rõ vấn đ ề  này.

N ăm  1974 lúc M ao Trạch Đông đ ã  82 tuổi thường nói : "Bầy ba, 
tám  tư, Diêm Vương không mời cũng tự m inh đi" (xem bài "Cựphiến, 
cự  nhan" của B áo đ ặc khu  Tkâm  Quyêh sô' ra  ngày 25 tháng 3 năm



1992). Tuổi bảy ba, tám  tư Diêm Vương không mời cũng tự m ình đi, 
đỏ là  kỉnh nghiệm  tổng kết về tuổi thọ trong mệnh lý học, là  một định  
luận về h a i cửa ả i của sự sông và cá i chết. Xem ra  M ao Trạch Đông 
không những có nghiên cứu về mệnh lý học m à cồn dự  kiến  được tuổi 
thọ của m ình kết thúc ồ  tuổi 84. R ất tiếc những người hồi đó không hiểu  
câu nói cua M ao Trạch Đông, quà nhiên Người đã m ất đúng tuổi 84.

Từ m ệnh lý học m à nói, sở d i M ao Trạch Đông m ất năm  1976 vi 
trong mệnh của Người cỏ tiêu ch í thông tin  tạ thế, đó là  "tuế, vận cùng 
g ặ p “ (điểu này sẽ  g iã i th ích  cụ th ể  ỏ  chương 21).

T ổ  trụ dự  đoán  học là  kết tinh trí tuệ của nhân dân  Trung Quâc. 
Nó đ ã trài qua m ấy nghìn năm  sóng gió, đào thài và vô s ố  nhà dự  
đoán học đ ã  không ngừng đúc kết trong quá trinh lịch  sử  lâu  d à i đ ể  
rút ra những kinh nghiệm  quý báu. Vô s ố  thực tiên trong và ngoài 
nước xưa nay đ ã  chứng m inh : Tứ trụ dự  đoán học không những có 
công năng phản  ánh, dự  đoán vượt qua cả thời g ian  và khôn g gùxn 
một cách thẩn kỳ, độc đáo m à còn có lý luận khoa học cực kỳ uyên 
thâm  và g iá  trị sử  dụng vô càng quý báu. Nó đ ã  được lưu truyền đến  
ngày nay với sức sống m ạnh mẽ, được nhiều học g iả  trong và ngoài 
nước coi trọng. Do đó Tứ trụ dứ  đoán học là  khoa học, không p h ả i là  
“phong k iêh  m ê tín ", là  duy vật biện chửng chử không p h ả i là  "duy 
tăm  chủ nghĩa''.

K hoa học dự  đoán thông tin nhăn th ể  có tính g iao  thoa giữ a  
khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, là  khoa học vô hình, p h ạm  vi đ ề  
cập rộng m à biến hóa. Cứ lấy  ngày giờ sinh của người m à nói, có th ề  
có năm  mươi h a i vạn cách sắp xếp Tứ trụ.

Tứ trụ dự đoán  học là một mồn khoa học huyền bí, lả  h ìn h  ảnh  
thu gọn lịch sử  vãn m inh m ẩy nghìn năm  của Trung Quốc. C ác m áy 
móc hiện đ ạ i ngày nay vẫn chưa có cách g ì đo lường được nó, nhưng 
đ ã  có vô sô' thực tiễn chứng m inh tính chính xác và sự  tổn tội khách  
quan của m ôn khoa học nhăn th ể  này. N hiệm  vụ nghiên cứu, khám  
p h á  của nó rất khó kh ăn  nhưng ý  nghĩa vô cùng to lổn, sâu  xa cho nên 
nó là  môn kh oa  học tiềm  tàng được xã hội hiện  đ ạ i ngày nay thửa 
nhận, coi trọng và tiếp thu. -

Cuốn "Dự đoán  theo Tứ trụ" này được viết với các đ ặc điểm  sau.
ĩ. Sách được viết theo m ột hệ thống hoàn  chỉnh và g iản  d ị, d ễ  

hiều. S ách  trinh bày bắt đẩu  từ nhặng kiến  thửc cơ sở, từ thấp  đến  
cao, kết hợp lý luận  với các các v ỉ dụ thực tế.



3. Trong sách  không những đ ã  thu hút được những tinh tuý của 
m ệnh lý học cổ  đ ạ i, những kin h  nghiệm  phong phú  của thực tiễn dự  
đoán  theo Tử trụ m à  cồn công b ố  những điều tăm  huyết và thành quả  
trong nhiều năm  nghiên cứu của tôi. V i dụ sự  nghiến cửu về đồng bộ 
trong thòng tin, bản g năm  p h ối hôn của nam  nữ. Những cá i đó đều là  
kết tình  tám huyết nhiều năm  cùa tôi, nay đưa vào sách đ ể  b ổ  khuyết 
cho những điều còn khuyết trong lịch sử  dự đoán theo Tứ trụ.

4 . Sách nhấn m ạnh m ột ứng dụng, làm  thay đổi thói quen  các 
sách  xưa nặng bàn về cách cục, ch ỉ thỉền về lý  luận. N hằm  giúp rộng 
rái độc g iả  học đ ể  dùng, sách  đ ã  căn cứ những thông tin có liên  quan  
chứa trong Tứ trụ, đem  những thông tin có liên  quan với m ệnh vận 
m à mọi người đềũ muốn bưít sắp xếp thành mười m ột chuyên đề, đầu  
m ỗi chuyên đ ề  đều nêu lên  những tiêu chuẩn thông tin  đ ể  đoán  cát 
hung, sau  đ ố  mới lần  lượt dự  đoán  riêng từng sự  việc, có căn cứ  lý 
luận, có cơ  sở  thực tiễn, có v í dụ, có phương pháp, có két luận.

5. Trong những v í dụ thực tế, những người được đ ề  cập  đến có 
cán bộ cao cấp, cố cán  bộ bình thường ;  cô tri thức cao cấp, có kỹ sứ  
hoặc kỹ thuật viên ; có người là  cán bộ, có người là  dân  thường ;  có 
người g iàu , kẻ nghèo ; có người trong nước, người ngoài nước. N ội 
dung rất phong phú, diện  kiến  thức dự  đoán được đ ề  cập rất rộng, có 
th ề  vừa đọc, vừa học, xem th ì thích, học th ỉ hiểu, dùng là  được, thực sự  
là  bộ sách g iáo  kh oa  đ ể  học về y  mệnh.

Con người là  sản  phẩm  cảa  tự nhiên và xã hội, giống như các sự  
vật khác, đều có quy lu ật riêng vốn có của minh. Tiêu ch í thông tin  
trong tổ  hợp sắp xếp Tứ trụ của g iờ  sinh, cũng giống như  các sự  vật 
khác, đều là  m ột loạ i quy luật tự nhiên. Giống như m ột cây  ăn quả, 
đến m ột lúc nào đỏ nó cũng m ọc rễ, đăm  chồi, lân lên, ra hoa, kết quả.

N hăng thông tin chứa trong Tứ trụ ch ỉ mới là  những nhân tố  
tiên thiên. Nếu trong Tứ trụ có thông tin tốt, nhưng p h ần  hậu  thiên  
khống n ỗ lực p h ấn  đấu  th i cũng sẽ bỗ p h í m ất những nhăn t ổ  tốt cả 
không thu được kết quả g i ;  ngược lạ i sau  kh i biết được những thông 
tin xấu trong Tứ trụ, nấu b iết hưởng thiện hoặc ra sức đ ề  phòng thì 
cũng có th ể  tránh được ta i hoạ. Cho nên một người muốn thành đạt 
trong sự  nghiệp, muốn cống hiến  cho xã hội không những p h ả i biết lợi 
dụng nhân tố  tiên thiên  m à còn cần  p h ả i nỗ lực trong p h ần  hậu  thiên, 
ch ỉ có th ế  m ới biến điều tốt thành hiện  thực.

V iết bộ sách  này, tôi tin  rằng thực tiễn là  tiêu chuẩn duy nhất đ ể  
kiểm  nghiệm  chân lý, quảng đ ạ i độc g iả  là người g iám  sát công m inh 
nhẩt. Nếu tác phẩm  học thuật của tôi giúp cho sự  nghiệp khoa học 
nhân thể, kh oa  học thông tin cua Trung Quốc p h á t trien, nâng cao yếu



tố  con người, thúc đẩy nhanh hơn tốc độ kiến  thiết kin h  t ế  của đất 
nước th ì tôi cảm  thấy vô cùng phấn  khởi.

Trong quá trình nghiên cứu về dự đoán thông tin  nhân th ể  và 
trong thời g ian  viết cuốn sách này tôi đã nhận được sự  quan  tâm  nhụt 
tình và cổ  vã của ngài Trương Chấn Hoàn, Thư ký thường trực Hội 
kh oa  học ngỉrìên cứu kh í cõng Trung Quốc. Chính ông đ ã  tự tay đ ề tên 
chữ cuốn sach. N hân đây tôi xin gửi đến ông lòng kính trọng cao cả và 
lời cảm  ơn sâu  sắc. Tôi cũng tỏ lòng cảm  ơn sự  ch ỉ đạo  của ngài Mã 
Trung Tôn, chân thành cảm  ơn ngài Phương Lương Trụ - Tổng biên 
tập và toàn th ể  công nhân viên B áo Quang Minh, H ổng Kông, cảm  ơn 
ngài T hái Đôn K ì đ ã  biên tập cả bộ sách gồm ba quyển của tôi với tinh 
thần kh oa  học và chu đáo, cảm  ơn ngài Mã Mạc, H ầu N huận Chương 
N hà xuất bản Văn nghệ Đôn Hoàng, các ngài Trương Thụy Long, 
Lương Dịch M ình ở H iệp hội N ghệ thuật tỉnh Quảng Đông.

Trong thời g ian  biên soạn vất vả, tôi đã được Trần Viên vừa giúp  
đõ chỉnh lý bản thảo, vừa ngày đêm  sao chép thành tập. Nếu không có 
sự  giúp đd toàn tâm  toàn ý  của cô th i bộ sách này khó có th ể  ra  m ắt 
độc g iả  trong và ngoài nước sớm như th ế  này.

B ản  thân  tôi, vi trinh độ văn hóa cô hạn, có m ột s ố  vấn đ ề  đang  
trong qu á trình nghiên cứu, thăm  dò, khám  phá, nên cuốn sách  khó  
tránh kh ỏ i sa i sót. Mong các chuyên g ia, học g iả  và rộng rã i độc g iả  
hiệu chỉnh cho.

Cuổi cùng xin cảm  ơn sự  ảng hộ, yêu mến và giúp đ ỡ  của quý vị 
đối với tôi.

Thiệu V ĩ Hoa

Q uảng C hâu , m ù a  d ôn g

B ản thảo được hoàn thành à  Thâm  Quyến 

Ngày 15 tháng 3 (âm  lịch) năm  1992



C hương ỉ

co THỂ NGƯÒI VÀ THÔNG TIN
Vũ trụ là một hệ vô cùng to lân, bao gồm các tinh cầu chúng 

ta đã biết và chưa biết dến. Trên các tinh cầu, các vật có sự sống 
hay không có sự sống, vận động hay đứng yên, sinh trưỏng hay 
suy vong, tất cả đều vận động theo quy luật có ý thức hoặc vô ý 
thức của mình và phát ra đủ các loại thông tin trong vũ trụ. Cho 
nên vũ trụ ỉà một thế giới bao la đầy thông tin, nhiều thông tin 
trong vũ trụ, chỉ có một sô' ít bộ môn khoa học hiện đại cỗ thể giải 
thích được, số còn lại nhiều hơn, các môn khoa học chưa thể nào 
giải thích được.

Con ngưòì là một tiểu thiên thể hữu hạn, là một sinh vật cực 
kỳ phức tạp, vừa đốì lập vừa thống nhất. Sinh vật tiểu thiên thể 
này cũng giống như vũ trụ đểu chứa rất nhiều thông tin. Những 
thông tin này không những dữ bẳn thân sinh vật vốn có, mà còn 
có những thông tin thuộc bên ngoài tác động đến. Cơ thể người 
vừa có chức năng phát thông tin, lại vừa thu thông tin . Chẳng 
qua chức năng này chịu sự vận động của đại thiên thể chi phôi 
và ảnh hưỏng.

Tổ tiên ta đã tẩng kết ảnh hưỏng của đại thiên thể đến tiểu 
thiên thể thành "cảm ứng giữa ngưòi và trài".

Thuyết "cảm ứng giữa người và tròi" vốn do ngưòi xưa căn cứ 
vào ảnh hưông của hệ thiên thể vận động đốỉ với cơ thể người và 
mối quan hệ thông tin tương hỗ giữa vũ trụ và cơ thể người để 
tổng kết thành lý luận khoa học. Nhưng trưdc kia điểu này luôn 
bị một số  ngưòi nào đó quy thành duy tâm chủ nghĩa. Ngày nay 
cùng với sự tiến bộ của xă hội và sự phát triển của khoa học, "sự 
cảm ứng giữa ngưòi và trời" cuối cùng lại được trỗ về ngôi nhà 
khoa học.

"Sự cậm ứng giữa người và trời" chính là mối quan hệ cơ bản 
của hai khí âm dương, ngũ hành của trời và đất tương sinh, tương 
khác, tương chế, tương hóa, là những thông tin của vũ trụ ảnh



hưỏng đến con người, là cơ thể người cảm ứng vđi các loại thông 
tin trong hệ thiên thể vận động. Tóm lại cát, hung, họa, phúc của 
một con người, cũng như sự hưng suy của một đất nưâc đểu có 
quan hệ chặt chẽ với sự vận động của thiên thể. Do đó cđ thể con 
ngưòi và các tin tức trong vũ trụ liên thông mật thiết với nhau. 
Trong chương này, trước hết ta bàn đến mốì quan hệ giữa cơ thể 
người với thông tin và ảnh hưồng cửa thông tin đối với con ngưòi 
cũng như phương pháp dự đoán về thông tin.

I. CO THỂ NGƯÒI LÀ MÁY CẢM ỨNG THÔNG TIN
Bản thân cơ thể ngừòi là máy cảm úng thông tin. Nó không 

những có chức năng dự đoán thông tin mà còn có sự phân công rất 
nghiêm ngặt. Lấy cơ thể ta mà nói, bộ phân da quản về các loại 
thông tin đau, ngứa, nóng lạnh, có gió hay không gió ; mắt-quản 
về xa gần, màu sắc, to nhỏ, xấu đẹp, V .V .; mũi quản về các thông 
tin thơm thối, các loại mùi ; miệng quản các thông tin mùi vị ; tai 
quàn âm thanh to nhô, loại âm thanh gì ; tay quản các thông tin 
nặng nhẹ, V .V .. Nhưng tất cả những thông tin của các bộ phận này 
dự đoán đều mang tính chất vĩ mô, bề mặt, cảm giác được, nhìn 
thấy được, là có phạm vi và có giới hạn. Còn đôl vói những thông 
tin vi mô, tiềm ẩn, phúc tạp, vượt ra khỏi phạm vi cụ thể thì 
những cơ quan ấy bất lực.

Con người để sinh tồn đã bắt chước sự cảm ứng thông tin của 
cơ thể, bắt đầu tìm cách chế ra những công cụ dự đoán thông tin 
để mong nhận được những thông tin cần thiết giúp bảo tồn bản 
thân. Ví dụ con ngưòi biết đói rét, nên biết mặc áo, àn cơm, do đó 
mà có nông nghiệp. Có nhũng cái xa quá, nhỏ quá, mắt nhìn 
không thấy nên đấ phát minh ra kính viễn vọng ; có những thông 
tin cần chuyển gấp, địa điểm truyền đi xa nên đã phát minh ra 
điện báo, điện thoại, thông tin viễn thông. Tóm lại tấ t cả những 
dụng cụ hiện đại dùng để dự đoán hoặc truyền thông tin  đều có 
nguồn gốc từ cảm ứng của cơ thể. Do đó Lê-Nin nói : "Nếu cảm 
giác của con người không làm cho người ta có được một quan niệm 
chính xác với môi trường khách quan chung quanh, thì ngưồi ta sẽ 
không thể thích ứng với hoàn cành được" (Lê-Nin Toàn tập trang 
139 - quyển 14).



điều tra, trinh s á t ; dùng báo c h í ; dùng các máy điện tử như phát 
thanh, truyển hình, vệ tinh nhân tạo, V .V .. Những công cụ thông 
tin này tuy rất tiên tiến, nhận được thông tin vĩ mô lẫn vi mô, 
nhưng nó không phải là vạn nàng, vì điều kiện bản thân nó có 
hạn, nên không thể nhận được tấ t cả các loại thông tin. Còn dùng 
Bát quái thì không tến tiền, xa hàng nghìn dặm nhưng có thể 
đoán được rất nhanh. Cho nên tổ tiên ta, từ mấy nghìn năm về 
trưóc đã phát minh ra dùng Bát quốir để đoán thông tin, còn phát 
minh ra dùng thiên can, địa chi và phép sắp xếp Tứ trụ để dự 
đoán tin túc lành dữ cho con ngưồỉ. Độ chuẩn xấc rất cao, ứng 
nghiệm thần kỳ, cơ sỏ khoa học rất sâu. Ngày nay cho dù khoa học 
đã phát triển rất nhanh và rất hiện đại cũng chưa có cách gì giải 
thích được sự bf ảo của nó (xin xem kỹ trang 64 sách Chu dịch và 
dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa biên soạn).

II. CO THỂ NGƯÒI CÓ CHỨC NẮNG 
PHẮT VÀ THU NHẬN THÔNG TIN

Cơ thể người là một máy lưu trữ thông tin, có chức n&ng 
phát và thu nhận thông tin. Vạn vật đều vận động theo quy luật 
vốn có riêng biệt của mình để tồn tại. Người ,là động vật cao cấp, 
khi nó phát và thu thông tin, không những đã tuân thủ quy luật 
vốn có một cách nghiêm ngột mà còn có mật mã riêng của mỉnh để 
phát và thu tin. Cũng giếng như máy thu - phát, máy vô tuyến, vệ 
tỉnh thông tin, V .V ., mỗi loại đểu có sóng, tín hiệu và tần số riêng 
của mình để phát và thu nhũng nội dung và hình ẳnh cần thiết. 
Để nói rõ vấn đề này, tôi lấy một vài việc mà mọi người thường 
gặp trong cuộc sống để chứng minh.

1. ‘Nhắc đến Tào Thào, là Tồo Tháo đến ngay'
Trong cuộc sống thưòng ngày, có lúc ỏ nhà, có lúc ô cơ quan, 

hoặc ỏ nơi công cộng thường xảy ra hiện tượng sau : khi bạn bè 
ngồi với nhau, trong đó có một người vô tình nhác đến ai đó, vừa 
nói xong thl một chốc có người gõ cửa. Mỗ cửa đúng là người vừa 
được nhắc đến. Mọi người đều ổ lên mà n ó i: thiêng thật, vừa nhắc 
tên xong thì anh đến !

"Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến". Câu nói cữa miệng này 
của dân gian đối với những việc chưa đoán đã biết là từ trong cuộc 
sống thưòng ngày mà tổng kết ra. Nhưng tạ i sao rất ít người



nghiên cứu đến hiện tượng kỳ lạ nảy, mà chỉ biết ná như thế, 
không ai chú ý hòi vì sao ?

Thực chất, đây là kết quẳ người náo đó phát ra thông tin và 
người kia nhận được thông tin. Từ góc độ nghiên cứu thông tỉn, tôi 
đã nhiều lần nghiên cứu v& điều tra vấn đề này. Kết quả chúng tỏ, 
khi anh ta đến gần cửa hoặc cơ quan với một khoảng cách nào đó 
thì đại .não của anh ta sẽ phát ra thông tin một cách có ý thức 
hoặc vô ý thức hưđng vào mục tiêu anh ta cần đến. Thông tin đố 
được những người bạn đang tụ tập, trong đấy có một người (thông 
thưòng có quan hệ mật thiết hoặc trưòng khí liên thông với anh 
bọn kia) nhận được, do đó đã bất giác nhắc đến anh ta. VI vậy mà 
có hiện tượng "nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến".

Trước đây tôi tưỏng rằng chỉ có Trung Quốc mới có cách nói 
này, thực tế  đỗ không phải là cách núi riêng của ngưòi Trung 
Quốc. Thời gian giảng bài ở Xingapo và Thâi.Lan, tôi được biết ỏ 
đó họ cũng cố cách nói như thế. N&m ngoái ỉúc còn ò Xỉngapo có 
hôm ông Mã và mấy ngưdi bạn của ông cùng đến th&m tôi. Lúc 
đang nói chuyện, ôhg Mã đâ giới thiệu vối tfti ông Trần, ngưòi bạn 
Inđônêxia của ông và nói ông Trầh cũng rất hứng thú nghiên câu 
vấn để này.

Lòi. ông Mã vừa nỗi xong, một phút sau thì nghe thấy tiếng 
gô cửa. Ông Ngụy v&n Tín ngưdi Xingapo ra mô cửa thì đúng là 
ỗng Trần. Ông Mã vừa kinh ngạc vừa phấn khởi reo lên, hắt tay 
khách và giổi thiệu vđi tôi đ&y 1A bạn của ỏng. Ổng Mã, bẳng ánh 
mắt tin tưdng nhìn vào t6i nói : ông Thiệu, nhất định ông có 
nghiên cứu vể vấn đề này, đệ nghị ông giải thích cho chúng tôi vì 
sao lại như vẠy ? Khỉ được nghe nói đ&y là  kết quả ứng nghiệm 
phát và thu thông tin của cơ thể con người thi tấ t cẳ họ đều n ó i : 
"Có lý ! Cỗ lý !".

2. Vĩ tao Ông ta khóc ?
Vũ trụ là  trưdng điện từ, trưdng sinh vật và trưòng phản 

ứng. Cơ thể COIÍ ngưòi cũng thế. Khoa học hiện đại đã chúng minh 
rằng cơ thể con ngưòỉ có trưòng điện từ, trưòng sinh vật, tia hồng 
ngoại và sóng hồng ngoại. Cơ thổ ngưdi phát và thu thông tin là 
dựa vào những trưòng vật chất này l&m môi gidỉ để hoàn thành. 
Khoa học hiện đại tuy chưa kiểm nghiệm được quá trĩnh phát và 
thư nhẠn thông tin, nhưng việc phát và thu thông tin của cơ thể 
ngưòi \à tần tạ i khách quan ngoái ỷ muốn cua ta.



10 giò đêm ngày 24 tháng 9  năm 1989, trong số học viên đến 
học lớp Kỷ môn độn giáp ỏ Tây An, có ông Lăng đột nhiên khóc rất 
thương tâm. Các học viên cùng phòng ai cũng kinh ngạc và đều 
quan tâm hỏi han xem có việc gì đau buổn mà khóc ? Ông Lăng 
không nói gì, chỉ một mực khóc rất to. Khi ông Hoàng Bình - Hiệu 
trưởng Trường khí công Bảo Lâm - Quảng Châu cũng là học viên 
đến an ủi, hỏi xem có việc gì cần giúp, th! ông Lăng nói : "Tôi 
chẳng có việc gì cả, chĩ thấy muốn khóc".

Óng Lảng đã trên 40 tuổi, vì sao lại khóc một cách vô cỏ, 
không nhũng mọi người không hiểu mà bẳn thân ông Lăng cũng 
không nóỉ được nguyên cd gì, thật là kỳ lạ ! Nhưng rồi mọi ngưòi 
cũng bồ qua, chỉ khi nào nói chuyện mổi nhắc đến, không ai chú 
ý nữa.

10 giờ sáng hôm sau, ông Lảng bỗng nhận được điện báo của 
gia đình từ Thượng Hải, báo tin bà mẹ đã mất 10 giờ tối hôm qua, 
yêu cầu ông vể gấp để lo tang. Lúc đó ông Lăng và mọi ngưòi mới 
tỉnh ra, giò ông Lăng khóc cũng chính là lúc bà mẹ qua đòi, phát 
ra thông tin cho ông. Đại não ông Lăng sau khi tiếp thu thông tin 
của bà mẹ, vỉ đau khổ quá nên đã phản úng thành hành vi mà 
khóc một cách thảm thiết.

Mươi năm lại đây rất nhiều báo trong và ngoài nưóc đều đưa 
nhiều tin tức về mặt này. Khi người thân ở rất xa gặp việc lành 
hay việc do thì ngưòi ò  đây đểu 'dự cảm được và có những phản 
ứng khác nhau, có ngưòỉ khóc, có ngưòỉ cười, có ngưdi một bộ phận 
cơ thể đau khác thưông... Tất cả những biểu hiện này là dâu hiệu 
cơ thể con người có chức năng phát và thu thông tin.

III. DỪNG THIÊN CAN, Đ|A ch i đ ể  biêu THị 
THÔNG TIN CỦA c o  THỂ

Trong khoa học nhân thể có nhiều phương pháp khác nhau 
để dự đoán các loại thông tin. Ví dụ muốn biết sức khoẻ tốt hay 
xấu có thể thông qua y học để phát hiện ; nhưng mệnh vện con 
người tốt hay xấu, những thông tin về cát, hung, hoạ, phúc thì 
phải dùng các phương pháp Tứ trụ, Bát quái để dự đoán.

Cho đù là dùr „ Tứ trụ, Bát quái hay các phương pháp thuật 
số khác để dự đo ln mệnh vận, dự đoán cát hung đều phải gắn 
chặt nguyên lý âm dương biến hoá, gắn chặt vơi các quy tắc ngũ



hành sinh khắc chế hóa, gắn chặt vối tổ hợp sắp xếp thiên can, 
đìa chi.

Khí âm dương, ngũ hành là ỉoạỉ vật chất vô cùng tỉnh vỉ, nốỉ 
chưng nhìn không thấy, sò không được, cũng chưa có cách gl để đo 
được nó. Ngay cả khí âm dương, ngũ hành trong cd thề, được phân 
bố, kết cấu, sắp xếp ra sao, các ngũ hành phát sinh sinh, khắc 
được phân biệt ra sao và có ảnh hưỏng như th ế  nào đốì với sự sình 
trưỏng của con ngưòi, khoa học hiện đại chưa có cách gì biết được. 
Do đó người ta cũng không thể để phòng các tai nạn, hưống về 
điều tốt, tránh xa điều xấu.

TỔ tiên ta để giải quyết sự khó khăn trên đã phát minh ra 
thiên can, địa chi dùng làm tiêu chí cụ thể của các loại thông tin 
âm dương, ngũ hành trên cơ thể. Như vậy ta sẽ rất dễ biết được sự 
phân bô', kết cấu, tổ hợp sắp xếp cùa khí âm dương, ngũ hành 
trong cơ thể và thòi gian ngũ hành sinh khắc cũng như ảnh hưỏng 
của nó đổi vổi mệnh vận của con ngưòi.

Sự sắp xếp thiên can, địa chi cùa giờ, ngày, tháng, năm sinh 
là một tổ hợp sắp xếp rất nghiêm ngặt. Các tin tức về mệnh vận 
của con ngưòi hiện ra thành hình thức khống chế trinh tự vận khí 
của con ngưòỉ, nó được tiềm ẩn trong thiên can, địa chi và sẽ dựa 
theo các tiêu chí trong đồ thị khống chế để từng bước, từng giai 
đoạn chuyển dời theo thòi gian một cách có trật tự. Cho nên ngưồi 
ta đến khi nào sẽ có thể phát sinh việc gì, nên đi theo vận nào thì 
có rất nhiểu khả năng sẽ diễn ra như thế. Như trong một đời 
ngưòi không có quan vận, không có tài vận, khi nào thì phát tài, 
khi nào kết hôn, khi nào phát sinh việc lành dữ, trong thiên can, 
địa chỉ đều có tiêu chí. Do đó, chỉ cần chúng ta học và nghiên cúu 
Tứ trụ dự đoán học thì có thể hiểu được mệnh vận cùa mình một 
cách rồ ràng, từ đó mà làm chủ hành hành động của mình.

Sự sắp xếp thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành lúc sinh 
vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ thể, vừa là những tiêu chí 
thông tin về thòi gian, và phương vị không gian ; vừa là cơ thể 
khoẻ hay yếu, vừa là tiêu chí thông tin mệnh vận tốt hay xếu ; 
vừa là khí âm dương ngũ hành của cơ thể vượng hay suy, vừa là 
tiêu chí thông tin âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa. Tóm lại 
trong cuộc đòi, các loại thông tin đều tiềm chứa trong thiên can, 
địa chi lúc ra đòi của ngưòi ta. Cho nên sự sắp xếp thiên can, địa 
chỉ của giò sinh không những là thdi gian biểu của đời người mà 
còn là hồ sơ chứa những tiết mục đầy kịch tính và phong phú.



IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA ÂM DUONG. NGŨ HÀNH VÀ c o  THỂ
Học thuyết fim dương ngũ hành và thiên can địa chi tương 

truyền do Đổng Trong Thư đòi Hán sáng tạo và đưa vào mệnh lý 
học. Cách nói này tuy chưa đù để tin, nhưng Đổng Trọng Thư đốì 
với sự phát triển về mặt này có cấng hiến rất lớn. Ngày nay, từ hai 
mặt y học vè vận khí của con ngưòi, chúng ta  có thể bàn một cách 
vắn tắ t sự ẳnh hưỏng của &m dựơng ngũ hành, thiên can địa chỉ 
đối vối con ngưòi.

1. Xét ảnh hưòng âm dương ngũ hành, 
thiên can địa chỉ đòi vôi bệnh tột

Âm dương, ngũ hành là một danh từ triết học trừu ttượng. 
Muốn diễn đạt rõ tác dụng của nó trong lĩnh vực khoa học và mốì 
quan hệ của nó vổi cơ thể con ngưdi, nhất định phải dùng đến 
thiên can, địa chỉ. Vì trong thiên can, địa chì thể hiện chính xác 
thuộc tính của âm dương ngũ hành, mà những thuộc tính này lại 
là tiêu chí cụ thể về các thông tin của cơ thể. Cho nên âm dương 
ngũ hành, thiên can địa chỉ không nhũng nói rõ sự ảnh hưồng to 
lớn của nó đổì với sinh lý, bệnh lý và sự thay đổi do khí hậu, mà 
còn nói rõ sự thống nhất giữa cơ thể con ngưdi với hoàn cảnh xung 
quanh, tức là quan điểm tròi, đất và ngưòi tương ứng thành một 
chỉnh thể.

Trước hết ta b&n về hai khí &m dương. Sách "Âm dương ủng 
tượng đại luận" nói : "Âm thắng thi dương bệnh, dương thắng thi 
âm bệnh". Hai khí &m dương trong cơ thể c&n bằng ỉ&n nhau, nếu 
khí dương phát triển trội hơn thi khí âm tất sẽ bị tẩn thương ; 
ngược lại khí âm phát triển trội hơn, khí dương sẽ bị thương tẩn, 
như vộy Bẽ sinh bệnh, thậm chí tủ  vong. Trong sách "Mạch giải 
biên" nói r£t cụ thể về nguyên nhÂn sinh bệnh : "Người ta i ù là 
dương khí vạn vật thịnh mà sinh ra, thẠm chí thành điên vậy”. Do 
đó trăm bệnh đều do khí mà sinh ra.

Xét về ngũ hành, sách "Tố vấn trạch dịch" có nói : "Hợp với 
người thì lấy phép ngũ hành bốn mùa mà chữa. Ngũ hành là : 
kim, mộc, thuỷ, hoẳ, thố, rất cao xa nhưng cũng rất gần gũi. Nó 
quyết định sự Bống chết, thành bại, là khí của lục phù, ngũ tạng”. 
Cơ thể con ngưdi 1& một vật thể âm đương đối lập rất phức tạp. 
Trong y học, từ xa xửa đã căn cứ vào âm dương ngũ h&nh, thiên



can địa chì đề sắp xếp các tổ chức khí quan, các bộ vị trên cơ thể, 
nó quyết định người thịnh hay suy, để chẩn đoán và chữa trị. Cho 
nên âm dương ngũ  hành, thiên can địa chỉ, không chỉ dùng để nỏì 
rõ chức năng sinh lý cùa cơ thể, bệnh lý biến hóa mà còn để chỉ 
đạo chẩn đoán chữa trị bệnh tật. Đề nói rồ vấn đề này dưối đây 
giới thiệu bảng âm dương ngũ hành, thỉẽn can địa chỉ phối với các 
tạng, phủ :

Ngũ
bành Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy'

Thiên
can

Dương
Giảp

Âm
Ất

Dương
Bính

Ảm
Đinh

Dương
Mậu

Âm
Kỉ

Dương
Canh

Am
Tân

Dương
Nhâm

Ằm
Quý

Địa chi Dán MSo Ngọ Tị Thìn
Tuất

Sâu
Mủi Thân Dậu Tí Hợi

Tạng Gan Tim Lách Phổi Thận

Phủ Một Ruột
non Dạ dày Ruột

già
Bàng
quang

Thiên can địa chi phổi với cấc tọng phủ là dựa vào sự vượng 
của bôn mùa và tuế vận của hàng nảm làm chủ, từ đó có thể biết 
được thời gian nào có nạn địch bệnh gi. Sách "Khí giao biến đại 
luận" nói : "Tuế mộc thái quá thi phong thấp lưu hành, tỳ (lách) 
thổ bị lâm bệnh. Hoả thái quá thì nhiệt cao, phổi thuộc kim bị 
bệnh. N&m thổ mạnh quá, phong thấp lưu hành nhiều, thận thuộc 
thuỷ bị bệnh. Nảm kim mạnh quá thì táo bón lưu hành, gan thuộc 
mộc bị bệnh. N&m thuỷ mạnh quá thì hàn lưu rét nhiều, tâm 
thuộc hoà bị bệnh. Trong "Tàng khí.pháp thối luận" nỏi : "Bệnh 
gan khỏi vào mừa hạ, mùa hạ không khòi thỉ nẶng vào mừa thu, 
mùa thu không chết kéo dài sang mừa đông lại bắt đầu khôi bệnh 
vào mùa xu&n. Người bị bệnh gan khỏi ỏ bính, đỉnh, bính dinh 
không khồi sẽ nặng thềm ỏ canh, tân ; canh, tân không chết kéo 
dài sang nh&m quỷ, bắt đầu bị bệnh vào giáp, ất....". Thuộc tính 
âm dương ngũ hành củạ tạng phủ con người phù hợp vối âm dương 
ngũ hành trong thiên can địa chi mà kim mộc thuỷ hỏa thổ lại 
phân biệt vượng suy theo bốn mừa. Cho nên mộc vượng quá thi tý 
vị bị khắc, do đó tý vị bị bệnh. Hoặc nói cấch khác, trong giò sinh 
của con ngưòi mà mộc nhiều hoặc mộc vượng, còn thổ suy thì tỷ vị 
của ngưòỉ đó nhất định có bệnh. Do đó, nắm được mối quan hệ 
sinh khắc giũa thiên can địa chỉ với cơ thề con người và tính quan 
trọng của nó thl sẽ biết cách đề phòng bệnh tậ t một cách hữu hiệu 
và biết được bệnh nặng hay nhẹ, cát hay hung.



2. Từ vộn khí tốt xâu của con ngưòi để 
biết được ãnh hương của thiên can, địa chi

Học thuyết vận khí là môn khoa học, trong đông y đã nghiên 
cữu quy luật vận động của thòi tiết từ thài xa xưa, sau đó phát 
triển thành thiên văn vận khí học, hải dương vận khí học, khí 
tượng vận khí học, y học vận khí học, V.V., Tóm lại vận khí đổì với 
vạn vật mà nói là khách quan tồn tại. Cho nên vạn vật có thuỷ 
chung, đế vượng có hưng suy, con ngưòi có cát hung là do có sự 
thống nhất trong ngũ vận.

Con ngưòi ỏ giữa trời và đất, bốn mùa thay đổi, lạnh nóng 
khác nhau đều tự mình biết được. Khoa học vận khí được các lĩnh 
vực khác thừa nhận, còn con ngưòi có vấn dề vận khí hay không 
thiết tưỏng cũng không nên tranh luận làm gì. Vì con ngưòi cũng 
là một vật trong vạn vật nên nó cũng bị ảnh hưỏng sự vận động 
của các thiên thể, cũng bị vận khí chi phối.

Thế nào là "vận" ? Thế nào'là "khí" ? Tôi cho rằng : vận là 
hành, khí là hai khí âm dương. Hai khí âm dương vận động tồn tại 
hai trạng thái : cân bằng và mâ't cân bằng. Khỉ mất cân bằng sự 
vật sẽ mất đi tính quy định của chất ; mất cân bằng thì sự thống 
nhất của mâu thuẫn bị phá hoại và sự vật này sẽ chuyển hỏa 
thành vật khác. Mà sự cân bằng và mất cân bằng này ì sự phá hoại 
và sự tồn tại đều phát sinh ra trong một thòi gian và điều kiện 
nhất định. Thòi gian và điều kiện chính là toàn bộ của quá trình 
sự vật phát sinh thay đổi. Trong quá trình này gặp khí tương sinh 
thì có lợi, gặp khí tương khắc thì có hại. Cho nên sự vật trong lúc 
vận hành gặp khí tương sinh hay tương khắc gọi là vận khí.

Mùa xuân đến, cỏ cây tươi tốt, sang mùa thu cỏ cây khô đần. 
Sự biến hoá của bốn mùa đốỉ với cơ thể con người cũng như vậy. 
ỊDo đó trong sách "Thiên nguyên khí đại luận" nói "Trài có ngũ 
hành, đóng ở nâm phương vị để sinh ra : lạnh, nóng, phong, táo, 
thấp ; người có 5 tạng hóa 5 khí để sinh ra : mừng, giận, thương 
nhớ, lo láng, hoảng sợ

Trên kia đâ nói về thiên can địa chi phôi với các tạng phủ dể 
chẩn đoán bệnh, ô đây sẽ bàn về sự sắp xếp ‘thiên can địa chi của 
giò sinh-và sự vượng suy ảnh hưỏng đến vận khí của con người.



Đắt đầu từ Lý Hư Trung đòi Đưòng, ông đã phôi thiên can 
địa chi vào năm tháng ngày giò sinh đề dự đoán thông tin. Đến đời 
Tông, Từ Tủ Bình đã phát triển phối thiên can địa chi vào năm 
tháng ngày giò sinh thành 8 chữ, nên gọi là  phưdng pháp tám chữ. 
Sau khỉ phát minh tám chữ, lại phát minh ra cách sắp xếp vận 
khí của ngưòi. Do đó dùng thiên can địa chỉ phổi với ngày sinh 
và cách sắp xếp vận khí để dự đoán tin tức đã là một sự phát 
minh lốn của nhân dân Trung Quốc. Bhát minh này có thể dự 
đoán ra cát hung, hoạ phục của cuộc đòi, tính chính xác khá 
cao. Đó là cách dự đoán cát hung khá toàn diện, nhưng cũng rất 
khó nắm vững.

Thiên can địa chi trong giò sinh không những là trạng huống 
thân thể của con ngưòi, tiêu chí thông tỉn về bệnh tậ t mà còn là 
tiêu chí tin tức về cuộc đồi tốt hay xấu. Dừng phưdng pháp thiên 
can địa chi để dự đoán thông tin cũng ỉà dừng nguyên lý âm dưdng 
biến hoá, lấy sự vượng suy, sinh khắc chế hóa của ngũ hành làm 
quy tắc. Ví dụ nói : nhật nguyên là mình, nhật nguyên là mộc lại 
sinh vào năm bị khác, hoặc giả trong Tứ trụ kim nhiều thì cuộc 
đời của người đó không thuận lợi ; nhật nguyên là mộc, trong Tứ 
trụ có thuỷ để tu dưỡng, ngũ hành bình hoà, đắc thòi đắc địa thì 
cuộc sống anh ta  tấ t sẽ thuận lợi. Để nói rõ vấn đề này xin nêu ví 
dụ dưới đây :

Ví d ụ  1, Sinh năm quý mùi.

Có hai ngưòi bạn giò kỷ tị, ngày giáp tí, tháng ấ t mão tức 
tháng 1/1987 đưa "lễ vật" đến thâm nhồ tôi đoán. Tôi xem Tứ trụ 
chỉ có can chi của năm mà không có tháng, ngày giò. Một vòng 
Giáp tý 60 năm chỉ có 1 năm Quý mùi, 600 năm chỉ có 10 năm 
Quý mùi, 6000 năm chỉ có 100 năm Quý mùi. Do đó tôi hỏi là năm 
Quý mùi nào ? Ông khách nói : xin ông đừng hỏi, cứ theo Tứ trụ 
mà đoán.

Loại Tú trụ  không cụ thể n&m tháng như thế này là  lần đầu 
tiên tôi gặp phắi, vĩ vậy đành phải dùng phểp gieo quẻ để đoán Tứ 
trụ. Tôi n ó i: Tứ trụ này là của nam gỉớỉ, người khá cao, dáng đẹp ; 
vợ anh ta cũng đẹp, quan hệ vợ chồng rất tốt. v ề  đưòng con cái, 
nếu con đẩu là nam thl khó thành ngưòi, nếu là nữ thĩ lớn lên sẽ 
khá. Khách n ó i : mấy điểm này ông đều đoán đúng. Nhưng chúng 
tôi muốn đoán xem người này làm nghề gì ? Nông dân, công nhân, 
cán bộ, thầy giáo, hay là nhà doanh nghiệp.



Tôi khẳng định rằng : chẳng là gì cả, là tướng hoặc soái cầm 
quân đánh nhau. Khách n ố i: đứng ! Nhò ông xem n&m 39 tuổi vận 
khí ra sao ? Tôi lập đại vận 1Â năm Tân Hợi, tiểu vận là Canh dần, 
ỉưu niên là Tân Dậu, trong gỉõ lại ốm tàng thất sát canh kim, mà 
trong can ngày của Tứ trụ là giáp mộc. Giáp mộc bị khắc vô sinh 
nên nhất định chết, không nghi ngã gì nữa. Nên tôi nỗi : n&m 39 
tuổi, nửa năm đầu cố công, nửa n&m sau nhất định gặp tai nạn 
nặng. Cả hai vị khách kinh ngạc nói to : "Hoàn toàn đúng !". Đây 
là Tú trụ của anh hùng Nhạc Phi.

V í d ụ  2 . Tháng 12 năm 1986, tôi đoán vận cho bà Lô. Cản cú 
Tú trụ của bà, sắp xếp đại, tiểu vận và lưu niên, tôi đoán năm 
1987, bà bị nạn rất nặng, thời gian d nửa năm đầu, đặc biệt là 
tháng 3, tháng 4 dương lịch không nên đi công tác về phía Tây 
bắc, nhân đó cũng bày cho bà biết cách giẳi nạn. Bà ấy đâ không 
làm theo, ngày 14/4/1987 đi công tác về hướng T&y bắc. Trên 
đưòng trồ về bị tai nạn ô tô mà chết. Đứng là ứng nạn quá nặng, 
đúng vào tháng 3 âm lịch. Ta thủ xem Tú trụ và đại, tiểu vận của 
bà ấy ra sao.

Sinh giò Mão, : ngày mồng 7 tháng 3 năm 1964
Quý mão, Đỉnh dậu, Mậu thin, Giáp thin

Đại vận : Bính dần, từ n&m 15 đến 24 tuổi, gặp tử địa.

Tiểu vận : Kỷ mão, dậu kim xung khắc Thái tuế mão mộc.

Lưu niên : Đỉnh mão. Mão mộc ỉà Thái tuế, rất nghiêm trọng 
không thể phạm.

1) Vì sao đoán năm Đỉnh mão (1987) có tai nạn rất nặng ? Vì 
trong Tứ trụ nhật nguyên Đinh dậu và giờ sinh Quý mão đúng là 
thiên khắc, địa xung. Chỉ của ngày là dậu kim xung khắc Thái tuế 
mão. Xung khắc Thái tuế là điềm đại hung nên tan nát.

2) Tiểu vận là Kỷ mão, lưu niên Thái tuế là Đinh mão, giò là 
Quý mão. Trong Tứ trụ cổ Dậu kim, tạo thành 1 Dậu xung 3 Mão, 
hay 3 Mão xung 1 Dậu là điềm đại hung.

3) Vì sao đoán tháng 3, tháng 4 dương lịch không nên đi 
hưỏng Tây bắc ? Vì thòi gian này đúng vào tháng 3 âm ỈỊch. Trong 
Tứ trụ của bà ấy, năm là Giáp thin, tháng là Mậu thin tức là có 
hai Thìn thổ, tháng 3 n&m 1987 1& Giáp thin, phựơng tây bắc là 
Tuất, như vậy sẽ tổ hợp thành cách cục 3 Thìn xung 1 Tuất cũng 
là điềm đại hung.



4) Đại vận gộp tử địa là điềm hung.

Tôi đã căn cứ vào các thông tin đó để đoán n&m 1987 bà ấy 
có nạn nặng, tháng 3, tháng 4 không nên đi công tác phía Tây bác, 
nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kết quả ứng nghiệm thật 
thần kỳ.

Vi d ụ  3 . Tháng 2/1989, khỉ tôi còn giảng bài ỏ Quảng Châu 
gặì> một bàn án bị hung sát. Đề nghiên câu vì sao nạn nhân chết 
vào năm 1988, nên dă ghi lại Tứ trụ, lập đại, tiều vận để nghiên 
cứu nguyên nhân cái chết.

Sinh giờ Đần, ngày 15 tháng 8 năm 1952
Nhâm dần , Nhâm ngọ, Ký dậu, Nhâm thin

Đại vận : Quý sủu : suy địa

Tiểu vận : Canh thin : thin là kho nưốc, là mộ địa.

Năm hạn : Mậu thin : thin là kho nước, là mộ địa.

1) Trong Tứ trụ "thin, dậu, ngọ là tự mình phạt mình".

2) Trong Tứ trụ 3 nhâm là kiếp, tài ngang hoà, vì của cải 
hoặc vì dàn bà mà bị hoạ kiếp sát (thực tế  là vĩ của mà bị chết).

3) Can ngày là Nhâm thuỷ, sợ Thể khắc. Đại vận, tiểu vận, 
lưu niên là 3 thổ chồng lên nhau mà khắc, có khắc nhưng lại 
không có sinh.

4) Trong Tứ trụ chi n&m có 1 Thin thổ lại gặp tiểu vận là lưu 
niên có 2 Thìn thổ ; Tứ trụ lại có 3 Nhâm thuỷ, vừa đúng để tạo 
thành 3 Thìn thổ khắc 3 Nhâm thuỷ, 3 mộ thu vể 3 Nhâm cho nên 
đó là nạn chết người.

Sách "Hoàng đế nội kinh" nói : "Giữa trời đất, trong lục hợp, 
khí của nó có d khắp ndỉ, ỏ ngũ tạng và 12 tiết đều thông với khí 
tròi". Trong ngày giờ tháng năm sinh của ngưối ta, thiên can địa 
chi là khí âm dương ngũ hành, là tiêu chí cụ thể trong cơ thề, 
cũng là tiêu chí thông tin mệnh vận tất xấu của cả cuộc đòi. Cơ 
thể con người là diễn biến âm dương, ngũ hành sinh khắc trong tự 
nhiên, cho nên cơ thể luôn luôn liên thông với tự nhiên, sỏ  dĩ cơ 
thể và các thiên thể cỗ sự cảm ứng lẫn nhau thành một thể thống 
nhất là vì khí ngưòi và khí tròi liên thông vối nhau. Âm dương 
ngũ hành của thiên thể sinh khắc dẫn đến muôn vàn sự thay đổi, 
nó ầnh hưởng đến cơ thể của ta và mệnh vận của con ngưòi.



Qua ba ví dụ trên không những nói lên. sự sắp xếp thiên can 
địa chi trong Tứ trụ của thòi điểm sinh biểu thị sự ảnh hưỏng của 
âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa đối với con ngưòi mà còn 
nói lên con ngưòi cũng giống như vạn vật, đểu có quá trình phát 
triển hưng suy tử vong. Quá trình này chính là vận khí mà ta hay 
nói đến.

Ngưòi xưa lấy sự sắp xếp của tỉùên can địa chi lúc sinh gọi là 
mệnh, lấy các giai đoạn trài qua cùa cuộc đời gọi là vận. Hai cái 
kết hợp với nhau gọi là mệnh vận. Mệnh vận của 1 người tốt hay 
xấu, vừa phải xem tổ hợp sắp xếp Tứ trụ cùa giò sinh, vừa phải 
xem hành vận. Tổ hợp Tứ trụ tốt, hành vận cũng tốt là tốt nhất ; 
tổ hợp Tứ trụ tất, hành vận không tốt thỉ khó kh&n gặp phải là 
tạm thòi. TỔ hợp Tứ trụ không tốt lại gặp vận kém rõ ràng là đã 
phủ tuyết lại còn thêm sương mù, nhà rốch lại gặp mưa to ; tổ hợp 
Tứ trụ không tốt mà gặp vận tốt thì niềm vui dó không bền. Mệnh 
và vận so sánh với nhau, dương nhiên mệnh tốt là tốt nhất.

Mình nắm vững mệnh vận của mình, điều đó là đúng, nhưng 
nếu không biết mệnh vận của mình thì không cổ cách gi để làm 
chủ mệnh vận được. Ví như anh không biết phương pháp và quy 
luật lái xe thỉ không thể làm chủ được xe và lái không tốt. Cho 
nên ngưòi ta  nên biết để tự nắm vững mệnh vận của mình. Muốn 
biết mệnh vận của mình thì phẫỉ tìm hiểu mệnh vận của mình. 
Phương pháp duy nhất là sau khi dự đoán toàn diện cho mình, 
hiểu rõ được cát hung, lợi dụng những thời cơ có lợi để hành dộng, đốì 
vđi việc cồ hại thì để phòng. Hướng về điều tốt, tránh xa diều hoạ, chỉ 
có thế mới đạt được làm chủ mệnh vận của minh, nếu không thì chì là 
lời nỏi suông. Một nưóc cũng có vấn đề mệnh vận tất xấu. Ngưòi ta từ 
hoàng đế đến dân thường đều có vấn đề mệnh vận.

Về quan niệm mệnh vận là tròi định, tôi cho rằng không thể 
nói như thế được. Mệnh vận là sản phẩm của âm dương ngũ hành 
trong thiên nhiên sinh khắc chế hóa mà biến thành. Con ngưồi 
cũng như mọi vật trong thiên nhiên đều chịu ảnh hưỏng sự vận 
động của các thiên thể chứ không phải một ý chí cố định nào gọi là 
thiên mệnh định đoạt. •

V. Sự ĐỒNG BỘ CỦA THÔNG TIN
Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông tin, tôi phát hiện 

thấy thông tin cổ quy luật đồng bộ. Trong 8ự đồng bộ của thông



tin có thông tin cùa một người đồng bộ vốĩ thông tin  eũa các thành 
viên trong gia đình.

1. Sự đồng bộ thững tin cùa một nguòí
ở  Trung Quốc dùng rất nhỉểu phương pháp dể đnf đoán thông 

tin cát, hung, hoạ, phúc của con người. Một ngtíồi nếu dừng các 
phương pháp như Tứ trụ, Bát quái, Đại lục nhâm, Tử vi đẩu số, 
Tướng học, Kỷ môn độn giáp, v.v. để dự đoán Etan thần, nếu kỹ 
thuật dự đoán cao cưòng thì kết quả dự đoán mệmh vận của mọi 
phương pháp đều như nhau, quyết không thể xuất híệtt kết quà 
trái ngược. Để chửng minh thông tin của một ngưâẺ là  đổng bộ, tôi 
xin nêu trường hợp của bà Lô làm vi dụ.

Trong cuốn sách "Chu dịch và dự đoán bọc" tôi đã nêu ví dụ 
về cái chốt của bà Lô. Khi đó tôi đã dùng Tử tru de đoán tháng 3 
âm lịch năm 1987 bà ấy có nạn rất nặng. Bà ta  bán tin  bán nghi 
nên đã nhờ tôi đừng Bát quái đề đoán lại. Toá dựa vàO' giờ sinh của 
bà ta gieo được quẻ "Tấn" của quà "Lữ*. Hào đắn <rủa que "Lữ" là 
Thìn thổ trì thế, hào ứng là dậu kim . Thái tu ế nầm  1S®7 lả  mão 
đúng là dậu kim xung khắc thái tuế. Thái tu ế  mão m ậc  lạ i khắc 
hào th ế  thin thổ. Xung khắc thái tu ế lft rấ t xunqr. th ái tu ế  khác 
hào thế cũng là hung. Hào thế thin thể, dĩ T ây bắc ỉ i  t a í t  đ ịa, tâe 
phạm vào thin tuất xung nhau. Nên kếit quả nhất t r í  vdẾ chịt' đoán 
theo Tủ trụ.

Bà Lô thấy quẻ ngày giò sính, giống như Tử txiịẸ, nhưng vẩn 
còn hoài nghi, xin lắc lại quẻ đề chứng minh m ệt ỉám nân. B à ta  
lắc được quẻ "Tốn" của quẻ "Khôn”. Hào sáú của què khõta lã  dậu 
kim tri thế, hào úng quan quỷ mão mộc xung khắc hàu th ế , hão 
thế lại hóa quan quỷ mão mộc khắc trỏ lại- Nám 1987 I& EL&ra Mão 
đúng là lúc quan quỷ gặp thái tuế mà vượng. Hằo th ế  dậu kim lai 
xung khắc thái tuế nên là điềm đại hung. Nặng hdta mữa, thổ của 
khôn hóa thành mộc của tốn khắc trữ lạ i, lầ  tương cảng hung. Sự 
xung khắc của mão dậu là chính xung, chính xung hgfc rấ t  mqumh ; 
nên khi đó tôi đã c&n dặn bà rấ t kỹ : cà 3 phtitttag pháp* dự đtoán 
đều giống nhau cho nên yêu cầu bà 1 Hoàng tháng, 3 , tháng 4  nấm 
dương lịch 1987 (tức tháng 3 âm lịch) tuyệt đối không dược đi vể 
hướng Tây bắc. v ể  sau vì bà Lô coi thường nên dã tq ta i nạn ở  tề.

Năm 1987, khi tôi đoán cho một người bằng phương pháp Tứ 
trụ và phương pháp Bát quái, phát hiện thấy Bt&m 1975 người đó 
gặp họa bị giam, sau đó lại xem vân tay  thấy nà ta 23. tmẩL có đấu



vết bị giam. Do đó tôi đoán anh ta năm 1975, vì quan hệ nam nữ 
mà bị n gổỉtà . Anh ta  vô cùng ngạc nhiên và thán phục mãi.

2. Sự đổng bộ thông tin của những ngưàỉ củng gia dinh
Trong th ế giđi bao la cho dừ là sự vật gi, có sự sống hay 

không, hữu hỉnh hay vô hình, đều có quy luật riêng của bản thân, 
không tđn tạ i những vật không có quy luật. Ngưồi là động vật cao 
cấp, tinh hoa của vạn vật, tất nhiên có quy luật riêng của mình. 
Đó là  diều khảng định. Trong quá trình nghiên cứu dự đoán thông 
tin  tôi còn phát hiện thấy, một gia đình cho dù có bao nhiêu con, 
gia đình có bao nhiêu người, những thông tin của các thành viên 
trong gia đĩnh đó không những liên quan với nhau mà cồn đồng 
bộ. Sự liên hệ lẫn nhau của thông tin như : Tứ trụ của chồng có thể 
doán dược cho vợ và con c á i ; Tứ trụ của con cái có thể đoán ra bố mẹ, 
anh em. Như vậy ta  có thể thấy sự sắp xếp thiên can địa chi trong Tứ 
trọ của một ngưdỉ không những tàng chứa toằn bộ thông tin của người 
đó, mà còn bao gồm các thông tin của ngưòỉ nhà.

Thõng tin  ngưdi trong nhà không những liên hệ vói nhau, 
luôn luôn liên thông vói nhau mà còn đồng bộ. Ví dụ người bế năm 
50 tuổi thăng quan tiến chức thì trong tiêu chí Tứ trụ của từng 
người trong gia đình cũng lợi về bố, quyết không thể có Tứ trụ của 
một người con nào đ6 biểu thị lúc cha 50 tuổi lại gặp rủi ro. Nếu là 
năm 50 tuổi, bố anh ta chết, thì nhất định Tứ trụ của mẹ anh ta 
năm đó gặp vận xấu khắc chồng. Nếu gặp nãm chồng mất thì Tú 
trụ ngưdì vợ khổng thể có sao tốt nhất chiếu vào. Trong tổ hợp sắp 
xếp Tứ trụ  của anh em cũng không có lợi cho bố, còn Tứ trụ của bố 
thi thể hiện những thông tin bị khắc mà không có cứu. Đó gọi ỉ à 
sự đồng bộ của thông tỉn. Dưói 'đây xin nêu ví dụ để tham khảo.

VI d ụ  1 . Tử trụ của một người ỉà :
Kiếp Tài Nhật nguyên Kiếp

Mậu ngọ Quý hợi Kỷ tị Mậu thin

Sinh n&m 1913, mất nám 1982 (năm Nhâm tuâ*t) tháng 10 
âm lịch. Nguyên nhân là : Tuế vận gặp nhau, lại gặp chi ngày nên 
xung khắc rấ t mạnh. Dụng thần ngọ hỏa nhập mộ ỗ tuất- mộ của 
lưu niên, kình dường gặp xung khắc.

Ví d ụ  2 . Tứ trụ của vọ là :
Tài Tì Nhật nguyên Tỉ

Ất sâu Tân tị ĩ  Tân mão Tân mão



Sinh nâm 1925. Tứ trụ này chứa thông tin khắc chồng : 
"thuần âm thuần dương sẽ gio được ngọn đèn sáng", "nữ mà gặp 
thuần âm tất sẽ cô quà", "nhật nguyên tân mão, mão là ngôi chồng 
của nó, bị ba tân khắc". Còn việc chồng mất năm 1982 là "sao 
chồng lâm cung tuế vận ở tứ tuyệt, lại còn nhập mộ, nên chồng 
nhất định qua đời". Thứ nhất : ngưòi vỢ  này lúc 50 tuổi gặp đại 
vận Đinh hợi chính xung tháng sinh là Tân tị, ô trong tị bính hoả 
là sao chồng, tị hoả bị hợi thuỷ xung khắc, xunè mất sao chổng là 
hung ; thử hai : sao chồng bính hoả gặp hợi là tuyệt địa, cũng là 
xấu ; thứ ba : sao chồng bính hoả nhập mộ ồ tuất của lưu niên, do 
đó chồng mất năm nhâm tuất,

Ví dụ  3, Tứ trụ của con gái đầu là :
Tài Kiêu Nhật nguyên Kiếp

Bính tuất Canh tí Nhâm tuất Quý mão

Sinh năm 1946. Ngưòi đàn bà này là nhâm thuỷ lại sinh vào 
tháng 12, đúng là đất thuỷ vượng, trụ năm bính hoả là thiên tài, 
ìà tử địa của cha. Trong Tứ tru, tháng ngày giò đều là vượng thuỷ, 
vượng thuỷ khắc tử hoả, cho nên bản thân ngưồi đàn bà đó tỉ kiếp 
lâm vượng địa, khắc cha rất rõ.

Ví d ụ  4. Tứ trụ của con trai thứ là :
Thực Xn Nhật nguyên Kiếp

Ất mùi Canh thin Quý sửu Nhâm thân

Sinh năm 1955. Đinh hoả trong mùi là thiên tài ( ) là
cha, bị quý thuỷ trong sửu khắc, sửu mùi xung lẫn nhau. Không 
lợi cho cha. Thuỷ của nhâm quý trong Tứ trụ là tỉ kiếp khắc cha, 
cho nên việc khắc cha đã dược định sẵn.

Con gái trưởng từ 32 đến 41 tuổi hành đại vận thiên tài 
trong bính, con trai thứ từ 26 đến 35 tuổi hành đại vận thiên tài 
trong đinh sửu, là "vào tháng sinh đó thì ngày sinh không nên gặp 
thiên tài, nếu gặp thì khắc cha". Bính gặp thân là gặp bệnh, đinh 
gặp sửu là mộ địa, đều là điềm khắc cha. Năm Nhâm tuất (1982), 
hai chị em đểu gặp lưu niên là đất tỉ kiếp khắc cha, hoả của bính 
đinh lại nhập mộ ở tuất của lưu niên, nên cha nhất định chết vào 
năm Nhâm tuất.

Ví d ụ  5. Tứ trụ của con trai cả
Ấn Tài Nhật nguyên Quan

Tản mão Bính thân Nhâm thin Kỷ dậu



Sinh năm 1951. Tháng trong Tứ trụ là Bính hoả, là bố gặp 
đất bệnh không tốt, còn bị vượng thuỳ của ngày xung khắc, "thân 
vượng, tài nhược là khắc cha", "can chi của tháng bị khắc làm tổn 
hại đến cha mẹ", thông tin khắc cha đã rõ ràng, con cùa õng ta từ 
năm 24 đến năm 33 tuổi gặp đại vận kiếp tài khắc cha, lưu niên 
nhâm tuất vừa là đất của kiếp địa, vừa là sao cha nhập mộ, cho 
nên cha mất vào năm Nhâm tuất.

Vi d ụ  6. Tứ trụ của con gái thứ là :
Thực Ấn Nhật nguyên Thương

Quý tị Mậu ngọ Tân hợi Nhâm thin

Sinh nãm 1953. Ất mộc trong thin là cha, trường sinh ỏ 
nguyệt kiến, nhưng thương quan trong Tứ trụ cũng là tiêu chí 
thông tin khắc cha. Con gái từ 23 đến 32 tuổi gặp đại vận tân dậu 
kiếp tài, tức là sao cha ất mộc rơi vào tuyệt địa, cho nên nôi "vận 
gặp tỉ kiếp là khắc cha mẹ", "lại còn gặp lưu niên, thương quan 
nên khắc cha, hại chồng”. Người con gái này lưu niên nhâm tuất 
chính là thương quan, tiểu vận cũng là thương-quan, còn thêm sao 
cha ất mộc mộ d tuất cho nên cha mất vào nàm 1982.

Nhũng ví dụ tương tự như thế rất nhiều không kể xiết được. 
Từ đó ta có thể thấy rõ : thứ nhất, tuy nám tháng sinh của ngưòi 
nhà khác nhau, mệnh năm khác nhau, hành vận khác nhau, số 
con cái khác nhau, nhưng những vấn đề quan trọng nhất trong 
một nhà thì các thông tin đều đồng bộ với nhau. Đó là một quy 
luật phổ biến.

VI. NGUÒI SINH CÙNG NGÀY GIÔ 
THÌ MỆNH VẬN CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG ?

Có người khi nói chuyện mệnh vận bảo với tôi rằng, anh ta 
cực lực phản đối quan niệm người ta cỏ mệnh vận và nêu ra một 
sô' lý do để chứng minh quan điểm đúng đắn của mình. Ví dụ, nếu 
nỏi rằng ngưòi ta có mệnh vận thì chắc là những ngưòi sinh cùng 
nâm, tháng, ngày, giò, phút, giây vĩ sao chỉ có một người làm vua ? 
Nước ta rất nhiều người trùng giố sinh với nhau, đáng lẽ mệnh 
vận của họ nên như nhau, nhưng tại sao lại khác nhau ? Luận 
điểm của anh ta rất rô ràng, chỉ cần thời gian sinh (năm, tháng, 
ngày, giò, phứt, giây) giống nhau thl mệnh vận đểu giống nhau, 
không thể có người vượng, ngưồi suy được. Tôi hỏi lại anh ấy, trời



cùng chung một bầu tròi, sao lại chia ra xuân, hạ, thu, đông, lạnh 
nóng khác nhau ? Đất cùng một quả đất, vì sao lại có trên cạn, 
dưới nước khác nhau được ? Cùng một khoảnh đất, cùng một cây 
lúa mạch, đều gieo trồng 9 tháng, vì sao lại có cây cao, câp thấp ? 
Cùng một cành cây, vì sao lại có quả to, quả nhỏ ? Thân thể ngưòi 
ta ỉà một thể thống nhất vì sao chức năng, lục phủ, ngũ tạng lại có 
cái mạnh, cái yếu, cái hơn, cái kém ? Vì sao có người gan mọc khối 
u mà các phủ tạng khác lại đểu tốt ? Tói còn nói thân thể ngưòi ta 
là một, lục phù, ngũ tạng đều ỏ chung trong đó, từ lúc sinh ra lục 
phủ ngũ tạng đểu ra đòi cùng nhau vì sao bộ phận này lại bị bệnh, 
bộ phận khác lại không ? Vì sao giữa các bộ phận lại có sự cách 
biệt xa đến thế ?

Người bạn đó sau khi nghe tôi hỏi, anh ta cũng ngạc nhiên 
rằng đúng thế, nhưng anh ta cũng chang rõ vì sao. Tôi bảo anh ta : 
"Tổ tiên ta đã sốm nghiên cứu ra điều đó : lục phủ, ngũ tạng 
đều mang âm dương, ngũ hành tương sinh, tương khắc, mỗi thứ 
làm chủ bôn mùa vượng hay suy, chính vì thế mà có sụ khác 
biệt rấ t lớn".

Ngày giờ sinh như nhau, nhưng tại sao mệnh ngưồi ta lại 
khác nhau, nguyên nhân rất nhiều, khó nói tỉ mỉ rạch ròi được ? 
Chỉ có thể tạm khái quát như sau :

1) Do phương vị khác nhau, như phương nam là hoả, đông 
mộc, bắc thủy, tây kim. Mệnh hoả sinh ỗ phương nam và ỏ phương 
bắc tất sẽ khác nhau. Phương nam hoả vượng, phương bắc bị thuỷ 
khắc cho nên không bằng ngưòi sinh ò phương nam.

2) Năm mệnh của cha mẹ không giống nhau.

3) Năm mệnh của anh chị em khác nhau.

4) Năm mệnh kết hôn khác nhau.
5) Năm mệnh sinh con cái khác nhau.

Vì năm mệnh của nhũng người trong gia đình khác nhau, 
nên mức độ sinh khắc của ngũ hành sẽ khác nhau, do đó ảnh 
hưỏng đến ngưòi đó cũng khác nhau. Ví dụ có một người mệnh 
mộc, cha mẹ đểu là mệnh kim thì người đó bị cha mẹ khác ; nếu 
cha mẹ đểu là mệnh thuỷ thì thuỷ sinh mộc có lợi cho người đó. 
Người bị khắc thì cuộc đời không thuận, người được sinh thì hay 
may mắn.

6) Nam nữ khác nhau, nên trong hành vận có thuận, có nghịch.



7) Tướng mặt, vân tay nhâ't định khác nhau, cho nên sự việc 
có khác biệt.

8) Cốt tướng không giống nhau.

9) Mộ tổ, nhà cửa, phương hướng khác nhau. Ngày xưa có 
câu : "nhất mộ, nhì nhà, thứ ba mđi đến ngày sinh tháng đẻ". Tửc 
là nói mệnh vận của một con ngư&i tốt xấu, thứ nhất quyết định ỏ 
phong thuỷ phẫn mộ của tể tiên, thứ hai quyết định ở phong thuỷ 
nhà cửa tốt hay xấu ; thứ ba mới đến sự sắp xếp Tứ trụ của mình. 
Do đó dù là những ngưòi sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, 
giây, nhưng nhất định phần mộ tổ tiên và nhà cửa không thể 
giống nhau được.

10) Gen di truyền của mỗi người khác nhau.

11) Hoàn cảnh và điểu kiện gia đình của mỗi ngưòi khác nhau.

12) Điểm sáng của sao chỉ có một. Tuy có hàng nghìn, hạng 
vạn người sinh cùng một giố, phút, giây, nhưng điểm sáng của sao 
trực ban chỉ có một, cho nên không phải ngưòi nào cũng nhận 
được. Nếu điểm sáng này chiếu đúng nhà nào đó, hoặc đúng vào 
lúc hình thành thai, hoặc giò sinh thì người đó mỗi có thể làm 
vua, những ngưòi khác chỉ là dân thường.

13) Lòng tín ngưỡng khác nhau thì mệnh vận cũng phát sinh 
thay đổi. Ngưòì tin thò thì hay có lợi, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua.

Có câu chuyện kể rằng : Chu Nguyên Chương đdi Minh sau 
khi làm vua nghĩ rằng mình làm vua, vậy những người cùng giò 
sinh với mình cũng nên làm vua. Vì vậy nếu không giết họ đi thì 
sau này có thể bị tranh mất ngôi vua. Do đó ông đã giết rất nhiều 
ngưòi cùng tuổi. Giết đến nửa chừng, ông ta nghĩ nên hỏi một 
ngưdi trong sô* họ xem làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn, 
Ngưòi được ông ta hỏi trả lời rằng, tôi làm nghề nuôi ong. Ống ta 
hỏi nuôi bao nhiêu tổ. Nuôi 9 tổ gồm hàng vạn con ong. Chu 
Nguyên Chương vừa ngạc nhiên, vừa mừng. Ông nghĩ mình làm 
vua thếng trị 9 châu, 9 chư hầu. Người kia nuôi 9 tổ ong cũng có 9 
ong chúa. Như vậy làm vua của con ngưòi chỉ có mình, còn ông kia 
là vua của ong, tức là vua loài côn trùng. Chắc những người khác, 
có ngưòi là vua cá... Do đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm 
và không giết tiếp nữa.



người vì phạm pháp mà ngồi tù, cỏ ngưòi bị tai nạn công nghiệp, 
có người thì cha mẹ bị bệnh hoặc bị mất, có ngưdi thất nghiệp, nốỉ 
chung đều ít gặp may nhưng múc độ có khốc nhau.

Còn có vấn đề những người sinh đôi mệnh vận cữ giống nhau 
không ? Có thể nói không hoàn toàn giống nhau. Vì cho đù sinh 
đôi vẫn có ngưòi ra trước, người ra sau. Nếu giò sinh cách nhau xa 
thì sự khác biệt càng lớn. Trong điều tra của tôi cho đến nay thì 
thấy nhũng ngưòi sinh đôi sau khi kết hôn 8ự khác biệt rấ t rõ 
ràng. Nguyên nhân là vì mỗi người đều phối hôn với những người 
khác nhau, do đó mà các thành viên gỉa đình phát sinh thay đổi, 
ngũ hành sinh khắc cũng thay đổi, cho nên mệnh vận của hai 
người sẽ khác nhau.

Có cặp bào thai song đôi sinh cùng gỉd. Năm 1986 tôi đoán 
hai anh em năm 1987 sẽ bị tai nạn, ngưdi anh di theo đạo Phật 
vào ỏ chùa, ngưòi em ỏ nhà. Kết quả năm 1987 ngưdi em bị tai 
nạn suýt chết, người anh thì bình an vô sự. Lại có một cặp sính 
đôi ngưòi anh công tác ỏ ngành công an, còn ngưồi em thi phục vụ 
trong quân đội. v ề  sau, khi người anh ra khỏi ngành ràng an, thì 
ngưòi em cũng được giải ngũ. Người anh viết sách rấ t nổi tiếng, 
còn ngưòì em thì không có công danh gi. Vì sao trong sự nghiệp lại 
khác nhau nhiều thế. Đó là vi "Ngưòi sinh v&o ngày dương, giò 
dương thì anh mạnh em yếu ; sính đôi v&o ngày ảm, giò ftm thỉ 
anh yếu, em mạnh". Cặp sinh dôi này đúng 1& sinh vào ngày 
dương, giò dương. Nguyên nh&n thứ hai là : vấn đ£ Bỗ lực rèn 
luyện sau này, người anh thỉ cần cù khổ luyện, cồn ngưdi em lai 
chỉ bận lo công việc. Cho nên một người viết sách thảnh công, 
người kia không có danh tiếng. Mọi sự vật trong tự nhiên, đ ặ c  biệt 
là sự phát triển biến hỏa của cùng một sự vật đểu cử sự chênh lệch 
nhau, huống hồ là những ngưòi cùng giò sinh thì làm sao mệnh 
vận lại như nhau dược. Do đó, tổ hợp sắp xấp thiên can, địa chỉ 
trong Tứ trụ là nhân tố bẽn trong của mệnh vẠn tốt xấu của người 
ta. Nó là căn cứ của mọi sự biến hoá, là biểu hiện của tiên thiên ; 
chủ quan có nỗ lực hay không chỉ là nguyên nhãn bên ngoài của 
sự biến hóa, là điều kiện của sự thay đổi. Sự sắp xếp của thiên can 
địa chi và khỉ của âm dương, ngủ hành có quan hệ mật thiết với 
con người. Nếu sự sắp xếp của thiên can địa chi cỗ chãa thông tin 
sẽ thi đỗ đại học, nhưng ngưòi đó học hành không ch ỉm  chỉ, cố 
gắng thì vẫn không thể vào được đại học. Do đó nhân tố  tiên thiên 
phẳi cộng thêm sự nỗ lực của hậu thiên mới có thể đạt dược mục 
đích mong muốn.



Chuông 2

ÂM ĐƯƠNG, NGŨ HÀNH

Trong lĩnh vực khoa học thông tin của nưđc ta, phàm dùng 
phướng pháp kỹ thuật đ ề  dự đoán thỏng tin như Bát quái, Tứ trụ, 
k ỷ  môn, Tinh tượng, phong thuỷ, v.v. đều là lấy theo nguyên lý 
biến hoá của âm dương và quy tặc ngũ hành sinh khắc chế hoá. Do 
đó dùng Tứ trụ để đoán thông tin tốt xấu của một người cũng phải 
hiểu được nguyên lý và quan hệ của âm dương ngũ hành biến hóa 
sinh khắc.

I. HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG
Học thuyết âm dương là tư tưỏng duy vật và biện chứng của 

nhân dân lao động trước đây, thông qua quan sát các sự vật và 
hiện tượng, chia vạn vật trong vũ trụ thành hai loại âm dương mà 
xây dựng nên. Học thuyết âm dương cho rằng, sự hĩnh thành, biến 
hoá và phát triển của vạn v ậ t đều do 6ự vận động của hai khí âm 
dương. Nó tổng kết các quy luật biến hoá âm dương của thế giới tự 
nhiên, thống nhất vối tư tưỏng triết học đối lập thống nhất. Học 
thuyết âm dương không chỉ ứng đụng trong nhiều lĩnh vực khoa 
học, mà còn trỏ thành cơ sỏ lý luận của khoa học tự nhiên và thế 
giới quan duy vật cùa Trung Quốc.

1. Khỏi nguồn của học thuýết âm dương
Học thuyết âm dương, từ đòi Hạ xa xưa đã hình thành. Điều 

đó có thể được chúng thực bằng sự xuất hiện hào dương, hào âm 
trong bốt quái cùa Kỉnh dịch. Hào âm (- -) và hào dương (--) trong 
Bát quái xuất hiện trong sách cổ "Liên sơn" của đời nhà Hạ Trung 
Quốc, cho nên trong "Sơn hải kinh" có câu : "Phục Hy được hà đồ, 
ngưòi Hạ nhân đó nói là "Liên Sơn" ; Hoàng đế được hà đổ nên 
người Chu gọi là "Chu dịch". Tức là nói ỏ đỏi Hạ đã có quyểi) sách 
về Bát quái liên sơn này, còn Bát quái lại do hai hào cơ bản n h ấ t :



âm và đương cấu tạo thành. Cho nên học thuyết âm dương bắt 
nguồn từ nhà Hạ là điều tin được.

Nhân đây tôi muốn nói thêm rằng : giới học thuật ngày nay 
đối vối mốì quan hệ cùa học thuyết âm dương, ngũ hành và bát 
quái, cũng như khỏi nguồn và quá trình diễn biến của nó, vẫn có 
nhũng kiến giải khác nhau. Nhà sử học Bàng Phác trong bài 
"Nghiên cứu về nguồn gốc âm dương ngũ hành" (dăng ỏ mục "Bàn 
về lịch sử văn hóa cổ dại Trung Quốc", do Tạp chí Đại học Bắc 
Kỉnh xuất bản năm 1986) có nêu : nguồn gồc của quan niệm ngũ 
hành là ỏ quy bốc của dân tộc Thương, nguồn gô'c quan niệm âm 
dương là mai bốc của dân tộc Ngô Việt ỏ phương nam (tức ở trong 
"Sỏ từ" gọi là "Diên bạ"). Bát quái thì bắt nguồn ỏ Phệ chiêm của 
dân tộc Chu, tức trong sách cổ có ghi là "Lục nhâm" mà về sau 
phát triển thành "Sáu hào"). Do đó ngài Bàng Phác đã căn cứ vào 
tích Thù Ty Mã ở trong sách cổ mà suy đoán ra, cho rằng các dân 
tộc ở phương Bắc và phương Nam Trung Quốc cổ đại (chủ yếu là 
nhà Thương, nhà Chu và Việt sở) do sự thâm nhập văn hóa mà 
thành, đến thòi Chiến quốc do 'các nhà nho như Khổng tử, Trâu 
Diễn đã hòa trộn ba nền văn hóa lớn lại với nhau. Đến đời nhà 
Hán Đổng Trọng Thư mổi tập hợp thành học thuyết âm dương ngũ 
hành và cùng với thuật số Bát quái của Chu dịch kết hợp lại 
thành một công trình vĩ đại. Cách chứng minh trong các bài viết 
của ngài Bàng Phác chặt chẽ, có giá trị là tác phẩm diễn giải độc 
đáo. Nhưng giới khẫo cổ và giới sử học ngày nay vẫn chưa có sự 
nhất trí đối với vãn hóa cổ đại của đòi nhà Hạ, với Liên sơn, Quy 
tàng trong kết quả nghiên cứu của mình. Các tài liệu và chứng vật 
cũng không đầy đủ, do đó ỏ quyển sách này cũng chỉ có thể dựa 
theo cách nói truyền thông để xác định khởi nguồn của thuyết âm 
dương vào thời kỳ nhà Hạ. Nếu sau này phát hiện dược nhũng 
chứng cứ mới đủ để bác bỏ cách nói truyền thống này, cho rằng 
khỏi nguồn của học thuyết âm dương ở những thời đại về sau hơn 
thì chúng tôi cũng sẽ tuân theo chân lý mà không sửa đổi những 
luận điểm trong sách này.

2. Sự đối lộp của âm dương
Âm dương đốì lập là nói bên trong mọi vật, mọi việc trong tự 

nhiên, đồng thòi tồn tại hai thuộc tính trái ngược nhau, tức là tồn 
tại hai mặt âm dương đối lập nhau. Như Đát quái là do hai ký 
hiệu đếi lập âm dương hợp thành, cũng tức là đo bốn nhóm kí hiệu 
đốì lập làm thành Bát quái, từ đó lại thành 32 nhóm ký hiệu đối



lập để lập thành 64 quẻ. Cho nên sách "Chu dịch càn tạc độ" chĩ rõ 
: "Càn khôn là gốc của âm đương, là tổ tông của muôn vật". Quẻ 
càn thuần dương, quẻ khôn thuần âm, cho nên n ó i: sự mâu thuẫn 
đối lập của âm dương là mâu thuẫn căn bản cùa mọi sự vật. Song 
càn, khôn tuy là hai mặt đốì lập, nhưng lại thống nhất lân nhau. 
Chỉ có sự thống nhất này sau đó mới cỏ thể có sự biến hoá để 
thành ra vạn vật. Cho nên sự đối lập và thông nhất của âm dương 
là xuyên suốt của vạn vật.

3. Thuộc tính của âm dương
Âm dương không những là hai mặt đốì lập có mặt trong vạn 

vật mà còn có hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Song hai 
mặt đốì lập ở trong các hiện tượng và sự vật lại có thuộc tính âm 
dương, tức là không thể tùy ý tạo ra, không thể tùy ý đảo ngược 
mà là được phân loại theo một luật nhất định. Vậy đùng tiêu 
chụẩn nào để chỉ ra cái thuộc tính âm hay thuộc tính dương cùa 
vạn vật ? "Hệ từ" có câu "Đạo càn là nam, đạo khôn là nữ". Càn là 
.cha, khôn là mẹ sinh ra : chấn, cấn, khảm, tốn, ly, đoài gồm sáu 
con. Sáu con chia ra nam nữ, tức trời đất sinh ra vạn vật, vạn vật 
không cố cáỉ nào không có hai tính.

Hẹ từ còn nới : "Tròi quý, đất hèn", "Càn dương là vật, khôn 
âm cũng là vật", và "Quẻ dương ỉẻ, quẻ âm chẵn". Phàm những cái 
đại toại như nam, cao và lẻ đều thuộc phạm trù dương ; những cãi 
có tính chất như nữ, thấp và mềm đểu thuộc phạm trù âm".

4. Âm dương là gốc của nhau
Âm dương là gôc của nhau tửc là haỉ mặt đôì lập trong mọi 

vật hoặc hiện tượng, chúng vừa dựa vào nhau, vừa lợi dụng ỉẫn 
nhau. Mỗi mặt âm hay dương đều lấy mặt kia làm tiền đề ton tại 
của mình, túc không cỏ âm thì dương không thể tền tại ; và ngược 
lại. Đúng như khống có càn thì không có khôn, không cỏ trời cũng 
sẽ không có đất. Sách "Tố vấn âm dương ứng tượng đại luận" nói ; 
"Am ồ trong, dương giữ ỏ ngoài, dương ỏ ngoài khiến âm ô trong". 
Do đó âm đương dựa vào nhau để tồn tại và cùng có ích cho nhau.

5. Âm dương tiêu giảm và tàng trưỏng
Âra đương tiêu giảm và tăng trưông là chỉ hai mặt đối lập 

nhau trong mọi sự vật và hiện tượng, đó là sự vận động biến hoá. 
Sự vận động của nỗ được tiến hành dưới hình thức cái này giảm,



cái kia tăng. Do đó mâu thuẫn đối lập của âm dương từ đầu chí 
cuối đểu ở trạng thái cái này giảm, cái kia tống, nó ỏ trong trạng 
thái cân bằng động, cái này tiến lên, cái kia lùi xuống, chỉ có thế 
mới gỉử được sự phát triển biến hóa bình thưòng của sự vật. "Hệ 
từ" có câu : "Mặt tròi lặn thì mặt trăng lên, mặt trăng đi thì mặt 
trời đến, lạnh đi thì nóng đến..." Cái gọi là đi và đến chính là sự 
tiêu giảm và tăng lên của âm đương, ngày biến thành đêm, đêm 
lại thay thế ngày. Tròi từ nóng biến 'thành lạnh, rồi lại từ lạnh 
chuyển sang nóng. Dùng quy luật biến hóa của ngày đêm, lạnh 
nóng đề phán ánh quy luật phát triển của sự vật. Nếu sự biến hóa 
này không bình thường cũng tức là phản ứng khác thưòng của sự 
tiêu giảm hay tăng lên của âm dương.

6. Sự chuyển hóa của âm dương
Âm dương chuyển hóa tức là ốm dương biến hóa, hai thuộc 

tính khác nhau của âm dương trong sự vật dưới một điều kiện 
nhất định sẽ chuyển hóa thành phía bên kia. "Hệ từ" nói : "Âm 
dương hợp đức, tức tà cứng mềm hợp thành vật, thể". Âm dương 
vừa đối lập lẫn nhau nhưng lại dựa vào nhau, chỉ có âm dương 
thông nhất lại mãi có thể thúc đẩy sự vật biến hóa và phát triển, 
như thế ầm dương mới cùng tồn tại lâu dài.

Tuy âm và dương cổ thuộc tính khác nhau, nhưng lại cỏ thể 
chuyển hóa lốn nhau. "Sinh sinh gọi là dịch", "Đạo có biến động 
nên gọi là hào". Dịch tức ỉà âm dương cùng dịch, tức là âm đến 
cùng cực sinh dương, dương đến cùng cực sinh âm, cho nên từ âm 
biến thành dương, dương biến thành âm, hào đầu dương của càn ỏ 
dưới, hào sáu đầu của khôn ỉà âm. Điều đó nóì lên hai quẻ càn, 
khôn đại diện cho sự thống nhất cùa mâu thuẫn âm dương. Hào 
đầu của hai quẻ ỉà sự kết hợp giữa âm dương, là sự bắt đầu âm 
dương chuyển hóa, túc là âm dương chuyển đổi lẫn nhau, là qưy 
luật tâ't yếu của sự phát triển của vạn vật. Mọi vật thể chỉ cẩn 
phát triển thuận theo sự biến hóa của âm dương thì cuối cùng sẽ 
đạt được mục đích vạn vật chuyển hóa lẫn nhau.

II. HỌC THUYẾT Nữũ HÀNH
Học thuyết ngũ hành cũng là tư tưởng sáng tạo độc đáo cùa 

nhân dân Trung Quốc. Tư tưỏng triết học xán lạn của nó cỏ tác 
đụng thúc đẩy vồ cùng to lớn đốỉ với sự phát triển sự nghiệp khoa



học của Trung Quốc. Thực chất của học thuyết ngũ hành cho rằng, 
thế giới là do năm loại vật chất cơ bảit : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 
cấu tạo thành. Sự phát triển biến hóa cùa các sự vật và hiện tượng 
(bao gồm cả con người) trong thế giối tự nhiên đểu là kết quả của 
5 loại vật chất khác nhau này không ngừng vận động và tác dụng 
lẫn nhau tạo thành. Phát hiện này đã tìm ra quy luật và nguyên 
nhân sự ra đời và huỷ diệt cùa vạn vật trong vũ trụ, cho nên học 
thuyết ngũ hành cũng là chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng 
thô sơ. Học thuyết ngũ hành được dùng rất rộng rãi trong các lĩnh 
vực khoa học.

1. Khỏi nguồn của học thuyết ngũ hành
Trong giỏi học thuật, sự ra đòi của học thuyết ngũ hành vẫn 

là vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Có ba loại ý kiến đốỉ lập nhau 
rất rõ. Giới dịch học cho rằng, sự ra đời của học thuyết ngũ hành 
rất có thể cùng đồng thòi với học thuyết âm dương. Nhưng giới sử 
học lại có người cho rằng, người sáng tạo ra học thuyết ngũ hành 
là. Mạnh Tử. Trong sách "Trung Quốc thông sủ giản biên" Phạm 
Vàn Lan có nói : "Mạnh Tử là ngưòi đầu tiên sáng tạo ra học 
thuyết ngũ hành. Trâu Diễn sau Mạnh Tử một ít đã mỏ rộng học 
thuyết ngũ hành và ông trồ thành nhà âm đương ngũ hành".

Nói học thuyết ngũ hành do Mạnh Tử phát minh, thật ra 
không có chứng cứ gì xác đáng, v ể  điểm này ngay Phạm Vản Lan 
cũng đã tự phủ nhận cách nói của mình. Trong cùng chương của 
cuôn sách dó ông Phạm Ván Lan lại viết : "Mặc Tử không tin ngũ 
hành, bác bỏ thuật chiêm bô'c, dùng năm sắc thanh long để định 
cát hung, đủ thấy rõ thối Đông Chu thuyết ngũ hành đã sổm được 
phổ biến, đặc biệt đến thòi Trâu Diễn phát huy càng mạnh". 
Mạnh Tử là người nưôc Lỗ thòi Chiến quốc, còn thời Đông Chu 
thì đã có học thuyết ngũ hành rồi, rõ ràng không phải là Mạnh 
Tử đã phát minh ra ngũ hành. Có sách sử nói học thuyết âm 
dương ngũ hành là do Đổng Trọng Thư đời Hán sáng lập, điều 
đó lại càng không đúng.

Giối triết học như Vu Bạch Tuệ, Vương Liêm lại cho rằng : 
"Ngủ hành được viết thành văn thấy trong sách : "Thượng thư của 
Hồng Phạm" (Tương truyền đó là sách ỏ những năm đẩu thòi Tây 
Chu. Theo nghiên cứu ngày nay có thể đó là tác phẩm thòi Chiến 
quốc. Xem sách "ảnh hưởng của học thuyết âm dương ngũ hành 
đốì với khoa học truyền thống của Trung Qủốc"). Qua đó có thể



thấy vấn để nguồn gốc cùa học thuyết ngũ hành vẫn còn chưa 
sáng tỏ.

2. Đọc tính của ngũ hãnh
Mộc có đặc tính mọc lên và phát triển ; Hoả có đặc tính 

nóng, hưóng lên trên ; Thổ có đặc tính nuôi lỏn, phát dục ; Kim 
có đặc tính thanh tĩnh, thu sát ; Thủy có đặc tính lạnh rét, 
hướng xuống dưới.

Học thuyết ngũ hành dùng phương pháp lấy hình tượng để 
so sánh phân loại, đem các sự vật hoặc hiện tượng cần giải thích 
chia ra một cách thô sơ thành 5 loại ; đem các sự vật và hiện 
tượng có thuộc tính tương tự nhau quy thành một trong ngũ hành 
và trên cơ sở thuộc tính ngũ hành này, vận dụng quy luật ngũ 
hành dể giải thích và nói rõ mối liên hệ và biến hóa giữa các sự 
vật và hiện tượng.

3. Ngũ hành sình, khắc
Học thuyết ngũ hành cho rằng giữa các sự vật với nhau tồn 

tại mối liên hệ nhất định. Mối liên hệ n^y đã thúc đẩy sự vật phát 
triển và biến hóa. Giũa các ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh, 
tương khắc, do đó sinh, khắc chỉnh là quan điểm cơ bản của học 
thuyết ngũ hành dùng để khái quát và nói rõ môì quan hệ và sự 
phát triển giữa các sự vật.

Tương sinh có nghĩa là nuôi đưdng, thúc đẩy, trợ giúp lẫn nhau ; 
tương khắc có nghĩa là ràng buộc, khắc chế, khống chế lẫn nhau.

Ngũ hành tương sinh là : Mộc sinh hoả, hỏa sinh thể, thổ 
sinh kim, kim sinh thuỷ, thủy sinh mộc.

Ngũ hành tương khắc là : Mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ 
khắc hoả, hoà khắc kim, kim khắc mộc.

Trong quan hệ tương sinh có hại mặt : sinh ra tôi và tôi sinh 
ra. Sinh ra tôi là phụ mẫu, tôi sinh ra là con, khắc tôi là quan 
quỷ, tôi khắc là thê tài, ngang hoà là anh. em. Như can ngày sinh' 
là canh kim, thổ sinh kim, nên thể là phụ mẫu của kim ; hoẳ khắc 
kim nên hoả là quan quỉ của kim ; kim khắc mộc nên mộc là thê 
tài của 1íim ; kim sinh thuỷ, nên thuỷ là tử tôn của kim ; kim và 
kim giếng nhau nên là anh em ; thê tài đối với nam giới mà nói 
vừa là tiển của, vừa là vợ ; quan quĩ đối với nữ giôi mà nói vừa là 
sao quan, vừa là chồng.



Tương sinh, tương khắc giống như âm đương, là hai mặt 
không thể tách rời nhau được cùa vạn vật. Không có sự sinh ra thỉ 
không có phát sinh và trưâng thành của vạn vật ; không có sự 
khắc thì không thể duy trì sự cân bằng điều hoà trong quá trình 
phát triển và biến hóa của sự vật. Cho nên không có tương sinh 
thì không có tương khắc, hoặc ngược lại. Hiện tượng trong sinh có 
khắc, trong khắc cỏ sinh này là mối .quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nó 
thúc đẩy duy trì sự sinh trưồng, phát triển và biến hoá bình 
thường của sự vật.

4. Ngũ hành sinh khắc và phân khắc
Trong ngũ hành sinh khắc, nếu ta chỉ biết thuần sinh và 

thuần khắc, mà không biết được sự phản sinh, phản khắc thì sẽ 
vận dụng không tốt lý luận ngũ hành sinh khắc để tiến hành dự 
đoán các thòng tin về nhân thể.

Trong ngũ hành sinh khắc, trong sách "Nguyên lý phú" của 
Từ Đại Thăng có nói : "Kim vượng mà được hoả sẽ thành vũ khí. 
Hoả vượng được thủy sẽ thành cứu nhau, Thuỷ vượng dược mộc sẽ 
thành thông thương, Mộc vượng được kim sẽ thành trụ cột", ỏ đây 
"kim vượng được hoả, sẽ thành vũ khí", là nói nhật nguyên trong 
Tứ trụ lấy can ngày làm chù. Can ngày là kim phải có hoả khấc . 
kim dể rèn luyện thì kim đó mới thành vũ khí. Can ngày vượng 
tưóng, đặc thời, đác địa mới có thể đảm nhiệm làm quan hoặc để 
khắc cái sát tôi. Nhật can vượng có thể thắng khấc, t t c  là nói tổ 
hdp Tứ trụ phài tốt thì lưu niên, đại vận mới có thể tốt dược. Nếu 
nhật can yếu lại gặp sát thì Tứ trụ thiên về yếu, lưu niên đại vận 
tất nhiên sẽ xấu nhiều, tốt ít,

Phản sinh túc là khắc : "Kim dựa vào thổ sinh, nhưng thổ 
nhiều thì kim bị vùi lấp. Thổ dựa vào hoả sinh, nhưng hoả nhiều 
thì thổ thành than. Hoả dựa vào mộc sinh, nhưng mộc nhiều thì 
hoà không bốc mạnh được. Mộc dựa vào thuỷ sinh, nhưng thuỷ 
nhiều thì mộc bị trôi dạt. Thủy dựa và kim sinh, nếu kim nhiều 
thì nước đục. Thổ là cái để sinh kim, nhưng thổ quá nhiều thì kim 
bị vùi lấp, làm cho kim mất đi tác dụng vỏn có của nó. Ví dụ một 
người thân thể vốn rất khoẻ mạnh, lại ãn các chất bổ như sâm, kết 
quả không những không có tác dụng bồi bổ mà ngược lại vì bổ quá 
nhiều nên gây ra bệnh (ví dụ ra máu mũi). Như thế gọi là phản 
sinh là khắc.



Thổ sinh kim, thổ là ấn, ấn nhiều tất phải dùng tiển tài 
khống chế lại, nếu trong Tứ trụ không có tài thì phải tìm cách bổ 
cũu để cho không đến nỗi bị vùi lấp, ví dụ bổ cứu bằng cách trong 
tên gọi thêm một chữ nào đó có liên quan với chữ tài. Ví dụ khi 
trong Tứ trụ thổ quá nhiều, thổ là ấn, mộc là tài, mộc khắc tho 
nhưng trong Tứ trụ không có mộc thì trong tên gọi phải thêm chữ 
dưdng ( ) để có chữ mộc bên cạnh, hoặc chữ lâm ( )... Nếu không
thì suốt đòi không thuận, thậm chí giữa chừng chết yểu.

Xì hdi nhiều tức là khắc : "Kim có thể sinh thuỷ, thuỷ nhiều 
thì kim chìm xuống. Thuỷ có thể sinh mộc, mộc thịnh thì thuỷ co 
lại. Mộc có thể sinh hoả, hoả nhiều thì mộờ bị đốt. Hoả có thể sinh 
thổ, thổ nhiểu thì hoả âm ỉ. Thổ có thể sinh kim, kim nhiều thì 
thổ không còn đáng kể". Kim sinh thuỷ là cái tôi sinh ra, cái tôi 
sinh ra là thưdng, quan, thực, thần. Nếu sinh nhiều quá là con 
vượng mẹ suy, là thân thể bị mất khí nhiều quá, làm cho thân thể 
yếu đi. Như thế gọi là xì hdi nhiều là khắc. Ví dụ gặp "thuỷ nhiều 
kim sẽ chìm xuống", khi đó dụng thần và tuế vận lấy tỉ kiếp để 
giúp thân mới tốt, nếu lấy thổ để chế ngự thuỷ thì sẽ mất vẻ đẹp 
của thuỷ kim. "Mộc thịnh thì thuỷ bị co lại", vì vậy khi mộc nhiều 
cần lấy kim trị mộc và còn lợi cho sinh thuỷ. "Hoả nhiều mộc bị 
thiêu", do đó hoả nhiều phải đùng thuỷ chế ngự, đồng thời lợi cho 
thuỷ sinh mộc, nếu dùng mộc ngang hoà (mộc của anh em) thi mộc 
đó sẽ sinh hoả làm tăng khí thế của hoả, hoả càng vượng. "Thổ 
nhiều thì hoả âm ỉ", cho nên thể nhiều cần lấy mộc chế thổ vì còn 
có lọi cho sinh hoà, hoặc lấy kim xì hdi tho làm dụng dần, chứ 
không được dùng hoả, vì hoả sinh thổ, thổ sẽ càng vượng. "Kim 
nhiều thì thổ không còn đáng kể", kim nhiều lấy thổ làm ngang 
hoà (anh em) để giúp thân là tốt, hoặc dùng hoả chế ngự kim đê 
sinh thổ.

Phản khắc : trong ngủ hành sinh khắc không chỉ có khắc 
thuận như kim khắc mộc, mộc khắc khổ, thổ khắc thuỷ, thuỷ khắc 
hoả, hoả khắc kim, vượng khắc suy, mạnh khắc yếu mà còn có 
phản khắc như : "kim vốn khắc mộc", nhưng nếu mộc cứng khắc 
lại thì kim phải mẻ. Mộc vốn là khắc khổ, nhưng khi thổ nặng 
chặt thì mộc bị thắt lại. Thổ vốn khác thuỷ, nhưng khi thuỷ nhiều 
thì thổ bị trôi. Thuỳ vốn khắc hoả, nhưng khi hoả vượng thì thuỷ 
phải khô. Hoả vốn khắc kim, nhưng khỉ kim nhiều thì hoa phải 
tắt". Phản khẳc ví như thân thể yếu nhưng của cải mạnh nên thân



không giữ nổi của, kết quà là vì của hoặc phụ nử mà bản thân bị 
tai hoạ. Trong Tứ trụ nếu gặp trường hợp đó, tốt nhất lấy tỷ kiếp 
giúp thân làm dụng thần để giải cứu.

5. Ngũ hành quá dư thùa
Vật cực thịnh là thái quá, là can ngày vượng còn gặp phải tỉ 

kiếp trùng điệp. Phàm sự vật cực thịnh là dư thừa, mạnh mà yếu, 
đó gọi là thừa. Sự vật cực thịnh thái quá thưòng dễ gãy. Như ngọc 
cứng dễ vụn, thép cứng dễ gãy, nguyên lý là thế.



Chương 3

THÍÊN CAN
Mười thiên can và mười hai địa chi, sách "Sử ký" gọi mưòi 

thiên can ỉà mẹ, mưòi hai chi ỉà con, gọi tát ỉà can chỉ.

Từ quá trình phát triển của lịch sử để xem xét thì đạỉ thể 
ban đầu phát minh ra thiên can, sau đó mới phát minh ra mười 
hai địa chi, cuối cùng mới ghép can chi lại với nhau. Từ th ế  kỷ 16 
trưóc công nguyên qua các đòi nhà Ân, nhà Thường đã có được 
can chi giáp tý. Mười can ban đầu được dùng làm Đ ế hiệu cùa 
vua nhà Thương như Thành Thương có tên là Thiên Ất, con tra i 
của ngài gọi là Đại Đinh, Trung Bính, Trung Nhâm, cháu có tên 
là Đại Giáp...

I. MƯÒI THIÊN CAN VỚI ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH 
1. Ngũ hãnh của mưồi can

Mười can : Giáp, ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là can dương ; ất, Đinh, Ký, 
Tân, Quý là can âm.

Giáp, ất đều thuộc mộc, giáp là dương mộc, ất là âm mộc ;

Bính, đỉnh đều thuộc hoả, bính là dương hoả, đỉnh là âm hoả ;

Mậu, kỷ dều thuộc thổ, mậu là dương thổ, kỷ là âm th ổ ;

Canh, tân đều thuộc kim, canh là dương kim, tân là âm kim ;

Nhâm, quý đều thuộc thuỷ, nhâm là dương thuỷ, quý là âm thuỷ.

Giáp mộc là mộc thuần dương, tên là mộc của đại ngàn, tính 
của nỏ là cứng, là gỗ làm cột trụ cho nên gọi là dương mộc.

Ất mộc là mộc thuần âm có tên là gỗ của thảo mộc, có vẻ đẹp 
kiều diễm, có tính mềm yếu, tình khắp nhân gian nên gọi là mộc ầm.



Bính hoà là hoả thuần dương, có tên là hoả của mặt tròi, có 
công chiếu sáng trời đâ't, tính mãnh liệt làm tan sương tuyết, 
chiếu khắp vạn vật, cho nên gọi là dương hoà.

Đinh hoả là hoả thuẫn âm có tên là lửa của nến, chỉ chiếu 
sáng trong nhà, tính mềm yếu, quên minh vì mọi ngưòi, nên gọi là 
âm hoả.

Mâụ là thổ thuần dương, là thổ trên tưòng thành, là tư lệnh 
của vạn vật, tính cao thượng, chất cứng mà hướng dương, dưỡng 
dục cho vạn vật nên gọi là dương thổ.

Kỷ là thổ thuần âm, tên gọi là thổ của ruộng vườn, có chức 
năng bồi dưỡng cây cối và ngân nước, tính của nó ẩm ướt, chất 
mểm, ỏ những chỗ thấp, hướng về âm, tạo phúc cho nhân gian nên 
gọi là âm thể.

Canh kim là kim thuần dương, tên là kim mũi kiếm, tính 
cứng khỏe, có sức sát phạt, phong cách cương trực, cứng rán, sát 
phạt vạn vật nên gọi là dương kim.

Tân kim là kim thuần âm, tên gọi là ngọc quý, có công dụng 
khảm, nạm vật quý, tính nhu nhược, chất sáng trong, ấm, trang 
sức cho mọi ngưòi nên gọi là âm kim.

Nhâm thuỷ là thuỷ thuần dương, có tên gọi là nưốc của sông, 
hồ, biển, chảy khắp nơi không ngừng, tính mạnh, chất cứng tưới 
tắm cho vạn vật nên gọi là dương thuỷ.

Quý thuỷ là thuỷ thuần âm, tên gọi là nước mưa có sức biến 
thành khí, tính của nó yên tĩnh, mểm yếu, nuôi nấng vạn vật nên 
gọi là âm thuỷ.

2. Mười can phốỉ vóỉ bốn mùa và câc phương VỊ
Giáp, ất là phương đông, mộc ; Bính, đinh là phương nam, hoả ;

Mậu, kỳ ỉà trung ương, thổ ; canh, tân là phương tây, kim ;

Nhâm, quý là phương bắc, thuỷ ;

Giáp, ất thuộc mộc, nó là mùa xuân gặp đất đai thì sản sinh ra 
vạn vật, nó thuộc phương đông nên giáp, ất gọi là mộc phương đông.



Mậu, kỷ thuộc thổ, nó là mùa hạ, dược chính khí của hoàng 
cực nên nó hàm chửa đức của hoàng trung, có thể bao gồm vạn 
vật, ở bên trong, nén gọi là thẩ trung ương.

Canh, tân thuộc kim, thuộc mùa thu là mùa bát đầu âm khí, 
vạn vật ngừng phát triển, ngôi vị thuộc phương tây nên gọi là 
canh tân là kim, phương tây.

Nhâm, quý thuộc thuỷ, là mùa đông, âm hóa nhũ chảy ra 
nên vạn vật vào mùa đông thì ẩn tàng, ngôi vị thuộc phương bắc 
nên gọi nhâm, quý là thuỷ, phương bắc.

Do đô mà mười can phối vôi tứ thời như sau : giáp ất thuộc 
xuân, bính đinh thuộc hạ, mậu kỷ thuộc trưỏng hạ, canh tân 
thuộc thu, nhâm quý thuộc đông.

3. Mười can phối vối thân thể
Mưòi can phối với thân thể như sau : Giáp là đầu, ất là vai, 

bính là trán, đinh là răng lưỡi, mậu kỷ là mũi mặt, canh là gân 
bắp, tân là ngực, nhâm là bắp chân, quý là bàn chân.

Mười can phối với tạng phủ : giáp là mật, â't là gan, bính là 
rugt non, đinh là tim, mậu là dạ dày, kỷ là lá lách, canh là ruột 
già, tân là phổi, nhâm là bàng quang, quý là thận. Chữ thứ tự lẻ 
là phủ, chữ thứ tự chẵn là tạng.

4. Mưòi can phối vót lục thân
Giáp, ất là thanh long, bính đinh là chu tước, mậu là câu 

trần, kỷ là phi xà, canh tân là bạch hổ, nhâm quý là huyền vũ.

Lục thần thực tế là tên gọi các ngôi sao trong thiên văn. 
Thanh long chủ về các việc vui mừng khánh chúc ; chu tước chủ vể 
việc thị phi cãi vã ; câu trần chủ vể lo lắng vì ruộng đất, về giam 
cầm ; phi xà chủ về những việc lo lắng vu vơ ; bạch hổ chủ về 
■ hững việc máu me tang tóc ; huyền vũ chủ về những việc ám 

muội, trộm cắp.

II. MƯÒI CAN HOẮ HỌP
Giáp hợp kỷ hoá thổ ; ất. hợp canh hóa kim ; Bính hợp tân 

hóa thuỳ ; Đinh hợp với nhâm hóa mộc ; Mậu hợp với quý hóa hoả.

Có hai loại ý  kiến bàn bể sự hóa hợp của mưòi can.



1) Giáp hợp vói kỳ hóa thổ là năm giáp, hay năm kỷ lấy bính 
làm đầu, bính dần là tháng giêng của năm giáp, năm kỷ. Bính là 
hoả, hoả sinh thổ nên giáp kỷ hóa thổ.

Ất hợp với canh hóa kim là nói năm ất, hay năm canh lấy 
mậu làm đầu, mậu dần là tháng giêng cùa năm ất, năm canh. 
Mậu là thổ, thổ sinh kim nên ất canh hóa kim,

Bính hợp vớí tân hóa thuỷ là nói năm bính, hay năm tân lấy 
canh làm đầu, canh dần là tháng giêng của năm bính, năm tân. 
Canh là kim, kim sinh thuỷ, nên bính hợp với tân hỏa thuỷ.

Đinh hợp vổi nhâm hóa mộc, là nói nốm đinh, hay năm nhâm 
lấy nhâm dấn làm đầu, tức nhâm dần là tháng giêng của năm 
đinh, n&m nhâm. Nhâm là thuỷ, thuỷ sinh mộc nên gọi đinh hợp 
với nhâm hóa mộc.

Mậu hợp quý hóa hoà, tớc là năm mậu, hay năm quý lấy giáp 
dần làm đầu, giáp dần là tháng giêng của các năm mậu, năm quý. 
Giáp là mộc, mộc sinh hoả nên mậu hợp quý hoá hoả.

2) Có ý kiến nói mưòi can hóa hợp vâi nhau là do phương vị 
của 28 ngôi sao trên trời quyết định.

Mười can hóa hợp là dương hợp với âm, âm hợp vỗi dương, là 
âm dương hoá hợp. Sách "Chu dịch" có câu : "Một âm, một dương 
gọi là đạo". Âm dương hợp với nhau như nam nữ hợp với nhau để 
thành đạo vợ chồng.

Giáp hợp với kỷ có tên ià sự hợp trung chính. Giáp là dương 
mộc, tính nhân từ, là đứng đầu các thập can. Kỷ là âm thổ, tính 
yên tĩnh, có đức sản sinh nuôi dưỡng vạn vật nên giáp hợp kỷ là 
sự tương hợp trung chính.

Giáp hợp kỷ chù về người được tôn kính, phúc hậu thẳng 
thắn, nếu trong ngũ hành không có khí lẫn với sát thĩ phần nhiều 
chủ về tính hay giận, tuỳ tiện.

Ất hợp vổi canh có tên là sự hợp nhân nghĩa. Ất là âm mộc 
tính nhu, nhân từ, canh là dương kim, tính cúng bất khuất, cho 
nên ất canh hợp với nhau thì có cả cứng và mềm, gọi là sự hợp 
nhân nghĩa, At hợp vởi canh ngũ hành sình vượng thì cốt cách 
thanh tú, chủ về người có chí tiến thủ, nếu tử tuyệt có kèm vói sát 
thì dũng cảm, tính cách lầm lì, hiên ngang, là ngưòi hay tranh cãi.



mà nhẫn nại. Bính hợp với tân là trong nhu có cương, gọi là sự 
tương hợp có uy chế ngự.

Bính hợp với tân chủ về người bề ngoài uy nghi, nghiêm túc, 
khiến ngưòi khác nể sợ, ngưòi hay nghiện ngập, ham cò bạc, háo 
sắc, nếu có sát lẫn vào hoặc ngũ hành gặp tử tuyệt thì ngưòi hay 
vong ơn bội nghĩa, ngưòi vô tình.

Đinh hợp với nhâm gọi là sự tương'hợp dâm loạn. Nhâm là tliuỷ 
thuần dương, tính lạnh hướng hàn. Đinh hỏa là hoả t àng ân ., ám 
muội không rõ ràng cho nên đinh hợp với nhâm là sự hợp dâm loạn.

Đinh hợp với nhâm chủ về ngưòi mắt sáng, thần sắc đẹp, đa 
tình dễ rung động, gặp việc thì không có chí nhưng lại thích nhan 
sắc, gia phong ô tạp, nặng tính cách tiểu nhân, tham lam, lừa dốì. 
Nếu là đàn bà thì lấy chồng già hoặc tuổi cao lấy chồng không 
cưới. Nếu còn trẻ. mà lăng loàn thì về già lại tốt. Hoặc ngược lại 
nếu còn trẻ mà tất thì lúc về già lại hư hỏng.

Mậu hợp với quý gọi là sự hợp vô tình. Mậu là dương thổ, 
tính khô khan, là ngưòi chồng khó tính, quý là âm thuý tính nhu 
nhược là người vợ xấu xí. Mậu hợp vói quý là sự tương hợp dương 
già âm trẻ, nên gọi là sự tương hợp vô duyên.

Mậu hợp với quý chủ về người hoặc tốt hoặc xáu, nếu mậu 
được quý thì người đẹp đẽ, kiều diễm. Nếu là con trai thì lấy vợ 
trẻ, nếu là con gái sẽ lấy chồng đẹp. Nếu quý được mậu thì dung 
nhan thô lỗ, nam thì lấy vợ già, phụ nữ lấy chồng già.



C hu ôn g 4

ĐỈA chii

Mười hai địa chi là tên gọi của tháng : tí, sửu, dần, mâo, 
thin, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Thiên can chủ vể tròi, chủ vể động, lộ ra bên ngoài, động là 
có hành vi. Địa chi chủ về đất, chủ về tĩnh, tàng ẩn ả phía dưới, 
nằm im để chờ sử dụng. Can chù về một cái, còn chi thì chủ về 
nhiểu cái tàng ẩn. Thiên can tính chất đơn thuần, còn địa chi tính 
chất phức tạp. Cát hung của thiên can thì rõ ràng dễ thấy, còn cát 
hung của địa chi thì tàng ẩn khó thấy, ngay một lúc khó nhìn ra 
họa phúc. Tuế vận đã đến mà cát hung còn chưa rõ.

Thiên can và địa chi tương phối thì địa chi là gốc của thiên 
can, thiên can là ngọn của địa chi. Địa chi trực năm là dứng đầu 
sự chứng sát (tức là sát nhiều), trực tháng là chủ tể quyển sinh 
sát, thiên can không có đặc quyền đó, cho nên dịa chi là mấu chôt 
quyết định sinh, vượng, tủ, tuyệt của thiên can. Do đó tính quan 
trọng của địa chi lớn hơn thiên can, nặng hơn thiên can, điểu đó 
mọi ngưòi cần biết.

I. Âm dương của mưòi hai chỉ 
1, Mưòi hai chi và âm dương ngũ hành

Tí, sửu, dần, mão, thin, tị, ngọ, mùi, thân, đậu, tuất, hợi.
Tí, dần, thin, ngọ, thán, tuất là dương.
Sửu, mão, tị, mùi, dậu , hợi là âm.
Dần, mão thuộc mộc, dần là dương mộc, mão là âm mộc.
Tị, ngọ thuộc hỏa, ngọ là dương hoà, tị là âm hoà.
Thân, dậu thuộc kim, thân là dương kim, dậu là âm kim.
Tí, hợi thuộc thuỷ, tí là dương thuỷ, hợi là âm thuỷ.
Thìn, tuất, sửu, mùi thuộc thổ. Thìn, tuất lft dương thổ ; sửu, 

mùi là âm thổ.



Mùi tuất là đất khô ; sửu thin là đất uớt. Đất khô thì trong 
đó chứa hoả, đất ưót thì trong đó có nước.

Dần trực ỏ mùa xuân, phốỉ với giáp là dương mộc. Mão trực ổ 
trọng xuân phối với ất là âm mộc. Cho nên tính chất của mưòì hai 
chi xem ồ thiên can.

2. Mưdi hai chi phối vỡi bổn mùa và phuơng vt
Dần, mão phương dông, mộc. Tị, ngọ phương nam, hoả.

Thân, dậu phương tây, kim ; Hợi, tí phương bắc, thuỷ,

Thìn, tuất, sửu, mùi là bốn mùa, thổ.

Thiếu dương thấy ỏ dần, mạnh ỏ mão, suy ở thin. Dần, mão, 
thin thuộc mộc, mùa xuân, là phương đông.

Thái dương thấy ỏ tị, mạnh ỏ ngọ, suy ỏ mùi. TỊ, ngọ, mùi 
thuộc hoả, mùa hạ, là phương nam.

Thiếu âm thấy ỏ thân, mạnh ở dậu, suy ở tuất. Thân, dậu, 
tuất thuộc kim, mùa thu, là phương tây.

Thái âm thấy ở hợi, mạnh ở tý, suy ở sửu. Hợi, tý, sủu thuộc 
thuỷ, mùa đông, là phương bắc.

Dần, mão, thin là mùa xuân ; tị, ngọ, mùi là mùa hạ.

Thán, dậu, tuất là mùa thu ; hợi, ti, sửu là mùa đông. Trong 
đó, thin, tuất, sửu, mùi là tháng cuối cùng của mỗi mùa, đểu là vì 
thổ vượng d bôn mùa nên là thố của bôn mùa. v ề  sự phối với bốn 
mùa và phương vị của nó giống như mưồi thiên can.

3. Mưòi hai chi phối vỗi nguyệt kiến
Tháng giêng kiến dần, tháng hai kiến mão, tháng ba kiến 

thin, tháng tư kiến tị, tháng năm kiến ngọ, tháng sáu kiến mùi, 
tháng bảy kiến than, tháng tám kiến dậu, tháng chín kiến tuất, 
tháng mười kiến hợi, tháng mười một kiến tí, tháng mưòi hai kiên 
sửu.

Tháng giêng kiến dẩn tức là lây dẩn mộc lảm lệnh, mà dần 
mộc làm lệnh tấ t phải sau lập xuân mớỉ có quyền sinh sát, gặp 
tiết kỉnh trập tức là mão mộ'1 nắm lệnh (nhũng cái khác cũng sắp 
xếp tương tự). Cho nên tháng giêng, 2 là mộc, tháng 4, 5 là hoẵ, 
tháng 7, 8 là kim, tháng 10, 11 là thuỷ, tháng 3, 6, 9, 12 ỉà thổ.



Thống giêng kiến dẫn tức tháng giêng là tháng dần. Như thế 
là vì chuôi của sao Bắc đẩu chỉ ỏ ngôi dần.

4. Mười hoi chi phổi vói mưdỉ hai giò
Giò Tí Sửu Dần Mão Thìn TỊ

Thòi gian 2 3 -  1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 1 1
Giò Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Thời gian 11 - 13 1 3 - 15 1 5 -1 7 17 - 19 1 9 -2 1 21 - 23

Giò tí là giờ canh ba, tức là từ 11 giò đêm đến 1 giò sống. Lúc 
dự đoán nhất định phải phân biệt rõ gid sinh ở trong khoảng nào. 
Mưòi một giò còn lại cứ thế tính tiếp, ỏ đây cần đặc biệt nhấn 
mạnh ngày xưa phân giò tỷ vào trưdc nửa đêm và sau nửa đêm. 
Ngày nay chứng tỏ rằng, sự phân chia như thế không hợp lý mà 
cũng không có tác đụng trong thực tế. Qua rất nhiểu ngưòi kiểm 
nghiệm cho rằng từ 11 đến 12 giò hôm trước hay từ 0 giò đến 1 giờ 
hôm sau thì đều lấy ngày sinh vào ngày hôm sau để định can chỉ 
của ngày hôm sau. Khỉ những, bạn nước ngoài dự đoán thì cho dừ 
gid sinh ở nước nào đều phải đổi thành già cửa Bắc kinh mà dự 
đoán Tứ trụ, nếu không thì không chuẩn. Phàm gặp lệnh của mùa 
hạ cũng phải đổi thành lệnh không phải của mùa hạ để tính giò.

5. Mưòl hai chl phối vãl câc con vột và mưòl hal số
T í S ử u D ẩn M áo T h in Ti Ngọ M ủi T h â n D ậ u T u ấ t H ợi

C h u ộ t T r â u HỔ M ẻo R ồng RẦn N gựa D ê K h ỉ G& C hó Lrf?n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T í là cực âm, nó tiềm tàng mò ám nên phối với chuột, chuột 
tàng dấu vết tích. Ngọ là cực dương, rõ ràng mạnh mẽ nên phôi 
với mã, mã hành động nhanh. Sửu là âm phủ, mà hiền từ nên phối 
với ngưu, ngưu là nghé đực ; mùi là dương, ngửa mặt lên tròi mà 
lễ, phối với dê, dê quỳ bú ; dần số ba, dương nên mạnh bạo, phối 
với hổ, hổ tính bạo ; thân là số ba, âm, âm thắng thì thông minh 
giảo hoạt, lấy khỉ phối, khĩ tính thông minh nhanh nhẹn ; mão là 
cùa ngõ của mặt trăng mặt tròi, cả hai đểu một khiếu, thọ, thông 
minh, thỏ lông dụng đứng thì có thai, cảm mà không giao nhau. 
Gà giao rtià không cảm. Th' i tị là mặt trời mối mọc, biến hóa, rồng 
là thịnh, rắn kém hơn, nên rồng rắn phơi với thin tị, rồng, rắn đều 
là những con vật biến hóa. Tuất hợi âm liễm và bảo thủ, chỏ là



thịnh, lợn kém liơn, nên chó lợn phôi vối tuất hợi, đều là những 
con vật trầm tĩnh.

6. Muỗi hai chi phối vỏi nhân thể
Mười hai chi phốỉ với cơ thể là : Tí là tai ; sửu là bụng ; dần 

là tay, mão là ngón tay ; thin là vai, ngực ; tị là mặt, yết hầu, răng ; 
ngọ là mắt ; mùi là sống lưng ; thân là kinh lạc ; dậu là tình huyết ; 
tuất là mệnh môn, bàn chân, đ ù i; hợi là đầu.

Mưòi hai chỉ phối với tạng phủ : dần là m ậ t ; mão là gan ; tị 
là tim ; ngọ là ruột non ; thin, tuất là dạ dày ; sửu, mùi là lá lách ; 
thân là ruột già ; dậu là phổi ; hợi là thận, tâm bào ; tí là bàng 
quang, tam tiêu.

II. HOÁHỢP CỦA 12 CHI 
1. Lục hợp của mưâỉ hai chỉ

Tí hợp với sửu hỏa thổ ;'dần hợp với hợi hóa mộc ; mão hợp 
vôi tuất hoá hoả ; thin hợp với dậu hóa kim ; tị hợp vổi thân hóa 
thuỷ ; ngọ hợp với mủi, ngọ là thái dương, mùi là thái âm, hợp 
nhau thành thổ.

Cách vận đụng lục hợp của mười hai chỉ. Thú nhất là dùng 
trong sự sắp xếp thiên can, địa chi cùa Tứ trụ, tức là năm, tháng, 
ngày, giò sinh. Nếu năm, tháng, ngày, giờ sinh, trong dịa chi có tí 
và sủu, tức là có tí hợp với sủu, có hai chi đần và hợi tức là dần 
hợp với hợi. Nhũng người có sự tương hợp đó là có nghĩa tốt.

Tương hợp lại chia ra trong hợp có khắc và trong hợp có sinh. 
Ngưồi trong hợp có khắc là trước tô't sau xấu, trước nổng sau lạnh, 
trước hợp sau phân. Có nhũng cặp vợ chồng hoặc quan hệ bạn bè 
bắt đầu rất tết, sau đó cãi vã li hôn, quan hệ bạn bè chia rẽ, đó là 
vì trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin trong hợp có khắc.Ví dụ tí hợp 
với sửu, mão hợp với tuất, tí hợp vôi thân. Tí là thuỷ, sửu là thổ, 
thể khắc thuỹ ; mão là mộc, tuất là thổ, mộc khác thổ ; tị là hoả, 
thân là kim, hoả khắc kim. Như thế gọi là trong hợp có khắc.

Ngưồi trong hợp có sinh thì dù là quan hệ vợ chồng hay quan 
hệ bẻ bạn với nhau đều ngày càng tốt hơn. Đó là trong Tú trụ cố 
tiêu chí thông tin trong hợp có sinh. Ví dụ dần hợp vói hợi, thin 
hợp vâi dậu, ngọ hợp mùi. Dần là mộc, hợi là thuỷ, thuỷ sinh mộc ;



thin là thổ, dậu là kim, thổ sinh kim ; ngọ là hoả, mùi là thổ, hoả 
sinh thổ. Như thế gọi là trong hợp có sinh.

2. Tam hợp cục của mưòi hai chi
Thân - tí - thin hợp hóa thuỷ cục.
Hợi - mão - mùi hợp hóa mộc cục.
Dẫn - ngọ - tuất hợp hóa hoá hoả cục.
TỊ - dậu - sửu hợp hóa kim cục. ■
Tam hợp hóa cục có cát có hung. Người hợp hóa sinh là tô't, 

người hợp hóa khắc là xấu. Dưới đây cử vài ví dụ.

H ó a  s in h :  Giả thiết sinh năm canh thân, tháng ất dậu, ngày 
giáp thin, giò giáp tí. Trong Tứ trụ kim vượng, mộc ỏ tử địa, chi 
ngày thin thổ lại khắc tý thuỷ của giờ, can ngày giáp mộc và ất 
mộc của tháng, giáp mộc của giờ bị khắc vô sinh là tượng xấu. 
Nhưng trong Tứ trụ có thân, tí, thin hợp hóa thuỷ cục lại được 
canh kim của năm, dậu kim của tháng sinh thuỷ, cho nên có thuỷ 
sinh mộc là điểu tốt, là bị khắc nhưng được cứu. Đó gọi là thân, tí, 
thin hợp thành thuỷ cục hóa sinh.

H óa  k h ắ c :  Giả thiết sinh năm canh thân, tháng mậu tý, 
ngày bính ngọ, giò nhâm thin. Trong Tứ trụ thuỷ vượng, can ngày 
bính hoả ở tử địa lại bị thuỷ vượng trong Tứ trụ khắc là tượng rất 
xấu ; đã thế trong Tứ trụ lại còn thân, tí, thin hợp thành thuỷ cục, 
tăng thêm khắc can ngày bính hỏa (ngọ cũng như thế). Bính hoả 
có khắc vô sinh, bị khấc không có cứu tức là đã xấu lại càng thêm 
xấu, đó là tam hợp hóa khác gây ra tình thế xấu.

Tam hợp cục của mười hai chi là sinh, vượng, mộ ba cái hợp 
thành cục. Thuỳ ìón lên ở thân, vượng ở tí, mộ ỏ thin. Cho nên 
thân, tý , thin hợp thành thuỷ cục. Mộc lổn lên ỏ hợi, vượng ở mão, 
mộ ồ mùi, nên hợi, mão, mùi hợp thành mộc cục. Hoả lớn lên ở 
dần, vương ở ngọ, mộ ở tuất, nên dần, ngọ, tuất hợp thành hoả 
cục. Kim lốn lên ở tị, vượng ô đậu, mộ ỏ sửu nên tị, dậu, sửa hợp 
thành kim cục. Sức của tam hợp cục kém hơn tam hội cục. Tam 
hợp cục của 12 chi chỉ hợp bốn hành, vì sao lại không có thổ cục ? 
Sách "Tam mệnh thông hội" n ó i: "Ngũ hành không nói đến thổ mà 
tứ hành đểu thành thô’ cục. Vạn vật đều tàng ở trong dất". Nếu 
thin, tuất, sửu, mùi đều có thì tức là đã có thố cục.



Tứ trụ thiếu một chữ có thể hiểu là bán hợp cục. Bán hợp cục lại 
chia thành einh địa, và mộ địa bán hợp cục. Sinh địa bán hợp cục 
là : Hợi mâo bán hợp mộc cục ; dần, ngọ bán hợp hoả cục ; tị, dậu 
bán hợp kim cục ; thân, tí bán cạ c  thuỷ cục. Sức của sình địa bán 
hợp cục kém hơn tam hợp cục.

Mộ địa bán hợp cục là : Mão, mùi bán hợp thành mộc cục ; 
ngọ, tuất bán hợp thành hoả cục ; dậu, sủu bán hợp thành kim cục ; 
tí, thin bán hợp thành thuỷ cục. Sức cùa nó kém hơn sinh địa bán 
hợp cục.

Phàm nhũng người trong Tứ trụ có tam hợp, lục hợp ngưòi đó 
dáng ngưòi, tư thế đẹp, thần khí ổn định, lòng dạ ngay thăng, 
thông minh, tháo vát, toàn diện, nhanh chóng. Nếu còn hợp vổi 
nhật nguyên thành tương sinh thì gặp việc gì cũng toại nguyện, 
nhiều tài năng, nói năng vui vè, lưu loát, không cãi vã và có quý 
nhân thần phúc, suốt đời phúc hậu nhưng củng hay gặp việc xấu.

Người có tam hợp, lục hợp khắc thân thì thường gặp hung 
lẫn sát, năng động nhiều thì hay tổn thất, nhiều việc xấu dồn dập, 
có thể xảy tai nạn ghê gớm. Ngưòi tam hợp, lục hợp là tù tuyệt thì 
ngưòi đó hay hành động nhưngát thành công, tình thần, ủ rũ, thô 
lậu, ít bạn bè, ý chí thấp kém, lòng hẹp hòi, thích tiểu nhân, 
không ưa quân tử, cả đòi thấp hèn. Người tam hợp, lục hợp kiến 
lộc thì được phúc lộc ngoài ý muốn. Nếu hợp với quý nhân, chính 
ấn thì gặp được quý nhân nâng đỡ. Hợp với thực thần thì y lộc 
phong phú ; hợp vối nguyên thần dại hao thì đó là ngưòi vô lễ, nói 
năng thô tục, thích tiểu nhân, ghét quân tử. Nếu còn thêm cả hàm 
trì thì chủ về tư thông, gian ác, dâm loạn, tham ô, bất lương. Tam 
hợp, lục hợp nếu là nam thì dáng người thường thanh tú, nếu là 
nữ thì đa dâm, nên phụ nũ kiêng tam, lục hợp.

Tam hợp cục hóa tài là tài vượng, hóa quan là quan vượng, 
hóa ấn là vân thư vượng, hóa sát là sát vượng. Tóm lại hóa cát là 
cát, hóa hung là hung.

3. Tam hội cục của 12 chl
Dần, mão, thin tam hội thành phương đông mộc.
Tị, ngọ, mùi tam hội thành phương nam hoả.
Thân, dậu, tuất tam hội thành phương tây kim.
Hợi, tí, sửu tam hội thành phương bắc thuỷ.



Tíf ngọ tương xung ; sửu, mùi tương xung ; dần, thân tương xung ; 
mão, đậu tương xung ; thin, tuất tương xung ; tị, hợi tương xung.

Tương xung thực chất là đốì xung, trên hình Bát quái rất dễ 
thấy. Mão là mộc ỏ đông, dậu là kim -ồ tây, ngọ là hoả ỗ nam, tý là 
thuỷ â bắc, những chi khác cũng thế, đều ỏ trên những phương đối 
lập nhau, cho nên gọi là đối xung. Tương xung có nghĩa là tương 
khắc. Phàm trong Tứ trụ gặp xung là có cát, có hung. Người bị 
xung mất thần phúc là hung ; xung mất thần khắc là cát.

Lục xung là ngũ hành tương xung tương khắc. Ngoài đốì 
xung ra còn có nghĩa trong chi các hành có tàng ẩn sự xung khắc. 
Tí, ngọ tương xung ; quỹ thuỷ trong tí khắc đinh hoả trong ngọ, kỉ 
thổ tàng trong ngọ khắc quý thuỷ trong tí. Sửu mùi tương xung là 
tân kim trong sửu khắc ất mộc trong mùi, kỷ thẩ đỉnh hoả trong 
mùi khắc quý thuỷ, tân kim trong sừu. Dần, thân tương xung là 
giáp mộc trong dần khắc mậu tliổ trong thân. Canh kim, nhâm 
thuỳ trong thân khắc giáp mộc, bính hoả trong dần. Mão, đậu 
tương xung là tân kim trong dậu khác ất mộc trong mão. Thìn 
tuất tương xung là quý thuý trong thin, khác đinh hoả trong tuất, 
tân kim trong tuất khắc ất mộc trong thin. Tị, hợi tương xung là 
canh kim trong tị khắc giáp mộc trong hợi, nhâm thuỷ trong hợi 
khắc bính hoả trong tị.

Trong lục xung, tí ngọ tương xung, tí thuỷ xung khắc ngọ 
hoả, còn ngọ hoả chỉ có xung không có khắc. Mão dậu tương xung, 
dậu kim xung khắc mão mộc, còn mão mộc chỉ có xung không có 
khắc. Dần thân tương xung, thân kim xung khắc dần mộc, còn dần 
mộc chì có xung không có khắc. Tị hợi tương xung là hợi thuỷ 
xung khắc tị hoả mà tị hoả chỉ có xung không c6 khắc.

Tương xung trong Tứ trụ có tương xung cạnh nhau và tương 
xung cách nhau, cổ xung thuận và xung ngược.

Giả thiết sinh năm bính ngọ, tháng canh tí, ngày dinh mão, 
giờ kỷ dậu. Trong Tứ trụ có tí ngọ xung nhau, mão dậu xung nhau 
đó là tượng không tốt, trừ người rất đặc biệt được đắc thế đắc địa 
thì mói đại quý. Trong tương xung, ngưòi xung cách ngôi thì nạn 
nhẹ, xung liền nhau nặn nặng hơn. Đó là vì xung liền nhau lực 
lón, còn xung cách ngôi lực nhỏ.



Tí mùi tương hại, sửu ngọ tương hại, dần tị tương hại, mão 
t^ùn tương hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. Vì sao tí 
m ùi iại tương hại ? Vì tí hợp với sửu, mùi đến thì xung tan nên tý 
m^ii tương hại. Sửu hợp vỏi tí, ngọ đến xung tan nên sủu ngọ 
tưựng hại. Dần hợp với hợi, tị dến xung tan nên dần tị tương hại. 
Mặ-0 hợp vói tuất, thin đến xung tan nên mão thin tương hại. Thìn 
hợp vối dậu, mão đến xung tan, nên thin mão tương hại. Tị hợp 
với thân, dắn đến xung tan nên tị dẩn tương hại. Ngọ hợp với mùi, 
sửu dến xung tan, nên ngọ sửu tương hại. Mùi hợp với ngọ, tí đến 
xung tan, nên mùi tí tương hại. Thân hợp với tị, hợi đến xung tan, 
nên thân hợi tương hại. Dậu hợp với thin, tuất đến xung tan, nên 
dậu và tuất tương hại. Tuất hợp với mão, dậu đến xung tan, nên 
tu ất dậu tương hại. Dần hợp với hợi, thân đến xung tan, nên hợi 
và t hân tương hại.

Người có tí và mùi tương hại là mùi thổ vượng, tí thuý vượng 
nên gọi là gia thế tương hại, không có lợi cho những ngưòi thân 
trong gia đình.

Người có sửu ngọ tương hại, vì lấy ngọ làm vượng hoả để 
lăng nhục tủ kim trong sửu nên gọi là bị quan quỷ tương hại.

Người có dần tị tương hại là vì được thăng quan mà bất lợi.
Ngưòi có mão thin tương hại, mão lấy vượng mộc để xem 

thường tử thổ ô trong thin, lấy trẻ mà lừa già nên bị hại.
Người có thân hợi tương hại là do đặc cách thẳng quan 

nhưng cuối cùng vi đố kỵ tài năng tranh giành nhau mà bị hại.
Ngưòi có dậu tuất tương hại, tuất là tử hoả hại vượng kim 

của dậu là đô' kị tương hại. Cho nên nói người dậu gặp tuất thì 
xấu, nhưng ngưòi tuất gặp dậu thì vô sự.

Sáu điểu hại ỏ trên chủ vể gây cho bản thân cô độc, rìgười 
thân trong gia đình bị tổn thất, của cải mất mát. Đô'i với phụ nữ 
rất không nên gặp sáu điều đó. Sách "Lạc lộc tử" có nói : "những 
người có lục hại thì mệnh thường gặp 7 điều tổn thương". Trong 
"Kim thư quyết" có nói : "ngưòi gặp lục hại kiêng nhất là tránh 
ngày giò, đối với người già, tàn tật thì không có chỗ nương tựa. 
Nếu còn gặp kình dương thì không trúng phải mũi tên, hòn đạn 
cũng dễ gặp phải hổ". Cho nên mệnh gặp phải lục hại thì điều kị 
nhất là các can chỉ ngày giò.

Tương hại là bị hại, túc là tương khắc. Giả thiết sinh vào 
năm bính th&n, tháng ất mùi, ngày mậu tý, giờ đinh tị tức là



trong Tứ trụ đã có tý mùi tương hại. Tương hại đương nhiên là 
không tốt, nhưng còn phải xem có bị chế ngự haý không. Người 
tương hại có gặp chế ngự thl không can gì, người không có chế ngự 
thì bất lợi.

3. Tương hình của muồi hai chi
Tí hình mảo, mão hình tí, là hình phạt do vô lễ ; dần hình tị 

tị hình thân, thân hình dần là hình phạt do đặc quyền đặc thế ; 
sửu hình mùi, mùi hình tuất, tuất hình sửu là hình vì vong ơn ; 
thin, ngọ, dậu, hợi là hình phạt tự mình gây ra. Ân sinh ra hại, 
hại sinh ra ân. Tam hình sinh ra ỏ tam hợp, lục hại sinh ra ỏ lục 
hợp. Nếu tam hợp thân tý thin lại còn thêm ba ngôi dần mão thin 
thì thân hình dần, tý hình mão, thin gặp thin là tự hình. Dần, 
ngọ, tuất thêm ba ngôi tỵ, ngọ, mùi là dần hình tỵ, tuất hình mùi, 
ngọ gặp ngọ là hình phạt tự gây ra. TỊ, dậu, sửu còn thêm ba ngôi 
thân, đậu, tuâ't là tị hình thân, dậu gặp dậu là tự hình, sửu hình 
tuất. Hợi, mão, mùi còn thêm ba ngôi hợi, tí, sửu là hợi gặp hợi tức 
tự hình, mão hình tí, mùi hình-sửu. Trong hợp sinh hình là do vợ 
chồng hợp nhau mà dãn dến hình hại, gây tổn thương.

Tí, mão tương hình là hình phạt do vô lễ. Tí thuộc thuỷ, mão 
thuộc mộc. Thuỷ có thể sinh mộc, tí thuỷ là mẹ, mão mộc là con. 
Nay con tương hình mẹ tức là vô lễ vậy.

Dần, tị, thân là hình phạt do vong ơn. Giáp mộc trong dần 
hình phạt mậu thổ trong tị, mậu lấy quý thuỷ để tương hợp làm 
vơ, quý thuỷ là mẹ của giáp mộc, mậu thổ là cha cùa giáp mộc, tí 
hình khắc cha chính là tội vong ơn. Bính trong tị hình phạt canh 
trong thân, canh trong thân hình phạt giáp trong dần cũng có 
nghĩa như thế. Hoả sinh trong dần hình phạt kim sinh trong tị, 
thổ ở trong tị hình phạt thuỷ sinh trưỏng trong thân, thuỷ sinh 
trưỏng trong thân lại hình phạt hoả trưòng sinh trong dần, nó 
không sinh ra nhau lại còn hình khác, sát phạt nhau nên gọi là 
hình phạt vong ơn.

Sửu, tuất, mùi là hình phạt do đặc quyền đặc thế dẫn đến. 
Trong sửu có vượng thuỷ, ỷ thế vượng mà hình phạt mộ hoả trong 
tuất. Tuất Ồ vị trí tôn quý trong lục giáp, còn mùi là hèn yếu nhất 
trong lục quý, tuất ỷ thế cao sang mà hình phạt mùi kém cỏi. Mùi 
nhờ có vượng thổ, hình phạt vượng thuỷ trong sửu ; mùi nhờ có 
vượng hoả mà hình phạt tân kim trong sửu ; tuất nhò có tân kim 
hình phạt ất mộc trong mùi, đểu là lấy mạnh đè yếu, nên\gọi là 
hình phạt đặc quyền, đặc thế.



Thìn, ngọ, dậu, hợi là tự hình. Đốì với dần, thân, tị, hợi cỏ 
hỉnh phạt dần thân tị, duy hợi không có hình phạt. Thìn, tuất, 
sủu, mùi có hình phạt tuất, sửu, mùi, duy thin không có hình 
phạt. Tí, ngọ, mão, dậu, có tí mão hình phạt nhau, trong đó ngọ, 
dậu không có hình phạt. Thìn là kho nước, ngọ là vượng hoả, dậu 
là vượng kim, hợi là vượng thuỷ, nếu các khí vượng quá, thái quá 
thì sinh ra tại hoạ nên gọi là hình phạt tự gây ra.

Tự hình kiêng nhất là thin gặp thin, ngọ gặp ngọ, dậu gặp 
dậu, hợi gập hợi. Xưa có câu : "Tự hình có thêm sát là không tốt. 
Năm sinh, tháng sinh mà tự hình thì nhất định bị tổn thướng, 
không bị giam cầm thì cũng chết cháy, hoặc gặp nạn binh đao mất 
đầu. Thìn, ngọ, dậu, hợi tự hình thì đến tuổi trung niên không rõ, 
khó đoán.

Tam hình có cát, có hung. Ngôi của tam hình có kèm theo 
tam kì, có thiên ất còn kiêm được ngày giờ, có hình phạt nhưng 
nếu gặp được thiên đức, nguyệt dức, chức quan lại ỏ cực phẩm thì 
không xấu. Cho nên có thể thấy, nếu tam hình bằng nhau, lại gặp 
tam kỳ quý nhân hay thiên đứcí nguyệt đức thì tốt. Phụ nữ gặp 
phải tam hình thường hay bị tổn thai, cả đời không có lợi cho 
người thân, nhưng người đó tính cách liêm chính.

Người bị hình tức là bị hình phạt. Hình phạt chủ yếu là các 
việc phạm pháp hoặc bị bệnh tật, đau khổ hay bị thương. Phàm 
trong Tứ trụ gặp hình phạt là không tốt, vì vậy nên tuân thủ pháp 
luật đừng làm việc xấu thì may ra có thể tránh được. Ngay như 
bệnh tật nhiều, nếu biết để phòng, kiên trì luyện tập thì cũng 
giảm được sự lo lắng đau khổ.

Phàm trong Tứ trụ có hai chi tí, mão (các chi khác cũng thế) 
là hình phạt do vỗ lễ, tức là do việc vô lễ mà gây ra phạm pháp 
hoặc sình ra tai hoạ,j"Hình phạt do đặc quyển, đặc thế'1 là do mình 
có quyền thế, làm lá y , làm càn, lừa dốỉ hoặc áp đảo ngựời khác 
mà dẫn đCn phạm pháp hoặc tai hoạ." Hình phạt vong ơn" là chịu 
ơn, hiết ơn nhưng không báo đáp, ngược lại còn làm hại ân nhân 
hoặc sát hại ân nhân mà gây ra tội lỗi. "Tự hình" tức là tự mình có 
âm mưu hoặc mưu đồ nào đó mà dẫn đến tội phạm.



C hương 5

BẢNG SÁU MƯƠỊ GIÁP TÍ 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ KHÁC

1. BẢNG NẠP ÂM SÁU MƯƠI GIẮP TÍ
Bảng sáu mươi giáp tí được dùng rất rộng râi, sự sắp xếp 

thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh là tra trong bảng 
này. Trong bảng chia ngũ hành : kim , mộc, thuỷ, hoả, thổ, tức là 
lấy năm sinh trong sáu mươi nàm để phân loại mệnh theo kim, 
mộc, thuỳ, hoả, thổ. Trong bảng hai năm là một hành, là một 
mệnh. Ngưồi sinh nâm kim là mệnh kim, sinh năm hoả là mệnh 
hoả. Ví dụ năm 1924 với năm 1984, năm 1925 vâi năm 1985 là 
nàm ất sửu đểu là mệnh Hải trung kim (kim đáy biển), gọi tắt là 
ngưồi mệnh kim. Các mệnh khác cách gọi cũng thế.

Trong bảng sáu mươi giáp tí, cân cứ theo nguyên tắc gì để 
nạp âm ngũ hành ? Người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn 
cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch, đo đó vẫn là huyền 
bí khó hiểu. Bàng 60 giáp tí biến hóa vô cùng, cho đến nay đốì với 
giới học thuật của Trung Quốc đó vẫn còn là một bí ẩn.

Bảng 60 Giáp tí phân chia mệnh của người ta thành 5 loại : 
kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Năm loại mệnh này tồn tại và phát sinh 
theo quan hệ tương sinh, tương khắc giũa các ngũ hành. Đặc biệt 
đối với tương khắc, ta phải phân tích cụ thể để làm rõ tính tương 
khắc của nổ. Như hoả khắc kim nhưng "Hải trung kim" là kim ỏ 
đáy biển, "Sa trung kim" là kim trong cát nên hoả không dễ khắc 
được kim. Lại có kim không những không sợ hoả khắc mà còn 
mừng có hoả như "Kiếm phong kim" mừng có hoà luyện, vì chỉ có 
hoả luyện nó mới trồ thành sắc bén. "Bạch lạp kim" là kim trên 
ngọn nến rất dễ bị hoả khắc. "Hải trung kim", "Sa trung kim" tuy 
khó bị hoẳ khắc, nhưng nỏ lại sợ lửa của sét, vì lửa của sét có thể 
đánh tận đáy biển, đánh rất sâu vào đất.



Kim có thể khắc mộc, nhưng mộc ồ trong cột trụ lại mừng có 
kim để làm lõi cho thẽỉn cứng. Suy kim không thề khắc vượng 
mộc. Nếu mộc yếu gặp vượng kim thì bất lợi. Nối chung mộc rừng 
xanh, mộc bình địa không dễ gì hị kìm khấc. Nhưng mộc rất sợ 
"Kiếm phong kim" vì kiếm phong kim là kim đã thành vũ khí.

Mộc có thể khắc thế, nhưng trong Tứ trụ thổ nhiều, thô* 
vượng mừng có mộc lỏng lẻo, nếu không thì không nuôi được mùa 
màng. Mộc suy thổ vượng thì mộc không thể khắc thổ. Mộc vượng 
thổ suy tấ t nhiên sẽ bị mộc khắc. Nói chung thổ trên tưống, thổ ỏ 
đầm lớn thì không bị mộc khắc. Nhưng thổ dễ bị mộc rừng xanh, 
mộc bình địa khắc.

Thổ có thể khắc thuỷ, thuỷ nhiều và vượng mừng có thổ bao 
bọc, có  thể tưới cho ruộng đổng nuôi sống vạn vật, nhưng thổ suy 
thì khó khắc thuỷ vượng. Nếu thuỷ suy, thổ vượng sẽ bị thổ khắc. 
Thuỷ sợ thổ khác, nhưng "Thiên hà thuỷ", "Đại hải thuỷ" thì 
không những không sợ thể khắc mầ thục tế  thổ không thể khắc 
nổi vì thiên hà thuỷ ỏ trên trôi, còn thổ ỏ dưổi đất ; Đại hải thuỷ 
thì nước to và dũng mãnh, thế khống khắc nổi nên đành chồ thuỷ 
tinh rút lui, thổ tinh trực ban mới khắc được.

Thuỷ có thể khác hoả, hoả nhiều, hoả vượng mừng có thuỷ 
khống chế, hỏa vượng thuỷ suy thì không sợ thuỷ khắc. Thuỷ 
vượng hoả suy tấ t sẽ bị thủy kh&c. Nồi chung hoả trên tròi, hoả 
sấm sét không dễ bị thuỷ khắc. Có thề nỏỉ hoả sấm sét không 
những không sợ thuỷ khắc, mà ngược lại khi tròi mưa càng to thì 
hoả sấm sét càng lợi hại, có thể đánh tận xuống đáy biển.

Tương sinh, tương khắc của âm dương ngũ hành đương nhiên 
có ảnh hưỏng rất quyết định, rất to lđn đến cuộc đòi con ngưòi. 
Sinh nhiều là tốt, khắc nhiều là bất lợi. Nhưng trong xử lý mối 
quan hệ giữa người với người, đặc biệt là quan hệ vợ chồng đương 
nhiên nầm mệnh gặp tương sinh là tốt. Nếu hai người gặp năm 
mệnh tương khắc thì vừa phải xem khắc nhiều hay khấc ít và c ' 
thể khắc được không, ngoài ra còn phải xem tổ hợp sắp xếp Tủ trụ 
cửa hai người, tương sinh, tương khắc, tương hợp ra sao ? Không 
thể cứ hễ thấy năm mệnh tương khắc đã cho là xấu, vi như thế là 
xét chưa toàn diện, chưa sâu.

Ngũ hành mỗi cáỉ chủ một mặt, đặc điểm rất khác nhau, về 
mặt tính cách của con người nói chung ngưòi mệnh kim thì ân nói 
nghĩa khí, trong Tứ trụ kim nhiều, kim vượng thì tính cách cương



trực, nhưng dễ bị gãy. Người mệnh hoâ là ngưòi lễ nghĩa, đối với 
người khác nhã nhẵn lễ độ, gặp việc hay nói lí luận. Nhưng hoả 
nhiểu, hoả vượng thì tính gấp và nóng, dễ làm hỏng việc. Người 
mệnh thổ là ngưòi trọng chữ tín, nói một là một, hai là hai, nói 
đến đâu làm đến đấy. Nhưng thổ vượng, thổ nhiều thì hay trầm 
tĩnh, không nàng động, do đó hay bỏ mất thời cơ. Người mệnh mộc 
hiền từ lương thiện, độ lượng bao dung. Nhưng mộc nhiểu, mộc 
vượng thì tính cách bất khuất, đặc biệt là người mệnh mộc cây 
tùng, cây dâu thì "thà chết đứng không chịu sống quỳ”. Loại 
người này thích hợp với binh nghiệp, làm lính trinh sát, hoặc làm 
nhân viên đặc biệt. Ngưòi mệnh thuỷ là người trí tuệ, thông minh, 
ham học. Nhưng ngưòi mệnh thuỷ khúc khuỷu nhiều như nước từ 
núi Côn Lôn chày ra biển, trải qua muôn vàn gian khổ. Nếu ngưòi 
thuỷ vượng thì tính tình nóng gắt, hung bạo, dễ gây ra tai hoạ.

Bảng 60 Giáp tý không nhũng là tiêu chí thông tin của cơ thể 
mà cũng là tiêu chí thông tin hưng suy của muôn vật, muôn việc 
trong tự nhiên. Đôì vổi một đất nưỗc mà nói cũng thế. Ví dụ có lúc 
mưa thuận gió hoà, nông nghiệt) được mùa, moi mặt đều tốt. Có 
lúc không hạn hán thì lụt lội, hoặc bị động đất, đủ các loại thiên 
tai và sự cố xẩy ra liên miên, tạo thành tai hoạ cho con ngưòì, làm 
cho nhân lực, tài lực đất nước chịu tẩn thất to lớn. Nguyên nhân 
tạo nên những cái đó, đặc biệt là thiên tai đều do ngũ hành, âm 
dương tương sinh, tương khắc mà ra. Để nói rõ vấn để này xin cử 
ví dụ năm 1988.

Năm 1988 là năm mộc rửng xanh, năm mệnh của nó là mệnh 
mộc, can chi mậu thin của năm đó là thổ, là mộc khắc thổ, như thế 
gọi là nãm mệnh tự hành tương khắc. Cho nên năm 1988 các loại 
thiên ta i rấ t nhiều.

1) Dịch bệnh gan loại A ở Thượng Hải. Đất Thượng Hải ỏ 
phương đông (Bát quái ngày xưa lấy Tây An Thiểm Tây làm trung 
tâm). Phương đống là mộc, n&m mệnh lại là mộc. Tháng giêng, 
tháng hai là mùa mộc vượng, Thượng Hải lại ỏ bên nưdc, mộc được 
nước sình nên vượng lại càng thêm vượng. Vượng quá là thái quá 
tấ t sẽ có hại. Vì mộc là gan nên có dịch bệnh gan.

2) Lụt lội nhiểu. Năm 1988 nạn lụt nhiều, chủ yếu là vi mộc 
khắc thổ, th ổ  b ị thương nên không có sức để khác thuỷ, do đó tạo 
thành nạn lụt.



3) Lương thực thiếu thốn. Thổ là mẹ nuôi dưông vạn vật. 
Nãm 1988 là nâm mệnh mộc, là năm tự khắc thổ của thái tuế 
mậu thin, do thể bị thương giống như mẹ có bệnh nên không sinh 
dưỡng được. Lại còn thổ bị khắc thương tổn,* thuỷ không bị chế 
ngự, do đó mùa màng không tết hoặc bị ngập nưổc nên lương thực 
thu hoạch sút kém.

Năm 1989 là năm mệnh mộc rừng xanh, vẫn là nảm mệnh 
thổ bị khắc bỏi can năm. Do đó năm 1989 tình hình vẫn chưa 
chuyển tốt, tai hoạ so với năm 1988 càng thêm nghiêm trọng.

Vận khí của một nước cũng giống một con ngưòi, cũng có lúc 
tốt lức xấu, cũng có quy luật nhất định, theo thối gian mà nói, 
những năm 1926, 1927, 1928, 1929 ; 1936, 1937, 1938 , 1939 ; 
1946, 1947, 1948, 1949 ; 1956, 1957, 1958, 1959 ; 1966, 1967, 
1968, 1969 ; 1976, 1977, 1978, 1979 ; 1986, 1987, 1988, 1989, 
Trung Quốc đều có những việc lớn không tốt. Ví dụ lấy năm 1928 
mà nói ỏ Thượng Hải xảy ra nạn bắt bớ, giết chóc là tai hoạ do 
ngưòi tạo ra. Nâm 1988 bệnh viêm gan A ở Thượng Hài trầm 
trọng, cũng là nhân dân bị nạn.

Tuy tính chất tai hoạ khác nhau, nhưng vẫn là con người bị 
nạn. Cán cứ theo những điều ghi lại trong "Địa mẩu kinh" thì vận 
nước tốt hay xấu cũng có một quy luật tuẩn hoàn, có một số tai 
hoạ đến lúc sẽ xảy ra trỏ lại, chẳng qua tính chất, mức độ có thể 
khác nhau. Cho nên Trung Quốc những năm có số 6, 7, 8, 9 cuối 
cùng đều là những năm không thuận, đặc biệt là năm gặp số 9 thì 
động binh đao, có chiến tranh tức là phát sinh sự kiện đổ máu. 
Năm 1929 bọn quân phiệt cát cú tàn sát lẫn nhau ; năm 1939 cuộc 
kháng chiến chông Nhật triển khai toàn diện, năm 1949 cuộc nôi 
chiến thứ 3 nóng bỏng, năm 1959 chiến tranh biên giói Trung - An 
kịch liệt, năm 1969 chiến tranh biên giổi Trung - Xô chấn động 
toàn cầu. Năm 1979 chiến tranh sang biên giới'với Việt Nam ; 
năm 1989 cũng là năm không yên lành.

Căn cứ tình hình trên nếu ta đi sâu vào nghiên cứu bảng 60 
Giáp tí, đặc biệt là đ ồ  với tai hoạ tự nhiên của từng năm thì có 
thể đưa ra dự báo. Nếu là năm lụt lội thì chuẩn bị đề phòng chông 
lụt, năm hạn thì sửa chữa tốt các đập nước, có dịch bệnh thì phải 
làm tốt cõng tác dự phòng, có động đất thì dự báo trước để chuẩn 
bị... Như thế sẽ giảm được tổn thất nhân, vật, lực rất nhiều. Do đó 
bảng 60 Giáp tý là tiêu chí thông tin tổng thể đối với vũ trụ.



BẢNG NẬP ÂM SÁU MƯƠI HOA GIÁP TÍ

N ăm M ện h N&m M ện h N ăm M ệnh N ăm M ện h N ăm M ện h

G iáp  t í  

1 9 2 4 H ải
tru n g
kim

B ín h  t í  

1 9 3 6 T h u ỷ
đưốì
kh e

M ậu  t í  

1 9 4 8 H oả
th u
lôi

C a n h  t i  

1 9 6 0 T h ổ
trỗ n

tư ờng

N h â m  tỉ 
197 2

M ộc cây  
dâu

Ấ t sửu 

19 2 5

Đ in h
s â u

193 7

K í sủ u  

1 9 4 9

T ân  sửu 

1961
Q uý sửu 

1 9 7 3

B ín h
đần

1 9 2 6 H oẳ
tro n g

lồ

M ậ a
d ẫn

1 9 3 8 T h ổ
tư ờng
th in h

C an h
d ẩn

1 9 5 0 M ộc
tù ng,
b ách

N hâm
dẩn

19 6 2 K im
v àn g
d át

m òng

G iá p  dần 
197 4

T h u ỷ
k h ẽ
lổn

D in h
m ão

192 7

K ỉ m ão 

1 9 3 9
T â n
m ão

1951

Q uỹ
m ão

19 6 3

Ấ t m ão 
1 9 7 5

M ậu
th in

1 9 2 8
M ộc
rừ ng
x a n h

C an h
th in

1 9 4 0
K im

tro n g
nến

N h âm
th in

195 2
T h u ỷ

trư ờng
lưu

G iáp
th in

196 4
H oả
đẻn
th ò

B ín h
th in
1 9 7 6

Thô'
tro n g

c á tKì tj 

19 2 9

T á n  tị 

194 1

Q uý tị 

1 9 5 3

Ấ t tị 

196 5

D in h  tị 
1 9 7 7

C an h
ng<?

1 9 3 0 T h ổ
b ên

đưòng

N hâm
ngọ

1 9 4 2 M ộc
dương

liễu

G iáp
ngộ

195 4 K im
tro n g

cá t

B ín h
ngọ

1 9 6 6 T h u ỷ
th iê n

hà

M ậ u  ngọ 
1 9 7 8 H oà

trê n
trờ iT â n

m ù ỉ

1931

Q uý
m ủi

1 9 4 3

A t m ùi 

1 9 5 5

Đ inh
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Bảng sáu mươi Giáp tí khi sắp xếp Tứ trụ là không thể 
thiếu. Sự sắp xếp thiên can, địa chi trong ngày tháng năm sinh 
chính là những tiêu chí thông tỉn mệnh vận của cả đòi, như cha 
mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, sức khoẻ và mệnh vận tốt xấu 
của mình đều nằm trong dó cẳ. Nó là căn cứ để đoán đúng mệnh 
vận tô't xấu hoặc cát hung hoạ phúc của đời mình.

Trong ngày, giò, tháng, năm sinh cùa một người đã chứa 
đựng những thông tin khác nhau đốì vôi cha mẹ, anh chị em, vợ 
chồng và con cái. Trong sách cổ có 2 cách sắp xếp. Cách thứ nhất 
lấy năm sinh là ông bà tổ tiên, tháng là cha mẹ, ngày là anh em 
và mình, giờ là con cái. Cách sắp xếp thứ hai thưòng dùng "hơn cả 
là cách sắp xếp theo sách "Kỳ môn độn giáp thống tôn đại toàn". 
Cách sắp xếp của sách đó như sau : can nãm là cha, chi nãm là mẹ ; 
can tháng là anh em, chi tháng là chị em ; can ngày là mình, chi 
ngày là vợ (hoặc chồng), can giờ là con trai, chi giò là con gái. 
Chúng tôi căn cứ thực tiễn thấy cách sắp xếp sau phù hợp với thực 
tế  hơn.

Ví dụ .
* J

Sinh 1989 tháng 3 ngày 15 giò tị

Kỉ tị Mậu thin Canh tuất Tân tị

Cha mẹ anh em, chị em Mình, vợ Con trai, con gái

Phụ nữ lấy can tháng là chị em, chi tháng là anh em. Còn 
những phần khác giống như nam giới.

Dùng Tứ trụ để dự đoán thông tin không nhũng độ chính xác 
cao mà phạm vi đoán khá rộng và cụ thể. Nhưng phương pháp này 
vô cùng phức tạp và cao xa, ô đây tạm chưa bàn kĩ mà chỉ nói đến 
phương phốp sắp xếp thiên can, địa chi của năm, tháng, ngày, giờ 
sinh chủ yếu là khi dự đoán theo Tứ trụ ỉấy lệnh tháng, lệnh ngày 
làm tiêu chuẩn để quyết định sự vượng suy của can chi. Đặc biệt 
là lệnh tháng nắm quyển chủ tể sinh sát, nên lệnh tháng vô cùng 
quan trọng. Không biết được lệnh tháng thì không có cách gi lưòng 
được sự vượng suy cùa Tứ trụ, tức là không thể quyết đoán sự chính 
xác của thông tin dự đoán. Ví dụ tháng giêng tháng hai mộc vượng, 
nhưng khi kim của canh thân hay tân dậu trong Tứ trụ gặp tử địa là 
không lợi. Mùa thu kim vượng, nhưng mộc của giáp dần, ất mão trong 
Tứ trụ gặp tử địa thì vẫn là không tốt. Những cái khác như phần "ngũ 
hành vượng, tướng, hưu, tù" đểu đà giải thích.



Bảng sinh, vượng, tử, tuyệt của mưòi thiên can là lấy thòi 
lệnh của mưòi can vượng suy để giải thích sự vật qua các giai 
đoạn : sinh trưởng, hưng vượng, suy, đến bệnh tật mà chết. Quá 
trình này là quy luật tấ t yếu phất triển của vạn vật.

ứng dụng mười thiên can đưa vào dự đoán thông tin của con 
ngưòi đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm. Thực tiễn chứng 
minh đó là khoa học, vì trong sự sáp xếp mười thiên can của năm 
tháng ngày giò sinh có thể căn cứ tiêu chí thông tin vượng suy của 
tiết lệnh mười thiên can để thấy được, lưòng được những tin tức 
vượng suy của vận mệnh con người và những thông tin vượng suy 
của mọi sự vật. v ề  vấn đề này xưa nay chưa hế bị phủ nhận. 
Nhưng vì khoa học hiện đại còn chưa cỏ cách gì giải thích được 
nguyên lý huyền diệu của nó, cho nên có người thưòng nói liểu đó 
là duy tâm chù nghĩa.

Trong bảng : "trường sinh" lặ chỉ mới ra đòi ; "mộc dục" là trẻ 
em sau khi sinh ra ô giai đoạn tắm rửa ; "quan đới" là trẻ con có 
thể mặc áo, đội mũ ; "lâm quan" cũng gọi là "kiến lộc" và "đế 
vượng" tức là thân vượng, tức giai đoạn vận khí vượng. Vật đã 
vượng tất có giai đoạn suy thoái cho nên từ suy đến tuyệt đều là 
bại địa, "Thai", "dưỡng", đốì với vận mà nói đều gọi là vận bằng 
phẳng, vì "thai" là mang thai, "dưỡng" là nghỉ ngơi, tĩnh dưdng. 
Các trạng thái nêu ra trong bảng đối với quy luật phát triển, biến 
hóa của sự vật mà nói, chính là sự vật từ sơ sinh đến lớn lên, 
cường tráng đến suy bại rồi tử vong. Sau đó lại lặp đi lặp lại vòng 
tuần hoàn ấy.

Can trong bảng là lấy can ngày làm chủ, tức là can của ngày 
sinh. Ví dụ : giáp mộc gặp hợi là thòi kỳ sính, gặp tý là mộc dục, 
gặp sỏu là quan đới..., gặp thin là suy, gặp tị là bệnh. Tức là nói : 
giáp mộc gặp được năm hợi, hoặc tháng hợi, ngày hợi, giờ hợi đểu 
là gặp sự sinh trưởng. Ngược lại, giáp mộc gặp năm ngọ, hoặc 
tháng ngọ, ngày ngọ, giờ ngọ thì đều là gặp tù địa. Gặp tủ địa 
không nhất định là chết. Từ địa phần nhiều chù vể vận khí không 
thuận hoặc có tai hoạ. Cho nên ngưòi sinh giáp mộc, nếu năm, 
tháng, ngày, giò đều gặp ngọ, hoặc ngưồi đó )ihông biết tổ hợp sắp 
xếp Tứ trụ của mình thì nên cẩn thận để phòng mọi mặt, nếu 
không nhất định sẽ bị tổn thất. Các trưòng hợp khác cũng hiểu 
tương tự như thế.
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Trạng N. 
thái

Nám can dương Năm can âm

Giáp
mộc

Bính
hoầ

Mậu
thổ

Canh
kim

Nhâm
thuỷ

Ẩt
mộc

Dinh
hỏa

Kì
thổ

Tán
kim

Quý
thuỷ

Trưởng sinh Hợi DẨn Dẩn Tị Thân Ngọ Dậu Dậu Tí Mỉo

Mộc đục Tí Mão Mão Ngọ DẠÚ Tị Thân Thân Hợi Dân

Quan đái Sửu Thìn Thìn Mùi Tuất Thìn Mùi Mùi Tuất Sửu

Lãm quan Dẩn Tị Tị Thân Hợi Mảo Ngọ Ngọ Dậu Tí

Đè vượng Mão Ngọ Ngọ Dậu Tí Dẩn Tị Tị Thân Hợi

Suy Thìn Mừi Mùi Tuất Sủu Sửu Thin Thìn Mủi Tuất

Bệnh Tị Thân Thân Hợi Dẩn Tí Mão Mão Ngọ Đậu

Tủ Ngọ Dậu Dậu Tí Mão Hợi Din Dần Tị Thán

Mộ Mìti Tuất Tuất Sửu Thin Tuất Sửu Sủu Thin Mùi

Tuyệt Thán Hợi Hợi Dần, Tị Dậu Tí Tí Mio Ngọ

Thai Dậu Tí Tí Mão Ngọ Thôn Hợi Hợi Dần Tị

Dưỡng Tuất Sửu sùu Thin Mùi Mùi Tuít Tuất Sửu Thin

Trong bảng, từ sinh đến vượng là có lợi, từ suy đến tuyệt là 
không lợi. Thai, dưỏng là chỉ chung chung. Các địa chi trong bảng 
là dùng để đoán thời gian úng nghiệm cát, hung, tức để biết thòi 
điểm và phương vị xảy ra sự việc. Ví dụ giáp đế vượng ở mão. Mão 
ỏ đây là năm, hoặc tháng, ngày, giò mão. Phương vị là  phương 
đông so với nơi sinh ra mình.

Gặp mộc mộ ở mùi, Mộ là nhập mộ, đương nhiên không tô't. 
Mùi là năm, tháng, ngày, giờ mùi, phương tây nam, Cho nên là 
việc có lợi thì nên làm vào thời gian và phương có lợi. Việc không 
lợi thì không nên làm vào thời gian hoặc ỏ phương bâ't lợi, như thế 
có thể tránh được tai nạn bất ngò. Vì vậy bảng trên là tiêu chí về 
thông tin và thòi gian để hướng vể cái tốt, tránh xa cái xấu.

Cách tra bảng như sau : dần mộc căn cử theo giáp mộc ; mão 
mộc theo ất mộc ; thin tuất theo mậu thổ ; sửu mùi theo kỷ thổ ; tị 
hoả theo đinh hoả ; ngọ hoả theo bính hoả ; thân kỉm theo canh 
kim ; dậu kim theo tân kim ; tí thủy theo nhâm thủy ; hợi thủy 
theo quý thủy.



Tháng giêng ỉập xuân, tháng hai kinh trập, tháng ba thanh 
minh, tháng tư lập hạ, tháng năm mang chùng, tháng sáu tiểu 
thử, tháng bảy lập thu, tháng 8 bạch lộ, tháng 9 hàn lộ, tháng 10 
lập đông, tháng 11 đại tuyết, tháng 12 tiểu hàn.

Mưòi hai tiết lệnh cũng gọi là lệnh của 12 tháng. Lệnh tháng 
nắm quyền sinh sát của một tháng, là cương lĩnh của vạn vật. 
Lệnh tháng không những là ranh gidi phân chia một năm, một 
tháng mà cũng là tiêu chuẩn vượng, suy của can chi trong Tứ trụ. 
Cho nên lệnh tháng vô cùng quan trọng trong việc dự đoán thông 
tin của con ngưòi.

1. Cách sắp xếp Tứ trụ truốc và sau lộp xuân
1. Vi d ụ  c á c h  s ắ p  x ế p  Tử  trụ  trư ớc lậ p  x u â n  c ủ a  n ă m

Năm 1987, tháng 12, ngày 17, giả thiết 3 giờ 30 ngày đó là 
lập xuân, đốì với ngưòi sinh gỉòdần, tính như sau :

Năm đinh mão, tháng quý sừu, ngàv kỉ sửu, giò bính dần 
(đây là cách sắp xếp Tứ trụ của người sinh trước 3h30). Nếu sinh 
sau 3h30 ngày 17 tháng 12 năm 1987, tức sinh sau giờ lập xuân 
thì sắp xếp là : Sinh giờ dần, ngày 17 tháng giêng năm 1988, Tứ 
trụ là : mậu thin, giáp dần, kỉ sừu, bính dần.

Vì sinh sau 3h30 tức là sau lập xuân, cho nên tính vào tháng giêng 
năm 1988, còn thiên can, địa chi của ngày và giờ sinh không đổi.

2. Vỉ dụ  c á c h  s ắ p  x ếp  Tứ trụ  s a u  lậ u  x u â n  c ủ a  n ă m
Giả thiết 10h4' ngày mồng 7 tháng giêng là lập xuân năm 1987.
Sinh năm 1986, tháng 12, mắng 7, giò tị.
Bính dần, tân hợi, giáp thân, kỷ tị. Đó là ngưòi sinh trưốc 

lập xuân.
Nãm 1987, tháng giêng, mồng 7, sau 10h4’ Tứ trụ của ngưồi 

sinh sau lập xuân là :
Năm đinh mão, nhâm dần, giáp thân, kỉ tị.

2. Cách sắp xếp lệnh tháng
Giống như lệnh năm, người sinh trước giao tiết lệnh thì sắp 

xếp theo can chi của lệnh tháng trước. Ngưòi sinh sau giao tiết thì



sắp xếp theo can chi của lệnh tháng sau. Tức là người sinh trước 
giao tiết lệnh thì tính theo tháng trước ; người sinh sau giao tiết 
lệnh thì tính theo lệnh tháng sau. Dưới đây lấy ví dụ trường hợp 
tháng nhuận.

Giả thiết ngưòi sinh trước lập thu tức trước 10h4' ngày 14 
tháng 6 nhuận năm 1987, Tứ trụ là :

Năm đinh mão, tháng đinh mùi, ngày kỉ sủu, giò kỷ tị.

Người sinh sau I0h4't ngày 14 tháng 6 nhuận năm 1987, tức 
là sinh giờ tị, ngày 14 tháng 7 nãm 1987, Tứ trụ là : năm đinh 
mão, tháng mậu thân, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tị.

Trên đây là nói vê' cách sắp xếp Tứ trụ của ngưòi sinh trước 
và sau giao tiết lệnh. Ở đây tôi giới thiệu về phương pháp sắp xếp 
Tứ trụ chuyên dùng đề đoán theo Tứ trụ, tức là đùng lệnh tháng 
để đo lường sự vượng suy của thiên can, địa chi trong Tứ trụ, cũng 
tức là nói sự vượng suy cùa thiên can địa chi trong Tứ trụ là lấy 
lệnh tháng làm tiêu chuẩn và lấy sinh vượng tử tuyệt làm cản cứ.

Bảng nạp âm và 60 giáp tí là kinh nghiệm dự đoán quý báu 
của nhân dân lao động Trung Quốc, qua thực tiễn lâu đời tổng kết 
ra. Khi dự đoán theo Tứ trụ, những kinh nghiệm này, nguyên tắc 
này cổ ý nghĩa vô cùng to lđn, tuyệt đối không được xem thưồng.



ÚNG DỤNG CAN , CHI

Thiên can là tròi, là động, là cái sinh ra lục thân. Địa chi là 
đất, là tĩnh, là cái tàng ẩn trong người, sắp xếp Tứ trụ, lấy vận 
trình, dự đoán cát hung không thể không biết điểu đó.

I. Sự THÔNG BIẾN CUA THIÊN CAN
Trong âm dương ngũ hành sinh khắc đều có cái sinh ra tôi và 

cái tôi sinh ra, cái khắc tôi và cải tôi khắc. Ngũ hành trong lục 
thân chủ như sau :

- Sinh ra tôi là chính ấn, thiên ấn (chính ấn là mẹ đè, thiên 
ấn lồ mẹ kế).

- Tôi sinh ra là thương quan, thực thần (con cháu).
- Cái khắc tôi là chính quan, thiên quan (ông chủ, cấp 

trên...).
- Cái tôi khắc là chính tài, thiên tài (vợ, vợ lẽ).
- Ngang vai, kiếp tài là anh em, chị em. Đó là lấy mười can 

mà nói.

Lục thân do thiên can biểu thị và quan hệ sinh khắc của 
chúng đều lấy can ngày làm chủ. Can ngày sẽ phát sinh tác dụng 
với lục thân tàng ẩn trong thiên can và địa chi khác cùa Tứ trụ, từ 
đó mà phát sinh quan hệ sinh khắc. Nếu can dương gặp can âm, 
can âm gặp can dương là chính, còn can dương gặp can dương, can 
âm gặp can âm là thiên. Cái giôhg với ngũ hành của can ngày là 
ngang nhau, kiếp tài, bội tài. Kiếp tài, bại tài là chính, ngang 
nhau là thiên tài.

Giáp là dương mộc, ất là âm mộc. Giáp gặp giáp đều là dương 
mộc, ất gỊp ất đểu là âm mộc, vừa đồng thanh tương ứng, lại có 
thể đồng ìhí tương cầu, là ngưòi thân của tôi nèn là ngang vai, là 
bại tài, kiếp tài.



Lục thân
Ngang Bại Thực Thương Thiên Chính Thiên Chính Thiên Chính

Can ngày
vai tải thần quan tài tài quan quan ấn ấn

Giáp Giáp tỉ
Ất Bính Đỉnh Mậu Kì Canh Tân Nhâm Quý

Bính Bính Đình Mậu Kỉ Canh Tân Nhàm Quý Giáp ất
Mầu Mậu Kì Canh Tân Nhám Quý Giáp ất Bỉnh Đinh
Canh Canh Tân Nhám Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kí
Nhâm Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỉ Canh Tắn

NĂM CAN ÂM

\  Lục thân 

Can ngày

Ngang
vai

Thương
quan

Thực
thần

Chính
tài

Thiên
tài

Chính
quan

Thiên
quan

ChíAh
ấn

Thiên
ấn

Kiếp
tài

Ất Ất Bính Đinh Mậú Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Giáp

Đinh Đinh Mậu Kỉ Canh Tân Nhảm Quý Giáp Ất Bính

Kỉ Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu

Tản Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đỉnh Mậu Kỉ Canh

Quý Quý Giáp Ất Bỉnh Đỉnh M ậu Kỉ Canh Tán Nhảm

Giáp gặp ất, ất gặp giáp tuy đều là mộc nhưng cố khác nhau 
âm dương, tuy có thể dồng thanh tương ứng, nhưng không thể 
đồng khí tương cầu, không thân không sơ nên giáp gặp ất là bại 
tài, ất gặp giáp ỉà kiếp tài.

Giáp mộc sinh bính hoả, là dương sinh dương, ất mộc sinh 
đinh hoả là âm sinh âm nên là thực thần. Giáp mộc sinh đinh hoả, 
ất mộc sinh bính hoả là dương sinh âm, âm sinh dương nên là 
thương quan.

Giáp mộc khắc mậu thổ, ất mộc khắc kỉ thổ là dương khắc 
dương, âm khắc âm nên là thiên tài. Giáp mộc khắc kỉ thổ, ất mộc 
khác mậu thổ là dương khắc âm, âm khắc dương, có nghĩa âm 
dương tương hợp nên là chính tài.

Giáp mộc gặp canh kim, ất mộc gặp tân kim là dương khác 
dương, âm khắc âm nên là thiên quan, thất sát. Giáp mộc gặp tân



kim, â't mộc gặp canh kim là âm khắc^dương, dương khắc âm nên 
là chính quan.

Giáp mộc gặp nhâm thuỳ, ất mộc gặp quý thuỷ là dương sinh 
dương âm sinh âm nên là thiên ấn. Giáp mộc gặp quý thuỷ, ất mộc 
gặp nhâm thuỷ là âm sinh dương, dương sinh âm nên là chính ấn. 
Những cái khác cũng suy ra như thế.

Trong thập can, thiên tài là cha, thiên ấn là kiêu. Thiên tài 
là quan tinh của ấn, là chồng của mẹ, nên cha là thiên tài. Ngưòi 
trong Tứ trụ có thực thần thì thiên ấn là kiêu thần, người không 
có thực thần thì lấy kiêu thần làm thiên ấn. Kiêu thần là hung 
thần, có cả kiêu thần và thực thần thì không lợi.

II. TẢNG ĐỘN CỦA MƯỜI HAI CHI
Trong Bát quái sáu hào có thuyết tam tài là : Tròi, đất, người 

và âm dương. Thiên can, địa chi trong Tứ trụ cũng thế. Thiên can 
là dương là tròi, địa chi là âm là đất, người ở giữa đất và trời, do 
đó can mà địa chi tàng chứa là ngứời. Cho nên thiên can là thiên 
nguyên, địa chi là địa nguyên, can ở trong chi là nhân nguyên. 
Quan hệ giũa ba cái đó trong Tữ trụ vừa tương sinh vừa tương 
khắc, vừa trợ giúp nhau vừa khống chế nhau. Mỗi cái chỉ một việc, 
phát huy hết tác dụng của mình (xem phần nhập môn).

Những thiên can mà địa chi tàng chứa là căn cứ theo trường 
sinh, làm quan, mộ kho của ngũ hành thiên can để xác định.

- Tí, ngọ, mão, dậu là bôn quan. Tí là lâm quan của quý 
thuỷ, nên quý được tàng chứa trong tí.

Mão là lâm quan của ất mộc, nên ất mộc tàng chứa trong mão.

Ngọ là lâm quan của đinh, kỉ nên đinh kỉ tàng chứa trong ngọ.

Dậu là lâm quan của kim nên tân tàng chứa trong dậu.

- Thìn, tuất, sửu, mùi là bốn mộ kho, lại là đất quan đái. 
Thìn là quan đái của ất mộc, mậu thổ ; là mộc địa của thuỷ ; nên 
â't mộc, mậu thể, quý thuỷ tàng chứa trong thin.

Tuất là quan đới của tân kim ; là mộ địa của đinh hoả và 
mậu thổ ; nên tân kim, đinh hoả, mậu thổ tàng chứa trong tuất.



Mùi là quan đới của đinh, kỉ, là mộ địa của mộc nên đinh 
hoả, kỉ thổ, ất mộc tàng chứa trong mùi.

- Dần, thân, tị , hợi là đất trưòng sinh, lâm quan, đất bệnh. 
Dần là trường sinh của bính, mậu, lâm quan của giáp mộc ; nên 
bính hoả, mậu thổ, giáp mộc tàng chứa trong dần.

Thân là đất trưòng sinh của nhâm, lâm quan của canh ; đất 
bệnh của mậu ; nên nhâm thuỷ, canh kim, mậu thố tàng chúa 
trong thân.

Tị là trưòng sinh của canh, là lâm quan của bính mậu, nên 
canh kim, bính hoả, mậu thổ tàng chứa trong tị.

Hợi là trưòng sinh của giáp, là lâm quan của nhâm, nên giáp 
mộc và nhâm thuỷ tàng chứa trong hơị.

Để tiện cho mọi người nắm vững, dưới đây nêu một ví dụ ứng 
dụng thiên can địa chi và những thiên can được địa chi tàng chứa 
sắp xếp trong Tứ trụ như sau (trong sách này tháng, ngày, giờ đều 
dùng theo âm lịch ).

Năm 1991 Tháng 11 Ngày 13 Giờ thân

Thiên can lộ ra  : ân
Tứ trụ : Tân mùi

Địa chí tàng độn: At Kỉ Đinh

Kiêu Nhật nguyên S át
Canh tí Nhậm tuất Mậu thân 

Quỷ Tân Đinh Mậu Mậu Canh Nhâm

Kiếp Ấn Tài Sát Sát Kiêu TỉThương Quan Tài



BÀN VỀ VẬN

Trên đây đã nói, thiên can địa chi của ngày giờ sinh sắp xếp 
tổ hợp lại là "mệnh", thài gian mổỉ giai đoạn từ 1 tuổi đến 80 tuổi 
gọi là "vận". Hai cái kết hợp lại gọi là "vận mệnh" của ngưài. Do 
đó, một ngưòi không chỉ phải biết mệnh tốt hay xấu, còn phải biết 
vận khí tốt hay xấu, như thế mối thực sự hiểu được vận mệnh của 
mình, từ đó mà nám vững vận mệnh.

Tổ hợp sáp xếp Tứ trụ tốt hay không là điểu kiện cơ bản 
nhất, quan trọng nhất đôì với vận mệnh của con ngưòi. Song hành 
vậ.n cũng là điểu kiện không thể xem nhẹ. Mệnh tốt còn cần vận 
tốt. Mệnh không tốt, mà gặp khí vận tốt cũng đạt được cảnh đông 
qua, xuân đến, hoa lá tốt tươi. Ngưòi có chí lân mà vận không trợ 
giúp thì cũng khó mà toại nguyện. Do đó gặp vận tô't nó sẽ bổ sung 
cho những chỗ mà mệnh còn khiếm, khuyết. Gặp vận xấu thì nên 
biết để phòng, lánh xa việc xấu.

Hành vận phân ra dại vận và tiểu vận.

I- LẤY ĐẠI VẬN
Sắp xếp đại vận chia ra năm dương, năm âm:

- Ngưâi năm dương là : Giáp, bính, mậu, canh, nhâm.

- Người năm âm ỉà : ấ t , đinh, kĩ, tân, quý

Nam sinh năm dương, nữ sinh năm âm là hành vận thuận. 
Nam sinh năm âm, nữ sinh năm dương là hành vận nghịch. Cách' 
sắp xếp cụ thể về vận trình lấy can chi tháng sinh là chuẩn gốc để 
sắp thuận hay sắp ngược.

1- Cách sắp x ế p  c ủ a  n am  sinh năm dương
Bư ớc th ứ  n h ấ t .  Đầu tiên lập giò sinh và sáp xếp Tứ trụ.
Ví du.»



Nam sinh 
năm 1990

Tháng 4 Ngày 16 Giò thin

Quan Sát Nhật nguyên Quan
Canh ngọ Tân tị Ất hợi Canh thin

Đinh kỉ Bính mậu canh Nhâm giáp Ất mậu quý

Thực tài Thương tài quan Ấn kiếp Tỉ tài kiêu

B ư ớ c th ứ  h a i ,  Tính số đại vận.

c&n cứ nguyên tắc nam sinh nàm dương lấy chiều thuận túc 
tính từ ngày sinh đến tiết lệnh sau đó xem có tấ t cả bao nhiêu 
ngày, rồi chia cho 3, sô' kết quả là số của dại vận.

Trong ví dụ trên đếm từ ngày 16 tháng 4 đến giò thin ngày 
13 tháng 5 có tất cả 27 ngày. Lấy 27 chia 3 được 9 tức ngưòi con 
trai đó 9 tuổi lấy đại vận.

B ư ớ c th ứ  b a .  Sắp xếp vận trình cho cả cuộc đòi.

Căn cứ nguyên tắc con trai sính năm dương lấy chiểu thuận 
tửc bắt đầu xếp từ can chi của tháng sau, xếp theo chiều thuận, 
nói chung xếp theo vận 8 bước. Tháng sinh là tân tị, can chi sau 
tân tị là nhầm  ngọ nên 9 tuổi lấy vận là nhâm ngọ.

Ấn Kiêu Kiếp Tỉ Thương Thực Tài Tài

Nhâm Qúy G iáp Ất Bính Đỉnh Mậu Kỉ
ngọ mùi thân dậu tuất hợi tí sửu

9 19 29 39 49 5 9 6 9 79

Đinh kỉ Ất, kỉ, 
đinh

Mậu,canh 
nhâm

Tản Mậu,tân 
đinh

Nhâm
giáp

Quý Quý,tỗn
ki

Thực, tài Ti, tài, 
thực

Tải,quan, 
ấn

Sát Tài,eát,
thục

Ấn, kiếp Kiêu Kiếu,sát,
tài

B ư ớ c  th ử  tư. Phối với lục thân.

Sau khi xếp xong đại vận, c&n cứ lục thân của Tứ trụ, lấy 
can ngày làm chuẩn, ghi ra lục thân của can từng 10 năm vận và 
lục thân của thỉẽn can ẩn trong địa chi. Lục thân của nó vẫn giống 
như lục thân trong Tứ trụ túc ngày can âm gặp vận can dương là



chính (tủc là ngay) ngày can âm gặp vận can âm là thiên (tức là 
lệch ). Sau đó có thể căn cứ tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ và kết hợp 
vối thiên can địa chi của từng đại vạan mà dự đoán cát hung.

2. Cách sáp xếp của nửsinh nãm dương
B ư ớ c  th ứ  n h ẩ t .  Lập giò sinh và sắp xếp Tứ trụ. Ví dụ:

Nữ sinh 
năm 1990

Tháng 4 Ngày 16 Giồ thin

Quan Sát Nhật nguyên Quan

Canh ngọ Tân tị Ất hợi Canh thin
Đinh kỉ Bính mậu canh Nhầm giáp Ất mậu quý
Thực tài Thương tài quan Ấn kiếp Tỉ tài kiêu

B ư ớ c  th ứ  h a i .  Tính số đại vận.

Căn cíí nguyên tắc năm dưđng sinh nữ tính chiều ngược, tức 
bát đầu tính từ ngày sinh đếm gnược đến tiết lệnh phía trước, xem 
tất cả bao nhiêu ngày, sau đỏ chia chữ 3, kết quả phép chia là số 
của đại vận.

Ở ví dụ trên từ ngày 16 tháng 4 đếm ngược đến 12 tháng 4 
(giò sửu lập hạ), tấ t cà có 4 ngày, chia 3 được 1, thừa 1 ngày bỏ 
qua không tính, ngưòi con gái này một tuổi đã lập vận.

B ư ở c  th ứ  b a .  Sắp xếp vận trình cả cuộc đời.

Năm dương sinh nữ thì xếp ngược, tức là bắt đầu xếp từ can 
chi cùa tháng trươc tháng sinh, cứ thế đi ngược mà xếp. Em gái đó 
tháng sinh là tân tị, can chi phía trên tân tị là canh thin, nên một 
tuổi vận là canh thin.

Quan Tài Tài Thực Thildng Tỉ Kiếp Kiêu

Canh
thin

Kỉ
mão Mậu dần Đinh

sủu
Bính
tí Ất hợi Giáp

tuất
Quý
dậu

1 11 21 31 41 51 61 71

Ất mậu quý ất Giáp bỉnh mậu Quýtânkỉquý Nhâm giáp Tânđinh mậu tân 

Tỉ tải kiêu tí Kiếp thường tài Kiêu sát tài kiêu Ấn kiếp Thực tài sát sát

B ư ớ c th ứ  tư. Phổi vôi lục thân.



xếp xong đại vận, căn cứ lục thân trong Tứ trụ ghi ra lạc 
thân trong vận và lục thân của thiên can ẩn trong địa chi, sau đó 
căn cứ tổ hợp sắp xếp của Tứ trụ kết hợp với can chi của từng đại 
vận để dự đoán cát hung.

3. Cách sấp xếp của nữ sinh nãm âm
Nữ sinh năm âm thì theo ngày sinh đếm xuống đến tiết lệnh 

dưdi, xem có tấ t cả bao nhiêu ngày, chia cho 3, được sô' của đại 
vận. Ví dụ.

Nữ sinh năm 1991, tháng 12, ngày 2, giò thin, Giò tị ngày 2 
tháng tháng 12 năm 1991 là tiết lệnh tiểu hàn, chỉ cách một giò. 
Theo cách tính cổ, một giồ này vẫn quy đổi thành một ngày, rồi 
thêm vào hai ngày để chia cho 3 được đại vận từ 1 tuổi. Tăng lên 
thành ba ngày để tính một tuổi như thế tức là đà kém mất 35 giờ, 
như thế lấy số của đại vận sai số lởn quá. Thực tế  thì nên lấy 1 giờ 
tính thành 10 ngày tức cô gối này sau khi sinh được 10 ngày dã 
lấy đại vận, tức tính đại vận một tuổi từ giờ tị ngày 12 tháng 12 
năm 1991, đến giò tị ngày 12 tháng 12 năm 2001 bắt đầu hành 
vận 11 tuổi.

Trên đây là cách lấy đại vận của nam sinh năm dương, nữ 
sinh năm dương, nữ sinh nàm âm. Cách lấy đại vận cùa nam sinh 
năm ám giống như cách lấy cho nữ sinh năm dương, nên không 
giải thích nữa.

Trong tính toán dùng số ngày chia cho 3, nếu thừa 1 ngày thì 
bỏ đi, thiếu một ngày thi thêm vào cho chẵn. Ví dụ 23 ngày chia 3, 
thiếu 1 ngày đầy 8 lần nên thêm một ngày cho đủ 24 ngày, chia 
được 8, tức 8 tuổi bắt đầu tính đại vận.

Lại ví dụ nếu giờ sinh vào trước hay sau giao tiết lệnh mấy 
giờ, nếu ngưòi tính thuận thì không đủ một ngáy hoặc chỉ có một 
ngày, trong trưòng hợp đặc biệt đó có thề thêm vào hai ngày cộng 
thành 3 ngày, sau đó chia 3 được 1, túc 1 tuổi bẩt đầu tính đại 
vận. Đốì vối các trưòng hợp khác không được thêm vào hai ngày.

SỐ ngày chia chữ 3 tức là cứ 3 ngày được tính thành 1 tuổi. 
SỐ ngày tính đặi vận nói chung là tính số ngày trọn đủ giò. ỏ vỉ dụ 
1 trên đây chính là lấy số ngày đủ giò để tính.

Trong ví dụ 1 là 9 tuổi bát đầu tính vận tức từ giò thin ngày 
16 tháng 4 năm 1999 'bắt đầu vận 9 tuổi, đến giờ thin ngày 16 
tháng 4 năm 2009 chuyển sang vận 19 tuổi.



Tính đại vận cũng lấy tròn tuổi làm chuẩn. Ngoài ra còn có 
cách t.ính chính xác hơn. Như ví dụ 2 từ giò sỉnh là thin đến giao 
tiết lệnh thực tế  là 4 ngày ba giò, nhưng tính theo 3 ngày là 1 
năm, 1 ngày quy đổi thành bốn tháng, một giò quy đẩi thành 10 
ngày, như vậy 3 giờ là 30 ngày vừa đúng 1 tháng. Nên ví dụ 2 
chính xác hơn là một tuổi 5 tháng bắt đầu đại vận, tức bắt đầu từ 
giò thin ngày 16 tháng 9 năm 1991 bắt đầu tính vận quan.

Còn có cách tính vận lấy ba ngày quy đổi thành 1 tuổi, 5 
ngày là 1 tuổi thừa 2 ngày tức 1 tuổi 8 tháng thì bắt đầu đại vận. 
Như nữ sinh giố tị ngày 27 tháng 11 năm 1991 thuận đếm đến tiết 
tiểu hàn tức giò tị ngày 2 tháng 12, cộng đủ 5 ngày, chia cho 3 còn 
thừa 2 ngày, hai ngày quy đổi thành 8 tháng túc 1 tuổi 8 tháng 
bắt dầu đại vận, đó là ngày 2 tháng 8 năm 1992 vậy.

u- LẤY TIỂU VẬN
Đại vận là sự cát hung trong 10 năm, tiểu vận là hoạ phúc 

trong một năm. Tiểu vận cũng có thể bổ trợ những chỗ chưa đủ 
của dại vận, năm hạn và Tứ trụ,' ngược lại cũng có thể là điểu 
kiêng kị của đại vận, năm hạn và Tứ trụ. Tóm lại công dụng của 
tiểu vận có cát có hung, là điểu không thể thiếu được trong vận 
trình cùa cả đòi ngươi, nhất là ồ tuổi còn nhỏ chưa bắt đầu bước 
vào đại vận, tức là dùng dể dự đoán cho trẻ em từng nám.

Về phương pháp lấy tiểu vận, ngày xưa cổ hai cách :

-  Phương pháp trong sách " Uyên hải tử bình" là " Phàm lấy 
tiểu vận, không cần đến mệnh âm hay dương, năm 1 tuổi bắt đầu 
từ bính dần, hai tuổi bắt đầu tữ đinh mão... ; nữ 1 tuổi bắt đầu từ 
nhâm thân, hai tuổi bắt đầu từ tân mùi.,."

- Phương pháp trong sách "Mệnh lý thám nguyên" là lấy giò 
sinh của người đó quyết định, nam dương nữ âm thì tính thuận, 
nam âm nữ dương thì tính ngược

Tôi cho rằng phương pháp của sách "Uyên hảỉ từ bình" 
không c&n cứ vào Tứ trụ của mỗi người khác nhau để lấy tiểu vận 
ch&c không tránh khỏi không khoa học. Tức là theo sách đó thì đã 
là  nam tiểu vẠn đều giống nhau, dã là nũ cũng sẽ giống nhau, 
trong thực tế  làm như thế không được. Cách lấy tiểu vận theo 
sách "Mệnh lý thám nguyên" cỏ khoa học hơn, tức theo nam sinh 
năm dương, nũ sinh năm âm lấy thuận; nam sinh nảm âm, nữ



sinh năm dương lấy ngược, Ví dụ nam sinh giờ kỷ tị, ngày kỷ mão, 
tháng hai năm 1990 một tuổi tiểu vận là canh ngọ, hai tuổi lạ tân 
mùi... thuận đếm đến năm cần đoán. Nếu ngày kỉ tị đó sinh nữ, 
một tuổi tiểu vận là mậu thin, hai tuổi là đinh mão, cứ thế tính 
ngược lên. Ví dụ nam sinh gìơ tân dậu, ngày quý tị tháng ba năm 
1991, một tuổi tiểu vận là canh thân, hai tuổi là kỉ mùi, cứ thế 
tính ngược lên. Nếu nữ sinh ngày đó, một tuổi tiểu vận là nhâm 
tuất, hai tuổi là quý hợi, cứ thuận mà tính.

Lấy tiểu vận là lây tuổi hư làm chuẩn, tức củ một năm tính 
một tuổi. Cách lấy tiểu vạn theo sách "Mệnh lý thám nguyên" 
không những thống nhất với mệnh của nam nữ có phán biệt âm 
dương mà còn thcmg nhất thuận nghịch vâi đạí vận, hơn nữa còn 
CỒJ1 cứ giò sinh khác nhau mà lấy tiểu vận khác nhau. Điêu quan 
trọng hơn là trong ứng dụng thực tế  tính toán chính xác. Do đó lấy 
tiểu vận nên theo cách này.

111- ĐẠI VẬN VẢ LƯU NIÊN
Mệnh là sự hưng suy của cả đời, vận là cát hung của từng 

giai đoạn. Lưu niên là chủ thể của một năm. Cho nên sự tương 
sách, tương khắc, tương xung, tương hình giũa đại vận và lưu niên 
đô'i với vận mệnh của một ngưòi mà nói có quan hệ rất quan trọng.

1. Ngưồỉ hành vộn thuôn chiều là tốt
Mọi vật đều trải qua quá trình từ manh nha đến chết. Quá 

trình này là mọi vật tuân theo quy luật tự nhiên mà vận động, 
quy luật đó không nhiễu loạn, cũng không xô lệch. Vận mệnh của 
một ngưòi cũng thế, hành vận cũng thế.

Vận trình một đòi của người ta có : Trưòng sinh, mộc dục, 
quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, 
dưỡng, tất cả có mưởi hai đoạn tự nhiên. Nếu hành vận của người 
nào thuận thì tốt, ngược thì không tốt. Cổ nhân đã tổng kết ra 
kinh nghiệm quý báu là : "Già sợ đế vượng, trẻ sợ suy, trung niên 
sợ n h ấ t : tử, tuyệt, thai".

"Già sợ đế vượng" tức là người già vận gặp vượng là xấuT vận 
gặp suy bại thì tốt. Người gia sau 60, 70 tuổi giống như cây mùa 
đông rơi vào đất đại bại, cho nên vận hành đến đất đại hại là hợp 
quy luật tự nhiên. Nếu phản lại quy luật, vận của ngưòi già gặp



bước trường sinh, đế vượng thì giống như cây mùa đông đầm chồi 
mọc lá, hoa nở trái mùa là hiện tượng khác thưòng, cho dù xanh 
đấy nhưng thời gian không còn lâu nữa, sẽ bị giá rét làm héo tàn 
nhanh. Nên người già vận gặp trưòng sinh, đế vượng là tốt ít, 
xấu nhiều.

"Trẻ sợ suy" là nói, trẻ em mdi sinh nên theo quy luật sinh 
trưởng tự nhiên, gặp sinh trưởng, vận vượng là tốt, vì mầm non ỏ 
thời kỳ trưỗng thành nên mưa thuận gió hòa, ánh năng ấm áp lợi 
cho sinh trưỏng. Nếu vận gặp suy, bệnh tử, tuyệt là rơi vào bại 
vận, như mầm non không có ánh nắng, mưa móc, không lợi cho sự 
trưởng thành. Do đó tuổi trẻ sỢ, nhất gặp vận suy, bại.

"Trung niên sợ nhất tử, tuyệt, thai". Tử, tuyệt, thai là sự vật 
phát triển đến giai đoạn suy bại cuối cùng, mà thời kỳ giữa của sư 
vật lại nên là thời kỳ sinh vương tráng kiện. Nếu gặp phải giai 
đoạn tử tuyệt tất nhiên là sinh mệnh sẽ mau kết thúc, cho nên 
trung niên sỢ nhất vận gặp "tử, tuyệt, thai".

Theo quy luật sinh trưởng chung của con ngưòi, vận thuận 
với lẽ tự nhiên là tốt. Nhưng đó cũng không phải là điểu cô" định, 
không thể khác. Có người Tứ trụ quá vượng, gặp được vận suy bại 
lại có lợi, hoặc ngược lại thì nguyên lý cũng là như thế.

Ngưòi xưa nói : vận sinh cho mệnh là tốt, vận khắc mệnh
hoặc mệnh sinh cho vận thì không có ỉợi. Vận sinh cho mệnh là 
lấy nạp âm sáu mười giáp tí làm chuẩn. Như người sirth nàm bính 
tí, đinh sủu là mệnh thuỷ, nếu gặp vận mộc mậu tuất, ki hợi tức 
là xì hơi, nếu gặp vận canh tí, tân sửu là thổ thì thổ khắc thuỷ sẽ 
không tốt, gặp vận nhâm dần, quý mão, nạp âm là vận kim, kim 
sinh thuỷ là tốt. Sách "Tam mệnh thông hội" nói : "Vận xoay vần 
đến nạp âm và mệnh cùng loại là tốt nhất".

Vận trình của người ta đại để có ba loại : vận tốt, vận xấu và 
vận trung bình, ở thời kỳ thanh niên và trung niên vận gặp sinh 
trưởng tất sẽ sáng tạo, làm nên sự nghiệp ; Vận gặp lâm quan, đế 
vượng thì sự nghiệp phát đạt, thăng chức, gặp của, sinh con, có 
nhiều tin vui. Nếu vận gặp suy, bệnh, tủ, tuyệt, phần nhiều là 
thất b ạ i , hao tài, bệnh tật, cốt nhục chia lìa, đam mê tửu sắc, việc 
gì cũng trắc trỏ. Vận xoay vần đến đất thai, dưỡng thì bình lặng, 
yên Ổn. Một ngưòi trước gặp bại vận, sau sẽ gặp tốt, trưóc gặp vận 
tốt, sau thường là bại vận. Giống như đi đưòng, có lên dốc phải có 
xuống dốc, đã xuống dốc tất phải lên dốc.



2. Dụ đoàn đợi vộn, lưu niên
Quan hệ sinh khắc giữa đại vận, tiểu vận, lưu niên và quan 

hậ giữa ba cái đó vói Tứ trụ vô vùng phức tạp. Nỏ là một trong 
những khâu quan trọng nhất quyết định dự đoán đúng hay sai. Do 
đó, người xưa khi viết sách lập ngôn thường rất coi trọng nghiên 
cứu về mặt này. Rất tiếc là lý luận cao siêu, quan điểm phức tạp, 
chương tiết rưòm ra làm cho các học giả về sau rất rối. Tôi căn cứ 
thực tiễn của bản thân, có thể nghiệm như sau: quan hệ sinh, 
khắc, hình, xung giữa đại vận và lưu niên vối Tứ trụ thì lấy lưu 
niên làm chính, đại vận thứ yếu ; tiểu vận hỗ trợ với thái tuế hoặc 
hỗ trợ đại vận, sau đó mới xem dụng thần, nhật nguyên hoặc 
những mục khác chù về điều may, hay điều cấm trong Tứ trụ. 
Theo cách đó thường dễ dự đoán đúng cát hung của một đời. Dưới 
đây ghi lại các điều được bàn trong các sách ”Bát tự tinh giải", 
"Khán lưu niên đại vận" để độc giả tham khảo.

C ách  x em  cá t , h u n g  th eo  đ a i  văn  uà lưu n iên  ch ư a  p h ớ t  s in h  
h ìn h , xung, k h ắ c , hợp  với m ện h  cụ c đ ể  g â y  tốt, xấu .

Đại vận thông qua can chi của nó để quản 10 năm. Năm năm 
đầu lấy can làm chủ 70%, chi chỉ chiếm 30% làm bổ trợ, nãm nằm 
sau lấy chi làm chủ chiếm 70%. Còn lưu niên lấy can chi quản một 
nãm. Trong trưông hợp không có hình, xung, khắc, hợp phá hoại 
thì đại thể có thể dự đoán cát hung của dại vận hoặc giữa các lưu 
niên đó như sau :

1- Phàm người mà đại vận hoặc lưu niên là hỉ thần, hay 
dụng thần thì đại vận hoặc lưu niên đó tốt.

2- Người mà đại vận hoặc lưu niên là kị thẫn của mệnh cục 
thì nó chủ vể đại vận hoặc lưu niên đó xấu

3- Người mà đạị vận hoặc lưu niên không phải là hỉ thần, 
dụng thần hay kị thần cùa mệnh cục thì đại vận hoặc lưu niên đó 
bình thường.
C ách  xem  c á t  h u n g  th eo  đ a i  vân  h o ă c  lưu n iên  p h á t  s in h  h ìn h , 

xung, k h ắ c , hợp  vớỉ m ện h  cụ c đ ể  g â y  tốt, x ấu



biến hóa mà hóa hung lại trở thành tốt. Đây là những trưòng hợp 
khó nhất trong các sách mệnh học. Mong độc giả nghiên cứu thêm.

1- Khi đại vận hoặc lưu niên phát sinh hình, xung, khắc, hợp 
vái mệnh cục rồi biến hóa thì cho dù mệnh cục có hay không có 
hình, xung, khắc, hợp, nhất thiết lấy đại vận hoặc lưu niên làm ưu 
tiên để xem (đại vận quan trọng hơn, lưu niên thì yếu hdn).

2 - Trường hợp mệnh cục có hợp nhưng không biến hóa, còn 
đại vận hoặc lưu niên hóa thành thần dẫn ra thì hợp cục đó thành 
hóa cục (khi tan cục sẽ có sự thay đổi to lớn ).

C ách  xem  c á t  h u n g  th eo  đ a i  văn  h o ặ c  /ưu n iên  s a u  k h i  
p h á t  s in h  h ìn h , xung, k h ẳ c , hợp  với m ện h  cụ c  g â y  r a  tố i, x ấ u

1- Đại vận hoặc lưu niên hình, xung, khắc, hợp làm mất kị 
thần trong mệnh cục là chuyển xấu thành tốt.

2 - Đại vận hoặc lưu niên hình, xung, khắc, hdp làm mất hỉ 
thần, dựng thần trong mệnh cục là chuyển tốt thành xấu.

3 - Đại vận hoặc lưu niên là  hỉ thần hay dụng thần, nhưng bị 
một chữ nào đó trong mệnh cục xung khác hay hợp chặt hỉ thần, 
dụng thần của đại vận, lưu niên thì tốt nhưng không thực, cho 
nên trỏ thành bình thưòng.

4- Đại vận hoặc lưu niên là kị thần nhưng có một chữ nào đó 
xung, khắc-mất hoặc hợp chặt kị thần ấy thì xấu vừa, tức là trỏ 
thành bình thường.

5- Đạỉ vận hoặc lưu niên hợp hóa thành công vói mệnh cục 
thi lấy hóa thần đó để bàn cát hay hung. Hóa thành hỉ thần, dụng 
thần là tốt, hóa thành kị thần là hung.

6 - Đại vận hay lưu niên hình phạt mệnh cục (cho dù là hình 
phạ. mất hỉ thần hay kị thần) đều chủ vể hung.

7- Địa chi của đại vận và lưu niên phát sinh thiên khắc địa 
xung với nhau hoặc can chi của đại vận và mệnh cục phát sinh 
thiên khắc địa xung với nhau, hoặc lưu niên và mệnh cục xung 
khác nhau thì đểu chủ về hung (nếu là khắc nhập hav xung nhập 
vào vận hạn đó thì càng nặng thêm).

8- Đạì vận và lưu niên phát sinh thiên tỉ (tức ngang hoà 
nhau) đỉa xung hoặc thiên khắc địa tỉ, hoặc thiên tỉ địa hình 
(hình phạt) thì đểu chủ về hung (nếu xung vào vận hạn đó thì 
càng nặng).



9* Đại vận, lưu niên, mệnh cpc Midi thành mội (ha chi xung
ba chi, hoặc một can khắc ba can ; một chỉ Mnh phạt ha chi, hoặc 
ba chi hỉnh phạt một chi th i e rằng có ta i nạn b ất ngò nguy hiềm 
đến tính mạng (phải hết sức chứ ý). Có một chi xung hai chi, một 
can khắc hai can, một chi hình phạt hai chi hoặc hai chi hình phạt 
một chỉ, tuy có tai họa nhưng tương đối nhẹ hơn.

10- Trong đại vận, lưu niên, mệnh cục cố bốn chi hợp vôi một 
chi, bốn can hợp với một can, một chi hợp vdỉ bốn chi hoặc một can 
hợp với bốn can thỉ chủ về tình cảm có sóhg gió, bệnh tẠt hoặc 
thất bại tài sản và tình trạng đó kéo đài.

11- Trong mệnh cục lấy thương quan làm dụng thẩn th i đại 
vận, lưu niên kị nhất là thương quan. Phạm phải điều đó có thể 
tan nát nhân duyên, cãỉ nhau, kiện tụng hoặc phá sần.

12- Mệnh cục, đại vận, lưu niên cỏ  sáu địa chi hộp thành hãi 
cục khác nhau hoặc tam hợp cục tương khắc nhau thi chủ vể đại 
hoạ đến núi, cái chết khó tránh.

13- Đại vận, lưu niên lấy hai chi xung một chi, xung nhập 
cung thê (vợ) ỉà chủ về vợ có taì hoạ, xung nhập cung phụ mẫu là 
chủ về phụ mẫu có tai nạn, xung nhập cung con cái là  chủ về con 
cái gặp ta i nạn.

14- Nếu trong đạỉ vận, lưu niên, mệnh cục xuất hiện tam 
hình (ba hình phạt thì bất cứ hai hỉnh nho nhập vào chính ấn của 
mệnh cục là có nguy cơ mẹ mất, nhẬp v&o thiên tài cùa mệnh cục 
là có nguy cơ cha mất, nhập vào chính tài là cỏ nguy cơ  vợ mất, 
nhập vào thực thương là có điềm con mất.

15- Trong đại vận, lưu niên hoặc mệnh cục xuất hiện hai 
nhóm hình phạt ỉẫn nhau hoặc tuần hoàn tam hình (hình phạt) 
khỉ hình nhập vào vận hạn đó lại không có cái cứu giải (tức là 
không có thiên đúc và nguyệt đức hoặc  bị nhũng cái khác hợp 
chặt) thì bản thân có taỉ vạ, nếu không may lại còn gặp xung nữa 
thì tai vạ càng nặng, có thể chết cũng nên. Nếu hình phạt không 
nhập vào vận hạn đó mà nhập vào chỉ n&m (đổng thòi không có .gì 
cứu trợ) thì ông bà có tai vạ, hình nhập vào chỉ tháng (mà không 
có cửu trợ) thì cha mẹ có  ta i vạ, hình nhập vào chi ngày (mà không 
có cứu trợ ) thì con cái hoặc vợ có tai vạ.

16- Can ngày khắc thiên can của lưu niên (túc là  phạm tu ế  
quân) thì xấu, nếu có cứu (can khác khác hợp làm  xỉ hdi can ngày



hoặc có quý nhân thiên đức) thi ngán trà .ngưdi đó tiến (tức không 
gặp cùa).

17“ Trong đại vận, lưu niên và mệnh cục xuất hiện bốn chữ :
- tí, ngọ, mão, dậu thì tất.

Chú th ích  : Trong vận hạn này chia mệnh cục thành bôn thòi 
kỳ : mỗi thời kỳ là một hạn, lấy theo :

a - Trụ năm : từ năm sinh đến tuổi 15. 
b - Tru tháng : từ 16 đến tuồi 31. 
c - Trụ ngày : từ 31 đến tuổi 47. 
d- Trụ giò : từ 47 đến tuổi 65.

3. Can chi đọỉ vộn và thài tuế
v ề đại vận 10 năm, thiên can quản nằm năm đầu, địa chi 

quản năm năm sau, còn vấn đề thiên can của lưu niên hay địa* chi 
của lưu niên là thái tuế thì các sách đều có bàn nhưng rất khác 
nhau. Tôi căn cứ thực tiễn của bản thân có kinh nghiệm như sau :

Quan hệ giữa can chi của' đại vận với lưu niên, Tứ trụ vừa 
mật thiết lại vừa phức tạp. Nó là tỉẽu chí thông tin vận khí tất 
xấu của một ngưòi trong mười năm. Trong rất nhiều trưòng hợp 
chứng tỏ can chi cùa đại vận đều tác động đến trong 10 nâm. Như 
đại vận giáp tí thương quan, theo thuyết can giáp quản 5 năm 
đầu, chi tí quản 5 năm sau, 5 năm dầu không gặp năm tân vốn ỉà 
không gặp ta i vạ gì hoặc việc gì cũng thuận lợi, nhưng 5 năm đầu 
không gặp được quan tinh của lưu niên mà ồ năm thứ 7 hoặc năm 
thứ 8, thậm chí có ngưòỉ đến năm cuối của đại vận mổi gặp 
quan tinh của lưu niên thì ngược lại lại phát sinh ta i vạ do 
thương quan gặp quan tinh. Địa chi tí của đại vận theo thuyết 
thì nó quản 5 năm sau, nhưng khi t í  rơi vào 5 năm đầu thì nó sẽ 
gặp chi ngọ của lưu niên, địa chi của đại vận đã xung khác ngọ 
cùa lưu niên thái tu ế tức là gặp tai ách hoặc việc không thuận 
là điều khó tránh khỏi.

Thiên can, địa chi của đại vận tác dụng trong mười năm, nó 
có quan hệ mật thiết với tổ hợp sắp xếp của Tứ trụ. Trong Tứ trụ 
đã thể hiện rõ năm thứ 7 hoặc nám th£f 8 của đại vận gặp quan 
vận bất lợi. Thương quan giáp mộc của đại vận sẽ có dịp gặp 
thương quan tinh, do đó sẽ xuất hiện tai vạ do thương quan gặp 
thương quan. Ví dụ nhật nguyên trong Tứ trụ cô ngọ, đại vận có tí 
thì t í  của đại vận sẽ xung vói ngọ của nhật nguyên làm cho ngưòi



này trong mười năm, nảm nào cũng có chuyến đi xa, nếu không 
thì anh ta hoặc vợ anh ta gặp việc không thuận, có người tai vạ 
ứng vào lúc cưới nhau. Có một số ví dụ rất rõ, như địa chỉ của đại 
vận là thân, chi ngày của Tủ trụ là dần vừa bước vào đại vận chưa 
đầy một năm, vì thân kim của vận xung dần mộc của chi ngày, kết 
quả làm cho ngưòi đó gặp tai ách và những việc không may. Tôi đã 
kiểm nghiệm trong thực tế  nhiều lần các sự việc đểu chứng tỏ 
thiên can, địa chi của đại vận trong mười nàm thật ra không phải 
là thiên can quản 5 năm đầu, địa chi quản 5 năm cuối mà là nó 
tác dụng trong cả mưòì năm.

Thiên can của lưu niên là thái tuế hay địa chí của lưu niên 
là thái tuế ? Các nhà mệnh lý học Trung Quốc cố người nói thiên 
can, có người cho là địa chi, ý kiến không thống nhất. Vê' vấn đề 
này, thứ nhất không thể dựa vào quyền uy, thứ hai không thể 
bằng kinh nghiệm cả nhân, thứ ba không được sùng bái mê tín các 
thầy đi trước. Đương nhiên bên nào cũng có lý lẽ của mình.

Ở thòi đầu khi mỏi phát minh can chi, ngưòi xưa lấy thiên 
can làm hoàng dế, thiên can là dương là £ròi, địa chi là âm là đất, 
cho nên cho rằng thiên can là thái tuế. Lấy địa chi làm thái tuế có 
căn cứ như sau : địa chi là con, con kế ngôi vua của cha, nên địa 
chi là thái tuế, đó là lẽ thứ nhất. Thứ hai lúc mới phát minh lấy 
thiên can làm ngày, địa chi làm tháng, can là dương, chi là âm, 
nên trong sách "Nhĩ nha thích thiên" có câu : "ngưòi tuổi âm là tí, 
sửu, dần, mão, thin, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi". Điểu đó 
chứng tỏ địa chi lại là tiêu chí bàn về năm , nên  lấy địa chi lồm 
thái tuế. Cho nên hai phe, phe nào nói cũng có lý.

Tôi trong quá trình ứng dụng lấy địa chi làm thái tuế. Thứ 
nhất vì địa chi là tiêu chí ghi năm, thứ hai thiên can là mầm, địa 
chi là rễ, địa chi của nảm là chủ quyền sát của một năm, là lệnh 
của bốn mùa. Trực nguyệt chủ quyềii sinh sát một tháng. Vượng 
suy của thiên can là lấy địa chi làm tiêu chuẩn. Thứ ba, trong Tứ 
trụ có địa chi gặp thái tuế xung chi, chi tất động, tức là nói thái 
tuế bắt anh động thì anh phải động, còn can của lưu niên chỉ có 
chức năng sinh khăc, không có khả nâng điểu động. Do đó nói địa 
chi của lưu niên là thái tuế là có lý của nó.

Về lưu niên và đại vận cái nào quan trọng hơn ? Tuy không 
có tranh luận nhưng trong ứng dụng thực tế  cũng có ý kiến cho ỉà 
đại vận quan trọng hơn, lưu niên, thái tuế kém hơn. Điều này rõ 
ràng không đúng. Trong sách "Tam mệnh thông luận" có câu :



"Thái tuế ỉà quân, đại vận ỉà thần". Lại nói : "Năm thái tuế thì 
trong nốm đó ỉà thiên tử, nó đứng trên tất cà các thần sát của 
năm, thống trị ỏ phương vị chính, dưa về sáu khí, chuyển vận bốn 
mùa, là năm thành công, không còn gì cao hdn nữa". Điểu đó 
chứng tỏ thái tuế quan trọng hơn đại vận, đứng trước đại vận.

IV- CÁCH XEM CẮT, HUNG CỦA LƯU NIÊN
Lưu niên chính là tên từng năm, ví dụ nám 1991 là tân mùi, 

thì tân mùi chính là lưu niên. Địa chi mùi cùa lưu niên gọi là thái 
tu ế  của lưu niên, gọi tắt là thái tuế. Thái tuế là ông vua trong 
lòng của mỗi ngưòi. Cho nên thái tuế là thiên tử của năm đỏ, làm 
chủ quyền sinh sát.

Thái tuế là vua, là không thể bị xúc phạm. Nếu xúc phạm thái 
tuế, nhẹ ra là bị hoạ nhiều lần, nặng ra là bị hoạ sát thân. Cho nên có 
cầu "thái tuế rơi vào năm nào, nếu bị phạm sẽ mang hoạ*.

Trong dự đoán Tứ trụ, thái tuế không được bị xúc phạm, tức 
là thiên can địa chi của năm tháng ngày giò trong Tứ trụ  không 
được phát sinh hình, xung, khắc, hạỉ thái tuế, nếu không thỉ khó 
tránh khỏi tai hoạ.

Sự hình, xung, khắc, hại đốì với thái tuế có phẳn bỉệt nẠng 
nhẹ. Một loại là thái tuế khắc tôi, đó là trẽn khắc dưổi, hoàng đế 
thống trị thần đ&n thiên hạ, cha quản giáo con cái, cấp trẽn quàn 
cấp  dưới, là thuận lẽ đời. Cho dù không vừa lòng nhưng chỉ cán 
không xâm phạm, không khấng lại thì có gặp nạn cũng qua. Cho 
nên thái tuế khắc tôi thì hạì nhẹ. Trường hợp thứ hai là tôi khác 
thái tuế là dưới phản trên, là con đánh cha, thần dân phản vua, 
phạm tội bất hiếu, phạm thượng, nhẹ ra  là bị thương, tậ t bệnh, 
mất của... nặng ra là hoạ lao tù, mất mạng. Do đó hình, xung, 
khắc, hạỉ thải tuế là sẽ có nạn lớn.

Thái tu ế khắc tôi, tôi khắc thái tuế phải làm rõ các trường 
hợp khác nhau để biết được hoạ nặng hay nhẹ, có hạỉ hay không.

ỉ -  T h iên  k h ắ c  đ ị a  xu n g . Trong sự sinh khấc của lưu niên 
và Tứ trụ, cho dù là thái tuế khắc tôi hay tôi khắc thái tuế, như 
lấy trụ  ngày ỉàm vỉ dụ, chi của thái tuế khấc chỉ ngày là khắc đơn. 
Nếu là thiên can địa chi của lưu niên đầng thời khắc thiên địa chi 
của trụ  ngày, hoặc thiên can địa chì của trụ ngày khắc thiên can 
địa chỉ của thái tuế, lưu niên thì gọi ỉà thiên khắc địa xung. Cái



hại của thiên khắc địa xung lốn hơn khác dơn. Như ngày giáp tí 
khắc lưu niên mậu ngọ là tôi thiên khắc địa xung thái tuế. Hay 
lưu niên canh thin khắc trụ ngày giáp tí thì gọi là thái tuế thiên 
khắc địa xung tôi.

2- X u n g  k h ắ c  t u ế  v ận . vẫn lấy trụ ngày làm ví dụ. Trụ 
ngày xung khắc thái tuế thì tai hoạ nặng, nếu thiên can địa chi 
của trụ ngày vừa xung khắc thái tuế, vừa xúng khắc đại vận mà 
không được các can chi khác của Tứ trụ giầìhoặc không dùng cách 
cứu giải thì rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

3• Tứ  trụ  đ ề u  đ ế n  x u n g  k h ắ c  t h á i  tu ế. Ví dụ trụ ngày ỉà 
dậu kim, trụ năm, trụ tháng cũng là dậu kim, hoặc trụ ngày là 
dậu kim, trụ tháng, trụ giò cũng ỉà dậu kim, lưu niên thái tuế là 
mão, đó là ba dậu xung khắc một mão, một mão xung ba dậu, nếu 
trong Tứ trụ và đại vận, tiểu vận không có can chị khác cứu giải 
thì tính mệnh nguy to.

4- Tử  trụ , đ ạ i  t iểu  v ậ n  c ấ u  h ế t  i ạ ỉ  h ìn h , xu n g , k h ắ c ,  h a i  
t h ả i  tu ế.

V í d ạ :  Trụ ngày, trụ tháng, đại vận đểu là dậu kim, hoặc trụ 
ngày, đại, tiều vận đều là dậu kim, thái tuế là mão mộc, như thế 
là ba dậu xung khác một mão, hoặc một mão xung ba dậu, nếu 
không có cứu giải thì taỉ hoạ khôn ỉưòng.

5- T ử  trụ  p h ả n  b iệ t  k h ắ c  t h ả i  t u ế  th ì  m ỗ i d ạ n g  k h ắ c  c ó  
m ộ t d ạ n g  t a i  v ạ . Có trường hợp cả năm, tháng, ngày giờ đều đến 
thiên khác địa xung mà phạm thái tuế, như năm mậu ngọ, tháng 
mẶu ngọ, ngày mậu ngọ, giờ mậu ngọ đồng thòi đến xung; khắc 
nhâm tí của lưu niên, nhưng trường hợp này ít. Phần nhiều là trụ 
năm, hoặc trụ tháng, hoặc trụ ngày hoặc -trụ già phân biệt thiên 
khắc địa xung xâm phạm thái tuế. Trụ năm là cha mẹ, trụ  tháng 
là anh chị em, trụ ngày là mình và vợ, trụ giờ là con cái. Nếu trụ 
năm thiên khác địa xung thái tuế thì không những tự mình có tai 
ách mà cha mẹ hoặc người trong nhà cũng mang hoạ. Nặng hay 
nhẹ, có hay không phải xem các can chi khác của Tứ trụ và can chi 
cũa đại tiểu vận có cứu giải hay không để quyết định. Nếu trong 
Tứ trụ, đại tiểu vận có cứu giải hoặc dùng nhũng phương phấp 
giải hạn khác để câu thỉ tai ách nhẹ hoặc không có thậm chí còn 
có thể biến thành phúc, hoặc được của.



xung lưu niên thái tuế trong cuộc đời chỉ gặp hai lần. Ví dụ sình 
tháng canh tí gặp lưu niên giáp ngọ. Trụ ngày thiên khăc địa 
xung thái tuế cả cuộc đòi có thể gặp một đến hai lần, vì 60 năm là 
một hoa giáp. Ngưòi 60 tuổi trỏ lên, trụ tháng hoặc trụ ngày, trụ 
giờ có vị trí sắp xếp can chi hợi ở phía sau cùa hoa giáp tí thì 
người đó có thể gặp hai lẩn. Như trụ ngày là ngày canh thân gặp 
giáp dần lưu niên là thiên khắc địa xung lưu niên. Canh thân nằm 
à cuối hoa giáp tí, vị trí thứ tư đếm từ cuôì lên sẽ có dịp gặp giáp 
dần lưu niên thái tuế vào hai nảm 1914 và 1974. Khoảng cách thời 
gian đó phải 60 tuổi trở lên. Trụ giờ cũng tương tự, Còn các chi 
cùa Tứ trụ xung thái tuế thì 12 năm gặp một lần.

Trong Tứ trụ, cho dù là thiên khắc địa xung phạm thái tuế 
hay là một chi nào đó xung khắc thái tuế, khi đó nếu người ấy 
không gặp tai vạ hoặc trắc trỏ thì những người thân của họ, tuỳ 
thuộc vào quan hộ và mức độ hình, xung, khắc, hại trong Tứ trụ 
của người đó mà chuyển dời tai vạ ỉên người thân. Nếu trong Tứ 
trụ hoặc đại vận có cứu thì có thể giảm nhẹ tai hoạ lớn hoặc lưót 
qua tai hoạ nhỏ, thậm chí hóa hung thành cát.

‘6- T a i v a  d o  h u n g  s á t  k h ắ c  h a i  g â y  r a .  Can chi của Tứ 
trụ và lưu niên đại vận không những tương khắc nĥ a.11 gây ra tai 
vạ mà nếu nhật nguyên yếu và trong Tứ trụ, lưu niên, đại vận có : 
kiếp, sát, thương, kiêu, hung sát khắc hại nhật nguyên hoặc dụng 
thần thì nó cũng sẽ gây ra tai vạ. Tai vạ đó to hay nhỏ thì thứ 
nhất phải xem mức độ khắc hại, thú hai phải xem có các can chi 
khác hoặc đại vận cứu giúp không.

Người ta trong cuộc đòi, dù là ai đi nữa thi cũng khó tránh 
khỏi tai ách và các việc xấu. Nếu không bị thiệt về đưòng công 
danh thì cũng có bệnh, hoặc bị thương, hoặc hôn nhân, con cái, 
cha mẹ có mặt nào đó không vừa lòng. Ví dụ một ngưòi từ khi sinh 
đến 60 tuổi nói chung thuận lợi thì từ 50 đến 60 hoặc 59 đến 69, 
trong thời gian đó hoặc bản thân, hoặc ngưòi thân trong nhà khó 
tránh khỏi những điếu trắc trỏ. Điểu đó ai cũng khó tránh khỏi, thậm 
chí có người chẳng sống bao lâu nữa. Vì trong thòi gian đó thiên can 
địa chi của đại vận thiên khắc địa xung với can chi tháng sinh. Cho 
nên xúa có câu : "Lệnh tháng là cương lĩnh, không được xung, nếu bị 
xung thì mưòỉ người có chín người là xấu".

7- T h á i t u ế  L?â v ận  cù n g  g ậ p  n h a u  th ì c h ủ  v ề  h u n g . Các 
sách mệnh học cổ đểu rất coi trọng tai vạ do thối tuế và vận gặp 
nhau. Tuế vận gặp nhau là can chi của đại vận và can chi lưu niên 
giống nhau, như đại vận là tân mùi, lưu niên cũng là tân mùi. Cho



nên xưa có câu : "Tuế vận gặp nhau không chết mình cung mất 
ngưòi thân".

Cái tai vạ của tuế vận gặp nhau là tai vạ ỉớn của cuộc đòi, 
nhưng không nhất định là mỗi người đểu gặp. Tôi trong thực tế  
nghiệm thấy có ngưòi gặp tuế, vận trùng nhau, có ngưòi bị chết, 
nhưng cũng có ngưòí là ngưòi thân mất, nhưng cũng có người 
không bị tang tóc gì. Nguyên nhân lè vì Tứ trụ và tuế, vận cân 
bằng nhau. Sách "Tam mệnh thông hội" có câu : "Tuế, vận gặp 
nhau, chì có kình dương, thất, sát là xấu ; còn có tài, quan, ấn, thụ 
là tốt

Về nguyên tắc mà nói, tai vạ của người ta mức độ khác nhau. 
Tôi qua thực tế  tổng kết ra : thông thường mà nói, phàm ngưòi tai 
vạ lổn thì phúc của người ấy cũng to, cho nên mệnh hoạ xưa có 
câu "nạn to không chết, tất phải có phúc dày".

Trong cuộc đòi, ngưòi ta không những phải biết phúc khí của 
mình ra sao mà càng nên biết mình có tai vạ không và khi nào thì 
gặp, mục đích là để để phòng và lánh xa.

1 Trên kia khi nói vể quan hệ tương khắc của Tứ trụ và lưu 
niên, thái tuế, đã nói khá nhiều về mặt xấu. Mục đích cũng chỉ là 
để ngưòi ta  để phòng, cảnh giác. Vì việc may, việc tốt trong Tứ trụ 
và đại vận có thì cuối cùng sẽ có, chỉ cần ra sức phấn đấu, đến lúc 
sẽ đạt được Nhưng đối vôi tai vạ, không biết dược thời gian phát 
sinh thì không biết mà đố phòng. tâ't sẽ tổn thất. Cho nân mục 
đích của dự đoán là vừa phải có lọi cho sự nghiệp, thân thế bình 
yên, vừa phâi tránh dược tai vạ, chỉ có thế mới chứng minh được 
là ngưòì cớ bản lính, Người có bản lĩnh không nhất thiết là phai có 
sáng tạo trong sự nghiệp mà còn ỉà người tránh xa được tai vạ.

8- Tư ơng s in h  tư ơn g  hơp  th ì  có  tin  m ừ ng. Lưu niên, thái 
tuế và trụ ngày, dụng thần trong Tứ trụ giống như hoàng đế, ân 
nhân của mình, nói chung là đem lại tin mừng.

Trụ ngày hoặc dụng thần hợp thái tuế, sách xưa có câu : 
"Hợp thái tuế là chủ về sự rủi ro của một năm". Tôi cho rằng, câu 
đó cả trên lý luận lẫn trong thực tiễn đều không đúng lắm. Vì trụ 
ngày và can chi trong lưu niên tương hợp chính ỉà tương hợp vớị 
thái tuế. Ái có sự tương hợp đó là tương thân, tương ái, tương thân 
tương ái với hoàng đế tấ t sẽ gặp may.



PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG
Trong cách lấy cung, xưa có lấy cung mệnh, cung thai 

nguyên, tỏ tức, biến pháp, thông pháp và tiểu hạn. Nhưng trong 
ứng dụng thực tế  giá trị không lớn, nên nói chung có thể coi là 
những phương pháp truyền thống để giữ lại mà thôi. Trong sách 
”Tam mệnh thông hội" chì bàn vể cách lấy hai cung là cung mệnh 
và thai nguyên.

Tôi trong thực tiễn nêu ra : hai cung mệnh và thai nguyên 
trong khi dự đoán nhất thiết phải có. Như sao mã chủ về động, có 
Tứ trụ không có sao mã, nhưng khi địa chi cùa cung mệnh tương 
xung với một chi nào đó của Tứ trụ thì cung mệnh bị xung, trong 
cuộc đời phải đi nhiều. Có ngưòi trong Tứ trụ không có quý nhân 
nhưng địa chi của thai nguyên gặp quý nhân thì không những bổ 
sung được những chỗ,còn thiếu trong Tứ trụ mà thai nguyên gặp 
quý nhân tất sẽ có âm phúc. Tóm lại cung mệnh, cung thai nguyên 
không nhũng có vai trò quan trọng của mình mà còn có thể bổ 
sung cho Tử trụ.

1- LẮY THAI NGUYÊN
Thai là chỉ tháng bát đầu mang thai. Cách lấy như sau : lấy 

thiên can của tháng liền sau tháng sinh (cũng là tháng thứ hai) 
phối với chi của tháng thứ ba sau tháng sinh, đó là thai nguyên. 
Ví dụ sinh tháng canh tí năm 1991, sau canh là tân, địa chi của 
tháng thứ ba là tháng 2-1992 là mão nên thai nguyên là tân mão.

Người xưa lấy thai nguyên làm mầm rễ cùa Tứ trụ, nếu 
tháng thai không bị phạm hoặc được gặp đất vưựng tướng  lộc mã 
thì phúc tốt lại nhiều. Nếu ngày giờ gặp ngôi tốt, nhưng thai 
nguyên bị phạm thì tốt cũng như không.

Thai nguyên sinh cho mệnh là tốt, khắc mệnh thì không lợi. 
Ví dụ sinh tháng canh tí năm tân mùi được thai nguyên là ỉân



mão. Tân mão là nạp âm mộc, tân mùi nạp âm thổ, mộc khắc thổ 
thì không có lợi cho mệnh. Nếu sinh tháng dần nãm bính tí, thai 
nguyên là tân tị. Bính tí là mệnh thuỷ, tân tị là kim, kinh sinh 
thuỷ lợi cho mệnh. Nếu người ta muốn sinh được tốt thì đây chính 
là một trong những phương pháp ưu sinh.

Thai nguyên thấy quý (nhâm) tức là được âm phúc. Thai 
nguyên bị hình, xung, khắc, hại là  cuộc đời gian khổ. Nên sách có 
nói : "Trong thai nguyên có lộc là sinh vào nhà giàu sang, cỏn nếu 
gặp tuần không, vong ià rơi vào nhà đói khổ". Can chi của thai 
nguyên và can chi nạp âm của giò sinh tương sinh lãn nhau là chủ 
về sống lâu, nếu hai cái hình khắc nhau là đoản thọ. Thai nguyên 
gặp đế vượng tất sẽ thọ lâu.

II- PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG MỆNH
Cung mệnh có thể nói là sự thu nhỏ của mệnh. Phương pháp 

là lấy tí làm tháng giêng, hợi tháng hai, tuết tháng ba đếm ngược 
đến sửu là tháng 12. Sau đổ chố giờ sinh rơi vào chi của tháng 
sinh đếm thuận đến mão, mão là cung mệnh. Thiên can của cung 
mệnh theo phương pháp lấy tháng theo thiên can của năm sinh để 
xác định thiên can của cung mệnh.

Ví dụ : Sinh gìd mùi, ngày 21 tháng 11 năm 1991. Theo hình 
vẽ bàn tay lấy tí là tháng giêng đếm ngược đến tháng 11 là dần, 
sau đó chỗ ngôi dần tính là giờ mùi, trên mão là giờ thân thuận 
đếm đến tuất là mão, lại theo cách lấy tháng cho năm bính tân, 
thiên can của tuất là mậu, nên mậu tuất là cung mệnh.

Ý nghĩa cùa cung mệnh rất nhịều người bàn đến. Xưa có nói : 
"Thần không có miếu thì không có chỗ về, người không có nhà như 
khỏng có chỗ bám víu. Không có cung mệnh là không cọ chủ". Điều 
dó nói lên vai trò cùa cung mệnh trong Tứ trụ đốì vổi vận mệnh 
của con người cỏ một ảnh hưỏng nhất định. Cho nên khi dự đoán 
phải xem quan hệ hình, xung, khắc, hại của cung mệnh với Tứ trụ 
ra sao.

Cung mệnh nên sinh vượng, không nên suy bại, nên tương 
sinh tương hợp với năm mệnh, không nên hình, xung, khắc, hại 
lẫn nhau. Tương sinh tương hợp thì tốt, hình xung khắc hại thì 
xấu. Nó là hỉ thần, dụng thần thì tết, là kị thần thì xấu. Ngưòi mà 
trong thần sát có cát thản thì tốt, có hung sát là xấu.

Ngoài kết hợp vối Tứ trụ ra, cung mệnh còn có các xu hướng sau:
Cung t i : Sao thiên quý, chí khí khác thưòng, giàu có thanh bạch.



Cung sủu : Sao thiên ách, trước khó khăn, sau tốt, vất và xa 
quê, tốt vể sau.

Cung dần : Sao thiên quyền, thông minh sắc sảo, trung niên 
có quyển bính.

Cung mão : Sao thiên xích, khảng khái hào phóng, khi có 
quyển nên khiêm tốn là hdn.

Cung thin : Sao thiên như, việc.nhiều chồng chất, cơ mưu 
tháo vát.

Cung t ị : Sao thiên văn, vản chương phát đạt, nữ gặp chồng tô't.
Cung ngọ: Sao thiên phúc, vinh hoa, mệnh tốt.
Cung mùi : Sao thiên trạch, cuộc đời vất vả, xa quê mới an nghiệp.
Cung thân : Sao thiên cô, không nên kết hôn sốm, nữ thì cản 

trỏ chồng.
Cung dậu : Sao thiên bí, tính tình cương trực, có lúc thị phi.
Cung tu ấ t: Sao thiên ất, tâm tính ôn hoà, nghệ thuật nổi tiếng.
Cung hợi : Sao thiên thọ, hiền lành, sáng suốt, kìm nén 

mình, hay giúp người.

III- LẤY SỔ TUỔI
Trong dự đoán ta thường gặp trường hợp, đặc biệt là vói ngưòi

giầ t,uổi cao, họ không nhớ rõ sinh năm nào mà chỉ nhổ năm con gì, 
noặc thậm.chí cũng không nhớ năm con gì nữa. Nên khổng thể nào 
sắp xếp Tứ trụ được. Do đỏ ta phải tính ra năm sinh cho họ.

1- Có người nói họ thuộc tuổi hổ, năm nay hơn 50 tuổi, 
nhưng không biết năm nào và bao nhiêu tuổi. Cách tính là : năm 
1991 lưu niên là tân mùi. Trẽn bàn tay lấy mùi là 1 tuổi, cứ đếm 
nhưng đến dậu là 11 tuổi, hợi là 21 tuổi, sửu là 31 tuổi, mão là 41 
tuổi, tị là 51. Vĩ người đó tuổi hổ lại trên 50 nên lấy đến 51 tuổi. 
Sau dó đếm ngược thin ỉà 52, mão 53, đần 54. Nên là năm mậu 
dần, năm 1938. Năm 1991 tính đúng là 54 tuổi.

2- Nếu có người lưu niên năm tân mùi hỏi, năm nay ông ta 
77 tuổi không biết sinh năm nào, thuộc con gì, hoặc nói sinh nãm 
1915, không biết thuộc con gì. Vậy cách tính như sau:

Bắt đầu từ lưu niên năm mùi tính 1 tuổi, nhảy cách theo 
chiều thuận đến dậu là 11 tuổi, hợi 21, sùu 31, mão 41, tị 51, mùi 
61, đậu 71. Sau đó đếm ngược lên thân là 72, mùi 73, ngọ 74, tị 
75, thin 76, mão 77. Nên ngưài đó thuộc tuổi con thỏ, nám 1915.



BÀN VỀ CẢT THẦN

Học thuyết về thần sát, từ đdi Hán đến nay đã trải hơn ba 
ngàn nảm lịch sử, có đến khoảng một trăm hai mươi cách nói. Nên 
những lãi bàn luận của các sách mệnh học về thần sát rất khác 
nhau. Có sách vứt bỏ cả nguyên lý âm dương, ngủ hành, sinh khắc 
chế hóa của Tứ trụ, lưu niên, đại vận mà chỉ lấy thần sát để quyết 
định mệnh ngưòi nào đó cao sang hay thấp hèn ; có sách lại hoàn 
toàn phủ định vai trò của thần sát trong dự đoán, cho rằng thần 
sát là rông rài, bịp bợm. Tôi cho rằng cẫ hai cách nhận thúc trên 
đều lệch. Lấy thần sát để quyết định mệnh ngưòi cao sang hay 
thấp hèn là không đúng, nhưng phủ định hoàn toàn vai trò của 
thần sát trong dự đoán thì lại càng sai.

Trong dự đoán thông tin nhất thiết phải nói đến thần sát, 
nhưng không thể vận dụng cả một tr&m hai mươi cách nói để đến 
nỗi tạo ra một thần nào đó là cát, một sát nào đó là hung, vừa 
hung vừa cát thì hỗn tạp vô cùng. Hoặc trong sách này nói đó là 
thần cát, trong sách khác cho rằng mặt đó là hung, mỗi sách nói 
một phách, mâu thuẫn lẫn nhau, độc giả không biết đâu mà theo. 
Ngoài ra cách tra  cát hung thần sát cùa các sách rất khác nhau. 
Có sách tra theo năm, cớ sách tra theo tháng, có sách tra theo 
ngày. Như sách "Thiên hỉ", "Tuyển trạch tống kinh" lấy tháng 
giêng tuất, tháng hai hợi... để tra "thiên hỉ". Sách "Phi tinh tử vi 
đẩu số" thì lấy chi nàm dể tra : năm tí kiến dậu, nám sửu kiến 
thân... Tên gọi cũng không thống nhất, như "đại hao" là sát tinh, 
có sách vẫn gọi là "đại hào”, có sách lại gọi là "nguyên thân". Cứ 
như thế ngư ối đòi sau không biết đâu mà ứng dụng. Qua đ6 ta 
thấy cát, thần, hung, sát được hàn rất lộn xộn.

. v ể  ứng dụng của thần sát, tôi căn cứ các sách hiện dại và 
sách cổ, cộng thêm vói kỉnh nghiệm đã dùng trong thực tế  có giá 
trị xin giổi thiệu để mọi ngưỏi tham khảo.

Hai chữ "thần sát" là một trong những tiêu chí để dự đoán 
cát hung. Thần không phải là thần, quỷ, sẳt cũng không 'ỉhải là



sát nhân. Thần là tiêu chí cát tinh trong Tứ trụ ; sát là tiêu chí 
hung tinh, những thần sát này là tiêu chl thể hiện một mặt sự 
việc nào đó trong thông tin của con người. Cân cứ sự biểu thị của 
nó là đoán được thực chất của vấn đề, nhưng nó không phải là cái 
quyết định vận mệnh hay thay cho vận mệnh.

I- BẰN VỂ THIỄN ẤT QUỸ NHÂN
G iáp m ậu đ i với trâu, d ê  ;  ấ t  k i  đ i với chuột, khi.

B in h  đ in h  là  lợn g à  ; nhâm  quý là  thỏ, rắn.

Canh tân hổ, ngựa, đó  là  p h ía  quý nhân.

Bài vè trên rút từ sách "Uyên hải tử bình", Cách lấy thiên 
can của thiên ất quý nhân các sách nói khác nhau. Những sách 
khác nối "giáp, mậu, canh là trâu dê" và "lục thân là hổ, ngựa".

Tôỉ ứng dụng thiên ất quý nhân theo phương pháp sách 
"Uyên hải tử bình", không những vì mặt Tứ trụ mệnh lý học sách 
đó bàn sâu mà trong thực tế  cũng được thừa nhận rộng rãi, trong 
ứng dụng đă được chúng minh.

Còn cách lấy thiên ất quý nhân vì sao khác nhau, nguyên 
nhân đến nay vẫn chưa rõ. Trừ sách "Tam mệnh thông hội" cố giải 
thích ra, còn nũa thì phải nghiên cứu thềm. Cho nên trong ứng 
dụng không cưdng gán phải thống nhất vớỉ nhau. Mỗi người có thể 
theo kỉnh nghiệm và thói quen của mình mà tự do lựa chọn cho 
thích hợp. Chắc chắn thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm 
nghiệm chân lý.

Ngoài ra, cách lấy thời gian của thiên ất quý nhân cũng cố 
hai- cách khác nhau. Có sách lấy can nâm làm quý nhân, có sách 
lại lấy can ngày sinh làm quỷ nhân. Cách dùng cũng khác nhau, 
làm cho người đòi sau không b iết đâu mà lựa chọn.

Tôi trong thực tiền lấy cả can năm và can ngày làm quỷ 
nhân. Thực tế  chứng minh quý nhân can năm to hơn, quý nhân can 
ngày nhỏ hơn. Nếu trong Tứ trụ can năm và can ngày đều có thiên ất 
quý nhân, thì đó là một quý nhân to, một quý nhân nhỏ. Cho dù quý 
nhân to hay nhỏ, đệu có tác dụng làm thiên ất quý nhân.

Thiên ất quý nhân lại chia ra quý dương, quý âm. Có hai 
cách chia. Cách thứ nhất lấy sinh sau gỉơ tí làm quỷ dương, sinh



sau giò ngọ là  quý âm ; cách thứ hai lấy dần thân để chia âm 
dương : sinh sau đông chí là quỷ dưdng, sạu hạ ehí là quỷ âm. 
Ngưôi sinh sau một dương gặp dược quý dương là được thêm sức, 
sinh sau taột âm gặp quý ẵm là thêm sức. Cho nên lấy hai tiết 
lệnh đông chí, hạ chí chia làm quý dương, quý âm là đúng lý.

Thiên ất quý nhân là trong năm tháng ngày giò sinh gặp quý 
nhân, quý nhân là cát tinầ, là sao giải ách, sao cứu trợ. Trong Tú 
trụ có quý nhân là gặp việc có ngưòỉ giúp, gặp tai ách có ngưòi giải 
cứu, là sao gặp hung hóa thành cát. Cho nên sốch "Tam mệnh 
thông hội" n ó i: "Thiên ất là thần trên tròi, trong tử vi luôn ỏ bên 
ngoài cửa, sẮp hàng ngang, thái ất làm những việc của thiên 
hoàng đại đế, nên tên gọi là thiên ất. Thần thiên ấ t rất tôn qụý, 
tất cả mọi hung sát đều phải lánh xa". Sách "Chúc thần kinh" còn 
n ó i: "Thiên ất quý nhân gặp sinh vưqng, thì diện mạo hiêu ngang, 
tính tình nhanh nhẹn, lý ỉẽ phân minh, không thích mẹo vặt, mà 
thằng thắn, ngưòi ôn hoà đức độ, được mọí ngưòi yêu mến khâm 
phục. Thái ất mà tử tuyệt thì tính tình cố chấp, có thái ất sẽ đd. 
Nếu thái ất đi với kiếp sát thl có uy, da mưu túc kế. Thái ất đi vôi 
quan phù thì văn chương bay bổng, lòi lẽ hùng biện. Thái ất đi với 
kiến lộc thì văn chương thành thật, ân huệ khắp nơi, là ngưối 
quân tử".

Thiên ất quý nhân là thần tốt nhất trong mệnh. Ại có nó thì 
vinh hiển, công danh sởm đạt, dễ thăng quan. Nếu mệnh thừa 
vượng khí thì có thể đạt đến đanh tưởng, công hầu. Đại tiểu vận 
hành đến nãm đó thì nhất định sẽ được thăng quan. Tất cả những 

gặp được cái này đểu là điểm tốt. Phàm ngưòi ta đến lúc gặp 
được thái ất quý nhán thì thường gặp tin vui, mọi việc đều thuận. 
Thiên ất quý nhân lại gặp được thiên đức, nguyệt dức thì quý vô 
cùng, ngưòi dó thông jninh trí tuệ. Quý nhân toạ vào can ngày thì 
suốt đời thanh cao. Tóm lại trong Tứ trụ có thiên ất quỷ nhân thì 
thông minh tháo vát, gặp việc linh lợi, gặp hung hóa cát, là ngưòỉ 
hào phỏng, hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp 
rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiên ất quý nhân tết nhất là 
được sinh vượng, dược cát tinh trợ giúp, kị nhất là  gặp hình xung 
khấc hại hoặc đất không, vong, tử, tuyệt. Ngưòi gặp thế là hoạ, 
nguồn phúc giảm đi, suốt đòi vất vả.

Thìn tuất là chỗ cao nhất, quý nhân không gặp nên hai chi 
thin tuất không có thiên ất quý nhân.

3Ọ7



không. Xong lại lấy can ngày tra bốn chi trong Tứ trụ xem có gặp 
quý nhân không. Căn cứ ví dụ cổ và ví dụ thật, chỉ cần quý nhân 
hai địa chi trong Tứ trụ xuất hiện tức là đều có sao quý nhân.

Ví dụ: Sinh già mùi ngày 18 tháng 8 năm 1985
Tân mùi Giáp tuất Ất dậu Ất sửu

Theo câu "ất tị đi vái chuột khỉ", ta tra quý nhân của can 
nãm, trong Tứ trụ không có địa chi "tí, thân" nên can năm không 
có quý nhân ; tra can ngày "giáp mậu đi vói trâu dê", chi nàm, chi 
giờ trong Tứ trụ có "sửu trâu, mùi dê" cho nên can ngày có hai quý 
nhân. Neu chĩ gặp sửu, hoặc chỉ gặp mùi thì can ngày chỉ có một 
quý nhân.

Ví dụ khác : Sinh giò hợi ngày 23 tháng 11 năm 1991 
An Nhật nguyên Kiêu An

Tân hợi Nhâm thân Canh tí Tân mùi
Theo câu "canh thân gặp hổ, ngựa", tra can nám không có 

địa chi "đắn ngọ" ; theo câu "nhâm quý là thỏ rán” lại tra  cho can 
ngày không có địa chi "mão tị", nên cả can năm và ngày đểu không 
có quý nhân.

Tử trụ không có quý nhân thì xem thai nguyên, cung mệnh 
xem có quý nhân không ? Cách tra thai nguyên, cung mệnh đã nói 
ở trên, ở  ví dụ này thai nguyên là tân mão, cung mệnh là giáp 
ngọ, nên can năm là tân gặp ngọ của cung mệnh là quý nhân ; can 
ngày là nhâm gặp mão của thai nguyên là quý nhân. Như thế gọi 
là thai nguyên và cung mệnh gặp quý nhân, có để bù đắp chỗ 
khiếm khuyết của Tứ trụ là có quý nhân.

Còn nếu can năm, can ngày, thai nguyên, cung mệnh đều 
không có quý nhân thì khi gặp việc xấu hoặc đại nạn sẽ khó mà 
khắ phục. Lức đó phải dựa theo can năm, can ngày của người đó 
thiếu quý nhân phải tìm nhũng sao quý nhân gần đó giúp đỡ thì 
may ra sẽ đỡ được phần nào. Nếu vốn có quý nhân thì dù biết được 
hay không, khi gặp khó khăn là có ngưòi giúp. Ngưòi giúp đỏ 
trong Tứ trụ gọi là quý nhân. Ví dụ bị chết đuối mà có người giúp, 
người giúp đó trong Tứ trụ là sừu, mùi thì ân nhân ngoài đời 
thường là ngưòi tuổi sửu hoặc tuổi mùi.

II- BÀN VỀ THÁI CỰC QUÝ NHÂN
Sinh g iáp  ấ t tìm  trong tí ngọ.



S in h  bính đ in h  th i gặp  g à  thò.

M ậu k i h a i can  gặp  tứ quý.

Canh tân dần  hợi lộc dổ i dào.

N hâm  quý g ặp  tị thân  tốt đẹp.

Được như trên p h ú c lộc tuôn về.

Sách 'Tam  mệnh thông hội" nói : "Thái cực, thái là ban đầu, 
là bắt đầu, vận hình thành ỏ giai đoạn đầu là thái cực, là nhất 
định thành, nhất định kết quả. Vật có chỗ quy tụ về gọi là cực, tức 
tạo hóa duy trì cho sự thuỷ chung, nên gọi thái cực là quý nhân 
vậy. Mộc giáp ất được tạo ra ỏ tí, nhò khảm thuỷ mà sinh và kết 
thúc ở ngọ, đó là do ly hoả đốt mà chết. Hoả của bỉnh đinh ra đời ỏ 
chấn mão, sau được tàng dấu ồ đoài dậu. Kim của canh tân được 
dần nên kim sinh ỏ cấn, nhờ gặp hqỉ nên kìm được tôn quý ỏ càn. 
Thuỷ của nhâm quý đầu tiên sinh ra nhà thân, sau đó được tị 
dung nạp".

Đất nứt ỏ đông nam, bốn bề rãnh mưđng đều chảy về ngôi 
tôn, tức là ỷ có thuỳ có chung. Mậu kỷ là thổ mừng sinh d thân, 
được thỉn tuất sửu mùi là bốn kho chính, túc là quý nhân gặp 
được sẽ cỗ thần phúc phù trợ, cồn gi hdn mà không tốt đẹp.

Mệnh người gặp được thái cực quý nhân là chủ về thông 
minh hỉếú học, tàng ẩn hỉ thần, chăm chỉ dụng cống. Đặc biệt 
đoán về học hành, chúc nghiệp, hỉ tinh, tướng mặt, Tú trụ, Bát 
quái, phong thuỷ âm đưdng thì thái cực quý nhân rấ t quan trọng. 
Người gặp nó có tính cách chính trực, làm việc chuyên chú, có 
đầu có đuôi, nếu được sinh vượng, lại có thái cực quý nhân cát 
tinh phù trợ thì ý chí hiên ngang, phúc thọ song toàn, nếu không 
phải quan cao trong triều đình thì cũng là ngưòỉ giàu sang giữa 
muôn dân.

Cách tra thái cực quý nhân cũng giống tra thiên ất quý 
nhân, nhưng không gắn vói thuyết thai nguyên và cung mệnh.

111- BÀN VỀ THIÊN ĐỨC, NGUYỆT ĐỨC QUỸ NHẮN 
1 - Thiên đức quý nhân

S ìn h  thản g  g iên g  thấy đinh, tháng 2 thấy thân , thán g  3 thấy  
nhâm , thán g  4 thấy  tàn, tháng 5 thấy hợi, tháng  ổ thấy g iáp ,



thán g  7 thấy quý, thán g  8  thấy dần, tháng 9  thấy bính, tháng 10 
thấy ất, thán g  11 thấy tị, tháng 12 thấy canh.

Phàm ngưòi năm tháng ngày giò trong Tứ trụ thấy có như 
th ế là có thiên đức quý nhân.

2-Nguyột đức quý nhân
S in h  tháng dần  ngọ tuất thấy bính,

S in h  tháng thân  tí thin thấy nhâm .

S in h  thắng hợi m ão mùi thấy  thân,

S in h  tháng tị dậu  sảu  thấy canh.

Phàm người mà can cùa năm tháng ngày gid trong Tứ trụ 
thấy có như th ế tức là có nguyệt đức quý nhân.

Thiên đức nguyệt đức là mặt trời và mặt trăng hội hợp chiếu 
vào, bất cứ sự ám muội nào cũng không tồn tại được trong đó. Cho 
nên mọi sự cướp bóc, độc ác đều có thần cứu giải. Khí đẹp của 
thiên đúc là thần hóa hung thành cát, đại phúc đức, nếu có thêm 
lộc, mã, ấn, thụ quý nhân giúp thêm, hoặc có cả thiên đức và 
nguyệt đức thì sẽ có đủ tài, quan, ấn, thực ; nếu còn được tam kỳ 
ngũ hành sinh vượng, không bị thương khắc phá hại thì hiển đạt 
vinh hoa, suốt đời không gặp điều gì ngang ngược. Nếu bị tủ, 
thương, phá thì việc gì cũng không thành. Mệnh không có  thái cực 
quý nhân thì bần tiện hung ác, nếu gặp được thiên đức, nguyệt 
đức là có cứu giải. Trong hai đức, thiên đức làm đầu, nguyệt đức 
thứ hai. Nó sẽ biến tài quan ấn thụ tăng lên gấp bội, làm cho can 
ngày thêm tốt.

Hai đức này lâm nhật thì chủ về cuộc đòi không gặp gì nguy 
hỉểm. Gặp được tướng tỉnh thì công thành danh toại. Được một 
đức phù hộ thì mọỉ điểu xấu được giải thoát. Nam gặp nố đường 
công danh thênh thang, nữ gặp nó phúc thọ đều được. Nếu được cà 
hai đức phù trợ thì lợi về đường công danh, ít bệnh tật. Người có 
cả thiên, nguyệt đức thì âm dương cân bằng, văn học siêu quần, 
chức tước thanh hiển. Thiên, nguyệt đức quý nhân là thần cứu 
giải, mọi nạn đều qua. Thơ xưa n ó i: "Thiên đức vốn là đại cát, nếu 
gặp ngày giờ là rất tốt, thi cử sẽ đỗ cao, làm việc gi cũng thành 
công... Trong mệnh nếu có thiên, nguyệt đức thì cầu việc gì cùng 
lợi, sĩ nông công thương làm nghề gì cũng gặp may. Anh em vợ 
chồng không khắc hại nhau, âm đức tổ  tiên dồi dào, còn trẻ đã 
thành đạt".



Trong mệnh có cả hai thiên, nguyệt đức thì người hiền từ 
hay bấ thí, làm việc theo công bằng, yêu nước thương dán, thông 
minh trí tuệ, tài cán hdn người, ít bệnh tật, không bị hình phạt, 
gặp hung hóa cát, gặp nạn được cứu. Ngưòi mà tài, ấn, thực đều 
có, còn có hai đức thì giảm được điều xấu, phúc được tăng thêm. 
Người gặp kiêu, sát, thương, kiếp những việc ngang trái dễ hóa 
phúc. Nữ có hai đức thì lấy được chổng đẹp, thông minh, con nhà 
giàu sang, dễ sình đẻ.

Thiên đức, nguyệt đức được cát thần phù trợ càng thêm tết, 
sợ nhất tự gặp xung khắc, bị xung khác tấ t nhiên vô lực.

IV- BÀN VỂ TAM KỲ QUỸ NHÂN
Trên trời tam  kỳ là  g iáp  m ậu canh.

Dưới đất tam  kỳ là  ấ t  bính đỉnh.

Trong người tam  kỳ là  nhâm  quý tân.

Về tam kỳ, nhiều sách đều ỉtfy thiên địa nhân là ký, cũng có 
sách lấy tài, quan, ấn, tài, quan, thực là kỳ. Đa số sách đốì với 
tam kỷ giữ thái độ khẳng định, còn sách "Mệnh lý ưôc ngôn" thì 
cho rằng tam kỷ là không quan trọng.

Đấi với tài, quan, ấn hay tài, quan, thực vốn vẫn thuộc lục 
thân trong Tứ trụ ỉà tượng phú quý. Ở đây bàn đến là tam ký 
trong thiên địa nhân. Tam kỷ dưới điểu kiện nào mổi có thể thành 
kỳ chân chính ? Một ỉà : không thể kỳ nào cũng đều phải sắp xếp 
theo chiều thuận, túc năm giáp, tháng mậu, ngày canh hoặc tháng 
giáp ngày mậu giò canh. Hai là , tam kỷ phải đác thòi đắc địa, 
không được tử tuyệt. Ba là, tam kỳ phải có cát tinh quý nhân như 
thiên ất, thiên đức, nguyệt đức phù trợ. Bốn là, gặp đáỉ nguyên 
thần, đào hoa, thiên la địa võng là trỏ thành vô dụng.

Tam ký có vai trò kì tài đặc biệt. Theo sách "Siêu nhân 
Trương 'Bảo Tháng" nói : Trương là tám  chữ tam kỳ, cho nên công 
năng đặc biệt của nó thế gian hiếm có. Tôi trong thực tế  cũng đã 
gặp tám chũ tam kỷ, vì ỏ vào đất mộ tuyệt nên ngưòi đỏ cũng chỉ 
là ngưài bình thưòng.

Phàm mệnh gặp tam kỷ, tinh thần ngưòi đó khác thưòng, 
hoài bão to lđn, thích những gỉ to tát, biết rộng, nhiều tài. Ngừơi 
có thêm cả thiên ất quý nhân thì công danh siêu quần. Nếu có



thêm thiên đức nguyệt đức th ì không bao giò gặp điều tai vạ. Có 
thêm tam hợp nhập cục thi đó là đại thần trong quốc gia. Có thêm 
quan phù kiếp sát thỉ tầm nhìn sắc sảo, nhìn xa trông rộng. Có 
thêm tuần không, sinh vượng sẽ thoát khỏi bụi trần tục, phát quý, 
không dâm, uy vũ bất khuất.

Tam kì phải được phối hợp vđì mệnh cục và có các quý nhân 
khác phù trợ thì mới vinh hoa phúc thợ. Nếu chỉ có tam kỳ, không 
có quý nhân, mệnh cục lung tung thì cũng sẽ bần cùng thấp kém, 
bị coi thưòng. Cho dừ mệnh cục khá đẹp nhưng tam kỳ không có 
quý nhân mà lại rơi vào không vong, thì không cô độc cũng là kẻ 
lang bạt bến phương.

V- BẰN VỀ PHÚC TINH QUỸ NHẨN
Cách lấy phúc sinh quý nhân của sách "Uyên hải tử bình" là 

lấy can năm hoặc can ngày làm chủ.

P hàm  g iáp , b ín h  g ặp  d ần  h o ặc  tí, ấ t  quý g ặp  m ão h ay  sửu, 
m ậu gặp  thân , kỷ g ặp  mùi, đ in h  g ặp  hợi, can h  g ặp  ngọ, tăn  g ặp  tị, 
n hâm  gặp  th in  là  có p h ú c tinh quý n hân .

Nếu trong mệnh có phúc tinh thì chủ về cuộc đời phúc lộc dồi 
dào, có cầ câch cục phối hđp thỉ còn nhiều phúc và sống lâu, vàng 
bạc đầy nhà. Người bình thường gặp được thì ít nhất cũng ngày ba 
bữa no ấm, cuộc sống vồ lo. Sao này phần nhiều chỉ về bình an, có 
phúc chứ không chỉ Bự giàu sang.

VI- BẦN VỂ VẢN XƯƠNỠ QUÝ NHÂN
Theo "Tử vi đẩu số" cách tra văn xương quý nhân lấy can 

năm, can ngày làm chủ, nếu gặp các địa chi trong Tứ trụ túc là có 
vãn xương quý nhân,

Ngưài có sao văn xương quý nhân thì thực thần gặp quan 
trường sinh.

G iáp lấy  b ín h  làm  thực thần, bính tâm  qu an  ờ tị, nên g iáp  
lấy  tị là  vân xướng quý nhân.



- M ậu lấy  can h  làm  thực thần , can h  lâm  qu an  ở thăn , nên 
m ậu lấy  th ân  là  văn xương.

• Đ inh lấy  k ĩ  làm  thực thần, k i trường sin h  à  dậu , nên đ ỉn h  
lấy  d ậu  làm  văn xương.

- Canh, tân, nhâm , quý cách  tính đều như  t h ể  (can h lấy  hợi, 
tân lấy  tí, nhâm  lấy  d ầ n ... làm  văn xương).

Văn xướng nhập mệnh chủ về thông minh hơn người, gặp 
hung hóa cát. Tác dụng của nó tương tự như thiên đức, nguyệt 
đức, thiên ất quý nhân. Xem kĩ văn xương quý nhân ta  thấy, cứ 
"thực thần" tâm quan là có văn xương quý nhân. Do đó mà gọi là 
văn xương tức thực thần kiến lộc. Ngưòi văn xương nhập mệnh thì 
khí chất thanh tao, văn chương cử thế. Nam gặp được thì nội tâm 
phong phú, nũ gặp được thì đoan trang, ham học, ham hiểu biết, 
muốn vươn lên, cuộc đồi lợi đưòng tiến chức, không giao thiệp với 
kẻ tẩm thuồng.

Trong thực tiễn, ngưòi có văn xương quý nhân sinh vượng, 
thưòng đỗ đạt các trường chuyên khoa, đại học, lợi về đường học 
hành thi cử.

VII- BÀN vể KHÔI CANH QUỸ NHÃN
Nhâm thin, canh tuất, canh thin và mậu tuất là bốn ngôi 

khôi canh quý nhân đóng.
Thìn là thiên canh, tuất là hà khôi, tức thin là thuỳ kho 

thuộc thiên canh, tuất là hoả kho thuộc địa khôi. Thìn tuất đều có 
là thiên xung địa kích.

Người mà trụ ngày thấy một trong bốn ngôi ấy là có khòi 
canh quý nhân. Nhưng trong trụ không có tàỉ, quan, hình, sát thì 
mới tốt, nếu có lại là xấu. Nếu gặp vượng địa thì tốt vô cùng.

Trong bốn ngặy đó, đốĩ với canh tuất và canh thin nếu trong 
Tứ trụ mà có quan là không t ố t ; hai ngày mậu tuất và nhâm thin 
nếu trong Tứ trụ có tài vận cũng là không tốt.

Khôi canh quý nhân chỉ về ngưòi có tính cách thông tuệ, ưa 
sát phạt. Nếu trong Tứ trụ có hình xung phá hại thì người đó 
nghèo rách, kiệt quệ.

Người gặp thiên canh địa khôi, nếu suy thì nghèo đói rách 
nát ; nếu vượng thì giàu sang tuyệt trần, khôi canh tụ hội thì



phúc phát phi thường. Tính cách thông minh, văn chương nổi 
tiếng, gặp việc thì quả đoán, nắm quyển thì thích sát phạt, thân 
vượng thì phát phúc to. Nhưng gặp tài quan thì tai hoạ ập đến 
ngay, nếu Tứ trụ có hình sát thì còn nặng hơn. Nếu lãm tài vượng, 
quan vượng thì phải đề phòng tai hoạ bất ngờ. Nếu lệnh thống gặp 
tài quan ấn thụ, ngày chủ một trong bốn ngồi, tức lấy tài quan ấn 
thực làm dụng thần, tuy hơi bị phá tài, nhưng nhò tài quan ấn 
thực được ngôi nên không bị hại nhiều'.

Canh tuất, canh thin hai ngày này không có quan tinh, nếu 
khôi canh trừng điệp hữu tình thì chủ về phú quý danh tiếng, nếu 
gặp tà i quan thì xấu. Gặp tuế vận còn gặp cả tài quan vượng thì 
tai vạ khôn lưòng.

Ngưòi trong Tứ trụ có khôi canh quý nhân, tuy có tài lãnh 
đạo, tiếng vang sức mạnh, thích quyền bính, hiếu thắng, nhưng 
việc hôn nhân thưòng trắc trỏ. Ngoài ra nếu không tữn trọng pháp 
luật thì khó tránh khỏi tủ đày.

VIII- BẰN VỀ QUỐC ẨN QUÝ NHÂN
G iáp  thấy  tuất, ấ t thấy hợi, b ín h  thấy  sửu, đ in h  thấy dần, 

m ậu thấy  sừu, kỷ thấy  dẩn, can h  thấy  thin, tân  thấy tị, nhâm  thấy  
mùi, quý thấy  thản.

Quốc ấn quý nhân là lấy lộc can năm hoặc can ngày làm khỏi 
điểm, ngôi thứ chín trưổc lộc nếu gặp địa chỉ quốc ấn tức là có 
quốc ấn quý nhân. Ví dụ giáp lộc d dẵn, ngôi thứ chín trước dần là 
địa chi tuất, nên giáp thấy tuất là có quốc ấn quý nhân.

Quốc ấn quý nhân trong dự đoán nói chung ít dùng, nhưng 
ngưòi trong Tử trụ có quốc ấn quý nhân và sinh vượng thỉ hầu hết 
làm chức to trong nhà nưổc hoặc nắm quyền quản lý ở cơ quan.' 
Sao này cũng có thể tham khảo để các cơ quan dùng tuyển ngưòi 
giữ chức cao.

Ngưòi Tứ trụ có quốc ấn, chủ về thành thực đáng tin , nghiêm 
túc thanh liêm, quy củ, hành sự theo lẽ công, vui vẻ vói mọi ngưài, 
lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiên ngang. Nếu ấn gặp sinh vượng và 
có các cát tinh tương trợ, không gặp xung, phá, khắc, hại thì 
không những có thể đứng đầu cơ quan mà còn có khả năng tốt.



IX- BẰN VỀ TỪ QUẮN, HỌC ĐUÒNG
H ọc đường. M ệnh k im  thấy tị, tăn  tị là  ch ín h  ngôi ;  m ệnh  

m ộc thấy  hợi, k ỉ  hợi ỉà  chính ngôi ; m ệnh thtíỳ thấy  thân , g iáp  
th ân  là  ch ín h  n g ô i ;  m ệnh th ổ  thấy thân, m ậu  th ân  là  ch ín h  n g ô i ; 
m ệnh h òa  thấy  dẩn , b ín h  d ẩn  là  ch ính ngôi.

Từ qu án  : G iáp  thấy  can h  dần, ấ t thấy  tân hợi, b ín h  thấy  ấ t  
tị, đ in h  thấy  m ậu ngọ, m ậu thấy đ in h  tị, k ỉ  thấy  can h  ngọ,'canh  
thấy nhâm  thăn, tân  thấy  quý dậu , nhâm  thấy  quý hợi, quý thấy  
n hăm  tuất.

Cách tra học đường, từ quán đều lấy can năm và can ngày 
làm chủ. Địa chi trong Tú trụ gặp tức là có. Học đưdng, từ quán 
nạp âm ngũ hành cũng giống vái ngũ hành can ngày, can năm.

Người có  học đường quý nhân ví dụ như người được học cao, 
nên gọi là v&n tinh, túc chỉ về nhũng việc công danh, học nghiệp. 
Phàm người có sao này nhập mệnh chủ về thứ bậc thi đỗ hoặc tiến 
đồ học nghiệp.

* t

Người cỗ từ quán quý nhân ỉà làm ỏ hàn lâm quán (ví dụ 
ngày nay là làm ở Bộ  Giáo dục). Là nhũng người học vấn tinh 
thông, văn chương giỏi. Những người học cao gọi là học đưòng 
chính vị, ví dụ ngưdỉ mệnh kìm thấy tân tị, vi kim trưòng sinh ỏ 
tị, nạp âm lại thuộc kim. Người được đi làm quan gọi là từ quán 
chính vị, ví dụ mệnh kim gặp nhâm thân, nhâm lâm quan ỏ thân, 
nhâm thân nạp ầm lại thuộc mệnh kim. Nhũng cái khác cách hiểu 
tương tự như thế.

Học dưòng, từ quán chủ về tú khí phát sinh, thông minh 
khéo kéo, vân chương nổi tiếng, cuộc đời giàu sang. Nên được sinh 
vượng không nên bị khác, hại, xung, phá, Nếu có thiên ất quý 
nhân hoặc cát tinh phù trự thì tốt, nếu không thì tài năng khó thỉ 
thố, ý chí bị bó buộc.

X- BÀN VỂ ĐỨC. TÚ QUÝ NHÂN
S in h  thán g  dần , ngọ, tuất th ì bính, đ in h  là  đức quý nhân  còn  

m ậu, quý là  tú quý nhân.
S in h  thán g  thân, tí, thin  th ì nhâm , quý, mậu, k ỉ  là  đức quý  

nhân, còn bính, tân, g iáp , k ì  ỉà  tú quý nhân.



S in h  thán g  tị dậu  sửu th ì can h  tân là  đức, còn ấ t  can h  là  tú.
S in h  thán g  tân m ão mùi, th ì g iáp  ấ t  là  đức, đ ỉn h  nhâm  là  tú.

Cách tra  đức, tú lấy tháng sinh làm chủ, xem trong thiên can 
Tứ trụ có không. Ví dụ ngưòi sinh tháng dần hoặc ngọ, hoặc tuất, 
thiên can trong Tứ trụ thấy có mậu, quý là có tú quý nhân, nếu Tứ 
trụ còn có bính hoặc đinh là thêm đức quý nhân. Những cái khác 
cũng tra tương tự.

Cổ đức quý nhân là tháng đó đức sinh vượng, ngưòi cỏ tú 
quý nhân là  hòa hợp vdi tú khí ngũ hành trong trời đất biến hoá 
mà thành.

Đức quý nhân là thần giải hung âm dương ; tú quý nhân là 
khí thanh tú của tròi đất, là thần vượng bốn m ùa.N gười trong 
mệnh có đức, tú quý nhân, và không bị xurtg, phá, khắc áp thì tính 
thông minh, ôn hoà trung hậu, nếu gặp học đưòng quý nhân thì có 
tài, quan, cao sang, nếu gặp xung khắc thì bị giam yếu. Tóm lại, 
đức, tú cũng là một loại quý nhân; nó có thể biến hung thành cát. 
Trong mệnh có nó là ngưòi thành thật, tinh thần sáng sủa, nghĩa 
hiệp thanh cao, tà i hoa xuất chúng.

XI- BẰN VỂ TRẠCH MẢ
Thân  ti th in  m ã ở dẩn, dần  ngọ tuất m ã ở thân.

Tị dậu  sửu m ã ở  hợi, hợi m ão m ùi m ã ờ tị.

Cách tra trạch mã lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, xem 
trong Tứ trụ gặp địa chi nào thì có trạch mã.

Thòi xưa trạch trạm ỉà cơ quan truyền v&h thư của quan. 
Trạch mã là cỗng cụ giao thông truyền vàn thư của quan, cho nên 
trạch mã thông thường là chỉ về trạng thái động. Trong mệnh cát 
thần là mã, lớn thì tin vui ngất tròi, nhỏ thì lợi về động. Hung 
thần là mã, lớn thì tai vạ ngã lên ngã xuống, nhỏ thì chạy ngược 
chạy xuôi vất vả. Nếu gặp xung thì như bị roi quất, gặp hợp như 
được'nghỉ chân, gặp lưu niên củng thế. Mã gặp'tài của lưu niên 
đại vận thì phát tài nhanh. "Mã đầu đeo kiếm là uy trấn biên 
cương" tức nói mã tinh, nhật nguyên lâm ngày nhâm thân hoặc 
ngày quý dậu thì ra trấn giữ biên cương. Mã tinh ở  trụ  giờ thì 
người đó đi kinh doanh, hiếu động mới lợi cho cầu danh cầu lợi. Sợ 
nhất là gặp kình dương đầy máu ; gặp thiên lộc, chính lộc, khôi



canh thì thông minh cao quý ; gặp bệnh hại tử tuyệt thì đi giang 
hổ, bôn ba nơi xa. Quý nhẳn mà gặp mã tinh thì thăng vượt, ngưòì 
bình thưdng gặp mã tỉnh thỉ long đong.

Trạch mã sinh vượng là ngưòi nhanh nhẹn, trí lự, thông biến 
luôn luôn, bình sinh nhiều danh vọng ; gặp tử tuyệt thì có đầu 
không có đuôi, cuộc đòi ít thành công mà phiêu bạt vô định ; gặp 
lộc th ì phúc nhiều, gặp sát tương xung, hoặc cô thần, điếu khách, 
tang môn là người xa quê hương để đi theo tăng đạo hoặc buôn 
bán ; gặp lưu niên thì ấm đau, bệnh tật kinh dị ỉ gặp quan phù thì 
bị việc quan.

Mã là động, là tượng bôn ba. Ngưòi Tứ trụ gặp trạch mã là 
ngưòi hiếu động, đi khắp bốn phương như quân, nhân, thương 
nhãn hoặc làm ngoại giao thường đì công tác. Mã tỉnh còn là tiêu 
chí dự đoán đi nước ngoài. Mã tinh bị hợp chặt th ì có cũng như 
không, mã tinh bị xung mất thĩ ngày đỉ nghìn dặm. Nữ giới gặp 
mã tinh thì tâm bất an, không ồ  một chỗ, là tượng bất lợỉ.

XII- BÀN VỂ HOA CÁI
D ẩn ngọ tu ất thấy  tuất, hợi m ão m ùi thấy mùi, thân  t í  thin  

thấy thin , tị dậu  sửu thấy  sửu.

Cách tra sao hoa cáỉ lấy chỉ năm và chỉ ngày làm chủ. Phàm 
trong Tư trụ  thấy ỉà có sào hoa cái.

Sách "Tam mệnh thông hội" nói : "Hoa cái giổhg như cái lọng 
quý, trên tròi ngôi sao này có hình như cái lọng, thưòng dùng che 
chỗ vua ngồi". Trong Tứ trụ có hoa cái phần nhiểu chỉ vể cô quả, 
dù có cao sang cũng khó tránh khỏi cô quả. Sách "Mệnh lý tâm 
luận" nói : "Người trong mệnh có sao hoa cấi, thường thông minh 
chàm học, thanh tĩnh, ít ham muốn, nhưng khó tránh khỏi cô đơn. 
Nếu hoa cái gặp ấn thụ và lâm vượng tướng thì ỏ chấn thỉ cử sẽ đỗ 
đạt cao ; nếu hoa cái gặp tuần không, vong hoặc bị phá, hại thì 

'khố tránh khỏi con đường tăng tạo đi tu, hoặc cô, hoặc quả, nếu 
không cũng là loại thừa ế, phiêu bạt giang hồ".

Hoa cái là một ngôi sao phía trên đầu vua, có chức năng hiển 
uy, nên huyết khí mạnh mẽ, nhưng tính cô độc ít tình, không xem 
ai ra gì, người thân không nương nhờ được, tự mình trôi nổi. Hoa 
cái còn là sao nghệ thuật. Ngưồi cố sao đó thông minh hiếu học, 
giồi nghệ thuật, hội hoạ, âm nhạc, hợp vối thần linh, mệnh lý,



theo đạo, nên có hiểu biết siêu quần, tài hoa nổi tiếng. Nếu tốt, 
thuận lợi thì quan cao chức trọng, cao tăng danh đạo, nghệ thuật 
cao siêu, tiếng khắp bốn phương ; xấu thì đi tu, phiêu bạt giang hồ 
hoặc là người cô quả.

Nếu hoa cái gặp tử, tuyệt, tuần không, phá hoặc Tứ trụ tổ 
hợp không tốt thì tốt nhất là nhò một hoà thượng hoặc người theo 
đạo làm thầy, năng lui tới chỗ chùa chiển thì trẻ dễ nuôi, ldn lên ít 
bệnh tật, nếu không, trước 24 tuổi không tai hoạ liên miên thì 
cũng là luôn gặp việc xấu, còn hay bị những bệnh lạ, thậm chí khỏ 
qua. Nếu vượt qua tuổi 24, có người suốt đối trắc trỏ, co đơn. Nếu 
trẻ em trong Tứ trụ  có sao hoa cái là ngưòi bất hiếu với cha mẹ, 
lười học, hay cãi vã ; có dứa tù tội ; có đứa bệnh tậ t liên miên... 
Sau khi thành tâm sủa chũa có thể sẽ tốt, học giỏi, có tài.

Tôi trong thực tiễn phát hiện thấy có ngưòì gặp sao hoa cái 
lại còn có nhũng biệt tài riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện 
khác thường như điên, nếu tưỏng bệnh điên, chữa lầm thì không 
khôi được. Gặp trưòng hợp như’ thế nên mòi ngưòi giúp đỡ.

XIII' BÀN VỂ TƯỚNG TINH
Dẩn ngọ tuất thấy ngọ, tị dậu  sửa thấy  dậu , thân  tí thin  thấy  

tí, tần  m ão m ùi thấy  mão.

Cách tra  tưđng tỉnh, lấy chỉ n&m hoặc chi ngày để tra  các chỉ 
còn lại, thấy tức là  có tướng tinh.

Người có  tướng tinh giống như đại tướng gỉũ kiếm trong 
quân, nên lấy ngôi trong tam hợp là tướng tinh. Túơng tinh mừng 
có cát thần phù trợ là tất, nếu gặp vong thần thì chỉ là quan rường 
cột của quốc gia. Cho nên nối có cát tinh trợ giúp là sang, có thêm 
mộ kho, thuần tuý không tạp ỉầ xuất tướng nhập tướng. Lòi cổ nói 
: "Tướng tinh văn võ đểu thích hợp, đều ỉà lộc trọng quyển cao". 
Mệnh cố tướng tỉnh, nếu không bị phá hại thì chỉ về đường quan 
lộ hiển đ ạ t ; Tứ trụ phối hợp được tốt thì là ngưòi nắm quyền bính. 
Tướng tinh đóng ỗ chính quan là tốt, nếu đóng à  thất sát, kình 
dương th ì chủ về quyền sinh s á t ; nếu đóng ồ chính tà i thì chủ về 
nắm quyền tài chính. Nếu làm những nghề khác thì nói chung đều 
thành công. Tướng tinh là ngôi sao quyển lực, có tài tổ chức lãnh 
đạo, chỉ huy, có uy trong quần chúng. Nhưng nếu bị tử tuyệt xung 
phá thì bất lợi, nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí th ế  cho



hung tỉnh. Nếu mệnh kị kiếp tàỉ gặp phải tướng tỉnh thi điều hại 
càng t&ng gấp bội.

XIV- BÀN VỂ KIM DƯ
G iáp rồng, ấ t  rắn , b ín h  m ậu dệ, đ in h  k i  kh ỉ, can h  chỏ, tân  

lợn, nhâm  trâu, quý hổ.

Kim dư còn gọi là lộc kim dư, cách tra  kim dư phần nhiều lấy 
can ngày làm chù, lộc ỏ trước đó hai ngôi. Ví dụ : giáp lộc ố dần, 
nếu trong Tứ  trụ thấy thin tức có kim dư.

Cách tra  kim dư cỏ sách lấy can ngày làm chủ ; có sách lấy 
can năm, can ngày làm chủ. Cách xác định ngôi, có sách lấy lộc ồ 
trước hai ngôi, có sách lấy mã ỏ trước hai ngôi. Trong thực tiễn 
thấy cách tra lấy can ngày và lộc ở trước hai ngôi ứng nghiệm khá 
chuẩn xác.

Kìm đư, kim là quý, dư là xe, nên kim dư có nghĩa là xe chỏ 
vàng, là xe mà quân tử, quý nhân đi, ví như quân tử làm quan 
được lộc phải ngồi xe chở đi.

Kim dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là hành vi phú quỷ, là 
phương tiện của quan và người giàu đi lại. Người gặp nó th ì phúc 
đặc biệt, chủ về thông minh, phú quý, tính cách uyển chuyển ôn 
hòa, dáng ngưòi thanh thản. Ngày sinh giờ sinh gặp là tất. Cho 
nên phằm là ngưòi có phúc, nam gặp thì nhiều thê thiếp, anh em 
hoà thuận, con cháu đỏng đúc. Nữ gặp thì nhiều phú quý. Nếụ 
cùng gặp kim dư, mã tinh thì không những lên xe xuống ngựa mà 
càng có người ra vào tấp nập, uy phong lừng lẫy.

XV- BÀN VỂ KIM THẨN
K im  thần  íà  ấ t  sửu, k ì  tị, quý dậu, tức b a  nhóm  can  chi.

Kim thần lấy trụ ngày trụ giờ đểu được. Căn cứ thực tiễn, 
trụ ngày gặp kim thần, trưòng hợp trong Tứ trụ  thiếu hoả, khi 
vộn nhập vào hoà thì lập tức giàu sang. Điểu đó nói lên trụ ngày 
gặp kim thần cũng đúng. Do đó, cho dù là trụ  ngày hay trụ giò, 
chỉ cần lâm kim thần thỉ đều là được.

Kìm không có hỏa không thể thành vũ khí , nên kim cần 
phải có hoả để luyện, do đó kim gặp hành hoả thì phát. Trong Tứ



trụ có hoả, nhưng không hành hóả thi hoả cục ban đầu đó không 
có lực, phải gặp hoả vận mối phát, cho nên có câu : "Kim thần gặp 
hoả, uy trấn biên cương". "Kim thần nhập hoả, phú qủý vang xa".

Kim thấy thuỷ thì trầm cho nên kim thần gặp thuỷ là gặp tai 
vạ. Vận đến kim thuỷ thì ta i hoạ đến ngay, đi lên phương bắc là 
xấu, có thể tai nạn rất nặng.

Kim thần gặp tài là tốt, gặp tài vận là phát. Gặp tài vận đã 
tô't, gặp cả hoà nũa càng tô't hơn.

Kim thần là quý cách, gặp nó người đ6 không giàu thì sang, 
thông minh hiếu học, có tài, nhưng tính gấp, mạnh mẽ, khăng 
khăng làm một mình. Trong Tứ trụ kim nhiều (hoặc nạp âm kim 
nhiều) thuỷ vượng là phá cách, chủ về hoạ nhiều mà thành còng 
ít, không có tình nghĩa vổi lục thân, anh em chia lìa, ngưòi vất vả 
khổ sở.

XVI- BÀN VỂ THIÊN Y
S in h  thán g  g iên g  thấy sửu, sin h  tháng h a i thấy d ần , sinh  

th án g  b a  thấy  mùi, sinh  thán g  tư thấy thin, sinh thán g  năm  thấy  
tị, sinh thán g  sáu  thấy ngọ, sinh thán g  bảy thấy mùi, sin h  tháng  
tám- thấy  thân , sin h  thán g  chín thấy dậu, sinh thán g  mười thấy  
tuất, sin h  thán g  mười m ột thấy hợi, sinh tháng mừơi h a i thấy tí.

Cách tra  thiên y, phàm sinh tháng Ị'iêng, địa chi trong Tứ 
trụ thấy sửu là được. Nhũng tháng khác cách tra cũng như thế.

Thiên y, có sách gọi là thiên ất, có sách gọi là bệnh phù. Vì 
thiên ất cớ sao thiên â't quý nhân, bệnh phù có hung tinh bệnh 
phù, cho nên không thể gọi chúng là thiên y được.

Thiên y là thần tinh chù về bệnh tật. Tứ trụ gặp thiên y, nếu 
không vượng lại không có cát thần quý nhân phù trợ, thì không 
bệnh tậ t luôn cũng là người gầy mòn ốm yếu. Nếu sinh vượng và 
còn có quý nhân phù trợ thì không những thân thể khoẻ mạnh còn 
rấ t phù hợp với công việc nghiên cứu y học, y được, tâm lý học, 
triết học, làm nghề y. Cho nên sách "Lý thông giám" nói : "Có sao 
chiếu thiên y là có thể làm lương y".

XVIII- BÀN VỂ LỘC THẨN
G iáp lộc ở dần , ấ t  lộc ở m ão, bính m ậu ở tị, đ in h  k ỉ  à  ngọ, 

canh  lộc ở thân , tân  lộc  ở  dậu, nhâm  lộc ả  hợi, quý lộc ồ  tí.



Cấch tra, lấy can ngày làm chủ, địa chi cùa Tứ trụ thấy là có. 
Lộc là tưóc lộc, nhò có thế lực m& được hường gọi là  lộc. Lộc là 
nguồn dưỡng mệnh. Lộc ỏ chi năm gọi là tuế lộc, ở chi tháng gọi là 
kiến lộc, ô chỉ ngày gọi là chuyên lộc, ỏ chi giò gọi là quy lộc. 
Ngưòi thân vượng mà có lộc thì tàỉ nên thấy'khắc, lộc gặp thân 
yếu thì tài kị thấy khắc. Lộc mã từ suy đến tủ, kể cả tù tuyệt, nếu 
không có cát thần hỗ trợ thì nhất định phá tan sự nghiệp tổ tiên. 
Lộc sợ nhất là nhập không vang hoặc bị xung, nếu lấy nó làm 
dụng thần, không may nhập không vong hoặc bị xung lại không có 
cát thần giải cúu thì nhất định đói rách ăn xin, làm thuê, phiêu 
bạt khắp nơi. Nếu không bị như thế thì cũng không có danh vọng 
gì, có lộc như không. Lộc phạm xung gọi là phá lộc, như lộc giáp ò 
dần, gặp thân là phá, khí tán không tụ, quý nhân thì bị dinh chức, 
tước quan, thưòng dân thì cơm áo không đủ. Lộc gặp xung hoặc 
địa chỉ của tháng kiến lộc là nghẽo đến mức không được hưỏng 
nhà của cha mẹ để lại, hoặc ròi bỏ quê hương, đi mưu sính nơi 
khác. Lộc nhiều thân vượng không nên gặp kình dương (kiếp tài), 
nếu không sẽ khắc vợ (chồng), khác cha. Lộc còn là ngang hoà, nếu 
gặp đất quan vượng là tốt, nhật nguyên yếu mằ có thần lộc giúp 
đa lại gặp ấn sinh cát tinh trợ giúp thì sẽ thành sự nghiệp, là 
ngưòi có phúc.

Sự cát, hung, nên và không nên của thần lộc như sau :

Giáp lộc ỏ dần, gặp bính dần là lộc phúc tỉnh, gặp mậu dần 
ỉà lộc phục mã, cả hai dều tốt cả. Gặp canh dần gọi là lộc phá, nửa 
tốt nửa xấu ; gặp nhâm dần là chính lộc, có kèm với tuần không, 
vong thì 'CÓ nhiều khả nầng đi theo đạo. Gặp giáp dần gọi là lộc 
trường sinh, đại cát.

Ất lộc ở mão, gặp mão gọi là lộc hỉ thần vượng, chì về cát ; 
gặp đinh mão là cắt ngang đưòng, chủ về hung. Gặp kỉ mão là lộc 
tiến thần, gặp tần mão là lộc phá hay còn gọi là lộc giao, tức nửa 
tốt nửa xấu. Gặp quý mão có kèm theo thiên ất là lộc chết, tuy 
sang nhưng nghèo suốt đồi.

Bính lộc ỏ tị, gặp kỉ tị là lộc kho tròi, chủ vể cát. Gặp tân tị 
là đứt đường, coi như bỉ tuần khồng, vong. Gặp quý tị là lộc phục 
quý thần, nửa tốt nửa xấu. gộp ất tị là  lộc mẵ, gặp đinh tị là lộc 
khố, đều tô't.

Đinh lộc ỏ ngọ, gặp canh ngọ là đửt đường gỉấng như không 
vong, xấu. Gặp nhâm ngọ là lộc đức hợp, gặp giáp ngọ là lộc tiến



thần, đều tốt. Gặp bính ngọ là mừng gặp ỉộc thần, gặp kỉnh dương thì 
nửa tốt nửa xấu. Gặp mậu ngọ là gặp kình dương, phần nhiều xấu.

MẠu lộc ỏ tị, gặp kĩ tị là lộc kho trời, tốt. Gặp tân tị là dứt 
đưõng, tuần không, vong. Gặp quý tị là lộc quý thần, hóa hợp  vối 
mậu quý là đưcc chức quan quan trọng ; gặp ấ t tị, trạch mã là lộc 
đồng hương ; gộp đinh tị vượng là lộc kho, đều tốt.

Kỉ lộc ỏ ngọ, gặp canh ngọ là đứt đường, tuần không, vong, 
gặp nhâm ngọ là lộc tử quý, đểu xấu. Gặp giáp ngọ là lộc hợp tiến 
thẩn, là tượng hiển đạt. Gặp bính ngọ là mừng gộp được lộc thần. 
Gặp mậu ngọ là lộc phục thẩn kình dương, xấu.

Canh lộc ò  thân, gặp nhâm thân là lộc đại bại, gặp giáp thân 
là lộc đứt đưòng, tuần không, vong, đều xấu. Gặp bính thân là lộc 
đại bạỉ. Gặp mậu thân là lộc phục mã, trì trệ ; nếu gặp phúc tinh 
quý nhân thỉ tốt. Gặp canh thân là lộc trường sinh, đạỉ cát.

Tân lộc ô dậu, gặp quý dậu là lộc phục thần, xấu. Gặp ấ t dậu 
là lộc bị phá, phần nhiều thất bại. Gặp đinh dậu là lộc quý thần 
nhưng tuần không vong, nên chủ vể những việc gian dâm, nếu gặp 
được hỉ thần thì tốt. Gặp kỉ dậu là lộc tiến thần, gặp tân dậu lè 
chính lộc, đểu tốt. Nhâm lộc ỏ hợi, gặp ất hợi là lộc thiên đức, gặp 
đinh hợi là lộc hợp quý thần, gặp kỉ hợi là lộc vượng, gặp tân hợi 
là lộc cùng với mã, đều là tốt cả. Gặp quý hợi là lộc đại bại, chủ về 
đói khó suất đời.

Quý lộc ỏ tí, gặp giáp t í  là lộc tiến thần, chủ về đăng khoa 
tiến đạt. Gặp bính tí là lộc kình dương, nếu có cả thẩn tinh quý 
nhân thì có quyền. Gặp mậu tí là lộc kỉnh dương phục nấp, hợp với 
lộc quý là chỉ tốt một nửa. Gặp canh tí ấn lộc là cát. Gặp nhâm tí 
là chính lộc kình dương, xấu.

XVIII - BÀN VỂ CỦNG LỘC
Củng lộc có năm ngày, năm giò.
Giờ quý sửu ngày quý hợi, g iờ quý hợi ngày quý sửu, ỉà  lộc cảng tí.
Giơ đinh mùi ngây đinh ti, g iờ  k ĩ  tị ngày k ỉ  mùi, là  lộc củng ngọ.
G iờ m ậu ngọ ngày m ậu thin  là  lộc cản g  tị.

Sách "Tam mệnh thông hội" v iế t : "Củng lộc đòi hỏi ngày giò 
phải cùng can, như th ế  quý lộc và nguyệt lệnh mới thông khí vổỉ 
nhau. Vận gặp thân vượng và quý lộc ỗ  vượng địa mdi tốt, nếu gặp 
ấn thụ thương quan thực thần tài vận thì đại cát. Không nên bị



hình, xung, phá, hại, kình dương, thất sát làm tổn thương ngày 
giò, khiến cho củng lộc không giũ được khí quý. Kị nhất ỉà xuất 
khỏi tuần không vong tức được điền đầy. Củng lộc ví như cái cốc, 
rỗng thì có thể chứa vật, đầy rồi thỉ không chứa được gì nữa, vô 
dụng. Cho nên chỉ nên là cùng rỗng. Rỗng thì có thể dựng; phá thì 
vô dụng, nên sợ nhất là không vong, tuế vận". Củng lộc là cũng 
quý, điền đầy thì xấu. Gặp nó thì có ích nhưng cách bàn luận khác 
nhau. Sách "Cổ thi" nói "Ngày gid cả hai củng lộc là trung đình, là 
có rương vàng hòm ngọc ; mệnh cao quý như quân tử đòi hỏi phải 
gặp nguyệt lệnh nữa, nguyệt lệnh vô thần thì củng lộc đỏ rất kì 
diệu. Củng lộc sợ nhất là gặp điền đầy (xuất không), cũng sợ gặp 
trong chi tháng có thương quan, kình dương đến phá hoại. Nếu 
không gặp những cái đó thì củng lộc chắc chắn là tốt".

Ngưòỉ mà củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu. 
Ngưdỉ mà củng lộc bị điền đầy thì không cớ danh lợi gì. Người cố 
củng lộc mà không gặp tài, ấn là không bị làm tển hại, kị nhất là 
gặp quan sát, đặc biệt là gặp tuần khống,vong.

G iá p  g ó c . G iáp g ặp  m ão sửu, ấ t  g ặp  dần  th in , b ín h  m ậu gặp  
thin ngọ, đ in h  k ỉ  g ặp  tị mùi, can h  gặp  mùi dậu  ; tân  g ặp  thân  
tuốt, nhâm  g ặp  tu ất tí, quý g ặp  hợi sảu  đều gọi là  g iáp  góc.

Giáp lộc là có cát thần phù trợ, chủ về giàu thọ quan quý. 
Cho nên n ó i: "Giáp lộc là giáp quý, được kính trọng".

C á c h  g ó c . Tức là  giữa ngày và g iờ  bất k ì  có m ột đ ịa  ch i bị 
trống. Củng lộc cũng tương tự như thế, nhưng cách góc không tốt 
bằng củng lộc. Cách góc chủ về việc cốt nhục chia lìa nhau.

XIX- BẰN VỂ THIÊN XẢ
Xuân m ậu dần , h ạ  g iáp  ngọ, thu m ậu thân, đông g iáp  tí.
Cách tra  thiên xá trong sách "Uyên hải tử bình" là lấy bất cứ 

ngôi nào trong Tứ trụ cũng được. Ngày nay trong "Mệnh lý thám 
nguyên" và sách "Thần sát thám nguyên" đều lấy trụ  ngày làm 
chính, vl như thế càng hợp lý. Sinh các tháng dần, mão, thin lấy 
ngày mậu dần ; sinh các tháng tị ngọ mùi lấy ngày giáp ngọ ; sinh 
các tháng thân dậu tuất lấy ngày mậu thân ; sinh các tháng hợi tí 
sửu lấy ngằy giáp tí.

Thiên xá ỉà ngôi sao gặp hung hóa cát, sao giải ta i hoạ. 
Trong mệnh gặp nố ỉà có cứu. Đặc biệt đối với người có tội là có 
dịp may được hoàng đế đại xá, cho nên là sao tết.



C h u ơ n g  70

BẰN VỀ HUNG SÁT
Gọi là hung sát tức là sao khắc chế tôi. Hung sát phần nhiểu 

chủ về tai vạ, nên người bị hung sát nhập mệnh thì không những 
gây đau khổ cho minh và cho người thân mà còn đem lại tổn thất 
cho xã hội. Có những sự hung sát tuy không gây tổn thất cho 
ngưòi khác hay xã hội nhưng nó khắc chế mình suốt đòi, tuy có ý 
chí nhưng không vươn lên được, hoặc ngưòi yếu, nhiều bệnh, nếu 
không thì cũng gặp việc trắc trô, thậm chí có ngưdi còn chết yểu. 
Do đó ngưối xưa bàn rất nhiểu vể hung sát.

Mọi vật đều có hai mặt, tức có mặt xấu thi cũng có mặt tốt. 
Hung sát tuy phần nhiểu chỉ về tai vạ, nó là cái mà sự vật trong 
quá trình phát triển khó tránh khỏi, nhưng cũng có mặt tích cực 
cùa nó.

Hung sát không phải toàn là xấu, mà trong đó cũng có sao 
nắm quyền bính. Có người nghĩ sai rằng sao hung sát chỉ toàn là 
đối với ngưòi nghèo, ngưòi bình thưòng, chứ không biết "phàm là 
quý mệnh đều phải gặp sát, tức là được vua nhấc củ" ; hoặc "đại 
phú đại quỷ là dựa vào quyền sốt, sát nên đứng sau, quyển đứng 
trước, nó sẽ trồ thành bậc đại hiền đại sĩ dẹp doạn yên dân" ; 
"Ngưòi gặp cả sát, cả kình dương, nếu nắm binh quyền sẽ đáng 
ngôi cấp tứơng", "phàm ngưòi có quyển phải nên có cả sát, sao 
quyền phải có sao sát phù trợ"... Qua đó ta thấy sao hung có thể 
giúp đd thành cố quyền, có giàu sang, tai hoạ to thì phúc cũng to.

Mệnh gặp sao sát thật ra không đáng sợ, đáng sợ là ta  không 
hiểu ý nghĩa của hung sát, không biết vận mệnh của mình. Nói 
chung thân vượng mừng gặp được sát, sát có cát tinh tương phủ 
thì không hại. Thân nhược lại không có cát tinh tương phù thì 
phải kị sát. "Phàm ỉà hung thần thì đừng nèn gặp nâm khắc, năm 
khắc sẽ tai vạn tiên miên". Hung thần nâm khắc túc là can, chi 
của năm sinh bị khắc, ngưòi bị khắc sẽ không tốt ; nếu can, chi 
của ngày khẤc hung sát tấ t nhiên nắm được quyền.



Trong dự đoán vận mệnh, ngưòi xưa nói : "Quân tủ hòi 
mệnh, hỏi hoạ không hỏi phúc". Lại nói : "người thưòng hay hối 
của, quan lại hay hỏi hình phạt". Lý do là vĩ, trong mệnh đã có 
phúc thỉ không hôi phúc nữa, đã có thì không sỢ m ấ t ; trong mệnh 
có hung hại không báo cho thì không biết, không biết thì khó mà 
đề phòng. Gặp hung sát có thể giải, có thể hóa, then chất là phải 
được biết trước; Chương này bàn về hung sát, mục đích là để giẫỉ 
hung sát, nghiên cứu hung sát, từ đó mà tìm cách tránh được.

1- BẰN VỂ TH1ẼN LA Đ|A v õ n g
Thìn là  th iên  la, tuất là  đ ịa  võng. Người m ệnh h oả  g ặ p  tuất 

hợi là  thiên la , người m ệnh thuỷ th ổ  gặp  thin  tị là  đ ịa  võng. Thìn  
g ặp  tị, tị g ặ p  thin  là  thiên la  ; tuất gặp  hợi, hợi g ặ p  tu ất là  thiên  
la. N am  kị thiên  la, nữ k ị đ ịa  võng.

Phép lấy thiên ỉa địa võng, xưa nay không giống nhau. Có 
người lấy nạp âip cùa thiên can năm gặp ngày : ví dụ : người mệnh 
hoả thấy ngày Hu ất hợi là thiên la ; người mệnh thuỷ thổ thấy 
ngày thin tị là  địa võng. Có ngưối lại lấy chi năm làm chủ, phàm 
gặp địa chi trong Tứ trụ hoặc gặp trên vận tức là mệnh ngưòi đó 
phạm vào thiên la địa võng. Sau Tử bình, .ngày nay phần nhiều 
lấy nhật nguyên làm chủ. Vì cách tra thiên la địa võng khác nhau 
nên làm cho việc nghiên cứu gặp khố khăn. Tôi qua kinh nghiệm 
thực tiễn, bất kể lấy chi năm hay nhật nguyên làm chủ, chi cần 
trong Tứ trụ có thây là cho rằng có thiên la, địa võng.

Thuyết thiên la địa võng có lý của nó. Trời nghiêng về Tây 
bắc mà tuất hợi là cùng cực của lục âm ; đất thấp ở Đông nam mà 
thin tị lại là cùng cực của lục dương. Cùng cực âm dương là ám 
muội, bất minh như ngưòi rơi vào mênh mồng, mò mịt, cho nên 
nói tuất hợi là thiên la, thin tị là địa vỗng.

Nam sợ thiên ỉa, nữ kị địa võng là nói : Hổng là thin, rắn là 
tị, ngưòi thin được tị, người tị được thin là rồng rắn hỗn tạp. Nam 
nữ gặp phải là hôn nhãn không thành, hại con cái, nghẻo đói, 
bệnh tật. Người thin được tị nặng hơn người tị được thin. Lợn là 
hợi, chó là tuỄÍt, ngưòi tuất được hợi, người hợi được tuất đều là 
lợn chó lẫn lộn. Mệnh nam nữ gặp phải thì đần độn ngu ngốc, cản 
trỏ cha mẹ, khắc vợ. Người tuất gặp hợi, thì nhẹ hơn ngưòỉ hợi gặp 
tuất. Cho nên nam sợ thiên la, nữ sợ địa vững. Ở giữa lại còn chia 
ra : mệnh hoả có thiên la, mệnh thuỷ thổ có địa võng. Người có



mệnh đó phần nhiều trễ nải, nếu đi với ác sát nữa thì ngũ hành 
không cổ khí, tết cả chỉ vê  ác tủ, hành vận đến đó thì khổ tránh 
khỏi. Ví dụ sinh ngày mồng một tháng tuất năm tuất tức là phạm 
cả năm thiên la. Ngưồi sinh ngày 15 là phạm 15 nâm thiên la. 
Nếu lại sinh giờ tuất nữa thì tăng thành 30 năm thiên la. Tháng 
hợi năm tuất hoặc giò hợi ngày tuất gặp nhau thì tai hoạ liên 
miên. Gặp cả thiên la lẫn địa võng thì cồng nặng thêm nữa.

Ngưòi gặp thiên la địa võng, trong thực tế  thưòng là người 
hay gặp nạn về hình pháp. Cho nên ngưòi trong Tứ trụ có thiên la 
địa vong thì trong cuộc sống cần cẩn thận, tôn trọng pháp luật, 
khồng nên manh động, nếu không khó tránh khỏi lao tù.

Thiên la địa võng còn chủ về tai nạn, bệnh tật. Người trong 
Tứ trụ cố nó, khi hành vận đến đó đều thưdng bất lợi cho thân thể 
cho nên phải chú ý rèn luyện và để phòng bệnh tật.

Về người mệnh kim, mệnh mộc, có thuyết cho rằng không có 
thiên la địa võng. Điều đó xưa nay các sách nói khác nhau. Tôi cho 
rằng, ‘ngưòỉ xưa nói mệnh kim, mệnh mộc không có thiên ỉa địa 
võng vì ba nguyên nhân sau :

Thứ nhất, trong mưòi hai địa chi, người xưa lấy tí sửu dẩn 
mão, thin tị là dương, lấy ngọ mùi thân dậu tuất hợi là âm. Dương 
bắt đầu ỏ tí sửu, kết thúc ở thin tị, âm bắt đầu ỏ ngọ mùi, kết thúc 
Ồ tuất hợi. Dần mão là mộc, tí sửu ò  trước, thin tị ỏ sau, dồn mão ỏ 
giũa nên không có thiên ỉa. Thân dậu là kỉm, ngọ mủi ỏ trước, 
tuất hợi ỏ sau, thân dậu nằm giữa chứ không ô cuối nên không cô 
địa võng.

T hứ  hai, vì người xưa cho rằng : "Tuất hợi là cuối của sáu 
âm, thin tị là cuối của sáu dương", từ đó mà lý luộn hai mệnh kim, 
mộc không cỏ thiên la địa võng. Hổi đó vì diều kiện hạn chế, giao 
thông lạc hậu, không có cách gì đề chứng minh xem hai mệnh kim 
ms : có thiện địa vdng hay không nên đã kết luận như vậy.

Học thuyết mệnh lý cùa Trung Quốc đã trải qua thực tiễn rất 
lâu đòi dể ngày càng tổng kết được hoàn thiện. Thiên la  địa võng 
phần nhiều chủ về tai nạn lao tù. Thuyết hai mệnh kim mộc 
khổng có thiên la địa võng cùa ngưòi xưa, qua thực tế  nghiên cứu 
ngày nay thì không hoàn toàn như thế. Những ngưòi mệnh kim, 
mộc đều sinh vào các năm canh thin, tân tị, canh tuất, tân hợi, 
mậu thin, kĩ tị, mậu tuất, kỉ hợi, mà số người ngồi tù hiện nay 
sinh các năm đó cũng không ít hơn loại ngưòi khác. Đó là thí dụ 
phản chứng rất rõ.



Người trong Tứ trụ có thiên la địa võng và sát tinh hoặc ỉưu 
niên, đại vận đều phải cẩn thận dề phòng phạm phấp. Nhưng 
cũng có lúc gặp thiên la địa võng, nhưng không nhũng không gặp 
tai vạ mà còn gặp tin. mừng bất ngõ, đó là  những ngươi trong Tứ 
trụ có giải cứu hoặc có thiên đức, nguyệt đức.

II- BẢN VỂ HUNG, SẤT, KÌNH DƯONỠ
G iáp k in h  dương ở  m ão, ấ t  kình  dương ờ  d ần , b ín h  m ậu  k ìn h  

dương ở  ngọ, đ in h  k ỉ  k ìn h  dương à  tị, can h  k ìn h  dương ở  dậu , tăn  
kìn h  dương ở  thân, nhâm  k ìn h  dương d  ti, quý k ỉn h  dương ở hợi.

Kỉnh dương lấy can ngày làm chủ, phàm trong địa chi của Tú 
trụ thấy là cổ kinh dương. Như Tứ trụ của Nhạc P h i : sinh năm quý 
mùi, tháng ất mão, ngày giáp tí, giò kỉ tị, lệnh tháng là kinh dương.

Về vấn đề kình dương, nhiều độc giả cho rằng trong cuốn 
"Chu dịch và dự đoán học" tôi đã sắp xếp sai, chỉ ra năm can âm 
thì kình dương nên có ngôi trưdc lộc, tức tft kình dương ỏ thin, 
đỉnh kỉ kình dương ô mùi, tân kình dương ỏ tuất, quý kình dương 
ỏ sủu. Trên thực tế, đố là cách sắp xếp trưổc lộc một ngôi là kình 
dương. Đốì vối việc đó người xưa đã bàn đến. Ví dụ sách "Mệnh lý 
thám nguyên" khi bàn về kình dương đầ nói : "Các sách về mệnh 
học xưa lấy thin tuất sửu mùi dể tính, điều đó không đúng. At 
sinh ỏ ngọ, vượng ỏ dần tức lấy dẩn làm cụng kình dương. Đỉnh kỉ 
sinh ỏ dậu, vượng ỏ thân, tức lấy th&n làm cung kinh dương, Quý 
sinh ỏ mão, vượng ồ hợi, tức lấy hợi làm cung kình dương. Lý như 
th ế là rất rõ ràng". Sách "Tam xa nhất lăm" n ó i : "Kình" là cứng. 
"Dương” là tể, cắt. Lộc quá nhiều thì bị cắt". "Cải lẽ âm dương của 
vạn vật là cực thịnh thĩ xấu, hoả cực thịnh thì sắp thành than, 
thuỷ cực thịnh thì đầy tràn, kim cực thịnh thì gãy, thổ thì nứt nè, 
gỗ thì gãy. Cho nên chưa đạt đến cực là phức, đã cực thì sẽ quay 
lại để trỏ thành xấu. Sách "Bát tự thần toán” nói : "Trước lộc một 
ngôi là chỗ đế vượng". Vì vậy ta nên hiểu rằng : kình dương của 
n&m can âm nên lấy trưdc lâm quan một ngôi tức chỗ đế vượng.

Cụ thề là ất kình dương ử dần, đỉnh kỉ kỉnh dương ở tị, tân 
kình dương d thân, quý kình dương d hợi, như thế mới đúng.

Qua trích dẫn ỏ trên, đâ nói rõ bản chất ý nghĩa của kình 
dương. Kình dương vừa là "sát" đã đạt đến cực độ của hung, tức 
nằm ở cực đỉnh của đế vượng. Từ ngũ hành phổi vối mưòi hai cung



thấy rõ ấ t kình dương ỏ dần tức ẫ ngôi đế vượng, đinh kỉ kỉnh 
dương ỏ tị... Trong ngũ hành chứng cùng một loại với thiên can, là 
quan hệ anh em. Như giáp kỉnh dương ỏ mão, giáp là mộc, mão 
cũng là mộc. (Mậu kỉ ngũ hành thuộc thô’, trong ngũ hành sinh 
vượng tử tuyệt gửi ỏ cung hoà, cho nên cũng cùng một mối quan 
hệ). Do đó, trong cuốn "Chu dịch và dự đoán học" tồi lấy ngôi đế 
vượng để xậc định kình dương là đúng. Quan trọng hơn là qua 
kiểm nghiệm thực tế  đã chứng minh nó có giá trị ứng dụng.

Trong hành vận của ngưòỉ ta sợ nhất là gặp kình dương, nó 
chủ về sự trì trễ, kéo dàỉ, vận gặp kình dương thì của cải hao tán. 
Kình dương kiêm ác sát thì tai hoạ vồ cùng. Kình dương không 
những không sỢ gặp tuế vận mà còn sợ xung tuế quân, cho nên có 
câu : "kình dương xung tu ế quân thì tai vạ cực xấu". Cái chết cùa 
Nhạc Phi theo mệnh lý học mà nói, một trong nhũng nguyên nhân 
là kỉnh dương gặp tuế quân. Cho nên nói, ngưồỉ khoẻ gặp kình 
dương thì hay phát sinh nhũng vân đề nghiêm trọng. Chi nàm có 
kình dương, chủ về phá hoại những cái tổ tiên để lại hoặc cỏ 
khuynh hướng lấy oán báo đức ; chi tháng gặp kình dương chủ vê' 
tính tình ngang ngược, khác ngưòi ; chi ngày gặp kình dương chủ 
về mắt lồi, tính nóng, hung bạo hại người, hay theo bè đẳng, gặp 
sinh vượng còn đỡ, gặp tử tuyệt thi nặng hơn. Người mà ngũ hành 
lại gặp kình dương thì dễ gặp tai nạn máu me, ngày gặp kình 
đương còn chủ về vợ hay bệnh t ậ t ; chi giờ gặp kình dương chủ về 
khắc vợ, khắc con hoặc cuối năm hay gặp tai hoạ, nếu gặp tài 
quan thì hoạ khá sâu, tương xung hoặc tương hợp với tuế vận thì 
tai hoạ ập đến ngay. Cho nên nói "kình dương trùng phùng thì bị 
thương tển, chủ nhân tính khí nóng gấp, nếu gập hỉnh xung thì 
rơi vào tai ách, nếu bị chế ngự thì mới tốt".

Kình dương tuy là sự cứng rắn nhưng nếu thân nhược gặp 
phải nó thì không thể cho là xấu, vì kình dượng có công năng bảo 
vệ, giúp thân. Phàm người có lộc, còn phải có kình dương để bào 
vệ, gặp quan ấn phải có kình dương mới tốt. Như thế gọi là "quan 
ấn tương trợ, nhd có kình dương mới đem lộc về". Trong mệnh gặp 
kỉnh đương, thất sát kiêm vượng thì càng thông đạt đến ấn thụ, 
tức là nhờ kình dương trợ uy mà đạt được. Vĩ thế mà trong mệnh 
cục có kình dương nhưng khỏng bị sát, khỉ tuế vận bị sát cũng có 
thể gặp phức. Cho nên có câu : "gặp sát mà không có kình dương 
thỉ không thành đ ạ t ; có kinh dương mà không có sát thì không cổ 
uy ; có cả sát cả kình dương thì lập công kiến nghiệp, có thể thành 
tưổng, soái”.



Tóm lại, kỉnh dương là hung sát, phẩn nhiều chủ về tai hoạ, 
thương tậ t và cũng chủ vể những tội phạm pháp. Thân nhược gặp 
kình dương có thể giúp thân, thân mạnh gặp kinh dương thì cái 
xấu càng t&ng. Do đó ngưòi kị kình dương nên làm việc thiện, 
kiềm chế mình, tôn trọng pháp luật thì tránh được điều xấu, giữ 
được an thân, nếu không suốt đồi trắc trỏ.

III- BÀN VỂ KIẾP SÁT
Thân tí th in  thấy tị, dần  ngọ tuất thấy  hợi, tị d ậu  sửu thấy  

dần, hợi m ão m ùi thấy  thăn.

Cách tra  kiếp sát lấy chi năm hoặc chi ngày làm chù, phàm 
địa chi trong Tứ trụ thấy ỉà có.

Kiếp sát trong bảng trường sinh đế vượng tủ  tuyệt ỏ vào 
tuyệt địa. Như mộc tuyệt ỗ thân, hợi mão mùi lấy thân làm kiếp 
sát, trong thân canh kim kiếp mộc. Kim tuyệt ỏ dần, tị dậu sửu 
lấy dần làm kiếp sát, trong dần'bính hoả kiếp kim. Hoả tuyệt ồ 
hợi, dần ngọ tuất ỉấy hợi làm kiếp sát, trong hợi nhâm thuỷ kiếp 
hoả. Thuỷ tuyệt ở tị, thân tí thin lấy tị làm kiếp sát, trong tị mậu 
thc kiếp thuỷ.

Kiếp'có nghĩa là đoạt, bị cưốp đoạt từ ngoài gọi là kiếp. Kiếp 
sát tốt thì thông tuệ nhạy bén, tài trí hơn người, không làm chậm 
việc, lòng rộng bao la, cao minh nhanh nhẹn, vũ đức đểu cao. Sinh 
vượng đi với quý sát là gặp lộc ngay. Hung sát thì manh tâm độc 
ác, binh nghiệp thì bị thương, cưóp bóc vô tỉnh. Cho nên có câu : 
"Kiếp sát là vạ khôn ỉưòng, tài lợi danh trường bỗng nhiên mất 
hết, phải đề phòng tổ nghiệp tiêu tan, vợ con không kéo dài được 
cuộc sống. Người mà Tứ trụ gặp phùng sinh và kiếp sát sẽ tfỏ 
thành bậc nho sĩ chấn hưng sự nghiệp cho triểu đình, nếu giò sinh 
có cả quan quý thì làm quan to. Kiếp thân gặp quan tinh là  chủ về 
người nắm binh quyển, có uy và được nhiều ngưòi ngưỡng mộ".

Kiếp sát chủ về hung, về các tai yạ bệnh tậ t, bị thương hình 
pháp, trong Tứ trụ không gặp là tốt nhất. Nếu nó là  kị thần thì 
tính cách cường bạo, gian hoạt giảo trá, thưòng chuốc lấy tai hoạ, 
Nếu là cát tinh hoặc hỉ thần, dụng thần thì là ngưòi hiếu học, cầu 
tiến bộ, ham lập nghiệp, cõng việc chuyên cần, quả đoán trong 
công việc, dễ thành công.



IV- BÀN VỂ TAI SÁT
D ần ngọ tu ất thấy  ti, thân  t í  th in  thấy  ngọ, hợi m ão  m ùi thấy 

dậu, t í  dậu  sửu thấy  m ão.

Tai sát còn có tên là bạch hể, tính dũng mãnh, thường ỏ 
truốc kiếp sát, xung phá tướng tinh nên gọi là tai sát.

Cách tra  ta i sát ỉ£y chi năm làm chủ, trong địa chi của Tú 
trụ thấy tức là có. Tai sát là tai vạ tướng tình bị xung khắc. Như 
ngưồi sinh vào các năm dần ngọ tuất thấy ngọ là tưống tinh, xung 
khắc ngọ ỉà tí, t í  tức là tai sát.

Tai sát sợ khắc, nếu gặp sinh lại tốt. Trong Tứ trụ nếu gặp 
tai sát thì phúc ít  hoạ nhiều. Sát chừ về máu me, chết chóc. Sát đi 
với thuỷ, hoả phải đề phòng bỏng, cháy, đi vói kim mộc đề phòng 
bị đánh, đi vổì thổ phải đề phòng đổ sập, ôn dịch. Sát khác thân là 
rất xấu, nếu có thần phúc cứu trợ, phần nhiều có quyền lực, cũng 
như kiếp sát, gặp quan tinh ấn thự là tốt.

V- BÀN VỂ CẨU GIẢO
N am  dương nữ ăm , ngỗi thứ  b a  sau  m ệnh là  cấu, ngôỉ thứ  ba

trước m ệnh là  g iảo ,
\

N am  âm  nữ dương, ngôi thứ  b a  sau  m ệnh là  g iảo , ngôi thứ  
b a  trưđc m ệnh là  cấu .

Cách tra cửu, giảo là lấy chỉ n&m làm chủ. Như nam sinh 
năm đương canh ngọ, ngôi thứ ba sau mệnh là dậu là cấu, ngôi 
thứ ba trưỗc mệnh là mão là gỉảò. Nữ sinh năm canh ngọ, ngôi thứ 
ba sau mệnh là  dậu là  giảo, ngôi thứ ba trưổc mệnh là mão là cấu. 
Những cái khác cách tính tương tự.

Cấu nghĩa là  liên ỉuỵ, giảo nghĩa là trói buộc, cột vào. Mệnh 
gặp hai sát đó th&n bị khắc sát, nhưng nhiều cơ mưu, chủ về nắm 
các việc hình phạt hoặc ỉ& tướng soái, những việc sát hại. Năm 
hành đến đứ thường gặp chuyện cãi cọ, hình phạt, c ả  hai đều gặp 
càng nặng, gập một th ì nhẹ hơn, đi vói quan sát thì nặng.

Ngày hoặc tuế vận gặp cấu hay giảo là chủ về tai nạn nát thân.



VI- BÀN VỀ CÔ THẦN, QUẢ TỦ
Hợi t í  sửu thấy  d ần  là  cô, thấy  tu ất là  quả.

D ần m ão th in  thấy  tị là  cô, thấy  sàu  là  quả.

Tị ngọ m ùi thấy  thân  là  cô, thấy th in  là  quả.

Thân  d ậu  tu ất thấy  hợi là  cô, thấy  m ùi là  quẩ.

Cách tra cô quả lấy chi năm làm chuẩn. Phàm ngưòi sinh các 
năm hợi tí sửu trong Tứ trụ thấy dần là cô thần, thấy tuất là quà 
tú. Những cái khác cách tra tương tự.

Nghĩa của cô quả là, đàn bà già mất chồng là quả, trẻ em 
không có cha ỉà cô. Thần là sao thần, tú là sao tú, chỉ các sao 
thần. Sình ra  tôl là mẹ, khác tôi là chồng, tôi khắc là vợ. Hợi tí 
sửu thuộc phưdng bắc ngôi thuỷ, thuỷ lấy kim làm mẹ. Kim tuyệt 
ỏ đần, là tuyệt địa của mẹ. Thuỷ lấy hoả làm vợ, hoà mộ ỏ tuất, là 
mộ của vợ. Thân dậu tuất thuộc phương tây ngôỉ kìm, kỉm lấy hoả 
làm chồng, hoà tuyệt ở hợi, lấy mộc làm vợ, mộc mộ ỏ mùi. Tị ngọ 
mùi thuộc phương nam ngôi hoả, hoà lấy mộc làm mẹ, mộc tuyệt ỏ 
thân, lấy thuý làm chồng, thuỷ mộ â thin. Dần mão thin thuộc 
phương đông ngôi mộc, mộc lấy thuỷ làm mẹ, thuỷ tuyệt ồ tị, lấy 
kim làm chồng, kim mộ ỏ sửu. Cho nên mẹ tuyệt là cô thần, chồng 
mộ, vợ mộ là quả tú.

Còn có một lẽ khác là dần thân tị hợĩ là giáp góc, thin tuất 
sửu mùi là cách góc, tiến là dương là không lợi cho cha, lùi là âm 
là không lợi cho mẹ, ở cung dương là trắc trỏ cho cha, ở cung âm lấ 
trắc trồ cho mẹ. Như ngưòi có dần mão thin, tị là cô, sừu là quả, 
dần thin đều là ngôi dương, sửu tị đều là ngôi âm, nam hay nữ 
trong mệnh gặp như th ế thỉ dừ có sinh con cũng phần nhiều giũa 
mình với con không hoà thuận.

Những người mà trong mệnh gặp quả, tứ là những người nét 
mặt không hiền hoà, không lợi cho ngưồi thân. Nếu mệnh người đó 
sinh vượng thì còn đỡ, từ tuyệt thì nặng hơn, nếu gặp cả trạch mã 
thì lang thang bốn phương. Nếu ‘gặp tuần không, vong là từ bé đã 
không có nơi nương tựa. Gặp tang điếu thì cha mẹ mất liền nhau, 
suốt đời hay gặp trùng tang hoặc tai hoạ chồng chất, anh em chìa 
lìa, đơn hàn bất lqi. Gặp vận tốt thì việc hòn nhân muộn, gặp vận 
thấp kém thì lang thang dòỉ chuyển mãi. Mệnh nam sinh chỗ v Ợ  

tuyệt lại còn gặp cô thần thì suốt đòi khó kết hôn, mệnh nữ sinh



chỗ chồng tuyệt còn gặp quả tú thì có lấy được chồng cũng khó mà 
bách niên giai lão. Nam gặp cô thần nhất định tha phương cầu 
thực, nữ gặp quả tú thường là mất chồng.

Cô thần quả tú, ngưòi xưa bàn rất nhiều, chủ về nam nữ hôn 
nhân không thuận, mệnh khắc lục thân, tai vạ hình pháp, nhưng 
nếu trong Tứ trụ phổi hợp được tốt, còn cỏ  quý thần tương phù thì 
không đến nỗi nguy hại, thậm chí "cô quả cả hai thần lại còn gặp 
quan ốn, thì nhất định làm đầu đảng ở  rừng sâu". Nhưng hôn 
nhân không thuận là  điểu chắc, hơn nữa lúc phạm vào ngày tháng 
sẽ khắc phụ mẫu".

VII- BẢN VỀ VONG THẨN
Dần ngọ tuất hòa  cục thấy tị, tị dậu  sừu k im  cục thấy thân , 

thân  tí th in  thuỳ cục thấy hợi, hợi m ão m ài mộc cục thấy  dần.

Cách tra  vong thần là lấy chi năm hoặc chi ngày làm chủ, lây 
tam hợp cục trong Tứ trụ làm dụng thần, không có hợp cục thì 
không thể dùng.

Vong thẩn, vong tức là mất, mất từ bên trong gọi là vong. 
Kiếp ồ chỗ tuyệt trong ngũ hành, còn vong ỏ chỗ vượng trong 
ngũ hành.

Vong thần là gặp quan vượng trong tam hợp cục. Vong thần 
gặp tài cục là  tài vượng, gặp quan cục là quan vượng, gặp thương 
quan cục là xì hơì. Gặp tài, quan, thương mà lớn thì đòi hỏi bản 
thân vượng, thân nhược là hại, gặp ấn cục là tốt. Vong thần cát 
thì sắc sảo uy lực, mưu lược tính tòán, liệu việc như thần, binh cơ 
biến hóa, cuổì cùng rồi sẽ thắng, nói năng hừng biện, lưu loát, tuổi 
trẻ tiến nhanh. Nói là tốt tức là chỉ khí mệnh gặp sinh vượng, quý 
sát. Nói là xấu tức khí mệnh rơi vào tù tuyệt, ác sát, là ngưòi 
ngỗng cuồng đảo điên, tráng đen thị phi lẫn lộn, lòng dạ hẹp hòi, 
dam mê tửu sắc, việc quan kiện tụng, phạm quân pháp. Nếu quỷ 
nhân kiến lộc lại gộp vong thần thì chuyên về công việc bút 
nghiên, văn tự, nên nghiệp nhờ việc công. Câu xưa nói : "Vong 
thần thất sát thì hoạ không nhẹ, tỉm đủ mọi cách việc vẫn không 
thành, khắc vợ khắc con, không nối được nghiệp, cha kẻ sĩ thì vô 
danh. Mệnh đã tuần không còn gộp vong thần thì hoạ không nhẹ, 
nghèo đói suốt đời".



víu- BẰN VỂ NGUYÊN THẨN
Nam dương nữ âm thi lấy chi sau ngôi xung. Nam âm nữ 

dương thì ỉấy chỉ sát trước ngôi xung.

Cách tra nguyên thần lấy chi nầm làm chủ. Chi sau ngôi 
xung nghĩa là, như người sinh năm tí, xung tí là ngọ, sau ngọ là 
mùi, nên trong Tứ trụ chi của tháng ngày giờ nếu có mùi thì mùi 
là nguyên thần.

Ngưòi sinh nam dương nữ âm, cách tính nguyên thần là ; 
năm  tí thấy mùi, năm  sửu thấy thân, năm  dẩn  thấy  dậu , năm  m ão  
thấy tuất, năm  th in  thấy  hợi, năm  tị thấy tí, năm  ngọ thấy sửu, 
năm  mùi thấy dần , năm  thăn thấy m ão, năm  dậu  thấy thin, năm  
tuất thấy tị, năm  hợi thấy  ngọ,

. Nam âm nũ dương thỉ cách tính là ; năm  t í  th ấy  tị, năm  sửu 
thấy ngọ, năm  d ần  thấy  mùi, năm  m ão thấy thân, năm  th in  thấy  
dậu, năm  tị thấy tuất, năm  ngọ thấy hợi, năm  m ùi thấy  tí, năm  
thân  thấy sừu, năm  d ậu  thấy dần, năm tuất thấy m ão, năm  hợi 
thấy thin.

Nguyên thần còn có tên là đại hao, là không hợp. Dương sau 
âm trước là cỏ gấp khúc, gấp khúc là việc không suôn sẻ ; âm sau 
dương trước là thẳng nhưng không toại nguyện tức là việc có bạo 
động mà không trị được, nên gọi là nguyên thần. Nguyên thần rơi 
vào đất khí xung là hung, phình bên trái là phong sát bên phải, 
phình bên phải là phong sát bên trái, cho nên nam nữ âm dương 
phải lấy trước xung hay sau xung là thế. Tuế vận gặp phong thần 
như cây gặp gió, bị xô lắc điên đảo, không được bình yên, không có 
bệnh trong thì gặp nạn ngoài, tuy phú quý cao sang nhưng không 
thịnh. Đại vận gặp vong thần thì cả 10 n&m đáng sợ, không yên 
Ổn, cửa nhà lẫn đận, nếu'CỠ cát thần phù trợ mơi đỡ được phần 
nào. Vong thần sợ n h ốt  trước cát sau hung. Sau khỉ phát vượng ỏ 
thòi điểm muốn ra mà chưa ra được thì khó mà thoát được tai vạ. 
Mệnh gặp vong thần thì ngưòi có diện mạo thô cục, mặt xương 
xẩu, mũi thấp miệng to, khóe mắt xước, đầu dô vai cao, tay chân 
cứng nhắc, giọng nói trầm đục. Gặp sinh vượng thì tính tình vô 
định, không phân biệt phai trái, lành ác, tính .thay đổi thất, 
thường. Gặp tử tuyệt thì lãnh đạm, thò ơ, bạc bẽo, diện mạo cục 
cằn, nói nâng thô tục, vô liêm sỉ, tham ăn tham uống, quen thói 
lưu manh. Gặp quan phù thì hay chuốc lấy nhiễu sự. ữặp kiếp sát



thì hành động thô bạo, không biết xấu hể. Phụ nữ gặp vong thẩn 
giọng nói đục khó nghe, gian dâm vối giặc, vô lễ, cuộc đài rủi 
nhiều hơn may, tuy sinh con nhưng con bất hiếu.

Nguyên thần là thẩn hại mệnh nặng thêm. Ngưòi trong Tứ 
trụ đã có thất sát làm hại, còn gặp phẫi nguyên thần thì hại càng 
nặng hơn, không có nguyên thần thì nhẹ.

Nguyên thần tuy xấu, lưu niên đại vận gặp là không tốt, 
nhưng biết được điểu xấu, tránh xa phương của nguyên thần thỉ 
có thể vô hại.

IX- BÀN VỂ KHỔNG, VONG
Cách tra  không, vong lấy ngày làm chính, nếu các chi của 

nám, tháng, gid có là bị không, vong. Tức là nói từ ngày giáp tí 
đến ngày quỷ dậu, trong mưdỉ ngày này khỏng có hai chữ tuất hợi, 
nếu trong Tứ trụ thấy tuất hoặc hợi tức là tuần không, vong. Cách 
tra các ngày khác cũng thế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Không
vong

Giáp Ất Bỉnh Đinh Mộu Kỉ Canh Tân Nhảm Quỷ Tuất
tí sửu dần mão thin tị ngọ mùi thần dậu hợi

Giáp Ất Đính Đỉnh Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Thân
tuất hợi tí sửu dần mão thin tị ngọ mùi dậu
Giáp Át Bính Đinh Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Ngọ
thân dần tuất hợi Ù sửu dẩn mão thin tị mùi

Giáp Ất Bính Định Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Thìn
ngộ mùi thân dậu tuất hợi tí sửú dần mão tị

Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý Dần
thin tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi tí sửu mão

Giáp Át Bính Đinh Mậu Kì Canh Tân Nhâm Quỷ Tí
dần mão thin tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi sửu

Không là ngược với thật, vong là ngược với cỏ. Không vong 
nối một cách ngắn gọn ỉà thòi gian chưa đến. Như trong tuần giáp 
tí, tuất hợi là không. Một tuần chỉ có mưòi ngày. Tuất và hợi là 
thủ 11 và thứ 12, nếu đến ngày tuất và ngày hợi gọi là xuất 
không. Xuất không là không còn không nữa. Tứ trụ tuy cỏ không



Ngày thập ác đại bại tức lấy can chi của ngày trong Tứ trụ, 
gặp nó là ngày đại bọì. Trong tuần lục giáp có mười ngày gặp lộc 
nhập không vong. Giáp lộc ồ  dần, ất lộc ở mão, trong tuần giáp 
thin dần mão tuần không, nên giáp thin, ất tị là ngày không có lộc ; 
canh lộc ô thân, tân lộc ở dậu, trong tuần giáp tuất, thân dậu tuần 
không, nên canh thin, tân tị là những ngày không có lộc ; bính 
mậu lộc ỏ tị, trong tuần giáp ngọ,, tị tuần không, nên bính thân, 
mậu tuất là những ngày không có lộc ; đinh tị lộc ô ngọ, trong 
tuần giáp thân, ngọ tuần không, nên đinh hợi, kỉ sửu ỉà hai ngày 
không có lộc ; nhâm lộc ở hợi, trong tuần giáp t í hợi tuần không 
nên nhâm thân là ngày không có lộc ; quý lộc ở tí, trong tuần giáp 
dần tí tuần không nên quý, hội là ngày không có lộc. Mười ngày 
này là những ngày không có lộc, nên còn gọi là thập ốc đại bại.

Thập ác như là người phạm mưòì trọng tội trong luật pháp, 
không được xá giảm. Đạỉ bại là như trong luật nhà bỉnh giao 
tranh thất bại, không sót một ai, nghĩa là rất nặng nề. Ngày thập 
ác đại bại là ngày hung, cố xưa giao chiến rất kiêng kị, nguồn gốc 
của nó là từ các sách "Nguyên bạch kinh", "Thích giáo huyền 
hoàng kinh" và "Uyên hải tử binh". Tôi trong quá trình nghiên 
cứu phát hiện hai sách đầu chủ yếu là giải thích ngày thập ác đại 
bại của "Uyên hải tử bình" mà ra, nhưng trong ngày đại bại lại có 
nói đến sự hạn chế khác nhau của năm và tháng, vì vậy trong 
thực tiễn hai sách đó ít được dùng, mà hầu hết dừng theo phương 
pháp tử bình: Vì phương pháp tử bình phù hợp với thực tế, lạì là 
phương pháp chính thưồng được dùng trong cuộc sấng để kiêng kị 
khi xuất hành, khôi sự công việc hay việc hỉ nên ỗ đây xin giâi 
thiệu độc giả tham khảo.

Ngày thập ác đại bại là "kho vàng bạc hóa thành đất bụi", 
nếu gặp cát thần phù trợ, quý khí trợ giúp thì còn tốt, nếu gặp 
thiên đức, nguyệt đức thì không còn là điểu kị nữa, hoặc gặp tuế 
kiến, nguyệt kiến, thái dương điền đầy cũng không còn là kị nữa.

XI- BẰN VỀ HẰM TRÌ
T hân  t í  th in  h àm  tri ở  dậu , tị dậu  sừu ở ngọ, dần  ngọ tuất ò  

m ão, hợi m ão  m à i ở  tị.
H àm  trì còn có  tên  là đào hoa, tra theo chi năm, cũng có sách 

hướng dẫn tra theo chỉ ngày hoặc chỉ tháng. Kinh nghiệm của tôi 
là tra cẫ chi ngày và chi năm đều ứng nghiệm, cho nên chi năm, 
chi ngày đều có thể tra đèo hoa.



Hàm trì là lếy nghĩa ngày nhập, là chỉ vạn vật còn ỗ thòi 
điểm nhập nhoạng chưa rô "Mặt trời sắp ló ở chân  trời, nhập vào 
hàm trì'*. Cho nên gọi hàm trì là chỗ ngũ hành mộc dục. Thủy cục 
thân tí thin trưòng sinh ỏ thần, đẠu là mộc dục nên lấy dậu làm 
hàm trì. Kim cục tị dậu sùu trường sinh ồ tị, ngọ là mộc dùc, nên 
lấy ngọ làm hàm trì. Hoà cục dần ngọ tuất trường sinh ỏ dần, mão 
lậ mộc dục, nên lấy mão làm hàm tri. Mộc cục hợi mão mùi trưòng 
sinh ở hợi, tí là mộc dục, nên lếy tí làm hàm trì. Đạo giáo ỏ 
phương tây cho rằng có bà vương mẫu có nhiều kĩ nữ xinh đẹp mà 
hàm trì là những cái ao chuyên để cho các tiên nữ tăm, nam giới 
không được vượt qua đó lấy nửa bước, nếu không thì chìm ngập 
trong son phân không sống nổi. Chẳng trách gì ngưòi xưa quy cho 
hàm trì là hung sát.

"Đào hoa chủ vể gian dâm. Nếu sinh vượng là nghĩa đẹp, 
đam mê tủu sắc, coi thường tiền của, ham vui, phá tan gia nghiệp. 
Nếu gặp tử tuyệt thì nói nảng xảo trá, lang bạt cờ bạc, vong ân 
thất tín, tư lãm gian đâm, không làm nên việc gì. Đi vối nguyên 
thẩn và sinh vượng thì làm vợ dầu đảng cướp ; nếu gặp quý nhân, 
kiến lộc thì kiếm được sinh lợi nhà các loại hàng dầu mỡ, rượu, muối 
hoặc nhờ tiền bất chính của phụ nữ mà nên nhà nên của ; cũng có thể 
gặp tai hoạ dưđi nước. Thần này nhập mệnh mọi việc khó thành, 
thường là điềm xấu nên phụ nữ kiêng kị không nên  gặp

Người xưa cho rằng, đào hoa chỉ việc nam nữ bất chính, cho 
nên cho rằng người cỏ đào hoa thì không làm nên việc gì. Thực ra 
đào hoa cũng có nhiều diều tất như ngưòi thông minh, hiếu học, 
đẹp, tính tình khảng khái. Sách 'Tam  mệnh thông hội" nói : 
"Phàm ngưồi hàm tri thì khéo tay, phong lưu, đẹp, tính nống 
nhưng giỏi nhiều nghề". Đào hoa phần nhiều là nghệ nhân. Thông 
Minh, linh lợi, khéo léo chính là nguồn tiến bộ của văn hóa nghệ 
thuật ; đẹp là biểu hiện thể chất ưu việt của đất nước, khẳng khái 
hào phóng là mỷ đức cùa dân tộc. Vì vậy không nên nói hàm trì là 
điềm xấu của nam nữ. Kỉnh nghiệm thực tiễn cho biết ; hàm trì 
gặp ấn thụ là chủ về việc văn chương ; gặp quan thì được thảng 
chức ; gặp tài thì chủ về quan quý. Có rất nhiều bậc quan quý cao 
sang, thương nhân giàu có, nhiều nghệ sĩ và nhà khoa học, danh 
nhân tướng soái đều có hàm trì. Sao lại có thể nói "người có hàm 
trì không làm nên việc". Theo lý luận âm dương của trung y mà 
nói, hàm trì là tam hợp cục mộc dục ỏ vượng địa. Hàm trì vượng 
tất sẽ hiền, công năng tốt. Hiền lành là gốc cửa con ngưòi, do đó 
ngưòỉ hiền tỉnh lực dồi dào, ham muấn phải mạnh mẻ, đó là xu



th ế  tấ t yếu của sinh lý. Nếu không phân tích kỹ đào hoa mà cứ 
theo ỉý luận luân lý chung chung thì sẽ hiểu sai lệch.

Ngưòi mà Tứ trụ gặp đào hoa, không những bản thân đẹp, 
mà cha mẹ, anh em, vợ (chồng) con cũng đẹp.

XII-BẰN VỂ CÔ LOAN
Ât tị, đ in h  tị, tăn  hợi, m ậu thân , nhâm  dần , m ậu ngọ, nhâm  

tí, b ính  ngọ.
Cô loan sát là lấy ngày, giò làm chủ. Phàm người ngày, giò 

đồng thời xuất hiện các thiên can địa chi trên đều là mệnh phạm 
cô loan.

Cô loan chủ yếu nói về việc hôn nhân không thuận. "Nam 
khắc vợ, nữ khắc chổng".

Trong dự đoán, có ngưòi thích dùng cô loan, có người không 
thích dùng, vì vậy chỉ gỉđi thiệu qua như thế để tham khảo.

XUI- BẰN VỂ ÂM DƯƠNÔ LỆCH NHAU
B ín h  tí, đ in h  sửu, m ậu  dần , tản  m ão, nhâm  thin, quý tị, bính  

ngọ, đ ỉn h  m ùi, m ậu  thân, tân  dậu , nhâm  tuất, quý hợi.
Âm dương lệch nhau lấy trụ ngày làm chính, thấy những 

ngày trên là có.
Ngày âm dương lệch nhau, nữ gặp phải là chị em dâu không 

toàn vẹn, hoặc bị nhà chổng từ chối. Nam gặp phải là bị nhà vợ ỉừ 
chối, hoặc cãi cọ mâu th u ỉn  với nhà vợ. Gặp phải sát này, bất kể 
là nam hay nữ, tháng ngày giò có hai cái hay ba cái trùng nhau là 
rất nặng. Trụ ngày phạm phải là chủ về  không được gia đình 
chổng (hay vợ) ùng hộ, dù có được nhờ thì vẫn là hư vô, thậm chí 
về sau còn oán lẫn nhau, không đi lại nữa. Âm dương lệch nhau là 
tiêu chí thông tin rõ nhất về hôn nhân khổng thuận, trong thực tế 
rất ứng nghiệm.

XIV- BẢN VỂTỚPHẾ
X uân  ;  C anh thân , tân  d ậ u ;  h ạ  : N hăm  tí, quý h ợ i ; thu : giáp  

dần , ấ t  m ã o ;  đ ô n g : b ỉn h  tị, đ in h  tị.



Cách tra tứ phế, phàm can chi ngày sinh trong Tứ trụ vào 
mùa như trên là tứ phế. Như vậy tháng sinh vào mùa xuân, gặp 
ngày canh thân hay tân dậu là tứ phế.

Phế là giam nhốt mãi. Mệnh gặp tứ phế thì mọi việc không 
thành, có đầu không có đuôi.

Tứ phế chù vể thân yếu, nhiều bệnh, không có năng lực, nếu 
không gặp sinh, phù trợ mà còn bị khắc hại, hung sát áp chế thì 
chủ về thương tậ t tàn phế, kiện tụng cửa quan, thậm chí bị giam, 
hoặc ngưòi theo tăng đạo. Cho nên trong Tứ trụ, cho dù là năm 
tháng ngày giò gặp phải đều không tốt, đặc biệt là nhật nguyên 
thi càng không tốt.



Chương ỉ 1

BÀN VỂ THÒI GIAN, CÁCH cụ c  VÀ DỤNG THẦN

I. BẰN VỂ NẰM, THÁNG, NỠẰY, GIÒ
Sự phát sinh, kết thúc, sinh trưỏng và tiêu vong của mọi sự 

vật trên đòi đều gắn liền với phạm trù thòi gian. Do đó thòi gian 
là số cùa mọi việc, mọi vật. Cũng tức là nói, bất cứ sự vật gì cũng 
có một sô' nhất định. Khái niệm thòi gian là năm, tháng, ngày, giò, 
phút, giây. Tứ trụ của người ta là do nảm, tháng, ngày, giò, tức sô' 
của bốn thời đỉểm đó làm nên. Cho nên dùng Tứ trụ để đoán về 
thông tin của ngưòi cần phải hiểu biết mối tướng quan giữa trụ 
năm, trụ tháng, trụ ngày và tr,ụ giờ.

1. Trụ nam
T rụ  n ă m  tro n g  Tử trụ  ví n h ư  g ấ c  cây . Cách nhìn đối với 

trụ nãm cùa người xưa không giông nhau. Cách nhìn thứ nhất cho 
rằng : năm là mệnh, là căn bản, nhâ'n mạnh năm trong Tứ trụ là vô 
cùng quan trọng. Một cách nhìn khác cho rằng năm tốt, không bằng 
tháng tô't, tháng tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giò tốt, 
tức cho rằng năm không quan trọng, giờ mới quan trọng.

Sự tốt xấu của mệnh ngưối cần phải có sự cân bằng giữa 
sinh, vượng, suy, nhược và tổ hợp sắp xếp trong Tứ trụ. Năm 
trong Tứ trụ là rường cột đứng đầu, không thể xem nhẹ tính quan 
trọng của nó. Cho nên cách nhìn thứ hai là phiến diện.

Năm là thái tuế, là hoạ phúc một đòi của ngưòi đó. Năm là 
gốc của cây, là nền móng của nhà, là nguồn gốc của mệnh. Gốc 
khô thì cây chết, rễ sâu thì cành lá xum xuê ; nền yếu thì nhà đổ, 
nền-ohắc thì nhà vững chãi ; nguổn hết thì mệnh hết, nguồn dồi 
dào thì mệnh mạnh mẽ. Do đó trong Tứ trụ năm là gốc, tháng là 
cành, ngày là hoa, giò là quả.

Trụ năm là do một thiên can và một địa chi hợp thành. Nó 
vượng hay yếu, tốt hay xấu thứ nhất là lấy lệnh tháng để đo lường ; 
thứ hai là xem quan hệ sinh khắc lẫn nhau giữa can và chỉ năm ;



thú ba là dựa vào sự sinh khắc chế hóa của tháng, ngày, giò đối 
với năm để quyết định.

Can, chi của năm tương sinh hoặc ngang hoà là tốt, nếu được 
tháng, ngày, già đến sinh thì càng tuyệt diệu. Như thế gọi là dưới 
sinh cho trên, là làm cho can chi năm thêm bền gốc rễ, làm chủ 
cho sự hưng vượng cả cuộc đòi. Tổ tiên có phúc đức, được hưỏng 
nhiều âm phúc của tổ tiên, con cháu hiếu thuận, cha mẹ mạnh 
khoẻ sống lâu, bản thân ngưòỉ đó có năng lực và hiển đạt. Nếu 
năm sinh lợi cho tháng, ngày, già thì đó là sự dò rỉ tổn thất 
nguyên khí, làm cho gốc yếu đi, tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho cha 
mẹ. Nếu là tháng, ngày, giò hình xung, phá hại năm thì không 
những tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho lục thân hoặc mất cha, chết 
mẹ, bản thân ngưòỉ đó cũng suốt đòi khó khăn, mọi việc không 
thành và không thọ.

Nếu can chỉ của năm tương khắc lẫn nhau thì bất lơị cho cha 
mẹ, đại loại như : nhâm ngọ, giáp thân. Can khắc chi thì không lợi 
cho mẹ, chi khắc can thì không lợi cho cha. Nếu trong Tứ trụ 
không có gì chế ngự hoặc giải cứu sự xung khắc đổ, thì làm cho lực 
khắc càng mạnh, cha mẹ chia lìa, hoặc trong hai người chết một.

Ngưòỉ mà can, chi năm ngang hoà nhau cùng khí thì phần 
nhiều cha mẹ bâ't hoà, đại loại như mậu thin, nhâm tý. Việc nhà 
sóng gió, gia nghiệp khó khăn. Ngưòti mà can chi năm tương sinh 
cho nhau thì cha mẹ hoà thuận, gia đình êm ấm, thịnh vượng.

2. Trụ thòng
T rụ  t h ả n g  tro n g  Tứ trụ  ví n h ư  th â n  cây , th ă n  m ạ n h  

k h o ẻ  to lở n  th ì  cà n h  lá  xu m  x u ê

Trụ tháng là do can và chi của tháng hợp thành. Chi tháng 
tức là lệnh tháng. Lệnh tháng là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường 
sự vượng suy cùa can chi năm, ngày, giờ và tài, quan, ấn, sát, 
thương, kiêu, thực, tỉ, kiếp. Nó có thể trợ giúp cho cái yếu hoặc 
khống chế cái mạnh, là cương lĩnh của tháng, chủ tể quyền sinh 
sát của một tháng. Cho nên bàn về Tứ trụ, cách cục trước hết phải 
lấy lệnh tháng, sau đó mới xem nhật nguyên.

Lệnh tháng còn dùng để lấy cách cục. Chi của lệnh tháng 
đều có chứa một can, hai can hoặc ba can. Ví dụ can ngày là giáp 
sinh tháng dần, dẫu tiên phải bàn về giáp mộc, sau nữa mổi xem 
bính hốa, mậu thổ. Nếụ dần bị xung khắc, phá hại, giáp mộc ví



khí thì lấy bính mậu, hoặc giả dần mộc không bị thương tổn, trong 
hai chi bính, mậu có một chi lộ rõ can thành hình tượng cụ thể, thì 
có thể lấy nó làm dụng thần. Lại ví dụ như dần mộc không bị 
thương tển, cả ba giáp bính mậu đểu lộ rõ thiên can hoặc chỉ lộ rõ 
hai thiên can thì chọn cái sinh vượng hoặc cái mạnh hơn làm dụng 
thần. Tháng chủ về anh chị em (có sách cổ nói tháng chủ về cha 
mẹ). Nếu can chi của tháng tương sinh cho nhau, hoặc can của 
tháng gặp vượng địa lại dược những trụ khác (năm, ngày, giờ) đến 
sinh trộ, không bị xung khắc phá hại thì-đó là tượng anh chị em 
hoà thuận. Nếu can tháng bị khắc, hoặc can chi của tháng xung 
khắc nhau thì đó là tượng anh chị em không nương tựa vào nhau, 
hoặc bất hoà, hoặc mỗi ngưòi đi một ngả.

Tháng là vận nguyên, là vận bắt đầu từ tháng đó. Do đó vận 
nguyên có thể bổ sung cho những điều còn khiếm khuyết trong Tứ 
trụ, hoặc có thể sinh thần phúc của Tứ trụ, khắc hung thần của 
Tứ trụ, cũng có thể trợ giúp hung thần của Tứ trụ. Cho nên tháng 
có quan hệ mật thiết với mệnh sùốt cà đòi người.

Trong suốt cuộc đòi, bất kể là nam nữ, vận thuận hay ngược, 
thời kỳ từ 50 tuổi đến 69 tuổi đều xảy ra vận của tháng sinh xung 
khắc với 10 nám trong giai đoạn ấy, cho nên trong thời gian đó nói 
chung là xảy ra nhiều việc và phức tạp, biến động nhiều. Người 
mà mệnh cục mạnh, nhật nguyên vượng thì xảy ra ít việc hoặc vô 
sự, hoặc gặp điều tốt. Người mà mệnh cục yếu, nhật suy thì gặp 
nhiều việc có hại hoặc thân nhân chia lìa.

3. Trụ ngày
T rụ  n g à y  tro n g  Tứ trụ  n h ư  h o a  c ủ a  cây . N h ậ t  trụ  th ịn h  

vư ợn g th ì  h o a  n h iề u  n h ư  g ấ m , n h ậ t  n gu y ên  su y  n h ư ợ c  th ì  
h o a  ít  l ạ i  k h ô n g  có  m àu

Lý Hư Trung đời Đường phát minh ra dùng thiên can địa chi 
để sắp xếp Tứ trụ và lấy can ngày làm chủ để dự đoán cát hung 
cuộc đồi. Đến đời Tống, Từ Tử Bình lại phát minh ra trụ giò, Đến 
đó thì bao gồra cả bốn trụ, dùng mãi cho đến nay. Nhật là chủ của 
câ đòi ngưòi, là mảnh đất cát hung phúc hoạ của cả cuộc đời. Do 
đó sự : sinh, vượng, hưu, tù, suy, nhược cùa nhật chủ quan hệ đến 
vận mệnh tiền đồ suôt cả cuộc đài.



phần nhiều biến hung thành cát. Nếu nhật chù suy nhược, hưu tù thì 
giông như người yếu, bệnh nhiều, tinh thần bạc nhược, không thể ỉấy 
thân che của, chắc chắn là xấu nhiểu, tốt ít, việc gì cũng không thành. 
Tóm lại nhật nguyên trung hõà là quý, nhiều thì tốt, ít thì xấu. Nhật 
nguyên vượng quá hoặc yếu quá tất sẽ xấu nhiều hơn.

Can ngày là mình, chi ngày là vợ (hoặc chồng). Can chi cùng 
sinh cho nhau thì vợ chồng hoà thuận. Can được chi sinh là nam 
lấy được vợ hiền giúp đ3, nữ dược chồng tốt giúp sức. Chi được can 
sinh, là nam yêu vợ, nữ giúp chồng. Can chi của ngày mà tương 
xung, tương khắc thì có nguy cơ vợ chổng xa nhau. Nam khắc nữ 
là không lấy được vợ sớm, nữ khắc nam là không lấy được chồng 
sớm, tức là tượng hôn nhân muộn. Nếu can chi tương khắc nặng 
thì không ly hôn cũng chết một trong hai. Can chi ngũ hành giông 
nhau là tượng bất hoà.

Can ngày còn phân ra cường vượng hay suy nhược.

C an  n g à y  cư ò n g  vư ợn g :  Tức là can ngày được lệnh, đắc 
địa, được sinh, được trợ giúp. Can ngày vượng nhờ chi tháng là 
được lệnh. Can ngày được các chi cùa năm, tháng, giờ đến sinh là 
được lộc, nếu gặp mộ kho (can dương gặp kho là có gốc, can âm thì 
không) là đắc địa. Can ngày được ấn thụ đến sình ià được sinh. 
Can ngày gặp tỉ, kiếp là được trợ giúp.

C an  n g à y  auy n h ư ợ c  :  Tức là can ngày mất lệnh, không đác 
địa, không có trợ giúp, không được sinh là suy và nhược. Nếu nổ 
còn bị hình xung khắc phá thì càng yếu thêm. Can ngày hưu tù ở 
chi tháng là mất lệnh. Can ngày hưu từ ỏ các chi của năm, ngày, 
giờ là không đắc địa. Can ngày không gập ấn thụ là không được 
sinh. Can ngày suy nhược lại không có tỉ, kiếp, củng lộc, kình 
dương gợi là không được trợ giúp. Nếu quan sát nặng quá, là can 
ngày bị khác vồ sinh. Thực thương nhiều quá thì can ngày hao tển 
cũng gọi là suy nhược.

4. Trụ gid
T rụ  g iờ  tr o n g  Tứ trụ  vi n h ư  q u ả . T rụ  g iở  m ạ n h  l à  q u ả  

n h iề u  c h ồ n g  c h ấ t ,  vừ a n g on  vừ a đ ẹp . T rụ  g iờ  su y  n h ư ợ c  là  
q u ả  k ém , th ậ m  c h í  c ó  h o a  m à  k h ô n g  có  q u ả .

Trụ giò là cung của con cái, nó không những chủ vể vượng 
suy của con cái mà còn phù trợ cho mình, là quan tả hữu của 
ngày. Cho nên xưa có câu : "ngày là hội của tam vương, là tượng



của đế vương, giò là cận thần, là chỗ dựa của vua. Ngày và giò là 
có đủ vua tôi, là trời đất hợp đức". Qua đó ta có thể thấy tác dụng 
cùa giò trong Tứ trụ cũng rất quan trọng.

Giờ không những có quan hệ mật thiết với các trụ của nảm, 
tháng, ngày mà còn là chỗ thâu tóm của Tứ trụ hoặc cách cục. Giò 
nên sinh vượng, kiêng suy tuyệt. Phàm trong cách cục trên trụ giò 
có hì thần thi đã sinh vượng lại còn thêm tô't, nếu gặp suy tuyệt 
thì không tốt. Trong cách cục nếu trụ giò gặp kị thần sinh vượng 
thì lại càng xấu, nếu suy tuyệt thì lại không xấu.

Gid là quan tả hữu của ngày. Ngày là vua, giò là thần. Ngày 
giờ tương sinh, tương hợp là vua tôi hòa hợp. Giờ bổ trợ cho ngày ở 
chỗ : thứ nhất có thể sinh trợ cho ngày ; thứ hai có thể trợ giúp hỉ 
thần hay dụng thần trong cách cục ; thứ ba có thể chế ngự kị thần 
trong cách cục, nếu không thì không làm tròn vai trò hỗ trợ.

Trụ giò sinh vượng là chủ vể con cái thịnh vượng, thân thể 
khoẻ mạnh, đẹp đẽ thông minh, tiển đồ rộng mâ. Trụ giò hưu tù tử 
tuyệt thì con cái tai nạn nhiều, hoặc chết yểu. Trụ giò sinh phù 
trụ ngày thì con nhiều mà trung hiếu, về già được nhò, bình yên 
êm ấm. Nếu trụ giò xung trụ ngày thì con nhiều nhưng bất hiếu, 
về già cô độc, tỉnh thần bạc bẽo.

11. TĨNH ĐIẾM ĐỂ ĐO ĐỘ VƯỢNG SUY CỦA NHẬT CHỦ
Xưa nay, mệnh lý học Tứ trụ đểu lấy nhật chủ (còn gọi là 

nhật can, thân chù, mệnh chù, nhật nguyên thân, nguyên thần) 
làm chủ. Nhật chủ mạnh hay yếu là lấy nhật chủ trong mệnh cục 
tổ hợp vôi sinh khắc chế hổa của các ngũ hành trong Tứ trụ để suy 
luận ra cát hung họa phúc của cuộc đòi. Nói chung tổ hợp của 
mệnh cục trung hòa là quý. Nếu nhật chủ mạnh quá hoặc yếu quá 
đều là xấu (trừ phi mệnh cục đó được xếp vào cách cục đặc biệt, sẽ 
bàn sau).

Mệnh cục trung hòa là chủ về một đòi phú quý, thân thể 
khoẻ mạnh, gia đình hòa thuận, cho dù hành đến vận, năm, tháng 
nào cũng đều không gặp những biến đổi to lớn. Mệnh cục mạnh 
quá hay yếù quá thì khó tránh khỏi phong ba gập ghềnh. Khỉ gặp 
được đại vận hay lưu niên tết thì cuộc sông hanh thông, thuận lợi, 
công việc dễ thành công. Nhưng khi hành đến vận xấu hay năm 
xấu thì khó tránh khỏi cảnh nhà dột lại mưa lâu, tiêu điều khôn 
quẫn, vất vả trăm đường.



Phán đoán sự mạnh yếu của nhật chủ là rấ t quan trọng. Nói 
chung các nhà mệnh lý học, có ngưòi tuy đã học hàng chục nảm 
nhưng cũng rất khó khản khi phán đoán nhật chủ mạnh yếu đến 
mức nào. Như thế đương nhiên càng không thể dự đoán chính 
xác mệnh vận cho người khác được. Vì vậy để giúp độc giả có thể 
tính toán chính xác, dưới đây sẽ giói thiệu chi tiết cách tính đỏ. 
Tuy có phức tạp một chút nhưng sau khi nghiên cứu tỉ mỉ độc giả 
sẽ lượng hoá được vấn đề, bỏi vì có tính toán chính xác sự mạnh 
yếu của nhật chủ thì mới có cd sở để dự đoán đúng phúc hoạ cho 
cuộc đời.

Sự biến đổi độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được 
quyết định bồi : chỗ dựa, vị trí đóng, sự trợ giúp, khắc, xì hơi giũa 
các can chi. Sự tương hợp, tương khác giữa các can khì có sự tương 
hợp, tương xung, tương hình giữa các chi với nhau.

A- Độ VƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH CÁC THIÊN CAN
Tròi có 360 độ, tức là một vòng tròn có 360 độ. Mưòi thiên 

can chia thành âm dương ngũ hành phân bố khắp trong không 
gian. Vì vậy lấy 360 độ chia cho mưdi can, mỗi can được 36 độ. 
Song trong Tứ trụ vì giũa các can chi chịu ảnh hưỏng lẫn nhau, 
như xung, hợp, khác, hoặc vì hư phù mà làm tăng hay giảm độ 
vượng suy của nhau. Vì vậy muốn tính chính xác độ mạnh yếu của 
thiên can thì phải dựa vào các căn cứ dưái đây :

1) Tra xem thiên can đó có chỗ dựa không. Nếu có cho dựa 
thì lấy 36 độ để tính, nếu không có chỗ dựa thì được xem là hư 
phù, giảm đi 3/4 tức còn 9 độ.

2) Tra xem thiên can đó có ngũ hợp không. Nếu có ngũ hợp 
thì mỗi can bị giảm mất 1/6 tức mỗi can còn lại 30 độ. Nếu hợp mà 
không hóa (sẽ giải thích sau) thì vẫn gio nguyên 36 độ. Nếu hdp 
mà thành hóa thì tính theo ngũ hành mà nó hóa thành.

&) Lại tra xem can đó có bị khắc hay không. Khắc gần thì bị 
giảm mất 1/3 tức là 12 độ, còn 24 độ. Khắc cách ngôi thì giảm mất 
1/6 túc còn 30 độ. Khắc xa thì không giảm. Khắc kẹp giữa thì can 
bị khắc giảm 2/3 tức giảm mất 24 độ, còn 12 độ.

4) Lại tra xem ảnh hưởng của địa chi đóng cùng trụ đôì với 
thrên can ra sao.



1. Tra điểu kiện chỗ dựa của thiên can
1) Đ ầ u  t iê n  g h i  c á c  n h ă n  n gu y ên  tà n g  tr o n g  đ ịa  ,chi 

c ủ a  c ầ  b ổ n  trụ

Nếu bốn địa chi không bị hợp hóa, hoặc lục xung, nếu trong 
nhân nguyên có ngũ hành cùng loại vối thiên can dó hoặc sinh trợ 
cho thiên can đó thì thiên can ấy được xem là có chỗ dựa, nếu 
không thì được xem là hư phù.

Vi d ụ  1. Sinh năm kỷ mão (chi mão tàng can ất mộc).
Tháng đinh mão (ất mộc).
Ngày nhâm dần (giáp mộc, bính hoả, mậu thẩ).
Giờ đinh mùi (kỷ thổ, đinh hoả, ất mộc ).

Trước hết xét can kỷ thuộc thổ nhân nguyên tàng trong địa 
chi có bính, đinh hoả sinh cho, có kỷ thổ và tuất thổ trợ giúp, nên 
kỷ thổ có chỗ dựa.

Xét đinh thuộc hoả. Nhân nguyên tàng trong địa chi có giáp, ất 
mộc sinh cho ; có bính, đỉnh hoả trợ giúp. Nên đinh hoả có chỗ dựa.

Xét nhâm thuộc thuỷ. Nhân nguyên tàng trong địa chi không 
cớ kim sinh cho ; cũng không gặp thuỷ trợ giúp nên nhâm hư phù.

Ví d ụ  2. Sình năm nhâm ngọ (ngọ tàng can đinh hỏa, kỹ thô1).
Tháng giáp thin (thin tàn g : mậu thổ, ất mộc, quí thuỳ) 
Ngày mậu tuất (tuất tàn g : mậu thổ, tân kim, đinh hoả) 
Giò tân dậu ( dậu tàng : tân kim )

Đầu tiên xét can nhâm thuộc thuỷ. Nhân nguyên tàng trong 
địa chi có tân kim sinh cho ; có quý thủy trợ giúp. Nên nhâm có 
chỗ dựa.

Xét giáp thuộc mộc. Nhân nguyên tàng trong địa chi có quý 
thuỷ sinh cho. Nên giáp có chỗ dựa.

Xét mậu thuộc thổ. Nhân nguyên tàng trong địa chi có mậu, 
kỉ thô’ trợ gỉúp, cõ đinh hoả sinh cho nên mậu có chỗ dựa.

Xét tân  thụộc kim. Nhân nguyên tàng trong địa chi có mậu, 
kĩ thổ sinh cho,,có tân kim trợ giúp nên tân có chỗ dựa.

2) K h i  đ ị a  c h i  g ặ p  h ợ p  h ó a

Tra xem hợp hóa thành "thần" gì và các nhân nguyên tàng 
trong các địa chi khác có bị hợp hoặc xung không, ngũ hành có



cùng loại với các thiên can khác hoặc sinh phù cho ngũ hành cuả 
thiên can đó không (về vấn để hợp hóa xin xem mục lục hợp thành 
hóa cáe địa chi của chương này).

Ví d ụ  ĩ .  Năm tân mão -

Tháng canh dần -  Nhân nguyên tam hội hóa mộc 

Ngày giáp thin -

Giờ ất hợi (hợi tàng nhâm thuỷ,,giáp mộc)

Dần mão thin tam hội, có giáp, ất, mộc dẫn xuất hóa thành mộc, 
ngoài mộc ra thì các bản khí và các tạp khí khác đều tan mất.

Tân, canh thuộc kim, các địa chi và các nhân nguyên không 
thấy có thổ hoặc kim. Nên tân và canh là hư phù.

Giáp, ất thuộc mộc. Địa chi tam hội hóa mộc. Trong hợi còn 
tàng nhâm thuỷ, giáp mộc. Nên giáp, ất mộc có chỗ đựa.

Ví d u  2. Năm bính dần-|*

Tháng quý tỵ (bính hoả, canh kim, mậu thổ)
Ngày giáp ngọ - Tam hợp hoá hoả 
Giờ giáp tuất -

Các địa chi dần, ngọ, tuất tam hợp hóa hoả (có bính hoả dẫn 
xuất hoá hoả).

Xét bính thuộc hoả. Có dần ngọ tuất tam hợp hóa hoả, trong 
tị còn có bính hỏa nên bính có chỗ dựa.

Quý thuộc thuỷ. Trong tị có kim sinh thuỳ, nên quý có chỗ dựa.

Giáp thuộc mộc. Trong các đía chi không có thuỷ mộc sinh 
trợ, nên giáp hư phù.

Ví d ụ  3. Sinh năm giáp ngọ (ngọ tàng : đinh hoả, kỷ thổ)

Tháng đinh mão' 

Ngày bính tuất ' 

Giờ mậu tuất

lục hợp hóa hoả

Các địa chi mão, tuất lục hợp thành hoả cục (có bính, đinh 
hoả dẫn xuất hoá hoả).



Bính, đinh thuộc hoả. Trong các địa chi và nhân nguyên có 
lục hợp hóa hoả. Nên bính và đinh có chỗ dựa.

Mậu thuộc thổ. Trong các địa chi và nhân nguyên có hoả, 
thổ. Nên mậu có chỗ dựa.

3 ) K h i  g iữ a  c á c  đ ị a  c h i  h ợ p  m à  k h ô n g  h ó a  th ì  g iữ  
n g u y ên  b ả n  k h í ,  h a y  g o i  t à  k h ử  b ì

Ví d ụ  1. Sinh năm ất mão (mão tàng ấ t mộc ) '
Tháng mậu dần - Ị  Hợp mà (giáp mộc)
Ngày nhâm ngọ - không hóa (đỉnh hoả)
Giò canh tuất J  (mậu thổ )

Dần ngọ tuất tam hợp không hóa, vì thiên can không có hoả 
dản hoá (hợp mà không hóa thl vãn giữ nguyên bản khí).

At thuộc mộc. Trong nhân nguyên có giáp, ất mộc. Nên ất có 
chỗ dựa.

Mậu thuộc thổ. Trong nhân nguyên có mậu thổ, nên mậu có 
chỗ dựa.

Nhâm thuộc thuỷ. Tròng nhân nguyên dịa chi không có kim 
sinh thuỷ, nên nhâm hư phù.

Canh thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chi có mậu thổ sinh 
kim, nên canh cỏ chỗ dựa.

Ví d ụ  2 , Năm canh dần - 
Tháng kỷ mão - 
Ngày bính thin - 
Giò canh dần -

Tam
hội
không
hóa

(giáp mộc) 
(â't mộc ) 
(mậu thổ) 
(giáp mộc)

Dần mão thin tam hội không hóa vì thiên can không có mộc 
(Hội mà khồng hóa thì giữ nguyên bản khí).

Canh thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chi có mậu thổ sinh 
kỉm, nên canh có chỗ dựa.

Kỷ thuộc thổ. Trong nhân nguyên địa chi có mậu thổ, nên kỷ 
CÓ chỗ dựa.

Bính thuộc hoả. Trong nhân nguyên địa chi có giáp mộc sinh 
hoả, nên bính có cho dựa.

Ví d ụ  3. Nàm tân mão 1  Lục hdp (ất mộc)



Tháng mậu tuất j  không hóa (mậu thổ)

Ngày quý mão -| Bán tam hợp (ất mộc)

Giò kỷ mùi không hóa (kỷ thổ)]
Mão, tuất lục hợp không hoá thỉ giữ nguyên bàn khí.

Tân thuộc kim. Có nhân nguyên- mậu, kỷ thổ sinh kim, nên 
tân cố chỗ dựa.

Mậu, kỷ thuộc thể. Có nhân nguyên mậu, kỷ thổ sinh cho, 
nên mậu, kỷ có chỗ dựa.

Qúy thuộc thủy. Bản khí địa chi không có kim, thuỷ, nên quý 
hư phù.

4) Vi x u n g  m à  ta n  m ấ t  ta p  k h í

(quý th u ỷ )

Tí ngọ đốì xung làm tan tạp khí.

Hợi mão bán tam hợp hóa mộc (có giáp dẫn xuất hoá mộc).

Giáp thuộc mộc. Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc nên giáp 
có chỗ dựa.

Canh, tân thuộc kim. Trong nhân nguyên địa chi không có 
thổ, kim, nên canh tân hư phù.

Đình thuộc hoả. Có hợi mão bán tam hợp hóa mộc sinh hoả, 
lại còn có bản khí của can đinh hoà nên đỉnh có chỗ dựa.

Điểu kiện của thiên can ngũ hợp là hai can phải kề nhau, 
không được có can khác chen vào giữa.

T h iên  ca n  ngũ hợp th àn h  hóa : có thành hóa hay không là 
căn cứ vào các điều kiện sau :

1) N gủ  h à n h  c ủ a  "hoá  t h ẩ n M p h ả i  cù n g  l o ạ i  v à i ngủ  
h à n h  c ủ a  lệ n h  t h á n g  ( c h i  th á n g ) ,  hoặc củng loại vói ngủ hành 
của một trong những nhân nguyên tàng trong chi tháng. Nếu

(đinh hoả)

Ngày đinh mão 

Giờ tần hợi ] Bán tam hợp 

hốa mộc.

2- Thiên can ngũ hợp



không phù hợp điểu kiện trên thì cho dù từng cặp thiên can ngũ 
hợp cùng với ngũ hành cùa các địa chi khác cũng chĩ là hợp mà 
không hoá.

2 ) N gũ  h à n h  c ù a  đ ịa  c h i  (c ó  h a i  c a n  n g ủ  h ợp ) n ếu  cù n g  
l o ạ i  với h o ớ  t h ẩ n  c ủ a  n gủ  h ợ p  th iề n  c a n  thì chỉ cần hóa thần 
đó nắm lệnh là ngũ hợp đó được xem như thành hoá.

3) N gũ h à n h  củ a  đ ịa  c h i  (c ó  h a i  c a n  n g ủ  h ợ p  đón g)  nếu 
sinh phù cho hóa thần của ngũ hợp thiên can thì chỉ cần hóa thần 
dó nắm lệnh là ngũ hợp được xem như có thành hoá.

4) K h i  đ ị a  c h i  (cổ  h a i  th iê n  c a n  n g ã  h ợ p  đ ó n g ) h ợ p  h ó a  
v ỏ i n h a u ,  nếu hoá thần của hợp hoá đó cùng loại với ngũ hành 
của hđp hóa thiên can ngũ hợp thì chỉ cần hoá thần của ngũ hợp 
nắm lệnh là được xem như có thành hóa.

Ví dụ . Ngũ hợp hoá hoả 
Qui mậu
Ngọ dần mùi tuất

1--------------- li----------------------------------------------- 1

Tam hợp hóa hoả

Hai can mậu quí ngũ hợp hoá hoả. Ngọ, dần là hai chi có hai 
can đó đóng. Ba chi ngọ, dần, tuất cùng tam hợp hoá hoả. Như vậy 
hoá thần đều là hoã (tức cùng loại ngũ hành), do đó ngũ hợp của 
mậu và quý được xem là có thành hóa.

5) K h i  n g ủ  h à n h  c a n  â m  cù n g  l o ạ i  với n g ủ  h à n h  n ắm  
lệ n h ,  các địa chi cùng trụ vối thiên can có ngũ hành cùng loại vói 
can âm hoặc sinh phù cho ngũ hành can âm thì goị là "phu tòng 
thê hóa" (chồng hoá theo vợ).

Ví dụ . Sinh năm
tháng ất mão

ngày canh tí
giò -  -

Ất thuộc .-âm mộc, mão cũng thuộc mộc, có thể tương trợ 
nhau. T í thuộc thủy có thể sinh mộc. Mão nắm lệnh cùa ất mộc. Vì 
tí thủy sinh phù cho ất mộc nên ất, canh ô đây được xem là hợp 
hóa thành mộc (tức phu tòng thê hóa).

6)  K h i  n g ủ  h à n h  c a n  d ư ơ n g  cù n g  l o a i  với n g ũ  h à n h  
n ẩ m  lệ n h  địa chi cùng trụ với thiên can có ngũ hành cùng loại



hoặc sinh phù cho can dương thì gọi ỉà "thê tòng phu hoá" (tức vỢ 
hoá theo chồng ).

Ví du. Sinh năm
tháng tân tị
ngày bính ngọ
giờ

Bính thuộc dương hoả, tị, ngọ cũng thuộc hoả có thể tương 
trợ nhau, hơn nữa tị hoả nắm lệnh, như vậy bính và tân được gọi 
là "thê tòng phu hóa" hoà.

7) S ự  t h à n h  h ó a  c ủ a  n g ã  h ợ p  c h ia  lã m  b a  l o ạ i  :  Hai can
mỗi can 36 cộng lại thành 72 độ, giảm đi 1/6 còn lại 60 độ. Sự 
thành hoá ầm dương của nó được xác định bỏi âm dương của bản 
khí chỉ tháng.

a- N gã hợp thàn h  h óa
Giáp kỉ hoá thổ 60 độ.
Bính tân hoá thuỷ 60 độ.
Mậu quý hóa hoả 60 độ. 

b- Thê tòng p hù  h ó a .
Giáp kỉ hỏa mộc 60 độ.
Bính tân hóa hoả 60 độ.
Mậu quý hoá thổ 60 độ. 

c- Phu tòng thê h óa
Giáp kỉ hóa thổ 60 độ.
Bính tân hóa kim 60 độ.
Mậu quý hoá thuỷ 60 đi'

Mệnh nam có ngũ hợp "phu tòng thê hóa" thì vợ quyền cao, 
nể vợ.

Ngũ hợp chính hóa thì tính tỉnh cương trực, không theo đuôi 
vợ. "Thê tòng phu hóa” là ngưòi có chính kiến, được vợ giúp đõ.

8) K h i  đ i ề u  k i ệ n  d ẫ n  h ó a  đ ầ y  dử  thì cả bốn trụ  năm 
tháng ngày giò đều có thể đồng thòi hợp hóa thành "thiên can 
hộp uyên ương".

Ất canh hóa kìm 60 độ 
Đinh nhâm hóa mộc 60 độ

Ất canh hop kim 60 độ 
Đinh nhâm hóa thuỷ 60 độ

At canh hóa mộc 60 độ 
Đỉnh nhâm hỏa hòa 60 độ

Vỉ d ụ . Sinh n&m dinh hợi.
Tháng nhâm dần



Ngày quý mão
Giồ mậu ngọ

Quý nhâm được hợi thuỷ sinh phù, dần (mộc) nắm lệnh cũng 
được sinh phù nên thành hóa.

Thiên  can  hợp mà không hóạ được xem là khắc gần, can bị 
khắc tổn hao mất 1/3 tức chỉ còn 24 độ, can khắc không bị hao tổn.

Ví d ụ  1. Ị- giáp -
Hợp

Giáp kỉ hợp mà không hóa, vì giáp (mộc) khắc kỉ (thổ) giáp 
không bị hao tổn, còn kỉ chỉ còn 24 độ.

Hai can ngũ hợp nếu có một can hư phù vẫn được xem là hợp, 
không tính hư phù. Nếu hai can đểu hư phù thì không xem là hợp mà 
xem là hư phù, tức mỗi can còn 9 độ (can hư phù không khắc).

Hai can kể nhau thành ngũ hợp, trong đó có một can lại cộ 
can bên cạnh dến hợp tức là hai can tranh hợp một can, như thế 
gọi là "thiên can tranh hợp". Tranh hợp thì không thành hóa được, 
cà ba can mỗi can tổn hao 1/3 tức mất 12 độ, chỉ còn lại 24 độ.

Ví dụ  2. Hợp I—  đinh
L— nhâm

Tranh hợp 1—đinh

Khi hai đinh tranh hợp một nhâm thì:

Đinh tổn 12 độ còn 24 độ. Nhâm tổn 12 độ còn 24 độ. 

Đinh tổn 12 độ còn 24 độ.

3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau
1) T h iê n  c a n  n ếu  b ị  c a n  s á t  b ên  c ạ n h  k h ắ c  p h ạ t  th ì  h a o

tẩ n  m ấ t  1/3 tứ c 12 đ ô , c o n  24  đô.
*  *  •

Vỉ d ụ  1. Sinh năm rgiáp.............
Tháng L mậu............. khắc gần
Ngày ...................
Giờ ..................



2) Thiên can nếu bỉ khắc cách thì hao tổn mất 1/6, 
tức mất 6 đô, còn 30 độ. K h ắc  cách tức ỉà  g iữa h a i can  kh ác 
nhau có một can kh ác chèn vào giữa.

Ví d u  2. Sinh nâm
Tháng 
Ngày 
Giò

Bính hoâ khắc canh kim, vì khắc cách nên canh kim tổn mất 
6 độ, chì còn 30 độ.

3) T h iên  c a n  n ếu  b ị  k h ẩ c  x a  th ì x em  n h ư  k h ô n g  b i  h a o
tổn . Khắc xa ví dụ như can năm khắc can giờ, hoặc can giờ khắc 
can năm. Vì cách xa nhau nên lực yếu, không gây tổn hại.

Ví dụ  3. Sinh năm |-giáp............
Tháng ....................
Ngày ....................
Giò Lcanh...........

Canh kim khăc giáp mộc, vì ỏ xa'nên lực yếu. Do đô độ vượng 
của giáp không bị hao tổn. Thiên can có khắc đôi và khắc liên tiếp. 
Khi một can khắc cả hai can khác thì gọi là khắc đôi. Một can 
khắc ba can khác thì gọi là khắc liên tiếp. Dù là khắc dôi hay khắc 
liên tiếp thì can bị khắc độ vượng tổn hao mất 1/3, tức 12 độ, còn 
24 độ. Can khắc không bị tổn hao.

Những thiên can hư phù hoặc đã bị can khác khắc tổn hao 
mất hơn một nửa của 36 độ thì không thể có lực để khắc phạt can 
khác nữa.

Đô'i với can có ngũ hợp, cho dù hợp hóa hay không cũng đều 
không khắc được can khác hoặc bị can khác khắc. Trường h<?p đó 
thường gọi là "tham hợp quên khắc".

4. Ảnh hưỏng của địa chi đốì với 
thiên can trong cùng một trụ

Theo từng trụ mà nói, nếu thiên can không bị cấc can khác 
ngũ hợp thành hỏa thì mối quan hệ giữa can và chi trong trụ đó cố 
năm trường hợp khác nhau như sau :

t-bính

1—canh.



ất thuộc mộc, hợi thuộc thuỷ, thuỷ sinh cho mộc. Nhâm thân, 
nhâm thuộc thuỷ, thân thuộc kim, kim có thể sinh thuỷ, tức là 
thiên can được địa chi sinh phù. Những can như thế độ vượng 
không thay đổi.

2 ) N gủ h à n h  c ủ a  th iê n  c a n  cù n g  l o ạ i  với đ ịa  ch ỉ. Như
mậu, tuất đều có ngũ hành thuộc thổ. Bính ngọ, ngọ đều ngũ hành 
thuộc hoả, Canh, thân đều ngũ hành thuộc kim. Ngũ hành giổng 
nhau thì độ vượng cùa can đó cũng không thay đổi.

3) Đ ịa  c h i  x i h ơ i th iê n  ca n .  Như ất, tị, ất thuộc mộc, tị 
thuộc hoả, mộc có thể sinh hoả. Bính thin, bính thuộc hoả, thin 
thuộc thổ, hoả có thể sinh thổ. Mậu thân, mậu thuộc thổ, thân 
thuộc kim, thổ có thể sinh kim. Tức là ngũ hành của thiên can có 
thể sinh cho ngũ hành của địa chi, hoặc nói cách khác ngũ hành 
của thiên can bị ngũ hành của địa chi xì hơi. Thiên can đó bị tổn 
mất 6 độ.

4) T h iê n  c a n  k h ắ c  p h ạ t  ch i. Như giáp thin, giáp thuộc 
mộc, thin thuộc thẩ, mộc có thể khắc thổ. Bính thân, bính thuộc 
hoả, thân thuộc kim, hoả khắc kim. Canh dần, canh kim khắc dần 
mộc. Thiên can khắc phạt địa chi, nên độ vượng của thiên can 
giảm mất 12 độ.

5) Đ ịa  c h i  k h ắ c  p h ạ t  th iê n  c a n . Như giáp thân, thân kim 
khắc giáp mộc. Mậu dần, dẫn mộc khắc mậu thổ. Tân tị, tị hoả 
khắc tân kim. Thiên can bị khắc độ vượng giảm mất 18 độ.

B. ĐỘ VƯỢNG NGỮ HÀNH CỦA Đ|A CHI
Trời có 360 độ. Mười hai địa chi phân thành âm dương, ngũ 

hành phân bố khắp trong đó nên lấy 360 độ chia cho 12, mỗi địa 
chi nguyên có 30 độ. Vì địa chi hỗn tạp, ngoài bản khí ra, phần 
nỉũểu còn có tạp khí. Được tính thành bảng sau ;

Sự biến dổi độ vượng ngũ hành của các địa chi cùng trụ như sau;

1) Đ ịa  c h i  cù n g  n gũ  h à n h  với th iê n  c a n  trự c  đ ỉn h  (thiên 
can trực đỉnh là số độ của thiên can phải đạt từ 18 độ trở  lên), 
hoặc được thiên can cùng trụ sinh phù.

2) B ả n  th â n  đ ịa  c h i  k h ô n g  g ặ p  h ạ p .



3) N ếu  đ ịa  c h i  b i  th iê n  c a n  trự c d in h  k h ắ c  thì bản khí
'  ế • t

của nó giảm 8 độ, tạp khí giữ nguyên.

BẦNG ĐỘ VƯỢNG NGŨ HÀNH CỦA CÁC ĐỊA CHỈ TÀNG NHÂN NGUYÊN.

Bản khí Tạp khí Tạp khí Tổng độ vượng

Tí quý thuỷ 30 độ 30
Sửu kỷ thổ 18 độ quý thuỳ 9 độ tân kim 3 30

Dần giáp mộc 18 bính hoả 9 mậu thổ 3 30

Mão ất mộc 30 30

Thìn mậu thể 18 ất mộc 9 quý thuỷ 3 30

TỊ bính hoả 18 canh kim 9 mậu thổ 3 30

Ngọ đinh hoả 21 kỷ thổ 9 30

Mùi kỷ thổ 18 đỉnh hoả 9 ất mộc 3 ‘30

Thân canh kim 18 mậu thổ 9 nhâm thuỷ 3 30

Dậu tân kim 30 - 30

Tuất mậu thổ 18 tân kim 9 đinh hoả 3 30
Hợi nhâm thuỷ 21 giáp mộc 9 30

1. Sự biến đổi độ vượng của các dịa chỉ hội, hợp
Nếu các địa chi có tham gia : (1) Tam hội cục. (2) Hoặc tam 

hợp cục. (3) Hoặc hán tam hợp cục, nếu có thiên can cùng ngũ 
hành với hoá thần của hội hay hợp cục để dẫn đến hợp hóa thành 
công thì :

- Tổng số độ vượng của ba địa chi tam hội cục là : 72 độ.

- Tổng sô' độ vượng của ba địa chi tam hợp cục là : 60 độ.

- Tổng số độ vượng của hai địa chi bán tam hợp cục là : 40 độ. 
Vi dụ  1. Năm sinh .......mão _|

Tháng
Ngày

........dần -
giáp thin -

tam hội hóa mộc

Giò ngọ

Các địa chi dần mão thin tam hội thành mộc cục, có thiên 
can giáp mộc dẫn xuất dẫn đến hội hóa thành công. Do đó ba địa 
chi hợp hóa thành 72 độ.



Vi du  2. Sinh năm *
Tháng ......hợi -|
Ngày ......m ão-l bán tam hợp hóa thành mộc cục
Giờ giáp...

Hợi mão bán tam hợp hoá mộc, có thiên can giáp mộc dẫn 
xuất dẫn đến hội hóa thành mộc. Do đó hai địa chi hợi mão hợp 
hổễPtìĩặnh mộc 40 độ.

Ví dụ  3. Sinh năm ........dần
Tháng .........ngọ J  bán tam hợp hóa hoả
Ngày 1— bính...........
Giờ L tân...............  ngũ hợp hóa hoả

Dần ngọ bán tam hợp hóa hoả, có thiên can bính tân ngũ hợp 
hóa hoả dẫn xuất đến thành hoá. Nên hai địa chi dần ngọ hợp hóa 
thành hoả 40 độ.

Chú thích : Phàm tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục 
hợp hóa thành công thì ngũ hành của thiên can phải cùng loại với hoá 
thần của các dịa chi, chỉ có như thế mối dẫn hoá thành công được.

Đối với tam hội cục, tam hợp cục chỉ cần có đầy đù ba chi, 
không nhất thiết ba chi đó phải liên tiếp kề nhau, hoặc phải theo 
thứ tự. Còn đối với bán tam hợp cục thì nhất thiết đòi hòi hai chi 
phải liến kề mới được.

Địa chi tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục, nếu 
không có thiên can đẵn thì gọi là "hợp mà không hóa". Hợp mà 
không hóa thì các chi chỉ tính theo bản khí, còn tạp khí bị tan mất 
(gọi là khử bì).

Nếu bốn địa chi đồng thòi xuất hiện tam hội cục, tam hợp 
cục, bán tam hợp cục thì lấy tam hội cục trưổc, tam hợp cục thứ 
haí, sau cùng là bán tam hợp cục.

Khi trong mệnh cục không xuất hiện điều kiện dẫn hóa thì các 
hội, hợp, bán tam hợp cục vĩnh viễn không thành hóa. Lúc đó các chi 
được tính theo khử bì, tức chỉ còn bản khí, các tạp khí mất hết.

Trong mệnh cục xuất hiện tam hội cục, hoặc tam hợp cục, 
hoặc bán tam hợp cục, nhưng nếu điểu kiện dẫn hóa không đủ thì 
phải chò hành đến các vận hoặc các năm cồ dù điều kiện dẫn hoá, 
các cục đó mối có thể thành hóa. Lúc đó cuộc đời sẽ có những thay 
đổi trọng đại.



2. Sụ biến đổi độ vượng của địa chỉ lục hợp cục
Lục hợp cục đòi hỏi hai chi gần kề nhau, không thể có một 

chi xen giữa, dồng thời cũng đòi hỏi bản khí của chi tháng sinh 
phù cho, hoặc cùng loại vói hoá thần của lục hợp và thiên can có 
dẫn xuất để lục hợp có thể hóa thành. Khi lục hợp được hoá thành 
thì hai chi đỏ hóa thành ngũ hành mới, có độ vượng là 36 độ.

Vi dụ  1. Sinh năm bính......

Tị thân lục hợp, có ngọ tàng bản khí đinh hỏa và thiên can có 
bính dẫn hóa. Do đó tị thân lục hợp hóa thành hoả 36 độ.

Khi trong lục hợp xuất hiện sự tranh hợp thì xem nhu hợp mà 
không hóa. Nên cả hai địa chi chỉ còn lại bản khí, tạp khí tan mất.

Lục hợp cục trong mệnh cục nếu không dủ điều kiện dẫn hóa, 
khi hành đến vận hoặc năm có đù điều kiện dẫn hóa thì trong vận 
hoặc năm đó sẽ được thành hóa và cuộc đời nhất định có những 
thay đổi to lớn.

Lục hợp cục nếu gặp tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp 
cục thì cho đù tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục có thành 
hóa hay không, lục hợp cục đó không được xem là hợp cục nữa.

3. Sự biến đổi độ vượng của địa chỉ lục xung
Mệnh cục lục xung là đôi với hai chi kể nhau. Nếu cớ chi 

khác chen vào giữa thì không gọi là xung nữa. Lục xung nếu gặp 
tam hội cục, tam hợp cục, bán tam hợp cục, lục hợp cục thì cho dù 
thành hóa hay không, đều không gọi là lục xung nữa (gọi là tham 
hợp quên xung).

Sau khi lục xung thành lập, hai địa chi xung nhau đều lấy theo 
khử bì, tức là chỉ còn bảrrkhí, không còn tạp khí. Sau đó căn cứ theo 
bảng chi tháng làm tổn thất để tra được độ tổn thất là bao nhiêu.

Nếu có hai chi kẹp xung một chi thì mỗi chi kẹp xung hao 
mất 1/3, chi bị kẹp xung hao mất 2/3.

Xung tô  chính : Tí ngọ đối xung, mâo dậu trợ xung.

Tháng
Ngày
Giờ

ngọ
lục hợp hóa hoả



Xung tứ sinh : Dần than đối xung, tị hợi đôi xung.

Xung tứ kho : Thìn tuất tương xung, sửu mùi tương xung.

BẢNG TRA CHI THÁNG LÀM TổN  THẤT

^% L ục xung 

T h án g
D ần M ão T h ìn T ị Ngọ M ù i T h â n D ậu T u ấ t Hợi Tí Sử u

Đ ầ n 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3

Thân 1/2 1/2 1/3 1/3 .1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Tị 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Ự3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3

Hợi 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Tí 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Ngọ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3

M ã o 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3

Dậu 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

T h ìn  tu ấ t  xu ng  

S ử u  m ù i xu ng
X ung củ a tứ  kho bản  k h í không bị hao tổn

Trong bảng 1/2, 1/3 là sau khi lục xung tỉ ỉệ độ vượng của các chi bị giảm

CHI THẮNG NẮM LỆNH
Trong Tứ trụ ngoài nhật chủ ra, cái quan trọng nhất là chi 

tháng. Chi tháng nắm lệnh hay không quan hệ đến toàn bộ mệnh 
cục. Do đó ngoài sự tính toán trên, còn phải căn cứ chi tháng nắm 
lệnh hay không để có sự tăng giảm tương ứng.

Phàm sinh vào thòi kỳ ngũ hành chi tháng nắm lệnh, trong 
Tứ trụ những ngũ hành cùng loại vói ngũ hành chi tháng thì độ 
vượng được tăng lẽn 1/5, những ngũ hành bị ngũ hành chi tháng 
nắm lệnh khắc, độ vượng sẽ giảm đi 1/5.

Khi chi tháng hợp với các chì khác mà hóa thi ngủ hành mới 
hóa đó sẽ nắm lệnh, chứ không phải ngũ hành cũ của chi tháng 
năm lệnh. Nếu hợp mà không hoá được thì ngũ hành của chi 
tháng cũ vẫn nắm lệnh.



Dưới đây giổì thiệu bảng ngũ hành nắm lệnh như sau :

M óc

Dần Mão Thìn

Đắt đầu từ tiết lập xuân ( tháng dần)
Tiết kinh trập (tháng m ão)
Trước thanh minh 19 ngày đến thanh minh (tháng 
thin)

H o ả

Tị Ngọ Mùi

Bắt đầu từ tiết lập hạ (tháng tị)
Tiết mang chủng ( tháng ngọ)
Trước tiết lập thu 19 hgày đến lập thu (tháng mùi)

T h ổ
Thìn Tuất 
Sửu Mùi

Trước lập xuân 18 ngày đến lập xuân (tháng sửu) 
Trước lập hạ 18 ngày đến lập hạ (thánè thin) 
Trước lập thu 18 ngày đến lập thu (tháng mùi) 
Trưốc lập dông 18 ngày đến lập đông (tháng tuất)

K im

Thân Dậu 
Tuất

Bắt đầu từ tiết lập thu (tháng thân)
Tiết bạch lộ (tháng dậu)
Trưóc lập đông 19 ngày đến lập đông (tháng tuất)

Thuỷ

Hợi Tí Sửu

Bắt đầu từ lập đông (tháng hợi)
Tiết đại tuyết (tháng tý)
Trước lập xuân 19 ngày đến lập xuân (tháng sủu)

Ví dụ. Sinh tháng dần (sau lập xuân) thì mộc khí nắm lệnh. 
Nếu trong Tứ trụ có những can, chi thuộc mộc độ vượng của chúng 
sẽ được tăng lên 1/5 lần. Những can chi thuộc thổ độ vượng sẽ 
giảm đi 1/5 lần.

Sinh tháng thân (sau lộp thu) là kim khí nắm lệnh, nhũng 
can chi trong Tứ trụ thuốc kim thì độ vượng dược tăng lên 1/5 lần, 
những can chi thuộc mộc độ vượng bị giảm đi 1/5 lần.

4. Ví dụ về tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ
Ví d ụ  2. Sinh năm ất t ị : Bính hỏa 18 độ, canh kim 9 độ, mậu thổ 3 độ. 

Tháng ất dậu : Tân kim 30 độ.
Ngày kỷ mùi : Kỳ thổ 18 độ, đinh hoả 9 độ, ất mộc 3 độ.
Giò nhâm thân: Canh kim 18 độ, mậu thổ 9 độ, nhâm thuỷ 3 độ.



2) Thiên can nhâm thuỷ được canh kìm và nhâm thuỷ trong 
thân, canh kim trong tị, trợ giúp nên có chỗ dựa. Nhưng bị kỷ thổ 
khắc mất 1/3 nên còn lại 24 độ. Lại còn bị địa chì dậu kim khắc 
phạt, giảm mất 18 độ, nên chỉ còn lại 6 đội

3) Thiên can ất mộc có ất mộc trong mùi và nhâm thuỷ trong 
thân nên có chỗ dựa, do đó can năm và can tháng mỗi can được 36 độ.

4) Địa chi tị tàng bính hoả 18 độ, canh kim 9 độ và mậu thổ 3 
độ. Địa chi dậu tàng tân kim 30 độ, địa chi mùi vì được thiên can 
kỷ thổ trd giúp, lại không bị các địa chi khác xung hợp nên bản 
khí được tăng lên 6 độ. Như vậy kỉ thổ 24 độ, dinh hoả 9 độ, ất 
mộc 3 độ. Địa chi thân tàng canh kim 18 độ, mậu thổ 9 độ, nhâm 
thuỹ 3 độ.

Thiên can Đỉa chi Kim nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 66 3 - 1/5 55
Hoả 0 18 18.
Thồ 36 36 72

Kim 0 27 +  1/5 32

Thuỷ 6 3 9

Vỉ dụ  2.
Phu tòng thê hoá mộc 

Ngũ hợp chính hoá mộc

Ị- Ất mão 
L-Canh thìn-
rĐ inh mão - Tam hội hoá mộc 
Lnhâm dần-

(Ất mộc 30 độ).
1) Thiên can ấỉ, canh cỏ phu tòng thê hóa được mộc 60 độ.
2) Thiên can đinh, nhâm chính hoá được mộc 60 độ.
3) Ba chi dần mão thin tam hội hóa thành mộc cục 72 độ.
4) Chi ngày mão mộc được 30 độ.

Thiên can Địa chi Mộc nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 120 102 +1/5 226
Hoà 0 0 0

Kim 0 0 -1/5 0-
Thuỷ 0 0 0



tam hội hóa mộc
Ví d ụ  3. Sinh năm tân mão -|

Tháng canh dần- 
Ngày giáp thin -  
Giờ ất hợi (nhâm thuỷ 21 độ, giáp mộc 9 độ)

- 1) Hai can tân và canh trong địa chi không có thổ và kim nên 
là hư phù. Vì vậy mỗi can có 9 độ. Lại còn bị xì hơi cho địa chi, 
giảm mất 12 độ, nên trỏ thành 0 độ. ■

2) Giáp, ất mộc có chỗ dựa. Tuy giáp mộc bị canh kim khắc, 
nhưng canh kim hư phù không khắc được, nên giáp và ất mỗi can 
tính 36 độ.

3) Ba địa chi dần mão thin thành tam hội hóa mộc được 72 độ.
4) Hợi tàng nhâm thuý 21 dộ, giáp mộc 9 độ.
5) Chi tháng tam hội hóa mộc, mộc nắm lệnh

Thiên can Địa chi Mộc nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 72 81 ' +1/5 186
Hoả 0 0 0
Thổ 0 0 -1/5 0
Kim 0 0 0
Thuỷ 0 21 21

Ví dụ  4. Sinh năm giáp ngọ (đinh hoả 21 độ, kỷ thổ 9 độ).
Tháng đinh mão-1 ( lục hợp hóa hoả 36 độ).
Ngày bính tuất J
Giờ mậu tu ấ t ( mậu thổ 18 độ, tân kim 9 độ, đinh hoà 3 độ)

1) Thiên can giáp mộc không thấy có thuỷ, nên mộc là hư 
phù, tính 9 độ. Lại bị địa chi cùng trụ ỉàm xì hơi giảm mất 6 độ 
nên còn 3 độ.

2) Bính đinh hoả trong địa chi có ngọ hoả nên có chỗ dựa, 
mỗi can tính 36độ.

3) Mậu thổ được địa chi hoả, thổ giúp đở nên có chỗ dựa, tính 36 độ.
4) Địa chỉ mão, tuất lục hợp hóa hoà tính 36 độ.
5) Ngọ tàng đinh hoả 21 độ, kỷ thổ 9 độ.
6) Chi giò tuất cùng ngũ hành vổì can mậu, lại không bị khắc 

hợp cho nên bản khí tăng 6 độ thành 24 độ.



7) Tuy sinh thống mão, nhưng mão tuất lục hợp hoá thành 
hoả nên hoả nắm lệnh.

Thiên can Địa chi Hoả nám lệnh Tổng cộng.
Mộc 3 0 3

Hoả 72 60 +1/5 158
Thổ 36 24 60
Kim 0 9 -1/5 7

Thuỷ 0 0 ' . 0

Ví d ụ  5. Nàm tân mão 
rMậu tuất 

khắc p-quý mão-| 
khắc

— kỷ mùi-

Lục hợp không hóa (ất mộc 36 độ) 
( mậu thổ 18 độ)

(ất mộc 30 độ) 
bán tam hợp không hóa 

(kỷ thổ 18 độ )

1) Thiên can tân kim được nhân nguyên địa chi mậu, kỷ thổ 
sinh cho nên có chỗ dựa, tính 36 độ. Nhưng vì khắc chi cùng trụ 
giảm mất 12 độ nên còn 24 độ.

2) Thiên can mậu, kỷ thổ được nhân nguyên trong địa chi là 
mậu, kỷ thô’ trợ giúp, tức có chỗ dựa, mỗi can tính 36 độ.

3) Thiên can quỹ thuỷ hư phù, còn bị mậu, kỷ kẹp khắc nên 
tính là không.

4) Địa chi mão mùi bán tam hợp không hoá, lục hợp không 
hoá nên tính theo khử bì.

5) Chi tháng hợp mà không hóa thì vẫn giữ nguyên bân khí 
cho nên tuất nắm lệnh.

6) Mão mộc bị trực đỉnh thiên can tân khác tồn mất 8 độ.
7) Mùi thổ và trực đỉnh thiên can cùng ngũ hành nên tăng 6 độ.

Thiên can Địa chi Thổ nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 0 52 52
Hoả 0 0 0
Thổ 72 42 +1/5 137
Kim 24 0 24
Thuỷ 0 0 -1/5 0



Ví d u  6. rNhâm thân (canh 18 độ, mậu 9 độ, nhâm 3 độ).
Ngũ hợp không hóa L  đinh mùi (kỷ 18 độ, đinh 9 độ, ất mộc 3 độ).
Ngũ hợp không hóa rBính thân (canh 18 độ, mậu 9 độ, nhâm 3 độ).

L- Tân mão (ất mộc 30 độ).

1) Thiên can nhâm, đinh, bính, tân đều có chỗ dựa.

2) Đinh nhâm ngũ hợp mà không hóa, được xem là khắc. Can 
bị khắc giảm 1/3, còn can khắc không giảm, Nhân tính 36 độ, đinh 
tính 24 độ.

3) Bính tân ngũ hợp mà không hóa cũng xem là khắc. Can bị 
khắc giảm 1/3, can khắc không bị giảm. Do đó bính được tính 36 
độ, tân được tính 24 độ.

4) Các địa chi đều không bị xung hoặc hợp.

5) Chi tháng mùi thổ nắm lệnh.

6) Thân kim bị thiên can trực đỉnh bính hỏa khắc nên tổn 
mất 6 độ.

7) Mão mộc bị thiên can trực đình tân kim khắc, nên tổn mất 6 độ.

8) Đinh bị địa chi cùng trụ xi hơi, giảm 6 độ nữa nên còn 18 độ.

9) Bính khắc địa chi cùng trụ nên giảm mầ't 12 độ, còn 24 độ.

10) Tân khắc địa chi cùng trụ cũng giảm 12 độ, nên còn 12 độ.

Thiên can Địa chi Thổ nắm lệnh Tổng cộng

Mộc 0 27 27

Hoả 42 9 51

Thổ 0 36 + 1/5 43

Kim 12 30 42

Thuỷ 36 6 - 1/5 34

Ví dụ  7. 1— ất dậu -
Ngũ hợp không hóa i-canh thin -

p  quí dậu- 
Ngũ hợp không hóa L_ mậu ngọ

( tân  kim 30 độ) 
thin dậu tranh hợp nên chỉ còn 

bản khí mậu thổ 18 độ. 
(tân kim 30 độ)

(đinh hoả 21 độ, kỉ thổ 9 độ)



1) Thiên can ất canh ngũ hợp không hóa, được xem là khắc. 
Ất mộc tính 24 độ, canh kim 36 độ (ngũ hợp có một can hư phù 
vãn xem là hợp nên không tính là hư phù).

2) Mậu QUÍ ngũ hợp không hóa nên được xem là khắc. Quí 
thủy tính 24 độ, mậu thổ 36 độ.

3) Hai địa chi dậu tranh hợp một thin nên hợp cục không thể 
thành hóa, do đó các chi đựdc tính như khử bì, tức chĩ còn bản khí.

4) Trong ngọ tàng đinh hoả 21 độ, kỷ thộ 9 độ.
5) Chi tháng thỉn bị tranh hợp, nên không bị thành hóa, do 

đó thổ khí vẫn nắm lệnh.
6) Ất bị địa chi cùng trụ khắc phạt nên giảm 18 độ, còn lại 6 độ.

Thiên can Đia chi Thổ nắm lệnh Tổng công
Môc 6 0 6
Hoả 0 21 21
Thổ 36 27 +1/5 76
Kim 36 60 96
Thuỷ 24 0 - 1/5 19

TÍNH ĐỘ VƯỢNG CÙA NHẬT CHỦ
Độ vượng của các ngũ hành trong Tứ trụ được tính như đã 

nói ồ trên. Những can chi sinh trợ cho nhật chủ hoặc cùng loại 
ngũ hành với nhật chủ thì gọi là phe mình, những can chi còn lại 
gọi là phe khác (những ngũ hành bị nhật chủ khắc hoặc khắc nhật 
chủ đều thuộc phe khác). Sau đó so sánh phe mình và phe khác sẽ 
rút ra nhật chủ mạnh hay yếu).

Vì phe mình chỉ có hai loại ngũ hành là ngũ hành sinh trợ 
cho nhật chủ và ngũ hành cùng loại với nhật chủ ; còn phe khác có 
ba loại ngũ hành là : khắc nhật chủ, nhật chủ sinh cho và bị nhật 
chủ khắc. Do đó phe mình chiếm 40% của tổng trố lẽn thì được 
xem là nhật chủ vượng. Ngược lại nếu chiếm dưới 40% ngũ hành 
thì gọi là nhật chủ yếu.

Ví d ụ  Ẩ. Sinh năm ất tị 
Tháng ất dậu 
Ngày kỷ mùi 
Giò nhâm thân



Thiên can Địa chi Kim nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 66 3 -1/5 55
Hoả 0 18 18
Thổ 36 36. 72
Kim 0 27 + 1/5 32
Thuỷ 6 3 9

Độ vượng toàn bộ ngủ hành là : 55 + 18 + 72 + 32 + 9 =  186 độ. 
40% cùa 186 độ là 74,4 độ.

Hoả 18 độ thổ 72 độ, tổng cộng 90 độ. 90 độ lổn hơn 74,4 độ 
nên nhật chủ vượng

Ví d ụ  2. ất mão

Phu tòng thê hóa mộc 

Ngũ hợp chính hóa mộc

canh thin —Ị 
r  đinh mão -  
Lnhâm dần-

tam hội hóa mộc

Nhật chủ đinh và nhâm ngũ hợp hoá mộc, vì vậy ngũ hành 
mộc là 226 độ. Mộc độc vượng.

Thiên can Địa chi Mộc nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 120 102 + 1/5 226
Hoả 0 0 0
Thổ 0 0 -Ư5 0
Kim 0 0 0

Thuỷ 0 0 0

Ví d ụ  3. Sinh năm tân mão- 
Tháng canh dần -  
Ngày giáp thin — 
Giò ất hợi

tam hội hóa mộc

Nhật chủ là giáp mộc, thuỷ mộc đều là phe mình gồm 186 độ 
thêm thuỷ 21 độ thành 207 độ.

Tòan bộ ngũ hành đểu thuộc phe mình nên là mộc độc vượng.



Thiên can Đĩa chi Môc nám lệnh Tổng cộng
Môc 72 81 + 1/5 186
Hoả 0 0 0
Thổ 0 0 - 1/5 0
Kim 0 0 0
Thuỷ 0 21 21

Ví ổ ụ  4. Sinh nãm giáp ngọ 
Tháng đinh mão —I 

Ngày bính tuất —'

lục hợp hóa hòa

Giờ mậu tuâ't

Nhật chủ là bính hoả. Phàm thuộc mộc, hoả đều là phe mình, 
gồm 3 độ cộng vối 158 độ thành 161 độ.

T o à n  bộ ngủ  h à n h  là  2 3 9  độ. 40%  củ a  2 3 9  độ là  9 5 ,6  độ. 161 
độ vượt quá 9 5 ,6  độ, cho n ên  n h ậ t ch ủ  vượng.

Thiên can Địa chi Hoả nắm lênh Tổng công
Môc 3 0 ' 3
Hoả 72 60 +1/5 158
Thổ 36 33 03
Kim 0 9 “1/5 7
Thuỷ 0 0 0

Vỉ d ụ  5. Sinh năm tân mão —I lục hợp không hóa
tháng mậu tuất

ngày quý m ão 

già kỷ m ùi ] b á n  t a m  h ợp  k h ô n g  h ó a

Nhật chủ là quý thuỷ. Phàm thuộc kim thuỷ đều là phe 
mình, gồm 24 độ. Toàn bộ ngũ hành là 213 độ, 40% là 85,2 độ. Vì 
vậy nhật chủ nhược.

Thiên can Địa chỉ Thổ nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 0 52 52
Hoả 0 0 1 0
Thổ 72 42 +1/5 137
Kim 24 0 24

Thuỷ 0 0 -1/5 0



Nhâm đinh ngũ hợp không hóaVi d ụ  6 . Sinh năm nhâm thân 
tháng đinh mùi 
ngày bính thân Bính tân ngũ hợp không hóa

giờ tân mão

Nhật chủ tuy bính tân ngũ hợp nhưng không hoá, nên vẫn là 
bính hoả. Phàm thuộc mộc hoả đểu thuộc đảng mình gồm 27 độ . 
công 51 thành 78 độ.

Toàn bộ ngũ hành là 197 độ, 40% là 78,8 độ. 78 độ nhỏ hơn 
78,8 độ nên nhật chủ hơi nhược.

Thiên can Địa chi Thổ nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 0 27 27
Hoả 42 9 51
Thổ 0 36 + 1/5 43
Kim 12 30 , 42

Thuỷ 36 6 - 1/5 34
Ví d u  7. Sinh năm ất dậu-Ị Ất canh ngũ hợp không hóa 

tháng canh th ìn -j Hai dậu tranh hợp thin 
ngày quý dậu Quý mậu không hợp hóa
giò mậu ngọ

Nhật chủ quý tuy ngũ hợp với mậu nhưng không hóa, nên 
vẫn giữ nguyên quý thuỷ. Phàm thuộc kim, thuỷ đều là phe mình, 
gồm 96 độ cộng 19 độ thành 115 độ.

Toàn bộ ngũ hành là 218 độ, 40% là 87,2 độ.

115 độ lớn hơn 87,2 độ nên nhật chu vượng.

Thiên can Địa chi Thổ nắm lệnh Tổng cộng
Mộc 6 0 6
Hoả 0 21 21
Thổ 36 27 +1/5 76
Kim 36 60 96
Thuỳ 24 0 -1/5 19
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là cách cục phổ thông, loại khác là cách cục đặc biệt. Nói chung 
trong Tứ trụ cách cục phổ thông chiếm phần lớn, cách cục đặc biệt 
chỉ chiếm một phần nhỏ. Khi chia cách cục nếu phù hợp với cách 
cục đặc biệt thì trước hết chọn cách cục đặc biệt, nếu không thì 
xểp vào loại cách cục phổ thông.

1. Chính cách (cách phổ thông)
Chính cách có thể phân thành mười loại : 1) Cách chính 

quan. 2) Cách thất sát. 3) Cách chính tài. 4) Cách thiên tài. 5) 
Cách chính ấn. 6) Cách thiên ấn. 7) Cách thương quan. 8) Cách 
thực thần, 9) Cách kiến lộc. 10) Cách kình đương.

Phuang pháp láy cách cụ c phổ thông 
theo can ngày, tháng sinh

Người xưa bàn rất nhiều vể phép lấy cách cục, số cách cục 
đạt hơn 40 loại Tuy cách cục nhiều và phương pháp rườm rà như 
thế, nhưng thực tế  có nhiều cách cục không được dùng hoặc rất ít 
dùng. Có những cách cục tên gọi rất hay. Nhưng thực tế  đểu là 
thiên can, tỉ kiếp trùng lặp.

Cách lấy cách cục hiện đại lấy tháng lệnh làm chính, hoặc 
lấy nhân nguyên do chi tháng tàng chứa lộ ra, còn khi nhân 
nguyên không lộ ra thì lấy cái gì mà thấy cần lấy. Phương pháp 
này gọi là phương pháp cách cục theo can ngày, tháng sinh, là 
phương pháp dễ nắm vững và khá thích dụng.

N g ày  g iá p  sinh tháng tí, can lộ ra ở quý thuỷ là  cách  chính  
ấn, mừng gặp quan lộ ở ấn, kiêng đóng ò thiên tài làm tổn thương 
ấn. Tuế vận gặp quan cũng tốt, kiêng gặp thiên tài.

N gày g iáp  sinh tháng sàu  là tạp khí, can lộ ra kỉ thổ là cách 
chính tài, ỉộ tân kim là cách chính quan, lộ quý thuỷ là cách chính 
ấn. Với người không lộ ra cái gì thì tuỳ đó mà lấy cách. Nên gặp 
ấn, kị gặp t à i ; nên gặp quan, kị quan sát hỗn tạp và thương quan ; 
nên gặp tài, kị tỉ kiếp. Đốì với tuế vận những điều nên gặp và 
những điều kị cũng tương tự.

N gày g iáp  sinh tháng dần  là cách kiến lộc.

Ngày g iáp  sinh tháng m ão  là cách kình dương (mão là kiếp tài).



lộ ra thì tuỳ đó mà lấy cách. Nên gặp tài, kị gộp kiếp ; nên gặp ấn 
kị gặp tài. Đổì vổi tuế vận nhũng điều nên gặp và nỗn kị cũng 
tương tự.

N gày g iáp  sin h  tháng  tị, can lộ bính hoả là cách thực thần, lộ 
mậu thổ là cách thiên tài, lộ canh kim là cách thất sát. Với người 
không lộ gi thì tuỳ đó mà lấy cách. Giáp sinh tháng tị, tháng là 
nguyên thắn của tài, là lâm quan của, thực, là trường sinh của sát. 
Trong Tứ trụ nẽn gặp tài, gặp được tầỉ sinh mậu thổ càng tết. Kị 
nhất đóng ờ kình dương, tỉ kiếp. Trong Tứ trụ nên gặp được sát, 
sát càng lộ ra càng cỏ uy. Kị thực thần chế ngự sát. Trong Tứ trụ 
mừng gặp thực thần, thực thần lộ ra thì nguồn của cẳi càng phong 
phú ; kị gặp kiêu tước đoạt mất thực thẩn.

Ngày g iáp  sìn h  thán g  ngọ, can lộ ra đỉnh hoẳ là cách thương 
quan ; lộ ra kỉ thổ là cách chính tài. Nếu khỏng lộ ra  gì th ì tuỳ đó 
mà lấy cách. Tháng là nguyên thần của tài, trong trụ mừng gặp 
tài, nên gặp tài thì nguồn của phong phú. Trong Tú trụ nên gặp 
thương, đinh hoà lộ ra, gặp thương thì càng mạnh. Thân vượng 
nên gặp tài, thân yếu kị gặp thương quan xì hơỉ. Đốì với tu ế vận, 
những cái nên gặp và nên kị cũng tương tự.

N gày g iáp  sin h  thán g  mùi, mừỉ là mộ kho, ỉà tạp khí. Can lộ 
ra kì thổ là cách chính tài, lộ ra đinh hoả là cách thương quan. 
Nếu không lộ ra thì tữỳ đó mà lấy cách. Tháng là vượng địa cua 
tài. Trong Tứ trụ nên gặp tài, kĩ thể lộ ra là tài vượng, kị gặp tỉ 
kiếp. Trong Tứ trụ gặp được thương, đinh hoả lộ ra càng rõ càng 
tốt, kị gặp ấn trụ chế ngự làm cho bị thương tổn.

Ngày g iáp  sinh thán g  thân  là đất thất sát vượng. Can lộ 
canh kim là cách thất sát, lộ mậu thổ là cách thiên tài, ỉộ nhâm 
thuỷ là cách chính ấn (trong Tứ trụ có thực là kiêu thần). Nếu 
không lộ gì thì tuý đó mà lấy cách. Thất sát mừng gặp thán 
vượng, kỉ gặp thân nhược yếu, kị quan tinh, kị tà i vượng và kị 
nhất là lại gặp thâ't sát, tuế vộn cũng kị gặp thất sát. Thân là 
trưồng sinh của nhâm, trong Tứ trụ mừng gặp thuỷ, nhâm thuỷ lộ 
ra, thuỷ càng vượng và thanh tú, kị gặp tài làm tẩn thương ấn. 
Tuế vận cũng nên gặp và nên kị như thế.

Ngày g iáp  sinh thảng  dậu  là cách chính quan. Mừng thân 
vượng lộ quan gặp tài, kị gặp thất sát làm thương tổn quan. Thân 
yếu phàỉ gặp sinh phù, tuế vận cũng thế.



thướng quan. Nếu không lộ gì thì tuỳ đó mà lấy cách. Trong Tứ 
trụ mừng gặp tàỉ, mậu thể lộ tài lâm kiến mà vượng. Trong Tứ trụ 
gặp quan là tất, tân kim lộ tháng kim sẽ sinh quan uy. Trong Tú 
trụ gộp được thương, có đinh hoẳ lộ thương quan sẽ thông đến gốc, 
làm cho th ế  của cách càng mạnh và tết hơn.

N gày g iáp  sinh tháng hợi là gặp trường sinh, can lộ nhâm 
thuỷ là cách thỉân ấn. Không lộ gỉ thl tuỷ sự việc mà lấy cách. 
Trong Tứ trụ lộ quan ấn là phúc, kị gặp tài làm tẩn thương ấn. 
Tuế vận cũng thế.

N g ày  ấ t  nỗn gặp và kị gộp giống như giáp mộc, ỗ  đây không 
nhắc lại nữa.

N gày ấ t sin h  tháng tí, can lộ quý thuỷ là cách thiên ấn. 
Không lộ gì thỉ tuý sự việc cụ thể mà lấy cách cho thích hợp.

N gày ấ t sinh tháng sửu là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách thiên 
' tài, lộ quý thuỷ là cách thiên ấn, lộ tân kim là cách thất sát. Nếu 

không lộ gì thi tuỳ việc cụ thể mà lấy cách cho thích hợp.

N gày ấ t  sìn h  thảng dần  là cách kình dương (kiếp tài).

N gày ấ t  sinh tháng m ão  là cách kiến lộc.

N gày ấ t sin h  tháng thin  là tạp khí, can lộ mậu thổ là cách 
chính tài, lộ quý thuỷ là cách thiên ấn. Không lộ gì thì tuỳ việc mà 
chọn cách.

Ngày ấ t sinh tháng tị là đất làm tổn thương quan, sinh tài. Can 
lộ bính hoà là cách thương quan, lộ mậu thổ là cách chính tài, lộ canh 
kim là cách chính quan. Không lộ gì thi tuỳ việc mà chọn cách.

N gày ấ t sin h  thán g  ngọ là gặp trưòng sinh, thực tài vượng 
địa. Can lộ đinh hoả ỉà cách thực thần, lộ kỉ thổ là cách thiên tài. 
Nếu không lộ gl thì tuỳ sự việc mà chọn cách cho thích hợp.

N gày ấ t sin h  tháng mùi là tạp khí, can lộ kỉ thồ là cách thiên 
tài, lộ đinh hoả là cách thực thần. Nếu không lộ thì tuý việc mà 
chọn cách cho thích hợp.

N gày ấ t  sinh tháng thăn  thì' chính quan vượng địa, can lộ 
canh kim là cách chính quan, lộ mậu thổ là cách chính tài, lộ 
nhâm thuỷ là cách chính ấn. Nếu không lộ gì thì tuý đoán việc gì 
mà chọn cách cho thích hợp.



Ngày ấ t s in h  thán g  tuất ỉà tạp khí, gặp mộ địa. Can ỉộ mậu 
thổ là cách chính tài ; lộ tân kỉm là-cách thất s á t ; lộ đinh hoả là 
cách thực thần. Không lộ gi thì tuỳ vào đoán cái gì mà chọn cho 
thích hợp.

Ngày ấ t  sin h  thảng hợi can lộ nhâm thuỷ là cách chính ấn. 
Không ỉộ thì tuý đó mà chọn.

N g ày  b ín h  s in h  th án g  t i  là quan quý, can lộ ra quý thuỷ là 
cách chính quan. Không lộ gì thì tuỳ việc mà chọn. Thân vượng 
nên gặp tài quan, thân nhược nên gặp ấn vượng. Kị gặp thất sát, 
thương quan. Tuế vận cũng thế.

Ngày bính sinh tháng sửu là tạp khí, can lộ kỉ thổ là cách 
thương quan, lộ quý thuỷ là cách chính quan, lộ tân kim là cách 
chính tài. Nếu không lộ thì tuỳ việc mà chọn cách. Tạp khí nên 
gặp tài, kị gộp kình dương và ngang vai. Thân vượng nên gặp tài, 
thân nhược tài vượng thì tốt. Tuế vận cũng thế.

Ngày bính  sinh tháng dần  là gặp trường sinh, can lộ iỊĨốp 
mộc là cách thiên ấn, lộ mậu 'thổ là cách thực thần. Nếu không lộ 
thì tuỳ việc mà chọn. Trưòng sinh nên đóng ở quan hay gặp lộ 
quan, kị gặp tài thương ấn. Tuế vận cũng nên gặp và kị như thế.

N gày bín h  sình tháng m ão, can lộ ất mộc là cách chính ấn. 
Không lộ thì tuỳ việc mà chọn. Nên gặp hai sao quan, ấn, kị gặp 
thương ấn. Tuế vận cũng thế.

Ngày bín h  sinh tháng thin  là tạp khí, can lộ ất mộc là cách 
chính ấn, lộ mậu thổ lả cách thực thần, lộ quý thuỷ là cách chính 
quan. Nếu không lộ thì tuỳ việc mà chọn. Nên gặp quan lộ, không 
lộ thì phải xung, kiến tài mà thân vượng thì phát phúc, kị gặp 
quan phục lại không có xung, kị gặp thất sát thương quan. Tuế 
vận cũng thế.

Ngày bính sìn h  tháng tị là cách kiến lộc, tị là đất trưòng 
sinh của tài, tài phải lộ, nếu không lộ thì chỉ là thương quan đi 
ngược với nguyệt lệnh. Nên gặp tài vận cùng với thiên quan, kị 
kiếp tài, chính quan. Tuế vận cũng thế.

N gày bính sin h  tháng ngọ là cách kình dương chủ vể thần 
vượng sống lâu. Nên gặp tài lộ cùng với thiên quan.1 Kị gặp tỉ kiếp. 
Tuế vận cũng thế.



mà chọn. Nên gặp ấn lộ, không lộ thì phải xung. Kị gặp ấn phục 
không có xung, kị gặp thương quan. Tuế vận cũng nên gặp và kị 
như thế.

N gày bín h  sình thán g  thân, can lộ canh kim là cách thiên 
tài, lộ mậu thể là cách thực thần, lộ nhâm thuỷ là cách thất sốt. 
Nếu không lộ gì thì tuỳ việc mố chọn. Nên thân vượng, lộ tài, lộ 
quan, kị gặp thương quan, thất sát. Tuế vận cũng thế.

N gày bin h  sình thán g  dậu, can lộ tân kỉm là cách chính tài. 
Nếu không lộ thì tuỳ việc mà chọn cách. Nên gặp thân vượng, lộ 
tài, lộ quan, kị hỉnh xung phá hại, ngang vai, kiếp tài. Tuế vận 
cũng thế.

Ngày bính  sinh tháng  tuất là tạp khí, can lộ mậu thổ là cách 
thực thần, thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu thì tuỳ 
đó mà chọn. Bính ỉà tự mình gộp kho, trong tuất không có vật gì 
để lấy là phúc, trong trụ giò nên có các quý cách thì tốt. Tuế vận 
cũng thế.

N gày bính sinh tháng hợi, can thấu sang nhâm thuỷ là cách 
thâ't sát, thâu sang giáp mộc là cách thiên án. Không thấu thì tuý 
đó mà chọn. Ngày gặp thiên quan lại chia ra : có hợp thì kị chế 
ngự, hoặc có chế ngự thì kị hợp. Nên thân vượng, kị thân nhược và 
chính quan. Tuế vận cũng thế.

N g ày  đ ỉn h  nên gặp và kị gặp những điều giống như bính 
hoả nên â đây không nhắc lại nữa.

N gày đ in h  sinh tháng tí, can thấu sang quý thuỷ là cách thất 
sát. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.

N gày đ in h  sinh tháng sửu là tạp khí. Can thấu sang kỉ thổ là 
cách thực thần, thấu sang quý tliuỷ là cách thất sát, thâu sang 
tân kim là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn.

N gày d in h  'sinh tháng dần , can thấu giáp mộc là cách chính 
ấn, thấu mậu thể là cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tuỷ 
đó mà chọn.

N gày đ in h  sin h  tháng m ão, can thấu ất mộc là  cách thiên ấn, 
không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày đ in h  sình tháng  tị là cách kình đương (kiếp tài).



N gày đ ìn h  sinh tháng thân , can thấu canh kim là cách chính 
tài, thấu nhâm thuỷ là cách chính quan, thấu mộc thổ là cách 
thương quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ việc mà chọn.

Ngày đinh sinh tháng dậu  là gặp trưồng sinh, can thấu tân 
kim là cách thiên tài. Không thấu gì thì tuỳ việc mà c iọn các i .

Ngày đinh sinh tháng tuất, can thấu mậu thổ là cách thương quan, 
thấu tân kim là cách thiên tài. Không thấu gì thì tuý đó mà chọn.

N gày đ in h  sinh thảng hợi, can thấu nhâm thuỷ là cách chính 
quan, thấu giáp mộc là cách thiên ấn. Không thấu thì tuỳ đó mà 
chọn. Thân vượng nên thấu cả tài và quan. Kị hợp với thần sát, 
thương quan. Tuế vận cũng thế.

N g ày  m ậ u  sin h  tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách chính 
tài. Không thấu thl tuỳ việc mà- chọn. Mệnh sinh ngày tí là có 
thần tài. KỊ đóng ỏ kình dương, kị gặp ti kiếp. Tuế vận cũng thế.

N gày m ậu sin h  thán g  sửu là tạp khí. Can thấu tí thủy là 
cách chính tài, thấu tân kìm là cách thương quan. Không thấu thì 
tuỳ việc mà chọn. Thân vượng nên gặp tài lộ, kị gặp tỉ kiếp, kình 
dương. Tuế vận cũng thế.

Ngày m ậu sinh tháng dần, can thấu giáp mộc là cách thất sát, 
thấu bính hoả là thiên ấn. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp 
thân vượng, kị thân nhược. Thất sát có hdp không nên có chế, không 
hợp thì phải có chế. KỊ gặp quan tinh, kị gặp lại thất sát.

N gày m ậu sinh tháng m ão , can thấu ất mộc là cách chính 
quan. Không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

Ngày m ậu sin h  tháng thin  là tạp khí, can thấu ất thuỷ là 
cách chính quan, thấu quý thuỷ là cách chính tài. Không thấu gì 
thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp tài vượng, lộ. Sinh ngày tí lợi tài, kị 
tài phục không có xưng, kị tỉ kiếp. Tuế vận cũng thế.

N gày m ậu sinh thán g  tị là cách kiến lộc, mừng lộ quan, gặp 
đất quan ấn. Kị gặp tài tinh, thương quan. Tuế vận cũng thế.



N gày m ậu sinh tháng mủi là tạp khí, can thấu đỉnh hoả là 
cách chính ấn, thấu ất mộc là cách chính quan. Nếu không thấu 
thl tuý đố mà chọn. Nên gặp tài thấu quan, không thấu thì nên 
xung. Kị gặp quan phục mà không có xung, kị gặp thất sát thưởng 
quan. Nên thân vượng. Tuế vận cũng giông thế.

N gày m ậu sinh tháng th ân , can thấu canh kim là cách thực 
thần, thấu quý thuỳ là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì tuỳ 
đó mà chọn. Lệnh tháng trưòng sinh thuỷ là tài, nên gặp tài lộ ra, 
không có tài thì không lợi. Nếu trong Tứ trụ gặp lại mậu là kiếp. 
Vận nên gặp tài, kị gặp thân nhược và quan tinh.

N gày m ậu sinh tháng dậu, can thấu tân kim Ịà cách thương 
quan. Không thấu gì thì tuỹ việc mà chọn. Trong Tứ trụ có tài thì 
tốt, không có tài thì không lợi. Nên thân vượng, kị tỉ kiếp. Tuế vận 
cũng thế.

Ngày m ậu  sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu tân kim là 
cách thương quan, thấu đinh hoả là cách chính ấn. Nếu không 
thấu gì thì tuỳ đó mà chọn. Mừng gặp chính quan thấu ấn, không 
thấu thl phải xung. Kị gặp phục ấn mà không xung, kỉ tài thương 
ấn. Tuế vận cũng thế.

Ngày m ậu sinh tháng hợi, can thấu nhâm thuý là cách thiên tài, 
thấu giáp mộc là thất sát. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Nên 
thân vượng thấu tài, kị gặp kình dương, tì kiếp. Tuế vận cũng thế.

N gày  k ỉ  nên gặp và nên kị như mậu thổ, ỏ đây không nhắc 
lại nữa.

N gày k ĩ  sình tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách thiên tài, 
không thấu thì tuý đó mà chọn cách.

N gày k ỉ  sinh tháng  sửu là tạp khí, can thấu tân kim là cách 
thực thần, thấu quý thuỷ là cách thiên tài. Nếu không thấu gì thì 
tuỷ đó mà chọn.

N gày k ì  sình tháng  dần, can thấu giáp mộc là cách chính 
quan, thấu bính hoả là cách chính ấn. Không thấu gì thĩ tuỷ đó 
mà chọn. Nên đổng ỏ tài và thấu quan, gặp tài quan thân vượng là 
tốt. Kị gặp thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.

N gày k ĩ  sinh thảng m ão, can* thấu ất mộc là cách thất sát. 
Không thấu thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp thân vượng có hợp, nếu 
không hợp thì phải chế ngự lại. Kị vô hợp và thấu quan. Tuế vận 
cũng thế.



N gày k i  sìn h  tháng tị là cấch kình dương.

N gày k ỉ  sin h  thán g  ngọ là cách kiến lộc.
N gày k ĩ  sin h  thảng  mùi là tạp khí. Can thấu ất mộc là cách 

thất sát, thấu đinh hoả là cách thiên'ấn. Không thấu gi thì tuỳ đó 
mà chọn.

N gày k i  sin k  thán g  thân , can thấu canh kim là cách thương 
quan, thấu nhâm thuỷ là cách chính tài. Nếu không thấu gì thì 
tuỳ dó mà chọn.

Ngày k ỉ sìn h  tháng dậu , can thấu tân kim là cách thực thẩn. 
Không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày k ỉ sin h  tháng tuất ỉà tạp khí, can thấu tân kim là cách 
thực thần, thấu đỉnh hoả là cách thiên ấn. Không thấu gì thì tuỷ 
đó mà chọn.

Ngày k i  sin h  tháng h ợ i cán thấu giáp mộc là cậch chính 
quan, thấu nhâm thuỷ là cẩch chính tài. Nếu không thấu gì thỉ 
tuỳ dó mà chọn.

N gày  c a n h  sinh tháng tí, can thấu quý thuỷ là cách thương 
quan. Không thấu thì tuỷ đố mà chọn. Nên thân vượng, đóng ỏ tài 
thấu quan. KỊ thân nhược không gặp tài và thương. Nếu trong Tứ 
trụ không có tài tinh, chỉ có thương quan thì ngược với lộc. Tuế 
vẬn cũng thế.

Ngày can h  sin h  tháng sửu là tự nhập kho, can thấu kì thổ là 
cách chính ấn, thấu quý thuỷ là cách thương quan. Nếu khống 
thấu gi thì tuỷ dó mà chọn. Thân khoẻ thì bệnh ít, bỉnh an, thọ, 
nếu trên trụ giò gặp thiên quan thì tốt, kị gặp chính quan. Tuế 
vận cũng thế.

N gày can h  sin h  thắng dần , can thấu giáp mộc là cách thiên 
tài, thấu bính hoả là cách thất sát, thấu mậu thổ là cách thiên ấn. 
Nếu không thấu thi tuỷ đó mà chọn. Thân vượng tà i nhiều là tốt, 
kị đóng Ồ kỉnh dương, tỉ kiếp. Tuế vận củng thế.

N gày can h  sin h  thán g  m ão, can thấu ất mộc là cách chính 
t&i. Không thấu can gl thì tuý dó mà chọn. Nên tà i thấu thân 
vượng, không nên dóng ỏ ngày dần mãữ khó có t&i. .Kị đóng ở kiếp 
lộ tĩ. Tuế vận cũng the.



N gày can h  sinh tháng thin  là tạp khí, can thấu ất mộc là 
cách chính tài, thấu mậu thổ là cách thiên ấn, thấu quý thuỷ là 
cảch thương quan, Nếu không thấu thì tuỳ việc mà chọn cách. 
Sinh sau thanh minh bảy ngày rưỡi, ất mộc cớ dư khí là có thể 
phát nhưng phải gặp ngang vai, kình dương. Nên gặp thân vượng, 
gặp tài địa, kị gặp tĩ kiếp. Tuế vận cũng thế.

N gày can h  sình  tháng tị là gặp trưòng sinh, can thấu bính 
hoả là cách thất sốt, thấu mậu thổ là cách thiên ấn. Nếu không 
thấu thì tuỳ đó mà lấy. Nên gặp thân vượng có hợp, có hợp không 
có chế ngự. Gặp thiên quan lộ thỉ tốt. Kị thân nhược không có hợp 
và gặp lại thiên quan. Tuế vận cũng thế.

N gày can h  sinh tháng ngọ là tạp khí, can thấu đinh hoả là 
cách chính quan, thấu kỉ thể là cách chính ấn. Nếu không thấu gì 
thì tuỳ việc mà chọn. Thân gặp chính quan nên thân vượng. Kị 
thân nhược, thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.

N gày canh  sin h  tháng mùi là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách 
chính ấn, thấu ất mộc là cách chính tài, thấu kinh hoả là cách 
chính quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ việc cển đoán mà chọn. 
Nên gặp thân vượng, tài lộ thì tài vượng. Không thấu thì phải 
xung. Kị tà i phục mà không có xung, kị kình dương, ngang vai. 
Tuế vận cũng thế.

N gày canh  sinh thán g  thân  là cách kiến lộc.

N gày can h  sinh tháng dậu  ỉà cách kình dương (kiếp tài).

N gày can h  sinh tháng tuất là tạp khí, can thấu mậu thổ là 
cách thiên ấn, thấu đinh hoả là cách chính quan. Nếu không thấu 
thì tuỷ đó mà chọn. Phải thân vượng, nên gặp tài quan. Kị thân 
nhược, th ấ t  sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.

N gày can h  sình thán g  hợi, can thấu giáp mộc là cách chính 
tài, thấu nhâm thuỷ là cách thực thần. Nếu không thấu thì tuỳ 
việc mà chọn. Nên thân vượng tài lộ. KỊ thân nhược, vô tài. Tuế 
vận cũng thế.

N g à y  tâ n  những điều liên gặp và nên kị giống nljư ngày 
canh không nhắc lại nữa.

N gày tân sin h  tháng tí là gặp trưòng sinh, can thấu quý thuỷ 
là cách thi,:c thần. Không thấu gì thì tuỳ việc đoán mà chọn.

N gày tân sin h  ịh á n g  sửu là tạp khí, can thấu kỉ thổ là cách 
thiên ấn, thấu quý thuỷ là cách thực thần. Nếu không thấu thì 
tuỳ việc đoán mà chọn.



N gày tân sinh tháng d ần , can thấu gỉốp mộc là cách chính 
tài, thấu bính hoẳ là cách chính quan, thấu mậu thể là cách chính 
ấn. Nếu không thấu thì tuỳ việc mà chọn.

N gày tân sinh thán g  m ão, can thấu ất mộc là cách thiên tài, 
không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày tân sinh tháng thin  là khí tài thừa, can thấu ất mộc là 
cách thiên tài, thâ'u mậu thổ là cách chính ấn,, thấu quý thuỷ là 
cách thực thần. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày tân sin h  tháng tị, can thấu bính hoả là cách chính 
quan, thấu mậu thổ là cách chính ấn. Nếu không thấu thỉ tuỳ đó 
mà chọn. Tân là thiên đức, thân vượng lại thấu quan, thấu tài là 
tô't. Kị sinh cho thất sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.

Ngày tân sinh tháng ngọ can thấu đinh hoẳ là cách thất sát, 
thấu kỉ thổ là cách thiên ấn. Nếu không thấu gì thĩ tuỳ việc mà chọn.

N gày tân sinh tháng mùi là tạp khí của tài, can thấu kỉ thổ 
là cách thiên ấn, thấu đinh hoả là cách thất sát, không thấu gì thì 
tuý đó mà chọn.

N gày tăn  sinh thán g  thăn  là cách kình dương.

N gày tân sin h  thán g  dậu  là cách kiến lộc.

N gày tân sinh thán g  tuất là tạp khí, can thấu mậu thổ là 
cách chính ấn, thấu đinh hoẳ là cách thất sât. Không thấu gì thì 
tuỷ đó mà chọn.

Ngày tân sinh tháng hợi can thấu giáp mộc là cách chính tài, 
thấu nhâm thuỷ là cách thương quan. Nếu không thấu gi thì tuỳ 
đó mà chọn.

N gày  n h â m  sinh tháng ti là cách kình dương (kiếp tài).

Ngày nhâm  sinh tháng sửu là tạp khí, can thấu kỉ thổ là 
cấch chính quan, thấu tân kim là cách chính ấn. Nếu không thấu 
thì tuỳ việc mà chọn. Nên thấu ấn lại gặp cả quan và hình xung. 
Kị ấn phục, kị tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.

N gày nhâm  sinh thản g  dần , can thấu giáp mộc là cách thực 
thần, thấu bính hoả là cách thiên tài, thấu mậu thổ là cách thất 
sát. Không thấu gi thì tuỳ sự việc cụ thể mà chọn. Thân vượng 
gặp tài thấu can là tốt. Nếu trong Tử trụ không có tài mà chỉ là 
thương quan thì không có lộc. Kị thân nhược gặp chính quan. Tuế 
vận cũng thế.



N gày nhăm, sinh thán g  m ão, can thấu ất mộc là cách thương 
quan. Không thấu thl tuỷ đó mà lấy cách. Nên thân vượng dóng ỏ 
tài thì tốt, kị kiếp tài, chính quan. Tuế vận cũng thế.

N gày nhâm  sỉn k  thán g  th in  là tự nhập kho. Can thấu ất mộc 
là cách thương quan, thấu mậu thể là cách thất sát. Nếu không 
thấu thì tuỷ đó mà lấy cách. Nên thân vượng, gặp hợp, chế. Kị gặp 
chính quan, thương quan. Tuế vận cũng thế.

N gày n hăm  sin h  tháng tị, can thấu mậu thổ là cách thất sát, 
thấu bính hoả là cách tiên tài, thấu canh kim là cách thiên ấn. 
Nếu không thấu gì thì tuỳ việc đoán mà chọn cách. Nên thân 
mạnh, có thiên quan, có hợp không có chế ngự. Kị thân nhược lộ 
quan. Thái tuế cũng thế.

N gày n hâm  sinh thán g  ngọ, can thấu đinh hoả là cách chính 
tài, thấu kỉ thổ là cách chính quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó 
mà chọn. Nên gặp thân vượng, tài, quan. Kị thất sát, thương 
quan. Tuế vận cũng thế.

N gày nhâm  sình thán g  rạùi là tài tạp khí. Can thấu kỉ thể là 
cách chính quan, thấu đinh hoả là cách chính tài, thấu ất mộc là 
cách thương quan. Nếu không thấu gì thì tuỳ đó mà chọn. Nên gặp 
thân vượng, thấu quan, thấu tài, không cỏ thương quan, không có 
kiếp tài là phúc. Kị thất sát, thương quan, kiếp tài. Tuế vận cũng thế.

N gày nhâm  sin h  thán g  thân  là gặp trường sinh. Can thấu 
canh kim là cách thiên ấn, thấu mậu thổ là cách thất sát. Nếu 
không thấu thì tuỷ việc đoán mà chọn. Thấu quan lộ â'n là tô't, kị 
gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận cùng thế.

N gày nhâm  sinh thán g  dậu , can thấu tân kim ỉà cách chính 
ấn. Nếu không thấụ gi thì tuỳ đó mà chọn cách. Nên lộ quan thấu 
ấn, kị tà i làm tổn thương ấn. Tuế vận cũng thế.

N gày nhâm  sin h  tháng tuất ỉà tạp khí. Can thấu mậu thổ là 
cách th ất sát, thấu đinh hoả là cách chính tài, thấu tân kim là 
cách chính ấn. Nếu không thấu gì thỉ tuý đó mà chọn. Nếu thân 
vượng, tà i quan song thấu là quý. Tài 'thấu gặp xung thì dùng tài, 
quan thấu gặp xung thì dùng quan. Khổng thấu thì phải xung. Kị 
phục tài mà không có xung, kị ti kiếp. Tuế vặn cũng thế.

N gày nhâm  sin h  tháng hợi là cách kiến lộc.
N gày qu ý  nên gặp và kị giếng như nhâm, nên không nhắc lẹỉ.



N gày quý sin h  thán g  d ẩ n , can thấu giáp mộc là cách thương 
quan, thấu mận thổ là cách chính quan, thấu bính hoà là cách 
chính tài. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày quý sin h  thán g  m ão  là gặp trưòng sinh. Can thấu ất 
mộc là cách thực thần. Không thấu, tuỷ đó mà chọn.

N gày quý sinh thán g  thin  là tạp khí. Can thấu ất mộc là cách 
thực thần, thấu mậu thổ là cách chính quan, Không thấu, tuỷ đó 
mà chọn.

N gày quý sinh tháng tị, can thấu bính hoả là cách chính tài, 
thấu mậu thổ tà cách chính quan, thâu canh kim là cách chính ấn. 
Nếu khồng thấu thì tuỷ việc đoán mà chọn. Thân vượng gặp tài lộ 
hoặc thấu quan là tốt. Gặp tam hợp, lục hợp cũng tốt. Kị gặp thất 
sát, thương quan. Tuế vận cũng thế.

N gày quý sinh thán g  ngọ, can thấu đinh hoả là cách thiên 
tài, thấu kỉ thổ là cách thất sát. Nếu không thấu tuý đó mà chọn.

N gày quý sin h  thán g  m ài là gặp mộ địa, can thấu kỉ thổ là 
cách thất sát, thấu ất mộc là cách thực thần, thấu đinh hoả là 
cách thiên tài. Nếu không thấu thì tuỳ đó mà chọn.

N gày quý sin h  tháng thân , can thấu canh kim là cách chính 
ấn, thấu mậu thổ là cách chính quan. Nếu không thấu tuỷ đó  mà 
chọn. Thấu quan, ấn là tốt, kị gặp tài làm tổn thương ấn. Tuế vận 
cũng thế.

N gày quý sin h  tháng dậu , can thấu tân kim là cách thiên ấn. 
Không thấu thì tuỷ đó mà chọn.

Ngày quý sinh thán g  tuất là tạp khí. Can thấu mậu thổ là 
cách chính quan, thấu đỉnh hữả là cách thiên tài, thấu'tân  kim là 
cách thiên ấn. Nếu không thấu, tuý đó mà chọn.

Quý sin h  thảng  hợi là cách kình đương (kiếp tài).

2. Đánh giã sự tốt xâu của cóc chính cách
1. C á c h  c h in h  q u a n
1) Khi nhật chủ vượng có tài thì có thể sinh quan sát là tốt.
2) Khi nhật chủ nhược, chính quan mạnh, có ấn thì sẽ sinh 

thân là tốt.



3) Tứ trụ có chính quan, không có thất sát (tức là quan sát 
không hỗn tạp) là tốt.

4) Nhật chủ vượng, tài nhẹ, kiếp trùng trùng (nhưng không 
phải là ngoại cách) là mệnh xấu.

5) Gặp hình xung phá hại là mệnh xấu.
6) Tứ trụ có quan sát hỗn tạp là mệnh xấu.
2. C á c h  t h ấ t  s á t
1) Nhật chủ vượng, cách thất sát là tốt.
2) Nhật chủ vượng mà thất sát mạnh quá, có thực thần chế 

ngự là tốt.
3) Nhật chủ nhược, sát vượng, có ấn sinh cho nhật chủ là tốt.
4) .Nhật chủ và thất sát cả hai ngang nhau lại gặp chính 

quan (quan không hỗn tạp) là tốt.
6) Nhật chủ nhược, cách thất sát là mệnh xấu.
6) Nhật chủ vượng, cách thất sát gặp hình xung thì bị phá hại.
7) Nhật chủ nhược, lại gặp tài sinh cho thất sát, không cổ 

thực thương để khắc chế là mệnh xấu.
3. C á c h  th iê n , c h in h  ấ n
1) Nhật chủ vượng, có ấn gặp quan hoặc sát là tốt.
2) Nhật chủ vượng, ấn mạnh (tức rất nhiều ấn), có thực 

thương xl hơi nhật chủ là tốt.
3) Nhật chủ mạnh, ấn nhiều, có chính tài chế ngự ấn là tốt 

(nhưng tài không nên quá nhiều thành khắc ấn, làm cho ấn trỏ 
thành vô lực).

4) Nhật chủ nhược, ấn nhược lại gặp tài khắc ấn là mệnh xấu.
5) Nhật chủ nhược, sát nhiều, lại còn gặp quan ấn là mệnh xấu.
6) Nhật chủ nhược, ấn gặp hình xung là bị phá hại,
4 . C á c h  c h ín h , th iề n  t á i
1) Nhật chủ vượng, tài cũng vượng, có quan tinh chế ngự 

nhật chủ là mệnh tốt.
2) Nhật chủ nhược, tài tinh vượng, có ấn, tỉ kiếp hộ thân là 

mệnh tô't.
3) Nhật chủ vượng, tài nhược, có thực thần xì hơi nhật chủ 

để sinh tài là tốt.
4) Nhật chù vượng, tài nhược, lại gặp tỉ kiếp nhiểu giúp nhật 

chủ khắc tài là mệnh xấu.



5) Cho dù nhật chủ vượng hay nhưqc, tài gặp hình xung phá 
hại đều là mệnh xấu.

5. C á c h  th ự c  th ầ n
1) Nhật chù vượng, thực thần cũng vượng, gặp tài xì hơi thực 

thần là tốt.
2) Nhật chủ vượng, sát mạnh quá, có thực thần chế sát 

(không gặp tài sinh sát) là tốt.
3) Nhật chủ nhược, thực thương xì hơi thân mạnh quá, có ấn 

hộ thân là tốt.
4) Nhật chủ vượng, thực thần yếu lại gặp ấn sinh thân là 

mệnh xấu.
5) Nhật chủ nhược, thực thần sinh tài lại có thất sát là mệnh xấu.
6) Nhật chủ vượng, thực thần lại gặp hình xung phá hại, 

không thề xì hơỉ thân là mệnh xấu.
6 . C á c h  th ư ơ n g  q u a n
1) Nhật chủ vượng, thương quan xì hơi thân sinh cho tài là tốt.
2) Nhật chủ nhược, thương'quan xì hơi thân nhưng cố ấn 

sinh phù thân là tốt.
3) Nhật chủ vượng, sát nhiểu, có thương quan khắc chế thất 

sát là tốt.
4) Nhật chủ nhược, thương quan vượng, có â'r hộ thân, chế 

ngự thương quan là tốt.
5) Nhật chủ nhược, lại gặp quan sốt khắc thân là mệnh xấu.
6) Nhặt chủ nhược, nhiều sinh cho quan sát là xấu.
7) Nhật chủ vượng, thương quan nhẹ, lại gặp ấn nhiều sinh 

cho nhật chù, khắc thương quan là mệnh xấu.
8) Nhật chủ vượng, thương quan nhẹ, lại gặp hình xung phá 

hội là mệnh xấu.
7. C á c h  k i ế n  lộct c á c h  k ìn h  dư ơn g
1) Nhật chủ vượng, tài, quan sát cũng vượng là tốt.
2) Nhật chủ vượng, thực thương cũng vượng là tết.
3) Nhật chủ nhược, gặp ấn, tỉ kiếp giúp trộ nhật chủ là tết.
4) Nhật chủ vượng, tài nhược, lại gặp tỉ kiếp nhiều là mệnh xấu.
5) Nhật chủ vượng, thực thương yếu, lại gặp ấn nhiều khắc 

thực thương là mệnh xấu.
6) Nhạt chủ nhược, ấn và tỉ kiếp cũng nhược, tài quan sát 

nhiều là mệnh xấu.



3. C ách cụ c  đ ộc biệt
7. C á ch  kh ú c trục (m ộ c  đ ộ c  vuợng)

Cách cục này đòi hỏi nhũng điều kiện dưới đây :
1) Nhật chủ là giáp, ất mộc.
2) Sinh tháng dắn, mão (thin), mộc khí nắm lệnh,' hoặc hợi 

mão mùi được chi tháng trừ khí.
3) Trong Tứ trụ không có canh, tân, dậu kim khắc mộc.
4) Trong địa chi không có tam hội cục, tam hợp cục hoá mộc, 

hoặc mộc nhiều, thế vượng
Vi d ụ  1. Năm quý mâo, tháng giáp dần, ngày giáp dần, giò 

giáp tí.
Giáp mộc sinh tháng dẩn, mộc khí nắm lệnh. Can năm quý 

thuỳ có thể sinh cho giáp một;, địa chi tí thuỷ sinh phù giáp mộc. 
Toàn cục có sáu mộc hai thuỷ, không thấy canh, thân, tân, dậu. 
Đó là cách khúc trực.

Ví d ụ  2. Năm quỷ hợi, tháng giáp dần, ngày ất mão, giò quý mùi.
Ất mộc sinh thống dần là mộc khỉ nắm lệnh. Các địa chi hợi 

mão mùi tam hợp hỏa mộc. Toàn cục có sáu mộc hai thuỳ, không 
thấy canh thân tân dậu, nên là cách khúc trực.

Ví d u  3. Năm ất mùi, tháng kỷ mão, ngày giáp dần, giò ất hợi.
Giáp sinh tháng mão, các địa chi hợi mão mùi tam hợp hóa 

mộc. Tuy có kỷ thổ nhưng hư phù vô lực.Toàn bộ có bảy mộc một 
thổ nên là cách khúc trực.

Vi d ụ  4. Năm đinh hợi, tháng nhâm dần, ngày giáp tí, 
giò mậu thin.

Giáp sinh tháng dần, địa chì dần hợi lục hợp hốa mộc, tí thin 
bán tam hợp hóa thuỷ cục, tuy có tuất thổ nhưng hư phù vô lực, 
lại bị giáp mộc khắc. Đinh hoả cũng hư phù vô lực, nên vẫn là 
cách khúc trực.

V ỉ d ụ  5. Năm nhâm dần, tháng quý mão, ngày giáp tí, 
giò mậu thin.

Giáp mộc sinh tháng mão, nên mộc khí nắm lệnh. Ba địa chi 
đần mão thin tam hội hóa mộc, lại có tí thuỷ sửu thổ và các thiên 
can nhâm, quý thuỷ sinh cho mộc. Trong Tứ trụ không có canh, 
tân, đậu, nên vẫn là cách khúc trực. *

2. C àch  viêm thượng (h oà  đ ộ c  vượng)
1) Nhật chủ là bính, đỉnh hoẳ.



2) Sinh vào c&c tháng tị, ngọ (mùi), được nguyệt khi nắm 
lệnh hoặc các tháng : dần, ngọ, tuất được chi tháng trừ khừ khí.

3) Tứ trụ hoầ mộc nhìểu.
Vi d ạ  1. Năm đinh tị, tháng bính ngọ, ngày bính ngọ, 

giò ất mùi.
Nhật nguyên bính hoả sinh ở tháng ngọ, hoẳ thần nắm lệnh. 

Ba địa chỉ tị ngọ mủi tam hội hóa hoả, lại gặp các can bính, đỉnh 
hoả, ấ t mộc. Như vẠy cả bến trụ có bẳy hoả một mộc, tức hoả 
thuần chân, nên Tứ trụ này thành cách viêm thượng.

Vi dụ 2. Năm bính tuất, tháng giáp ngọ, ngày đỉnh tị, 
giò nhám dần

Nhật nguyên đinh hoả sinh vào thống ngọ, hoả thần nắm 
lệnh. Các địa chỉ dần ngọ tuất tam hợp hoá hoả. Can giò tuy có 
nhâm thủy nhưng nhâm hư phù vô lực, can tháng giáp mộc lại xì 
hơi thuỷ, mộc còn sinh hoả thông quan. Nên Tô trụ thuộc cách 
viêm thượng.

Ví d ụ  3. Năm giáp tuất, tháng bính dần, ngày bính ngọ, 
giò canh dần.

Bính sình tháng dần, được chỉ tháng trừ khí. Ba địa chi dần, 
ngọ, tuất tam hợp hóa hoả, tuy có canh kim, nhưng canh hư phù nên 
không phá được cách. Do đó Tứ trụ này thuộc cách viêm thượng.

Vi d ụ  4. Năm giáp ngọ, tháng bính dần, ngày đinh mão, 
giò bính ngọ.

Đỉnh hoà sinh vào tháng dần tuy mất lệnh, nhưng dần ngọ 
bán hợp hóa hoả, lại có mão mộc sinh hoẳ, thiên can giáp mộc 
cũng sinh hoả, lại còn được hai bính hoả tương trỢ; Tớ trụ không 
có nhâm, hợi, quý, tí thuỷ phá cách, nên là cách viêm thượng.

Ví dụ  5. Năm ất mùi, tháng tân tị, ngày bính ngọ, giò giáp ngọ.
Hai can bính tân có tị ngọ thuộc hoả trợ giúp nên đây là 

trưòng hợp thê tòng phu hoá hoẳ, lại sinh vào tháng tị nên hoả khí 
năm lệnh. Ba địa chi tị ngọ mùi tam hội hóa hoả cục, lại có thiên 
can giáp, ất mộc sinh trỢ. Toàn cụổ không có nhâm, quý, hợi, tí 
thuỷ phá cách, nên ỉà cách viêm thượng.

3. C ách  g ia  tường ( íhỔĐỘc vựợng)
ỉ)  Nhật chủ ỉà mậu, kỷ thể.



3) Cố đầy đủ bốn kho của các địa chi thin tuất sửu mùi (ba 
kho cũng được).

4) Tứ trụ không có giáp, ất, dần, mão mộc để phá cách.

Vi d ụ  1. Năm mậu thin, tháng kỷ mùi, ngày mậu thin, 
giò quý sửu.

Mậu thổ sinh ỏ tháng mủi, thổ khí nắm lệnh. Các chỉ thin 
sửu mùi có ba thổ kho. Hai thiên can mậu, quý ngũ hợp được thin 
sửu thổ trợ giúp tức là thê tòng phu hoá thổ, lại còn cổ mậu kỷ thổ 
trợ giúp. Toàn cục không có giáp, ất, dần, măo mộc phá cách, nên 
là cách gia tường.

Ví d ụ  2. Năm mậu thin, tháng kỷ mủi, ngày kỷ tị, giò mậu thin.

Kỷ thế sinh ỏ tháng mùi, t hổ khí nắm lệnh. Câc chi thin, mừi 
thuộc thổ có tị hoả sinh. Thiên can có 2 kỷ, 2 mậu đều thuộc thổ. 
Trong Tứ trụ không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách, nên thuộc 
cách gia từđng.

Ví d ụ  3. Năm kỷ tị, tháng mậu thin, ngày mậu tuất, giò kỷ mùi.

Mậu thổ sinh tháng thin là thổ khí nắm lệnh. Ba chi thin 
tuất mùi là ba thổ kho có tị hoả sinh cho. Thiên can toàn là thổ. 
Không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách, nên là cách gia tưòng.

Ví d ạ  4. Năm bính thin, tháng mậu tuất, ngày kỹ sửu, 
giờ kỷ tị,

Kỷ sinh tháng tuất, thổ khí nắm lệnh. Ba địa chi thin, sừu, 
tuất thổ là ba kho có tị hoả sinh cho. Thiên can ba thổ một hoả,

■ không có giáp, ất, dần, mão mộc phá cách. Nên vẫn là cách gia tưòng.

Ví d ụ  5. Năm đinh sửu, tháng đinh mùi, ngày kỷ sửu, 
giờ mậu thin.

Kỷ thể sinh tháng mùi, thổ khí nắm lệnh. Ba chi thin, sửu, 
mùi là ba thổ kho, có hai thiên can đinh hoả sinh cho, còn có mậu 
thổ tưdng trợ. Trong cục không có giáp, ất, dần, mão phá cách. 
Nên là cách gia tường.

4, C á ch  tòng c á c h  (kim đ ộ c  vượng)
1) Nhật chủ là canh, tân kim.
2) Sinh vào tháng : thân, dậu, kìm khí nắm lệnh.
3) Các chi thân, dậu, tuất tam hội thành kim cục, hoặc tị dậu 

sửu tam hợp hóa kỉm cục.



4) Trong Tứ trụ không có bính, đinh, ngọ, tị dể phá cách.
Ví d u  1. N&m mậu thân, tháng tân dậu, ngày canh tuất, 

giờ ất dậu.
Nhật chủ là canh kim sinh tháng dậu, kim khí nắm lệnh. 

Các chi thân dậu tuất tam hội hóa kìm cục. Thiên can ất, canh 
ngũ hợp được tuất dậu trợ giúp hóa thành kim cục, còn đựơc mậu 
thổ sinh kim và tân kim tương trợ. Trong cục không có bính, đinh, 
ngọ, tị phá cách. Nên thuộc cách tòng cách.

Ví d ụ  2. Năm canh thân, tháng tân dậu, ngày tân tị, giò kỷ sửu.
Nhật nguyên tân kim sình tháng dậu, kim khí nắm lệnh. Các 

chi tị dậu sửu tam hợp hóa kim cục. Còn được kỳ thổ sinh cho, 
canh và tân kim trợ giúp. Trong cục không có bính, đinh, ngọ, tị 
phá cách, nên thuộc cách tòng cách. .

Vỉ d ụ  3. Năm canh thân, tháng ất dậu, ngày canh tuất, 
giò ất dậu.

Nhật chủ là canh kim sinh tháng dậu, kim khí nắm lệnh. 
Các chi thân dậu tuất tam hội hóa kim cục, dựđc các địa chi giúp 
dỡ. Trong cục không cỏ bính, đinh, ngọ, tỉ phá cách, nên thuộc 
cách tòng cách.

Vỉ d ụ  4. Năm mậu thân, tháng canh thân, ngày tân đậu, 
giò mậu tuất.

Nhật chủ tân kim sinh tháng thân, kim khí nắm lệnh. Các 
chi thân, dậu, tuất tam hộị hóa kim cục. Có hai thiên can mậu 
sinh kim, lại được canh kim trợ giúp. Không có bính, đỉnh, ngọ, tị 
phá cách, nên thuộc cách tòng cách.

Ví d ụ  5. Năm mậu thân, tháng canh thân, ngày canh thân, 
giò giáp thân.

Canh kim sinh tháng thân, kim khí nắm lệnh. Địa chỉ có bôn 
thân kim, thiên can có mậu thể sinh kim, hai canh trợ giúp. Tuy 
giáp mộc có thể sinh hoả nhưng giáp hư phừ. Trong cục không có 
bính, đinh, ngọ, tị phá cách nên thuộc cách tòng cách.

5. C ách  nhuận h ọ  ( thuỷ đ ộ c  vượng)
1) Nhật chủ là nhâm, quỷ, thuỷ.
2) Sinh ỏ các tháng hợi, tí (thin), thuỷ khí nắm lệnh hoặc các 

tháng thân, sửu đựơc chi tháng trừ khí.
3) Trong Tứ trụ không có mậu, kỷ, tuất, mùi thổ khắc thuỹ.



4) Địa chi có tam hội cục, tam hợp cục hóa thuỷ, hoặc thuỷ 
rất nhiều.

Vi d ụ  1. Năm nhâm thân, tháng nhâm tí, ngày nh&m thin, 
giờ canh tí.

Nhật chủ nhâm thuộc thuỷ, sinh tháng tí, thuỷ khí nắm 
lệnh. Các địa chi thân tí thin tam hợp hóa thuỷ cục, lại được thiên 
can canh kim, nhâm thuỳ trợ giúp. Trong Tứ trụ không có mậu, tị, 
tuất, mùi phá cách. Nên thuộc cách nhuận hạ.

Vi d ụ  2. Nãm nhâm thân, tháng tan hợi, ngày nhâm tí, 
giò canh tí.

Nhâm thuỷ sinh v&o tháng hợi, được thuỷ trừ khỉ, các chi 
thân tí của năm ngày giò bán tam hợp hóa thành thuỷ cục, còn 
được các can canh, tân kim, nhăn thuỷ trợ giúp. Trong cục không 
có mậu, kỷ, tuất, mùi phá cốch, nên thuộc cách nhuận hạ.

Ví dụ  3. Năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày tân hợi, giờ bính thân,
Bính tân ngũ hợp hóa thuỷ, sinh tháng sửu, thuỷ khí nắm 

lệnh. Ba địa chi hợi tí sửu tam hội hóa thuỷ cục. Thân thuộc kim 
sinh thuỷ, còn cớ các can nhăm, quý thuỷ trợ giúp, nên thuộc cách 
nhuộn hạ.

Ví d ụ  4. Năm nhâm dần, tháng nhâm tí, ngày đỉnh hợi, 
giò quỷ sửu.

Hai can đinh nhâm ngũ hợp, được tí hợi trợ giúp mà thành 
"thê tòng phu hóa" hoâ thành thuỷ cục, sinh tháng tí, thuỷ khí 
nắm lệnh. Ba chỉ hợi tí sửu hội thành thuý cục. Thiên can có 
nhâm quý thủy trợ giúp, địa chỉ dần mộc tàng ất mộc. Mệnh cục 
không có mậu, kỉ, tuất, mùi phá cách, nên là cách nhuận hạ.

Vi d ụ  s. Năm tân hợi, tháng canh tí, ngày quý sửu, giờ 
nhâm tí.

Quý thuỷ sinh tháng tí, thủy khí nắm lệnh. Ba địa chi hợi, tí, 
sửu tam hội hỗa thủy cục. Thiên can canh, tân kim sinh thủy, còn 
có nhâm quý thuỷ trợ giúp. Trong mệnh cục không có mậu, kỷ, 
tuất, mùi phá cách. Cách nhuận hạ.

ó. C ớ ch  tòng tàl
1) Nhật chủ nhược, mệnh cục không có ngang vai, kiếp tài 

hoặc không có chính, thiên ấn sinh phù.
2) Can chi tài vượng, hòặc có thực thần, thương quan xì hơi 

nhật chủ tá ỉ sinh tài.



Vi d ạ  1. Năm mậu tuất, tháng bính thìa, ngày ất mùi, 
giò bính tuất.

Nhật chủ ất mộc, chỉ toàn thổ cục, tài vượng. Thiên can có 
hai bính xì hơi mộc để tái sinh tài, còn mậu thể trợ giúp. Trong 
mệnh cục tuy có ất mộc nhưng không có khí gốc, nên được cách 
tòng tài.

VI dụ  2. Nồm ất mão, tháng kỉ mẵo, ngày canh ngọ, giò đinh hợi.
Nhật chủ ất mộc, chi toàn thổ cục, tài vượng. Thiên can có 

hai bính xì hơi mộc để tái sinh tài, còn mậu thổ trợ giúp. Trong 
mệnh cục tuy có ất mộc nhưng không có khí gốc, nên được cách 
tòng tài.

7. C ách  tòng sàt
1) Nhật chủ nhược, không có khí gốc.
2) Tứ trụ quan, sát nhiều, không có thực thương khắc chế 

quan sát.
3) Có hỉ tài để sinh quan sát.
Ví d ụ  1. Năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày binh tí, giò canh tí.
Nhật chủ là bính hỏa, sinh ỏ tháng sửu. Các chi khác đều là 

tí thuý, ỉà quan, là sât. Thiên can nhâm quý thuộc thuỳ, canh kim 
sinh thuỳ. Tứ trụ thuỷ rất vượng, hoả không có gốc. Đành được 
cách tồng sát.

Ví d ụ  2. Năm bính dần, tháng giáp ngọ, ngày canh ngọ, giò 
bính tuất.

Nhật chủ là canh, sinh tháng ngọ hỏa. Ba chi dần ngọ tuất 
tam hợp hóa hỏa cục, còn được bính hòa thấu can. Thiên can giáp 
mộc sinh hỏa, canh kim trong Tứ trụ không có gốc. Tứ trụ toàn 
quan sát nên là cách tòng sát.

8. C ách  tòng nhl
1) Chi tháng là thực thần hoặc thương quan của nhật chủ. 

Toàn cục thực thần vượng.
2) Mệnh cục nhất định phải có tài (thực thương sinh tài, tủc 

có nhi (có nghĩa là con) thi phải có châu) thì mới thành cách.
3) Trong mệnh cục cố tam hội cục, hoộc tam hợp cục hoá 

thành thực thần, thương quan.
4) Trong mệnh cục không có quan, sát hoặc chính, thiên ấn 

khắc nhật chủ hoặc khác thực, thương.
VI d ụ  1. Năm ất tị, tháng bính tuất, ngày ất mùi, giò bính tuất.



.Ất mộc sinh tháng tuất, chọn nhân nguyên trong tuất không 
có đinh hoả làm thực thần. Hai thiên can ất mộc sinh cho bính 
hoả, bính hoả lại sinh cho tị hoả, tuất thổ, nên trỏ thành cách 
tòng nhỉ.

Vi d ụ  2. Năm mậu tí, tháng tân dậu, ngày kỷ dậu, giò nhâm thân.
Kỷ thể sinh tháng dậu, dậu thuộc kim là thực thần. Trong 

Tứ trụ, ký mậu thuộc thổ sinh kim (tức sinh cho tán dậu thân), 
kim lại sinh thủy cho nhâm thuỷ. Cứ thế tương sinh nên thành 
cách tòng nhỉ.

ọ, C ách  h ó a  khỉ
1) Nhật can ngũ hợp vổi can bên cạnh (can tháng hoặc can 

giò) hoá thành cục có ngũ hành khác với ngũ hành nhật chủ.
2) Trong mệnh cục ngũ hành vừa ngũ hợp thành, tạo nên 

chuyển cục vượng.
3) Ngũ hành của hóa thần giống vâi ngũ hành chi tháng.
4) Hỷ thần thực, thương làm xì hơi thế vượng của nó.
Ví d ụ  1 . Hoá thành mộc cách (ngày dinh, giò hoặc tháng 

nhâm) hay (ngày nhâm, giò hoặc tháng dinh).
Sinh năm bính dần, tháng canh dần, ngày đinh mão, 

giờ nhâm dần.
Đỉnh nhâm ngũ hợp hóa mộc, sinh tháng dần là mộc nắm 

lệnh. Các địa chi dần mão đều thuộc mộc. Can canh kim không cố 
gốc, lại bị bính khắc, nên thành mộc cách.

Ví d ụ  2. Cách hoá mộc.
Sinh năm giáp thin, tháng đinh mão, ngày nhâm dần, 

giờ giáp thin.
Đinh nhâm ngũ hợp hoá mộc, sinh thẳng mão nên mộc khí 

nắm lệnh. Ba chỉ dần mão thin tam hội hóa mộc, có thiên can giáp 
mộc tương trợ. Không có thực thần đinh hoả, nên là cách hóa mộc.

Vi d ụ  3. Cách hoá hoả.
Sinh nám bính dần, tháng quý tị, ngày mậu thin, giờ mậu ngọ.
Mậu quý được tị thin trợ giúp hóa thành hoà cục, sinh tháng 

tị hỏa vượng. Địa chi dần mộc sinh hoả, tị ngọ hoả vượng, thiên 
can bính hoả trợ giúp, thin thổ xì hơi hỏa hoá thành cấch hóa hoả.

Ví d ụ  4. Cách hóa thể (ngày giáp, giò hoặc tháng tị hay ngày 
tị, giờ hoặc tháng giáp).

Sinh nôm đỉnh mừi, tháng giáp thin, ngày ký dậu, giò mậu thin.



Giáp kỷ ngũ hợp chính hoá thành thổ cục, sinh tháng thin, 
thổ khí nắm lệnh. Hai chỉ thĩn mùi thuộc thổ, can đỉnh hoả sinh 
thổ, có mậu thuộc thổ tương trợ. Hỷ thần dậu kim xì hơi thổ. Nên 
thành cách hỏa thổ.

Vi d u  5. Cách hoá thổ.
Sinh năm mậu thin, tháng bính thin, ngày giáp tí, giờ kỷ sủu.
Giáp kỷ ngũ hợp hỏa thành thổ cục, sình tháng thin, thể khí 

nắm lệnh. Hai chi thin sửu thuộc thổ. Hai can mậu kỷ thuộc thổ, 
lại được bính hoả sinh trộ. Nên thành cách hỏa thổ.

Ví d ụ  6. Cách hoá kim (ngày ất, giờ hoặc tháng canh hay 
ngày canh, giò hoặc tháng ất).

Sình năm giáp thân, tháng nhâm thân, ngày ất sửu, giò canh thin.
Ất canh ngũ hợp hóa kim cục, sinh tháng thân kim vượng. 

Hai chỉ thin sửu thuộc thô' sinh kim, thán kim tỉ kiếp. Thiên can 
tuy có giáp mộc nhưng hư phù không gốc, lại bị cahh kim khắc 
phạt. Nên thành cách hóa kim.

Ví d ụ  7. Cách hoá kim.
Sinh năm mậu tuất, tháng tân dậu, ngày ất dậu, giò canh thin.
Ất canh ngũ hợp hóa kim, sinh tháng dậu kim vượng. Hai chi 

thin tuất thuộc thổ sinh kim, lại có hai dậu kim tương trợ. Thiên can 
mậu thổ sinh kim, tân kim tương trộ. Nên thành cách hóa kim.

Ví d ụ  8. Cách hoá thuỷ (ngày bính, giờ hoặc tháng tân hay 
ngày tân, giờ hoặc tháng bính).

Sinh năm nhâm tí, tháng quý sửu, ngày tân hợi, giò bính thân.
Bính thân chính hóa thủy cục, sinh tháng sửu thủy vượng. 

Có chi thân kim sinh thuý, ba chi tí hợi sủu tam hội thành thuỷ 
cục. Hai can nhâm quý thuỷ thuộc thuỷ nên thành cách hóa thuỷ.

Ví du  9. Cách hoá thuỷ.
Sinh nãm Giáp thin, tháng bính tí, ngày tân hợi, giò nhâm thin.
Bính tân ngũ hợp chính hóa thuỷ, sinh tháng tí thủy vượng. 

Hai chi tí thin hợp hóa thuỷ. Thiên can nhâm thuỷ tương trợ nên 
thành cách hoá thuỷ.

IV. BÀN VỂ DỤNG THẨN
Người có bệnh thì mồi thầy thuốc khám bệnh. Thầy thuổc 

căn cử bệnh tình, đối chứng mà bốc thuốc, bệnh sẽ khỏi. Như thế 
gọi là có bệnh phải chữa bằng thuốc.



Gì gọi là bệnh ? Túc trong tám chữ vốn có sẵn mầm có hại.

Gì gọi là thuốc ? Tức trong tám chữ vốn sẵn củ cái hại nhưng 
lại tỉm được cái để khử đỉ.

Tữ trụ của người ta là do thiên can địa chi, âm dương ngũ 
hành sắp xếp tổ hợp mà thành, nó không giống như các thiết bị 
máy móc là do ý chí chù quan của con người thiết kế nên. Do đó, 
trong Tứ trụ sự sình khắc của âm đương ngũ hành không cân 
hằng, ngang hoà nhau nên mới dẫn đến âm dương ngũ hành sinh 
khắc chế hóa, vượng suy, mạnh yếu không như nhau. Ví dụ như 
có trường hợp thân vượng nhưng không hị chế ngự nên thái quá. 
Sự "bất cập" và "thái qua" này gọi là bệnh. Cái để trị sự bâ't cập 
và thái quá này là thuốc. Thuốc này chính là "dụng thẩn" trong 
Tứ trụ.

Tứ trụ  của một ngưòi nếu là thuần thổ, can ng&y thuộc thuỷ 
là thân yếu nên bị sát nặng ; can ngày thuộc kim là thể nhiều kim 
bị vùi lấp ; can ngày hoả nhiều là lửa mò không sáng ; can ngày 
thuộc mộc là tài nhiều, thân nhược ; can ngày thuộc thổ là ngang 
vai quá mạnh. Nếu lấy thổ là bệnh của các cách thì mộc là thuốc 
để chữa bệnh đó. Như dụng thần là thực thần thương quan, ấn là 
bệnh, lấy tài là thuốc để chữa bệnh của nó. Nếu dụng thần là 
ngang vai, quan sát là bệnh, lấy thực thần thương quan là thuốc 
để chữa bệnh đó. Nếu dụng thần là tài, tỉ kiếp sẽ là bệnh, lấy 
quan sát làm thuốc để chữa bệnh đó. Nhũng cái khác dại loại cũng 
thế, đều nguyên tắc cơ bẳn là chọn dụng thần.

Khỉ chọn dụng thần, thưồng gặp hiện tượng trong Tứ trụ 
bệnh nặng mà thuốc nhẹ, hoặc bệnh nhẹ mà thuốc nặng. Khi gặp 
trường hộp như thế thì thưdng phải dựa vào can của lưu niên, đại 
vận, tiểu vận và cung mệnh để bổ cứu lại sự bất túc, tìm được sự 
cân bằng. Có lúc trong Tứ trụ, ngũ hành của can chi không đủ, 
nhưng dụng thần lại đúng là hành đang thiếu thì vẫn có thể dùng 
dụng thần để bổ sung cho hành đang khuyết đỏ. Nếu trong Tứ trụ 
các thiên can đều là mộc, còn các địa chi có thuỳ, thổ, hoả, không 
có kim, nếu muốn lấy kim làm dụng thần để chế ngự mộc thì vẫn 
có thể lấy được. Nhưng không có kim thì chế ngự như thế nào ? 
Lúc đó cần nhò sự tác động của nhân tạO: như điểu động công tác, 
phương vị chỗ ỗ về phía tây nơi sình ra hoặc trong tên gọi có chữ 
kim. Đương nhiên cũng có thể lấy hốa làm dụng thần, vi hoả có 
thể làm xẹp khí vượng của mộc.



Người xưa đã viết trong rất nhiều sách : “Cái quý trong tám 
chữ là sự trung hoà". Tức là n ó i: thiên can địa chi trong Tứ trụ, 
âm dương ngũ hành đều đủ cả. Sự sinh khắc cân bằng 1& không có 
bệnh. Quan điểm này dù là trên lý luận hay trong thực tiễn đều 
đúng. Sách "Mệnh lý thám nguyên" nói rất đúng : “Bệnh nặng mà 
được thuốc là ngưòi đại phú đại quý vẠy ; bệnh nhẹ mà được thuốc 
là ngưòỉ tiểu phú tiểu quý vậy. Khồqg có bộnh và không có thuốc 
là người không phú, không quý vậy". Trong thực tiễn, người cố đại 
hoạ đại nạn luôn luôn có dại phức. Như người ta  thường n ó i : đại 
nạn không chết tấ t có phúc d&y. Ngược lại có người suốt đối bình 
thường, không gộp ta i vạ, đau khổ, đời phẳng lặng chầng qua là vì 
sếng mơ md hổ hổ, hòi hợt nhạt nhẽo, không có phú cũng không có 
quý. Như thế làm sao cố thề gọi trung hòa là quý ?

Dụng thần đổi với một ngưdỉ mà nói là vô cừng quan trọng. 
Vì nó không những liên quan vđi tiền đồ của vận mệnh mà còn 
quyết định đến sự sấng chết. Do đó chọn dụng thần là điều quan 
trọng nhất trong dự đoán Tứ trụ, cũng là điều khó nhất. Dụng 
thần chọn đúng, dụng thần đẨc lực thì không những chế ngự được 
cái xấu, trợ giúp cái tốt, đề phòng được ta i vạ mà còn khiến cho 
cuộc đòi thuận lợi, từng bước tiên lên.

1. Cách chọn dụng thân của các cách phổ thông
1. D ụng thần của  cá ch  ch ín h  tài

Nhật chủ vượng, khỉ tỉ kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ 
kiếp đoạt tài nên lấy quan sát lảm dụng thần. Thực thương có thể 
làm hao tẩn khí của tỉ kiếp, nên trong trưòng hợp không cỏ quan 
sát có thể lấy thực thẩn thương quan làm dụng thần. Nếu trong 
cách dỏ ấn nhiều, tài sỗ khắc ấn thụ, ựên lấy tài làm dụng thần. 
Thực, thưdng có thể làm hao tẩn khí của ấn nên có thể lấy thực 
thần, thương quan làm dụng thần Ngưdi trong cách chính tài 
thực, thương nhiều, thực, thương cỏ thể dùng để sinh tài nên có 
thể lấy tài tinh làm đụng thần.

Nhật chủ yếu, khi tầi nhiều thì tỉ kiếp có thể bảo hộ cho 
thân, nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Nếu trong cách đó thực 
thương nhiều, ấn có thể chế ngự thực thương nên có thể lấy ấn 
làm dụng thần. Tỉ kiếp cỗ thể làm hao khí của thực thương, nên 
trong trưòng hợp không có ấn, có thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. 
Khi trong cách đó gặp quan sát nhiều, tỉ kiếp cồ thể giúp đỡ thân



nên lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn có thể làm hao tổn khí của 
quan sát và sinh thần, nên khi không có tỉ kiếp có thể lấy ấn làm 
dụng thần.

2. Dụng thần cùa cách chỉnh quan

Nhật chù vượng, khỉ tỉ kiếp nhiều, quan sát chế ngự được tỉ 
kiếp nên lấy quan sát làm dụng thần. Thực thần, thương quan có 
thể làm xì hơi của tỉ kiếp, trong trường hợp không có quan sát, có 
thể lấy thực thần, thưòng quan làm dụng thần. Nếu trong cách 
cục ấn nhiều, tàỉ khắc ấn, nên cỏ thể lấy tài tinh làm dụng thần. 
Quan sát cỗ thể lồ xi hơi của ấn thụ, vì vậy trong trưòng hợp 
không có tài, có thể lấy quan sát làm dụng thần. Khi trong cục 
thương quan và thực thần nhiều, ấn chế ngự được thương, thực 
nên có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Thương, thực sinh tài nhưng 
làm tổn hao thân, trưòng hợp không có ấn thụ, có thể lấy  tà i tinh 
làm dụng thẩn.

Nhật chủ nhược, khi cách chính quan có tài nhiều, tỉ kiếp có 
thể hỗ giúp tài nên cỏ thể lấy tỉ kiếp làm dụng thần. Ấn thụ có thể 
làm hao tẩn khí của tài, trong trưdng hợp không có tỉ kiếp, có thể 
lấy ấn thụ làm dụng thần. Nếu trong cách cục quan sát nhiều, 
thực, thương có thể chế ngự, nhưng cách chính quan không được 
lấy thực, thương làm dụng thần. Ấn thụ cỏ thể làm xì hơi của 
quan sát, nên ỉấy ấn thụ làm đụng thần. Tỉ kiếp có thể giúp đô 
thân, trong trưòng hợp không cố ấn thụ, có thể lấy tỉ kiếp làm 
dụng thần. Ngưòi mà trong cách cục thực, thương nhiều, ấn có thể 
chế ngự thực thương, nên lấy ấn thụ làm dụng thẩn.

3, D ụng thần của cách chỉnh ẩn

Nhật chủ vượng, khỉ tỉ kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ 
kiếp nên có thể lấy quan sát làm dụng thần. Thực thương có thể 
làm xì hơi cùa tỉ kiếp, trong trường hợp không có quan sát, có thể 
lấy thực thần, thương quan làm dụng thẩn. Nếu trong cách cục tài 
tinh nhiều, quan sát có thể .làm xi hơi của tài tinh, nên có thể lấy 
quan sát làm dụng thần. Nếu ấn thụ nhiều, tài có thể khắc â'n, 
nên lấy tà i tinh làm dụng thần. Thực thần có thể làm hao tổn khí 
của ấn thụ, trong trưống hợp không có tài tinh, có thể lấy thực 
thẳn, thương quan làm dụng thần.



không có ấn thụ cố thể ỉấy tỉ kiếp ỉàm dụng thần. Nếu trong cách 
cục quan sát nhiều, ấn làm xẹp hđi của quan sát, nên có thể lấy ấn 
thụ làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể giúp thân, lại có thề làm hao 
tổn khí của quan sát, trong trưòng hợp không có ấn thụ, có thể lấy 
tỉ kiếp làm dụng thần. Trong cách cục nếu tàỉ nhiều, tí kiếp có thể 
bảo vệ tài, nên lấy tỉ kiếp lảm dụng thần. Ấn thụ có thể làm tổn 
hao nguyên khí của tài, triỉòng hdp không có tí kiếp, có thể lấy ấn 
thụ làm dụng thần.

4. Dụng thần của cách thương quan
Nhật chủ vượng, khi tì kiếp nhiều, quan sát có thể chế ngự tỉ 

kiếp (nhưng chưa lý tưởng lắm, vì quan, thương không thể cùng 
gặp) nên lấy quan sát làm dụng thần. Nếu trong cách cục ấn 
nhiều, tài khắc ấn, lấy tài làm dụng thần. Quan sát cố thể làm 
xẹp nguyên khí của ấn thụ, nên trường hợp không có tài, có thể 
lấy quan sát làm dụng thần.

Nhật chủ nhược, khi thực thần, thương quan nhiều, ấn thụ 
vừa sinh thân vừa chế ngự được thực, thương, nên lấy ấn thụ làm 
dụng thần. Tỉ kiếp làm xẹp hơỉ cửa thực, thương, nên trưòng hợp 
không có ấn, có thể lấy tí kiếp gỉúp thận làm dụng thần. Nếu 
trong cách c iịC  tài nhiều, tỉ kiếp có thể hỗ tài, nên lấy tí kiếp làm 
dụng thần. Ấn thụ có thể làm hao khí của tài, khỉ không có tí 
kiếp, có thể lấy ấn thụ làm dụng thần. Lại nếu trong cách cục 
quan sát nhiều, ấn thụ có thể làm xì hơi quan sát, nên có thể lấy 
ấn làm dụng thần. Tỉ kiếp có thể làm hao tổn khí của quan sát, có 
thể lấy tỉ kiếp giúp thân làm dụng thần.

Dụng thần của các cách : thiên tài, thiên quan, thực thần 
đều lấy theo phương pháp lý luận như trên, ỏ đây không bàn nữa.

5. D ụng thần của cách thất sát

Nhật chủ vượng, tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát làm dụng 
thần. Nếu không có quan sát thì chọn tài tinh.

Nhật chủ vượng, ấn nhiểu thì chọn tài tinh làm dụng thần. 
Không có tài tinh thì chọn quan sát hoặc thực thương.

Nhật chủ vượng, quan sát nhiều thì chọn thực thương làm 
dụng thần.

Nhật chủ nhược, tài nhiều thì chọn tỉ kiếp làm đụng thần. 
Không có tí kiếp thì chọn ấn tinh.



Nhật chủ nhược, thục thương nhiều thì chọn ấn tinh làm • 
dụng thần. Khỗng có ấn tinh thì chọn tỉ kiếp.

6. D ụng th ẩ n  ch o  c á c h  thự c th ầ n
Nhật trụ vượng, tỉ kiếp nhiều thì chọn quan sát ỉàm dụng 

thắn. Không có quan sát thì chọn thực thương hoặc tà i tinh.
Nhật chủ vượng, £n tinh nhiều thì chọn tài tinh làm dụng 

thần. Không cô  tài tinh thì chọn qúan sát hoặc thực thương làm 
dụng thần thông quan.

Nhật chủ vượng, tà i tinh nhiều thi chọn quan sát làm dụng 
thần. Không có quan sát thì chọn thực thương.

NhẬt chủ nhược, tài tỉnh nhiều thì chọn ấn tinh làm dụng 
thần. Không cổ ấn tỉnh thi chọn tỉ kiếp.

Nhật chủ nhược, thực thương nhiều thì chọn ấn tinh làm 
dụng thần. Không cố ấn tinh thi chọn tỉ kiếp.

7. D ạ n g  th ẩ n  c ả a  c á c h  k iế n  lộ c

Nhật chủ vượng, chọn tà i, quan cố lực làm dụng thần. Nếu 
không có thì chọn thực thương có lực (vẫn lấy nguyên tắc trung 
hoà tứ trụ  làm chính).

Nhật chủ nhược, chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp làm dụng thần.

8. D ạ n g  th ầ n  c ủ a  c á c h  k ìn h  dư ơn g

Nhật chủ vượng, chọn tàỉ quan có lực làm dụng thần, hoặc 
chọn thực thương có lực làm dụng thần.

Nhật chủ nhược, chọn ấn tinh hoặc tỉ kiếp giúp trợ thân làm 
dụng thần.

Một số sách mệnh học thường Hệt cách kiến lộc và cách kình 
dương vào cách cục đặc biột. Nhưng tôi cho rằng cách chọn dụng 
thần của hai cách đó đều giếng như các clúnh cách, khống có lý do 
gì tách riêng chúng ra.

2. Phưong pháp chọn dụng thổn cho câc câch cục độc biệt
Đốì với những cách nhật chủ chuyên vượng đểu lấy theo thế 

vượng của nó là tết nhất, cho nên đều lấy theo sự tụ hội của thế 
vượng làm dụng thần.

Cách khúc trực : Lấy mộc làm dụng thần.



Cách viêm thượng: Lấy hoả làm dụng thần.
Cách gia tưdng : Lấy thổ làm dụng thần.
Cách tòng cách : Lấy kim làm dụng thần.
Cách nhuận ha : Lấy thuỷ ỉ&m dụng thần.
Cách tòng t à i : Lấy thực thương sinh tài làm dụng thần.
Cách tòng quan s á t : Lấy tài làm dụng thần.
Cách tòng nhi: Lấy thực thương làm dụng thần.
Cách hóa mộc: Lấy mộc làm đụng thần.
Cách hóa t h ể : Lấy thố làm dụng thần.
Cách hỗa kim: Lấy kim làm dụng thần.
Cách hóa thuỷ: Lấy thuỷ làm dụng thần.
Cách hóa hoả : Lấy hoả làm dụng thần.

3. Cóch xác đỊnh hi thân và k| thổn của mệnh cục
Tú trụ lấy dụng thần làm trung t&ni. Dụng thần cỗ thể trung 

hòa độ vượng giũa các ngũ hành trong Tứ trụ, ảnh hưởng đến cát 
hung hoạ phúc của mệnh cục. Dụng thần không nên bị tổn 
thương, nên được sinh trợ. Tử trụ hoặc tuế vận của một người có 
các thiên can, địa chi sinh phừ cho dụng thần thì người đó tấ t sẽ 
phứ quý hoặc trong tu ế vận dó sẽ chuyển từ bình thường sang phú 
quý. Ngược lại, nếu trong Tứ trụ hoặc tuế vộn có các can chi khác 
xung, khắc, hợp dụng thần, làm cho dụng thần bị thương hoặc trỏ 
thành vô lực thì ngưòi đó khứ tránh khỏi tai hoạ. Do đó trong 
mệnh lý học đặt tên cho nhữhg can chi có thể sinh trợ, giải cứu 
dụng thần, hoặc khắc chế kị thần là hỷ thần. Những can chi khác, 
xung, hợp dụng thần hoặc làm hại hỷ thần thì gọi là ky thần. Đại 
vận lưu niẽit hành đến vận dụng thần thì cuộc đời vinh hoa phứ 
quý, mọi việc như ỷ ; hành đến vận ky thần thì tai hoạ khó tránh, 
phải đặc biệt cẩn thận.

Đại vận gồm 1 can, một chi hợp ỉạỉ. Một vận 10 năm, thiên 
can quản 5 n&m đầu, địa chi quản 5 năm sau. Lưu niên là một can 
một chi hợp lại quản một n&m. Nếu tuế vận gộp hỷ thần thì gặp 
nhiều điều tết, gặp kị thần thi luân luôn xấu. Dưđi đây sẽ giới 
thiệu phương pháp xác định hỉ, kị thần cho các vận.

1. Hỉ, kị thần của vận cách chinh quan

Nhật chù vượng, trong Tứ trụ nhiều tỉ kiếp thì chọn quan 
tinh làm dụng thần. Vận gặp tài quan là tốt nhất, danh lợi đểu có,



mọi việc hanh thông, Hành đến các vận ấn kiếp thỉ phố tài bại 
nghiệp, gặp hình hại và hao tổn rất nhiều.

Nhật chù vượng, Tứ trụ nhiều ấn tinh, chọn tài tinh làm 
dụng thần. Gặp các vận có tài tinh lẫn thực thần thì tất đẹp, gặp 
các vận ấn, tỉ thì khuynh gia bại sản.

Nhật chù nhược, Tứ trụ nhiều tài tinh thì chọn tỉ tiếp để chế 
ngự tài, giúp thân làm dụng thần. Gặp các vận tỉ kiếp hoặc ấn lân 
tỉ kiếp sẽ thăng quan phát tài, sự nghiệp bốc lên nhanh chóng. 
Gặp các vận tài quan thì tồn tài, nhiều tai hoạ.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều thực thưdng thì chọn ấn tinh 
làm dụng thần. Gặp vận quan ấn, thì cuộc đời phát đạt. Gặp phải 
vận tài phá ấn thì hung.

Nhật chủ nhược, Tú trụ quan sát nhiều cũng chọn ấn tinh làm 
dụng thần. Gặp được vận ấn, tỉ kiếp thì đanh lợi đều có. Gặp phải vận 
tài thì xấu nhất, vận quan sát cũng xấu nhưng còn đỡ hớn.

2. Hỉ, kị thẩn củạ vận cách thiên, chinh tài

Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều ấn thì dụng thần chọn tài tinh 
chế ngự ấn tinh là tốt. Gặp tài vận ỉà tất nhất, hoặc tài lẫn thực 
thương cũng tất. Vận gặp ấn, tỉ, quan, sát là xấu.

Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lấy thực thương-thông 
quan sinh tài làm đụng thần, hoặc chọn quan sát chế ngự tỉ kiếp 
làm đụng thần cũng tốt. Vận gặp thực thương quan sát thì tốt 
đẹp. Vận gặp ấn, tỉ kiếp là xấu.

Nhật chủ nhược, thực thương nhiều thì chọn ấn khắc thực 
thương làm dụng thần. Nhưng nếu tài tinh và ấn tinh không làm 
trỏ ngại nhau mối tốt. Vận gặp ấn, tì là tốt, gặp tài quan thất sát 
là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài tinh nhiều thì chọn tỉ kiếp trợ 
thân chế ngự tài làm dụng thần. Vận gặp tỉ kiếp th ì tốt, vận gặp 
tàì quan thâ't sát thực thương là xấu. Vận gặp ấn thì tài và ấn 
không làm trỏ ngại nhau mới tốt, nếu tài ấn giao nhau là xấu, 
cuộc đòi gặp nhiều hình hại, hao tổn.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều thì chọn ấn hoá quan 
sát làm dụng thần. Vận gặp tài vận thì xấu, có nguy cơ về sinh 
mệnh, gặp vận quan sát vận xấu nhưng có đd hơn.



3. H i, kị th ầ n  của vận cách thiên, chinh ấn
Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều tài tỉnh thì lấy quan sát xì hơi 

tài, sinh ấn làm dụng thân. Vận gặp vận quan sốt thì tốt, gặp vận 
thực thần, thương quan là xấu.

Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn tinh nhiều thì chọn tài phá ấn 
làm dụng thần. Gặp vẬn thực thương tài là tốt, gặp vận quan sát 
ấn tỉ thì xấu"

Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều có quan sát thì lấy 
quan sát chế ngự tỉ kiếp làm dụng thần, không cổ quan sát thì 
phải lấy tài lẳn thực thương làm dụng thần. Gặp vận quan sát lẩn 
thực thương là tốt, gặp vận ấn tỉ kiếp là xấu.

Nhật chủ nhược, Tú trụ nhiều quan sát thì lấy ấn làm dụng 
thần. Gộp vận ấn, tỉ là tốt, gặp vận tài quan là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều thực thương thì chọn ấn tinh 
chế ngự thực thương, sinh phù thân làm dụng thần. Gặp vận ấn tỉ 
là tốt, gặp vận thực, thương, tài là xấu.

4. Hì, kì thần của vân cách thưc thần
Nhật chủ vượng, Tử trụ nhiều tài tinh, ỉấy quan sát xì hơi 

tài tinh làm dụng thẩn. Gặp vận quan, sát tài là tốt, gặp vện ấn tỉ 
là tai ương.

Nhật chủ vượng, Tứ trụ tỉ kiếp nhiều, lấy thực thương làm 
dụng thần. Gặp các vận thực, thương, tài là tốt, gặp các vận ấn, tỉ, 
kiếp là xấu.

Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn tinh nhiều phá hại thực thần, lấy 
tài tinh chế ngự ấn tỉnh, sinh phù thực thần làm dụng thần. Gặp 
các vận thực, thương, tài lả tô't, gặp các vận ấn, kiếp là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều, lấy ấn tỉ phù thân 
làm dụng thần. Gặp các vận ấn tỉ là tốt, gặp các vận tài, quan, 
thất sát là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ nhiều tài tinh, lấy tỉ kiếp trợ th&n 
làm dụng thần. Gập các vẠn ấn, tỉ kiếp là tất, gặp các vận thực, 
thương, tài là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy ấn chế ngự 
thực thương sinh phù thân làm đụng thần. Gặp các vẠn ấn, tỉ, 
kiếp là tốt, gặp các vận thực, thương, tài là xấu.



5. Hỷ, k ị thần  củ a  vận cá eh  thất sát
Nhật chù vượng, Tứ trụ quan sát nhiều thi lấy thực thương 

làm dụng thần. Gặp các vận thực thương là tểt. Gặp các vận quan
ấn là xấu.

Nhật chủ vượng, Tứ trụ nhiều ấn thi lấy tài sinh sốt phế ấn làm 
dụng thần. Gặp các vận tài, sát là tổt. Gặp các vận ấn, tì là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài.tinh nhiều lấy tỉ kiếp trợ thân 
làm dụng thần. Gặp các vận ấn, tì là tốt, gặp các vận thương, tài 
là xấu.

Nhật chù nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy tfn tinh chế 
ngự thương hóa sát làm dụng thần. Gặp ấn vận là tốt, gặp các vận 
thực thương tà i là xấu.

6. H i, k ị của  v ện  cá ch  th ư ơ n g q u a n

Nhật chủ vượng, Tứ trụ ấn nhiều, lấy tàỉ phá ấn hao thân 
làm dụng thần. Gặp cách thực, thương, tà i là tốt. Gặp các cách ấn, 
tỉ là xấu.

NhẠt chủ vượng, Tứ trụ tì kiếp nhiều, lấy thất sát làm dụng 
thần. Gặp cấc vận tài, sát là tốt, gặp các vận ấn tỉ là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ tài nhiều, lấy tỉ kiếp làm dụng thần. 
Gặp các vận ấn, tỉ là tốt. Gặp các vận tài quan là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ quan sát nhiều, lấy £n kiếp làm dụng 
thần. Gặp các vận ấn kiếp là tất, gập các vận tài quan là xấu.

Nhật chủ nhược, Tứ trụ thực thương nhiều, lấy ấn phá 
thương làm dụng thần. Gặp các .vận quan, ấn là tốt, gặp các vận 
thực, thương, tài là xấu.

4. Hi, kỊ thổn của câc câch cục đặc biệt
Cách tồng vượng : đối với cách tòng vượng thì gặp các vận 

ấn, tỉ, kiếp, thực thương là tốt, gặp các vận tài quan ngược lại với 
vượng khí của nố là xấu.

Cách tòng cường : đối với cách tòng cường thì thế của nó 
không vũng. Gặp các cách tỉ, ấn thuần vâi khí th ế  của nó là tốt, 
gặp các vận thực, thương, tài là xấu.

Cách tòng sát : Gặp các vận quan sát là tốt, gặp các vận ấn, 
tỉ phù thân là xấu nhất.



Cách tòng n h i : Gặp các vận thực, thương, tà i là tốt, gặp ấn 
vận là xấu. G$p vận tỉ kiếp thl không có trỗ ngại gì.

Cách tòng t à i : Gặp càc vận thực thương và tài vượng là tết, 
gặp các vộn quan sát, ấn kiếp là xấu.

Cách viêm thượng ; Gặp các vặn có ngũ hành thuộc mộc, hoả 
thể là tốt, gặp cắc vận kim, thuỷ đi ngược lại khí của nố là xấu.

Cách gia tưòng : Gặp các vận có ngũ hành thổ, kìm, thuỷ là 
tất, gặp các vận ngũ hành mộc, hoà là xấu.

Cách nhuận họ : Gặp các vận có ngũ hành kìm, thuỷ, mộc là 
tốt, gặp các vận hoả, thổ là xấu.

Cách hoá thuỷ : Gặp các vận kim, thuỷ, mộc là tết, gặp các 
vận hoả, thể là xấu.

Cách hoá kỉm : Gặp các vận thể, kìm, thuỷ là tốt, gặp các 
vận hoả là xấu.

Cách hóa hoả : Gặp các vận mộc, hoẳ, thổ là tốt, gặp các vận 
thuỷ là xấu.

Cách hóa mộc : Gặp các vận thuỷ, mộc, hoả là tốt, gặp các 
vận kim là xấu.

Cách hổa thổ : Gộp các vận hòa, thổ, kim là tốt, gặp vận mộc 
là xấu.

Cách kiến lộc : Tử trụ tàỉ tỉnh nhiều, nhật chủ nhược, lấy tỉ kiếp 
làm đụng thần, gặp vận tỉ kiếp lả tốt, gặp vận tài quan là xấu.

Cách kiến lộc : Thân vượng, tà i nhược lấy thực thương tài 
quan làm dụng thần. Gặp các vận tài, quan thực thượng là tốt. 
Gặp các vận ấn tỉ là xấu.

Cách kiến lộc : Tử trụ quan sát nhiêu, thân nhược lấy ấn làm dụng 
thần. Gặp các vận ấn, tỉ, kiếp là tốt, gặp các vận tài quan là xấu.

Cách kiến lộc : Nhật chủ và sát đều vượng, lấy tài tinh làm dụng 
thần, gặp các vận thực thương tài là tốt, gặp các vận ấn tỉ là xấu.

Cách kiến lộc : Tứ trụ thực thương nhiều, nhật chủ nhựdc lấy 
ấn kiếp làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị gặp các vận 
thực thương tài.

Cách kiến lộc : Tứ trụ có thục thương, nhật chủ vượng gặp 
các vận vượng tài, thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách kiến lộc : Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát làm dụng 
thần. Gặp các vận tài quan là tốt, kị CÃC vận ấn kiếp.



Cách kiến lộc : Tử trụ ấn nhiều, lấy tài làm hao tổn ấn làm 
dụng thần. Gặp các vện tài thực thương là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách kình dương : Tứ trụ tài nhiều, lấy quan sát chế ngự kiếp 
làm dụng thẩn. Gặp các vận tài quan là tất, kị các vận ấn kiếp.

Cách kình dương : Tứ trụ có quan sát, lấy tài dưỡng nhược 
sát làm dụng thắn. Gặp các vận tài quan sát là tốt, kị các vận 
kiếp, ấn.

Cách kình dương : Tứ trụ nhiều thực thương, lấy tài xì hơi 
thực thương làm dụng thần. Gặp các vận thực thương tài là tốt, kị 
các vận ấn, kiếp.

Cách kình dương : Tứ trụ nhiều tỉ kiếp, lấy quan sát chế át tỉ 
kiếp làm dụng thần. Gặp các vận quan sát thì tết, kị các vận thực 
thương ấn kiếp.

Cách kình dương : Tứ trụ ấn nhiều, lấy tài phá ấn làm dụng 
thần (nhưng tài và kiếp không trỏ ngại nhau). Gặp các vận tài 
quan là tốt, kị các vận ấn kiếp.

Cách kình dương : Trong tứ trụ tài quan, thực thương hỗn 
tạp, lấy ấn làm dụng thần. Gặp các vận ấn kiếp là tốt, kị các vận 
tài quan thực thương.

Phương pháp xem vận rất biến hoá linh động, khổ có thể tả 
hết. Nhưng vẫn theo nguyên tắc lợi cho dụng thần là tốt, không lợi 
chò dụng thần là xấu. Trường hợp gặp vận lợi cho dụng thần, 
nhưng trong Tứ trụ lại có những thần khác khắc mất hoặc hợp 
chặt dụng thần thì tết vẫn trỏ thành xấu, thậm chí có lúc rất xấu. 
Hoặc không lợi cho dụng thần nhưng nhờ có thần khác trong Tứ 
trụ khắc mất hoặc hdp chặt thì không còn là hung nữa. Cũng có 
lúc có thể biến bung thành cát. Trong dự đoán, phải biến thông 
linh hoạt, không thể cố  chấp nguyên tắc một cách cứng nhắc.

5. Chú thích vế dụng thổn diổu háu
Đốì vđi người Tứ trụ  thành cách rõ ràng lếy dụng thần tương 

đốì dễ. Nhưng cũng cỏ Tứ trụ không thành cách hoặc cách cục rất 
đặc biệt, hoặc cách cục không rỗ, hoặc không lấy dụng thần theo 
cách cục thỉ việc lấy dụng thần khá phức tạp. Hơn nữa cách lấy 
dụng thần cũng không phải là cứ thấy nhiều là phải chế ngự, thấy 
ít  th ì tàng thêm, vượng thi tiêu giảm, nhược thì bổ sung vào, mà 
phải c&n cứ vào nhu cầu của nhật nguyên ỏ vào mùa nào mà lấy



dụng thần. Ví dụ có Tứ trụ : sinh năm bính thân, tháng canh tí, 
ngày quý sửu, giò ất mão. Tứ trụ này là cách kiến lộc. Trong Tứ 
trụ, ngũ hành kim mộc thuỳ hoả thổ đều có, nhưng thuỷ lạnh, mộc 
hàn, thể đông cứng, hoả bị nhốt, vậy lấy gì làm dụng thần ? Đặc 
điểm mùa đông là rét lạnh, không lợi cho sự sinh trưởng của vạn 
vật, tất nhiên phải dùng hoả để giải hàn, mà bính hoả trong Tú 
trụ lại ỏ đất tù hãm, vô lực, nhưng may được trụ giờ có ất mộc 
sinh sau lập đông, mộc có khí mà sinh bính hoả, bính hoả nhờ 
được sinh, chảy lên xua đuổi hàn lạnh, sưởi ấm vạn vật, khiến cho 
vạn vật có dịp phát triển, nên lấy bính hoả làm dụng thần. Đó gọi 
là thực thần sinh tài, phú quý tự đến.

Dưới đây nêu mấy ví dụ về cách lấy dụng thần.
Vi d ụ i .  Nam

Ấn Thương Nhật nguyên Thương
Đinh mão Canh tuất Kỉ tị Giò canh ngọ

Nhật chủ kỉ tị là kỉm thần, can thấu hai canh là thương 
quan, địa chi ngọ, tuất hội thành hoà cục, thấu đinh là ấn, là cách 
thương quan thổ kỉm. Mùa thu thần kim nắm lệnh, thổ vượng, 
kim thần mạnh mà được hoả chế ngự, nên lấy đinh hoả làm dụng 
thần. Như thế gọi là "thần kim nhập hỏa hương, chủ về võ quý". 
Đây là Tứ trụ của Tưỗng Giới Thạch.

Vỉ d u  2 , Nam
Thương An Nhật nguyên Thực

Mậu thin Giáp dẩn Đinh mão Gìơ kỉ dậu

Đinh hoà ỏ tháng giêng, xuân hoả là bản thể. Dần mão thin 
hội thành mộc cục, phương đông. Giáp mộc trong dần thấu ra 
thành ấn, đó gọi là mộc nhiều, hcả bị đẽ nghẹt, nên lấy tài tinh 
dậu kim trên trụ giò làm dụng thển, mục đích để làm tổn hao ấn. 
Khi vận nhập canh thân, tân dệu dụng thần sẽ đác địa, được 
thăng lên làm Chủ tịch tỉnh.

Ví d ụ  3. Nam
Kiếp Quan Nhật nguyên Thực

Đinh mão Qúy sửu Bính thân Giờ mậu tí
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chính quan. Mão mộc trong Tứ trụ tuy hàn, nhưng có đinh hoả 
sưỏi ấm. Quý thuỷ khắc đinh hoả được mậu thổ hợp, nên lấy ấn 
tinh mão mộc làm dụng thần sinb bính hoả. v ề  sau được thăng 
chức làm viện trưống Viện nghiên cứu.

Ví d ụ  4. Nam
Sát Tài Nhật nguyên Thực

Canh dần Mậu dần Giáp tí Giò bính dần

Bính mậu trong dần đểu thấu, trời che đất chở, trên dưới có 
tình, tí dần củng quý sửu. Tam kì lại gặp quý nhân. Đầu xuân 
mộc còn đang mầm, khí hàn được bính hoả sưởi ấm, nên lấy bính 
hoả làm dụng thần,

Để giải quyết khó khàn trong việc ứng dụng chọn dụng thần, 
tôi xin giói thiệu bảng dụng thần điều hầu do một độc giả tặng tôi 
vào hồi tháng 3 năm 1991 khi tôi giảng bài ở Xanhgapo dể độc giả 
tham khảo. Rất đáng tiếc là tôi đã quên không hỏi bảng này lấy ở 
sách nào ra. Bảng nằy chủ yếu cân cứ mười can sinh vào tháng 12, 
sau đó căn cứ đòi hòi của can ngày mà chọn dụng thần để tiện cho 
việc lấy dụng thần giải quyết một số vấn để.

Chú thích hảng dụng thần đ ểu  hầu
C an  n gày  là  g iá p

Tháng giêng : bính, quý. Bính hoả là chủ, quý thuỷ là phụ.
Tháng hai : canh, bính , đinh, mậu, kỉ, kình dương thêm sát, 

chuyên lấy canh kim làm dụng thần. Nếu không có canh kim thì 
dùng bính, đinh.

Tháng ba : canh, đinh, nhâm, dùng canh tấ t cần có đinh, 
không có canh thì dùng nhâm,

Tháng tư : quý, đinh, canh, nếu điều hầu không tốt thì lấy 
quỷ làm dụng thần.

Tháng năm : quý, đinh canh. Không có quý thì dùng đinh. Ngừơì 
mộc nhiều thì lấy canh.

Tháng sáu : quý, canh, đinh. Nửa tháng đầu dùng quý, nủa 
tháng sau lấy canh, đinh.

Tháng bày : canh, đinh, nhâm, cách thương quan có thể chuyên 
dùng nhâm.

Tháng tám : canh, đinh, bính. Bính là điểu hầu, canh là chủ.



Tháng mưồì : canh, đinh, bính, mậu. Dùng canh, đinh, bính 
ỉàm điều hầu, thuỷ nhiều thì dùng mậu.

Tháng mười m ộ t: đính, canh, bính. Đinh trước, canh sau nếu 
cỗ  tị dần.

Tháng mười hai : đinh, canh, bính. Lấy đinh thông với dần, 
tị là tốt.

C an  n g â y  lá  ấ t
Tháng giêng : bính, quý lấy bính làm điểu hầu. Quý thuỹ lấy 

qua là đủ. Nếu hoâ nhiều thì lấy quý.
Tháng hai : bính, quý. Lấy giốhg tháng giêng. Có mão thì kị 

kim mạnh.
Tháng ba : quý, bính, mậu, các chi thành thuý cục. Ngưòi có 

thuỷ cục phải lấy mậu thổ để chế ngự thuỷ.
Tháng tư : quý. Chuyên lấy quý thuỷ làm điều hầu.
Tháng năm : qúy, bính. Thượng tuần lấy quý, hạ tuần lấy cả 

bính lẫn quý kiêm dùng.
Tháng sáu : Quý, bính. Trong Tũ trụ nhiều kim thuỷ thì 

trước hết lấy bính hoả, kị mậu thể, kỉ hỗn tạp.
Tháng bảy : bính, quý, kỉ. Có canh thì lấy bính, quý để khắc xì 

hơi, lấy kỉ thổ để tà bớt (chữ "tả" ở đây có nghĩa ngược với chữ "bổ").
Tháng tám : quý, bính, đinh. Thượng tuần lấy quý trước, 

bính sau, hạ tuần lấy bính trước, quý sau. Không có quý có thể lấy 
nhâm, các chi thành kim cục thì chuyên lấy đinh.

Tháng chín : quý, tân. Quý, tân kim gặp giáp gọi là dây leo 
cây tùng, cây bách.

Tháng mưòi : bính, mậu. Chuyên dùng bính. Thuỷ nhiều 
kiêm dùng cả mậu.

Tháng mười m ộ t: bính, Chuyên dùng bính hoả, kị quý thuỷ.
Tháng mưòi hai : Bính Gỗ ỗ thung lũng lạnh, chuyên dùng 

bính hoả.
C an  n g à y  l à  b ín h
Tháng giêng: nhâm, canh. Nhâm thuỷ là dụng thần, canh là tả.
Tháng h a i : nhâm, kỉ. Thuỷ nhiều kiêm đùng mậu.
Tháng ba : nhâm, giáp. Chuyên dùng nhâm thuỷ, dất dày thì 

lấy giáp để tả.



Tháng tư : nhâm, canh, quý. Lấy canh làm tả, kị mậu thể 
hỗn tạp. Không có nhâm có thể đùng quỷ.

Tháng n&m : nhâm, canh, ngưdi có canh thông với chi thán 
càng tốt,

Tháng sáu : nhâm, canh. Giếng tháng nám.
Tháng bảy : nhâm, mậu. Thuỷ nhiều lấy mậu thổ kiểm chế.
Tháng tám : nhâm, quý. Tứ trụ bính nhiều, chỉ cỏ một mình 

nhâm là tất, không có nhâm lấy quý.
Tháng chín : giáp, nhâm. Kị thổ nhiều, trưỗc hết lấy giáp.
Thấng mười : giáp, mậu, canh, nhâm. Thủy nhiều lấy giáp ; 

hoả vượng lấy nhâm, mộc vượng lấy canh.
Tháng mưòi m ộ t: nhâm, mậu, kỉ. Thủy nhiều thì lấy thổ của 

mậu, kỉ để kiềm chế.
Tháng mười hai : nhâm, giáp. Ngưdi gặp thổ nhiều phải lấy 

giáp để bổ tả.
C an  n g à y  l à  đ ìn h
Tháng giêng : giáp, canh. Dùng giáp mộc phải kiêm dùng cả 

canh kim.
Tháng h a i : canh, giáp. Người cỏ ất ưu tiên lấy canh.
Tháng ba : giáp, canh, mậu. Mộc thịnh dùng canh, thuỷ 

nhiều dùng mậu.
Tháng tu : giáp, canh. Người mộc nhiều lấy canh trước.
Tháng nàm : nhâm, canh, quý. Ngưòi thành hoả cục, thấu cả 

nhâm và quý là quý cách, người không có nhâm có thể lấy quý.
Thảng sáu : giáp, nhâm, canh. Nếu dùng giáp không được 

thiếu canh.
Tháng bảy : giáp, canh, bính, mậu. Ngưòi có kỉ, lấy kỉ làm 

dụng thần.
Tháng tám : giáp, canh, bính, mậu. Nếu có mậu thổ thành 

cục tức là thương quan bị tổn thương hết.
Tháng chín : giáp, canh, mậu. Cách chọn dụng thần như 

tháng tốm.
Tháng mưòi : giáp, canh. Giáp là chủ, canh là phụ. Còn có 

thể chọn mậu, quý để hỗ trợ.



Tháng mười h a i : giáp, canh. Lấy giống tháng mười.
Can ngày ỉà m ậu
Tháng giêng : bính, giáp, quỷ. c ả  ba không thể thiếu. Đầu 

tiên chọn bính, sau mới đến gi&p, đến quý.
Tháng h a i: hình, giáp, quý. Chọn dụng thần như tháng giêng.
Tháng ba : giáp, bính, quỷ. Nếu thổ dang nắm lệnh thi trưóc 

hết chọn giáp, sau đó mới lấy  bính, rồi mới đến quý.
Tháng tư : giáp, bính, qúý. Chọn dụng thần như thÀng ba.
Thàng năm : nhâm, giáp, bính. Điểu hầu trưổc hết chọn 

nhâm thuỷ, giáp, bính lấy sau.
Tháng sáu : quý, bính, giáp. Nhâm thuỷ không đủ để điều 

hầu, nên trước hết chọn quý thuỳ.
Tháng bảy : bính, quý, giáp. Đầu thu trước hết lấy bính hoả. 

Người thuỷ nhỉểu thi trựôc hết chọn giáp không chọn quý.
Tháng tám : bính, quý. Giữa thu lấy bỉnh hoâ là tốit nhất.
Tháng chín : giáp, bính, quý. Ngưòi có kim cục, trước hết lấy 

quý sau nữa mồi lấy bính.
Tháng mưòỉ : giáp, bính. Cả hai đều không thề thiếu, nếu 

thiếu là người rất tẩm thưòng.
Tháng mười m ộ t: bính, giáp. Chọn bính trước, giáp là phụ.
Tháng mưòi haỉ : bính, giáp. Chọn dựng thần giống tháng 

mười một.
Can ngày là  kĩ
Tháng giêng : bính, canh, giáp. Kị nhâm thuỷ có cân. Nếu có 

thuỷ cục thì phải chọn dụng thần là mậu thể.
Tháng h a i : giáp, quỹ, bính. Kị giáp kỉ hợp thành thể cục.
Tháng ba : bính, quý, giáp. Người thổ nhiều thì trước hết 

chọn giáp.
Tháng tư : quý, bỉnh. Điều hầu là trên hết. Quý là tốt nhất.
Tháng năm : quý, bính. Chọn dụng thần như thống tư.
Tháng sáu : quý, bính. Cách chọn như tháng
Tháng bầy : bính, quý. Canh kim nám lệnh thỉ phải chọn 

bính hoả để chế ngự.
Tháng tám : bính, quý. Cách chọn dụng thần giống tháng 

bảy, nhưng cũng có thể tuý đố mà chọn t&n kim.



Tháng mười : bính, giáp, mậu. Điều hầu lấy bính làm đầu, 
nếu nhâm vượng kiêm cả dùng mậu.

Tháng raưòi một : bính, giáp, mậu. Cách chọn dụng thần 
giống tháng mười.

Tháng mưồi hai : bính, giáp, mậu. Cách chọn dụng thần 
giống tháng mười.

C a n  n g à y  tà  c a n h
Tháng giêng '. mậu, giáp, bính, nhâm, đinh. Hoả nhiều thổ 

năng, hoả thành cục thì chọn nhâm.
Tháng hai ; đỉnh, giáp, bính, canh. Không có đinh có thể 

dùng bính để thay.
Tháng ba : giáp, đinh , nhâm, quý. Chi hoả vượng dùng quý, 

can hoẳ vượng thì dừng nhâm.
Tháng tư : nhâm, bính, đinh, mậu. Các chi thành kim cục lây 

đinh làm chính.
Tháng năm : nhâm, quý. Người mà hoả vượng nhưng không 

có nhâm, quỷ thì có thể chọn mậu, kỉ.
Thống sáu : đinh, giáp. Các chi thành thổ cục thì trước hết 

lấy giáp, sau đố mđi lấy đinh.
Tháng bảy : đinh, giáp. Chuyên dùng đinh hoả, nếu không có 

giáp thỉ không được chọn ất.
Tháng tám : đinh, giáp, bính. Nếu bính hoả không thấu chi 

thì có thể chọn tạm.
Tháng chín : giáp, nhâm. Ngưòì chọn nhâm thì kị gặp kỉ thổ.
Tháng mười: đinh, bính. Không có giáp có thể chọn giáp mộc,
Tháng mưòi một : đỉnh, giáp, bính, Không thể thiếu bính. 

Ngưòi thiếu bính là người rết tầm thưòng.
Tháng mưòi hai : bính, đinh, giáp. Chọn dụng thần như 

tháng mưòi một.
C a n  n g à y  l à  tâ n
Tháng giêng : kì, nhâm, canh. Chọn kỉ thổ sinh kim làm 

chính. Kỉ, nhâm không nên cạnh tranh nhau.
Tháng h a i : nhâm, giáp. Kị đinh thấu can, chi.

Tháng ba : nhâm, giáp. Nếu bính, tân hợp thành thuỷ cục thì 
phải dùng cả bỉnh.



Tháng tư : hâm, giáp, quý. Người không có mậụ là tất nhất.
Tháng năm : nhâm, kỉ, quý. Nhâm, kì không nên thiên 

vượng, không có nhâm thì dùng quý, kiêng dùng đinh.
Tháng sáu : nhâm, canh, giáp. Kị thể vượng.
Tháng bảy : nhâm, giáp, mậu. Nhâm thuỷ là tốt nhất, nếu 

không kị hỗn tạp thì chọn quỷ thuỷ.
Tháng tám : nhâm, giáp, đinh. Nếu thổ thịnh trước hết cần 

chọn giáp, kim vượng nên chọn thêm cẳ đinh.
Tháng chín : nhâm giáp. Sợ hoả thổ vượng.
Tháng m ưòi: nhâm, bính. Là cách cục kim thuỷ thuần khiết.
Tháng mưòi m ộ t: bính , mậu, nhâm, giáp. Bính không được 

thiếu, còn những can chi khác thì tuỳ đó mà chọn.
Tháng mưòi hai : bính, mậu, nhâm, kỉ. Bính không được 

thiếu, những can khác tuỳ đó mà chọn.
C an  n g à y  là  n h â m
Tháng giêng : canh, bính, mậu. Ti kiếp nhiều thì *fu tiên lấy mậu.
Tháng hai : mậu, tân, canh, cỏ  nhiều cách cục thì cũng lấy 

mậu là tốt nhất.
Tháng ba : giáp, canh, bính. Nếu thành kim cục thì phải 

dùng cả bính nữa mói tô't.
Tháng tư : nhâm, tân, canh, quý. Tỉ kiếp phục tàng ỏ canh tân.
Tháng năm : quý, canh, tân. KỊ đinh thấu can nào đó chế ngự quý.
Tháng sáu : tân, giáp. Gặp thổ nhiều thì chọn giáp trước, thứ 

nữa mới đến tân.
Tháng bảy : mậu, đinh. Mậu phải đóng ỗ  thin tuất, đinh phải 

đóng ồ ngọ tuất.
Thảng tám : giáp, canh. Nên chỉ có một ngôi thủy.
Tháng chín : giáp, bính, tuất. Ngưòi có hợp thì chọn bính 

trước, chọn giáp sau.
Tháng mười : mậu, bính„canh. Ngưòi mà mộc cục nhều, nên 

chọn canh trưóc.
Tháng mười m ột: mậu, bính, c ả  hai không được thiếu cái nào.
Tháng mừơi hai : bính, giáp, đinh. Thượng tuần chọn bính, 

hạ tuần chọn cả đinh và giáp.
C an  n g ày  l à  qu ý

Tháng giêng : tân, bính. Ngưòi không có tân thì chọn canh. 
Bính, canh đòi họi thế phải ngang nhau.



Tháng h a i: canh, tân. Ất, mão hợp với canh nên ưu tiên chọn tân.
Tháng ba : bính, tân, giáp. Thượng tuần chọn bính, hạ tuần 

chọn cả tân giáp, không được chọn đinh.
Thăng tư : tân. Có thể chọn canh để thay.
Thánfe nám : canh, t&n, quý. Kị gập đinh hoả vượng.
Tháng sáu ’. canh, tẳn, quý. Cách chọn như tháng năm.
Tháng bẩy í đỉnh. Ngưòi có kim cục, đỉnh phải thông vỏi ngọ, 

tuất, mùi.
Tháng tám : tân, bính. Ngưòi mà cả hai đều có thỉ thuỷ ấm, 

kim ôn, nhưng không nên sát liền nhau mà cách một ngôi thì tốt.
Tháng chín : tân, giáp, quý, nhâm. Kị thổ thịnh.
Tháng m ưòi: canh, tân, mậu, đỉnh. Thuỷ nhiểu thì chọn mậu 

trước, kim nhiều chọn đinh trước.
Tháng mười một : bính, tân. Bính không thể thiếu, thiếu thì 

sẽ thành tầm thưdng.
Tháng mười hai : bính, đỉnh. Nên sinh vào ban đêm. Người 

mà căn thông với (kỉ) ngọ, mùi, tuất thì quý, nếu có hoả cục thì 
cần có canh, tân.

V. CÁC VÍ DỤ VỀ CHỌN DỤNG THẦN
Ví d u  1. Nam.

»

Giò thin Ngày 2 Th. 11 (lệnh th. 10) Nám 1952
Kiêu Nhật nguyên Thương Tài

Bính thin Mậu tuất Tân hợi Nhâm thin
Ất mậu quỷ Tân đinh mậu Giáp nhâm Ất mậu quý
Quan tỉ tài Thương ấn tỉ S ấ ttà l Quan tỉ t à i .

Tài Tài Sát Quan Kiêu Ấn Tĩ Kiếp
Nh. tí Qúy sửu G. dẩn Ất mẵo B.thìn Đ. tị M.ỹuất Kỉ mùi

6 16 26 36 46 56 66 76

P h â n  tích  m ệnh cụ c  và ch ọn  đụng th ầ n

1- Mậu thẩ sinh tháng hợi, tuy ô từ địa, nhưng trong bốn chi 
của Tứ trụ thì ba chỉ ỉà thổ, hơn nũa bính hoả trên trụ gid lại sinh



cho trụ  ngày. Vậy kị thần của Tũ trụ là thổ. Thổ nhiều mong gặp 
mộc d ề  làm tới xốp, vì vậy lấy thất sát giáp mộc làm dụng thẳn.

■ Ngưdi này từ 26 tuổi vể sau hành đại vận giáp dần nên mọi mẶt 
tốt dần. Nhưng hổi đó vận khí đất nưdc còn khó khăn, cho nỗn dù 
bản thânJgặp vận tốt cũng vô dụng. Từ 36 tuổi trỏ đi hành đại vận 
ấ t mão. Ất mão cũng là dụng thần, cho nên vận khỉ còn được. Tài 
tinh ngưòi này d vượng địa, th&n cũng thiên vượng, lại cỗ thương 
quan sinh cho t&i, do đó là người giàu. Nhưng không giàu lắm, bởi 
vì : trong Tứ trụ thể nhiều. Thổ nhiều sẽ áp chế thuỷ, nhầm thuý 
bị áp chế nên tài bị tổn  thương, tức thuộc loại tiểu phú, so vdi 
tầng lóp ăn lương cồn khá hơn một ít. Dụng thần là mộc nên trong 
tên đã có chữ mộc bên cạnh, có thể hồi nhỏ gia đinh đã nhò ngưòỉ 
xem và đột tên, dùng dụng thần để bể sung, còn kị thần là thể.

2- Từ n&m 36 tuổi trỏ đi kinh tế  bắt đầu khá hơn trưđc 
nhiều, đòi sống đi lên, đặc biệt mấy năm từ 1990 - 1994 đều khá, 
tiếp về sau cũng tạm dược. Nhưng thân vượng mà vẫn chưa gộp 
được tài vận, gặp các n&m giáp, ấ t , nhâm, quí thì có thể phát tài 
một ít. Tóm lại của cải thuộc mức trung bình.

3- Người này hiện đang hành quan vận, tuy trụ năm gộp 
thương quan, đúng lúc thương quan gặp quan cho nên không dễ 
cầu quan hoặc đó là lúc bị tiểu nhân gây rối, công việc không 
thuận lợi. Trụ giờ có hoa cái, sau 46 t&ỉẲ lại gặp hoa cái, là Tứ trụ 
thương quan trừm lên thiên ấn. Sau 91 tuổi hành vận thin, người 
này có hiểu biết về Dịch học, sau này có thể phát triển về mặt 
này, có thể theo nghề này.

Ví d u  2. Nam.
*

Giờ tí Ngày 10 Tháng 9 Năm 1975
Kiếp Nhật nguyên Tài Thực

Nhâm tí Quý tị Bính tuất Ất mão

Quí Canh bính mậu Tân đinh mậu Ất
Tỉ Ấn tài quan Kiêu tài quan Thực

Thực Thương Tỉ Kiếp sKiêu Ấn Sát Qữdh

Ất dậu G.thân Q. mùi Nh.ngọ Tản tị c.thìn Kỉ mãơ M. dần

2 12 22 32 42 52 62 72

Phân tích  mệnh cụ c v& chọn dụng thần



1- Tháng 9 quý thuỷ, thất lệnh, không có gốc, mậu thổ nắm 
quyển, phải dùng tân kim để cấp nguồn cho thuỷ, nhưng Tứ trụ 
lại thiếu kìm, cho nên lấy kim làm dụng thần là có lợi nhất, kị 
thần là thổ. Người này thân nhược, nên thích có tỉ kiếp nhâm quý 
thuỷ để trỢ thân. Từ 22 tuổi hành vận tỉ kiếp nên -tương đốì cỏ lợi. 
Từ 42 tuẩỉ hành vận tân kỉm là dụng thần càng thuận lợi hơn, vì 
vậy người này tuổi trung niên tương đối tốt. Tứ trụ thần nhược 
nên thích hợp với phát triển ỏ quê nhà và có lợi về mặt công chức, 
làm ăn cá thề hay tư doanh không lợi lắm.

2 - Tài gặp thiên đức, nguyệt đức, nên người này cầu tài tương 
đốì ẩn định, không có thăng trầm gì lớn. Sau 42 tuổi tài vận càng 
tốt. Cuối đòỉ tài vận càng hanh thông.

3- Nếu chọn ấn làm dụng thần thì nên làm nghề có liên quan 
với văn thư, chữ nghĩa hoặc có văn bằng ở mức nhất định.

4- Quan lâm nguyệt kiến, khỉ quan vượng hành vận tỉ kiếp 
thân vượng thì có chức vụ, nhưng khi chưa gặp quan vận thì 
không cầu quan được vì có đâu mà cầu.

Ví d u  3, Nam *

Giò dậu Ngày 29 Tháng 9 Năm 1970
Sát Nhật nguyên Quan Kiếp

Đinh dậu Tân tị Bính tuất Canh tuất
Tân Canh bính mậu Tân đinh mậu Tân đinh mậu
Tỉ Kiếp quan ấn Tỉ sát ấn . Tỉ sát ấn

Sát Ấn Kiêu Kiếp Tỉ Thương Thực Tài
Đ. hợi Mậu tí Kỉsửu c.dần Tân mão Nh. thân Quí tị G. ngọ

4 14 24 34 44 54 64 74

P hSn tích  m ệnh cụ c và chọn đụng thần

1- Mệnh chủ nhật nguyên tân kim sinh tháng tuất, chính ấn 
nắm lệnh, mẹ vượng con tướng, lại được chi năm chính ấn trợ 
thân, chi giò dậu kim ngang vai giúp đd, nên nhật chỉ thiên 
vượng. Nhờ trụ tháng và trụ giò thấu quan sát, gốc đóng ở chi tị 
hoả nên mệnh cục này thân vượng, ấn vượng. Thực thương có tài 
tỉnh. Ngũ hành không đầy đủ, thiếu mộc, thiếu thuỷ. Để cân bằng 
ngũ hành, dụng thần nên chọn thuỷ, mộc. Trong mệnh cục bính 
hợp với. dẩn, tị dậu bắn hợp, là hợp mất quan, lưu lại sát, l à  cách



thiên quan. Nếu hành vận chê' sát thì sẽ phát, nhưng tạo hoá vô 
tình, vận thực thướng gặp năm mộ. May nhò tuổi trung niên hành 
tài vận nên cũng có thể phát phúc, hơn nữa ô các năm có chữ sô' 
cuôì là 1, 2, 4, 5, tháng sinh có hoa cái nên cung mệnh, thai 
nguyên đều gập hoa cái là chủ về có duyên với tăng đạo. Ngưòi 
này từ 24 tuổi trỏ đi hành đại vận thứ ba, cũng là vận hoa cái, lúc 
đó có lợi về học Dịch học, từ nảm 1999 - 2003 là thời kỳ có lợi nhất 
cho nghiên cứu Dịch học.

2- Trong Tứ trụ này không có tài tinh, nên nếu gặp tài vận 
có thể phát vinh hiển. Từ 38 tuổi đến 43 tuổi và gặp các năm có 
chữ số 4, 5 cuô'i cùng thì đều tiến tài.

Ví d ạ  4. Nữ

Giò hợi Ngày 10 Tháng 12 Năm 1973
Tỉ Nhật nguyên Thương Tỉ

Quý hợi Ất Quí TỊ tân quý

Giáp nhâm Ất Quí TỊ tân quỷ

Thương kiếp Thực Tỉ Sát kiêu tỉ

Thực Tài Tài Quan Sát Ấn Kiêu Kiếp

At sửu B. dần Đ.mão M.thìn Ki tị c.ngọ T.mùi Nh.thìn
1 11 21 31 41 51 61 71

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Mệnh cục nhật nguyên quý thuỷ sinh ở tháng tí là đất lộc, 
các chi hợi tí sửu tam hợp thành thuỷ cục, trụ năm lại thấu ra quí 
thuỷ ngang vai giúp sức, gốc ở chi giò kiếp tài, kình dương nên 
nhật chủ cực vượng. Để ngũ hành cân bằng, vượng thì nên xì hơi 
hoặc nên khắc, nên dụng thần chọn giáp mộc để xì hơi hoặc sửu 
thổ để khắc thân. Trụ giò thấu ra thương quan giáp mộc tương đốỉ 
cỏ lực, cho nên lấy giáp mộc của trụ tháng làm dụng thần, kỉ thổ 
thất sát làm hỉ thần. Cuộc đòỉ gặp các vận thực thương quan sát 
tài thì tốt, kị gặp các vận tỉ kiếp ấn. Mộc nhò thuỷ nuôi dưdng, 
nhưng thuỷ nhiều thì mộc trôi dạt có thể khắc thuý, thuỷ nhiều 
thổ bị trôi. Tứ trụ này mộc, thổ là dụng thần, nhưng đều là dụng 
thần không đắc lực, cho nên cuộc đời lao lực vất và, tỉ kiếp vượng 
quá nên tài yếu. Tức là thân vượng không có chỗ dựa, nên thường 
thua thiệt hoặc tiền của không tụ, là người cả đời vất vả, long



đong, thiên vồ sống độc thân. Ngưdi khắc cha, anh em b&t hoà, 
không nhà cậy được nhau, chuốc ỉấy nhiều bội tín  và dèm pha phĩ 
báng, kết hôn muộn,

2 - Tứ trụ này thân vượng tài nhược. Tài vận từ 21 tuổi đến 
60 tuổi, trong đó từ 26 tuổi đến 50 tuổi ỉà thdi kỳ tết nhất.

VI d u  5. Nam *

Giò dậu Ngày 25 Tháng 9 Năm 1966
Tài Nhật nguyên Kiêu Sát

Ất dậu Canh ngọ Mậu tuất Bính ngọ
Tân Đinh tị Tân đình mậu Tị đinh
Kiếp Ấn quan Kiếp quan kiêu Ấn quan

Ấn Tỉ Kiếp Thực Thương Tài Tài Sát
Kỉ hợi c . tí T. sửu Nh.dần Q.măo G.thln Ất tị B.ngọ

1 11 21 31 41 51 61 71

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thẩn
1- Nhật nguyên canh kim sinh tháng tuất ỉà vượng tưóng, lại 

được can thấu kiêu ấn sinh cho thân, chi giò dậu kìm kiếp tài giúp 
thân. Nhật chủ vượng, nhưng trụ năm thất sát thông gốc tự 
vượng, nhật chủ lại đóng thất sát khắc dậu, chính tài trên trụ  giờ 
trợ gỉứp thất sát, nên mệnh cục này thân vượng, sát vượng, ấn 
vượng, thuỷ mộc tương đối nhược, do đó lấy thuỷ, mộc ỉàm dạng 
thần. Tứ trụ thiếu thủy, nên khi gặp vận thuỷ thì mói thuận lợí. 
Phần nhiều cuộc đòi không suôn sẻ, luồn cảm thấy không gặp của 
cải. Kim là hĩ thần, cả dời mong gặp vận kim, thuỷ, kị gặp hoả, 
thể. Tháng sinh gặp hoa cái lại rơi vào không vong nên cuộc đời có 
duyên với tống tạo.

2 - Đây là Tứ trụ thân vượng, tài nhược. Sau tuổi 31 hành 
vận thực thương tài mói phát đạt, vinh hiển.

V í d ụ  6. Nam
Giờ thân 
Thương 

Mậu thân 
Mậu canh nhâm 
Thương tài quan 
Thực Thương

Ngày 15 
Nhật nguyên 

Đinh tị 
Canh bính mậu 
Tài kiếp thương 

Tỉ Kiếp

Tháng 9 
Tài

Canh tuất 
Tâi . đinh mậu 

Tài kiếp thương 
Kiêu Xn

Năm 1977 
Tỉ

Đỉnh tị 
Canh bính mậu 
Tài kiếp thương 

Sát Quan
Kỉ dậu M.thân Đ. mùi Ất tị 

6 16 26 « 36
G.thìn Q.mão Q. mão Nh.dần 

46 56 66 76



NhẠt nguyên đinh hoả sinh tháng tuất là rtíi vào hưu tù, 
nhưng được trụ n&m thấu ra đinh hoả giúp thân, nhật chủ lại 
đóng ỗ kình dương, nên tuy không được lệnh nhưng được trợ giúp, 
cho nên nhật chủ vẫn mạnh. Lệnh tháng thấu ra mậu thổ là cách 
thương quan. Trụ không có quan tinh là thương quan bị tổn 
thương hết, nhưng may có nhâm thuỷ của chỉ giò là chính quan 
nên không thể nói thương quan bị mất hết. Mệnh này hoả vượng, 
thổ táo, nhiều thương quan. Theo nguyên tắc cân bằng ngũ hành, 
cái gì vượng thì nên bị khắc, bị xì hơi. Vì thổ vượng quá, nên lấy 
mộc để áp chế thổ, nhưng Tứ trụ thiếu mộc cho nên lấy tài tinh 
thấu ra trên trụ tháng làm dụng thần để xì hơi thổ, làm yếu thân 
mà sinh quan sát, đạt mục đích trung hòa ngũ hành. Thương quan 
là hỉ thần. Cuộc đời mong gặp các vận quan, sát, tài, kị gặp vận tỉ 
kiếp, ấn. Mệnh này cứng, không lợi cho lục thân và tổ nghiệp.

Vi d u  7. Nam. •

Năm 1936 Tháng 9 Ngày 27 Giò thin
Tỉ Thương Nhật nguyên Sát

Bính tí Kỉ hợi Bính thân Nhâm thin
Quí Giáp nhâm Mậu thin nhâm Ất mậu thin

Quan Kiêu sát Thực tài sát Ấn thực quan

Tài Tài Sát Quan Kiêu Ấn Tì Kiếp
c. tí Tân sửu Nh.dần Q.mão G.thìn Ất tị B.ngọ Đ.mùi

9 19 29 39 49 59 69 79

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên bính hoả sinh tháng hợi ià tuyệt địa, không 
được lệnh, trụ giò lại thấu ra thất sát khắc thân. Các địa chi thân 
tí thin tam hợp thành cục thất sát, trụ tháng thấu ra thương quan 
gần xì hơi, nên nhật chủ cực suy, thất sát là kị'thần. Theo nguyên 
tắc trung hoà ngũ hành, nhược thì nên phù trợ, do đó lấy giáp mộc 
làm dụng thẩn, bính hoả là hỉ thần điều hầu. Mong gặp các vận ti 
kiếp ấn, kị gặp các vận kim thuỷ quan sát tài. Trong mệnh cục 
quan sát vượng quá, khắc thân thái quá. Trước 30 tuểi hành các 
vận quan sát tài, nên đã yếu càng thêm yếu, đến 9 phần chết, 1



phần sống. Từ 30 đến 38 tuổi gặp vận trạch mã cũng là tượng bôn 
ba vất vả nhưng đã đỡ dần. Bắt đầu 44 tuổi tốt dần đến 49 tuổi, đó 
là lúc bôc rất nhanh, khổ tận cam lai. Nửa đầu cuộc đài gian lao 
cực nhọc, nùa sau như cây khô gặp mưa xuân, hưởng mọi phú quý 
trên đời, càng già càng sung sướng. Nhưng vì hoa cái trên trụ giò 
gặp không vong nên cuối đòi cô độc.

2- Đây là Tứ trụ thuộc thương quan sinh tài, hơn nữa tài 
vượng. Vận tài bát đầu từ cuốỉ năm 1980 chuyển tốt dần đến năm 
1985 thì phát phúc to. Người này từ tuổi 49 trỏ đi sự nghiệp mới 
phát đạt, có danh dự và địa vị nhất định, nhất là sau tuổi 59 tiếng 
tăm càng lừng lẫy.

Ví d ụ  8. Nam

Năm 1952 
Thực

Nhâm thin 

At mậu quý 
Tài kiêu thương

Thương Tài 
Q.mão G.thìn 

4 14

Tháng 1 
Thực

Nhàm dần 
Giáp bính mậu

Tài sát kiêu

Tài Sát

Ất tị B.ngọ

24 34

Ngày 29 
Nhật nguyên 

Canh tí 
Quý

Thương

Quan Kiêu
Đ. mùi M.thân 

44 54

Giò tuất 
Sát

Bính tuất 
Tân đinh mậu

Kiếp quan kiêu

Ấn Tỉ

Kỉ dậu c.tuất

64 74
Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Canh kim sinh tháng giêng là rơi vào tuyệt địa, nên thực 
thần, thất sát của Tứ trụ bị xì hơi quá nặng, do đó thân yếu. Có 
thể lấy ấn làm dụng thần, lấy thổ làm dụng thần cũng có lợi. 
Nhng tháng giêng hàn khí chưa hết, mong gặp hoả để sưỏi â'm 
canh kim, nên cuối cùng chọn hoả là dụng thần, kị thần là thuỷ. 
Tứ trụ này thuỷ lạnh kim hàn cần có hoả tô't. Sau năm 1986 hành 
đại vận bính ngọ, sau 34 tuổi là tài vậnị sự nghiệp khá thuận lợi, 
nhưng tô't nhất là tà i vận mậu thân từ 54 tuổi trỏ đi. Cuối đòi tiền 
tài rất phát đạt.

2- Ngưòi này thân nhược tài vượng, tài lâm nguyệt kiến, tức 
là người có của nhưng không phải loại giàu to. Nam không nên 
thân nhược, thân nhược sẽ không chịu được thịnh tài vì nhiều của 
sẽ chuốc lấy ta i vạ. Người này đại vận bính ngọ tương đôì khá, đặc



biệt sau năm 1988 tài vận rất tốt. Các năm 1994, 1995 cầu tài bất 
lợi, tuy hai năm đó vẫn là năm tài vận nhưng khó gặp may.

3- Ngưòi này thất sát ỗ ngôi trưởng sinh, sau nàm 34 tuổi lại 
gặp vận thất sát, thất sát tương đổi vượng, nhưng thực thần chế 
sát mạnh quố cho nên trên quan trường khqiig thuận lợi, gặp tiểu 
nhân nhiều, cầu quan không lợi. Sau nâm J4  tuổi sẽ cổ chức vụ 
nhất định vì có khả năng về lãnh đạo.

Vi d ụ  9. Nữ

Năm 1965 
Tỉ

Ất tị
Canh bính mậu 

Quan thương tài

Tháng 7 
Kiếp 

G.thân

Mậu canh nhâm 

Tài quan ấn

Ngày 13 
Nhật nguyên 

Ất mùi 

Ất tị định 
Tỉ tài thực

Gìơ tị 
Sát 

Tân tị

Canh bính mậu 

Quanthương tài

Tỉ Thương Thực Tài Tài Quan Sát Ấn

Ất dậu B.tuất Đ.hợi Mậu tí
r

Kỉ sửu c.dần T. măo Nh.thìn

10 20 30 40 50 60 70 80

Phân tích  m ệnh cụ c và chọn dụng thẩn

1- Nhật nguyên ất mộc sinh tháng thân, chính quan nắm 
lệnh, không được lệnh, nhưng được haí trụ năm, trụ tháng thấu ra 
tỉ, kiếp có gốc nhâm thuỷ trong thân, cho nên trụ ngày vẫn được 
sinh trợ, do đó vẫn được xem là cường vượng, nhưng vì nguyệt 
lệnh quan tinh khống chế, bị bính hoả trong tị của chi năm khắc 
nên vô lực, thất sát trụ giờ cũng bị tị hoả khắc tển thất. Mệnh cục 
quan trinh bị áp chế mạnh quá, nên người này hôn nhân không 
thuận. Trong mệnh cục quan sát vượng, thương quan vượng, thân 
vương, nên lấy thiên tài kỉ thổ trong chi mùi của trụ ngày làm 
dụng thần thông quan, kị thần là thực thương tỉ kiếp.

2- Tứ trụ nàyquan sinh tài, từ 40 đến 60 tuổi tài vận khá.

VI dụ 10. Nam.
Năm 1968 Tháng giêng Ngày 14 Gìơ mão

Sát Thực Nhật nguyên Kiếp
Mậu thin Giáp dần Nhâm tí Quý mão

Kiếp Tỉ Xn Kiêu Quan Sát Tài Tài
Q. sửu Nh. tí T.hợi c.tuất K.đậu M.thân Đ.mủỉ B.ngọ

2 12 22 32 42 52 62 72



Nhật nguyên nhâm thủy sinh tháng dần là không được lệnh, 
nhưng nhật chủ đóng kiếp tài, kình dương, trên trụ  giò lại thấu ra 
tỉ kiếp giúp đỡ, chi n&m kiêu ấn sinh thân nên nhật chủ cưòng 
vương. Để cân bằng ngũ hành thỉ nhật chủ cần bị xì hơi, bị khắc, 
trụ nôm thấu ra thất sát, nhưng có thực thần áp chế nên không 
thể chọn làm dụng thần. Thực thần trên trụ tháng thông gốc tự 
vượng, là thực thương quá mạnh, cũng không thể dùng, nên chọn 
bính hoả trong chi dần của trụ tháng làm dụng thần, lấy thủy xì 
hơi mộc sinh quan sát. Năm tháng tương xung, ngày giờ tương 
hình, mệnh này không lợi cho lục thân và vợ con. Trụ tháng gặp 
không vong là anh em bất hoà. Từ năm 17 tuổi đến 32 tuổi thuận 
lợi ít, trắc trở nhiều.

Vi d ụ  11. Nam.
Năm 1954 Tháng 7 Ngày 15

Tài Thương Nhật nguyên
Giáp ngọ Nhâm thâĩi Tân sủu

Thực Tài Tài Quan Sát Ấn
Q. dậu G.tuất Xt hợi B.tí Đ.sừu M.dần

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần
1- Nhật chủ tân kim sinh tháng thân là được lệnh, lại được 

chi sửu thổ sinh thân, tỉ kiếp của trụ tháng trụ giờ trợ giúp, cho 
nên nhật chủ cực vượng. Để trung hoà ngũ hành nên được xì hơi. 
Tuy tài tinh trên trụ năm thông gốc ỏ dần, trụ tháng thấu nhâm 
thuỷ thương quan xì hơi, trong thế cân bằng chung nhật chủ vẫn 
là vượng, cho nên lấy đinh hoả trong chi ngọ của năm làm dụng 
thần, mộc là hỉ thần, kim thuỷ là kị thần. Mệnh cục này thương 
quan sinh tài, là người tài vượng, hơn nữa chính tài vượng, thiên 
tài không có, cho nên không thích hợp làm nghề tự do, nên phát 
triển trong giối công thương. Trong Tứ trụ thương quan quá 
vượng, không nên theo nghề công chức.

2 - Ngưòi này phát tài trong thương nghiệp, làm công chức 
không thích hợp. Từ 19 tuổi trỗ đi tài vận tương đốì tốt, sau 44 
tuổi ngày càng tốt.

Vỉ d ụ  12. Nam
Nâm 1958 Tháng 7 Ngày 28 Giơ sừu

Gìơ dần 
Kiếp

Canh dần

Kiêu Tài 
Ki mão c.thìn



£ n  Tỉ Nhật nguyên Kiêu

Mậu tuất Tân đậu Tân mão Kỉ sừu

Thương Thực Tài Tài Quan Sát Ấn Kiêu

Nh.tuất Q.hợi G.Tý Ất sửu B.dần Đ.mão M.thìn Kỉ tị
9 19 29 39 49 59 69 79

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần
1- Nhật nguyên tân kim sinh tháng dậu, ỉâm đất quan lộc ỉà 

được lệnh, can thấu tân kim có ngang vai giúp thân, còn có can 
song thấu ấn kiêu sinh thân, nên nguyên thần của nhật chủ cực 
vượng, do đó lấy tài tinh ất mộc trong mão làm dụng thần để tổn 
hao thân và làm tổn hao vượng ấn. Nhờ có thực thương nhâm quý 
thuỷ xì hơi thân, Tứ trụ này kị gặp các vận tỉ kiếp, canh tân  và 
các vận ấn kiêu mậu kỷ.

2- Trong Tứ trụ ấn nhiều và nặng, nên cuộc đòi làm chức 
công thì tốt, không nên buôn bán.

3- Thân vượng, tài tinh là dụng thần. Đáng lẽ cuộc đòi phát 
tài. nhưng vì tài tinh của chi ngày là dụng thần bị phá hoại, vô lực 
nên cần gặp đại vận, lưu niên tài thực thương để được trợ giúp. 
Trong cuộc đời, thòi gian lợi tài nhất là 20 năm từ 1987-2006. 
Những năm : giáp, ất, nhâm, quí đểu có lợi cho tài, nhũng năm : 
canh, tân không lợi, phá tài.

4- Tử trụ này thân vượng có thể thắng tài quan. Trong trụ quan 
tinh không bị thương, không hỗn tạp, chi tiếc là quan tinh không 
hiện, nhưng khi đến vận giáp ất mộc là tài địa, nếu là chức công thì 
tài vận nhò tài sinh quan mà vinh hiển. Thất sát là quan, phần nhiều 
chỉ là chức phó, nên mệnh này có thể là cán bộ có chức vụ nhỏ.

Ví d ụ  13. Nam .
Năm 1972 Tháng 9 Ngày 26 Gìơ hợi

Sát Tài Nhật nguyên Thương
Nhâm tí Canh tuất Bính thân Kỷ hợi

Tài Sát Quan Kiêu An Tỉ Kiếp Thực

Tân hợi Nh. tí Q. sửu G. dần Ất mão B.Thìn Đ. tị Mậu ngọ
2 12 22 32 42 52 62 72

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần



1- Nhật nguyên bính hỏa sinh vào tháng tuất là đất mộ kho, 
không được lệnh, hơn nữa can thấu, khắc và xì hơi xen lẫn, các chi 
là quê hương của thùy, nguyên thần cực yếu, nên chọn giáp mộc 
hóa sát sinh thân trong chi hợi của trụ giò làm dụng thần. Hoả 
thẩn bính đinh được tĩ kiếp giúp thân. Tứ trụ này thân nhược, tài 
quan là kị thần, nên mệnh cục này rất khó giàu sang, chỉ lúc nào 
dụng thần lên ngôi thì mới thành đạt một ít.

2- Tú trụ này quan sát tuy mạnh nhồ thực thương, nhưng 
thiên tài mạnh hơn chính tài, nếu làm công chức thì lương thấp, 
hơn nữa thương quan, thất sát đều thấu là không lợi cho nghề 
nghiệp, vì vậy từ trẻ tham gia quân đội là tất nhất.

Tứ trụ này tài tinh là kị thần, hơn nữa thân quá nhược cho 
nẽn cuộc đồỉ cầu tài bất lợi, nếu không thỉ tài nhiều thân nhược sẽ 
mang vạ vào thân, nên ổn định và tuần tự mà phát triển là tốt 
nhâ't. Người này nhật trụ đóng tài tinh, hơn nữa thấu vượng tài, 
cho nên sau khi kết hôn xây đựng gia đình nhò vợ mà giàu, trong 
đó sau 32 tuổi đại vận giáp dần sẽ gặp vận kiêu thần nên sẽ phát 
đạt. Kiêu thần mừng gặp được -thiên tàỉ, dó là hỉ thần của dụng 
thần. Vận quan quý sửu bản thân bị áp chế, do đ6 vận này cầu tài 
bất lợi.

4- Mệnh cục này tuy thất sát thấu ra, thương quan chế ngự 
thất sát, nhưng thất sát rất vượng, quan sát hỗn tạp, thực thương quá 
nhẹ, chế áp thất sát bất lực nên là điều kiêng kị, khó có thể lợi dụng,
cho nên người này suốt đời khó có chức vụ, nếu được chức nhỏ thì cũng 
bị tiểu nhân làm hại, cho nên tránh xa là tốt nhất.

Vi d ụ  14. Nam.
Năm 1961 Tháng 4 Ngày 18 Giờ sửu

Sát Kiêu Nhật nguyên Thực
Tân sửu Quý tị At sửu Đình sủu

Ẩn Sát Quan Tải Tài Thực Thương Tỉ
Nh.thìn T. mão C.Dần Kỉ sâu Mậu tí Đinh hợi B.Tuất Ất dậu

9 19 29 39 49 59 69 79
Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần

1- Ất mộc sinh tháng 4 là rơi vào đất mộc dục, nên thuộc Tứ 
trụ thân vưựng. Nhưng trong Tứ trụ thổ nặng tài nhiều, đ i cân 
bằng các ngũ hành,nhật nguyên yếu, nên tốt nhất chọn mão, 
ngang vai làm dụng thần thì tương đ ồ  có lợi. Mộc là dụng thần,



thuỷ là hỉ thần, thổ là kị thần, thốn nhược nên không mong gặp 
tài vận. Sau 39 tuổi gặp tài vận, đó là điều không lợi. Đôĩ với các 
vận trình mà nói, suốt đòi vận khí bình thường, đây là một Tứ trụ 
phổ thông, do đó an phận học tập là con đưòng duy nhất, hdn nữa 
chọn con đưòng thuận lợi là hợp. Tứ trụ này hoa cái trùng điệp, là 
tiêu chí rõ nhất hợp với học kinh Dịch. Ngưòi mà hoa cái trùng 
điệp thì học kinh Dịch rất thuận lợi, nghiên cữu phụt giáo hoặc 
các phương diện có liên quan đều rất thành đạt.

2- Cuộc đòi thuận lợi nhất là học kinh Dịch, vì vậy đối với sự 
phấn đấu về mặt của cải và chức vụ, tốt nhất là theo sự phát triển 
tự nhiên. Có thể nói người này không nên làm nghề buôn bán, cầu 
quan cũng không lợi, vì vậy ngoài công tác hiện nay, tốt nhất giờ 
rỗi học kinh Dịch, đương nhiên là trưổc hết phải làm tốt công việc.

3- Sau 39 tuổi hành tài vận, nhưng gặp thân vượng thì phát, 
ví dụ giai đoạn 39 đến 49 tuổi gặp năm thuỷ, năm mộc thì phát, 4 
năm từ 2002 - 2005 tài vận tương đổì khá. Những năm gặp tài vộn 
lại gặp hỉ thần hoặc dụng thần thì của cải tăng tiến, tuy nhiên cà 
cuộc đòi tiển của không có được bao hhiêu.

4 - Thiên quan của Tứ trụ ỏ tháng 4 không vượng, hơn nữa 
thân nhược, nên có chức vụ thì không lợi hoặc không được thăng 
quan tiến chức. Nếu có chức thì cũng là chức phó, đại thể phải đến 
tài vận thì tài mái sinh quan, nhưng tóm lại cầu quan bất lợi, vì 
vậy không nên quá coi trọng quan chức.

Vi d ụ  15. Nam
Năm 1972 Tháng 3 Ngày 18 Gìơ ngọ

Tỉ Thực Nhật nguyên Tài
Nhâm tí Giáp thin Nhâm thin Bính ngọ

Thương Tài Tài Sát Quan Kiêu Ấn Tỉ
Ất tị B. ngọ Đ. Mủi M.Thân Ất dậu C.Tuất T. hợi Nh. tí

2 12 22 32 42 52 62 72
Phân tích  mệnh cục và chọn đụng thần

1- Nhâm sinh tháng thin là mộ địa, nhật trụ lại đóng mộ 
kho, nên xem qua Tứ trụ này 3 thuỳ, 2 hoả, 2 thổ, 1 mộc, không có 
kim. Nhâm thuỷ không có nguồn nên không vượng, cho nên lấy 
nhâm thuỷ trong trụ nẫm làm dụng thần, kim là hỉ thần, kị thổ 
chế áp thuỷ trong trụ giờ, tài tinh ồ trụ giò là ngưòì làm buôn bán



tết, đầu óc kỉnh tế  khá mạnh, vận khí cuộc đòi tương đối khá, có 
tượng thành đạt.

2- Vận khí cuộc đòi khá, đặc biệt là sau 52 tuổi, về cuối khá 
thành đạt. Cuộc đời gặp nhũng n&m có số cuối cùng là số 0, 1, 2, 3 
thì tài khí đểu tốt, cầu tài dễ được, ví dụ như các năm 2000, 2001, 
2002,

3- Lợi về buôn bán, lợi về tư doanh với bạn bè để làm xí 
nghiệp, lợi về buôn bán với nưổc ngoài, nhưng phải chú ý tôn 
trọng pháp luật, để phòng tiểu nhân.

4- Đây là ngưòi tự học thành tài. Những nãm .1990 - 1991 đi 
thi sẽ đỗ, nếu không thì sẽ chuyển đổi công tác, hoặc tham gia 
quân độỉ. Sau khỉ công tác tự học cũng có thể đạt được trình độ
đại học.

Ví d ụ  16. Nữ .
Năm 1990 Tháng 5 Ngày 14 Gìơ thin

Kiêu Tỉ Nhật nguyên Thực
Canh ngọ Nhâtn ngọ Nhâm thân Giáp thin

Ấn Kiêu Quan Sát Tài Tài Thương Thực
Tân tị C.Thìn Kỉ mão Mậu dần Đ.sửu B.tí Ất hợi G.tuâ't

10 20 30 40 50 60 70 80

P hân  tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1“ Nhâm sinh tháng .5 là đất thai dưỡng, không được lệnh, 
trụ ngày đổng ô trưòng sinh, trụ tháng thấu ngang vai, trụ năm 
thấu thiên â'n, tuy được sinh trợ nhưng lực không đủ vì tháng 5 
hoả vượng, kim tử thuỷ hưu. Sau 30 tuổi xì hơi áp chế bàn thân, 
Tứ trụ lại gặp kiêu thực cho nên đó là tượng bất lợi cho con cháu. 
Tcft nhất ỉà gặp ngang vai, đáng lẽ nên lấy đổ làm. dụng thần thì 
ngũ hành sính hóa có tình, có thể trợ giúp hưng gia. Sau khi kết 
hôn sẽ giàu. Tóm lại tuy gian ỉao vâ't vả, sự thành đạt trong sự 
nghiệp phần nhiều dựa vào bản thân nỗ lực phấn đấu, nhưng cuối 
cùng cũng là ngưòi tương đốì thành đạt.

2 - Vận khí cả cuộc đòi tương đối khá, dặc biệt sau 50 tuổi trỏ 
đi ngày càng tốt.

3- Có kha năng lãnh đạo, nhưng vì quyền bính hoặc chức 
quan không lớn, nên không thể nắm thực quyền, i  quan tinh tuy



vượng nhưng tàng ẩn mà không lộ. Sau 30 tuổi thì có chũc hoặc s i  
nám được quyền hành.

4- Lợi về làm công chúc, suốt đòi có nguồn của cải tường đốì 
ẩn định. Nếu làm cá thể thì nên làm chủ cửa hàng.

Ví d ụ  17. Nam.
Năm 1970 Thống 4 Ngày 20 Gìơ thin

Tài Tài Nhật nguyên Sát
Canh tuất Tân tị Bính ngọ Nhâm thin

Sát Quan Kiêu Ấn Tỉ Kiếp Thực Thương
Nh.ngọ Q. mừi G.thân Ất dậu B.tuất Đ.hợi Mậu tí Kỉ sửu

4 14 24 34 44 54 64 74

Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần
1- Nhật chủ bính hoẳ sinh tháng tị là ỉâm quan lộc, toạ chi 

kình dương được thực thần đắc địa, hơn nữa trong các chi hoà 
nhiều, e rằng nhật nguyên quá mạnh. Can chỉ cả hai đều thấu tài 
tinh, tuy hao tổn thân nhưng sinh cho dụng thần, Tứ trụ  này 
dụng.thần tuyệt đỉa, đóng ò kho nên không dắc lực, do đó suốt đối 
khó vinh hiển, nên gặp các vận quan sát tài, kị các vận tỉ kiếp Ển.

2- Chính thiên tài trong Tứ trụ lộ, nhưng không có khí gốc, 
nên suốt đòi khó bào đảm có của, đễ bị cưốp đoạt dẫn đến mất của, 
khó có thể tích luỹ được nhiều. Sau tuổi 40 tỉ kiếp gặp đất kiếp 
tài, cho nên của cải người này phần nhiều bị hao tổn, khó tụ.

3- Trụ giơ thất sát độc thấu, vốn là quý mệnh, nhưng thất 
sát trên chỉ tháng gặp tuyệt đỉa, đóng dưới là mộ kho thu tàng, 
thất sát có tượng quý nhưng không lộ rõ, hơn nữa thiên can đều là 
tài tinh, đúng là tài được tư dưdng, thất sát không bị áp chế cho 
nên trong cuộc đời phần nhiểu bị tiểu nhân hãm hạỉ, không lợi cho 
quan chức, hoặc có chức không được lâu. Dụng thần thất sất 
không vượng. Sau 24 tuổi trở đi gặp các vận ấn kiêu tỉ cho nên 
khó gỉữ được chúc, nếu có chức cũng không to.

Vỉ d ụ  18. NO .
Nam 1969 Tháng 4 Ngky £1 Giờ,**#©

Kiêu Kiêu NhẠtngUồrên 35
Kỉ dậu Kỉ tị Tầnsửu Tồ& m ềo

Kiếp Tỉ Thương Thực TÂi Tải Quan Qổrt
c . ngọ T, mùi Nh.thân Q.dậu G.tuất Ất hợi B.tí Đ.sủu 

4 14 24 34 44 54 64 74



P h ân  tích  m ệnh cục và chọn dụng thẩn

1- Tân kim sinh tháng 4 vốn là kim mềm yếu, nhưng thiên 
ấn của trụ năm và trụ tháng đều thấu sinh cho thân, ngang vai 
trên trụ  giò trợ giúp thân, địa chi lại là tị dậu sửu tam hợp thành 
kim cục, chuyển nhược thành vượng, nên là Tứ trụ thuộc tòng 
cách, lằ cách đại quý. Mệnh này nên là người hào kiệt, nhưng điều 
bất cập trong đó là chi giò của lệnh tháng là kị thần tài quan, có 
sự tổn hao cho cách cục, nhưng nói chung vẫn thuộc vể mệnh phú 
quý. Ngưòi này nủa đầu cuộc đời tương đổì tốt, thành công, còn 
nửa sau cuộc đời hơi gập ghềnh, nhưng nếu làm cán bộ thì có 
chức, buôn bán thì có tiền, cho nên vẫn là Tứ trụ của ngưòi phú 
quý. Cuộc đôi kiêng cự đi về phương nam hoặc gặp hoả vận, đi về 
phía Tây hoặc gặp kim vận thì tốt. Kim là dụng thần, hì thần là 
thổ, cũng mong gặp thuỷ để xì hơi cho đẹp hơn, kị thần là hoả. 
Tuổi trẻ đi về phương nam hoả vận thì không thuận lợi. Năm 24 
tuổi bước vào kim vận, đỉ vể phương tây thì có thể phát phúc.

2 - Từ năm 1993 đến nay đều rất khá. Vận trình nàm nay 
cũng râ't tốt. Tháng 4, tháng 5,hơi thiếu thốn một ít, tài vận đi xuống 
mấy năm liền. Ngưòi này từ 24 tuổi hành vận thương quan, thương 
quan sinh tài cho nên phú quý tự nhiên đến. Người này làm nghề chế 
biến lương thực, đồ giải khát thì tốt. Mệnh cục nên gặp thuỷ để xi hơi, 
hiện nay đang hành thuỷ vận cho nên phát đạt.

Vi d ụ  19, Nam.
Nfim 1969 Tháng 5 Ngày 29 Gìơ ngọ

Tỉ Thực Nhật nguyên Thương
Kĩ dậu Tân mùi Kỉ sửu Canh ngọ

Thương Tỉ Kiếp Kiêu Ấn Sát Quan
c . ngọ Kỉ tị M. thin Đ. mão 8. dần Ất sửu G.tí

2 12 22 32 42 52. 62

P h â n  tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên kỉ thổ sinh ỏ tháng mùi là được lệnh, can 
năm được trợ giúp, hơn nữa chi giờ ở lộc địa giúp thân, chi năm 
trưòng sinh , còn có thực thương xì hơi cho đẹp thêm, nguyên thần 
vẫn là  thân vượng. Do đó lấy tài tinh quý thuỷ tíong sửu thổ để 
hao tổn thân làm dụng thần điều hầu. Tứ trụ này kiêng kị hành 
các vận tỉ kiếp mậu kỉ và vận kiêu đinh hoả, nên gặp các vận 
quan sát thực thương.



2- Tứ trụ này thương quan thực thần mạnh hơn quan sát, 
cho nên làm nghề tự do hoặc buôn bán thì thích hợp.

3 - Tứ trụ này thân vượng, tài tinh là dụng thần. Cuộc đòi có 
thể phát tài, nhưng cuộc đời ít gặp tài vận, cho nên là người bình 
thường, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của lưu niên. Trong các đại 
vận kiếp tài mậu thin, tài kho trong thin sẽ có tài, cho nên ô vận 
này cầu tài có lợi. Đáng tiếc là thân vượng nên kiếp tài tất sẽ đoạt 
tài. Thời gian từ 22 đến 31 tuổi có thể tiến tài, nhưng hôm nay của 
vào thì ngày mai của ra, cuối cùng chỉ giữ được một ít. Những 
năm canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất thì tương đốì thuận lợi, các 
năm mậu, kỉ bính đinh thì phá tài không lợi. Trong vận kiêu thần 
đinh mão tài vận càng không lợi, thường bị hao của bất ngờ, đồng 
thòi kiêng kị những năm bính, dinh, mậu, kỉ.

4- Tứ trụ này vì có thương quan nên có chức vụ thì không lợi, 
bỏi vì dễ bị ngưòi khốc làm hại, hoặc gây tranh chấp. Quan tinh 
không vượng và không lộ rõ do đó rất khó có chức vụ.

Ví d u  20. Nam
Năm 1975 Tháng 7 Ngày 18 Giơ mão

Thương Thực Nhật nguyên Kiếp

At mão Giáp thân Nhâm dần Quý mão

Kiếp Ti Ấn Kiêu Quan Sát Tài
ị
Đ.aửu

Tài
Q. mùi Nh.ngọ Tân tị c.thìn Kỉ mão M.dần B.tý

5 15 25 35 45 55 65 75

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên nhâm thuý sinh tháng thân kim vượng, vừa 
được lệnh, còn được đất trưòng sinh, kiếp tài trên trụ giò thấu 
can trợ giúp thân, ấn tinh không thấu, toàn cục nhiều thực 
thương, mộc nhiếu thuỷ bị co lại, lấy thiên ấn tàng trong trụ 
tháng làm dụng thần khiến cho vượng mộc được kim khắc trỏ 
thành rưòng cột, áp chế vượng mộc mà sinh nhâm thuỷ, hỉ thần là 
thổ, kị thần là hoả.

2 - Tứ trụ này là mệnh lợi về học đường, văh xương, thái cực, 
cộng thêm thương thực đều vượng cho nên đi theo con đường học 
vấn thì có thể thành đạt lớn, nếu theo con đường văn học nghệ 
thuật, nghiên cứu khoa học kỷ thuật sẽ có lợi, sẽ là nhà học vấn 
nổi tiếng, hy vọng mệnh chù sẽ cố gắng học tập để phát huy đầy 
đủ những điều kỉện thuận lợi tiên thiên trong sự nghiệp.



3- Các sao thương quan trong Tứ trụ qúa vượng, không lợi 
cho cầu quan, cầu chức vụ, không những phát triển không nhiều 
mà còn dễ chuốc lấy thị phi, hơn nữa dù có ngồi vào chức vụ cũng 
không được lâu, khiến cho sự nghiệp trắc trỏ, vì vậy đó là điều cần 
chú ý.

4- Tài tinh trong Tứ trụ tuy chưa thấu nhưng thiên tài bính 
hoả gặp cung dần và vượng, cuộc sống không đến nỗi phải ỉo về ftn 
mặc, tiền tài không thiếu nhưng không thể là ngừơì giàu ìớn, chỉ 
là ngưòi có của để bảo đảm học vấn, đặc biệt trong 10 n&m từ 25 - 
34 tuổi hành vận chính ấn có lợi cho việc học tập, hdn nữa còn cả 
mã tinh thiên ất nhập cục nên còn được quý nhân phù trợ, sẽ cầu 
được tài trong sự vận động.

Ví đ u  21. Nam *
Năm 1980 Tháng 7 Ngày 3 Gìơ thin

Thực Sát Nhật nguyên Kiêu
Canh thân Giáp thân Mậu ngọ Bính thỉn

Quan Kiêu * *

Ấn Tỉ Kiếp Thực Thương

Ất dậu B-tuất Đ.hợi Mậu tí Kỉ sủu c.dần Tân mão
8 18 28 38 48 58 68

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên mậu ngọ sinh mùa thu, thực thần trong Tứ 
trụ trùng điệp, kìm khí vượng, thể hiện khí túc sát, hơn nữa là 
người nghĩa khí có uy, thất sát trên trụ tháng rơi vào tuyệt địa, 
nhưng vẫn có đủ lực để phát huy, may có bính hoả trên trụ giở 
thấu ra sinh thân để áp chế thực thần, can ngày đóng kình dương 
giúp thân làm cho Tứ trụ không đến nỗi thiên khô. Để cân bằng, 
thuỷ khí của mùa thu thịnh vượng, hoả lực hơi thiếu cho nên chọn 
â'n tỉnh bính hoả trên trụ giò và giáp mộc làm xì hơi thực thần để 
làm dụng thần. Tóm ỉại cuộc đồi ngừơi này tài tinh gặp đất 
trưòng sinh lại còn có kho, phúc ỉộc dồi dào. Trong Tứ trụ  thất sát 
bị áp chế nên quá yếu, e rằng có tâm mà không có lực, cho nên tài 
nâng khó phát huy, cả cuộc đài đễ gặp xuống dốc, may ra gặp dược 
những vận trĩnh vượng thì mới có thể c&n bằng lại, không đến nồi 
tồi tệ, khi gặp ấn địa cũng là lức đã về tuồi già.

2 - Tài khỉ của Tứ trụ  này t&ng Ẩn sâu xa, tiêu tieu cỏ kế 
hoạch, tài tỉnh có kho, hơn nữa tài vượng cho nên trong sự nghiệp 
nhất định có khả n&ng làm ra của cầi, và có sự tích luỷ đáng kể.



Sau 38 tuổi tài tỉnh tam hợp thành cục nên tà i càng vượng, đạỉ 
vận còn có ngang vang giúp thân thắng tài. 10 năm đó tài vận 
hanh thông, mãi đến 48 tuổỉ thì công danh thành đạt. Trong thối 
gian từ 2022- 2027 là giai đoạn hoàng kim của tà i vận, 10 năm 
từ 28 đến 38 tuổi là vận thân vượng cũng là vận lợi tài, từ n&m 
2012 - 2015 vẫn là thdi kỳ đại lợi về tài.

3- Tứ trụ này tuy sát tinh lộ rõ, kình dương thất sát gỉao 
nhau, là tượng có uy quyền, nhưng 'quan tính thất sát ỏ vào đất bị 
áp chế mạnh quá không thể có lợi cho mình, cho nên cả cuộc đòi 
quan vận không tốt, khó trỏ thành quan quý.

Vi dụ 22. Nữ.
Năm 1962 Tháng 11 Ngày 29 Gìơ sửu

Quan Quan Nhật nguyên Tài
Nhâm dần Nhâm tí Đinh dậu Tân sửu

Tài Tài Thực Thương Tỉ Kiếp Kiêu Ấn
Tân hợi c.tuất Kỉ dậu M.thân Đ.mùỉ B.ngọ Ất tị G.thìn

6 16 26 36 . 46 56 66 76

Phân tích mệnh cục và chọn dụng thần
, 1- Nhật chủ đinh hoà sinh tháng tí là thuỷ vượng hoẳ tử, là 

sinh bất phùng thòi, là không được lệnh. Trong Tứ trụ không có tỷ 
kiếp giúp thân, là không đựdc trợ giúp. Tài quan đều vượng, khắc 
xì hơi rất nhiều, làm cho thân nhược tột độ. May dược chính ấn 
giáp mộc trong chi dần của trụ năm sinh thân, giáp mộc được lệnh 
tháng, can trụ năm thuỷ vượng để sinh khí, gốc sâu có lực cho nên 
nhật nguyên dinh hoả dược sinh, đinh hoả đóng ô chi dậu là 
trường sinh, cũng là gặp nguy có cứu. Nói chung sinh trợ cho thân 
thì ít, mà khắc phạt xì hơi thì nhiều, cho nên nhật trụ vẫn yếu. Để 
cân bằng các ngũ hành, nên lấy mộc ấn của chỉ năm làm dụng 
thần, tỉ kiếp làm hỉ thần, t&i quan thương thực là kị thần. M

2- Trong Tứ trụ một tài hai quan vượng thấu, chi tháng chi 
ngày chi giò lại ám tàng thất sát, thiên tài, tài lại sinh quan, thấu 
quan tàng sát, quan sát đều vượng lại hỗn tạp cho nên cuộc đời có 
nhiều taì hoạ.

3- Tứ trụ này có hai quan ỏ trụ năm và trụ tháng vượng thấu, 
cùng tác hợp với nhật chủ tức là hai quan tranh hợp nhật chủ, chủ về 
hôn nhân không thuận, ngưdi xưa nói mệnh nữ thấu ra một quan thì 
trong và quỷ, một tài hai quan dều thấu ra ỉà dâm.



4- Thuỷ của nhật chủ khác nhược hoả là ngưòi này thể lực 
không tốt hoặc có bệnh về mắt.

Ví d u  23. Nam *

Năm 1954 Tháng 5 Ngày 4 Gìơ thin
Tài Kiêu Nhật nguyên Thương

Giáp ngọ Kỉ tị Tân mão Nhâm thin
Kỉ đinh Canh bính mậu Ất Ất mậu quý
Kiêu sát Kiếp quan ấn Tài Tài ấn thực

Kiếp Tỉ Thương Thực Tài Tài Quan Sát
c. ngọ T. mùi Nh. thân Q.đậu G.tuất Ạt hợi Bính tí D.sửu

1 11 21 3L 41 51 61 71

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên tân kim sinh tháng tị là đất tử tuyệt, không 
được lệnh, nhưng được trụ thống thấu ra kiêu ấn sinh cho thân, 
gốc ỏ thin thổ của chỉ giờ, cho nên nhật trụ vẩn không gọi là 
nhựơc. Nhưng trên trụ năm thấu ra tài tinh, gốc ỏ mão mộc, hai 
hoâ của tị ngọ trên trụ năm và trụ tháng khắc thân, nhâm thuỷ 
trên trụ gỉò thương quan làm hao tổn thân, cùng đến xì hơi nhật 
nguyên, do đó Tứ trụ này kiêu ấn trên trụ tháng bị tài tinh giốp 
mộc khắc, tuy có sinh nhưng không có lực, chính ấn mậu thổ ở 
trong thin cũng bị mão mộc trên chỉ ngày khắc cho nên sinh 
không nổi cho thân. Cân bằng lại nhật chủ vẫn là nhược. Vì vậy 
lấy mậu thổ d trong-kỉ ỉàm dụng thần, canh kim là hì thần. Cuộc 
đời nên gặp các vận tỉ kiếp ấn, kị gặp các vận tài quan.

2 - Tứ trụ này thuộc về Tứ trụ thương quan sinh tài, tà i vận 
phải gặp vận thân vượng mói cổ thể tụ tài. Tài vận từ 41 - 55 tuổi 
tương đối tốt.

Ví d u  24. Nam

Năm 1955 Tháng 4 Ngày 17 Gìđ hợi
Sát Thực Nhật nguyên Sát

Ất mùi Tân tị Kỉ tị Ất hợi
Ất tị đinh Canh bính mậu Canh bính mậu Giáp nhâm
Sát tỉ kiêu Thương ấn kiếp Thương ấn kiếp Quan t&i



Thương Tỉ Kiếp Kiêu Ấn Sát Quan Tài
c.thìn Kỉ mão M.dần Đ.sửu B.tý Ất hợi G.tuất Q. dậu

1 11 21 31 41 51 61 71

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên bính hoả sình ồ tháng tị là kình dương, là 
tượng mẹ vượng con vượng, là được lệnh, nhật chủ lại đóng kình 
dương giúp thân, được ngang vai mùi thổ của chi n&m trợ giúp, 
nên nhật chủ rất vượng. Nhưng thất sát trên trụ năm và trụ giò 
thấu ra khắc thân, thực thương trên trụ tháng xì hơi thân, tài sát 
trên trụ giồ tương sinh. Cân bằng lại thì mệnh cục này mộc hoả 
vẫn tương đối vượng, còn kim nhược, lại có thổ trên trụ tháng, 
tính cùa nó khô táo được thuỷ tưới nhuận, kim sinh thuỷ, cho nên 
tài lộc có kiêu. Do đó lấy nhâm thuỷ trong hợi làm dụng thần, 
thực thương trên trụ tháng là hỉ thần. Cuộc đòi mong gặp vận kim 
thuỷ, kị vận hoả thổ. Mệnh cục này có ba trạch mã nên cuộc đời 
bôn ba vất vả, tâm không nhàn, ngưòi này tính khá hiếu động, trụ 
ngày và trụ giò thiên khắc địa xung, trụ tháng và trụ năm cũng 
tương xung, điều đó không có lợi cho lục thân, cha mẹ lúc lâm 
chung khó gặp.

2- Người này thân vượng tài nhược, tài vận sau 46 tuổi mới 
có thể phát vinh hiển, trong đỏ các thòi kỳ 46 tuổi ,50 tuổi đến 60 
tuổi tài vận tốt nhất.

3- Trụ này làm chức công thích hợp. Năm 31 tuổi cầu quan 
thuận lợi, trong đó từ 41 đến 60 tuổi là thòi kỳ quan vận tốt nhất.

Ví d ụ  25. Nữ
Năm 1940 Tháng 12 Ngày 5 Gìơ mão

Tỉ Kiêu Nh.nguyên Ấn
Canh thin Mậu tỉ Canh tuất Kỉ mão

Quan Sát Tài Tài Thương Thực Kiếp Tỉ
Đ. Hợi B.tuất Ất dậu G.thân Q.mùỉ Nh.ngọ Tân tị c.thln

9 19 29 39 49 59 69 79

Phan tích  m ệnh cục và chọn dụng thần
*

1- Xem qua Tứ trụ này có 4 thô’ 2 kim, 1 mộc, 1 thuỷ, không 
có hoả. Thổ kim nhiều, thuỷ ít không thể sinh cho mâo mộc, vi 
nhật nguyên là canh sinh tháng tí, thuỷ lạnh kim hàn, cho nên



cần hoả làm đụng thần điều hầu kiêm áp chế thân vượng. Trong 
Tứ trụ không có hoả, đinh hoả tàng trong mộ tuất, tự bản thân lực 
yếu, lực của dụng thần không đủ cho nên gặp được các đại vận 
mộc, hoả, từ 9 tuổi đến 48 tuểi là thòi cơ trợ giúp thăng quan phát 
tài tốt nhất. Sau 49 tuổi hành vận thương thục, bất lợí trong chốn 
quan trường, vì vậy nên thôi chức trô vể buôn bán, Cuôì đời thân 
thể tương đổi mạnh khoè, là ngưồi có thể làm nên điều gì đó 
nhưng hôn nhân không thuận, về mặt tình cảm khá cô độc, cho 
nên cần ỉấy mộc hoả làm dụng thần, kị gặp thổ kim.

2- Tài khí cuộc đời khá tốt, nhưng phẨn nhiều nên làm việc 
trong cơ quan nhà nưóc để có nguồn lương ổn định, sinh tài thì lực 
mổỉ khoẻ. Cả cuộc đòi cơm áo không thiếu, cuối đời kinh doanh có lợi.

3- Mệnh cục này thiên tài không có, cho nên đối với cha 
duyên mỏng, của cải do tự mình phấn đấu mà có.

4- Năng lực công tác tương đối khá, trước 49 tuổi lợi về phát 
triển trong công chức, nhưng vl quan tàng không vượng cho nên 
không có chức to, sau 49 tuổi trồ về buôn bán thì tốt.

5- Đây là mệnh có thể đạt trình độ đại học. Nồm 1958 - 1959 
đi thi gặp thuận lợi, nếu không thì cũng là được điều động công 
tác . Năm 1962 - 1963 học tập thuận lợi, nếu thi cử sẽ đạt được
văn bằng.

Ví d ụ  26. Nam
Năm 1955 Tháng 6 Ngày 3 Gìơ ngọ

Thương Sát Nh. nguyên Tài
Nhâm thin Đinh mùi Tân mùi Giáp ngọ

Ấn Kiêu Kiếp Tỉ Thương Thực Tài Tài
M.thân Kỉ dậu c.tuất T. hợi Nh.tí Q. sửu G.dần Xt mão

5 15 25 35 45 55 65 75

P h ân  tích  m ệnh cụ c  và chọn dụng th ần

1- Tân kim sinh tháng 6, thổ nhiều kim bị vùi lấp, lấy mộc 
để làm tơi lỏng thổ khiến cho kim phát sáng, do đó lấy ất mộc làm 
dụng thần, thuỷ là hỉ thần, thổ là kị thần. Người này trong Tứ trụ 
có đỉnh có nhâm, là đinh nhâm lưỡng thấu, chủ về mệnh đại phú, 
tài vận tương lai nhất định rất tốt, giàu nhất một phương. Kim 
nhờ có hoả luyện mổi thành vũ khí, kim lại dựa vào thuỷ sinh, 
đinh nhâm cả hai chủ về phú quý, có danh vọng, sau này danh lợi



song toàn. Sau 45 tuổi hành đại vận nhâm tí càng như gió mùa 
xuân, mãi đến tuổi già vẫn tốt. Người này gặp thuỷ mộc thì tốt, vì vậy 
thích hợp làm nhũng nghề có liên quan với thuỷ mộc. Trong tên nên 
thêm chữ "mộc”, hay "hai chấm thuỷ" bên cạnh thì tốt, sau này làm 
chủ cửa hàng tên cửa hiệu cũng nên thêm những chữ đó.

2 - Sau 44 tuổi hành tài vộn nhâm tí, là đại vận có lợi, tài 
vận bát đầu chuyển tốt, vì đại vặn gặp hỉ thần. Nếu còn gặp được 
lưu niên tốt thì nhất định đó là lúc phát tài. Trong 3 năm từ 2003 
- 2005 tài vận rất khá, đại vận tốt, lưu niên cũng tốt, nên làm 
những nghề thích hợp hoặc đi theo phương vị thích hợp dể cầu tài 
thì nhất định sẽ phát triển. Người này sau tuổi 44 thành đạt 
nhiều, đặc biệt là sau tuổi 50 về già càng phát đạt, có chức cỏ 
tiếng, tiền của nhiều, cuối đòi tốt đẹp.

Ví d ụ  27. Nam
Năm 1949 Tháng 1 Ngày 9 Gìơ dần

Thực Kiếp Nh. nguyên Quan
Kỉsửu Bính dần Đinh mão Nhâm dẩn

Kiêu Ấn Sát Quan Tài Tài Thực Thương

Ất sửu G. tí Q.hợi Nh.tuất T.dậu c.thân Kỉ mùi M.ngọ
1 11 21 31 41 51 61 71

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên đinh hoả sinh thảng dần là rơi vào tử địa 
không được lệnh, nhưng được ấn vượng trong các chi sinh cho, hơn 
nữa có kiếp tài bính hoả thấu ra trợ thân, hoả nhiệt dần dần 
mạnh lên, chỉ tiếc trên trụ gid quan tinh nhâm thuỳ và đinh hoả 
của nhật nguyên cùng hợp hoá thành mộc cục, mộc vượng quá, 
mộc nhiều thì hoà bị tốì. Tóm lại lấy tài tinh tân kim trong sửu dể 
làm tổn thất ấn làm dụng thần. Tài tinh mệnh cục này là dụng 
thần, tàng sâu trong kho cho nên cuộc đời tiền tài vừa ý, có đanh 
có lợi.

2- Tứ trụ này tĩ kiếp cưỡng vượng, cuộc đời làm nghề tự do 
hoặc làm riêng lẻ thì thích hợp, hơn nữa thực thương thắng quan 
sát nên không thích hợp làm công chúc.

3- Trong mệnh chủ tài tinh* là dụng thần, cuộc đời có thể 
phát tài, hơn nữa tài tỉnh tàng sâu trong kho cho nên người này có



thể tích luỹ giàu có. Khi hành đại vận tân dậu tài tinh vượng và 
còn được lộc, đó là giai đoạn tài vận tốt nhất.

4- Quan tinh trong Tứ trụ bị hợp cho nên làm cán bộ không 
thuận lợi, thưòng bị kẻ xấu gây trắc trở, đố kị, đặc biệt là đại vận 
nhâm tuất ngưòi này bị sóng gió nhiều, hoặc thăng quan tiến chức 
khó, đó là vì quan tinh không được tài tinh sinh trợ. Trong đại vận 
thiên tài tân dậu tức là những nám 1990, 1991, 1992, người này có 
tin mừng về thay đổi nghề nghiệp, vận trình này có lợi trong cuộc 
đời cán bộ.

V í d ụ  28. Nữ.

Năm 1965 
Thực 

Ất tị

Thương 
G.Thân

Tháng 7 
Ti

Quý mùi

Tài Tài 
B.tuất Đ.hợi

Ngày 11 
Nh. nguyên 

Quý tị

Quan Sát 
Mậu tí Kỉ sửu

Gìơ mùi 
Sát

Kỉ mùi

Ấn Kiêu 

c.dln T.mão
Thực 

At dậu

P h ân  tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên quý thuỹ sinh tháng mùi, thất sát nắm lệnh, 
trên' trụ giờ thất sát thông gốc nên cực vượng, thực thần ất mộc 
trên trụ năm thấu ra, chính tài bính hoà trong chi tị cùa trụ năm 
và trụ ngày làm tổn hao thân mạnh quá, là cùng gặp khắc và xì 
hơi, nên nhật chủ rất suy nhược, tuy được ngang vai trên trụ 
tháng thấu ra trợ giúp, nhưng mộc yếu. Căn cứ nguyên tắc cân 
bằng ngũ hành thì mệnh cục này thổ vương quá, do đó lấy canh 
kim trong tỉ làm dụng thần để xì hơi thổ sinh thân, mệnh trụ này 
từ tuổi nhỏ nên đi vể phương tây để dụng thần đắc địa thì mới 
thuận lợi. Khi nhập vào tài vượng và quê hương của quan sát thì 
tai hoạ rất nhiều, mải đến sau 60 tuổi hành đại vận ấn mổi 
chuyển họa thành phúc.

2 - Tú trụ này thiên quan quá nhiều, lại gặp không vong, nên 
là ngưòi hư danh d chốn quan trường, không nên làm chính trị dễ 
mất quyền lực.

3- Tứ trụ này thất sát, chính tàì đều quá vượng, không có 
thiên tà i cho nên hợp với làm công chức, không nên ỉàm nghề tự 
do hoặc nghề buôn bán.



Năm 1973 Tháng 12 Ngày 11 Gìơngọ
Ấn Kiếp Nh. nguyên Sát

Quý sửu Ất sửu Giáp tuất Canh ngọ

Tỉ Ấn Kiêu Quan' Sát Tài Tài Thương
Giáp tí Q.hợi Nh.tuất T.dậu c.thân Kỉ mùi M.ngọ Đ.tị

9 19 29 39 49 59 69 79

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Tháng 12 giáp mộc khí trài hàn lạnh, mộc cực hàn, thuỷ 
lạnh, thổ đông, mừng gặp hoả để làm dụng thần điều hầu, cho nên 
dụng thần điều hầu là đinh hoả, kị thần là thuỷ. Tữ trụ này gặp 
kìm để nối với giáp mộc dẫn đến đinh hoả mới có hình tượng mộc 
hoả thông sáng. Trong Tứ trụ có canh kim là có tiểu quý, có đinh 
canh thấu ra là người phú quý mức trung bình, có canh không có 
đinh là tiểu phú quý, cho nêh Tử trụ này là người tiểu phú quý, có 
danh có lợi nhưng chỉ hạn chế trong phạm vi hoạt động của mình. 
Tương lai tài vận cũng tương đổì. Từ Tứ trụ mà xét thì quan 
không vượng, tài củng không vượng, ấn vương cho nên sau này có 
khả năng cầu quan, sát ấn tương sinh cho nhau là chủ về nắm 
quyển trong tay, cho nên cầu quan có lợi. Sau 39 tuổi lại gặp quan 
vận, lúc đó càng thích hợp có chức, nhưng có một điểm quan chức 
không lớn, sau này có thể đạt đến cán bộ loại vừa, tài không vượng 
cho nên cầu danh càng có lợi, không lợi cho nghể buôn bán.

2- Sau 39 tuổi sự nghiệp, tài vận đều tương đổi, hơn nữa 
hiện nay đang hành vận ấn, lợi nhất là cầu học tập, cần học nhĩểu 
về kỹ thuật, nếu có khả năng thì tiếp tục đào tạo thêm, làm 
nghiên cớu sinh bởi vì hiện nay đang hành vận chính ấn, lọi về 
tiền đồ học tập. Vì Tứ trụ này thuỷ bất lợi, thuỷ là kị thần, cho 
nên không nên có tham vọng gì lớn lao, không nên tìm cách buôn 
bán mà tiếp tục học tập thì tương lai sẽ thành đạt.

Ví d ụ  30. Nam.

Nàm 1962 Tháng 9 Ngày 14 Gìơ dần
Kiếp Xn Nh.nguyên Thương

Nhâm dẩn Canh tuất Quý mủi Giáp dần



Kiêu Kiếp Ti Thương Thực Tài Tài Quan
Tân hợi Nhâm ư Q.sửu G. dần Xt mão B.thìn Đinh tị M.ngọ

9 19 29 39 49 59 69 79

P hân  tích  mệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên quý thuỷ sinh tháng tuất là không được 
lệnh. Trụ giò can thấu thương quan, lại xì hơi của nhật nguyên, 
may can thấu nhâm thuỷ, kiếp tài trợ thân, tiếc là thuỷ không có 
gốc nên sức yếu, nhưng gặp được â'n tinh của trụ tháng thấu ra 
sinh thân để áp chế thực thương, các địa chi dần tuất bán hợp 
thành tài cục, tổng hợp lại thì nhật nguyên thiên về nhược, cho 
nên lấy ấn tinh canh kím của trụ tháng sinh thân và chế áp thực 
thương làm dụng thần.

2- Trong Tứ trụ có tài cho nên cả cuộc đòi cơm áo không 
thiếu. Tài khí tàng sâu trong kho, tương lai hoặc hiện tại có một ít 
tích luỹ, nhưng thân nhược nên tài là kị thần, cuộc đòi của cải 
không nhiều, nếu phát triển thì cũng dễ mắc nạn, do đó cần có 
thái độ chính xác trong việc đối xử với của cải. Từ 29 tuổi đến 39 
tuổi tài vận phát triển nhiều, thu nhập nhiều chi tiêu cũng nhiều, 
ngang vai có thể trợ thân làm hao tài, đại vận giáp dần thương 
quan tuy sinh tài, nhưng vì thân nhược không thắng nổi tài cho 
nên không gỉữ được của.

3 - Tứ trụ này có thương quan, quan tinh là kị thần, nên suót 
đòi khó đạt được quan quý, nếu được chức nhỏ thì cũng nhiều trắc 
trỏ, vì vậy nên tránh xa chức vụ.

Ví d ụ  31. Nam
Năm 1950 Tháng 11 Ngày 16 Gìơ tí

Ấn Quan Nh.nguyên Kiếp

Canh dần Mậu tí Quý tị Nhâm tí

Sát Ấn Kiêu Kiếp Tỉ Thương Thực Tài
K.sừu c.dần T. mão Nh.thìn Q.tị G.ngọ At mùi B.ngọ

5 15 25 35 45 55 65 75

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Tháng 11 quý thuỷ là lúc nước đóng băng, rất lạnh, vạn 
vật không thể phát triển, kim thuỷ không giao nhau là tượng tô‘t, 
chuyên dùng bính hoả để giải hạn, bính hoả sẽ làm kim và thuỷ



đều ấm, hai cái tương sinh cho nhau. Vì vậy lấy thổ khắc thân làm 
dụng thần, hoả để làm ấm là tốt nhất, hoả là hỉ thần, kị thần là 
thuỷ. Tứ trụ này xuất thân từ gia đình nghèo khó, cầu tài không 
dễ, lứa tuổi trung niên bôn ba vất vả, cuối đời phát đạt, công danh 
vinh hoa, phúc thọ song toàn, thọ trên 70 tuổi, tự mình lập 
nghiệp, xa quẽ hương cầu tài thì tốt, đặc biệt sau năm 1996 tài 
vận rất tốt .

2- Tài vận càng về già càng tốt. Ngưòì này lấy tài làm dụng 
thần, nên không thể không giàu, cuối đời có thể giàu nhất một 
vùng. Sau năm 1988, 1989 tài vận râ't tốt nhưng sau 55 tuổi tài 
vận càng tốt hơn.

3- Quan ỏ đất thai địa không vượng, cho nên cầu quan không 
bằng cầu tài, cầu quan không lợi và rất khó khăn.

Ví dụ  32. Nữ

Năm 1964 Tháng 10 Ngày 30 Gỉơ hợi
Kiêu Ấn ' Nh.nguyên Thương

Giáp thin Xt hợi Bính tuất Kỉ hợi

K iê u Q u a n S á t T à i T à i Thiíong Thực K iế p

G .t u ấ t Q .d ậ u N h .t h â n T â n  m ù i c .n g ọ K ỉ t ị M .t h ìn Đ.mão
9 19 2 9 3 9 4 9 59 69 79

Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần

1- Nhật nguyên bính hoả sinh tháng hợi là mặt trời bị ãn 
khuyết, không được lệnh, mùa đông thuỷ lạnh kim hàn, mộc thổ 
đểu đông .cứng, cho nên nhật chủ bính hoả rơi vào tuyệt địa. Bính 
hoả đóng ở mộ kho, lại bị vượng thuỷ bao vây tầng tầng lớp lóp, 
may nhò trụ nảm và trụ tháng thấu ra thiên ấn, chính ấn, hơn 
nữa ấn tinh được vượng khí của tháng mà có ỉực, do đó nhật chủ 
bính hoả được ấn mạnh sinh cho, từ đó chuyển nguy thành an. 
Nhật chủ từ nhược chuyển thành trung hoà. Xem qua Tứ trụ thì 
thương quan lẫn với â'n, ngũ hành sinh khắc có tình, hoả của mùa 
đông lạnh lấy ấn làm dụng thần, có thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, 
hoà ainh thổ tức là tượng Tủ trụ sôi động.

2- Từ tuổi nhỏ đã hành ấn vận, là vận sinh thân nên đi học 
thi có lợi, học nghiệp ưu tú có thể thi đỗ cao.



3- Thưđng quan lẫn ấn là quý hết chỗ nói, lợi vể nghề văn 
nghiệp, làm ỏ văn phòng hoặc sáng tác, tiền đồ vãn nghiệp rất 
rộng lớn.

4- Người này có tài thao lược, thành công lón bất ngờ.

5- Trong mệnh quý nhân nhiều, được quý nhân giúp đõ đề 
bạt nên gặp hung hoá cát.

Ví d ụ  3 3 . Nam

Nâm 1979 
Kiếp 

Kỉ mùi

Tháng 7 
Tài

Quý dậu

Ngày 17 
Nh.nguyên 
Mậụ dần

Giờ thân 
Thực

Canh thân

T à i T h ư ơ n g T h ự c K iế p T ỉ Ấ n K iê u Q u a n

N h .t h â n T â n  m ù i c .n g ọ K ỉ t ị M .t h ìn Đ .m ã o B .d ầ n A t  sử u

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thẩn

1- Nhật chủ mậu thổ sinh tháng dậu là tượng con vượng mẹ 
suy, không được lệnh, kim nhiều thì làm xì hơi, thuỷ lan tràn là 
không tốt, quý thuỷ trên trụ tháng thấu ra chính tài, chi tháng là 
thương quan, thực thần canh kim trên trụ giờ thông gốc tự vượng, 
cùng đến làm xì hơi nhật chù, thất sát khắc thân là vừa khắc vừa 
xì hơi cho nên nhật chủ rất yếu. Tuy được kiếp tài trên trụ năm 
thông gốc trợ giúp nhưng vì cách chi nên lực trợ giúp yếu, vì vậy 
nhật chủ yếu. Để cân bằng ngủ hành thì lấy chính ấn trên trụ 
năm làm dụng thần, mộc là hỉ thần , kim là kị thần. Ngưòi này 
cuộc đòi nên gặp vận hoả mộc, kị gặp vận kim.

2- Trong Tứ trụ có tài tinh là cuộc đời ăn mặc không thiếu. 
Thương quan sinh tài cũng là phát tài, nhưng ngưòi này nhật 
nguyên không vượng cho nên khó có của, cần phải gặp vận thân 
vượng thì mới có lợi cho phát tài, hơn nữa gặp lưu niên tốt cũng có 
thể tiến tài, ví dụ gặp các năm có chữ số cuối cùng là 6, 7, 8, 9 đểu 
cỗ thể tiến tài. Trong mệnh cục chính tài, kiếp tài đểu có cho nên 
cuộc đòi vì gặp tiểu nhân mà phá tài hao của.

3- Trong mệnh cục thực thần thông gốc, hơn nữa quan tàng 
không thấu cho nên không thích hợp làm quan, hơn nữa đây là Tứ 
trụ thương quan sinh tài, cuộc đòi chỉ lợi về tài vận, ngưòi này 
làm cán bộ gặp khó khăn.



Năm 1976 Tháng 8 Ngày 28 Gìơ tuất
Tỉ Thực Nh.nguyên Thực

Bính thin Mậu tuất Bính ngọ Mậu tuất

K iế p T ỉ Ấ n K iê u Q u a n S á t T à i T à i

Đ .d ậ u B . t h â n Ấ t  m ù i G . n g ọ Q u ý  t ị N h .t h ìn T â n  m ã o c.đần
4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần
1- Nhật nguyên sinh ồ tháng tuất là lâm đất hưu tù, lại được 

thực thần trên trụ giò thấu ra, đáng lẽ Tứ trụ này tự vượng, 
nhưng thực thần trên chi năm đến xì hơi nhật nguyên, nhật chủ bị 
xì hơi quá mức cho nên cuối cùng cực nhược. Theo nguyên tắc cân 
bằng ngũ hành thì nên lấy ngọ hoả để trợ thân. Ngọ là kình dương 
giúp thân, cho nên rất cần ngang vai bính hoả trên trụ năm trợ 
giúp nhật chủ để chuyển nguy thành an, vì thực thần xì hơi mạnh 
quá cho nên thân vãn nhược, do đó lấy ết mộc trong chi thin của 
trụ năm làm dụng thần để chế áp thực thần, sinh thân. Nhưng 
trong mệnh cục thin tuất tương xung nhau, dụng thần bị hao tổn, 
không đắc lực, nên suốt đòi gặp trắc trỏ. Cuộc đòi nên gặp vận 
mão mộc, kị gặp các vận thực thương thổ.

2- Trong Tứ trụ thực thần quá vượng, không nên làm nghề 
công chức, nên chọn nghề tự do có tính dịch vụ là tốt nhất.

3“ Mệnh chủ này thực thần quá vượng, nên làm tổn hại 
quan, nếu là người đi theo tôn giáo hoặc nghệ thuật, âm nhạc, 
điêu khắc, luật sư, nhà thiết kế, nhà kinh tế  học thì sẽ nổi danh.

4- Mệnh cục này thực thần nhiều quá làm tổn hại quan, tài 
tinh không hiện ra, cho nên suốt đời tiền ít, khó khăn, dù giàu 
cũng không bền lâu. Sau 24 tuổi tài vận có khá hơn. Từ 24 đến 28 
tuổi tương đốỉ khá, từ năm 2000-2015 còn tương đối.

5- Mệnh cục này thực thần quá vượng, quan tinh không hiện 
nên không có chức vụ, nhưng trong sự nghiệp công cộng có khả năng 
phát triển hoặc có thể làm lãnh đạo ở một vài bộ môn thích hợp.

Ví du  35. Nam
Năm 1974 Tháng 7 Ngày 18 Gìđ ngọ

Sát Tài Nh.nguyên Tỉ
Giáp dần Nhâm thân Mậu thân Mậu ngọ
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Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

1- Mậu thổ sinh tháng 7 dương khí tăng dần, hàn khí bắt 
đầu xuất hiện, Tứ trụ này thực thương quá vượng, do đó lấy bính 
hoả làm dụng thần, mộc là hỉ thần, kim là kị thần, Mệnh này sau 
12 tuổi gặp vận dụng thần, sau 32 tuổi lại hành đại vận bính hoả, 
là dụng thần lên ngôi, vận khí rất tốt, tài dóng ỏ trường sinh, 
quan ở tuyệt địa. Xu thế phát triền trong tương lai là tài lổn nhờ 
quan, cầu tài càng lợi cho cầu quan, nhưng quan chức không lớn 
lắm, suôt đời làm chức phó, do đó đi theo ngành thương nghiệp 
tương đối tốt, tư doanh có lợi, công chức không lợi bởi vì thiên tài 
là xí nghiệp tư doanh hoặc kinh doanh cá thể.

2- Tài lâm mã tinh, hơn nữa Tứ trụ mã tinh nhiều cho nên 
thích hợp cầu tài trong hoạt động. Cuộc đòi đi lại tương đối nhiều, 
mã tinh trùng điệp thì ra nước ngoài là lợi nhất, buôn bán với 
nưỏc ngoài dặc biệt là năm mậu dần 1998 có 4 mã tinh là có cơ hội 
thuận lợi.

3- Sau 22 tuổi tài vận tương đối khá, mọi mặt công việc đểu 
tốt, đặc biệt sau 32 tuổi sự nghiệp càng tăng tiến. Từ 3 2 -U l tuổi 
là 10 năm huy hoàng nhất, tài vận hanh thòng. Gặp những năm 
bính, đinh, giáp, ất, tài vận đểu rất tốt.

Ví du  36. Nam
4

Năm 1936 Tháng 4 Ngày 4 Gìơ tị
Tỉ Quan Nh. nguyên Quan

Bính tí Quí tị Bính ngọ Quý tị

Kiêu Ấn Tỉ Kiếp Thực Thương Tài Tài

G.ngọ Ất mùi B.thần Đ.dậu M.tuất Kỉ hợi Canh tí T.sửu
5 15 25 35 45 55 65 75

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thần

Bính hoả sinh tháng tị là đất lâm quan. Các địa chi trong Tứ 
trụ nhiều hoả, người này trụ ngày lại đóng kình dương, hoả nhiều, 
tõt ở chỗ trẽn trụ giò, trụ tháng có quan chế áp hoả nên được xem 
là tương đôì cân bằng. Vì vậy nên lấy kim làm dụng thần thì tố t



Hơn nữa trong Tứ trụ không có kim, tên ngưòi đó có chữ "kim" bên 
cạnh, có thể từ nhỏ ngưòi này đã được bố mẹ lấy sô', nên đã bổ 
sung chữ "kim" vào. Hoả là kị thần, do đó ngưòi này đi về phương 
tây, tây bắc là tốt nhất.

2- Trong Tứ trụ quan nhiều, hơn nữa quan không vượng. 
Trong công việc ngưòi này.rất cố gắng, quan hệ trong đồng nghiệp 
tương đổi khá, nhưng quan nhiều là sát, nên loại công việc đang 
làm có thể gọi ỉà bất đắc, chí hdn nữa lại gặp phương vị không lợi. 
Từ sau tuổi trung niên mẩỉ đến trước tuổi 64 vận khí mới bình 
thường. Tuổi trẻ không có đất dụng võ để triển khai năng lực của 
mình, do đó cả đòi chỉ có thể làm chức phó.

3- Tứ trụ này sau 65 tuổi gặp đại vận canh tí là tượng cuối 
đòi mới thành đạt. Sau 65 tuổi lại gặp nguyệt đức tức là có quý 
nhân phù trợ, nên là người có tiếng trong vùng.

4- Tứ trụ này vì đi về phương nam cho nên chức vụ không to, 
phần nhiều lại là chức phó, vì vậy là bất đác chí.

Ví d u  37. Nam
Năm 1955 Tháng 6 Ngày 30 Gìơ mùi

Tài Tài Nh. nguyên Thương
Ất mùi Giáp thân Canh tuất Quý mùi

T h ư ơ n g T h ự c K iế p T ỉ Ấ n K iê u Q u a n S á t

Q . m ù i N h .n g ọ T â n  tị c . t h ì n K ỉ  m ã o M .d ầ n Đ .s ử u B ín h  t í

3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3

Phân tích  m ệnh cục và chọn dụng thẩn

1- Canh kím sinh tháng 7 là sắc nhọn đến cực điểm, các địa 
chi nhiều thổ, cho nên thân vượng. Lấy hoả làm đụng thần để có 
thể áp chế kim, kim vượng nhò gặp hoả tôi luyện mổi thành vũ khí 
. Thổ nhiểu nhờ gặp mộc làm tơi xốp cho nên lấy mộc làm hì thần 
là có lợi. Ngưòi này thuộc Tứ trụ khôi canh, thân vượng, trụ ngày 
đóng kim dư là chủ về ngưòi nổi tiếng. Gặp được vận thân vượng 
thì sẽ nắm quyền bính. Thương quan sinh tài là người phú quý 
tròi cho, cho nên theo nghề; thương nghiệp cũng được. Sau 33 tuổi 
có thể theo việc hành chính, khôi canh trùng điệp là người nắm 
quyền lớn. Người này làm nghề chính trị thì có chức, buôn bán thì 
có tiển, là người phú quý. Sau 43 tuổi sự thăng tiến càng ển định, 
là người của nhiều hơn chức.



2- Năm 1992 - 1995 là thời kỳ tài vận khá. Năm 1996 thân tí 
thin tam hợp thành cục thưdng quan làm tổn hại quan-nhưng lại 
sinh tài, năm 1996 tài vận tương dối khá.

3- Năm bính tí 1996 tam hợp thương quan, vể mặt quan chức 
không lợi, gặp nhiều người dèm pha, hơn nữa năm đó sức khoẻ 
không tốt dễ mắc bệnh. Năm đó thân tí thin tam hộp đào hoa nên 
còn cần dể phòng quan hệ với phụ nữ ảnh hưỏng dến tiền đồ .

4 -  Người này 43 tuổi hành vận chính ấn là người cỏ thực 
quyền, hơn nữa thương quan ấn là chủ về tiếng tăm lớn, thăng 
tiến đễ dàng, sau 43 tuổi cầu quan thuận lợi nhất.

Vỉ d u  38. Nam
Nám 1952 Tháng 8 Ngày 27 Gìơ tí

Kiêu Sát Nh. nguyên Tỉ
Nhâm thin Canh tuất Giáp ngọ Giáp tí

Q u a n K iê u Ấn Tỉ K iế p  T h ự c T h ư ơ n g  T à i
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P h ân  tích  m ệnh cục và chọn dụng thần
1- Giáp sinh tháng tuất là ỏ vào đất dưỡng, không được lệnh, 

mộc tinh điêu linh, tháng 9 canh kim vượng tướng, địa khí mạnh 
trực khắc giáp mộc, nên nhật nguyên giáp mộc đóng ngọ hoả bị xì 
hơi, được chi tí của trụ gìồ xung khắc hoả, sinh cho mộc, thiên can 
giáp ngang vai trợ thân, nhâm thuỷ của trụ năm làm xì hơi giáp 
mộc, tuy lực không đủ nhưng vãn là được sinh, địa chi của trụ 
tháng và trụ năm thin tuất bị xung, thổ vượng khắc thuỷ, thuỷ 
suy không khắc được hoả nèn hoả có thể chế áp kim, do đó vẫn là 
mệnh trung hoà, cuộc đời tuy động nhiều nhưng phúc khí tương 
đôì bình ổn, không có tai hoạ lớn. Mệnh nam lấy vượng làm phúc, 
cho nên lấy mộc làm dụng thần, thuỷ là nguồn, là hỉ thần, thổ kim 
là kị thần.

2 - Địa chi có tài và còn được lệnh tháng, cho nên cuộc đời 
tiền của như ý, công tác khá thuận lợi. Các năm từ 1982 - 1985 tài 
kttí đều khá. Năm 1988, 1989 tuy của vào nhưng tiêu phí cũng 
nhiều. Năm 1992 - 1995 vẫn còn khá, nám 2002 - 2005 đểu có của 
nhưng tiêu phí nhiều. Tài vận chân chính là ở những năm 2012 - 
2015 và 2022 - 2025, đó là những nám nên mạnh dạn làm lớn, sẽ 
phát tà i to.



3- Ngưòi này có tài tổ chức lãnh đạo, có sức khai phá. Nếu tự 
mình phát huy được tốt thì tuy phẫn nhiều làm chức phó nhưng 
vẫn là ngưòi nắm thực quyền. Mệnh này tuổi trẻ chưa hung thịnh, 
công danh chưa thể phát đạt, còn có thể tàng thêm phúc lộc, thay 
đổi nhà ổ để tăng thêm sinh khí.

Ví d u  39. Nam<1

Năm 1964 
Tài

Giáp thin

Tháng 9 
Tài

Giáp tuất

Ngày 14 
Nh. nguyên 

Tân sửu

Gìơ mão 
Tỉ

Tân mão

T à i Q u a n K iê u

7 1 7 2 7

V
An Kiêu Kiếp

37 47 57

Phân tích  m ệnh cục và chọn dung thần

T ỉ  T h ư ơ n g

6 7  7 7

1- Tân sinh tháng tuất là tượng mẹ vượng con mạnh, bản khí 
các chi thin tuất của trụ năm, trụ tháng tương xung nhau, thổ khí 
càng vượng, sinh cho tân kim làm cho tân của trụ giờ được trợ 
giúp. Trụ ngày đóng sửu thổ thận vượng là kho. Tứ trụ nãy không 
có thuỷ không có hoà, tàng nhập trong mộ kho thin tuất, gặp khi 
được xung sức vẫn không dủ, kim của tháng 9 tốt nhất được hoả 
luyện mới thành vũ khí, kị nhất gặp thồ kim.

2- Mệnh này tài có thấu có tàng, nên cuộc đòi cơm áo không 
thiếu, lợi về cầu tài, công tư đều trọn vẹn, nhưng hơi nặng về tư, 
hoặc làm ăn riêng lẻ thì mói có lợi.

3- Cuộc đời không nắm quyền bính, nếu có cũng không lớn hoặc 
làm lãnh đạo không lâu, vì sát tàng trong kho và không vượng.

4- Cuộc đòi làm công chức hoặc chủ cửa hàng thì sẽ có thu 
nhập ổn định, về sau cầu tài mới có lợi hoặc trước hết nên có,danh 
sau đó cầu tài mới tốt.

5- Là ngưòi tự học thành tài, có tu dưỡng vể văn hoá, nhưng 
phải nỗ lực nhiều, kiên trì học tập thì mới dạt được trình độ đại học.

Ví dụ 40. Nam

Nàm 1966 
Tài

Bính ngọ

Tháng 8 
Sát

Mậu tuất

Ngày 26 
Nh.nguyên 
Nhâm dần

Gìđ ngọ 
Tài

Bính ngọ
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P hân  tích  m ệnh cực và chọn dụng th ần

1- Nhâm sinh tháng tuất là â đất quan đới. Xem qua Tứ trụ 
gồm có 1 thuỷ, 4 hoả, 2 thổ, 1 mộc, không có kim. Tháng 9 thổ 
vượng kim có sát khí, năm hoả mộ địa nên thuỷ tử mộc suy. Tứ 
trụ thiếu kim, thuỷ không có nguồn, nhật nguyên nhâm thuỷ lại 
đóng ồ đẫt đần mộc bị xì hơi, hơn nữa Tứ trụ song tài đểu thấu lại 
đắc địa, ngọ hoả trợ giúp địa chi trụ ngày, hơn nữa tam hợp thành 
cục. Tháng 9 thổ vượng lại được nhiều hoả sinh cho, nên Tứ trụ 
này thân nhược, tài sát vượng, lây kim thuỷ làm dụng thần, hoả 
thổ ỉà kị thần. Từ 29- 59 tuổi hành các đại vận sinh trợ, nên có 
thể có cơ phát tài.

2- Mệnh cục này tài tinh có thấu có tàng, nên cuộc dời tiền 
của dổi dào nhưng phải chú ý tài nhiều thân nhược thì sẽ vì của 
hoặc vì phụ nữ mà mắc tai hoạ, cho nên phải làm những công việc 
hoặc đi đến những phương và những năm thân vượng có lợi cho 
việc cầu tài thì mới thắng tài. Tài vận trong cuộc đòi từ nàm 30 - 
59 tuổi tương đối tốt, cầu tài dễ được, trong đó từ năm 2000 - 2003 
và 2010 - 2013 là những năm cầu tài thuận lợi nhất, nên nắm 
chắc thài cơ.

3- Tuy có tài năng chỉ huy lãnh đạo, nhưng khả năng phát 
huy không lốn, người tương đối hướng nội, từ tuổi 20 - 59 thân 
vượng cho nên có cơ hội làm lãnh đạo.

4- Nên làm công chức, suốt đời dù ở cương vị công tác nào 
đểu đưa lại lợi ích cho cơ quan.



Chương 12

CHA MẸ

Vạn vật nhò khí âm dương của tròi đất mà trưởng thành, con 
người nhờ tinh khí tạo hóa của cha mẹ mà sinh trưởng. Nguồn gốc 
của sinh mệnh là nhờ cha mẹ sinh ra, nhân tố tiên thiên của sự 
thành công trong sự nghiệp cũng là nhờ cha mẹ mà có. Cho nên ơn 
của cha mẹ như trong kinh Phật đã nói : báo đáp đến bao giờ cũng 
chưa đủ. Trên dời này cái gì to lốn nhất ? Rất nhiều thanh niên 
khống biết được điều đó. Điều to lớn nhất là chữ Hiếu. Mỗi người 
đều do cha mẹ sinh ra, cho nên kính hiếu cha mẹ là thiên đức nôn 
có của đạo làm người. Đạo lý này rất nhiều thanh niên sau khi đã 
được làm bố mẹ mới hiểu được sâu, sắc, nhưng cũng có người, suốt 
đời không tự mình hiểu nổi đạo lý đó.

Kinh nghiệm cuộc sống cho ta biết, phàm là người có một ít 
thành đạt trong sự nghiệp đểu là những ngưòi nghe lòi cha mẹ, 
không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là những người 
con có hiếu. Còn những người lưòi biếng, ích kỷ, không coi trọng chữ 
tín, làm những điều tai ác ngược với đạo lý ỏ đời, ngược với lợi ích của 
xã hội và nhân dân thì đểu là nhũng người không có hiếu.

Hiếu kính cha mẹ là thiên đức làm người, cũng là cơ sở để 
thành công trong sự nghiệp. Ngày xưa các vua khi tuyển dụng 
ngưòi tài, đầu tiên xem người đó có phải là người con có hiếu 
không. Vì người ta cho rằng, ngay đến cha mẹ là người sinh thành 
dưỡng dục mình mà mình cũng không có hiếu thì làm sao có thể 
tận trụng với vua được. Cách nói đó rất có lý. Ngày nay không ít 
người khi kết bạn, tìm người yêu, có những Giám đốc khi tuyển 
dụng ngừơi giúp việc hoặc thư ký cũng đểu lấy chữ hiếu làm điều 
kiện quan trọng. Vì người hiếu kính vói cha mẹ phần nhiều trung 
thành vổi bạn bè, trung thực trong tình yêu, tận tâm với công việc 
và với lãnh dạo, tận tình trong chức trách và luôn có tinh thần 
phấn đấu vươn lên, không gây rối trong tập thể.

Cây có gốc, nước có nguồn. Chương này chuyên bàn vể việc 
dự đoán thông tin có liên quan với cha mẹ, vì thế nhãn đây bàn



vài lời về ý nghĩa của lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Đó cũng là 
điều mỗi người học dự đoán đầu tiên nên làm được và không cho 
điều đó là thừa.

Dùng Tứ trụ dự đoán học để dự đoán tiền đồ và vận khí của 
cuộc đời thì đầu tiên phải dự đoán điều cd bản nhất của Tú trụ là 
những thông tin về cha mẹ và những điều đó có liên quan với tổ 
nghiệp. Do đó đưa mục đoán về cha mẹ đặt lên vị trí hàng đầu.

Sáu hào phôi vói lục thân là do Kinh Phòng, nhà Dịch học 
ứng dụng đời Hán phát minh ra, sau đó nhân dân Trung quốc trên 
cơ sồ của Chu dịch lại phát minh ra Tứ trụ dự đoán học, đem lục 
thân của Kinh Phòng đưa vào Tứ trụ để dự đoán thông tin của con 
ngưòi. Thực tiễn mấy nghìn năm qua chứng minh đưa lục thân 
trong Bát quái của Chu dịch vào Tứ trụ để dự đoán nhân thể là 
hòn ngọc quý trong lịch sử dự đoán thông tin của Trung Quốc.

Về cung phụ mẫu trong lục thân, Tứ trụ có 2 cách sắp xếp. 
Cách thú nhất là : lấy trụ năm làm cung phụ mẫu ; cách thứ hai 
là lấy trụ tháng làm cung phụ mẫu, về vấn đề này tôi đã bàn đến 
trong sách Chu dịch dự đoán học.'Ở đây không nhắc lại nữa.

Dự đoán nhũng thông tin về cha mẹ, có ngưòi lấy can năm 
làm cha, có người lấy can tháng làm cha, có ngưòi lấy chi nâm làm 
mẹ, cũng có ngưòi lấy chi tháng làm mẹ ; lại cũng có người lấy 
thiên tài là cha, chính ấn là mẹ. Để tiện cho việc nghiên cứu và dự 
đoán thông tin vể mặt này thì kết hợp đùng cả 3 phương pháp 
trên để dự đoán là thích hợp nhất.

Thiên tài là cha, chính ấn là mẹ, trong dự đoán ứng nghiệm 
rất chuẩn. Vì sao thiên tài là cha, chính ấn là mẹ ? Vì sinh tôi là 
mẹ. Như người sinh ngày canh, lấy kỉ thổ là chính ấn, lấy giáp 
mộc làm thiên tài. Giáp là dương, kỉ là âm, giáp kỉ hợp với nhau 
đúng đạo vợ chồng, Giáp lấy kỷ làm vợ, kỉ lấy giáp làm chồng cho 
nên lấy thiên tài làm cha, chính ấn làm mẹ. Thiên ấn là mẹ kế 
hoặc mẹ nuôi, hoặc mẹ đd đầu.

I. Dự ĐOÁN VỂ CHA MẸ (1)
Trụ năm gặp đất trường sinh đế vượng, không bị xung khắc, 

lại được lệnh tháng sinh là chủ về cha mẹ tinh nhanh, tháo vát, 
dung nhan đẹp, người khoè trường thọ.



Can năm được lệnh tháng sinh là cha trưòng thọ, chi năm 
được lệnh tháng sinh là mẹ trường thọ. Can nãm là dụng thẩn thì 
cha mẹ song toàn.

Can và chi nãm tương sinh cho nhau là cha mẹ hoà thuận ; 
can sinh cho chi là cha yêu mẹ ; chi sinh cho can là mẹ yêu cha. 
Can chi ngang hoà là cha mẹ có yêu nhau nhưng cũng không 
tránh đôi lúc cãi vã.

Trụ năm hoặc trụ tháng gặp quý nhân là cha mẹ đẹp và nho 
nhã, thanh lịch. Trụ nãm gặp sao trạch mã ỉà ông cha hoặc cha 
mẹ đi buốn bán ở bên ngoài. Trụ nám gặp ấn hoặc tư quán học 
đường là cha mẹ hiển lành, ông bà hoặc cha mẹ theo nghề vàn 
chương, mạch nhà thư hương.

Trụ năm gặp chính ấn hoặc chính ấn gặp thiên đức, nguyệt 
đức là cha mẹ hiển lành, hay làm điểu thiện.

Trụ năm gặp thực thần mà không có kiêu thần là cha mẹ 
người béo và khỏe, tính cách thành thực.

Can nâm lâm trường sinh hoặc chính ấn lâm trường sinh là 
cha mẹ có phúc và thọ.

Trụ năm gặp quan tinh chính ấn thì cha mẹ làm quan cao sang.
Can năm gặp quan tinh, chi năm gặp tướng tinh là cha mẹ 

phú quý, trung hậu. Trụ năm gặp tài, quan, ấn lại còn gặp sinh 
vượng là cha mẹ không giàu thì sang.

Chi năm hoặc chỉnh ấn gặp đào hoa là cha mẹ đẹp mà thông minh.
Trụ năm, trụ tháng gặp tài, quan vượng là cha mẹ vinh hiển.
Thiên tài quy lộc là cha cao sang tột bậc. Trụ ngày gặp tài, 

trụ giò là kiếp thì đời cha vượng, đòi con sa sút.
Trong Tứ trụ thiên tài gặp vượng địa là cha trường thọ.
Ằn gặp trưòng sinh thì mẹ hiền, trường thọ, nếu phùng sinh 

thì mẹ thông minh hiền quý.
Phụ mẫu đều vượng lại gặp sinh phù thi cha mẹ đểu trường thọ.
Phụ mẫu đóng ở trường sinh, ở đất  quý nhân, lộc mã thì chủ 

vể cha mẹ phú quý lâu dài vinh hiển.
Trụ năm sinh hợp với nhật nguyên thì được cha mẹ yêu. 

Nhật nguyên sinh trụ năm thì con hiếu kính cha mẹ.

Can năm hoặc chi năm, can tháng hoặc chi tháng là hỉ thẫn, 
hoặc dụng thần là được hưỏng phúc tổ tiên hoặc được cha mẹ 
nuông chiểu.



Chi ngày sinh cho chi năm là vợ có hiếu với mẹ chồng hoặc 
quan hệ mẹ chồng con đâu tốt.

Trụ ngày yếu nhưng được ấn tinh sinh phù thì được cha mẹ 
thương yêu,

Chính ấn đóng ở hoa cái là cha mẹ thông minh.
Chính ấn gặp trạch mã thì cha mẹ lập nghiệp ở phương xa.
Đổ giúp những người nghiên cứu dễ nắm vững kỹ thuật dự 

đoán, dưới đây cử ví dụ để nói rõ dự đoán theo sự việc.
Vi du  1. Khôn tạo (nữ)
Tài Tỉ Nhật nguyên Tỉ

Ất sửu Tân tị Tân mão Giò tân mão

Khôn tạo này của một người phụ nữ quan chửc, vào một ngày 
tháng 2 năm 1985 đột nhiên đến thăm khu ở cùa tôi. Tôi rất kinh 
ngạc, chưa kịp hàn huyên thì bà đã nói : "Ông Thiệu ạ, ở bên 
ngoài đồn đại rất ghê, nói rằng ông nghiên cứu Tứ trụ tính mệnh 
rất giỏi có phải không ? Đó ,là thực hay là hư ?" Tôi tự hào thừa 
nhận rằng : "Đúng đây, họ đồn không sai. Tôi đã nghiên cứu mấy 
nãm rồi và cũng có biết được chút ít". Bà ta rất kinh ngạc và liền 
nói với tôi một cách thăm dò : "Cái đó có phải là phong kiến mê tín 
không ?". Tôi thấy bà ta nghi ngờ đán đo, liền nói : "Nếu bà không 
tin thì cứ nói rõ giờ sinh tháng đẻ của bà để tôi thử đoán xem, 
chắc bà sẽ biết được đó là khoa học hay mê tín".

Sau khi sắp xếp xong Tứ trụ của bà ta, tôi nói : "Tứ trụ của 
bà quá cứng, khắc cha, khắc mẹ lại còn khắc chồng. Cha bà khắc 
mẹ bà, khắc rất mạnh, mẹ bà đã mất sỗm. Cha bà tối thiểu đã kết 
hôn hai lần. Bà tuy khắc cha nhưng mệnh cha bà vượng, nên khắc 
không nổi, Bà từ nhỏ lại sổng xa cha nên lực khắc yếu, Cha bà 
hiện nay là người tinh thần sung sức, khoẻ, thọ". Mới nói qua như 
thế bà ấy đã mở to mắt kinh ngạc. Tôi tiếp tục đoán những người 
trong nhà và quá khứ của bà ta. Nghe qua bà ta nói đều đúng. 
Cha bà năm nay đã 81 tuổi, ngưồi rất khoẻ và xin đoán xem còn 
sống bao lâu nữa. Tôi nói phải đẽ' phông năm 1991.

Trụ năm ất mộc thiên tài là cha, trong Tứ trụ 3 lần gặp tân 
kim khắc mạnh ất mộc đó là bằng chứng khắc cha. Nhưng tân kim 
ở tử địa, ất mộc ỏ vượng địa lại thông căn với ất mộc trong mão và 
còn được đất ướt của sửu nuôi dưỡng nên rễ của ất mộc thâm căn 
cô' đế, nên tân kim tuy nhiều nhưng không làm gì được.



Đại vận đinh hợi xung khắc cương lĩnh của lệnh tháng, trụ 
nâm ất sủu và lưu niên tân mùi (năm 1991) phạm vào thiên khác, 
địa xung là xung khác thái tuế. Sửu mùi vừa xung nhau thì kim kho 
đã mỏ, cả 3 tân vây khắc ất mộc, ất mộc bị khắc mà không có sinh cho 
nên cha cô ấy tháng 5 năm tân mùi mất, hưởng thọ 87 tuổi.

Ví d ụ  2. Khôn tạo (nữ)
Thương Tài Nhật nguyên Tỉ
Giáp ngọ Bính dần Quý tị Giò quý sửu

Tháng 3 nãm 1989 cô Phương nhò tôi đoán cho cha. Tôi căn 
cứ can năm là giáp mộc gặp lệnh thảng, chi năm là ngọ hoả trưòng 
sinh ở lệnh tháng, trong Tứ trụ có sinh không có khắc nên đoán 
cha mẹ song toàn, thông minh tháo vát, diện mạo đẹp đẽ mà thọ.

Đúng là như thế, cha mẹ cô ấy năm đố đã gần 80 tuổi, cả hai 
đều khoẻ mạnh.

Ví dụ  3. Càn tạo (nam)
Tài Sát Nhật nguyên Tài

Quý mão Ất mão Kỉ tị Giờ quý dậu

Tháng 4 năm 1989 tôi căn cứ Tứ trụ này nói với Trần Mưu : 
mẹ anh không những khoẻ mà ngưòi rất thanh lịch, nhất định 
sống ỉâu. Điểu đó là cân cứ vào can năm quý thuỷ thiên tài là cha 
trường sinh ở nguyệt kiến lại gặp sao thiên ất quý nhân. Chính ấn 
là mẹ trường sinh ỏ cung tị lại được lệnh tháng sinh. Lại căn cứ : 
chính ấn lâm trạch mã cho nên đoán mẹ lập nghiệp ở phương xa là 
ngưòì có tài nghệ. Ông ta thừa nhận đúng, mẹ ông ta là công trình 
sư nổi tiếng trong và ngoài nước.

Vi d u  4. Khôn tạo (nữ)
Sát Ấn Nhật nguyên Sát

Giáp ngọ Đinh mão Mậu tí Giờ giáp dần

Tháng 5 năm 1988, căn cứ vào Tứ trụ của cô Khương : trụ 
tháng là đinh hoả chính ấn được quan tinh mão mộc sinh, đúng là 
chính ấn phùng sinh. Tôi nói : cha mẹ cô song toàn, mẹ cô rất hiền 
lành, thông minh và dang là quan chức. Cô ta nói phần cha mẹ 
đúng như ông nói : cha là cán bộ hành chính, mẹ là viện trưỏng 
bệnh viện, sắp ra nưốc ngoài dạy học.

Vỉ d u  5. Càn tạo (nam)
Tài Xn Nhật nguyên Thương

Bính tí Canh tí Quý mùi Giò giáp dần



Đó là ví dụ tháng 6 năm 1990 ông Thưòng nhò tôi đoán. 
Trong Tứ trụ này thủy sinh vào tháng 12 là tháng thuỷ lạnh nên 
kim chìm xuống, là tượng thổ đóng băng, mộc bị hàn lạnh. Bính 
hoả trên trụ nãm và chính ấn trên trụ tháng ỏ vào tử địa là tượng 
khắc cha mẹ. Nhưng vì can năm được trụ giò là giáp dần sinh mộc, 
là mộc hoả sáng có tác dụng giáng hàn, tức là trong Tử trụ hiện ra 
điều may về sự sống. Tôi nói vối ông Thưòng thòi thanh niên bô' 
mẹ anh tuy rất nghèo nhưng hai người đều có tuổi thọ cao, bây giờ 
vẫn rất mạnh khỏe. Ông ta  nói : cha mẹ tôi trước kia nghèo khổ 
không thể nào tả hết. Bây giò đểu đã già hớn 80 tuổi, sức khoẻ vẫn 
còn tô't.

Ví dụ này chính ứng : can năm là dụng thần, nên cha mẹ 
song toàn,

Ví d ụ  6. Càn tạo (nam)
Quan Quan Nhật nguyên Thực

Mậu tí Mậu ngọ Quý dậu Giờ ất mão

Tháng 7 năm 1990 ông'Dương đưa Tứ trụ này của ông nhờ 
tôi đoán hậu vận. Tôi thấy trong Tứ trụ nàm, tháng tài quan đều ở 
vượng địa nên 'nói : cha ông là ngưòi quan văn cao cấp, chi năm 
chi tháng tương xung là không lợi cho mẹ, cho nên mẹ có thể bị 
mất nếu không thì cũng xa cách nhau. Ông ta  nói : đúng, mẹ tôì 
đã sớm là ngoại kiều ỏ nước ngoài, hiện vẫn còn mạnh khoẻ. Cha ở 
trong nước và đã vể hưu.

Ví dụ này là : cả nảm và tháng tài quan vượng, cha vinh hiển.

II. Dự ĐOÁN VỀ CHA MẸ (2)
ở  tiết trên là nói những thông tin có lợi cho cha mẹ, ở tiết 

này sẽ nói những thông tin về mặt khắc cha, khắc mẹ.

Một người có thể rất hiếu thuận với cha mẹ nhưng trong Tứ 
trụ lại khắc cha, khắc mẹ, đó là điều khách quan. Ngưòi khắc nhẹ 
thì không có lợi cho cha mẹ, khắc nặng có thể khắc chết. Như có 
ngưòi khắc cha mẹ từ thời kỳ còn nhỏ đã mất cha mất mẹ, thậm 
chí có nhũng fem bé mệnh cứng, tính khắc rất mạnh vừa sinh ra 
mẹ không chết thl cha chết, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ trở thành 
trẻ mồ côi rất đáng thương. Cho nên, xưa có câu : "Có cha có mẹ là 
vàng là ngọc, không cha không mẹ như cỏ bên vệ đưòng". "Cỏ vàng 
cỏ ngọc cũng chưa bằng có cha mẹ tốt". Còn cố câu : "Chức cao, lộc



nhiều, cha mẹ song toàn mới chính là phúc". Cho nên cha mẹ d ồ  
với con mà nói là quan trọng biết bao, nhất là đối với trẻ 8Ơ sinh, 
hoặc còn tuổi thiếu niên thì cha mẹ song toàn cũng quý như sinh 
mệnh của mình.

Theo kinh nghiệm lịch sủ, nhũng ông chủ tập đoàn tư bản 
phần nhiều từ bé đã mồ côi hoặc mất cha, mẹ.

Tứ trụ của một ngưòì có thông tin khắc cha mẹ thĩ dùng biện 
pháp gì để hóa giải được ? Đây là vấn để mà mỗi ngưòi nên quan 
tâm. Căn cứ tổng kết các Tứ trụ, phàm những ngưòi có con tính 
khắc mạnh mẽ, nói chung là người ấy có tài, sau khi lđn lên không 
làm quan to thì cũng là người phú quý giàu sang. Do đó cách giải 
phải căn cứ vào tỉnh khắc to hay nhỏ mà quyết định. Đôì vối 
những người con có tính khắc mạnh thì nên đưa lên chùa dể cho 
những ngưồi tu hành nuôi dưỡng. Cũng có ngưòi lại nhò ngưòỉ 
khác nuôi dưỡng, có ngưòi gủỉ bẽn ông bà ngoại, có người phải tỉm 
bố mẹ nuôi. Có ngưòì từ nhò đã phải nhd các nhà sư làm thày. 
Những trẻ em như thế sẽ có lợi cho cha mẹ. Hoặc đối với những trẻ 
em bị cha mẹ khắc cũng làm như thế thì cha mẹ mới vẹn toàn và 
cũng không bị mất con. Nếu không dùng cách giải cứu đó thì hoặc 
cha mẹ không song toàn, hoặc không bảo đảm dư<?c con cái. Cho 
nên xưa nay có không ít những danh nhân hay ngưòi giàu ban đầu 
được lớn lên từ trong chùa, dến khi học được văn võ song toàn sau 
đó mối ra đời lập nghiệp.

Dưới đây xin giới thiệu một số kinh nghiệm đã áp dụng trong 
thực tế.

Trụ nảm có thương quan là không lợi cho cha, có tỷ kiếp, 
kình dương là khác cha, khắc vợ.

Trong Tú trụ gặp tài nhiều tấ t sẽ khắc cha mẹ. Trẻ em gặp 
tài vượng là khắc cha mẹ.

Ngày giáp ất gặp vận dần mão là chủ về kiếp tài, phá tài, 
khắc cha mẹ và gặp những việc phải tranh giành nhau.

Nếu trong Tứ trụ đều có thin tuất sửu mùi thì cốt nhục bị 
chia lìa, cha mẹ không song toàn.

Đề cương lệnh tháng bị xung khắc thì gây tẩn thất cho cha 
mẹ và ngưòi thân, hoặc bị ỉi dị.

Để cương tháng khắc n&m, cha mẹ cũng không song toàn.
Ngang vai, kiếp tài đều có thì cha mẹ không thọ.



Thiên tài đã tuần không lại còn gặp ấn vượng thì mồ côi cha 
từ bé.

Nữ trong mệnh tài tinh nhiều thì khắc mẹ, Nữ phạm thương 
quan, thiên ấn thì từ bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thiên tài gặp tuần không, vong là đất tử tuyệt tức mẹ mâ't sốm.
Cha lâm kho địa hoặc nguồn tài bị kiếp (cướp đoạt) thì cha 

mất trước.
Huynh đệ thân vượng thì cha mẹ bất lợi.
Thiên tài bị khác thì cha mất trước.
Phụ mẫu một ỉi một hdp nhất định là ấn tinh gặp tài.
Gặp ngang vai thì cha khổng sông lâu. Thiên nguyên bị hình 

phạt thì cha mọ không song toàn.
Tài gặp tuần, không mà ấn vượng thì cha mất sóm, Trụ năm 

gặp thất sát, kình dương thì mồ côi cha mẹ từ bé.
Kình dương gặp lệnh tháng thì còn mẹ mất cha ; thương 

quan gặp kình dương thì khắc cả cha lẫn mẹ.
Trong Tứ trụ gặp kình dương là khác cha.
Sao phụ mẫu đóng ỏ tuần không hoặc ỏ đất bị hình, tử, tuyệt 

thì cha mẹ nghèo khó, lại đoản thọ, hoặc chết nơi đất khách quê 
ngưòi, hoặc không hiền lành.

Trong Tứ trụ có kiếp tài hoặc thất sát, vong thần, kình 
dương, nguyên thần là con khắc cha mẹ.

Tháng sinh cho can ngày mà gặp tài thì không hay vì sẽ khắc 
mẹ hoặc mẹ có bệnh.

Ẫn bị xung khắc là mẹ hiền nhưng mất sớm.
Ấn thụ bị khắc là mẹ không chết thì cũng đi xa.
Trong Tứ trụ tài nhiều làm tổn thương ấn thì tuổi trẻ đã 

khắc mẹ. Ấn bị thương nên mẹ mất sớm.
Tuổi nhỏ đã mất mẹ chi vì trong Tú trụ tài nhiểu làm cho ấn 

bị chết.
Trong Tứ trụ đều có kiêu thần, thực thần là tượng khắc mẹ. 

Trụ ngày, trụ giờ đều cổ thực thần là khắc mẹ, hoặc bản thân 
ngưòi ấy lúc chết không gặp con.

Trong Tứ trụ tài ấn đểu bị thương tổn là khắc mẹ, khắc vợ.
Trụ ngày, trụ giò đểu phạm vong thần là khắc mẹ. Ấn tinh 

yếu quá lại đóng õ tuyệt địa là mẹ mất sớm.



Chi ấn gặp cô thần, quà tú là chủ về cha mẹ cô độc, lục thân 
không có chỗ nương tựa.

Trụ năm đóng ô chính quan lại bị thương quan xung khắc là 
chủ về cha mẹ hay ốm đau hoặc không thọ.

Trụ năm đóng ở thất sát, kình dương là tính cha mẹ bạo ngược.
An gặp quan sát nhiều là cha mẹ yếu, kém.
Trụ năm là dụng thần bị tuế vân thiên khắc, địa xung là có 

tang cha mẹ.
Đại vận xung khắc lệnh tháng ; lưu niên, tụế quân và trụ 

năm bị thiên xung địa khắc là không mất cha thì mất mẹ, hoặc 
mất cả hai.

Thiên tài bị tuế vận thiên khắc, địa xung là đã đến lúc mất cha.
Ấn thụ gặp tuế vận thiên xung, địa khắc là lúc mất mẹ.
An thụ phá dụng thần là cha mẹ vất vả, bản thân cũng vất vả.
Ấn rơi vào tuần không, vong là mẹ bệnh tật nhiều.
Thai tức bị khắc thì mồ côi cha mẹ từ bé.
Chi ngày xung khắc chi năm thì mẹ không chết cũng là đi xa.
Can của năm sinh bị can, của lưu niên khắc, chi của nãm 

sinh nhập mộ chi của lưu niên là có khả nâng cha mất.
Trong Tứ trụ tài nhiều làm hại ấn là từ nhỏ đã bị mất mẹ, 

nếu không mất mẹ thì cũng là mẹ tái giá.
Ấn bị phá năng là mẹ chết trưdc.
Chi nàm bị tháng xung khắc là tượng mất mẹ, nếu có quan 

sát hỗn tạp vào là khắc cả cha lẫn mẹ.
Trụ giò xung khắc trụ năm là khắc cả cha lẫn mẹ.

/Trụ năm gặp thực thần, trụ tháng gặp kiêu thần thì nhất 
định khắc cha.

Trụ giò khắc trụ năm là lúc cha mẹ mất không gặp mình.
Trong Tứ trụ đều có cả thiên và tài là mẹ sẽ lấy hai đời 

chồng. Trong Tứ trụ có hai ấn là cha có hai đòi vợ.
Trong Tứ trụ đều có chính ấn và thiên ấn thì nhất định là có 

mẹ kế.
Lộc mã của trụ năm bị xung phá thì vì việc công mà chết xa nhà.
Trụ năm, trụ tháng gặp sát là bị hình hại, tức ông và cha 

cùng mất.

Trụ năm gặp chính quan, trụ tháng gặp thương quan là ông 
mạnh, cha yếu.

Trong Tứ trụ quan vượng, ấn suy là cha mẹ anh em chia lìa, 
phân tán.



B ất cứ sự vật nào cũng đều tàng chứa những tiêu chí thông 
tin về ngũ hành sinh khắc, hưng suy, thành bại trong bản thân 
mình. Các tiêu chí thông tin khắc cha mẹ có rất nhiều dạng, 
nhưng rõ ràng nhất, thường gặp nhất, lực khắc mạnh nhất, trong 
dự đoán dễ nám vững nhất là có "Tỉ kiếp trùng trùng thì nhất 
định khắc cha, tài nhiều tài vượng thi nhất định khắc mẹ, lệnh 
tháng khác năm là cha mẹ không song toàn". Dưới đây xin nêu 
một sô' ví dụ.

1. Trong Tứ trụ tĩ kiếp trùng trũng là khắc cha
Thiên tài là cha, quý như châu báu, ngang vai, kiếp tài là 

anh chị em nhiều. Ngưòi nhiều, châu báu ít, anh giành tôi đoạt 
không ai nhường ai, cuối cùng vật quý nốt vỡ. Đó gọi là giành giật 
nhau châu báu hỏng, nên gọi ỉà tỉ kiếp khắc cha.

Ví d ụ  1. Càn tạo (nam)
Tài Tỉ Nhật nguyên Tĩ

Nhâm ngọ Ất dậu Kỉ tị Giờ kỉ tị

Mùa đông năm 1989 có một vị đại tá đến nhò tôi đoán hậu 
vận. Xem trong Tứ trụ thấy ngang vai xuất hiện 3 lần. c&n cứ đại 
vận canh tuất, tiểu vận bính tuất gặp lưu niên là mậu tuất, ngang 
vai rất nhiều, tỉ tài cũng rất nhiều, trước hết tôi đoán năm 1958 
tất sẽ mất cha. Nghe nói thế ông ấy rất kình ngạc nói : Đúng quá ! 
Năm 1958 cha tôi đã mất. Tứ trụ đoán chuẩn thột.

Ví d ụ  2. Khôn tạo (nữ)
Kiếp Tỉ Nhật nguyên Sát

Ất mùi Giáp thân Giáp tí Giò canh ngọ

Tháng 4 nàm 1991 khi tôi giảng bài ỏ  Thái Lan thì cô Trương 
nhò đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ tĩ kiếp xuất hiện nhiểu nên 
nhất định thiên tài bị khắc, cha mất trước. Lúc sắp xếp Tú trụ tôi 
phát hiện lưu niên ất mùi, tiểu vận tân mùi là tuế vận cùng gặp 
nhau, nếu cô ấy không chết thì cũng chết ngưòi khác. Lại còn tiểu 
vận tân kim xung khắc lưu niên ất mộc thuộc về ngôi cha, giáp 
mộc ngang vai lại khác thiên tài mậu thổ nhất định mồ côi cha từ 
bé, do đó đoán sau khi cô ta sinh ra mấy tháng thì mất cha. Cô ta 
rất kỉnh ngạc và hỏì thêm xem tôi có đoán được cha mất tháng nào 
không ? Tôi xem trên trụ giờ thấy canh kim tuy có thể chế ngự 
được ngang vai giáp mộc, tháng 11 là tháng mẠu tí, canh kim ỗ tủ 
địa, t&m kim gặp trường sinh khác ất mộc, ngang vai giáp mộc gặp



vượng địa, thiên tài mậu thổ bị khắc không có sinh nên tôi n ó i: cha 
cô mất tháng 11 năm đó. Cô ta thừa nhận đúng và tỏ vễ ngượng 
ngập xin lỗi tôi, mong tồi thứ lỗi.

Vi d ụ  3 . Khôn tạo (nữ)
Tài Tỉ Nhật nguyên Kiếp

Bính tí Nhâm thin Nhâm ngọ Giò quý sửu

Tháng 3 nàm 1989 tôi xem Tứ trụ của cô Trịnh thấy tỷ kiếp 
nhiều lại gặp lệnh tháng khắc năm. Tôi n ó i: cô khác cha rất nặng, 
nếu cha cô không đi xa thì bị chết. Cô ta n ó i: sau khi sinh tôi, cha 
mẹ tôi đã xem mệnh nói tôi khắc cha rất mạnh, nên cha tôi đã gửi 
tôi cho người khác. Mẹ tôi không đồng ỷ, cha tôi tức và đã bỏ sang 
Thái Lan. Từ đó đến nay vẫn xa cách nhau mãi và hiện nay cha 
tôi vẫn còn khoẻ.

Lại có một ông họ Hoàng nói vỗi t ô i : anh em ông ta  có tất cả 
9 người. Sau lúc sinh ông, xem mệnh thì thấy khắc cha rất nặng 
nên đã gửi ông cho người khác nuôi, v ề  sau không những cha 
không bị khắc mà còn được làm tướng, 49 nàm về trước đã sang 
Đài Loan. Vì ỏng ta khắc cha, nên lúc đi ông đã không được cha 
mang theo. Đến nay cha ông còn khoẻ mạnh.

Nhũng ví dụ khắc cha mẹ như thế rất nhiều. Thực tế  chứng 
minh rằng một ngưòi trong Tứ trụ có tiêu chí thõng tin khắc cha 
mẹ, nếu sống xa cha mẹ thì có thể tránh được sự xung khắc đó.

Trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin khắc cha mẹ (hoặc khắc 
con, khắc vợ cũng thể), vì sao lúc sống xa nhau lại có thể tránh 
được sự xung khắc đó ? Vì sự sinh, khắc giữa con ngưòi với nhau 
đểu là khỉ âm dương ngũ hành gây ra. Nếu hai ngưòi xung khắc 
nhau thưòng ỏ cạnh nhau thì ngưòi bị khắc sẽ bỉ tai hoạ. Nếu cách 
xa nhau, lực khấc sẽ giảm yếu, nên ngưòi bị khắc được bình yên vô 
sự. Điều này cũng giống như kim loại và các chất hóa học để cạnh 
nhau, khi dó các chất hoá học sẽ khuếch tán vào không khí làm 
cho kim loại bị gỉ. Còn nếu đặt xa nhau thì sẽ tránh được hiện 
tượng đó.

Trong Tử trụ tỉ kiếp nhiểu là khắc cha, ngang vai không 
vượng hoặc không có ngang vai nhưng.vận hành đến gặp tỉ kiếp, 
mà tỉ tiếp không bị chế phục, thiên tài không được cứu trợ thì đểu 
là dấu hiệu khắc cha.



2. Tài nhiều là khắc mẹ
Trong Tứ trụ ấn là mọ. tài tinh là kị thần của ấn tinh. Nên 

có câu : "Tài nhiều sẽ làm tổn thương ấn, tức là khắc mẹ".

Vỉ d ụ  i .  Càn tạo (nam).
Xn Tài Nhật nguyên Tài

Ất hợi Tân tị Bính thân Giò canh dần

Ngài Vương, cấp Giám đố: sỏ của tỉnh. Xưa nay õng không 
tin việc đoán cát hung theo Tí! trụ. Mùa hè năm 1990, khi nói 
chuyện Yổi cấp dưới vể việc tôi I ghiên cứu dự đoán Tứ trụ, ông ta 
thấy rất mới mẻ mà cũng rất hoài nghỉ, nên nói với cấp dưới rằng : 
"Anh hãy đưa giò sinh tháng đẻ c ùa tôi cho ông Thiệu đoán xem có 
đúng không". Nếu đoán đúng thì I ôi phục.

Vì cấp dưâi của ông này là bạn của tôi. Sau khi tôi biết việc 
đó, vôn không muôn đoán nhưng để tuyên truyền cho tính khoa 
học cua dự đoán, dùng thực tế  để nói rõ cho ông ta biết không nên 
vì mình không biết mà lại thóa mạ những điểu quý giá của người 
xưa để lại. Do đó, tôi đã lấy bút- giấy ra đoán. Ông giám đốc sở này 
đọc nhũng điều tôi viết ra, đặc biệt là nói nẳm ông lên 7 thì mất 
mẹ nên rất kinh ngạc và nói với cấp .lưới ông ta rằng : "Thần diệu 
quá, thần diệu quá!". Vì mẹ tôi mất năm nào trừ ngưồi nhà ra, 
ngưòi ngoài không ai biết cả.

Vì sao đoán ông ta năm lên 7 mất 1 1 «? ? Vì trong Tứ trụ tháng 
ngày giờ đều gặp tài, không những tài uiiểu mà tài còn lâm đất 
trường sinh trực khắc vào ấn ất mộc của :an năm. Lúc 7 tuổi ông 
có gặp đại vận canh thin, gặp lưu niên ;én tị lại là dất tài nhiều, 
tài vượng, trụ năm ất hợi thiên khắc J ; a xung vổi lưu niên tân tị 
nêr là tượng mất mẹ.

Ví dụ này chính úng câu : "Tuổi b í mất mẹ chỉ vì tài nhiều 
khắc ấn".

VI d ụ  2. Càn tạo (nam)
Thực Kiêu Nhật n £■ ìyên  Tài

Mậu tuất Giáp dần Bín ,1 tí Giò tân mão

Tháng 5 năm 1991 khi tôi ỏ Thá) Lan, ngài Lý đã nhò tôi 
đoán cho việc buôn bán của óng. Tôi thấy trong Tứ trụ có tài gặp 
ấn, Lập đại vận, lưu niên lúc 32 tuổi bắt đầu gặp vận mậu thổ 
thực thần, gặp lưu niên tân mùi, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, tài



vượng ỏ lưu niên, tài khắc ấn, ấn nhập mộ nên đoán : tháng giêng, 
tháng hai nâm 1991 sẽ có tang mẹ. Riêng về việc này ông ta liền 
nói : bà mẹ đúng tháng 2 năm nay bệnh rất nặng đã qua đòi.

Ví dụ này chính ứng câu : "Tài vượng tổn thương ấn nên mẹ 
bị mất".

3. Để cương thâng khắc năm thì cha mẹ khố toân
Cương lĩnh tháng khắc năm là nỗỉ tháng sinh khắc mệnh 

năm. Ví dụ mệnh kim mà sinh vào tháng 4 hoặc tháng 5 tức là 
hoả khắc năm kim. Mệnh mộc sinh tháng 7, tháng 8 là kim khác 
mộc. Mệnh thuỷ sinh tháng thin, tuất, sửu, mùi là thổ khắc thuỷ. 
Mệnh hoả sinh tháng 10, tháng 11 là thuỷ khắc hoả. Mệnh thổ 
sinh tháng giêng, tháng 2 là mộc khắc thổ. Cương lĩnh tháng khắc 
năm thực chất là tháng khắc mệnh nảm, tức cha mẹ không toàn 
vẹn được. Qua thực tiễn tôi tổng kết kinh nghiệm tháy : tháng 
khắc nãm rất ít khi mẹ mất mà phần nhiều cha mất. về điều này 
tôi đã tổng kết được hàng trăm ví dụ.

Dưỏi đây củ một số ví dụ. '

Ví d ụ  1. Khôn tạo (nữ).
Kiếp Thực Nhật nguyên Quan

Bính thân Kỉ hợi Đinh dậu . Giờ nhâm dồn

Tháng 1 nồm 1985 khi đoán cho bà Bành tồi thấy bà ta mệnh 
hỏa sinh vào tháng hợi thuỷ là tháng khắc năm nên đoán cha bị 
mất. Bà ta nói bô' mất lúc 3 tuổi.

Ví d ụ  2. Càn tạo (nam)
Tài Thương Nhật nguyên Kiêu

Nhâm ngọ Kỉ dậu Bính tí Giò giáp ngọ

Đây là Tứ trụ của Giám đốc Đài truyền hình tỉnh. Tôi thấy 
ông ta mệnh mộc lại sinh vào tháng 8 là kim khắc mộc nên đoán 
mồ côi cha từ bé. Ông ta rất ngạc nhiên trưỏc lời nói khẳng định 
của tôi. Vì năm ông lên 3 thì mất cha.

Vi d ụ  3. Càn tạo (nam).

Kiếp
Mậu thin

Thương Nhật nguyên
Canh thân Ngày kỷ sửu



Tháng 4 n&m 1987, khi tôi đang giảng bài ồ Bắc Kinh, có một 
vị học giả Ố Viện khoa học Trung quốc không tin vào Tứ trụ có thể 
dự đoán cát hung. Vợ ông đã nhiểu lần động viên ông nói ra giò 
sinh của mình để nhờ tôi đoán và khuyên rằng : ngưòi làm công 
tác khoa học nền xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm đầu, 
chứ không nên tự mình cho rằng đó là phong kiến mê tín một cách 
mù quáng như vậy. Lần này, ông ta đã nói cho biết ngày tháng 
sinh, nhưng không cho biết sinh giờ nào. Tôi thấy tháng khắc năm 
nên n ó i: tuy không biết giô nhưng cũng có thể nói một đôi điều về 
ông. Cha ông chết trước mẹ và chết rất sớm, e rằng đã chết vào lúc 
ông còn bé. Ông ta thừa nhận đúng, cha ông chết lúc ông còn chưa 
biết gì. Về sau ông còn thừa nhận một số mặt mà tôi đã đoán. Cuối 
cùng tôi căn cứ một số việc lớn đã phát sinh trong mệnh vận dể 
đoán cho ông và giúp ông tìm ra giờ sinh.

Ví d ụ  4. Khôn tạo (nữ).
Thương Tài Nhật nguyên

Canh thin Nhâm ngọ, Ngày kỷ sủu
Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ồ Nam Kinh, để tìm 

hiểu học thuật dự đoán của Trung Quốc, nữ sĩ Lus ngưòi Anh đã 
nhờ tôi đoán vận mệnh. Tuy trong Tũ trụ của cô ấy thiếu giờ sinh 
nhưng tôi vẫn đoán cho cô mấy việc. Trong đó, cản cứ vào tháng 
khắc n&m đoán cha cô mất trước. Vì không có giò nên phải phổi 
hợp tướng tay và tướng mặt để xác định cha bà mất vào lúc bà 
trên đứơi 35 tuổi. Bà ta liền bảo đúng. Người phiên dịch nôi với tôi : 
ngài đoán rất chuẩn.

4. Nhũng cái khác: Phụ gộp kho địo là cha mất trưóc
Kho cũng gọi là mộ. Mộ tức là phần mộ. Nếu cha mẹ gặp 

phải, đương nhiên là cha mất trước.

Ví d ụ  1. Càn tạo (nam).
Sát Tĩ Nhật nguyên Tài

Mậu tuất Nhâm tuất Nhâm tuất Giò bính ngọ

Tháng 5 năm 1987, có một vị thanh niên sinh nãm 1958 đến 
nhò tôi đoán. Trong Tú trụ của anh ta ngang vai nhiều, là tượng 
khắc cha, tà i nhiểu làm thương tổn ấn tức khắc mẹ, cha lại ỉâm 
kho địa túc hồi bé ngưòi đó đã khác cả cha lẫn mẹ, nên là cô nhi. 
Vỉ khi cha mất, anh ta chưa bát đầu đi vào đại vận đầu tiên nên 
đoán lúc cồn nhỏ, khoảng năm 1962, 1963 là cha mất. Anh ta liền



nói : cha tôi mất năm 1963, tiếp theo đó thì mẹ bổ đi. Mẹ của anh 
ta bị khắc chưa đến nỗi nặng, chủ yếu là vì mẹ đi xa. Ví dụ này 
chính ứng câu : "Tuổi nhỏ mẹ đi xa là vì tài nhiều khác ấn".

Vi d ụ  2. Càn tạo (nam).
Thực Kiêu Nhật nguyên Tài

Mậu dần Giáp tí Bính tí Gỉò canh dần

Tháng 8 năm 1984 ông Lý nói' với tôi cha ông năm nay đã 
hơn 70 tuổi, muốn đoán xem còn thọ dược bao lâu. Tôi xem Tứ trụ 
của ông Lý, trong đó có "thiên tài bị khắc là cha mất trước", "kiêu 
thần đoạt thực thần ỉà cha nhất định chết", sau đó lại xếp đại vận 
và lưu niên thấy ông Lý năm mậu thin 39 tuổi là thực vận, lưu 
niên gặp kiêu thần giáp tý, trong Tứ trụ kiêu thần đoạt thực thần, 
đại vận và lưu niên đều gặp, thực thần lại gặp can nám nên nói 
với ông ta phảỉ chuẩn bị sổm, vì cha ông khó qua được tháng 11 
năm đó. Cả hai vợ chồng ông Lý nghp thấy ban đầu không tin vì 
cha ỏng còn khoẻ, chưa đến nỗi đã nguy hiểm ngay, v ể  sau quả 
đúng mồng 6 tháng 11 năm 1984 thì mất:

Ví dụ này chính ứng câu : "Kiêu thần đoạt thực thần là cha 
nhất định chết",

5. Hai mẹ
Trong Tứ trụ có hai ấn là ứng với hai mẹ. Trong Tứ trụ  có cả 

chính ấn và thiên ấn là chủ vê  việc cha có vợ cả và vợ kế hoặc vợ 
cả và vợ lẽ. Tiêu chí này rất linh nghiệm, nhưng phải phối hỢp vổi 
tướng tay và tướng mặt để xác định. Trong Tứ trụ thiên tà i là cha, 
còn chính tài có phải là bố dượng không ? thì vì trong nghiên cứu 
còn chưa tìm được kết quả cuối cùng nên chưa dám khẳng định.

Vi d ụ  1. Càn tạo (nam)
Tài Kiếp Nhật nguyên Quan

Đinh sửu Quý mão Nhâm thin Giò kỉ dậu

Năm 1991 khi tồi ỏ Thái Lan, ngài Mã nhô tôi đoán. Tôi xem 
trong Tứ trụ thấy một ấn tính rõ, một ấn tinh mò, đoán ông ta có 
2 mẹ. Quả rất ứng nghiệm.

Ví d ụ  2. Càn tạo (nam).
Sát Quan Nhật nguyên Quan

Bính thân Đinh dậu Canh thin Giò đinh sửu



Ngài Vương ỏ MiartVna biết tôi đang ỏ Băng Kốc, Thái Lan 
tìm đến nhò đoán. Tôi xe Tứ trong Tứ trụ thấy chính ấn chưa lộ, hai 
thiên ấn ám tàng trong nhật nguyên, liqn nói : "Cha ông, ngoài mẹ 
ông ra còn có hai vỢ kê h o á c  hai vợ lẽ", "Đúng thế, Điều này cũng 
đoán được à ?".

Vỉ d ụ  3. Càn tạo (nam).
Tài Kiêu Nhật nguyên Thực

Mậu tí Nhâm tuất ' Giáp tí Gìơ bính dần

Cuối tháng 5 nàm 1991, trên đường về nưóc, khi ghé lại 
Hồng Kông, ngài Mã qua báo chí được biết tôi đang ỏ đó dã tìm 
đến nhờ tôi đoán vận hạn. Trong lúc đoán, tôi nói ông ta có hai 
mẹ. Ỏng ta cưòi nói : thầy Thiệu nói đúng quá.

Ví d ụ  4. Khôn tạo (Nữ)
Kiếp Thực Nhật nguyên Thực

Giáp dần Đinh mão Ất mão Giò đinh sửu

Hè năm 1991, một nữ kí già nhò tôi đoán cho việc hôn nhân, 
tôi thấy trong Tứ trụ của cô đó có hai thiên ấn mà không lộ, lấy 
thiên ấn trên trụ năm làm mẹ, thiên ấn trong trụ giò làm mẹ kế. 
Tôi nói : "Cô có hai mẹ". Cô ta nhận ngay : "Đúng ! Cha tôi ly hôn 
với mẹ tôi, tôi sống với cha, bây giờ cha tôi lại kết hôn lần nữa".



C hương 13

TỔ NGHIỆP CỦA ÔNG CHA
Tổ nghiệp phần nhiều là chì các tiêu chí thông tin thịnh suy 

của sản nghiệp ông cha. Một ngưòi có giàu sang hay không về 
nguyên tắc không liên quan với sự thịnh suy của sản nghiệp ông 
cha mà chủ yếu được quyết định bỏi tổ hợp sắp xếp Tứ trụ của 
mình và sự nỗ lực của mình nhiều hay ít.

Có người sản nghiệp ông cha hùng hậu, nhưng Tứ trụ của 
mình lại thân nhược không thể thắng tài cho nên không thừa kế 
nổi sản nghiệp cuả ông cha, thậm chí ngày càng nghèo đi. Cuối 
cùng sản nghiệp của ông cha bị tan nát vì tay mình, với ngưòi như 
thế không thể nói là có mệnh phú quý. Ngược lại, có những người 
đời ông cha nghèo khổ, nhưng tổ hợp sắp xếp Tử trụ của người đó 
tốt, chẳng qua vì vận tôt chưa đến nên cuộc sông vẫn còn khó 
khăn, đến lúc vận tốt đến thì trồ thành phú ông giàu có. Người có 
mệnh như thế gọi là mệnh phú quý. Điều này trong thực tiễn ta 
bắt gặp rất nhiều.

I. Dự ĐOẢN VỂ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (1)
Trụ năm, trụ tháng đều có tài, quan, â'n là ba đòỉ giàu sang.
Trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ nghiệp hưng thịnh.
Trụ năm, có tài quan tương trợ lẫn nhau thì được hưông 

hạnh phúc cùa ông cha.
Quan gặp vượng địa thì ông cha vinh hiển.
Quan, ấn của trụ năm, trụ tháng gặp vượng địa thì tổ nghiệp 

có gốc hùng hậu.
Trụ năm làm dụng thần thì được hưỏng tài sản tổ nghiệp để lại.
Tài gặp vượng địa lại không bị phá hại thì nết nhà hưng thịnh.

An thụ không bị thương tổn, lại còn sinh cho thân thì nhà 
cửa sang quý.



Trụ năm gặp chính lộc, chính ấn, chính tài mà không bị phá 
hại thì được tiếng thơm của tổ nghiệp để ỉại.

Tài tàng, quan thấu thì nết nhà thịnh vượng.
Tài mệnh có khí là được hưỏng của ông cha để lại.
Thân và tài đều vượng là suốt đòi vui thú vối ruộng Vưòn cha 

ông để lại.
Bỗng nhiên hiển đạt thành công nhất định là nhồ hình xung 

mà gặp quý thần.
Can năm làm dụng thần là tốt, tức là được âm đức của cha 

ông để ỉạỉ.
Tài, thương, ấn trên trụ năm mà đác địa hoặc gặp thiên ất 

quý nhân, hoặc thiên đức, nguyệt đức thì đời ông cha phú quý.
Can năm đóng ỏ đế vượng lại gặp quan ỉà tổ tiên phú quý.
Tài vượng sinh quan là tuổi còn trẻ đã thành nghiệp.
Ngày thông với lệnh tháng là nhò tổ tiên mà yên ổn.
Ví d ụ  1, Càn tạo (nam).

Quan Quan Nhật nguyên . Thực
Mậu tí Mậu ngọ Quý dậu Giơ ất mão
Trụ nãm, trụ tháng ỏ vượng địa nên gốc của tổ nghiệp hùng hậu.
Ví d ụ  2. Khôn tạo (nữ).

Tài Quan Nhật nguyên Kiêu
Quý tị Giáp tí Ất mậu Giờ đinh mão

Mùa thu nãm 1990 cô Trương nhò tôi đoán hậu vận, tôi xem 
trong Tứ trụ thấy tài quan của năm và tháng đểu ỏ vượng địa nên 
đoán : tổ nghiệp của cô là phú quý. Cô ta thừa nhận đời ông nội là 
nhà đại phú.

Ví d ụ  3. Càn tạo (nam).
Sát Sát Nhật nguyên Kiếp

Qúy tị Tân hợi Bính tí Giờ đinh dậu
Năm 1991 khi tôi đoán việc buôn bán cho ông Trương, căn cứ 

trong Tứ trụ thấy trụ năm tài ỏ cung trưòng sinh, lại sinh ra 
vượng quan nên nhất định là nhà đại phú và ông được hưởng sản 
nghiệp ông cha đề lại. Ông ấy trả lòi là đúng.

Ví d ụ  4 . Càn tạo (nam).
Thực Tài Nhật nguyên Tài

Ất dậu Đinh hợi Quý mão Giờ bính thin



Tháng 5 năm 1991, khi đoán hàu vận cho ông Vương, đầu 
tiên tôi nói : ông cha của ông rất giàu, gia tư có hàng ức vạn. Ong 
ta nhận là dúng thế và bây giò vân còn dược hưỏng hồng phúc đó. 
Ví dụ này ứng với câu : "Trẽn trụ năm, trụ tháng có tài, thực là tổ 
nghiệp ông cha hưng thịnh".

Vi d ụ  5. Càn tạo (nam).
Tài Kiêu Nhật nguyên Tài

Bính đần Tân mào Quý mão Giò bính thin
Tháng 5 năm 1991 ông Dương nhò tôi đoán vận. Xem qua Tứ 

trụ tôi nỏỉ : bản thân ông không những là nhà tư bẳn lớn mà cha 
ông rất giàu. Ông nói : chính nhò ông cha tôi giàu nền trước năm 
1949 tôi đã ra Hồng Kông.

Ví dụ này chính ứng với câu : "Tài gặp vượng địa thì nết nhà 
hưng thịnh" và câu : "Thân, tài đều vượng thì suốt đòi vui thú 
ruộng vưòn cha ông để lại".

II. DỰ ĐOÁN VỂ SẢN NGHIỆP ÔNG CHA (2)
Trong Tứ trụ ấn bị tổn thương là nhà của sa sứt dần, ròi xa 

quê hương. Nếu rơi vào đất tủ tuyệt thì còn mất quan, mất chức.
Lệnh tháng bị xung khắc thì bại sản tổ nghiệp.
Năm tháng xung nhau thì khó giữ được tổ nghiệp.
Bị kình dương, thất sát cướp đoạt tài hóa quỷ (xấu) là nhà 

cửa sa sứt, xa rồi quê hương.
Ấn tinh bị thương thì làm hỏng tổ nghiệp, lìa bỏ quê hương.
Trụ giờ gây tổn thương cho ngày và tháng thì gia tài tự phá.
Năm, tháng, ngày hợp vổi quý nhân hoặc trạch mã, hoặc ấn thụ 

và không bị khắc hại, hình, xung thì tổ nghiệp phú quý vinh hoa.
Trong Tứ trụ kho bị phá lại còn gặp xung phá thì nhà cửa sa 

sút dần.
Thiên ấn gặp kình dương thì xa ròi quê hương hoặc đi làm 

tăng dạo.
Trên trụ năm gặp thất sát, kình dương, kiếp tài, kiêu thần 

thỉ cha ông nghẻo đói.
Trên trụ năm gặp tử, tuyệt, mộ địa hoặc bị hình, xung, khắc hại 

là ông cha phiêu bạt lênh đênh.
Thiên quan mà có chế ngự thi không phải là hung, có cơm ăn 

áo mặc đầy đủ.



Trong Tứ trụ gặp cả vong thần, thất sát là cha ông không để 
lại được gì.

Nếu trụ ngày và trụ giò có thin, tuất tương xung nhau thì xa 
ròi quê hương là tốt.

Cách góc, tam hình là cốt nhục hình khắc nhau, phải ròi bỏ 
quê hương.

Tài tinh bị phá cũng là ròi bỏ quê hương.
Kiêu thần đóng ô trụ năm là rời bỏ quê hương.
Trụ n&m gặp kình dương là ngưòi phá tổ nghiệp.
Lệnh tháng kiến lộc là khó giữ được tổ nghiệp.
Chi tháng giống chi nàm là không có tổ nghiệp.
Trụ ngày đi ngược với kiến lộc và trạch mã là phá tổ nghiệp, 

rời bỏ quê hương.
Trụ nãm làm thương tổn quan thì đời cha tốt, đòi ông kém.
Trụ ngày hưu tù, tài quan vượng là nhà chồng vượng, nhưng 

nhà vợ mất tổ nghiệp.
Trên năm tháng không'CÓ tài quan, từ bé lại hành bại bận là 

phá nhà xa quê.
Trụ ngày vượng nhưng không có chỗ dựa là rời quê đi xa, nếu 

không dòi chỗ ỏ luôn thì sẽ chết xa quê hương.
Hàm trì hợp vdi quan ià nhà sa sút, người xa ròi nhau.
Thực thần gặp kiêu thần, gặp tài là nhà tan, ngưòi mất.
Trong Tứ trụ gặp cả kiêu thần, thực thần thì người đó nghèo 

xơ xác.
Ẫn thụ bị thương tổn thì khó giữ được tài sản của ông cha.
Trụ năm là kị thần thì ông cha nghèo đói rách nát.
Trụ năm là thất sát, tỉ kiếp, thương quan là ông cha đói rách.
Can năm đóng ỏ tử tuyệt, mộ hoặc bị hình, xung, khắc, là tổ 

tiên suy bại.
Lộc bị xung phá là rời quê hương đi xa.
Thân vượng không có chỗ dựa, lại gặp trụ năm xung lệnh 

tháng là lập nghiệp xa quê hương.
Thân bị phá lại không có chỗ dựa, nếu không xa ròi tổ nghiệp 

thì cũng là người phải đi xa.
Thân, tài đều nhược thì khó mà giữ được gia nghiệp.
Thổ khô, thuỷ cạn ỉà người phá tổ nghiệp, ròi xa quê hương.
Mộc nặng, thổ nhẹ là ngưòi suốt đòi phiêu bạt.



Ngũ hành phản lại nhau là ngưòi tuy đang yên ổn nhưng cần 
đê' phòng nguy cơ.

Sát nhiều là tuy đang yên nhưng phải phòng xa sự nguy hại. 
Mã rơi vào không vong là lưu lạc khắp nơi.
Ngày giờ mão dậu xung nhau là suốt đời dồi chỗ ồ.
Âm dương xô lệch nhau là giao thiệp bạn bè ít.
Năm và tháng không có tài, quan, ngày giò không có tài 

quan là tự mình phấn đấu làm nên cơ nghiệp.
Trụ năm gặp trạch mã là ông cha đi buôn bán ở bên ngoài. 
Trụ tháng phá tài quan là ông cha nghèo không để lại gì, tay 

trắng dựng cơ đồ.
Kiêu thần đóng ở ngôi tí là phá mộ tổ.
Tứ trụ đều có kiêu, ấn là ông cha lênh đênh phiêu bạt.
Tài tinh bị phá là lúc hết ruộng vườn, đi khỏi quê hương.
Trụ năm có thất sát, tỉ kiếp là ông cha không có một tấc đất, 

xa rời quê hương.
Trụ ngày xung khắc trụ năm là không dựa được cha ông.
Tài phúc bị mất là khuynh gia bại sản.
Trạch mã không hợp là rời bỏ quê hương.
Ví d u  1. Càn tạo (nam).

Thương Quan Nhật nguyên Quan
Quý dậu Đinh tị Canh thin Giò đinh hợi

Ngưòi này họ Dương, trong Tứ trụ có tiêu chí phá tổ nghiệp, 
ứng với câu :’T rên  trụ năm thương quan, lại còn phục kình dương" 
dẫn đến.

Vỉ d ụ  2. Khôn tạo (nữ)
Tài Sát Nhật nguyên Tài

Bính tí Kỉ hợi Quý hợi Giờ bính thin

Ví dụ này can năm ở đất tử, tuyệt nên ứng vói câu : "Tổ 
nghiệp suy bại".

Vi d ụ  3. Càn tạo.
Tài Xn Nhật nguyên Tỉ

Bính tí Canh tí Quý mùi Giồ quý hợi

Ví dụ này chi tháng giống chi năm nên "không có tể  nghiệp".



Ví d ụ  4. Càn tạo.
Kiếp Kiếp Nhật nguyên Tài

Đinh sửu Đinh mùi Bính thân Giò canh dần

Ví dụ này tổ nghiệp rất nghèo vì "trụ ngày, trụ giò đều gặp 
tài, là tự mình thành gia lập nghiệp". Sau ỉúc đất nước mỏ cửa thi 
người ấy đã giàu vọt lên.

Vi d ụ  5 . Càn tạo (nam).
Kiêu Kiêu Nhật nguyên Kiêu

Kĩ sửu Kĩ tị Tân hợi Giờ kỉ hợi

Tháng 4 nàm 1991 khi tôi ỏ Xingapo ông Lưu nhò đoán vận. 
Tôi thấy trong Tứ trụ rất nhiều kiêu thần nên đoán ông là người 
"bô tổ nghiệp, ròi quê hương". Ông ta nói : ông cha rất nghèo, tôi 
cũng rất nghẻo nên đã đi làm thuê ỏ mấy nưdc.

Ví d ụ  6. Càn tạo (nam).
Xn Kiêu Nhật nguyên Thương

Ất hợi Giáp thân ’ Bính dẨn Giò kỉ sừu

Ngưòi này ồ  Thái Lan tuy không được xem là nhà tư bản lớn 
nhưng cũng là một phú ông, vì trong "Tứ trụ gặp cà kiêu và ấn" 
cho nên đòi ồng cha nghẻo phiêu bạt sang Thái.



C hú ơng 14

a n h c h Ị e m

Càn cú theo phướng pháp cổ : trụ nầm ỉà tổ tiên, trụ tháng là 
cha mẹ, trụ ngày là mình và vợ, trụ giò là con cái. Anh chị em là 
một trong lục thân, nhưng trong Tứ trụ lại không có vị trí. Do đó 
rất ít học gỉà về sau không rõ anh chị em thực chất thuộc cung 
nào, nên không có cách gì để dự đoán được.

Sách "Tam mệnh thông hội" nói vể cách gắp xếp của lục thân 
trong Tứ trụ rất rõ ‘ràng : "Phàm đoán lục thân thì lấy năm làm 
cha, lấy thai làm mẹ, lấy tháng làm anh em, lấy ngày làm mình 
và vỢ, lấy giờ làm con". Như thế rồ ràng trụ tháng là cung anh em 
và thực tiễn chứng minh rất đủng.

Trong Tử trụ lấy gì làm cung anh em, hiện nay trong ủng 
dụng không thống nhất. Có ngưòi lấy thiên can địa chi của tháng 
sinh làm anh em, cỗ ngưòi lấy ngang vai, kiếp tàì, kình dương là 
anh em, có người lại lấy ấn làm anh em. Trong thực tế  ứng dụng, 
tôi lấy trụ tháng làm cung anh chị em, nhưng thiên can địa chi 
củã tháng không nhất định là anh chị em cụ thể. Anh chị em ruột 
của mình chính là phải lấy ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương 
làm tiêu chí. Vì ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương trong ngũ 
hành là củng loại với nhau, lấy thiên can làm tỉ kiếp, địa chi làm 
lộc, kình đương. Ví dụ giáp gặp giáp ỉà ngang vai, giáp gặp ất là 
kiếp tài, giáp gặp dần là lộc, giáp gặp mão là kình dương. Cũng 
túc là nói, ngưòỉ sinh ngày giáp trong trụ thấy mộc đều là do mẹ 
nhâm hoặc quý sinh ra, cho nên đểu là tiêu chí thông tin anh chị 
em cả.

Tháng là cung anh chị em. Mệnh nam can tháng là anh em, 
chi tháng là chị em. Mệnh nữ cari tháng là chị em, chi tháng là 
anh em. Thiên can, địa chi của trụ tháng đều ỏ vượng địa thì nói 
chung anh chị em nhiều, sức khoẻ tốt.

Trong Tứ trụ của một ngưòi, có thể có bao nhiêu anh chị em 
thỉ tất cà những sách dự đoán về Tứ trụ hiện có đều không bàn 
luận đến, còn trong thực tế  ứng dụng thì người được đoán thường



muốn nói : có mấy anh chị em ? Rất nhiều đại sư không có cách 
nào trẳ  lòi.

Có bao nhiêu anh chị em ? Trong thực tiễn tôi tìm tòi, khẳm 
phá ra như sau : nếu trong Tứ trụ mộc là anh chị em thì có bao 
nhiêu mộc, lại căn cứ mộc đó gặp đất sinh vượng hay tử tuyệt để 
xác định số lượng anh chị em. Nếu nắm vững được lệnh vượng suy 
thỉ độ dự đoán chính xác càng eao, nếu có sai lệch thì cũng chỉ 
trên dưới một, hai người. Nồm 1991 tôi sang Xingapo và Thái Lan 
không những để giảng bài mà còn có nhiệm vụ khảo sát về kỹ 
thuật dự đoán qua Bát quái, Tứ trụ và Tưởng học. Qua thực tiễn 
dự đoán chứng minh rằng : phương pháp dự đoán của Trung Quốc 
và kỹ thuật của nó cũng rất thích dụng và phù hợp ỏ nưdc ngoài, 
những trưòng bợp tôi đoán đểu rất chuẩn. Tuy nhiên, khi đoán về 
số anh em thì đểu có sai số cả. Ví dụ trong Tứ trụ : số anh em mà 
đoán ỏ Trung Quốc là 6 người hoặc trên dưới 6 người thì ỏ các 
nước Đỏng nam á (như Phỉlỉpỉn, Inđônêxia, Mianma, Malaỉxỉa, 
Xingapo, Thái Lan, Hồng Kông) và ú c, số anh em phải căn cứ kết 
quả cân đôì trong Tứ trụ rồi gấp dôi lên mâi dũng. Vì sao số anh 
chị em ờ những nưóc này lạữ nhiều gấp đôi so vdi những ngưỏì 
Trung Quốc có Tớ trụ giống nhau ? Tôi cho rằng có hai nguyên 
nhân : thứ nhất là từ địa lý mà nói, điều kiện khí hậu của họ tốt 
cho nên từ hàn đới chuyển sang ôn đổi, á nhiệt đới cho đến vùng 
nhiệt đới có xu thế tăng ỉên rõ rệt. Thứ hai là sinh nhiểu hay sinh 
ít  là tuỳ thuộc vào trình độ phát triển của từng quốc gia và chế độ 
quan niệm ở đó quyết định.

Về nội dung cần dự đoán trên phương diện anh chị em có rất 
nhiều, ngay cả việc thòi gian nào sinh nam, thời gian nào sinh nữ, 
thai nào là nam, th aỉ nào ỉà nữ, anh em có tất cả mấy người, hiện 
nay cồn mấy người, mấy nam, mấy nữ, v. v., Trong thực tế, những 
ngưòì có kỹ thuật cao cường đã từng đoán được rất chính xác, 
nghe nói đó là nhờ dừng "Thiết bân thần số". Nhưng "Thiết bản 
thần số* đòi hối gia truyền để lại bí quyết này. Nói chung những 
ngưòi cổ sách này cũng không hiểu được sự huyền bí của nó. Do đó 
trong chương này tôi chỉ có thể nói về số lượng anh em có bao 
nhiêu theo kinh nghiệm của bẳn thân đề mọỉ người tham khảo.

I. DỤ ĐOẮN ANH CH| EM (1)
Mệnh nam can ngày là âm, can âm là anh em trai, can dương 

là chị em gái. Can ngày là dương, thi can dương ỉà anh em trai, 
can âm là chị em gái.



Mệnh nữ can ngày là âm, can âm là chị em gái, can dương là 
anh em trai, can ngày là dương: can dương là chị em gái, can âm 
là anh em trai.

Lại còn cố nam gặp ngang vai là anh em trai, kiếp tài là chị 
em gái ; nữ gặp ngang vai là chị em gái, kiếp tài là anh em trai. 
Ngang vài nhiều là anh em nhiều, kiếp tài nhiều là chị em nhiều.

Nay bàn vể trong Tú trụ cố ngang vai, kiếp tài, lộc, kình dương.
Tỉ kiếp gặp nhiều là anh chị em đông đúc.
Tỉ kiếp nhiều mà sinh vượng là anh chị em nhiều, gặp suy là 

anh chỉ em ít. Tỉ kiếp đóng d lộc hoặc gặp quỷ nhân là anh chị em 
giàu có 'đầy đủ ; tỉ kiếp gặp tưáng tinh là anh chị em phú quý. Tỉ kiếp 
gặp thiên đức, nguyệt đức là anh chị em lương thiện, thật thà.

Tỉ kiếp đóng ỏ trạch mã là anh chị em đi xa.
Tỉ kiếp là dụng thổn thì được sự giúp đd của anh em.
Ngang vai gặp lộc là anh em có địa vị cao, gia đình hưng vượng.
Tỉ kiếp đóng ỏ trường sinh là anh chị em khoẻ mạnh, tuổi 

thọ cao.
Thán vượng và có ấn là anh chị em nhiều.
Trụ ngày yếu, trụ tháng ấn vượng là anh chị em nhiều.
Trụ ngày yếu, mà không cổ tì kiếp thì lấy ấn để tính sô' lượng 

anh em.
Thân vượng tài yếu là anh chị em nhiều.
Sát vượng ấn phục, ngang vai không có khí là em kính trọng 

anh, nhưng anh là ngưừi bất lực.
Quan vương ấn nhược, tài tinh có khí là anh yêu em nhưng 

em bất lực.
Trụ tháng gặp quan tinh là anh em quý trọng nhau.
Tháng và ngày tương sinh cho nhau là anh em hoà thuận.
Trụ tháng gặp trưòng sinh đế vượng là anh chị em nhiều.
Phụ mẫu hoặc tỉ kiếp gặp trưòng sinh, đế vượng là anh chị 

em rất đông.
Đ5Ì vđi sinh đôi, sinh vào ngày dương, giò dương thì anh 

mạnh hơn em. Sinh ngày âm, giờ âm thì em mạnh hơn anh.
Đẻ sinh đôi, ngưòi mệnh dương sinh sau thì khó nuôi hoặc chết 

trưdc, n^ười mệnh Âm sinh trưóc thì khó nuôi hoặc chết trước.
Thất sát mả vượng, tỉ kiếp nhiều thì anh em đông mà lại 

đồng tâm.



Vi d ụ  1. Càn tạo.

Tài Tỉ Nhật nguyên Sát
Kỷ mâo Giáp tuất Giáp ngọ Già canh ngọ

Tháng 7 n&m 1987 khi giám đốc họ Mạnh của nhà máy mòi 
tôi đoán vận, tôi thấy trong Tứ trụ ba mộc rõ, một mộc ám thì 
đoán : "Ông ta có 4 anh chị em. Nên là hai nam hai nữ". Ông ta 
n ó i: đúng ! Rất chuẩn.

Ví d ụ  2 . Khôn tạo.

Thực Quan Nhật nguyên Kiếp
Canh tuất Ất dậu Mậu tuất Giò kỉ mùi

Trong thực tiễn do nhu cẩu nghiên cứu dự đoán, tôi có ý tiếp 
cận với ngưòỉ xuất gia tu hảnh, đặc biệt là người theo đạo Phật, họ 
không tin vào đoán mệnh. Tôi nói với họ những người tu hành, 
những võ sư khí công và những ngưòi có công năng đặc biệt do 
theo học võ thuật lâu đòi nên phần nhiều đoán giai đoạn trước khỉ 
họ di tu dễ đứng, còn sau khỉ đã đi tu thì khó đoán đúng, sỏ dĩ 
như vậy là vi mệnh vận .của người tốt xấu chủ yếu do khí âm 
dương ngũ hành gây tác dụng. Những ngưòi tu hành trên, công 
năng1 đều tốt cho nên có thể tự điều chình hành vi, làm thông các 
trỏ ngại của khí, làm cho trưòng khí trong thân thể luôn ỏ trạng 
thái cân bằng, nên sau khi họ đã đi tu thì rất khó đoán đủng.

Có mấy Hoà thượng nghe tôi giảng giải vể dự đoán học và vì 
sao đối với những ngưòi có công n&ng đặc biệt lại khó đoán đúng 
thì rất tán thành. Và còn dưa ra mấy ngưòi nhố tôi đoán. Khi đó 
tôi cô' ý chọn ngưòi tuổi cao, tuẩi trẻ, có nam, có nữ để đoán những 
sự việc trước khi họ xuất gia tu hành.

Ngưòi đoán trong ví dụ 2 trên, sinh năm 1970, năm 1982 thì 
xuất gia. Tôi thấy trong Tứ trụ mậu kĩ thổ rõ và mò có 8 chữ, ỉạỉ 
được hoả trường sinh sinh ra cho nên đoán : có 8 đến 9 người anh em. 
Quả nhiên là 9 người. Những nhà tu hành có mặt ồ đó đều rất kinh 
ngạc. Tôi nói với họ : con người có mệnh, Tứ trụ là một môn khoa học 
chân chính, chỉ cần kỷ thuật đoán cao siêu là có thể đóan đúng.

Ví d ụ  3. Càn tạo
Tài Sát Nhật nguyên Thương

• Kỷ mùi Tân mùi Ất hợi Giò bính tí



Ông Trần Mưu là người lính già, hiện là cán bộ cao cấp. Vì từ 
bé ồng đã được cha mẹ lấy số, cho nên rất tin vàữ dự đoán mệnh 
vận. Mùa xuân nàm 1998, ông biết tôi nghiên cúu về dự đoán học, 
muốn thừ xem trình độ ra sao, nên đã báo cho tôi ngày gìò sinh 
nhò đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ, trụ n&m ngôi cha mẹ gặp đất 
trưống sinh, giốp ất mộc tuy minh, ám chỉ có bến số nhưng được 
ngày, giò hợi tý thuỷ tương sinh nên anh chị em nhất định nhiều. 
Do đó đoán : Ông co 6 anh chị em.'Ông ta nỏi : Đoán rất đúng, 
giống tôi đã dược đoán hồi nhỏ, cỏ 6 anh em.

Ví d ụ  4. Càn tạo.

Tài Tỉ Nhật nguyên Thực
Giáp ngọ Canh ngọ Canh tí Giò nhâm ngọ

Trong Tứ trụ này canh kim hiện 2 lần lại gặp vượng địa 
nhưng vì can năm giáp mộc, thiên tà i ô tử địa lại bị canh kim 
khắc, chi năm là ngôi mẹ, giáp hoả gặp 3 lần quá vượng nên nhất 
định là cha mất mẹ đi lấy chồng, do đó đoán : chỉ có hai anh em. 
Quà đúng thế.

Theo cau nói : "Tì kiếp đóng ỏ trưòng sinh và vượng địa thì 
anh chị em nhiều" thì ỏ Tủ trụ này đáng lẽ anh em nhiều. Nhưng 
còn phảỉ xem cha mẹ ồ đất gì. Phụ mẫu vượng, thân thể còn tốt thì 
con cái nhiều, phụ mău không thuận hoặc sớm suy thì anh em 
nhất định ít. Do đó khi dự đoán còn phải kết hợp với các nguyên 
nhân khác.

Vi d ụ  5. Khôn tạo.

Tài Thực Nhật nguyên Tài
Quý tị Canh thân Mậu thân Giò nhâm tuất

Trên kia đã nói trong ứng dụng thực tế, số anh em ỏ các nưỏc 
Đông nam Á nên gấp đôi số có trong Tứ trụ. Kinh nghiệm này tôi 
đã rút ra được không những đốì với Hoa kiểu mà đốì với người 
nưốc ngoài ỏ các nưôc đó đều đúng. Ví dụ này là một trong những 
ví dụ thục tôi đã đoán ỏ nước ngoài.

Trong Tứ trụ mậu kỉ là anh chị em đã lộ ra và còn ám tàng 
tất cả 6 ngưòi. Nhưng vì trong Tứ trụ thiên tài chính ấn cùa cha 
mẹ đểu ô vượng địa. Do đó tôi đoán : một bà mẹ sinh 12 ngưòi con. 
Cô ta nói : Qủa đúng thế.



Ví d ụ  €. Khôn tạo.
Kiêu Sát Nhật nguyên Quan

Đinh hợi Xt tị Kỉ hợi Giò giáp tí

Ví dụ này anh chị em cỏ 5 người, 4 người khác trước sau đều 
đi Cananđa. Tức chính ứng vổi câu : "Huynh đệ gặp trạch mă là 
chủ về tượng anh em đi xa”.

Vi d ụ  7. Càn tạo.
Thương Tài Nhật nguyên Tỉ

Đỉnh mùi Mậu thân Giáp tí Giò giáp tuất

Đây ỉà ví dụ đẻ sinh đôi đểu là mệnh nam. Ngưòỉ anh trình 
độ văn hóa cao hơn ngưòi em, thông minh hiếu học, thích suy nghĩ 
nghiên cứu sâu, trong học thuật có ấp ủ hoài bão. Đã từng viết 
sách và nổi tiếng sổm. Còn người em thì bình thưòng. Tuy sinh đôi 
nhưng ngưồỉ sinh giồ dương, ngày dương là anh mạnh hơn em, 
nếu sinh ng&y âm, giờ âm thì em mới mạnh hơn anh được.

II. DỰ ĐOÁN ANH CHỊ EM (2)
Trụ tháng cố thương quan là anh em bị thương tổn.
Trong Tú trụ gặp quan sát nhiều là khác anh chị em.
Trong Tứ trụ gặp thin tuất sửu mùi nhiểu là anh em xa ròi 

nhau, tình thân hò hũng.
Trong Tứ trụ tài nhiều thì ấn bị chết, ngang vai nhiều thì 

anh em không thân nhau.
Trụ nám gặp sát, trụ tháng gặp thương ỉà anh em không hoà thuận.
Mệnh gặp hoa cái là anh em ít.
Lệnh thống gặp xung ỉà anh em mỗi người một phương.
Quan nhược, thực, thương mạnh lại gặp tỷ kiếp là vì anh em 

mà liên lụy.
Tài nhược, tỉ kiếp vượng lại còn gặp ấn là anh em bất hoà.
Lệnh tháng nắm quyền quan sát là tổn thất anh em nhiều. 

Trong Tứ trụ không có tỉ kiếp và ấn tinh là từ bé đã gặp vận tỉ 
kiếp, bản thân nhò anh em họ hay bạn bè nuôi dưỡng lớn lên.

Trụ ngày vượng, tỉ kiếp nhiều là anh em bất hòa hoặc gia 
đình chia lìa.



Trong Tứ trụ có tỉ kiếp, kình dưdng là anh em bất hoà, 
thường hay cãi nhau.

Tỉ kiếp bị xung khắc là anh em bất hoà hoặc nhiều bệnh tật.
Tỉ kiếp xung khắc dụng thần là anh em gây liên lụy cho mình.
Tỉ kiếp rơi vào không vong là không cỗ anh chị em.
Tỉ kiếp làm ky thần là bị anh em làm hại.
Tỉ tiếp đóng ỏ tang môn, điếú khách là khắc anh em.
Tì kiếp đóng ỏ đào hoa là anh em phong lưu hiếu tiắc.
Tỉ kiếp nhiều lại không bị chế phục là cửa nhà ngầm bị tốn 

thương hoặc anh em vô tình với nhau.
Nam gộp sát vượng hoặc tỉ kiếp là có anh, không có em trai ; 

thái quá, bất cập là cả anh và em đều không có.
Ví d ụ  1. Càn tạo.

Quan Thương Nhật nguyên Kiếp
Mậu thân Giáp tí Quỷ hợi Giò nhâm tí

'T rên  trụ tháng gặp thương quan ỉà anh em có tổn thất". Trụ 
tháng gặp thương quan, đặc biệt là can tháng gặp thương quan thì 
chủ về ngưcri đó trước hoặc sau khi sinh ra sẽ có tang anh hoặc 
chị. Cũng có ngưồỉ là tang em tra i hoặc em gái, hoặc em trai, em 
gái gộp tai nạn. Nói chung là em bị ít hơn, anh chị bị nhiểu hơn, 
đó là kinh nghiệm nhiều n&m của tôi.

Ví dụ này là Tứ trụ của lão Hoà thượng đã hơn 80 tuổi. Vì 
trên trụ tháng giáp mộc gặp thương quan cho nên vị Hòa thượng
đó có một người anh bị chết.

Vi dụ  2. Càn tạo. 
Sát Thương Nhật nguyên Kiêu

Giáp thin Tân mùi Mậu ngọ Giò bính thin

Ví dụ này trụ tháng có thương quan tuy không có tang anh chị 
nhưng không có lợi cho em trai. Em trai phạm pháp năm 1991 bị 
giam. Cho nên trụ tháng gặp thương quan thực tế  là em trai bị khắc.

Ví d ụ  3. Khôn tạo.
Thương Tì Nhật nguyên Tài
Kỉ mão Bính tí Bính ngọ Giò canh dần



lệnh tháng gặp xung thl anh em ngưòi một nơi, rất khó đoàn tụ 
một chỗ.

Ví dụ này là ngày tháng tương xung cho nên ạnh em kẻ nam 
ngưòi bắc.

Vi d ụ  4. Khôn tạo
Ấn Kiếp Nhật nguyên Ấn

Quý mâo Xt sửu Giáp tí Giò quý dậu

Tứ trụ này tỉ kiếp, kình dương đều có nên không những anh 
em không hoà thuận mà thưòng cãi vã nhau, su^t nữa bị bệnh 
tâm thẩn.
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HÔN NHÂN
v ề vấn để hôn nhân trong sách "Chu dịch và dự đoán học" tôi 

đã có bàn đến. Trong sách đó tuy là nói về dùng B át quái để dự 
đoán, nhưng trong dự đoán thông tin, đù là dùng B át quái hay Tứ 
trụ hay Ký môn độn giáp, dù là đoán trời đoán đất, hay đoán về 
con ngưòi đều lấy sự biến hóa âm dương làm nguyên lý, sự sinh 
khắc chế hóa của ngũ hành làm quy tác. Hôn nhấn của một người 
tốt hay xấu đều là do ảm dương ngũ hành sinh khắc mà gây ra.

Trong hôn nhân, có ngưòi chồng có lợi cho vợ, cử ngưòi vợ lại 
lợi cho chồng, ngược lại cũng có ngưồỉ chồng khắc vợ và vợ khắc 
chồng. Cho nên sách "Tam mệnh thông hội" khi bàn vể mệnh nam 
nữ có n ó i: "mệnh nam nên vượng, vượng thì phúc, suy thì taỉ hại. 
Mệnh nữ nên suy, suy thì phúe, vượng thì tai hại. Nhu là gấc là 
phúc, cương là hình phạt là tai hại”. Điều đó phù hợp vói sự cương 
nhu của âm dương. Nếu nữ cương và vượng, nam nhu, suy đó gọi 
là âm dương sai lệch, ngược vói quy luật âm dương, đương nhiên 
là có hại.

Đối với mệnh nữ cổ xưa có bàn riêng. Mệnh nữ theo chổng, 
chồng quý thì vợ củng quý, chồng nghẻo thl vợ cũng nghèo. Tức là 
nói : chổng phát tài thỉ vợ con tấ t giàu, chồng thăng quan tiến 
chức thì vợ con vinh hiển, chồng rủi ro thì vợ con cũng khó sống 
qua ngày. Điểu này rất phù hợp trong thực tiễn. Cho nên khi xem 
mệnh nữ trước hết phải xem sao chồng ra sao để xác định là sang 
trọng hay hèn kém. Chồng là quý mệnh thl vợ cũng là quý mệnh, 
nếu không thì làm sao lấy được chồng cao sang.

Chương này không nhũng sẽ bàn vể hôn nhân mà còn bàn vể 
phương pháp xác định mệnh nam nữ phối hôn được tốt nhất cung 
cấp cho mọi người tham khảo.

I. Dự ĐOÁN HÔN NHẪN (1)
1. Mệnh nam

Kiếp tài của nam là vợ, chỉ ngày là sao vợ ; tháng là cung 
hôn nhân, ngày là cung phối hôn.



Kiếp tài đóng ỏ ngày, chủ về V (Ị  nội trợ tốt, hoặc nhò vợ mà 
phát tài.

Tài tinh đóng ỏ ngày là vợ đảm đang, nhà cửa tốt.
Tài tinh đóng ỏ ngày lại là tưống tinh thì nhất định vợ là con 

nhà phú quý.
Chính ấn, thiên ấn đóng ỏ ngày là vợ hiền và thông minh.
An địa đóng ô ngày là vợ rất đảm đang nội trợ.
Thực thần đóng ô ngày là vợ béo, còn mình gầy nhô.
Quý nhân đóng ỏ ngày là vợ hiền lành, đẹp, có danh tiếng. 
Chính tài, thiên tài đóng ỏ ngày lại khổng bị khắc phá là nhò 

vợ mà được của.
Can ngày vượng, chính tài, thiên tài cũng vượng là ngưòi 

giàu và nhiều vợ.
Chi ngày là tí ngọ mão dậu thì vợ đẹp, là dần thân tị hợi thì 

vợ đôn hậu, ỉà thin tuất sửu mùi thì vợ bình thường.
Ngày gặp lộc thần, già gặp quy thần thi vợ dược quý trọng 

ngưỡng mộ.
Niên lộc quý thần đóng ò trụ ngày thì vợ được quốc phong. 
Mệnh-nam lấy vượng làm phúc, suy là hại.
Quý nhân và lộc đều có ồ  trụ giò là người rể vinh hiền, làm 

rạng rd tổ tông.
Thiên tài đều vượng mà được ngôi là vợ lẽ át vợ cẳ ; chính tài 

vượng là vợ cả không đung thứ vợ lẽ.
Tài mệnh có khí là vợ cả, vợ lẽ hoà thuận nhau và được nhò vợ. 
Mã nhập cung thê ỉà được ngưòỉ vợ đẫm đang.
Lộc nhập cung thê là được &n lộc của vợ.
Ngày giờ đều có lộc mă là vợ hiển, con quý.
Vận nam hợp với tài là lấy vợ eớm.
Đại vận, lưu niên tam hợp tài là có tin mừng về cưới hỏi.
Nam gặp tài nhiều và thân nhược là chổng hay nghe lời vợ. 
Hàm trl lâm nhật ỉà nhờ vợ mà giàu.
Trong chỉ tàng phục tài ỉà thiên vị vợ lẽ.
Sao vợ rõ ỉà vợ chổng hỗ trợ nhau.
Tàỉ tỉnh được ngôi là nhò vợ mà giàu.
Tài vượng thân eưòng là phú quý mà nhiều vợ.
Trong Tứ trụ tài làm dụng thần thì vợ hiền đẹp, nội trợ giỏi.



Trụ ngày có mã tinh mà khỏng bị xung phá là lấy được vợ đẹp.
Trong Tứ trụ có thiên tài là yêu vợ lẽ hơn vợ cả.
Thê tài’ gặp vượng, trẽn trụ năm lại gặp quý nhân lộc mã là 

vợ lấy được chồng chức cao.
Trong Tứ trụ có quý nhân lộc mã là vợ hiển nội trợ tốt.
Tài rõ thân vượng là vợ đẹp.
Nam gặp tài nhiều, thân yếu, Ịà ròi quê hương lấy vợ.
Tài tinh và dụng thần không xung khắc nhau Ịà vợ đẹp.
Thục thần nếu gặp ấn thì tiền tài ngày càng nhiều.
Thương quan bị chế khắc thì vợ là ngưòi có nghĩa khí.
Thương quan trùm lên ấn thì trước là tì thiếp sau thành vợ.
Tỷ kiếp vượng lại có thực thương sinh tài thì gặp vợ hiển.
Tài tinh đóng ồ trương sình không bị xung khắc là vợ thọ.
Trụ ngày đóng ỏ chính quan thì vợ đoan trang, hiền dịu.

2. Mệnh nữ
Chính quan hoặc thất sát là chồng, chi ngày là sao chổng.
Xem mệnh nữ trưdc hết phải xem sao chồng để xấc định 

chổng sang hay nghèo hèn, chồng sang vợ mđi sang.
Sao chồng dóng ở ngày làm dụng thần, chủ về chồng đại quý, 

vợ chồng hòa thuận.
Trụ ngày r6 quý nhân trạch mã thì lấy được chổng thông 

minh, hiền đẹp
Tàỉ đắc địa thl lợi chồng, thực thần đắc địa thì lợi cho con. 

Lợi cho chồng thì suốt đối được hưdng phúc, lợi cho eon thì về sau 
mới hạnh phúc.

Sao chồng minh vượng, sao con trương sinh thì có ích cho 
chồng con.

Mệnh nữ có một quan hay một sát rõ là tốt. Có cả quan và 
sát là kểm. Mệnh nữ không có sát, có một quý là vợ lấn át chổng.

Quan gặp tài là chồng thì vinh hoa nhưng khắc con.
Mệnh nữ không có sát nhưng lại có thỉên đức, nguyệt đức và 

tài quan đắc địa thỉ được cả hai nước phong sắc.
Quan cùng với đào hoa nhất định là có chồng tốt làm trong 

triểu dinh.
Mệnh nữ lấy nhu làm phúc, lấy cương làm hại, lấy trong làm 

kỷ diệu, lấy đục làm thấp hèn.



Tài nhập tài thỉ chồng sang nhưng khắc con.
Thương quan không gặp quan là người phụ nữ trinh tiết.
Quan rỗ là chồng vinh hoa, vàng bạc đầy nhà.
Tài mệnh có khí thì sống mãi vđì chồng đến già.
Sự phú quý hay bẩn tiện của mệnh nữ toàn dựa vào chồng con.
Mệnh nữ nếu gặp phu tinh vượng thịnh thì con tuấn tú, 

thông minh, chồng vinh hiển.
Mệnh nữ phạm thương thỉ sẽ khắc sự hôn nhân, vận nhập 

tài thì tất.
Chuyên lộc thực thần tất sẽ được vua phong hiệu.
Ngôi chồng bị tạp khí thì rất cần ngưdi vỢ tốt.
Thương quan đoạt phu tinh, hoặc hỏa sát thì có lợi cho chồng 

về một của cải.
Nếu cô loan nhập phu tinh thỉ tất nhiều con cái.
Can chi dương mà vượng là ngưồi thay chổng trong kinh doanh.
Tài vượng sình quan, thực thần lại khỏng bị thương là chổng 

vinh hiển, con phú quý.
Quan, thực, lộc vượng lại được ấn thụ trợ giúp là hậu vận mỏ rộng.
Nếu ấn thụ không bị tài làm tổn thương, còn gặp thiên đức, 

nguyệt đủc trên trụ ngày thì ngưòi phụ nữ đó được hưỗng của cải 
của cha mẹ, chủ động tìm được chồng, sinh con hiển quý, phúc đức 
ngày càng tăng, người đôn hậu, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua, 
hay được khen thưởng.

Ngưòi thiên quan có sự kiềm chế là không dâm loạn, tuy lấn 
quyền chồng nhưng là để xây dựng gia đình thịnh vượng.

Mệnh nữ sinh vào tý, ngọ, mão, dậu thì lấy chồng tý; ngọ, 
mão dậu là tốt.

Năm là bố chổng, thai là mẹ chồng, tháng là chị em dâu, 
ngày là chồng và mình, giò là con cái.

Gặp vong kiếp và kình dương, hay thiên ấn gặp lộc mã thì 
sắc đẹp hơn ngưòi.

Người lục hdp là chủ vể tính hiền đức, dung mạo đẹp đẽ.
Nữ có quý nhân trạch mã, phần nhiều sinh con hiền, hiếu 

thảo, thai sản dễ dàng.
Ngưòi tài vương sinh quan cách rất hiếm gặp ; người gặp cả 

tài và quan là vô cùng kì diệu, ngưòi đó chổng vinh hiển, còn quý 
nhò tài vượng, trinh khiết hiền lương ngũ phúc đều có cả.



Người trong Tứ trụ  có tàỉ lại còn hành tài vận là chủ về nhà 
chổng giàu, con phú quý.

Ngưdi có quan vượng lại tài cũng vượng là ỉấy được chổng hiền 
chồng tốt. Người thất sát gặp trường sinh là lấy chồng phú quý.

Ngưòi có đủ tàỉ quan ấn thụ là lấy chồng thịnh vượng.
Thực thán thái quá ỈẠÌ không gặp phu tinh là người vợ trinh khiết.
Thiên đức, nguyệt đức gặp ấn là người làm vợ cho quan chúc 

cao sang, được hai nước phong tặng.
Quan sát không hỗn tạp lẫn nhau, lại còn có ấn phù là chồng 

sẽ đăng khoa.
An vượng quan yếu là chổng tự tìm đến minh.
Thương quan bị thương tổn nặng, hoặc không có quan nhưng 

có tài là đi làm vợ lẽ.
Sát gặp mộ là lấy được chồng sang trọng.
Sát mạnh quan yếu là sẽ li hôn, tái giá lấy được chồng tốt.
Tài tinh có khí lại gặp quan là lợi chồng tột bậc.
Quan mạnh thương yếu íà giúp chồng xây dựng cơ đồ.
Quan, sát vượng làm dụng thần là chủ về chổng phú quý.
Quan, sát yếu, có tài sinh quan là giúp đd chồnế được nhiều.
Quan, sát đóng ỏ trường sinh, không bị xung khắc là chồng 

trường thọ.
Ngưòi cô loan nhạt phạm, chưa có con, khi gặp được quan 

tỉnh thì sẽ sinh được đứa con kỷ diệu.
Ngưòi bính hoả bị chế ngự thì nhan săc đẹp như ngọc ; giáp 

bị kim khắc thì đẹp như hoa.

3. Xem chung vợ chổng
Nhật dóng ỏ đào hoa là vợ chồng đều đẹp, phong lưu, tài nghệ.
Thương quan bị thương tổn nặng, có hợp là lấy vợ, lấy chồng 

không cẩn cưdi.
Thất sát bị chế ngự lại được tam tài là cao sang tột bậc.
Thực thần đơn độc là cuộc sấng yên hoà, có con, thọ.
Trụ 'ngày tương sinh cho nhau là vợ chổng đằm thắm, can 

sinh chì là chồng yêu vợ, chi sinh can là vợ yêu chồng.
Đông kim đỏng ô cục là vợ chồng đều có ý chí, tiếng thơm hay xa.
Hợp quỹ hợp tài ỉ& nhà đầy châu báu. Tỉ trước tài là nghèo 

trước giàu sau.



Thiên đức, nguyệt đức không bị những cái khắc làm nhiễu 
loạn thì người đó áo gấm mũ vàng.

Vợ chồng trụ năm tương sinh hoặc thiên hợp địa hợp thỉ bách 
niên giai lảo.

Thực thần sinh vượng muốn có con phải cầu tự,
Nạp âm trẽn khắc dưới là có phúc, dưới khắc trên thì không nên.
Nhật đóng ở trường sinh thì lấy được người đẹp.
Nhật nguyên bính tí là nam lấy vợ đẹp, nữ gập chồng đẹp.
Nam nhật nguyên mậu ngọ là được các cô thích, nữ nhật 

nguyên mậu ngọ là được các bạn trai ưa.
Nhệt đóng ỏ tài kho là  giàu.
Bây ngôi trong Tủ trụ đều được tương sinh là. vợ chồng bách 

niên giai lão.
Tài vượng sinh quan là vợ chồng quấn quít vâi nhau, chồng 

xướng vợ tuỳ.
Ví d u  1. Khôn tạo :
Giáp tuất. Kỉ tị.' Canh tí. Đinh hợi.
Ví dụ này tài, quan, ấn đều có, người đó là cán bộ nghiên 

cứu, chồng là cán bộ cao cấp. ứng với câu : Tài quan ấn thụ, tất 
vượng phu.

Vỉ d ụ  2. Càn tạo :
Tân mão. Kỉ hợi. Tân mùi. Kỉ sửu.
Người này nguyên nhà rất nghèo, vể sau điều lên công tác ỏ 

phía tây nam nên giàu và thâng chức. Như thế là vì : 'Nhật đóng 
ỏ tài kho, người đó sẽ giàu".

Ví d ụ  3. Càn tạo :
Đinh sửũ Nhâm tí Nhâm ngọ Canh tí
Người này từ bé đã nghèo xơ xác, tuy công tác lâu năm 

nhưng vi lương thấp, con đông nên vãn nghẻo. Sau khi cải cách 
mồ cửa được mười năm thì trỏ nên giàu, nhà cửa đầy đủ mọi thứ, 
giàu nhất vùng. Đó là vì "nhật đóng ỏ tài tinh, giàu lên nhò vợ".

Vi d ụ  4. Khôn tạo :
Bính tuất Tân sửu Đinh mùi Mão dần.
Tứ trụ này chồng là cán bộ cao cấp, bản thân thì vốn không 

phải con nhà nhàn hạ. Như thế là vì trong Tứ trụ có "nhất sát 
thanh thấu", "sát gặp mộ địa, tất lấy chồng phú quí".

Ví d ụ  5. Càn tạo :



Tân tị Bính thân Quý mão Giáp dần
Tứ trụ này nhật đóng quí nhân, nên "vợ hiền lại đẹp, có uy vọng". 
Vi d ụ  6. Càn tạo :
Đinh sửu Tân hợi Nhâm tuất Ất tị
Tháng 4 năm 1991, khi tôi giảng bài ỏ Singapo, một thương 

gia Inđônêxia giàu có nhò đoán. Đoán việc nào đúng việc đó. Khi 
nói về hồn nhân, căn cứ theo "thướng quan trùm ấn là người có vợ 
ban đầu là ngưòi giúp việc, sau thành vợ" tôi nói : Òng có hai vợ. 
Ngưòi vợ thứ hai, khi đầu là người giúp việc, hơn nữa vợ hai vừa 
trẻ vừa đẹp". Ông ta gật đầu lia lịa và n ó i: "Không sai chút nào".

II. Dự ĐOÁN HÔN NHÂN (2)
1. Mệnh nam không lọi cho vọ

Trong Tứ trụ có kình dương gặp tuế vận là cùa cải hao tán, 
khắc vợ, hại con. Trong cục có tài nhiều thì khắc vợ nặng, khổng 
có tài thì khác nhẹ hơn.

Người trong Tứ trụ không có kình dương, hành vận đến lúc 
gặp kình dương thì hao tài và khắc vợ con.

Ngưòi thân suy, tài vượng là phố tàì và làm tổn hại vợ.
Nam gặp ngang vai, kiếp tài là phá tài và làm thương tốn vợ.
Tài gặp mộ tuyệt là vợ có bệnh hoặc tính nết không hiền 

lành, hoặc vợ đến tuổi cao vẫn còn táì giá.
Tài gặp đào hoa, mộc dục thì vợ dề bị người khác lôi cuốn.
Trong Tứ trụ có kiếp tài, kình dương là khắc cha, làm tổrì 

thương vợ, hao tán của cải.
Thân vượng nhưng không có chỗ dựa là tổn thương vợ,
Nếu gặp thin, tuất, sửu, mùi nhiều là khắc vợ.
Tài, quan đều rơi vào tuần không, vong là tuổi trung niên 

mất con, khác vợ, phải đi nơi khác kiếm ăn.
Thê gặp thê là có 2 lần hôn nhân.
Sao thê mất lệnh là ly hôn giữa chừng.
Tứ trụ không có tải ỉà người đi theo tảng đạo, khó có vợ, cố con.
Trụ ngày không có tài là xa lìa vợ.
Hoả mạnh, thổ khô thi thân cô đơn, vợ khoẻ thì mình ốm.
Th&n đóng ỏ ngang vai (anh em) để thành cục là mấy lần' 

làm chú rể.



Cung thê hợp thành cục để khắc mình là có vợ nhưng khó giữ 
được vợ.

Cung thê bị hi thần xung thì tuy vợ dẹp nhưng khó bách niên 
giai lão.

Lệnh tháng, tài đóng ỏ tuyệt địa thì vợ nội trợ kém.
Gặp cả kình dưđng và kiếp tài thì phải lấy vợ lần nữa.
Trụ ngày, trụ giò đều gộp thin tuất tưdng xung là vừa có vợ 

lẽ, vừa nằm không.
Kình dương đóng ỏ trụ ngày thì vợ không hiền và hao tài.
Tài yếu mà gặp kiếp là ba vợ mà vẫn vất vả.
Trụ ngày đóng ỏ thực thần lạỉ còn gặp kiêu là vợ thấp, người 

gầy ốm.
Trụ ngày phạm hoa cái là khắc vỢ.
Vong thần, thất sát là khắc con, hĩnh phạt vợ.
Trong Tú trụ giáp ất bính đinh liền nhau là không có lợi cho vợ.
Tài yếu, thân vượng, tỉ kiếp nhiều là khắc vợ liên miên.
Tài phục dưới chi là có 'VỢ lẽ hoặc tì thiếp.
Thiên tài trên trụ giò gặp tỉ kiếp là vừa phá tẩ nghiệp vừa 

làm  tổn  thương VỢ.
Tài tỉnh đã bị tỉ kiếp, tuế vận lại còn gặp tỉ kiếp thì năm đó 

nếu không bị tổn thương tài, phá tài cũng sẽ bị kiện tụng.
Thất sát, kình dương trên trụ ngày, trụ gid gặp kiêu thần là 

giữa đưồpg gặp tổn thất.
Tài ỏ tử tuyệt mộ địa thỉ suốt đồi phiêu bạt.
Trạch mã đóng ồ trụ ngày là vợ nhiều bệnh hoặc lười biếng.
Trụ năm, trụ ngày cùng ngôi thì lấy vợ cùng tuổi mới đỡ bị khắc.
Trụ ngày rơi vào hình địa là vợ nhiểu bệnh.
Trụ ngày đóng ỏ mộc dục thì vỢ đẹp nhưng khó tránh khỏi 

cãi vã.
Tài, ấn đều hị thương tển là ngưòi khắc vợ, hại mẹ.
Trong Tứ trụ tài đóng ô cung khác là lấy nghĩa nữ làm vợ.
Trong Tứ trụ thương, kiêu đều có là con yếu, vợ ngu.
Tài tuyệt ỗ cung tù ỉà muộn vợ, muộn con.
Tài thịnh lại gặp nhiều tỉ kiếp thì để phòng cướp vợ em.
Trụ ngày gặp thất sốt là chủ về vợ hung bạo, sát chồng.
Can ngày vượng, chi ngày là kình dương thì khắc vợ hoặc vì 

vợ mà phá sản.



Can ngày yếu, tài tinh nhiều là vợ không tuân phục chồng.
Ngang vai hợp với chính tài là vợ đoan trang nghiêm túc.
Tài tinh gặp tỉ kiếp lại không được cứu trợ thì để phòng vợ 

gặp tai ương mà chết.
Chi ngày là thất sát, thiên ấn là vợ nhiều mà đẻ ít.
Chính tài, thiên tài đểu yượng là vợ cả, vợ lẽ bất hoà.
Tỉ kiếp, nguyệt kiến vượng là tuổi trẻ đã chết vợ.
Tỉ kiếp, kình dương gặp hình, thương là chết trong chôh trần ai.
Tứ trụ gặp cả suy và tử là đến già vẫn sống cô đơn.

2. Xem nam nữ hợp nhau
Can chi của ngày giống nhau là hao tổn tài, không lợi cho vợ chồng.
Chi ngày gặp hình hoặc bị xung khắc là nam không lợi cho 

vợ, nữ không lợi cho chồng.
Trụ ngày bị thương quan là vợ chồng không hoà thuận nhau, 

mình hay bị đốì phương chửi.
Nam gặp thương quan là có hai lần kết hôn, nữ gặp thương 

quan là có tái gỉá.
Ngày lệch âm, dương là không có lợi cho hôn nhân, nam nữ 

gặp phải như thế tất sẽ tái hôn. Ví dụ : bính tí, kỉ sủu, mậu dần, 
tân mão, nhâm thin, quý tị, bính ngọ, đinh mùi, mậu thân, tân 
dậu, nhâm tuất, quý hợi.

Nam gặp tỉ kiếp tất sẽ tranh vợ, nữ gặp tĩ kiếp tất sẽ tranh chồng.
Quan sát nhiều mà không gặp tài là vợ nội trợ tốt nhưng 

không hòa thuận.
Trong Tứ trụ 2 mậu hợp với 1 quý là phải lấy vợ hoặc chồng 

lần thú haỉ.
Trong Tứ trụ thuần dương thì nam mất vợ, thuần âm thì nữ 

mất chồng. '
Ngày giò đõì xung nhau thì vợ chồng bất hoà và không lợi 

cho con.
Nam gặp kình dương là lấy vợ hai lần, nữ gặp kình dương tất 

sẻ tái giá.
Cung thê bị khắc là không lấy chồng sớm, cung phu có khắc 

thì lấy vợ muộn.
Nếu mã phục ô dưâi ngang vai (anh em) thì vợ chồng lấy 

nhau không giá thú.



Thất sát đóng ỏ trụ ngày thì vợ chồng bất hoà, không chia 
tay nhau sẽ gặp điều xấu.

Tru năm của vợ hoặc chồng gặp thiên khắc, địa xung thì dễ 
có nỗi buồn sinh tủ biệt ỉy.

Nhật phá, nguyệt xung thì không lợi cho ly hôn.
Nam' hoặc nữ gặp ngang vai nhiều thì hôn nhân muộn, 

nhưng nếu thân â vượng địa thì ỉạỉ là tảo hôn.
Quan sát hỗn tạp, thương quan nhiều, nếu nam gặp phải là 

người ham mê tửu sắc, nữ gặp phải ỉà người theo trai.
Chính tài, thiên tài nhiều là người háo sắc, chơi bời, vơ 

chổng bâ't hỗa.
Nam ấn nhiều thì khắc vợ, nữ ấn nhiều thì dâm Íồạn.
Trong Tớ trụ có phu tinh, thê tinh hợp nhau là cuối cùng có 

sự ly biệt.
Giáp thin, giáp tuất, nam gặp hai ngày đó là khắc vợ, nữ gặp 

hai ngày đó là khắc chồng.
Nam hợp là chù vể tốt, nộ hợp là chủ về dâm.
Gặp phài vận thương quan là nam khắc vợ, nữ khắc chồng, gặp 

phải tuế quân bị khác thì phải đề phòng vợ chổng đều bị tốn thương.
Cô loan nhập mệnh là chồng khóc vợ, hoặc vợ khắc chồng.
Nếu tháng sinh gặp hàm trì thì vợ chổng đểu có ngoại tình.

Tháng 12 năm 1985 có một vị diễn viên nổi tiếng ỏ Trung 
Quốc nghe nói tôi có nghiên cứu vể dự đoán học đã đến thử xem. 
Vừa gặp tôi ông ta đă n ó i: "Thầy Thiệu, xin thầy đừng tức, tôi vốn 
xưa nay không tin tưổng số, nay đến thử hỏi thày xem có thể đoán 
được chính xác không ?" Tôi biết ông ta không có ác ý, nên cảm 
thấy rấ t thông cảm. Sau khi sắp xếp Tứ trụ của ông ta, tôi khẳng 
định rằng : hôn nhân của ông không thuận, năm 1982 nếu vợ ông 
không chết thì cũng đã ly hôn. Nghe xong ông ta rất phục vụ và 
nói vói mọi ngưdi có mặt ỏ đó rằng : thầy Thiệu dự đoán đúng quá. 
Năm 1982 chứng tôi đã ỉy hôn.

3. Xem ly hôn
V i d ụ  1. Càn tạo.

Quan Tài Nhật nguyên

Bính tý At mùi Tản dậu
Ấn

Giò mậu tuất



nhau, nam gặp phải sẽ lấy vợ hai lần. Hon nữa dậu tuất của ngày 
giò tương hại lẫn nhau nên không lợi cho hôn nhân. Năm 1982 ông 
ta 46 tuổi, đại vận Canh tý là vận kiếp tài, lưu niên nhâm tuất là 
năm thương quan, lại còn nhật nguyên và thái tuế tương hại, nên 
là năm bại vận khắc vợ.

Ví d ụ  2 . Càn tạo.
Thương Kìep Nhật nguyên Kiêu

Đinh sửu Ất tị Giáp thin Giò nhâm thân

Tháng 3 năm 1986, ông Hoa nói với tôi : ông có một ngưòi 
bạn thông minh tháo vát, nhưng hôn nhân trẳc trỏ, trong vòng 10 
năm từ 24 đến 33 tuổi ly hôn hai lần, có phải mệnh của ông ta 
khắc vợ không ? Tôi nói : ông ta không nhũng khắc vợ mà e rằng 
trong 10 năm đó là hành vận khắc vợ. Nếu không tin ông cứ nói 
giờ sinh tháng đẻ cho tôi biết thì tôi sẽ nói rõ.

Mấy ngày sau ông ta cho tôi biết ngày giò sinh của bạn. Quả 
nhiên trong Tứ trụ cố : "Nam gặp thương quan tất sẽ lấy vợ lần 
thứ hai”. "Tứ trụ gặp tỉ kiếp" và "ngày giáp thin" chính lè tiêụ chí 
khắc vợ. Từ 22 tuổi đến 33 tuổi chính là hành vận nhâm dần, giáp 
gặp dần mão tất sẽ khắc vợ. Lại còn nhâm sinh giáp nên ngang 
vai càng vượng, kiếp thê càng hung. Lưu niên tân sửu và giáp thin 
của ông ta lại là năm khác vợ nên đã ly hôn hai lần.

Vỉ d ụ  3. Càn tạo.
Tài Thực Nhật nguyên Kiêu

Ất dậu Nhâm ngọ Canh tuất Mậu dần

Ông Ngô người mà thưòng được gọi là công tử đào hoa đã 
theo 5 cô, ly hôn 3 lần, ỉần thứ tư lại ly hôn. Để rút kinh nghiệm 
năm 1986 tôi đã lấy ngày sính tháng đẻ của ông ta. Sau khi xem 
qua Tứ trụ thấy có "kình dương khắc vợ", cung thê và thê tinh hóa 
thành hoả cục khắc thân, như thế gọi là "cung thê hợp cục để khắc 
thân, khó giữ được vợ".

Ví d ụ  4. Càn tạo.
Thương Tài Nhật nguyên Quan
Ất mùi Bính tuất Nhâm tí Già kỉ dậu



Vi d ụ  5. Càn tạo.
Thường Tỉ Nhật nguyên Tài
Kỉ mão Bính tí Bính ngọ Tân mão

Trong Tứ trụ này có thương quan, ngang vai, kình dương, 
tháng ngày xung lẫn nhau đều là dấu hiệu khắc vợ. Cho nên tôi 
đoán anh ta ly hôn năm 1974. Quả đúng như thế ! Năm 1974 là 
năm giáp dần, trong Tứ trụ mộc hoả tương sinh, mộc của giáp dần 
lại trợ sức cho thế của hoả, thê tinh bị khắc, nếu không ly hôn thì 
dễ bị chết.

Ví d ụ  6. Càn tạo.
Quan Tỉ Nhật nguyên Kiếp

Ất dâu Mậu dần Mậu thân Giờ kỉ mùi

Tháng 3 năm 1987 có một ngưòi ỏ xã Tây An nhờ tôi đoán 
vận. Tôi thấy trong Tứ trụ tỉ kiếp nhiều lại trụ nhật, âm dương bị 
sai lệch, trụ tháng trụ ngày hình xung nhau nên khắc vợ rất 
nặng. Do đó tôi đoán : năm mậu ngọ (1978) phải ly hôn, năm mậu 
thin (1988) lại phải ly hôn "nữa. Quả nhiên sự việc đã phát sinh 
như dự đoán, không những là lần ly hôn thứ nhất đúng vào năm 
1978 mà lần thứ 2 cũng rất ứng nghiệm.

Vỉ d ụ  7. Càn tạo.
Quan Tài Nhật nguyên Thương

Kỉ mão Đinh mão Nhâm tuất Giờ kỉ tị

Tháng 6 năm 1988 có ngưòi bạn đồng nghiệp đến thăm tôi, 
đưa cho Tứ trụ này nhờ tôi đoán.

Sau khi sắp xếp xong Tứ trụ, tôi nói : Tứ trụ này thương 
quan trùng lặp mà lại vượng, nên không những nàm Đinh mão 
(1987) có hoạ ly hôn mà bản thân người này suốt đòi vất vả, trước 
mắt đang ỏ trong hoàn cảnh rất khó khãn. Nghe xong anh ta nắm 
tay tôi vừa lắc vừa nói : Thầy Thiệu nói đúng quá. Không dám dấu 
thầy, đây là Tứ trụ của tôi, trước mắt tôi đang rất khó khăn. Tôi 
chỉ quen xem tướng, còn về Tứ trụ hiểu biết không nhiều. Trong 
Tứ trụ mão hợp với tuất đáng lẽ là tốt, năm đinh mão (1987) tuất 
hợp Thái tuế, tại sao lại ly hôn ? Tôi đáp : 2 mão trong Tứ trụ hợp 
với 1 tuất, lại còn gặp năm mão nên trâ thành 3 mão hợp với 1 
tuất, đó là tượng tranh hợp. Vì thế, vợ anh bị người khác quyến rũ 
đưa đi. Mão là mộc, tuất là thổ nên trong hợp có khắc. Ba mộc 
khắc 1 thể nên ứng nghiệm việc ly hôn.



4. Vợ mổt
Ví d ụ  1. Càn tạo.

Tỉ
Quý hợi

Thực Nhật nguyên Thương
Ất sũu Quý mão Giò giáp tí

Tháng 1 năm 1986 thầy Chu đưa Tứ trụ này đến nhờ tôi 
đoán. Xem xong tôi n ó in g ư ò i này đã 63 tuổi, là mệnh của một 
hoà thượng, trong mệnh không có vợ, nếu đã kết hôn thì từ năm 
17 tuổi đến nám 26 tuổi chắc chắn đã chết vỢ . Thầy Chu nói : 
đúng, vợ đã mất từ nãm 24 tuổi.

Tứ trụ này, thương quan, tỉ kiếp vượng, chắc chắn là khắc 
vỢ . Trong Tứ trụ lại không có tài nên là mệnh của người đi tu, khó 
có vợ con.

Ví dụ  2. Càn tạo.
Thực Kiếp Nhật nguyên Sát

Đinh mão Giáp thin ' Ất sửu Giờ tân tị

Tháng 7 năm 1986, tôi đến cơ quan trong thành phô' giải 
quyết công việc có một ngưòi bạn chỉ vào một cán bộ nói vói tôi : 
người này không tin vào dự đoán. Anh ta nói : chỉ cần anh đoán 
chuẩn một việc thì anh ta mới phục.

Lúc đó tôi rất bận, nhưng không có cách gì từ chôì. được, 
đành đoán vội đoán vàng để thoả mãn yêu cầu của anh ta. Tôi nói 
với anh cán bộ đó rằng : mệnh của anh khắc vợ, khoảng năm 1963 
có tang vợ. Anh ta liền nói : phục quá, phục quá ? Đúng là vợ tôi 
đã mất nãm 1962.

Tứ trụ này tỉ kiếp trùng trùng, can chi của nhật nguyên lại khắc 
nhau. Năm Nhâm quý là năm ngang vai kiếp tài. Năm nhâm dần 
(1962) đúng là tỷ kiếp gặp đất trưòng sinh nên c ẳc chắn vợ chết.

Ví dụ  3. Càn tạo.
Kiếp Sát Nhật nguyên Thương

Đinh tị Nhâm tí Bính ngọ Giờ kỉ hợi

Tứ trụ này vợ mất năm 1984 là nãm giáp tý. Chính ứng với 
câu : "nam gặp kình dương thì khắc vợ" và "vận hành kình dương 
thì tài vận hao tán và khắc vợ". Năm 67 tuổi đúng là năm đại vận 
kình dương, lại gặp kình dương xung khắc Tuế quân nên chắc 
chắn là mất vợ.



Ví d ụ  4. Càn tạo.
Tài Sát Nhật nguyên Kiêu

Nhâm thin Ất tị Kỉ mão Giò đinh mão
Thống 9 năm 1989 có một vị lãnh đạo đưa giờ sinh nhò tôi 

đoán. Tôi xem trong Tữ trụ thấy chính thê nhâm thuỷ lám mộ kho 
lại gặp tuyệt địa. Năm Mậu thin (1988) đúng là nhâm thuỷ gặp tỷ 
kiếp vượng địa và mộ địa, nên nói với ông ta : "Nhất định sẽ có 
tang vợ". Ông ta thừa nhận vừa' mất vợ năm ngóai. Ồng ta còn hỏi : 
việc hôn nhân về sau ra sao ? Tôi nói : trong vòng 3 năm tới chưa 
nên kết hôn, nãm nay cũng là năm kết hôn có hại. Ông ta nói : 
đúng là năm nay kết hôn lại cũng ly hôn rồi.

Năm 1989 là năm Kỉ tị, thê tinh ỏ vào tuyệt địa, lại còn gặp 
tỉ kiếp vượng, nếu không ly hôn thì vợ cũng khó mà sông được.

Vi d ụ  5 . Càn tạo,
Kiếp Tỉ Nhật nguyên Tỉ

Tân tị Canh dần Canh tí Giờ canh thin

Tháng 5 năm 1991 có một nhà buôn Mìanma biết tòi ở Băng 
Kốc đâ vượt hàng nghìn cây số tìm đến nhd đoán. Tôi xem Tử trụ 
của ông ta rất nhiều tỉ kiếp, nhất định khắc vợ, đại vận dậu kim 
lại là kiếp địa. Năm Mậu thin (1988) gặp tiểu vận Nhâm thin 
trong Tứ trụ lại cò thin thổ, 3 thin khắc cung hôn nhân tý thuỷ 
cho nên đoán : chắc chắn vợ ông ta mất năm 1988.

Ông ta nghe xong vừa kinh ngạc, vừa thương tiếc khóc nói :"Vợ 
tôi vừa mất năm 1988",

Ví d ụ  6. Càn tạo.
Tài Kiếp Nhật nguyên Kiếp

Tân tị Giáp ngọ Đinh sửu Giờ bính ngọ
- Khôn tạo đinh hợi.
Năm 1991, lúc tôi dạy học ố Quế Lâm có một cán bộ đến nhò 

đoán. Tôi thấy Tứ trụ người đó có tân tị, nàm mệnh của vợ là Đinh 
hợi, vì đại mệnh tương sinh đáng lẽ vợ chổng đằm thắm sâu sắc, 
rihtmg vì trụ năm của hai người phạm thiên khắc, địa xung nên vợ 
mất năm 1986.

III. Dự DOÁN HÔN NHÂN (ỉ)
ì. Mệnh nữ không lợi cho chổng con

Nữ gặp thương quan là tượng khắc chồng tái giá, nếu gặp hợp 
nhiều thi đó là ngưòi đàn bà ti tiện, hoặc dâm ô, hoặc trộm cắp.



Ất canh tương hợp là người đàn bà tuy dung, mạo đẹp nhưng 
khắc chồng, hình phạt con,

Nữ gặp quan sát hỗn tạp là ngưòi khắc chồng tái giá.
Thương quan gặp quan thì không những khắc chồng mà bản 

thân còn vất vả, nếu không làm hại chồng thì cũng là ngưòi bệnh 
hoạn, người ít phúc đức, cuộc sống không yên ổn.

Thiên can thấu quan sát, địa chi không có quan sát lại còn 
gặp đất tử tuyệt, đó là người làm suy kiệt chồng, cuối cùng đi làm 
vợ lẽ.

Nũ tài phải ít, nếu tài nhiều thì dâm loạn.
Tài và quan cả hai đếu có thì khi hành vận gặp cả quan lẫn 

kiếp tài sẽ khắc chồng, qua vận mới nên lấy chồng (hoặc nên lấy 
chồng muộn),

Thương quan trùng trùng tấ t sẽ khắc chổng và tính cách 
ngang bưóng. .

Nũ mà quan tínnưihiều thì làm hại chồng.
Nữ mà thực quan íbuhì chồng suy, con vượng.
Nữ vận hành đến đất tỉ kiếp thi làm trồ ngại chồng, khắc cha.
Quan tuyệt hưu tù thì cô quâ, đơn độc.
Nữ có kình dương là khắc chồng, chăc chắn tái giá.
Nữ Tứ trụ gặp thương nếu lấy chồng gần thì sệ khắc chồng, 

gặp xung, kiêu, ấn, nếu không ly dị thl dễ chết.
Nữ chỉ có 1 quan tinh ỉà tất, nhiều quan tinh là tượng tái gỉá 

lấy chồng nhiều lần.
Kiêu, ấn trùng trùng là người vợ dễ tù biệt sinh ly.
Trong Tử trụ có một quan tinh là tốt, quan tinh nhiều tlù tái giá.
Trong Tứ trụ không có quan tinh, không làm vợ lẽ thì cũng 

là vợ kế.
Tài quan nhập mộ là người không làm hại con thì cũng khắc chồng.
Tài quan lãm tử tuyệt là người phụ nữ cô quả đói nghèo.
Tài quan đều rơi vào tuần không vong là gây hại cho chồng, 

phải bỏ đi phương xa.
Trong Tứ trụ có cả kiêu thực cùng vói thương quan là bại 

con, khắc chổng.
Mậu sinh vào ngày quý là quan, tuổi trẻ đã lấy phải chổng già. 

Trong Tứ trụ nếu gặp cầ hợi, dậu thì không lấy chồng 1& tốt nhất.
Nữ không có tài, quan, thực ấn thì người đó cuộc Bống không 

. vất vả cũng là làm nghề ca kĩ.



Trong Tứ trụ quan nhiều mà rõ, tài phục mà vượng lại còn có 
sát là ngưàỉ nhà tửu sắc tư tình mà được của.

Nữ thuần dương, thuần âm thì sáng trong như ngọn nến.
Quan nhẹ, tỉ nặng (quan ít, tỉ nhiều) không làm vợ lẽ thì 

cũng làm tì thiếp.
Tứ trụ gặp hình, tuần không, quan, sát là người phải tái giá 

nhiều lần.
Tứ trụ quan quý quý nhiều, nếu không làm .vợ lẽ thì cũng 

làm vũ nữ.
Trụ ngày kình dương gặp sát, nếu không làm vợ lẽ thì cũng 

là ni cô.
Trụ tháng nhiều thương quan nếu không làm nô tỳ thì cũng 

nhiều lần tái giá.
Quan tinh nhập mộ là chồng chết, tái giá. Tuế vận nhập đất 

tử tuyệt là tượng ly hôn.
Tỉ kiếp trùng trùng là tương tranh cưổp chổng.
An nhiều là đến già vẫn chưa có con ; thương quan vượng là 

mất chồng sớm.
Thương quan nhiều nhưng lại không có tài ấn là khắc chồng 

và làm bại gia.
Ngày giờ tương hình là khắc chồng, khắc con.
Phu tinh mộ tuyệt là trùng hôn tái giá.
Nữ kị nhất là 1 kỉ 2 giáp, 1 â't 2 canh, 1 tân 2 bính, 1 đinh 2 

nhâm, 1 quý 2 mậu.
Nữ gặp quan đế đều vượng là chủ về tượng vợ chồng làm tổn 

hại nhau, trùng hôn tái giá.
Mệnh nữ ngày sinh, năm sinh cùng một ngôi là khắc chồng 

tái giá.
Ngày, giờ có sao Hoa cái gặp ấn là người khó oơ chồng con.
Mệnh nũ gặp thương quan là không có phúc ; không có tài, 

không có ấn là cô đơn, nghèo đói.
Không có tài, không có ấn thấu thương quan là làm người ỏ.
Nữ gặp tỉ kiếp nhiều là chồng tuyệt nghĩa vổi vợ.
Sạt vượng mà gặp kho tàng thì chỉ làm vợ kế.
Quan tinh gặp thương không cỏ ấn là tượng khắc chồng.
Trong trụ không có thực, quan là không có chồng.
Quan sát vượng quá lại không bị chế ngự là chồng không 

theo lời vợ.



Quan sát nhược quá còn bị xì hơi, tài tinh vô lực lồ chồng 
nhu nhược không ìàm được việc gi.

Chi ngày là thất sát, hoặc thất sát vượng, không bị kiềm chế 
là chồng hung bạo.

Ngày già thin tuất tương xung phải để phòng chồng có ngoại tình.
Thân vương mà không có quan sát là ngưòi háo sắc khắc chồng.
Mệnh nữ trụ ngày là giáp dần, mậu thân thì khắc chồng rất mạnh.
Mệnh nữ tài quá yếu thì khó giúp đỡ được chồng.
Mệnh nữ dương can thực thần nhiều là người hát xướng ; âm 

can thực thần nhiều là ngưồi kỹ nữ.
Mệnh nữ trong Tứ trụ đinh gặp nhâm nhiểu đó là người dâm loạn.
Phu tinh vượng, tử tinh suy, tất khắc con ; tử tinh vượng, 

phu tinh suy, tất làm hại chồng.
Trong Tứ trụ chỉ có một phu tinh, hai tài tinh thì gọi là 

người tranh chồng ; nếu chính tài vượng, thiên tài suy thì mình 
làm vợ cả, người kia làm vợ lẽ, ngược lại là mình làm vợ lẽ.

Phu tinh không vượng lại còn bị khắc chế là người lấy chồng 
muộn, hoặc lấy chồng bất minh, lén lút.

Tham tài, làm hỏng ấn là ngưòi phụ nữ bất lương (tài nhiều, 
ấn ít).

Tài tinh nhìểu là khắc chồng : thân ỏ vượng địa là giàu mà 
khắc chồng con.

Tứ trụ có quý nhân còn gặp trạch mã là ngưòi đẹp, phong 
lưu, khéo.

Người hợp quý nhiều thì ngưòi đẹp, đa tình, nhưng thấp hèn.
Đào hóa mò, mộc dục rõ không làm người đi tu cũng là người 

ờ chùa.
Tí, ngọ, mão, dậu đều có là ngưòi ham mê tửu sắc, hoang 

dâm. Dần, thân, tị, hợi đểu cỏ là người phụ nữ thông minh,
An tinh nhiều là ngưòi đó không bị chết thì cũng có cảnh 

chia ly.
Mệnh nữ có quan tinh khi hành đến quan vận thì sẽ khắc chồng.
Trong Tứ trụ kim thanh, thuý lạnh là ngưòi khó lấy chổng.
Thổ táo, hoả mạnh thì phòng không lạnh lẽo.
Quan nhiều, ấn nhiều là người cô đơn.
Tài suy, ấn tuyệt là lấy chồng sớm (tảo hôn).
Tứ trụ gặp tam hình, gặp quan quỷ là khắc con hại chồng.



Thuỷ tụ vượng là người con gái lãng lơ.
Lục hợp cùng với tam hình lồ người hại chồng, làm bại gia nghiệp. 
Phá tài, phá ấn là ngưài khó lấy chổng.
Xung quan hợp thực (thần) thì hình phạt chồng, sống nương 

tựa vào con.
Quan tinh được lệnh mà gặp thương là ngưòi làm ni cô.
Trụ ngày là kình dương lại gặp sát là người không làm vợ lẽ

thì cũng đi tu.
Chỗ ngang vai trong lục thân mà lộ ra chị em tất có chuyện

tranh chồng.
Trong Tứ trụ toàn tỉ kiếp, quan địa thì chấc chắn có chuyện 

tranh chồng.
Phu tinh vượng, quan tinh được lệnh, kiêu thần mạnh thì 

hại con.
Năm và ngày tương xung nhau thì không nên sinh dè.
Mệnh đào hoa là ngưòi phụ nữ rất dâm.
Thân vượng, quan tình hung thì người đó không đi tu cũng 

làm nghề ca kĩ.
Thực thần gặp kiêu thầri nhiều, can của năm sinh là thương 

quan, giò là kình dương, hình xung khắc hại, lưu niên và các vận 
xung hợp kiêu thần, kình dương thì nhất định sinh đẻ khó khăn,
trắc trỏ.

Phạm tam hình lục hợp, vong thần kiếp sát, cô thần quả tú 
là người sát chổng, khắc con.

Nữ gặp quan đế vượng là người còn trinh nguyên.
Quan tinh ngày sinh gặp tử tuyệt mộ địa là ngưòi phụ nữ 

khắc chồng.
Quan tinh gặp tuần không vong, ngày sinh vô khí là người 

không có chồng, nếu có thì cũng luôn luôn sợ chết chồng.
Kim thần gặp giáp là ngưòí khắc chồng.
Ngưòi trong Tứ trụ có thân tí thin lại gặp nhâm quý là ngưòi 

không tiết hạnh.
Ngưòi đào hoa gặp kiếp sát là ngưòi độc ác, dâm ô, phá hại 

gia nghiệp, trẻ thì làm nghề lính tinh, già thì cô đơn nghèo khổ. 
Hàm trì và đại hao cùng cung với nhau là ngưòi độc ác, gian dâm. 
Ngưồi gặp mậo dậu nhìểu là ngưòi hay sẩy thai, khắc con. 

Hay đau nhức về bệnh máu.



Phu tinh đắc địa là người nhiều con,
Nhật đóng ở thương quan là người hay chửi chồng. Người 

như thế nên lấy chồng già làm mẹ kế hoặc vợ lẽ.
Trong Tứ trụ tân là quan tinh, có sửu là phu (chồng) kho nếu 

gặp nhiểu tân là ngưòi đã chết chồng.
Nữ gặp tí ngọ mão dậu là ngưòi theo trai làm vợ.
Nữ ngày giờ sinh gặp khôi canh là hại chổng khắc con.
Nữ mệnh thuỷ gặp thổ nhiều là ngưòi sống cô đơn.
Cung phu có khắc là lấy vợ muộn, cung thê có khắc là lấy 

chồng muộn.
Nữ phạm thương quan, nếu không lấy chồng xa thì sẽ khắc 

chồng, gặp xung khắc kiêu thần nếu không chia tay thì khó sống lâu.
Nữ phạm thương, thiên, ấn thì không lợi cho chồng con.
Quan sát nhiều mà không gặp tài là vợ không kính chồng, 

cướp quyển chồng.
Quan tuyệt, hưu tù là người cô đơn quả tú.

2. Ly hôn
Ví d ụ  1. Khôn tạo

Kiếp Kiêu Nhật nguyên Thương
Quý mùi Canh thân Nhâm tuất, Ất tị

Tháng 3 năm 1984 người phụ nữ này nhờ đoán. Tôi xem 
trong Tứ trụ thấy kiêu thương tì kiếp đểu có, lại còn thêm âm 
dương sai lệch, trụ ngày có khôi canh, đại vận lại gặp khôi canh 
nên chắc chắn phải kết hôn hai lần. Nầm ất tị 1965 đúng là 
thương quan gặp thương quan có hại, vì kỉ thổ quan tinh ỏ vượng 
địa, chồng khoẻ không đến nỗi chết cho nên đoán ly hôn. Quả 
nhiên đúng thế.

Ví d ụ  2. Khôn tạo
Xn Thương Nhật nguyên Thương

Giáp tuất Mậu thin Đinh mão Mậu thân

Tứ trụ này thương quan hai rõ ba mờ, thương vượng nhiểu, 
chắc chắn là khắc chồng. Quả nhiên năm 1975 cô đó ly hôn. Năm 
1975 có ta 41 tuổi, hành đại vận giáp tí, gặp lưu niên ất hợi, kiêu 
ấn đều vượng, đó là nãm ly hôn, chính ứng câu "Kiêu ấn trùng 
trùng là  ngưòi phụ nữ từ biệt sinh lyM.



An
Tân tị

Kiêu 
Canh tí

Nhật nguyên 
Nhâm tí

Kiêu 
Canh tí

Tháng 2 năm 1985 cô Mai nhờ tôi đoán. Xem trong Tứ trụ 
thấy thân ỏ đất đế vượng, thân vượng, kiêu ấn lại nhiều, kình 
dương nhiểu chắc chắn là ngưòi phụ nữ khắc chồng, tái giá. Cho 
nên đoán : năm nhâm tí 1972 có ly hôn.'Sự thực đúng thế.

Ly hôn năm 1972 là vì đại vận nhâm dần, lưu niên là nhâm 
tí, tiểu vận là ngang vai, thân gặp đế vượng tất khắc chồng, lại 
kình dương trùng lặp vơi tuế quân. "Kình dương gặp tuế quân là 
đột nhiên hoạ đến". Nếu không ly hôn thì nhất định gặp hoạ.

Ví d u  4. Khôn tạo
Thực ' Sát Nhật nguyên Tài

Kỉ mão Quý dậu Đinh sửu Canh tí

Mùa thu năm 1985 cô Trương đến nhà nhò đoán. Tôi thấy 
trong Tứ trụ thân vượng, sát vượng là vợ chồng xung khắc, cung 
phu sửu thổ là dậu sửu bán hợp/ỉục hợp với tí sửu là cuộc hôn 
nhân trước nóng sau lạnh, trước hợp sau tan. Nên năm 1972 ly 
hôn, năm 1978 ly hôn lần thứ hai.

Ly hôn năm nhâm tý 1972 là vì : đại vận đinh sửu ngang vai 
khắc chồng, lưu niên nhâm tý chính là hai sửu hợp với 2 tý, tức là 
chồng hợp với người khác. Năm 1978 lại ỉy hôn vì đại vận mậu 
dần là đất thương quan, lưu niên mậu ngọ là chỗ thương quan, 
"thương quan vượng địa là ngưòi khắc chồng".

Vi d ụ  5. Khôn tạo
Kiếp Kiếp Nhật nguyên Kiếp

Giáp thin Giáp tuất Xt ti Giáp thân

Tháng 11 nãm 1988 khi tôi đang giảng bài ỏ Nam Kinh có 
một vị đại sứ nước ngoài nhò tôi đoán vận cho ông ta và người 
nhà. Khi tôi sắp xếp Tứ trụ con gái của ông, thấy trong Tứ trụ tỉ 
kiếp râ*t nhiều, cung phu tương hình nên khắc chồng rất nặng. Do 
vậy đoán nàm 1975 nhất định phải ly hôn. Quả đúng tháng 5 năm 
1975 vừa lấy chồng thì tháng 7 đã ly hôn.

Năm 1975 ly hôn là vì : trong Tứ trụ rất nhiểu tỉ kiếp, điều 
đó ứng với câu "Tỉ kiếp trùng trùng là chồng không còn tình nghĩa 
với mình".



Vi d ụ  6. Khôn tạo
Kiếp Kiếp Nhật nguyên Tỉ

Mậu tuất Mậu ngọ Kỉ mão Kỉ tị

Tháng 7 năm 1987, tôi đến núi Phổ Đà là một thắng cảnh 
của Phật giáo có 1 nữ thanh niên biết tôi dã nhò tôi đoán giúp. Tôi 
thấy trong Tứ trụ, tỉ, kiếp mỗi bên 1 nửa, cung chồng khắc thân 
đó là tượng người phụ nữ lấy chồng muộn nhưng lại sớm chia tay. 
Do đó tôi nói với cô ta : cô lấy chồng muộn, nhưng không suôn sẻ. 
Theo Tứ trụ cùa cô thì năm kết hôn cũng là năm ly hôn. Năm 
1986 có tai hoạ đó, cô ta thừa nhận : đúng như t h ế !

Năm 1986 ly hôn là vì : gặp đúng đại vận bính thin, lưu niên 
bính dần là ấn thủ vượng dịa cho nên có việc ly hôn. Đúng là "tì 
kiếp trùng trùng là kết hôn 2 lần".

Trong hai ví dụ 4 và 5, tỉ kiếp rất nhiều, nhưng là hai cô ở 
hai nước khác nhau thế mà tai họa trong hôn nhân lại giống nhau 
nên có thể nói Tứ trụ dụ đoán học đoán ỏ đâu cũng đúng.

Ví d ụ  7. Khôn tạo
Tài Ấn Nhật nguyên Kiêu

Ất dậu Mậu tí Tân dậu Kỉ hợi

Đây là Tứ trụ cùa một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của 
Trung Quốc, mùa xuân nãm 1990 khi tôi ở Thượng Hải đã khẩn 
thiết nhò tôi đoán. Tôi xem trong Tứ trụ không thấy có quan tinh, 
tức là "không phải là vợ lẽ thì cũng là vợ kế, nên ly hôn tái giá là 
điều chắc chán". Xem đại vận thấy gặp thương quan, lưu niên 
bính dần lại là lúc "thương quan gặp quan" nên khắc chồng, do đó 
tôi nói : năm 1986 có chuyện ly hôn, nếu không ly hôn thì chồng 
chết. Cô ta nói : năm 1986 đã ly hôn. Xem ra đó là điều may mắn 
vì đã cứu được một sinh mạng.

Ví d u  8. Khôn tạo
Quan Quan Nhật nguyên Thương

Giáp ngọ Giáp tuất Kỉ dậu Canh ngọ

Tháng 4 năm 1991 khi ỏ Singapo ngưòi phụ nữ này nhò tôi 
đoán. Trong Tứ trụ quan tinh hai lần lộ ra, thương quan mò, năm 
giáp tí 1984 thì ba quan hội ỏ vượng địa là người vợ có rắc rổì 
trong hôn nhân, lại gặp phải "thương quan gặp quan là sẽ có tai 
hoạ hôn nhân bất ngò ập đến", .cho nên tôi đoán cô ta  năm 1984 
phải ly hôn. Lời đoán rất ứng nghiệm.



3. Mất chổng
Vi dụ  1. Khôn tạo
Ti Kiêu Nhật nguyên Thực

Bính tý Giáp ngọ Bính tuất Mậu tuất

Mùa xuân năm 1984, một thầy thuốc nhò tôi đoán. Trong Tứ 
trụ tỉ kiếp nhiều lại gặp đế vượng, phu tinh tí thuỷ lại gặp hưu tù, 
thương quan lại vượng, tức là phu tinh có khắc không có sinh nên 
chắc chắn là chết. Do đó tôi đoán chồng chết nám 1969 tức năm kỉ 
dậu thương quan. Thực tế  đúng thế.

Ví d ụ  2 . Khôn tạo
Thực Tài Nhật nguyên Kiêu

Ất hơi Đinh hợi Quí mùi Tân dậu

Mùa đông năm 1986 1 diễn viên kịch nói nổi tiếng của Trung 
Quốc đến nhà nhờ tôi đoán. Trong Tứ trụ của bà có "Tứ trụ thuần 
âm là tượng khắc chồng tái gìá", rithực kiêu cũng gặp thương quan 
là nếu có chồng thì chồng chết", nên tôi đã đoán : nếu chồng bà 
không chết năm 1970 thì chết năm 1971. Bà n ó i: đúng, chồng mất 
năm 1970.

Chết nãm 1970 là vì đúng với câu : "Kiêu ấn trùng lặp là 
người phụ nữ có tử biệt sinh li".

Vi d ụ  3, Khôn tạo
Thương Thương Nhật nguyên Kiêu

Giáp tuất Giáp tuất Quý dậu Tân dậu

Tháng 1 năm 1986 có 1 phụ nữ thòng qua Lô Chí Tần nhờ tôi 
đoán vận. Tôi thấy trong Tứ trụ của bà, thương quan trùng lặp 
nhiều nên nói : cuộc đòi của bà khổ nhất là việc hôn nhân không 
thuận, chồng mất liên tiếp, vừa tái giá lại tái giá. Năm 1984 lại 
vừa gặp nạn mất chồng. Bà ấy vừa khóc vừa nói : ngưòi chồng thứ 
nhất của tôi mất năm 1959, ngưòị thứ hai mẩt năm 1984.

Chồng mất nâm 1984 là vỉ nguyên nhân : ba thương hội tụ ở 
vượng địa.

Ví d ụ  4. Khôn tạo
Thực Thực Nhật nguyên Kiêu

Giáp thân Giáp tuất Nhâm thân Canh tí



Đầu năm 1984, có 1 người Hồ Bắc đến nhò tôi đoán. Xem 
trong Tứ trụ thấy thực nhiều, kiêu mạnh, kiêu thực đều cố đó là 
thông tin chồng mất rất rõ. Hiện nay đại vận canh ngọ gặp đất 
kiêu, năm giáp tí 1984 là năm có 3 thực, 4 kiêu tranh đoạt thực 
rất kịch liệt, nên năm 1984 có tai hoạ mất chồng. Tôi dã bày cho 
cô ta cách giải, nhưng cô không làm theo, v ề  sau tháng 8 năm 
1984 thì báo thấy có tang : ngày 3 tháng 3 người chồng bỗng nhiên 
bị chết.

Vi d ụ  5. Khôn tạo
Kiêu Tĩ Nhật nguyên Quan

Đinh mão Kỉ dậu Kỉ mùỉ Giờ giáp tí

Mùa xuân năm 1987 khỉ tôi lên Bắc Kinh gặp 1 người phụ nữ 
có chức vụ khá cao đã nhò tôi đoán vận với thái độ xem thưòng 
việc đoán. Tôi thấy bà rất tự phụ, vốn không muốn đoán nhưng để 
muốn chứng minh rằng Chu dịch dự đoán học và Tứ trụ dự đoán 
học là có cđ sỏ nên tôi cũng sắp xếp Tứ trụ và đoán luôn. Vừa vào 
đầu đã nói đúng yếu điểm của bà ta : năm 1974 bà bị chết chồng. 
Nghe xong bà ta rất phục.

Đại vận của bà ta là Giáp dần, lưu niên cũng là giáp dần, là 
tam quan cùng tương ngộ, hội tụ, tức ứng với câu "Nữ có quan 
tinh lại gặp quan vận, tất sẽ khắc chồng".

Vi d ụ  6. Khôn tạo
Tài Thực Nhật nguyên Ấn

Giáp tí Quý dậu Tân sửu Giờ mậu tí

Tháng 5 năm 1991 khi tôi ở Băng Cốc- Thái Lan có 1 bà họ 
Từ là đại thương nhân, tuy tuổi đã quá 60 nhưng tình thần vẫn 
rất sung mãn, cười nói hoạt bát có duyên, tiếp khách nhiệt tình, 
cởi mở; Bà ây đã đưa Tứ trụ ra nhò tôi đoán. Xem xong Tứ trự tôi 
nóỉ luôn : Tứ trụ của bà không có quan tinh là suất đòi tự do thoải 
mái, đi về một mình. Trong hôn nhân bà trưdc hết là tì thiếp sau 
mói làm vợ. Năm 1969 thì mất chồng. Bây giò giàu có và quyền 
thế đã ràng buộc bà. Nghe xong bà liền giơ ngón tay cái : Thầy 
Thiệu là người thần, đoán đúng hết. v ề  hôn nhân thỉ bà là ngưòi 
vợ thứ 3 và chồng đã mất năm 1969.

Chồng mất năm kỉ dậu (1969) là vì : kiêu, ấn đều vượng lại 
gặp tuế vận, lại còn gặp kiêu thần. Điều đó ứng với câu "Tứ trụ 
không có quan tinh không làm vợ lẽ thì cũng làm mẹ kế".



Mục 2 và mục 3 ỏ trên đều nói về những tiêu chí thông tin và 
các sự việc khác vợ, khắc chồng. Hoạ khắc vợ khắc chồng là điều 
moi ngưòi rất quan tâm. Nhưng tai họa đó có thể hóa giải được 
không ? Điều đó phải xem hoàn cảnh cụ thể của ngưòi ấy, có người 
hóa giải được, cỏ người không. Ví dụ về ly hôn mà nói, ai cũng hy 
vọng không xảy ra việc đó và xem nó như là một tai hoạ trong đời 
người, nhưng thực tế  có lúc ly .hôn lại cũng không phải hoàn toàn 
là xâu. Vì hai vợ chồng khí âm dương ngũ hành bâ't hòa từ lúc 
khắc nhau phát triển đến giai đoạn đốỉ kháng, trong thòi gian đó 
hai vợ chồng ngoài nhũng lúc bực tức, tranh cãi, đánh nhau, làm 
việc gì cũng không thành, tuy rằng việc ly hôn. còn do nhiều 
nguyên nhân gây ra nữa nhưng cũng ít thấy việc ly hôn lại do cãi 
nhau, mà điều chủ yếu là do sự đối kháng của khí âm dương bất 
hoà nên cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan v8. Cuộc hôn nhân bất 
hòa có trưòng hợp sức khắc mạnh mẽ, nếu không ly hôn thì một 
bên sẽ chết, tuy nhiên cái chết đó là do nguyên nhân bên ngoài 
hoặc bệnh tậ t gây đến, nhưng thực chất là do mệnh vận tác động 
sai khiến. Cho nêri có nhộng cuộc ly hôn không những câu được 
một mạng ngưòi mà sau khi ly hôn mỗi ngưòi đều tìm thấy những 
người bạn tương sình, tương hợp với mình, làm cho hai khí âm 
đương trong cơ thể dược căn bàng, tình cảm thoải mái, thúc đẩy sự 
nghiệp phát triển, có công hiến cho xã hội.

Trong vấn đề ly hôn không phải hai bên đều tự nguyện mà 
thưòng một bên hay nói có chết cũng không ly hôn. Đốì với các 
trưòng hợp như thế có thể tìm cách hóa giải để giải hoạ. Ví dụ tôi 
đã dùng phương pháp giải cúu cho nhiều cuộc ly hôn có hiệu quả 
tốt. Dưới đây cử vài ví dụ.
Càn tạo: Tài Tỉ Nhật nguyên Tỉ

Nhâm thân Mậu than Mậu dần Giò mậu ngọ
Tháng 3 năm 1985, gặp một trưòng hợp đòi ly hôn nhau, thòi 

gian khá dài. Lãnh đạo và bạn bè đã khuyên hết lời, nói : ông đã 
hơn 50 tuổi, con cháu đều cớ, đòi ly hôn không sợ người đòi cười 
hay sao. Nhưng ông ta vẫn một mực không nghe. Cuối cùng ông ta 
nghe ngưòi khác khuyên đến nhờ tôi hóa giải.

Tôi xem trong Tứ trụ ông ta thấy ngang vai nhiều, kình 
đương lại gặp vương địa, nhật nguyên là mậu dần, năm và lệnh 
tháng xung khắc thê tinh rất nặng. Trên Bát quái thông tin khắc 
vỢ cũng rất rõ nên từ rất sớm đã ly hôn 1 lần. Lần ly hôn thứ hai 
sẽ xảy ra vào năm bính dần (1986) là không nghi ngò gì nữa.



Nhưng tôi thấy sự khắc vợ của ông ta tuy hung nhưng có thể 
hóa giải được và đã bày cho ông ta cách giải. Kết quả người chồng 
càng bình tĩnh và cuốỉ cùng quan hệ vợ chồng tốt dần. Bạn bẻ 
người quen ai cũng rất ca ngợi.

Cồn có một biện pháp đơn giản nữa : nếu vợ chồng đòi ly hôn 
thì tạm thài ly thân ã riêng ra, sau một thối gian vận khắc nói 
chung dài từ 5 đến lữ năm, vượt qua vận đó ỉà sẽ tránh được họa.

IV. BẢNG CHỌN NẢM PHỐI HÔN TỐT NHẤT CỦA NAM NỮ
Cho dù vạn vật và các sự việc trên thế gian vô cùng phức 

tạp, nhưng nếu quy vể khí thì chì có 2 khí âm dương, quy về chất 
thi chỉ có 5 loại : kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Do dó âm dương ngũ 
hành không những là các vật chất cd bẳn cấu tạo thành thế giđi 
mà còn là nguyên nhân căn bản của sự tồn tại, phát triển, hưng 
vượng, suy bại của vạn vật.

Sự hưng vượng và suy bại của vạn vật, vạn việc trong thế 
gian đều là đo sự sinh khắc chế h'oá của ầm dương ngũ hành gây 
ra. Con ngưòi cũng không ngoài quy luật đó, túc cũng có kim mộc 
thuỷ hoà thổ. Cho nên con ngưòì cũng phải theo quy luật sinh 
khắc chế hoả của âm dương ngũ hành.

Nam là dương, nữ là âm, nam nữ đều có 5 loại mệnh là kim, 
mộc, thuỷ, hòa, thổ. Do đó sự hôn nhân của nam nữ thực chết là 
kết quả tương sinh tương hợp của âm dương, ngũ hành. Từ những 
ví dụ ỏ phần trên trong sách này ta cỗ thể thấy rõ, vĩ sao có nhũng 
cặp vợ chồng ái ân đằm thắm, bách niên giai lâo ; nhưng cũng có 
những cặp vợ chồng ban đầu tình sâu nghĩa nặng, đến giũa chừng 
lại bị chia Ha ; vì sao có những cặp vợ chổng trước hợp sau tan, 
trước yêu nhau sau trô nên thù địch, tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Đó 
tấ t cả đều là kết quả tất yếu của sự sinh khác trong hôn .nhân của 
âm dương ngũ hành.

Tổ tiên chúng ta để làm cho cuộc sống của mọi người được 
hạnh phúc, trong việc hôn nhân nam nữ đã có nhũng nghiên cứu 
sâu sắc và đưa ra những cống hiến to lớn. Sau khỉ kinh Dịch ra 
đồi, ngưòi xưa dã dừng Bát quái để dự đoán hôn nhân tốt hay xấu. 
Sau khỉ thiên can địa chi được đưa vào Tú trụ để dự đoán và 12 
con vật cầm tinh được phát hiện thì sự nghiên cửu về hôn nhân 
càng đạt được kết quả nhiều hơn và dể lại nhũng di sản vân hóa



quý báu cho đồi sau. Sự nghiên cứu đó đại để được chia làm ba 
loại : Thứ nhất là theo âm dương ngũ hành lấy nãm mệnh tương 
sinh tương khắc làm chính. Ví dụ : nam mệnh kim, nữ mệnh thổ 
vì thổ kim tương sinh cho nên phối hôn là tết. Thứ hai là lấy 8 chữ 
của nam nữ hợp nhau để cân bằng ngũ hành. Ví dụ : Tứ trụ của 
nữ, thương quan nhiều thì nên phối với nam Tứ trụ tỷ kiếp nhiều 
đề đề phòng nũ khắc nam. Cho nên đòi xưa khi đính hôn thưòng 
phải hợp Tứ trụ là có căn cứ khoa học. Thứ ba là : theo 12 con vật 
cầm tinh tương hợp với nhau để tiến hành phối hôn. Nếu những 
con vật cầm tinh đó xung hại bất hòa với nhau thì không thể phối 
hôn. Ví dụ trong sách : "Vạn bảo ngọc hạp kí kim thư" có ghi lại 
câu ca không lợi cho kết hôn như sau : "Xưa nay bạch mã sợ thánh 
ngưu, đè chuột gặp phải thì xấu ngay. Rắn gặp mãnh hổ như bị 
dao cắt đứt, ỈỢn gặp khỉ thì không lâu dài. Rồng gặp thỏ thì nủa 
chừng đứt gánh, gà gặp chó thì nước mắt chảy quanh".

Những phương pháp phối hôn như thế vào thòi đó đã có một 
tác dụng to lớn để làm cho các cuộc hôn nhân được mĩ mãn, xây 
dựng 1 gia đình hạnh phúc. Đó là những giá trị rất thiết thực của 
thành quả nghiên cữu về phương pháp phối hôn nam nữ mà cho 
đến ngày nay vẫn còn được coi trọng.

Vì sự phối hợp nam nữ có tính khoa học rất sâu sắc và huyền 
diệu, nhưng do xả hội không coi trọng nó, không nghiên cứu cho 
nên vấn đề phối hôn nam nữ đã không được giải quyết tốt đẹp. 
M ặt khác còn vì trong phối hôn ngưòi ta không làm theo khoa học 
hoặc chỉ dựa vào cảm tính bồng bột nên đã dẫn đến bi kịch khắc 
vợ chổng không những gây ra thảm kịch vì hôn nhân mà tĩ lệ li 
hôn ngày càng cao. Tôi trong nhiều dự đoán vể hôn nhân đã phát 
hiện thấy khoảng 80% các cuộc hôn nhân đểu không suôn sẻ.

Chết vì hôn nhân và ly hôn đã tạo nên sự tan nát gia đình và 
do đó đã đem đến cho xã hội một loạt vấn để nan giải, làm cho 
Nhà nước phải chú ý đến những mặt có liên quan đến hôn nhân và 
cũng dẫn đến sự lo lắng cũng như sự thận trọng của xã hội đôi vổi 
hôn nhân. Ví dụ : các chuyên gia ở Nhật Bản và Singapo đểu tích 
cực tìm kiếm nhũng biện pháp để giài quyết về mặt này. Một sô" 
chuyên gia Nhật Bản cho rằng nam nữ phối hôn về tuổi tác nên 
chênh nhau khoảng 15 tuổi ỉà tô't, tức nam cao tuổi hơn nữ.

Trong vấn đề hôn nhân, qua thòi gian dài quan sát và nghiên 
cứu tôi phát hiện thấy tuy chết do hôn nhân hoặc ly hôn có rất 
nhiều nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn ỉà do mệnh nỗm



tương khắc tương hình nhau, hoặc các cầm tinh con vật tương hại 
nhau mà mệnh năm tương sinh, cầm tinh tương hợp cũng vẫn có 
sự khác vỢ khắc chồng. Nam nữ phạm khắc chiếm tỷ lệ lân nhất là 
do hung thần ác sát trong Tứ trụ và can chi trụ năm của vợ chồng 
phạm thiên khắc, địa xung ỉà chính.

Qua thực tiễn tôi cũng phát hiện những cặp vợ chồng tương 
thân tương ái vói nhau từ đầu đến cu'oi hoặc giũa họ có sự tranh 
cãi lẫn nhau nhưng vẫn chung sống vổi nhau đến già (đời xưa cho 
rằng sau 60 tuổi mà hôn nhân tan vỡ thì không phải là khắc hại 
nữa), trong đó chù yếu nhất và cũng là điều quan trọng nhất 
chính là trụ nám của vợ chồng tương sinh, tương hợp. Thiên hợp 
địa hợp thì không còn sợ mệnh nảm tương khắc hoặc cầm tinh 
tương hình, hoặc trong Tứ trụ có hung sát.

Vì sao trụ năm của hai vợ chồng tương sinh tương hợp thì 
không sợ khắc hoặc xung khắc đốì kháng. Đó là vì trụ năm là cơ 
bản, là rễ của hai cây đã tương sinh tương hợp thì tất nhiên gốc rễ 
cùa cây ổn định vững chắc, không dễ chia ly, không sợ khắc hại. 
Ngược lại, nếu trụ năm của vợ chồng phạm thiên khắc địa xung 
thì cho dù mệnh nảm tương sinh, trong Tứ trụ sát tinh tuy ít 
nhưng vì rễ cây đã bị tổn thất, tất nhiên là rễ khô, cây chết, dẫn 
đến bi kịch hôn nhân.

Để nói rõ trụ năm tương sinh, thiên hợp địa hợp thì không sợ
khắc hại, dưới đây xin cừ mấy ví dụ làm chứng.

Ví d u  1. Càn tạo 
Thực Thương Nhật nguyên Thực

Nhâm tí Quý mão Canh thân Nhâm ngọ

Khôn tạo : Giáp dần.
Càn tạo quý thuỷ thương quan ở đất trưòng sinh, thực thần 

xuất hiện hai lần (thực nhiều là thương), can chi trụ ngày giống 
nhau là khắc vợ rất nặng. Nhưng vì trụ năm vỢ chồng tương sinh 
cho nên vỢ chồng trường thọ mãi đến nay vẫn còn mạnh khoẻ.

Ví d u  2. Càn tạo 
Kiếp Quan Nhật nguyên Tài

Đinh sửu Quý sửu Bính thân Canh dần
Khôn tạo: ất dậu



của VỢ chồng thiên địa tương sinh tương hợp nên vợ chổng vẫn ái 
ân đằm thắm.

Vi đ ạ  3. Càn tạo
Sát Thương Nhật nguyên Thương

Canh thin Đinh hợi Giáp tuất Đinh mão
Khôn tạo: ất dậu

Tháng 10 năm 1991 khỉ tôi â Chu Hải - Quảng Đông có ông 
Lý là cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã cỗ những công trình 
.đáng kể đến nhò tôi đoán. Tôi thấy trong Tứ trụ thương quan 
nhiều, nhật nguyên lã giáp tuất khắc vợ rất nặng, đỏ là dấu hiệu 
của ngưòi khắc vợ, lấy vợ lần thử hai. N&ra ông 40 tuổi gặp đại 
vận là thin, năm 1988 lưu niên cũng là thin cùng với các thin 
trong Tứ trụ tạo thành 3 thin xung 1 tuất, xung đúng vào ngôi vợ. 
Do đó năm 1988 sẽ có tai hoạ nếu không ly hôn thì chết. Nhưng vì 
vợ sinh nâm ất dậu, trụ n&m của hai ngưòi là thiên can hợp nhau, 
địa chỉ cũng hợp nhau, gốc rễ bền vững không thể phá nổi, cho 
nên hai vợ chổng qua những biến động của xã hội vẫn ý đầu tâm 
hợp, cuộc sếng mỹ mãn.

Trên kia đã nói đến trụ năm của n&m sinh hai vợ chổng 
phạm thiên khắc địa xung tức là gốc bị thương tổn thì cho dù 
mệnh năm của vợ chồng tương sinh, nếu trong Tứ trụ không có cát 
tinh cứu trợ, cũng khõng tìm được cách hóa giải thì khi mệnh nam 
qua tuổi 54, người nhẹ thì ly hôn hoặc vi bị bệnh mà tàn phế, 
người nặng thì sẽ chết.

Khi mệnh nam nữ ố tuổi chẵn 54 đểu là cửa ải của sự sinh 
tử. Điều đó chủ yếu là trụ năm của năm sinh ở thời điểm 54 tuổi 
cùng với lưu niên phạm thiên khắc điạ xung, làm hại thái tuế của 
năm đó. Đặc biệt là mệnh nam nếu trụ năm phạm thiên khắc địa 
xung với vợ thì nâm 54 tuổi rất khó vượt qua. Năm 54 tuổi lại 
cũng đúng là năm bản mệnh cùa vợ cho nên về phía nữ phần 
nhiều là năm dễ bị chồng chết.

Có nhũng cặp vợ chồng trụ năm phạm thiên khắc địa xung, 
chồng lúc 54 tuổi tuy không chết nhưng vì bệnh tẩ t hoặc tai nạn 
mà tàn phế, nhưng đến năm 60 tuẩi gặp năm bản mệnh của mình 
còn vợ lúc đó 54 tuổi vừa đúng phạm thiên khắc địa xung vâi lưu 
niên khắc hại thái tuế. Do đó chồng mất.

Dưối đây cử mấy ví dụ để chứng minh.



Ví d ụ  1. Càn tạo : sinh nãm Canh ngọ, 54 tuổi gặp năm Giáp 
tí bị bệnh.

Khôn tạo: sinh năm bính tý 54 tuổi là năm mệnh, mất chồng.
Vi d ụ  2 . Càn tạo : sinh nồm tân mùi, 54 tuổi gặp nãm ất sửu 

bị bệnh.
Khôn tạo : sinh năm Đinh sửu, năm 48 tuổi, gặp năm mệnh, 

mất chồng.
Vỉ d ụ  3. Càn tạo : sinh nàm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp nìím 

nhân thân, bị bệnh.
Khôn tạo : sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh 

mất chồng.
Ví d ụ  4. Càn tạo : sinh năm Mậu dần, năm 54 tuổi gặp năm 

nhân thân bị bệnh tàn phế.
Khôn tạo : sinh năm giáp thân, năm 48 tuổi gặp năm mệnh 

chồng tàn phế.
Vi d ụ  5. Càn tạo : sinh năm Đinh sửu, nảm 54 tuổi gặp nãm 

tân mùi, bị bệnh tàn phế.
Khôn tạo : sinh năm quỷ mùi, năm 48 tuổi gặp năm mệnh 

chồng tàn phế.
Ví d ụ  6. Càn tạo : sinh năm Bính tý, nảm 54 tuổi gặp năm 

canh ngọ, đầu năm ly hôn.
Khôn tạo : sinh nàm Nhâm ngọ, năm 48 tuổi gặp năm mệnh, 

ly hôn.
Ví dụ cuối cùng này vì năm 1987 đã dự đoán mệnh nam nãm 

Canh ngọ 1990 nếu không ly hôn thì sẽ chết, không chết thì vì bị 
bệnh mà tàn phế. Do đoán trước nên đã tìm cách hóa giải nên cả 
hai vợ chồng đểu bình yên, vượt qua năm canh ngọ, từ hung trở 
thành cát, về sau danh lợi đều đạt được cho đến nay vãn mạnh 
khoẻ. Ví dụ này chứng tỏ một khi dã đoán được tai hoạ nếu tìm 
cách hóa già có thể vượt qua.

Đối với những cặp vợ chồng trụ năm không phạm thiên khắc 
địa xung thì khi nam nữ đến tuổi 54, nếu Tứ trụ của mình tổ hợp 
tốt, bản thân mình không bị bệnh hoặc không bị tai hoạ thì ngưòi 
thân trong nhà tất nhiên sẽ gặp trắc trỏ khó khăn hoặc gặp những 
việc không thuận. Nếu tổ hợp Tứ trụ của mình không tốt thì nhất 
định mình sẽ bị bệnh hoặc gặp trắc trỏ nào đó.

Ví d ụ  1. Một ông họ Tôn ngưbi ỏ Nam Kinh, năm quý hợi 
1983 đúng năm 54 tuổi vì bệnh phải trải qua đại phẫu thuật, vể 
sau mất năm kỉ tị.



Ví d ụ  2. Giáo sư Hạ ã Quảng Châu sinh nảm Giáp tuất 1934 
nốm mậu thin bình an vô sự nhưng con đột nhiên bị điên.

Ví d ụ  3. Còng trình sư Trương ở Trùng Khánh sinh năm quý 
mão 1903„năm Đinh dậu 1957 bị ghép vào tội phần tử phái hữu.

Ví d ụ  4. Bà Ngũ ỏ Thượng Hài sinh n&m ất sửu (1925), năm 
Kỷ mùi 1979 con phạm pháp bị giam.

Do đó có thể thấy trụ năm cùa vỢ chồng phạm thiên khắc địa 
xung, khi đến tuổi 54 nếu giữa hai vợ chồng không bị chết hoậc ly 
dị thì sẽ gặp những điều xấu khác. Do đó khi trụ năm sinh phạm 
thiên khắc địa xung với lưu niên thì nhất định sẽ gặp tai hoạ nào 
đó, hoặc gặp việc trắc trở.

Căn cứ kinh nghiệm trụ năm hai vợ chồng tương sinh, thiên 
địa tương hợp tôi đã tổng kết ra bàng năm hồn nhân của nam nữ, 
xin cung cấp để tham khảo.

BẢNG NẢM HÔN PHÔÌ CỬA NAM NỮ
M ệnh n am N ăm ■ P h ổ i với n ăm  củ a  n ữ
Giáp tí 1984 Nhâm thân, Quý dậu, Đinh sửu
Ẫt sửu 1985 Nhâm thân, Quý dậu, Bính tí
Bính dần 1986 Kỉ tị, Ất hợi
Đinh mão 1987 Giáp tuất, Ất hợi
Mậu thin 1988 Canh ngọ, Quý dậu
Kỉ tị 1989 Tản mùi, Giáp tuất
Canh ngọ 1990 Mậu dẫn, Kỉ mão
Tân mùi 1991 Nhâm thân, Quý dậu, Nhâm ngọ
Nhâm thân 1992 Giáp tuất, Đinh sùu
Quý dậu 1993 Ất hợi, Canh Thìn, Tân tị
Giáp tuất 1994 Kỳ mão, Nhảm ngọ
Ất hợi 1995 Mậu dần, Canh dần
Bính tí 1996 Gỉáp*thân, Ất dậu
Đỉnh sửu 1997 Giáp thân, Ất dậu
Mậu dần 1998 Đỉnh hợi
Kỷ mảo 1999 Tân tị, Bính tuất, Đỉnh hợi
Canh thin 2000 Kỉ dậu, Nhâm ngọ
Tân tị 1941 Quý mùỉ, Bính tuất
Nhâm ngọ 1942 Canh dần,* Tân mão
Quý mùi 1943 Giáp thân, Ất dậu, Giáp ngọ



Giáp thân 
Ất dậu 
Đính tuất 
Đinh hợi 
Mậu tí 
Kỉ sửu 
Canh dần 
Tân mão 
Nhăm thin
Quý tị 
Giáp ngọ 
Ất mùi 
Bính thân 
Đinh dậu 
Mậu tuất 
Kỉ hợi 
Canh tí 
Tân Bửu 
Nhảm dần 
Quý mão 
Giáp thin
ĩ '
Ât tị 
Bính ngọ 
Đinh mùi 
Mậu thân 
Kỉ dậu 
Canh tuất 
Tân hợi 
Nhâm tí 
Quỷ sửu 
Giáp dần 
Ất mão 
Bính thin 
Đinh tị 
Mậu ngọ 
Kỷ mùi 
Canh thân 
Tân dậu 
Nhâm tuất 
Quý h<?i

1944 Bính tuất, Kỉ sửu
1945 Nhâm thin, Quý tị
1946 T&n mão, Giáp ngo
1947 Mậu tí
1948 Canh dẨn, Bính thân, Đinh dẠu
1949 Bính thân, Đinh đẠu
1950 Mậu tuất, Kỉ hợi, Bính ngọ
1951 Mậu tuất, Kỉ hợi
1952 Đinh dậu, Ất tị
1953 Mậu tuất, Tân sửu, Giáp thin
1954 Nham dần, Quý mão
1955 Bính thân, Đinh dộu, Bính ngọ
1956 Tân sửu, Giáp thin
1957 Giáp thin, Ất tị
1958 Quý mão, Bính ngọ
1959 Giáp dần
1960 Nhâm dần, Mậu thân, Kỉ dậu
1961 Mậu thân, Kỉ dậu
1962 ' Tân hợi
1963 Canh tuất, Tân hợi
1964 Bính ngọ, Kỉ dậu
1965 Đinh mùi, Canh tuất, Quý sửu
1966 Giáp dần, Ất mão, Kỉ mùi
1967 Mậu thân, Kỉ dậu, Mậu ngọ
1968 Canh tuất, Quý sửu, Bính thin
1969 Bình thin, Đinh \ị
1970 At mão, Mậu ngọ
1971 Bính dần
1972 Giáp dần, Canh thân, Tân dậu
1973 Canh thân, Tân dậu, Giáp tí
1974 Quý hợi
1975 Đỉnh tị, Nhâm tuất, Quý hợi
1976 Mậu ngọ, Tần dậu
1977 Kỉ mùi, Ất sửu, Mậu thin
1978 Bính dần, Đinh m&o, Tân mừi
1979 Canh th&n, Tẳn dậu, Canh ngọ
1980 Nhâm tuất, Ất sữu, Mậu thin
1981 Mậu thin, Kỉ tị
1982 Đinh mão, Canh ngọ
1983 Mậu dần



G iả i t h í c h  ; Bảng này lấy ỉớn phối nhỏ tức mệnh nam nên 
phối vối mệnh nũ. Ví dụ : Mệnh nam sinh năm Quý sửu nên phôi 
với mệnh nữ sinh nàm Canh thân, Tân dậu, Giáp tí. Nếu mệnh nữ 
sinh năm Quý sửu thì phải tìm năm sinh trong cột mệnh nữ để tra 
ra mệnh nam nên phối trong cột mệnh nam, Ví dụ : mệnh nữ Quý 
sửu thì nên phối hôn với mệnh nam sinh năm â't tị hoặc Mậu thân.

Đặc điểm chủ yếu cùa bảng này là lấy trụ năm của nam nữ 
tương sinh tương hợp làm chính chứ không đòi hỏi mệnh của nam 
nữ tương sinh. Nếu trụ năm của hai bên tương sinh tương hdp, 
mệnh nầm lại tương sinh thì tất nhiên càng tốt. Ví dụ : nam Giáp 
tuất phối với nữ Kỷ mão là trụ năm thiên địa tương hợp lại còn 
thêm 1 người mệnh hoả, 1 người mệnh thổ tức mệnh năm tương 
sinh cho nhau.

Bảng năm phối hổn của nam nữ đồng thòi bảo đảm trụ năm 
tương sinh tương hợp còn cô' gắng tránh điểu kiêng ky của 12 cầm 
tinh tương hại lẫn nhau và chi năm tương hình lẫn nhau. Có 
những trường hợp tuy chỉ năm tương hình lẫn nhau như thin dậu 
thuộc vể tương hình nhưng vđị hai người mà nói là trong hợp có 
sinh nên lấy hợp làm chính.

Trong bảng này tuổi của nam nữ cách nhau ít nhất là 1 tuổi, 
cách nhau xa nhất là 15 tuổi, đặc biệt là nam sinh nãm hợi chỉ có 
tương sinh tương hợp vổi nữ Tứ trụ năm nhò hơn 15 tuổi. Gặp 
trường hợp như thế nếu không tìm được vẫn có thể làm theo cách 
cổ xưa là mệnh năm nam nữ tương sinh để phối hôn.

Bàng năm phối hôn nam nữ là năm sinh phôi hôn nam nữ tốt 
nhất, lý tưống nhất, là lấy theo đề phòng khắc chồng khắc vợ làm 
mục tiêu chính. Bên cạnh đó những phương pháp phối hôn theo 
cách cổ đại vẳn có thể dùng được. Nói như thế nghĩa là chọn cách 
phối hôn theo bảng này cũng được hoặc theo cách cổ cũng được, 
bạn có thể tuỳ ý chọn.

Bảng này là lấy 60 năm làm 1 vòng để phối hôn. Khi sử dụng 
có thể tra bảng nạp âm 60 hoa giáp cl tiết 1 chương 5 sách này. Để 
tiện cho độc giả ỏ đây chỉ trích can chi từ năm 1941 đến năm 
2000. Thời gian ngoài khoảng đó bạn đọc có thể tra cứu để suy ra.

V. DỰ ĐOÁN PHƯƠNG PHỐI HÔN



mà còn ỉà nguồn gô'c để xã hội dựa vào đó tồn tại và phát triển. 
Cho nên trong "Quái tự" có câu : "Có tròi đất sau đó mới cổ vạn 
vật, có vạn vật sau đó mđi có nam nữ, có nam nữ sau đó mới có vợ 
chồng, có vợ chồng sau đó mổi có cha con, có cha con sau đó mới có 
vua tôi, có vua tôi sau đó mới có thiên hạ, có thiên hạ sau đó mới 
có lễ nghĩa, v.v..". Con người là cái quý nhất trong thế gian, con 
người là chủ thể của xã hội, mà ngưòi lại là sản vật của "sự phối 
nam nữ". Cho nên vấn đề hôn nhân ham nũ không những là việc 
lớn trong đòi sống cá nhân, mà còn là việc lớn mang tính chất xã 
hội. Xỏ lý được tốt, đối với cá nhân, đối với gia đình, đối vói xã hội, 
đối với sự giáo đục con cái đều có lợi. Ngược lại thì gia đình và cá 
nhân sẽ mang lấy nhũng rủi ro, bất hạnh, đặc biệt là sự thương 
tổn tâm linh của con cái, không có gì có thể bù đắp được ; đồng 
thòi cũng đưa lại cho xã hội râ't nhiều phiển phức. Do đó vấn đề 
hồn nhân cũng là một trong những đề tài quan trọng của nghiên 
cứu xã hội học.

Từ trong Chu dịch có thể thấy tổ tiên ta từ rất sớm đã 
nghiên cứu và coi trọng vấn đề hộn nhân. Có rất nhiều quẻ đã bàn 
về hôn nhân, nếu nam nữ hôn phối hợp cách thì trưỏng nara phối 
trưởng nữ, trung nam phôi trung nữ, thiếu nam phôi với thiếu nữ. 
"Hai khí cảm ứng phải tương đương" mởi tốt. Tức là nói, cuộc hôn 
nhân mĩ mãn tốt đẹp phải là hai khí âm dương cùng kết hợp mới 
cổ thể bách niên giai lão. Như quẳ "hàm" là nam nữ chính phôi.

Quẻ "Cấu" của "Chu dịch" có "vật dụng thủ nữ", quẻ "Tiểu 
súc" có "phu thê phản mục" là vì lão nam phối vổi trưỏng nữ, vừa 
không chính phối lại vừa hai khí âm dương tương khắc nhau. Cho 
nèn phát sinh "phu thê phản mục".

Trên đây là từ sự tương hợp của hai khí âm dương để bàn về 
hôn nhân. Hôn nhân là vấn đề phức tạp, trong đó có cả yếu tố tâm 
lý - xã hội, V.V.. Trong "Chu dịch" nói một cách giản dị theo sự 
tương sinh tương khắc của vận năm, theo thuộc tưóng, theo tổ hợp 
Tứ trụ. Tôi trong nghiên cứu phát hiện thây, trong kết hôn nam 
nữ còn có vấn để phương hướng. Tức là trong hôn nhân, nam nữ 
mỗi ngưòi đều có một phương hưống cố định. Nếu phương hướng 
kết hôn cùa hai bên thống nhất või nhau thì dó là. một trong 
nhũng nguyên nhân quan trọng để bào đảm chung sông đến đầu 
bạc ràng long. Nếu phương hưống không đúng thì thứ nhất, khi 
nói đến yêu dương khó chấp nhận nhau, thứ hai nếu có kết hôn đi 
nữa cũng không có lợi. Hậu quả là , nếu nhẹ thì bất hòa, nặng ra



không ly hôn thì thiột hại khỏn ỉưòng, rấ t khó lâu dài. Năm 1984 
tôi có làm thống kê, trong 100 người, 94 ngưòi phương phổi hôn 
đúng, 6 ngưòi không đứng. Trong số phổi hôn sai phương hướng có 
4 người chết, 2 người ly hôn.

Tháng 12 năm 1987, trong cuộc Hội thào học thuật "Chu 
dịch" quốc tế, có tám vị chuyên gia nhố tôi làm cuộc thử nghiệm 
ngay tại trận vể việc đoán phương kết hôn, trong đó có bảy ngưòi 
phương hưđng đứng, chỉ có một người phương hướng kết hôn sai. 
Vị chuyên gia phương hướng kết hôn sai hỏi tôi : "Ngài dùng 
phương pháp gì để chứng minh là phương hướng kết hôn của tôi 
sai, hay ngài đoán sai". Tôi nói : "Nếu hai vợ chồng ngài rất hòa 
thuận thì tôi đoán sai, ngược lại là tồi đoán đứng, còn phương 
hưổng kết hôn của ngài sai". Ngay tại đó ông ta nói : "Đúng, 
chúng tôi từ kết hôn đến nay luôn bất hòa, hầu như ba ngày thì có 
đến hai lắn cãi nhau. Ngài đoán rất đúng, phương pháp này đáng 
được nghiên cứu, mô rộng".

Dự đoán phương hướng kết hôn là lấy nguyên quán của mình 
làm tâm, đốì phương cũng lấy nguyên quán của họ làm tâm. Sau 
đó căn cứ ngày, tháng sinh theo âm lịch của mình, rồi theo hình 
bát quái, lấy tháng sinh làm ngày mồng một, đếm thuận theo số 
cho đến ngày sinh. Nếu dừng lại ỏ mão thì phương kết hôn nằm 
trên trục đông- tây, dừng ở thân thì phương kết hôn nằm trên 
trục đông bắc - tây nam... Cho nên khi tìm đốì tượng yêu thì tìm 
người theo trục đó, nếu sai hướng thì không tìm hiểu, nếu tìm 
hiểu được kết quẳ cũng khồng tốt. Dứơi đây cử hai ví dụ.

1 . N gư ờ i s in h  n g á y  2 3  th ả n g  11 n ă m  1936, k ế t  h ô n  th e o  
p h ư ơ n g  n ào  ĩ

Tháng 11 là tháng tí, â phương bắc, từ tí đếm 1& ngày 1, sửu 
2, dần 3, mão 4... đến ngày 23 là tuất. Tuất thuộc phương tày bắc, 
đốì lại vđi nó là phương đông nam. Cho nên phương hướng kết hôn 
của người đó nằm trên trục Tây bắc - Đông nam.

2 . N g ư ờ i s in h  n g à y  6  th á n g  6  n ã m  1920, k ế t  h ô n  th e o  
p h ư ơ n g  n à o  ĩ

Tháng 6 là thảng mùi, ỗ phương tây nam. B ắt đầu từ mùi 
đếm mồng một, thân 2, dậu 3, tuất 4, hợi 5, tí €. T í thuộc phương 
bắc, đốì lại bắc là nam. Vậy người đó kết hôn theo hướng bắc - 
nam. Khỉ dự đoán, nếu không có hỉnh Bát quái, có thể dựa vào 
bàn tay để tỉnh.



BẢNG ĐỊA CHI CỦA THÁNG

Tháng
Tháng 1: Dẩn Thống 4 : Tị Tháng 7 : Thân Tháng XO: Hợi
Tháng 2 : Mão Tháng 5 : Ngọ Tháng 8 : Dộu Tháng 11 : Tí
Tháng 3 : Thin Tháng 6 : Mùi Tháng 9 : Tuất Tháng 12: Sửu
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v ề hôn nhân có tính phương hướng và cách dự đoán nó, tôi 
đã tra cứu rất nhiều sách có liên quan với bát quái và những sách 
về "Mệnh học" nhưng chưa tìm thấy sách nào bàn đến. Phương 
pháp này là do tôi nghiên cứu thực tế  tìm ra và đã giúp cho rất 
nhiều thanh niên cũng như những "gia đình khó khăn" xây dựng 
được gia đình hạnh phúc và phần nhiều sinh được con tốt. Với 
phương pháp này, chỉ cần biết thòi gian sinh chuẩn là đoán được. 
Nhưng có một vấn đề còn đang nghiên cứu là trên trục đó nhưng ỏ 
hướng nào (hay phía nào) thì chưa khẳng định được. Hoặc cự ly 
chỗ ồ xa bao nhiêu cũng chưa được giải quyết. Hai vấn đề này còn 
chò thực tiễn nghiên cứu trả lời.

Để dễ tra cứu, tôi đã lập thành bảng ngày, tháng, cãn cứ 
ngày tháng sinh của bản thân để tra bảng thì sẽ tìm ra phương 
kết hôn trên trục nào.

Bàn về tình yêu, tuy phương hưóng đúng, nhưng không phải 
chỉ cần thế là đủ mà còn các yếu tô' khác nữa. Song nếu kết hôn 
thì nên đúng phương hướng.

Bảng này không những đã đưa ra con đường ngắn, hiệu quả 
cho nhiều nam nữ thanh niên mà cũng giúp các gia đình tránh 
được những phiền phức về sau.

BẢNG PHƯƠNG HƯỚNG NGÀY VÀ THÁNG SINH.

1. Phương Đông bắc - Tây nam

Ngày
T h á n g '' '\ ^

Ngày

1 1,6,7,12,13,18,19,24,25,30
2 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30
3 4,5,10,11,16,17,22,23,28,29
4 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28
5 2,3,8,9,14,15,20,21,26,27
6 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26
7 1,6,7,12,13,18,19,24,25,30
8 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30
9 4,5,10,11,16,17,22,23,28,29
10 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28
11 2,3,8,9,14,15,20,21,26,27
12 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26



2.Phương Đông - Tây

^ ^ I s í g à y
r h á n g \ ^

Ngày

1 2,8,14,20,26
2 1,7,13,19,25
3 6,12,18,24,30
4 5,11,17,23,29
5 4,10,16,22,28
6 3,9,15,21,27
7 2,8,14,20,26
8 1,7,13,19,25
9 6,12,18,24,30
10 5,11,17,23,29
11 4,10,16,22,28
12 3,9,15,21,27

3. Phương B ắc  - Nam

^ - \ N g à y
r h á n g \ ^

Ngày

1 5,11,17,23,29
2 4,10,16,22,28

. 3 3,9,15,21,27
4 2,8,14,20,26
5 1,7,13,19,25
6 6,12,18,24,30
7 5,11,17,23,29
8 4,10,16,22,28
9 3,9,15,21,27
10 2,8,14,20,26
11 1,7,13,19,25

■ 12 6,12,18,24,30

4. Phương Tây bắc - Đông nam
'V ^ĩ4gày

T h á n g ''"" '^ ^
Ngày

1 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28
2 2,3,8,9,14,15,20,21,26,27
3 1,2,7,8,13,14,1920,25,26
4 1,6,7,12,13,18,19,24,25,30
5 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30
6 4,5,10,11,16,17,22,23,28,29
7 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28
8 2,3,8,9,14,15,20,21,26,27
9 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26
10 1,6,7,12,13,18,19,24,25,30
11 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30
12 4,5,10,11,16,17,22,23,28,29



Chương ló

CON CAI
Ngưòi Trung quốc quan niệm trên đòi này điều gì là quý ? 

Cái quý là ỏ chỗ : có cả con gái, con trai là quý. Vì con cái là sự 
tiếp tục của loài, là tương lai của đất nước, là hy vọng của dân tộc.

Sinh, nuôi, giáo dục con là chức năng thần thánh của bậc cha 
mẹ. Đã là cha mẹ thì đều hy vọng có đứa con thông minh, đẹp đẽ, 
khoẻ mạnh, càng hy vọng lớn lên sẽ trỏ thành ngưòi rưòng cột của 
đất nước, đem lại tự hào chó gia đình. Song nguyện vọng tổt đẹp 
đó không phải người nào cũng đạt được như ý nguyện, mà muôn 
đạt được là điều không dễ dàng. Trong thực tế  cuộc sống có những 
cặp vd chồng có sinh mà không cố dưdng, vể già không có con cháu 
quấn quít xung quanh. Có những đứa con sau khi sinh ra chẳng 
bao lâu đã chết yểu, có những đứa bệnh tật nhiều rất khó nuôi, 
thậm chí có những đứa tàn phế. Những điều không may mắn đó 
không nhũng đã đưa lại cho đất nưóc và gia đình những gánh 
nặng, mà còn đưa lại nhửng nỗi đau khổ rất to lớn cho bản thân 
đứa con và cha mẹ.

Những tình trạng trẽn xuất hiện trong xã hội, xét vể mặt y 
học, vể mặt sinh đẻ tốì ưu có rất nhiều nguyên nhân, như nguyên 
nhân tiên thiên, nguyên nhân hậu thiên. Vì vậy muôn nâng cao tô" 
chất của nhân loại cần phải chú ý đến những điều kiện sinh đẻ tối 
ưu, phải chú ý đến tính khoa học của nó, Nói đến sinh đẻ tôi ưu, 
sinh đẻ khoa học tấ t nhiên không tách khỏi được âm dương ngũ 
hành sinh khắc, không tách khỏi dự đoán theo Tứ trụ. Do đó Nhà 
nước muôn chấn hưng, dân tộc muốn hưng-vượng thì phải chú ý 
đến dự đoán thông tin.

ỉ. Dự ĐOÁN CON CẢI (1)
Sinh con và nuôi con giống như việc trồng hoa, vừa cần giống 

tô't, vừa cần biết chăm sóc. Đã trồng hoa thì phải biết bồi đắp gốc



rễ của nó, gốc tốt thì mầm khoẻ, phải tưới nước, bón phân thì cành 
lá xum xuê, phải cắt tỉa th! mới phát triển xanh tốt được, phải có ánh 
sáng chiếu rọi thì hoa mói to, quả mới lớn. Nếu đất kém, gốc cạn, nước 
ít, mưa gió nhiệu tất nhiên mầm sẽ khô dần, cây dễ chết.

Trẻ ém sau k h i‘sinh nói chung can ngày nên cỏ khí, lệnh 
tháng sinh phù, trụ năm phải tất, ấn tinh không bị thường tổn, tài 
quan cổ chế ngự, thất sát được hóa giải, thương quan có hợp khí 
trung hoà, không gặp hình xung khắc hại, thì em bé đó dễ nuôi và 
sống lâu.

Xem con cái nhiều hay ít chủ yếu phải xem sự vượng suy của 
trụ giò và phải xem trong Tứ trụ tử tinh (con) có bị khắc không. 
Người mà tử tinh suy, tử tuyệt lại còn bị khác hại tấ t sẽ không có 
con cái. Nếu sinh ngày canh, già ngọ, canh lấy ất mộc làm vợ, ất 
mộc sinh hoả khắc canh kim, giờ ngọ hoả ỏ vượng địa, là lộc của 
đinh hoả cho nên sinh con cái nhiều mà phú quý. Nếu sinh vào các 
giò tuất, * ũ, tý .à đất hoả tuyệt thì con cái ít hoặc đứa con sinh ra 
cô độc, nghèo hèn, hoặc vể sau trô thành tăng đạo.

Xưa bàn về sao con có nói : sáo con ỏ trưòng sinh, mộc đục, 
quan đới, lâm quan, đất đế vượng là chủ về con cái nhiểu, đẹp và 
phú quý.

Trong Tứ trụ không có sao con, trụ giò lại không vượng thì 
khi hành đến vận quan sát vượng mới có con cái, quá vận đó thì 
không cỏ con nữa.

Trong Tứ trụ cố tài quan là đứa con sinh ô nhà giàu sang, có 
thiên quan là đứa con sinh ỏ nhà bình thưòng.

Trong Tứ trụ có tuế nguyệt, thương quan, kiếp tài là đứa con 
sinh ồ nhà nghèo hèn. Có tuế nguyệt, tài quan, ấn thụ là đứa bé 
sinh ỏ nhà phú quý.

Quan tinh sinh vượng lại gặp được giờ trưòng sinh là con cái 
thông minh tuấn tú.

Thực nhiều là sữa nhiều hoặc sẽ gửi con nuôi ỏ nhà khác.
Trụ giò gặp quan tinh đóng ỏ ngôi vượng là con cháu trưỏng.
Quan tinh gặp vượng thì con cái lớn lên vinh hiển.
Cung thê lộ rõ thì con cái nhiều.
Thương quan gặp tài, thết sát bị kiềm chế là nhiều con.
Lộc mă của trụ ngày, trụ giờ trường sinh là vợ hiển con quý.
Trụ giờ được tài quan sinh hoặc gặp tài vượng sinh quan là 

đứa con có công với đất nước, làm vinh hiển cho gia đình.



Trong Tứ trụ gặp quan nhiều là con gái nhiều, con trai ít.
Trụ nhật làm đụng thần là con hiền mà tháo vát.
Trong Tứ trụ chỉ có một thực thần và lộ rõ làm dụng thần thi 

có con và con sống lâu.
Quan tinh rõ mà thân vượng là người nhiều con.
Quan tinh được lộc ỏ trụ ngày, trụ giờ là dẻ con hiển quý.
Thất sát có được chế hóa là đứa con nổi tiếng.
Kiêu thần, thực thần làm tổn  thương quan nhưng hành đến 

gặp tà i là chác chắn có con không cần phải đoán.
Ấn thụ nhiều là con ít. Thương quan gặp tài là có con.
Trong Tứ trụ chĩ cố 1 ngôi thực thần nhưng được sinh vượng 

là muốn cỗ con phải cầu tự.
Người trong Tứ trụ nhiều dần, thân, tị, hợi là tượng sinh đôi ; 

hợi nhiều là sinh đôi con trai, tị nhiều là sinh đỏi con gái.
Trên trụ  giò gặp quý nhân trạch mã là sinh con hiếu đễ.
Trụ ngày phạm cô loan là không cố con, chỉ khí nào gặp quan 

tinh thì mới có con.
Thiên quan nhiều là sinh con gái nhiều, con trai ít.
Mệnh nữ có thương quan, kiêu ấn thì hành vận đến tài quan 

mổi có con.
Nữ mà thực nhỉểu, quan ít là chồng suy, con vượng.
Ngôi con ỏ đất vượng tướng là con thông minh, hiền hiếu, 

là ra rạng r3 tổ tiên.
Trụ giò được trụ ngày phù trợ là người tuổi cao vẫn còn có con.
Thiên quan trên trụ giờ được c h ế  ngự là những dứa con út 

tuấn tú.
Chính quan yếu, thương quan vượng là chủ về con cháu thừa 

kế được sự nghiệp của cha ông.
Trụ ngày vượng, có thương, thực lại không bị xung khắc là 

chủ về  con cái nhiều.
Thương quan, thực thần làm dụng thần là chủ về con cái 

hiếu đễ.
Trụ ngày ồ trưòng sinh, dế vượng, quan đói gặp quan, 

thương, thực là chù về con cái phát triển hơn ông cha.
Dụng thần ỏ trụ giò là con cái giúp đõ được cha mẹ.
Thần sát ô trụ giò, trong Tủ trụ lại có thực, thương là con cái 

hiền quý.



Đốì với nam trong Tứ trụ quan Bát vượng là ngưòi có con sớm.
Người trong Tứ trụ không có thực, thương, mà .thực thương ám 

tàng trong thin, tuất, sửu, mùi thì đỏ là người lấy vợ lẽ mới có con.
Trong Tứ trụ thực, tỉ nắm quyển là sinh con hiếu đễ.
Sinh đôi, sinh ngày dương, giò dương thì anh mạnh hơn em, 

sinh ngày âm, gỉò âm thì em mạnh hơn anh.
Trong Tứ trụ khi nào thực thần, thương quan chế ngự làm 

mất quan tinh thỉ mới có con.
Can giố vượng là sinh con trai, suy 1& sinh con gái.
Ấn gộp ngôi con là được vinh hiển nhô con.
Mệnh nữ gặp thiên đức, nguyệt đức là sinh con đỗ đạt cao.
Trong Tứ trự có thương quan là vợ nhỉểu nhưng con ít.
Trụ giồ gặp thiên đức, nguyệt đức là con cái hiếu thuận.
Thất sát ỏ trụ giò, trong Tú trụ lại có thực thần là con cái 

giàu sang.
Quan sát ỏ ngôi thai thì thế nào cũng có con.
Trụ giồ gặp thương quan mã tinh, là sinh con xa quê và phần 

nhiều con phải đi xa.
Tài tinh đóng ỏ trụ giò là con cái sau thành gia thất, chúng 

sẽ giàu.
Thực thần đóng d trụ giò là con cái béo khoẻ, đẹp.
Quan tinh đóng ỏ trụ giò là con cái tháo vát, thăng tiến.
Đào hoa đóng d trụ giò là con cái đẹp, thông minh, phong lưu.
Thiên đúc, nguyệt đức đóng ô trụ giò là con cái hiền lành.
Phàm trẻ em sinh vào ngày, giò giáp ất, thỉ mặt có ấn đưòng 

rộng, mắt có thần, nhân trung dài, lông mày đẹp.
Ngưòì sinh vào ngày giò bính, đỉnh thì mắt to, râu dài, trán 

hẹp, tuổi trẻ nhiều bệnh hoạn.
Sinh vào ngày gid mậu, kỉ đầu to, trán rộng.
Sinh vào ngày giồ canh thì mật vuông, trán rộng.
Sinh vào ngày giò tân thì mắt phượng, tai chầu miệng có dái 

tai to.
Sinh vào giò nhâm, quý là ngưòi mắt to, ham rượu, tính liều.
Người trong Tứ trụ dần, sủu hoặc tuất hợi nhiều là người 

chân to, chân nhỏ. Ngưồỉ trong Tứ trụ cố ba, bấn chữ mão hoặc 
chữ thin là người thuận tay trái.

Trong Tứ trụ có 4 thuỷ là sinh trên thuyền, hoặc lúc sinh 
gặp nước.



Ngưồi trong Tứ trụ có ba chữ kim là lúc sinh gặp ngưòi tu 
hành, hoặc lúc cồ tiếng chuông chùa kêu, hoặc lúc sinh gặp bà đõ.

Trong Tứ trụ có 3 chữ mộc là lúc sinh nghe thấy những điểu 
kinh ngạc, hoặc sinh ỏ nhà dưỏi, hoặc sinh ỏ vùng nông thôn, Bơn trại.

Ngưòi trong Tứ trụ có 3 chũ thể thl sinh ngoài bãi, bồ đê, 
hoặc chốn công trường.

Người trong Tứ trụ có 3 chữ họả là lúc BĨnh láng giềng cỏ 
tang, hoặc trong nhà có nỗi lo lắng, buồn ly biệt.

Trụ ng&y cổ thất sát lúc Binh vắng mặt cha.
Ngưòỉ sình vào các giò tí, ngọ, mão, dậu ỉà lúc sinh ra nằm 

ngửa, sinh v&o các giờ thin, tuất, sủu, mùi thĩ lúc sình ra nằm 
sấp, sinh vào các giò dần, thân, tị, hợi thì sinh ra nằm nghiêng.

Mệnh mộc sinh vào mùa xuân, mệnh hoả, thổ sinh vào hạ, 
mệnh kìm sinh mùa thu, mệnh thuỷ sình mùa đông thì khoẻ 
mạnh, thông minh, tuấn tú, dễ nuôi.

Cha có thất sát là sinh con trai, quan tinh là sinh con gáỉ ; 
mẹ có thất sát là sinh con gái, quan tinh là sinh con trai.

Cha có thương quan là sinh con gái, thực thần là con trai ; 
mẹ có thương quan là sinh con trai, thực thẩn là sinh con gái.

Cha có can giò khắc can ngày là sinh con trai, can ngày khắc 
can giò, ngày giò tương sinh tương hợp với tỉ kiếp là sinh con g á i; 
Mẹ lấy can ngày khắc can giò là sinh con trai, can ngày và can giờ 
tương sinh-tương hợp vđi tỷ kiếp là sinh con gáỉ.

vể dự đoán đứa con tôỉ chú trọng nghiên cứu lần sinh thử nhất 
là con trai hay con gái và như thế nào thì sinh con trai, thế nào là 
sinh con gái. Còn những một khác chỉ nghiên cứu chung chung.

ỏ  Trung Quốc về phương phốp dự đoán sinh lần đầu là trai 
hay gái cổ xưa có rất nhiều sách. Cách tôi thưòng dùng và qua 
tổng kết lâu dài là : mệnh nam can giò khác can ngày thì lần đầu 
ỉ& con trai, mệnh nữ can ngày khắc can giò thì con đầu là con trai, 
mệnh nam can ngày khắc can giờ, mệnh nữ can giồ khắc can ngày, 
can ngày và can giò tương sinh, tương hợp với tỷ kiếp là con gái.

Phương pháp này đã dự đoán kiểm nghiệm hơn 250 trưòng 
hợp ô trong và ngoài nước và đều thấy ứng nghiệm. Ngoài ra tôi 
còn phát hiện ngườrmà có gia đình giàu và trong Tứ trụ tài nhiều, 
tài vượng thì sinh con gái hoặc con cái ít, người gia đỉnh nghẻo và 
Tú trụ tàỉ ít thì phần nhiều sinh con trai hoặc con cáỉ nhiều.



Trong xã hội xưa, con cái của người nghèo thì trưông thành 
và thành đạt, còn ngưòỉ giàu thì không nhũng khó cố con mà ngay 
con gái cũng khó. Để sinh được con nhiều ngưòi phải lấy thêm vợ 
lẽ, hoặc tỉm tỷ thiếp, nhưng vẫn rất nhiều người không có con. 
Trong xã hội hiện nay cũng thưòng gặp như thế, phẩn nhiều 
những nhà kỉnh tế  khó kh&n sinh con đầu thường là con trai, 
ngược lại sinh con gối. VI saọ lại có tình trạng như thế ? Điều đó 
như ngưòỉ xưa đã nói : "Vượng tài không vượng đình, vượng đinh 
không vượng tài". Khỉ đoán sinh con trai, con gái còn phải xem sự 
sắp xếp của Tứ trụ. Nếu Tứ trụ tài nhiều, tài vượng, can ngày bị 
khắc mạnh, mệnh nữ ấn nhiều thì sinh lần đầu thường là con gái.

1. Các VĨ dụ con đâu là trai hay gái
Ví dụ 1. Càn tạo

Kiếp Tài Nhật nguyên Thương
Mậu đần Nhâm tuất Kỉ dậu Canh ngọ

Ví dụ này lầ Tứ trụ cùa 1 ông hiệu trưông. Can ngày và can 
giã tương sinh cho nhau, nên sinh lần đáu là con gái.

Ví dụ 2. Càn tạo
Quan Kiếp Nhật nguyên Quan

Canh thin Giáp thân Ất tị Canh thin

Đây là Tú trụ cùa 1 bác sĩ. Can ngày can già khắc nhau nên 
lần sinh đầu là con trai.

VI dụ s . Càn tạo
Kiếp An Nhật nguyên Thực

Kỉ dậu Đinh sửu Mậu tí Giò canh thân
Bà này sinh năm 1909, vì can ngày can giò tương sinh cho 

nhau nên sinh lần đầu là con gái.
Ví dụ 4 . Càn tạo
Tài , Tài Nhật nguyên Tỉ

Kỉ sửu Kỉ tị Giáp dần Giáp tuất

Đây là Tứ trụ của 1 ông ngưòi Singapo. Can ngày, can giồ là 
ngang vai nên lần sình đầu là con gái.

Ví dụ  5. Khôn tạo
Quan Kiêu Nhật nguyên Ấn

Kỉ mão Canh ngọ Nhâm dần Tân sửu



Đây là Tứ trụ của ngưòi Thái Lan. Vì can ngày, can giờ 
tương sinh cho nhau nên lần sinh đầu là con gái.

Đốì vổi nam Tứ trụ có thất sát là sinh con trai, có quan tinh 
là sinh con gái. Nay quý thuỷ, nhâm thuỷ dẫn đến cung con cái ă 
trên trụ giò, lại lâm nguyệt kiến ỏ đất đế vượng nên không nhũng 
nhiều con (3 nam, 3 nữ) mà thân thể còn khoẻ mạnh, làm &n nên 
nẩi, có con vào đại học, có con nhận những chức vụ quan trọng, 
đều rất tháo vát.

Vi dụ 2 . Càn tạo
Kiếp Ấn Nhật nguyên Tài

Tân dậu Kỉ hợi Canh tí Xt dậu

Ất dậu ỉà cung con cái lâm' nguyệt kiến vượng địa nên con 
thông minh tuấn tú. Ổng này có 1 trai, 1 gái đều tốt nghiệp đại 
học, con cái cồn đi Mỹ tu nghiệp.

Ví dụ  3. Càn tạo
Quan Ấn Nhật nguyên Kiêu

Bính tí Mậu tuất Tân mùi Kỉ sửu
Cung con cái tập trung ỏ lệnh tháng, tuất thổ ỉại vượng địa 

cho nên BÍnh dược 1 nam, 1 nũ, 1 đúa tốt nghiệp nghiên cứu sình, 
1 đữa tốt nghiệp đại học.

V íd ụ  4. Càn tạo
Tỉ Thương Nhật nguyên Sát

Canh thin Quý mùi Canh thân Bính tí

Đây là Tứ trụ của một vị Đại biểu quốc hội, tử tinh bính hoả 
thất sát lại gặp tháng mùi có khí, tý thuỷ thương quan nên sinh 
con gái, chết vào mùa hạ. Cho nên chỉ có 3 con trai không có con 
gái. Hai con đang học đại học ỏ Nhật Bản.

Vi d ụ  5. Khôn tạo
Xn Quan Nhật nguyên Tài

Nhâm ngọ Canh tuất Ất mão Mậu dần

2. Đoán về sự hưng vượng con cài
Vi dụ  1. Càn tạo 

Kiếp . Sát 
Đỉnh tị Nhám tí

Nhật nguyên 
Bính ngọ

Thương 
Kỉ hợi



Đ&y là Tứ trụ người vợ của ông ở ví dụ trên. Tú trụ này quan 
tỉnh kim vượng, lại được nguyệt kiến sinh, nên con trai vượng 
thông minh, sinh liền 3 con trai.

IL Dự ĐOÁN VỂ CON CẤI (2)
Sao con ô đất suy, bệnh, tử, mộ thì nhất định con ít, cô đon 

và nghèo hèn.
Trụ giò có thương quan là hào con cái khó kh&n.
Trong TÚ trụ thương, thực nhiều là khó có con.
Tữ trụ có kiêu, ấn, thương là cháu khắc bà nội.
Tứ trụ có thương quan gặp quan là hào con cáỉ khó khăn.
Ấn thụ, kiẽu thần là khó có con.
Cung con cái ỏ hưu, tù, tủ, tuyệt, bệnh là có con cũng như không.
Trong Tứ trụ có quan s&t, khi hành đến vận thương, thực thì 

sẽ làm thương tổn con cái, qua vận đó mđi bỉnh thường.
Trong trụ cung con cái gặp mộ thl con cái không bệnh tật 

nhiểu cũng bị lao ngục, hoặc tản phế khó nuôi. .
Mệnh nữ không có quan tỉnh mà thân vượng, ấn lại nhiều thì 

chắc chắn tổn thương con cáỉ.
Tứ trụ của con tài nhiểu thì sẽ khắc cha mẹ, hoặc đữ là đứa 

con nuôi.
Trong TÚ trụ c6 thỉẽn tài, thiên quan, thiên ấn thì đó là con 

nuôi, nếu không thĩ cũng là con thử 3,thứ tư về cuối.
Vận hành đến đất thương quan thỉ sẽ khắc con cái.
Thương quan làm hạỉ con cái, không cồ phúc về sau.
Trong trụ cô Bắt lẫn với tam hỉnh là có đẻ không nuôi.
Trong trụ mẹ sống, cha mò phần nhiều là con đẻ trộm (con hoang).
Nguyệt lệnh gặp xung là con xa rồi tẩ nghiệp.
Thân không có nương tựa là con nuôi.
Mệnh hũ phạm thương quan, thiên ấn thì con chết, hại chồng.
Ngày giò tựơng xung nhau thì không lợi cho con cái.
Quan gặp tử tuyệt là khỗ có con.
Trụ năm làm thương tốn can ngày là cha và con không thân nhau.
Thực gặp kiêu ấn là khắc con.
Tuy th&n mạnh nhưng bị sát hoặc xì hơi, hoặc thân nhược là 

con cái ỉt và không phát đạt.



Thin, tuất cùa ngày giờ tương xung nhau thì tuy cơ con 
nhưng con học hành không đỗ đạt.

Trong trụ có kiêu, thực lại còn cỏ thương quan là con chết, 
chồng chết.

Trong trụ gặp cả thực lẫn kiêu là không có lợi cho con cái, 
nếu không tuyệt tự thì đứa con cũng thấp bé, gầy yếu.

Mệnh nữ trụ giò gộp hoa CÂÌ, gặp không vong là suết đời 
khổng aỉnh đẻ.

Hoa cái nếu ỏ trụ giò và thai 1& con nuôi.
Người có vong thần, sát thần là khắc con, hình phạt chổng.
Trong trụ thai bị hình phạt, lại còn có cách góc, nhiều sát, 

tam hình, không vong, ngũ hành không có khí thi phần nhiều sinh 
con hư hòng.

Trong trụ thực nhiều là thương quan tức ít con cái,
Trẻ em thản nhược lại gặp sát vượng thì không chết cững tàn phế.
Trong trụ thực thần nhiều, kiêu thần quá vượng là mẹ không

cố sữa.
Thực gặp kiêu là trẻ con gặp phải thì đói sữa, người lơn gặp 

phải thì thiếu án.
Mệnh nữ quan tỉnh ỗ tử địa lại xì hơi thái quá 14 khắc con 

hoặc khống có con.
Tài quan tử tuyệt là có con nuôi.
Trong trụ ấn nhỉểu thì mãi đến gỉà vẫn không có con.
Mệnh nữ phạm mão, dậu là phần nhiều sẩy thai khắc con.
Tú trụ thuần dương, thuần âm thì khó có con.
Mệnh nũ trong trụ có đủ thin, tuất, sửu, mùi thì vừa khác 

chồng lại không sinh con.
Trong trụ có thin, tuất, sửu, mùi là khắc cha mẹ, thin tuất 

khắc cha, sửu mùi khắc mẹ.
Người trong trụ tị, ngọ nhiều thì trước năm 18, 19 tuổi phải 

đề phòng khắc cha mẹ.
Trong trụ quan sát hỗn tạp lại còn cô tam hỉnh, không có tài 

tĩnh- là đứa con hoang.
Nãm tháng tương xung nhau nếu khồng phải là con nuôi thì 

cũng là con đd đầu.
Giò sinh ò thin, tuất, sủu, taùi phần nhiều là con nuôi.
Trụ ngày có tài, trụ giờ có kiếp thì cha mẹ hưng thịnh, con

suy bại.



Mệnh nữ gặp mộc dục nếu là con đầu thì phối để phồng dễ chết.
Trụ ngày lâm phá, hỉnh, xung, hoặc gập kinh dương là chủ

về khắc con cái.
Người trong trụ có tem sát, tam hợp thỉ bản thân khõng 

nhũng là con nuôi mà con cháu cũng sẽ có đứa là con nuôi.
Trong trụ có tam hợp, tam kỳ thì ngưdi đẹp mà béo, nếu 

không là con nuôi thl cũng là con riêng của mẹ.
N&m, tháng thương quan, kiếp tài là đửa con sinh ra ồ nhà 

nghèo, hoặc con nuồi.
Quan, tfn gặp thiên quan là con nuối.
Trong Tứ trụ có song thin giáp góc là đứa con nuôi.
Ngày giò tương hỉnh nhau thỉ tuổi trẻ chưa có con, nếu trụ giò 

được quý nhân của trụ ngày phù trợ thì vể già vẫn có thêm con.
Trong trụ có quả tú, cũ thần l& có con khác họ.
Trong trụ thương, kiồu đểu có 1& con CÂỈ nhu nhược.
Quan hưu còn gặp thương 1& khó CÓ con trai.
Thương quan vượng quá thỉ nuữi con của chị em ruột.
Trong trụ thất sát ỏ hai đắu là đến già v&n không có con.
Cà bốn chỉ đểu c6 thương quan thì thưòng khóc lóc vì con.
Kiêu gặp trường sinh lại gặp thực thần là đến già v&n khồng 

có con.
Thực phá dụng thần là con làm bại gỉa.
Thương thực nhập mộ là khác con cái.
Trụ ngày vượng, thực, thương, quan, sát rcử vào tuần không 

là không có con.
Thương quan bị chế ngự là cháu họ thừa tự.
Tàỉ tinh của trụ n&m, trụ tháng khắc ấn của trụ gỉò thi con 

không chết cũng t&n tật.
Trong trụ hàm trl nhiều là đúa con không được cha mẹ nuôi nấng.
Trụ giò phạm tuần không, vong là khắc cha mẹ, người trụ 

ng&y lâm tủ tuyệt là trước 7 tuổi bệnh nhiều, sau 7 tuổi mới đỡ.
Già sinh gặp tang môn thỉ mẹ khố đẻ hoặc lức có thai mẹ bị 

nhiều bệnh.
Trụ giò quan tinh không có khí thì sinh con nhưng khó nuôi.
Trụ giò gặp thương quan thì có con nhưng học hành dốt nát.
Trụ giò đóng ỏ thiên ấn thì con cái tính hung dữ.



Kình dương đóng ò trụ giò thì con cái ngỗ ngược bất hiếu.
Trụ giò có hình hại thỉ không có lợi cho con, hoặc con nhiều 

bệnh. Trụ gid gặp kình dưdng hoặc thương quan là làm tổn hạỉ 
con cáỉ.

Trụ giò â tuyệt địa thỉ phải dề phòng không có ngưdi thừa tự.
Giờ khắc can ngày là con khống kính trọng chá.
Chỉ giò là thương thực, ỉ& cô £hẦn hoặc quà tú là khổng có con.
Trụ giò gặp hoa CÂỈ là ngưòỉ thần cô, có con nhưng cuối dời bị 

thương mà chết.
Trong trụ có kim thuỷ thì đủa con chậm nói, có mộc ỉ& sóm 

biết nóỉ.
Thố vượng mà táo 1& khống con.
Trong trụ có đào hoa ỉỉn  vơi hợp là có con lang thang.
Trong trụ thất sát nhiểu lại không bị chế ngự 1& không có con.
Thê t&ỉ ồ tuyệt địa bị khẨc thì khó cố con.
Trong trụ sát d ngôi tỷ thì con ngỗ ngược.
Thiên ấn đống ô trụ ngày là vợ nhỉểu mà đẻ ít.
Trụ ngày có sát, kiêu 1A vợ nhiều đẻ ít.
Tử tỉnh rơi vào suy, tuyệt, tử, mộ là hỏng thai không có con.
Trụ tháng có tài thì tuy đứa con giàu có nhưng là con nuôi.
Trụ ngày gặp tàỉ, trụ giò gẬp kiếp thì cha hưng con nhược.
Giờ sinh của trẻ em trong bảng nạp âm không được khắc n&m, 

nếu phạm điều đó thì phai để phòng chết yểu lúc chưa dầy tháng.
Can giò khấc can nâm hoẬc can nám gặp thực thần, nếu sinh 

con trai thì không thuận.
Thương quan vượng quá là nuôi con chị em gái.
Trụ giò gặp thai, hoặc mộ, tuần không, tuyệt nếu không phải 

là sinh đôi túc do mẹ minh sinh ra, thì là con nuôi.
Trụ giò bính đỉnh nhiều, bị khác, xung phá thì đầu gáo chân 

hương, chết yểu.
Mão dẠu đóng ồ trụ giò thì mắt to hoặc là mắt hiếng, bình 

thưòrtg hay lêu lổng chơi bòi, thích xa ròi cha mẹ. Nếu trong trụ có 
hlnh khắc thi có thể chột mắt.

Sinh vào các giò : thin, tuất, sửu, mùi lại gặp không'vong thì 
đó là con nuôi.

Giò sinh gặp quan phù là cha đang có kiện, hoặc mẹ có việc lo sợ.
Tài mệnh có khi lại gặp kiêu thần, là khóc vì con.



Chi ng&y gặp lục xung lại khỏng có cứu trợ thỉ tuổi trung 
niên dễ chết non.

Tứ trụ t&ỉ tinh nhiều là khó có con.
Trẻ em trong trụ tài nhiều ỉà lức đẻ khó.
Ví dụ  1, Khôn tạo.
Tàỉ Kiêu Nhật nguyên Tài

Đinh sừu Canh tuất Nhâm thin Đinh mùi
Ngưdỉ phụ nữ này nôm nay 56 tuổi đá ly hôn một lần lại 

nhiỂu bệnh, nên sinh con mft không nuôi được. Điều đó chính ứng 
với câu : "Nữ gặp thỉn tuất sửu mùi 1& ngưòi vừa khấc chổng lại 
khó nuôi con".

VI dụ 2* Càn tạo.
Sát Kiêu Nhặt nguyên Sát

Giáp thin BínhdẨn Mậu tuất Giáp dần
Tứ trụ này sinh năm 1964. Vì trong trụ gỉẩp mộc thất sát 

nhỉểu mà vượng, thân lại nhược. GẠp trưòng hợp như thế không 
chết thỉ cũng tàn phế. Nhưng vì ngưdỉ ta không hỉểụ được dự đoán 
của Tứ trụ nện không biết đề phòng, do dó khi chưa đầy một tuổi 
đã sinh bệnh dẫn đến một chân bị tán tật. Điểu này úng vđi câu : 
"thân nhược sát vượng thì không chết cũng tàn tẠt".

Ví dụ  3. Càn tạo
Tài Tài Nhật nguyên Ấn

Nhâm ngọ Nhâm dần Kỉ hợi Bính dần
Tứ trụ n&y con thống minh tuấn tú, lúc lên 3 vì sốt cao mà 

câm, thẠt là đáng thương. Nếu biết được dự đoán, gửi đứa con đến 
phương nam thì có thể tránh kh6i. Đứa con bị câm là vì : trong Tứ 
trụ có "nftm, tháng gặp tài, khắc ấn của gỉd thì con không chết 
cũng tàn phế".

VI dạ 4, Khôn tạo.
Tỉ Sát Nhật nguyên Sát

Mậu đần Giáp dần Mậu dần Giảp dần

Thất sát nhiêu m& vượng lại không bị chế ngự cho nên cả 
cuộc đời không sinh lần nào.

VI dụ  5. Khôn tạo.
Tài Xn Nhát nguyên Tài

Quỷ mùi Đỉnh tị Mậu thin Quý hợi



Ngưòi này đẻ 2 trai, 2 gái. Vì cung con à trên gid tương xung 
với trụ tháng, ỉại mộ ỗ nhật kiến cho nên 1 con trai bị thành tật. 
Tú trụ này ững với câu : "Cung con cối gặp mộ thì con cáỉ nhiều 
bệnh, hoặc bị tù, hoặc tÀn phế'*. .

Ví du 6. Khôn tạo.
Quan Xn Nhật nguyên Thương

Mậu tuất Canh thân. Quý mùi Giáp dần

Ngưòi đàn bà này sinh 4 lần đểu chết yểu. Nấm 1981 sinh 
lần thứ nhất, vừa sinh đã ch ế t; năm 1983 sinh lần thứ hai được 3 
ngày thì con ch ế t; năm 1987 sinh lẨn thứ ba con cũng chết ngay ; 
nám 1988 sinh lần thứ tư được 47 ngày con lại cũng mất. Đúng là 
sình nhiều mà khống nuôi được, ai nghe cũng đau làng.

Tháng 7 n&m 1989 hai vợ chồng ông ta qua dò hồi nhỉều lần 
cuối cùng tìm đến tồi, nước mắt giọt ngắn, giọt dài khẩn thiết nhò 
tôi giải hạn cho bà vợ. Tôi sắp xếp Tử trụ của hai vợ chổng, thấy 
cung con cái của họ và sao con đều gặp tuyệt địa lại còn bị lệnh 
thảng hỉnh xung khắc hại. Ví dụ Tú trụ của bft cung con cái giáp 
dần bị trụ tháng thiên khắc địa xung, sao con cái lại tập trung ồ 
dần. Thân kim vượng, dần mộc ô tuyệt địa bị hỉnh xung khắc phÂ, 
nên chỉ sình mà không sống.

Vì haì vợ chồng rất th&nh tâm đã ỉàm theo cảch hoấ giải tôi 
bầy cho một cách cẩn thận chu đáo, kết quả tháng giêng nftm 1991 
sinh được một cháu gái. Sau khi hai ông bà thấy con sống được 
hơn 40 ngày bình an vô sự, mặnh khoẻ, hoạt bát, nên họ đã tặng 
cho tôi một bức trướng thêu rất công phu các chữ "Trắc thiên, trắc 
địa càn khôn” để tỏ lòng cẳm ơn. Nay cháu bé đố đã hơh 1 tuổi, 
thông minh khoè mạnh, tất nhiên họ coi như có được hòn ngọc quý 
trong tay.

Con cáỉ đời sau bệnh nhiều, tàn tật hoặc khó nuôi, thứ nhất 
là tổ hợp Tứ trụ của cha mẹ không tốt tạo thành, còn một nguyên 
nhân khác cũng rất then chốt là Tứ trụ của người đó và vận khí 
không hoà hợp nhau, một điểm nữa là phẩn mộ của tổ tiên hoặc 
phong thuỷ của nhà ở không tốt tạo nên. Ngày xưa có câu :"nhất 
mộ, nhì phòng, ba Tứ trụ". Tức là nối âm phúc của tể tiên, phong 
thuỷ của nhà ỏ và tể hợp Tứ trụ phải tốt. Do đố xáy nhà, cất mộ, 
phong thuỷ âm dương khống thể không chú ý đến.



này không tiếc tiền đi hhiều nước trên thế giới để tìm thầy chữa, 
nhưng không có hiệu quả. về sau, qua một vị lãnh đạo nào đó giới 
thiệu đến tôi. Tôi nỗi, với ông ta : Phần mộ của nhà ông trên đó có 
1 cái hốc, nước chẫy qua đó tưới thầng vào mộ, nên nhanh về sửa 
sang lại. Nghe xong ông ta võ cùng kinh ngạc nói : đúng, n&m 
ngoái tôi nhận được thư nhà từ Đài Loan gửi đến nói :”MỘ tổ có 
một cái hang, yêu cầu tôi trỏ về Đài Loan để sửa".

Tháng 5 năm 1991 khi tôi trên đưòng về nưốc nghỉ lại ỏ 
Hồng Kông để đoán cho một ngưòi bạn, phát hiện thấy mộ nhà 
ông ấy, à bên cạnh một rảnh nước, nước chay thảng vào mộ. Sau 
khỉ nghe tồi nói việc ấy, ững ta h ò i: như thế thì có hại gỉ? Tôi n ố i: 
điều đố khống có lợi cho đõỉ sau .ố n g  ta liền hoảng hốt kêu to : 
Đủng ! chẳng trách gì con tôi bị bệnh, nằm trên giưòng nhiều n&m 
mà không khỏi.

Về việc con cái không vượng, hoặc bị khắc, hoặc không lợi 
cho con CẤÌ trưởng thành, thành đạt, chỉ cần đoán để biết trưỡc rồi 
sau đó mới có thai, hoặc sau khỉ sinh con lập tức dự đoán ngay th i . 
có một SỐ phương pháp có thể giúp hoá giải khối tai nạn đó. Ví dụ : có 
nhũng em bé trong Tứ trụ ngũ hành khống đẦy đủ hoặc cú 1 hành 
nào đó mạnh quá, sau khi dự đoán biết được, khi đặt tên có thể 
thêm vào tên những chữ mang hành con thiếu để bừ đắp. Ví dụ 
trong Tứ trụ thiếu hoả thì trong tên cho thêm chữ "hoả", hoặc 
những chữ bên cạnh cỗ chữ "hoa" ; thiếu hành kim thỉ thêm chữ 
kim, nếu chò khỉ đft lớn tuổi mối đối tẽn thì rất phiền phức. 
Những hành cho thêm không những có thể giúp vượt tránh được 
tai hoạ mà còn có lợi cho cả đòi. Cho nên không phải cứ hề thấy 
trong Tứ trụ có tai hoạ, tổ hợp không tốt thi sợ hãi và lo không cồ 
cách gì tránh được, như thế là không nên.



TU HÀNH
Cùng vối sự phát triển và hưng vượng không ngừng của phẠt 

giáo, đạo giáo, không ít ngưdi muốn xuất gia tu hành mà đi không 
nối. Ngược lại có những ngưòi xuất gia mấy n&m sau lại hoàn tục ; 
có ngưdỉ lại tu được suốt đời trỗ thành những cao tăng, đanh đạo, 
thành lãnh tụ của tồn giáo, dược mọi người coí là Phật sống. Tất 
cả những điều này trong Tứ trụ đều có tiêu chí, chứ không phải 
muấn đỉ tu là tu được, muốn hoàn tục là hoàn tục được.

Để giúp ích cho phật giáo và các tôn giáo khác bổi dưỡng 
người tài, chấn hưng sự nghiộp phật giáo của đất nước, dưổỉ đây 
xin giỏi thiệu ngưòi xưa n6i những kinh nghiệm vể mặt này và 
đây cũng là nhũng trường hợp tôi đã kiểm nghiệm thực tiễn, xin 
cung cấp để độc giả tham khao.

Nhà tu, ni cô
Trong Tâ trụ ngũ hành không cố khí, can lâm vào tử mộ.
Trụ nâm, trụ tháng gặp cô quẳ, trụ ngày ỉạỉ là nguyên thần.
Trong Tử trụ gặp không vong nhiều, lại còn gẶp hoa cái.
Trong Tứ trụ vợ con suy tuyệt, thân vượng nhưng lại không 

có ndi nương tựa.
Hoả thịnh mà thân tâm thiền định, thuỷ nhiều mà tự tại 

phiêu diêu.
Mệnh hợp quỷ cách mà lại tủ tuyệt là tâm vui thanh tịnh.
Mệnh không có quý khỉ mà lại sinh vượng là tính thích ndỉ 

đền chừa.
Phúc thần trên trụ tháng được trợ giúp là người hiền lành.
Trụ ngày bị hình xung lẫn với sát thì đi tu khỏ hoàn tục.
Hoa cái gặp tử mộ nhất định là tu hành.
Tài, lộc, quan tỉnh đều không có là người xuất gia tu hành.
Trụ ngày vượng quá lại không có tài quan là mệnh theo tâng đạo.



Kìm và thuỷ cả hai đêu thanh (trong) là ngưồi theo đạo, hoà, 
thồ* đục cũng là người theo đạo làm tâng ni.

Quan lộc gặp không vong lại gặp quý nhân là nhà đi tu.
Ngũ hành không có khí lại gặp cô, quả là nhà tu hành.
Không vong hình hại lại còn gộp hưu tù nhất định là người 

tu hành.
Thiên ấn, kiếp, kình dương là ngưòi xuất gia tu hành.
Mộc mừa xuân, vượng mà thuỷ cạn là ngươi xuất gia tu hành.
Hỏa mùa hạ, nóng mà kim suy là ngưòì tu hành đắc đạo.
Hoa cái gặp tuần không, nếu không phải là nhà tu hành thì 

cũng là ngưòi theo đạo.
Thương quan nhiều mà không có nơi nương tựa là những 

ngưòi tu hành hoặc làm nghề nghệ thuật.
Hoa cái gặp quan là ngưòi có liên quan tới tu hành.
Can hợp, còn chi bị hình là ngưòi theo nghiệp tu hành.
Đức trùm lên thất sát là kẻ sĩ tu hành.
Sát vượng, thản nhược là ngưòỉ đũng đầu tăng đạo.
Phạm thuần dương nhiều là người làm việc ỏ chùa.
Hoa cái gặp trụ giò, gộp cô quả là người thích tu hành để 

được yên tĩnh.
Trong Tú trụ không có tài là mệnh đi tu.
Quan lộc không, vong lại gặp quỹ nhãn là thân mặc áo cà sa.
Không vong hình hại tí lại còn gặp tù là ngưồi thích tu hành.
Thương quan không có tài tinh là mệnh tu hành.
Tam kì quý nhân không gộp quý địa mà lại rơi vào không 

vong là người tiên khách bồng lai, đi khắp bấn phương.
Chi n&m xung lộc là xuất gia từ bé.
Trụ giò là tuất hợi, không phải là ngưòi tu hành thì cũng là 

tín đổ.
Cách cục thanh quý mà giàu là thiện sư.
Trong Tú trụ kiêu nhiều mà không có thực là ngưòi xuất gia 

tu hành.
Trụ ngày yếu, thực thần nhiều lại còn gặp thương là người 

xuất gia niệm phật.
Thân vượng không cố tài là người đã tu hành thì khó hoàn tục.
Mệnh nữ thực thần nhiều là ngưòi tín ngưỡng niệm phật.
Quý nhiều, hợp nhiều nhất định là ni cô.



Thiên ất, quý nhân nhiều là nhà tu hoặc ni cô.
Quan tinh hưu tù là người làm ni cô 
Thân tuyệt hưu tử là ngưèti xuất gia theo đạo.
Thuỷ nhiều, tài tuyệt là suốt đòi di tu.
Mệnh nữ quan, sốt không bị chế ngự là nỉ cỗ.
Ví dụ  1. Hòa thượng.

Quan Thường Nhật nguyên Kiếp
Mậu thân Giáp tí Quý hợi Nhâm tí

Đây là Tứ trụ của một thầy t&ng ò Cáp Nhĩ Tân năm nay đã 
80 tuổi, là đồ đệ cùa pháp sư Hải Đ&ng. Trong Tứ trụ "thân vượng 
vô tài là ngưòi đi tu khổ hoàn tục".

Ví dụ 2. Ni cô
Sát Xn Nhật nguyên Thương

' Giáp tí Đỉnh mão MẠu thân Tân dậu
Đây là Tứ trụ của tăng ni Tây An. Trong Tứ trụ có "thương quan 

bị chế phục thái quá nên phải tu hành để giữ được sự an nhàn".
Ví dụ  8 . Hòa thượng.

Tài Quan Nhật nguyên Tỉ
Bính dần Kỉ hợi Nhâm tuất Nhâm dần

Đây là Tứ trụ của 1 nhà tu ở Phúc Kiến. Trong trụ "thuỳ 
nhiều, tài tuyệt, nhật nguyên không có nơi nương tựa" nên phải 
xuất gia.

Vi dụ 4. Hòa thượng.
Kiêu Tì Nhật nguyên Thực

Mậu dần Canh thân Canh thân Nhâm ngọ
Đây là Tứ trụ của nhà tu ỗ Tây An. Trong trụ có "chi năm 

xung lộc lại gặp kiêu đoạt thực" nên chắc chắn phải xuất gia đi tu. 
Ví dụ 5. Ni cô _

Thực Tài Nhật nguyên Quan
Giáp tí Đỉnh mão Nhâm tí Kỉ dậu

Đây là Tứ trụ của 1 tăng ni Tây An. Trong trụ có "thân tuyệt 
hưu từ","quan ỏ đất bệnh lại bị hợp" nên nhất định là t&ng ni.

Ví dụ 6. Hòa thượng.
Thực Tài Nhật nguyên Tĩ

Ất mùi Đinh hợi Quý mâo Quý sửu



Đây là Tứ trụ của thầy Đưdng tàng ỗ Vô Hồ. Trong trụ có : 
"thân vượng không có nơi nương tựa" là mệnh xuất gia đi tư.

Ví du 7, Hòa thượng.
Tí Sát Nhật nguyên Sát

Giáp thin Canh ngọ Giáp ngọ Canh ngọ

Đây ỉà Tú trụ của một ni cô ỏ Nam Kinh. Trong trụ có "hoà 
mùa hạ nóng, đường tăng đội mũ vàng", "thân tuyệt hưu tù" là 
ngưòi xuất gia niệm phật.

Ví dụ  8. Đạo sư
Kiêu Thục Nhật nguyên Thương

Giáp ngọ Mậu thin Bính ngọ Kỉ mão

Đây lè Tứ trụ của một đạo sư Hồ Bắc. Trong trụ "không có 
tài, quan tù là người không tu hành cũng là tín đổ".



TÀI VẬN
Tài là nguổn nuôi sống mệnh của con người; tài là cơ sỏ kinh 

tế  của đất nước, là tiêu chí quan trọng của dân giàu nước mạnh. 
Do đó ngưòi khồng có của thì rất khó khăn, Nhà nước không có 
của thì khó mà yên dân lạc nghiệp.

Một ngưòi cô của hay không, hoặc cùa nhiểu hay ít, khi nào 
thì gặp vận có của, tìm nỏ ở phương nào, nguồn của đó ra sao, khỉ 
nào thì cầu tài hay đầu tư có lợi, tất cả những điều này đều liên 
quan ít nhiều đến phát tài, dều được tàng chứa trong Tứ trụ giò 
sinh tháng đẻ của mỗi ngưòỉ. Dớ đó bất kể là đơn vị quốc doanh 
hay cá nhân, nếu không biết được các thông tin về tài vận, không 
nắm được thời cơ tài vận mà mỏ doanh nghiệp một cách mù quáng 
thì nhất định khố tránh khỏi được hao tàỉ tốn của.

Có xí nghiệp bề ngoài trông có vẻ hưng vượng, tiển vốn hùng 
hậu, tiền đồ sáng sủa, nhưng khi gặp bại irận thì tiến của cứ đi 
dần, đến một lúc nào đó tai vạ bất ngờ đổ lên đầu, lúc đó chắc 
chắn sập tiệm, đóng cửa. Có người gia tư hàng ức vạn, cùa cải dồi 
dào, nhưng khi rơi vào vận kiếp tài, bại tài thường đúng lúc phát 
tài rất nhanh, rất lớn nhưng sau đó rất mau khuynh gia bại sản, 
chuyển thành phá sản. Những ví dụ như thế xưa nay trong và 
ngoài nước đều có, đặc biệt trong xã hội buôn bán hiện đại, sự 
chuyển hóa rất nhanh chóng. Cũng có người nhìn thấy ngưòi khác 
làm ăn nên nổi, tự mỉnh cũng muốn đi buồn nhưng không biết 
rằng tài vận cùa mình đâ qua nên không thể nào phát tài được 
nữa. Người xưa cỗ câu : "Có của không bằng sắp phát tài, sắp phát 
tài không bằng biết giữ của lại". Cho nên muốn biết được các 
thông tin về tài vận, phải hưdng đến điều may, tránh xa cái bất 
lợi, trước phải dự đoán sau mới hành động. Như thế mới gọi là "tự 
mình nắm vững vận mệnh của mình". Đốì vối từng ngưòi là thế, 
đốỉ vói các xí nghiệp nhà nưóc lại càng cần phải thế.



I. Dự ĐOẢN TÀI VẬN (1)
- Tứ trụ có tài thì cái ăn, cái mặc không thiếu.
- Tài nên tàng ẩn, tàng thì phong phú hùng hậu. Tài có kho, 

phát tài thì có thể giữ được.
- Tài lộ rõ là người hào phóng khảng khái.
- Tài là thê tinh, có tài thì có vợ, ngược lại thì khó kh&n.
- Tài là nguyên thần của quan tỉnh, không có của thì khó mà 

quyền quý.
- Thân vượng, tài vượng là phúc, nếu thêm quan tinh thì 

càng tuyệt diệu.
- Tài nhiều, thân nhược cần có ấn thụ để hỗ trợ thân.
- Thân vượng, tài nhiều là tiền của vừa ý.
- Mệnh nam có đủ thin, tuất, sửu, mùi là bậc giàu sang phú quý.
- Trong trụ tài nhiều, thân vượng là suốt đời phú quý.
- Trụ giờ có thiên tài, các cung khác kị không nên có, như thế 

mới quý.
- Cung tị đóng ỏ ngày quý là tài quan trọn vẹn.
- Trong trụ tài, quan có kho là đầy nhà châu báu.
- Trong trụ thiên tài nhập tạp khí là ngưdi phát tài rất lớn.
- Tài gặp trường sinh là ruộng vưòn vạn mẩu.
- Trong trụ gặp đất hợp tài là cđ nghiệp bển vững.
- Quan nhập mộ, tài nhập mộ, sau khi xung khai sẽ phát tài.
- Tài tinh nhập mộ khi được xung phá thì tiển của đầy kho.
- Tứ trụ thuần tài, thân vượng thì ngưdi vừa sang, vữa giàu có.
- Lệnh tháng kiến lộc vận lại gặp tài quan thì tự nhiên phất 

lên giàu có.
- Nếu trụ giờ gặp lộc mà không có trạch mã thì người này chỉ 

giàu không sang.
- Tài ỉàm dụng thần là ngưồi giàu có.
- Thân vượng, tài nhược, nếu được thực thưưng sinh tải thỉ 

mới giàu.
- Trụ già có mã tinh, không bị xung phá là lấy mợ đẹp, 

được của từ bên ngoài đến, sinh con vinh hiển, tài sàn hậu. 
Đó không phải là của cha mẹ để lại, mà là được từ bên n ỉêà i đưa 
đến, nên cần kiệm, không nên tiêu phí.



- Tài tinh ỏ ngôi chính Ịiịm  quyển, trụ ngày mạnh là ngưòi
danh lợi song toàn, nếu gặp dửợc' ấri thụ là được hỗ trợ mạnh mẽ, 
châu báu đầy nhà, phức bển lâứ. ù -

- T à i nhiều lại 'dựa vào ân thụ để hộ thốn là ngưòi cổ vợ hiền,
con đẹp, cuối đời hạnh phúc. ' '

-  Tài kho ỏ vượng địa là suốt đòi củá cải hùng hậu.
- Thân nhược, tồi nhiềú khi hành đến vận tỉ kiếp thì mới

phát tài. ;
- Ngưòi tuồi mậu lấy thuỷ làm tài, thân tý thin dâng ở khó, 

khi mệnh nhập quý cách mối: giàu. Nếu không gập cách thì sự 
giàu sang vừa phải.

- Có tài'gặp sát, ngưòi tuổi dần, ngọ, tuất gặp tân sủu, người 
tị, dậu, sủu gặp ất mùi, ngưòi thân, tý, thin gặp bính tuất; ngưòi 
hợi, mão, mùi gặp mậụ thin, như thế gọi là thê tài tụ hội. Người 
gặp như th ế  sẽ giàu, nhưng phải dề phòng vợ làm hại.

- Ấn thụ thông suốt, gặp tài thi phát, gặp quan thì vinh
hiển.

-  Tài, quan làm mộ kho nếu không xung thì khổng phát.
- Tài kho gập tam hợp, tất phát tài mạnh mẽ.
- Thìn, tuất, aừtiy mùi gặp hình xung không ai không giàu.
- Thương quan, thương hết để cỡ thể sinh ra tài, khỉ tàỉ 

vượng sẽ sinh quan.
- Thương quan gặp kiếp thì sẽ gặp của.
- Thương quan sinh tài thà sẽ tự nhiên giàu có.
- Thiên, tài là thịêti, lộc* là của tự nhiên không lao động mà 

có, là được hường phúc sán có.
- Thực thần gặp tài, nhưng tài nhiều thì không sang mà chỉ 

là trọc phú.
- Thực thần có cát thần phù giúp thì giàu có tiếng.
- Trong trụ tài, quan tự vượng là mệnh phú ông.
- Can ngày, can tháng, chi ngày, ợhi giò đồng thời xung tài 

của cung đối diện thì phát tài.
-Trong trụ tà i kho khộng >bị thương tổn thì của cải nhiều.
-Thương quan của ngày, giò bị tổn thương hết thì sẽ phát tài 

một cách bất nghĩa.



Tài đống ồ trụ ngày là tài ở đất vượng, là tượng người vừa 
được vợ vừa được của ; nếu tài không ở đất tử, mộ là ngưòi được 
của phía nhà vợ. . '

“ Tài tinh chỉ có một ngôi mà được thòi là n h à p h ú q u ý , 
người tính nóng, hai ngôi thì tính khí nóng nửạ phần ; ba, bôn 
ngôi thì hao thân suy bại. '

-  Thân vượng có thể thành gia lập nghiệp ; thân suy không 
thắng tài là ngưòi vất và.

- Trong trụ đủ cả tài, quan, ấn là ngưòi không sang thì giàu.
- Tồi tàng ẩn ỏ trong quan khờ, là sự quý báu hiếra thấy.
- Trong trụ có tài, quan cùng với ấn thụ là ngưòi vàng bạc nhiều.
- Quan hưu tù, ấn vượng là được nhiều tiền của,
- Trong Tứ trụ thương quan sinh ra tài thì nguồn của dồi dào.
- Trụ ngày, trụ giò đều gặp thiên đức, nguyệt đức lại gặp tà í 

quan thì đó là nhà phú hào.
- Bản thân khác trạch mã là phát cùa ỏ nước ngoài.
- Thân nhược, tài nhiều lại cỏn gặp tỷ kiếp lạm dụng thần 

thì tiển bạc đầy lưng.
- Tài quan đểu có và lộ rõ thì rất vinh hiển.
- Thiên tài gặp quan kiêm thực thần thì chắc chắn vinh hoa.
- Tài nhiều lại lộ rõ thì thành bại thất thường.
- Tài nhiều gặp tỉ kiếp trợ giúp ià nhà giàu thịnh vượng.
- Tài gặp dất phùng sinh thì tiền của vạn kho.
- Thương quan bị thương tổn khi hết thương tổn, trỏ lại sinh 

tM thì châu báu tự nhiên mà đến.
- Trong mệnh oó cả lộc mã và quý nhân là ngưòi có phúc được của.
- Mã chạy vào đất tài là phát tài nhanh như mãnh hổ.
- Chính tài là của ít, thiên tài là của nhiều. Thiên tài làm 

dụng thần ià ngưòi phú quý.
..-í Thân mạnh, tài vượng thì có lợi cho thanh danh, trưdc tài 

saũ ấn tỉd chuyển thành người có phúc.
■ — Trong Tứ- trụ kiêu thần mững nhất gặp tài tinh, khi thân 

vượng gặp được là phát phúc, thân nhược gặp phải là tai hoạ.
- Nhám quý gặp thân, tí, thín cục là phúc nhiều, tàỉ nhiều;
- Thực thần gặp ẩn là tiển của ngày một nhiều.
- Thất sát có quan chế ngự là ngưòi đại phú quý.



- Trọ tháng gặp ấn thụ là người giàu sang, vinh hiển.
- Tru ngày vượng, tài tinh yếu lấy thực thương xì hơi trụ 

ngày để sinh tài.
- Mệnh nữ tàỉ quan tàng kho, nếu bị hình xung mất thì 

không gi&u được.
- Tàỉ của địa chi phục ám sinh thì nhò đó dần dần giàu có.
-  T ài đáng ã nhật nguyên, hành đến vận tài thì sẽ phát.
- Trong trụ vốn có tài tinh thỉ nên hành đến qụan vận ; vốn 

có quan tỉnh thì nên hành đến tài vận, hành tài vận sẽ sinh quan, 
hành quan vận sẽ phát tàí.

- Trụ nhật xung kình dương gặp thất sát khỉ hành đến tài 
vận sẽ giàu cõ.

- Trong trụ tài quan đều vượng, khi hành đến tài vận thì sẽ giàu.
- Trước tỉ, sau tài là trưóc nghẻo sau giàu.
- Trụ giò gặp tài kho, hành đến tàỉ vận là cuối đời phát gỉàu.
- Trong trụ nãm, tháng, quan ấn tài đều có là tể  tiên phú 

quý ba đòi.
- Quan tinh là lộc, tài tĩnh là mã, hành đến tài vận sẽ phát tài.
- Thương quan dụng tài, hành đến tài vận thì sẽ giàu.
- Tài quan yếu, trụ ngày vượng thì nên hành đến vận tài 

quan là tốt nhất.
- Tài mừng gặp sát, mưòi người có đến chín người phú quỷ.
- Ấn nhiều hành đến tài vận sẽ phát phúc.
- Năm, tháng, giờ đểu sinh trợ cho ngày, như thế là ấn thụ 

sinh của, hành đến vận quan ấn thì sẽ giàu.
- Ẫn sự gặp tài, trong trụ  có tỉ kiếp gặp tài là tốt.

Phát tài
Ví d ụ  1. Khôn tạo.

Thực Tài Nhật nguyên Sát
Quý tị Giáp tí Tân hợi Đinh dậu

Đây là  Tứ trụ của một ngưòi năm 1986 nhò đoán vận. Tôi 
xem trong Tứ trụ thấy thực thần sinh tài phú quý tự nhiên đến, 
hành đại vận mão nên đoán, năm giáp tí 1984, n&m ất sửu 1985 
nhất định phát tài, tiền của vào như nước. Người đó phân khỏi nói : 
quả đúng như thế, hai nấm đó mọi mặt rất trôi chảy, buôn bán vụ 
nào cũng tháng lợi. Tứ trụ này ứng với câu : T à i  đỏng ở nhật 
nguyên hành đến vận tài tlù phát".



Vi d ụ  2 . Khốn tạo.
Sát Tỹ Nhật nguyên Tài

Mậu tuất Nhâm tuất Nhâm tuất Bính ngọ

Người n&y tháng 6  nảm 1987 nhử đoán. Trong trụ  thiên tài 
thấu rõ, kho tài lặp đỉ lặp ỉạỉ. Tính lưu niên, đại vận thấy đạĩ vận 
giáp tỹ thực thần sinh tài, lưu niên ỉ& bính dần. Đúng với dần, 
ngọ, tuất tam hợp cục, lại còn gặp kho,'nên tôi đoán : "năm 1986 
phát tài lớn". Người nãy rất thành thực n ỗ i : "đúng năm ngoái đã 
lã i hdn 300 vạn".

Tú trụ này ứng vâi câu : "Tài tinh có kho thì phát tài có chỗ 
chứa", "tài tinh nhạp mộ là giàu có nghìn vàng, tài kho gặp đất 
tam hợp tất phát vạn kim".

Ví d ụ  3 . Càn tạo.
Tài Tỉ Nhật nguyên Kiêu

Đỉnh sửu Nhâm tí Nhâm ngọ Canh tí

Tháng 10 n&m 1985 ông Lý định mã của hàng, nhưng không 
rõ mệnh của mình có phát tà i không, không biết tà i vận thế nào 
nên tìm đến tôi nhò đoán. Tôi thấy trong trụ tài tinh đóng ở trụ 
ngày, tuy không vượng nhưng đúng vào tài vận bính ngọ nên nói 
với ông ta : ồng cứ mạnh dạn làm đi, vì đúng dịp này ông đang 
bước vào đại vận. Trong hai năm 1986, 1987 SẼ đại phát, đến năm 
1992 mới bát đầu kém hơn. Nhưng sau khỉ ông phát tài có thể con 
cáì ông sẽ tiêu dừng mất một sấ. Kết quà về sau đúng là cửa hàng 
phát đạt, nhưng vì con cái đánh nhau nên hao một số tiền của.

Ví d u  4 . Càn tạo.
Tỉ Tỉ Nhật nguyên Tài

Ât mùi Ẩt mùi Ẩt mão Kĩ mão

Tháng 12 năm 1988 ông Diêm ở thành phố Tây An nhờ tôi 
đoán. Tôi thấy trên trụ giờ thiên tài lộ rõ, năm tháng đều gặp tài, 
lại hành vận thiên tài kỷ hợi cho nên đoán : năm 1985 và 1988 
đểu phát tài lớn. Ông ta nói : "Không sai tý nào, đúng như ông 
đoán. Trụ này ứng với câu : "Tài nhiều lại dượt tỷ kiếp trợ giúp là 
nhà thịnh vượng, người giàu có". Và "tài ỏ vượng địa thì suốt đòi 
của cải hùng hậu".

Ví d ụ  5. Khôn tạo.
Kiêu Tỉ Nhật nguyên Kiêu

Mậu tí Canh thân Canh thin Mậu dần



Mùa thu năm 1989 vượt qua ngàn dặm xa xôi, ông Vượng từ 
Thượng Hải áến Tây An tim tôi nhò tôi đoáni Tôi 'thấy itâi kho 
dóng ở trụ  ngày, trên trụ giò lại có tài tinh, tiên đoán : 1984, 1985 
tài vận hanh thông, phát tài một mạch đến năm 1988 trỏ.thành 
người giàu có ô vùng đó. ộng ta n ó i: Đúng ! đây là nhò chính sách mỏ 
cửa đẹm lại kết qua chò tôi. Ông này nãm 36 tuổi hành tài vận, từ 
năm 1984 đến năm 1988 tài tỉnh một mạch 3 vượng địa. Tứ trụ này 
ứng với câu : "Vốn có tài tinh hãnh đến tài vận thì đại phát".

Ví dụ 6. Càn tạo.
Tài Kiếp Nhật nguyên Thực

Đinhsửu Quý mão - Nhâm dần Giáp thin

Tháng 4 năm 1991 nhà buôn lớn họ Trần ỗ Inđônêxia nhờ tôi 
đoán tài từ nay về sau. Tôi thấy trên trụ năm tài hiện rõ, tài lại 
đóng ở đất dần mộc trưòng sinh, thương quan, thực thần gặp 
nguyệt kiến ỏ đất vượng địa nên sinh tài, nám 44 tuổi hành sát 
vận nên hoá tài lại gặp được tài kho. Do đó đoán : năm sau 44 
tuổi, vận phát tài bắt đầu đến. Hai năm 1986, 1987 đại phát, hiện 
nay gia tư cơ nghiệp tuy chưa phải đã đại phú nhưng cũng đã khá 
giàu. "Ngài Thiệu, ngài có thể đoán được tôi buôn bán gì không ?”. 
Tôi khỡng đo dự trả lòi rằng : ông buôn bán-gỗ, Ông Trần và 
những hoa kiều có mặt ỏ đó, đều đồng thanh nói : Thầy Hoa thật 
là người khác thưòng, đoán việc như thần.

Tứ trụ này ứng với câu : thương quan thực thần mừng được 
sinh tài, thì phú quý do tròi sắp sặt", "tài gặp trường sinh là 
ruộng vườn vạn mẫu".

Ví d ụ  7. Càn tạo.
1 w

Quan Tài Nhật nguyên An
Kỉ mão Đinh sửu Nhâm tuất Tân hợi

Tháng năm 1991, ồng Vương ỏ Thái Lan nhò tôi đoán hậu 
vận. Tôi xem Tứ trụ thấy tài quan ấn đều có, nên đoán : "Ông vòn 
giầu nhất vùng, nhưng năra 1985 lại khuynh gia bại sản. Năm 
1986, 1987 cơ hội lại xoay chuyển, tài thần đến của, nên rất 
nhanh chấn hưng trỏ lại, hiện nay trong nhà đầy vàng bạc. "Mọi 
người ỏ đó đều nói : "Thầy Thiệu thật là thần đoán, nói như ngưòi 
trong nhà". Năm 1985 ông Vương tý nữa thì khuynh gia bại sản, 
nhưng nay đã trô thành bậc đại phú.

Trong trụ tài quan ấn đều có, năm 25 tuổi lại hành vận thực 
thẫn nên trong nhà nhất định có tích trữ. Nặm ất sửu 1985 là



năm thương quan gẠp quan, là hoạ liên miên, tấ t sẽ hao tà i lớn. 
Nàm 1986, 1987 gặp năm hoả vượng, tà i vượng cho nên lại gặp cơ 
hội phát tài lóa. Tử trụ này ứng với câu •; "Tài, quan* ấn. đầy đủ
không quý thì cũng giàu".

Vi d ụ  8. Càn tạo. 
Thương Tỉ Nhật nguyên Tài

Ất mão Bính tí Bính tuất Canh thin

Tháng 5 năm 1991, khi tôi ỏ Thải Lan đã đoán một vụ buôn 
bán cho ngài Trương trị giá 10 triệu đồng, hợp đồng sắp kí kết 
nhưng ông Trương do dự không yên tâm nên phải nhờ tôi đoán.

Tôi xem Tứ tr.ụ và tuế vận đều được lộc tròi nên nhất định 
đây là dịp tốt được của, tôi lại thẩm tra trên trụ giò. thấy th ế  cân 
bằng cố lợi nên nói với ông ta : phải nắm lấy cơ hội này để giúp 
sức với Ồng 1 tay, nến đã cổ vũ ông ta : "Chỉ cần lức đàm phán ông 
ngồi vào chỗ tôi chỉ định cho ông thi chắc chắn sẽ thành công. 
Xem ra hợp đổng nhất định sẽ được ký kết và lần n&y số tỉển sẽ 
vượt quá 10 triệu". Ông Trương bói ngay : được những lời vàng 
ngọc như thế thì tôi rất tin tưỗng. Kết quả vể sau ông đến báo tin 
mừng sự việc đã thành công vầ đãi tôi 1 khoản tiền khá hậu.

Tứ trụ này ứng với câu : 'T à i kho bị xung khai, ngưdi nào 
gặp như thế đều phát tài", "Trong trụ có tài, hành đến đất tài tất 
đại phát”.

Trong dự đoán về kinh doanh và buôn bán, tôi đã từng đoán 
cho rất nhiều giám đốc nhà máy và giám đốc các đơn vị quốc 
doanh. Từ đó mà họ đâ thu được nhiều thông tin rấ t có ích. Có 
những giám đốc cữ theo những hạng mục kỉnh doanh tôi hướng 
dẫn để làm, tránh xa những hạng mục nếu làm thì tài vận không 
lợi. Cũng có những giám đốc làm theo yêu cầu điểu chỉnh cùa tôi, 
bày đặt bàn làm việc của Tổng giám đốc ỏ vị trí hợp lý, điều chỉnh 
kịp thòi nhữhg công việc khác, Âp dụng những biện pháp tương 
ứng nên đã thu được hiệu quả như đã tính trưổc, cổ đơn vị thậm 
chí từ lỗ hoặc sắp đóng cửa chuyển dần thành có lãi và ngày một 
phát triển ; còn có một số đơn vị khi chuyển khoản hay thanh toán 
ỏ ngân hàng, vì không biết tỉnh hình của dỏì tác mà chỉ dựa vào 
cảm tính hoặc kình nghiệm nên đã đánh giá sai khà năng thanh 
toán của đối phương, kết quả sau khi chuyển tiển cho đm phương 
thì không thu lại được. Cũng có trưòng hợp đốì phương bò trốn,

coi;



hoặc đối phương phố sản không thể bồi thường, dù có kiện cáo ra 
toà cũng vô ích. Do đó không ít đơn vị đã thành tâm mòi tôi làm cố 
vấn kỉnh tế.

II. Dự ĐOẢN TÀI VẬN (2)
- Thân nhược tài nhiều thì gặp tài là mang họa.
- Tru ngày giáp ất, mà hành vận dần mão thì kiếp tài phá tài.
- Quan vượng, thân nhược, hành đến quan vận thì hại vô 

cùng, phá tài là chắc chắn.
- Kiếp tài, kình đương thì nhất thiết kiêng kị gặp tu ế vận, vi 

như thế sẽ phá tài, bại nghiệp, vì tài cạnh tranh nhau nên phải 
ròi bỏ quê hương, thất nghiệp.

- Trẽn trụ giò có thiên tài thì sợ anh em, hành đến vận kiếp 
tài thì sẽ bị phá tài và tranh tài.

- Tài nhiều, thân nhược là nhà cửa nhiểu, nhưng của cải ít.
-  Thiên tài sợ hành vận tý kiếp, vì gặp vận đó sẽ phá tài, bại tài.
- T uế quân bị khấc là bại tài, phá tài.
- Thân vượng, ấn vượng là tiền hao tán không tụ, chẳng thà 

rằng trữ của, bất động sản còn hơn.
- Kiếp tài không nên gặp vượng địa, gặp thì hao tài.
- Tài nên tàng ẩn, không nên lộ, lộ thì đễ bị tranh giành.
- Thường quan có tài khi hành đến đất quan, sát, gặp đất 

suy, tài tuyệt thì sẽ mất tài, mất lộc.
- Thực thần gặp kiêu là tài vật hao tán.
- Tài quan gặp tài quan là vì tham ô mà bãi chức.
- Trong trụ kiêu ấn gặp đất tài lại không có tỷ kiếp thì tai 

hoạ vô cùng.
- Trụ ngày yếu không thắng nổi tài thì vi của cải mà bị tai hoạ.
- Kiêu thắn mừng nhất gặp tài tinh, thán vượng gặp được là 

phúc, thân nhược gặp phải ỉà hoạ.
-(Thân vượng hành đến vận tỷ kiếp thì phá tài bại nghiệp.
- Trong trụ kiếp nhiều lại hành vận kiếp thi nên án binh bất động.
- Tỉ, kiếp nhiều lại gặp tỉ kiếp là phá tài, ra.của quan.
- Thân vượng, tỷ kiếp nhiều lại không có tài thì khi gặp tài 

là tai hoạ đến.
- Tài tinh nhập mộ thì vợ tính nhỏ nhen, quý của hơn ngưòi.



ị

-  Trong trụ có tĩ kiếp, có tài tranh tài, khi không có tà i là lúc 
hoạ đến ; anh em tranh của, vợ chổng tranh giành nhau.

- Tài m i vào không vong tấ t sẽ nghẻo.
- Tứ trụ không có tà i để giữ cho mình thì khỉ ra ngoài cầu tàỉ 

cần phài cẩn thận.
- Tài tinh gặp kình dương thì mất của, mất người.
- Hành đến vận kình dương thì của cải hao tán, khắc vợ, nát nhà.
- Trong trụ có thập ác đại bại thì vàng đầy kho cũng thành 

đất bụi.
V í d ụ  1. Càn tạo.
Tài Tài Nhật nguyên Kiếp

Tân tị Canh dần Đinh mùi Bính ngọ

Năm 1987, ông Trình' giám đốc một nhà máy ố Tây An muốn 
biết tình hình nhà máy như thế nào nên ông đã đứng chủ nhờ 
đoán vận nhà máy. Tôi thấy trong trụ của ông tỷ kiếp gặp tài, đại 
vận bính tuất gặp kiếp, lưu niên đinh mão gặp ngang vai, đúng là 
tỷ kiếp gặp vượng địa. Nên nói : nhà máy năm đó không những 
hiệu quả kém mà còn hao tài, nên dặn ông không được đầu tư một 
cách mù quáng để đề phồng phá sản. Ống n ó i : nhà máy mấy năm 
nay luôn làm ăn khá, chắc không đến nỗi nghiêm trọng như thế, 
do đó không nghe theo lòi khuyến cáo của tôi. Kết quả nhà máy 
euổì nôm phá sản, ông rất hõì hận. Trụ này ứng với câu : "Tài tinh 
sợ nhất hành vận tỷ kiếp".

Vi d u  2. Càn tạo.
Tài Kiêu Nhật nguyên Thực

Bính tuất Canh dần Nhâm tuất Giáp thin

Tháng 5 năm 1990, một phóng viên nhà báo nhờ tôi đoán hậu 
vận. Tôi thấy trong trụ tài vượng, tài nhiểu lại gặp kho, năm 1990 
là lưu niên lại hợp vối đần, ngọ, tuất của Tứ trụ thành tam hợp tài 
cục nên đoán : "Năm 1986 lại đây đă phát tài, tuy nốm nay có tài, 
nhưng ngược lại cỏ nguy hiểm về tính mạng". Ông và vợ liền nói : 
Năm nay nằm viện bị mổ nặng, tý nữa thì mất mạng. Trụ này ứng 
vâi câu : "Thân nhược không thắng tài thì vì của mà sình nạn".

Ví d ụ  3. Càn tạo.
Thương Thực Nhật nguyên Tỉ
Quý sửu Nhâm tuất Canh tí Canh thin



Tháng 6 năm 1990 khi tôi giảng bài ỏ Thâm Quyến, gặp Tứ 
trụ của một tay đánh bạc. Trong trụ ngang vai gặp vượngđịa, lại 
hành đại vận canh thân, lưu niên canh ngọ, tức là  một loạtngang 
vai đểu vượng, vì đánh bạc;bị thua-mà trộm cựốp nên bị bắt giam 
ra toà. Trụ này ứng với câu : "Tỉ kiếp trùng trùng lại gặp tỉ kiếp là 
phá tài và ra cửa quan". ;

Ví d ụ  4. Càn tạo. 1 ,V:
Kiếp Sát Nhật nguyên Tỉ

Giáp ngọ Tân mùi : ; Ất sùú Ất dậu
Trong trụ này tỉ kiếp trùng lặp, đại vận là giáp tuất cũng lả 

đất kiếp, vì mưu lợi một cách phi pháp nên nửa dầu năm. 1991 bị công 
an Quảng Châu phá án bắt giam. Người này đã vi phạm câu "Tứ trụ 
kiếp nhiều lại hành vận tỷ kiếp thì nên giữ mình an phận".

Ví d u  5. Càn tạo.
Kiêu Tài Nhật nguyên Sát

. Mậu tí Giáp tí Canh thin Đính tỉ
Đây là Tứ trụ của Phó tổng giám dốc một Công ty ỗ Thâm 

Quyến, vi không biết mệnh vận của mình nên năm 1991 cho ngưòi 
khác vay 200 vạn đồng. NgưòỊ vay tiền vừa nhận được tiền là chạy ra 
nước ngoài. Đo đó năm sau Phó. tổng giám đõc bị mất chức, ra toà. Đó 
là sự tai hại vì không đoán mệnh, hốì hận vì gặp tôi muộn quá.

Vì sao Phó tổng giám đốc lại gặp tai hoạ này ? Đó chỉ Ịà vi 
thòi gian trước đó vận của ông rất thuận, từ năm 25 tuổi đến năm 
44 tuổi là lúc bắt đầu bại vận mà không biết. Kiêu vận gặp năm 
tân mùi 91 kiếp tài, tức là kiêu sinh ra kiếp cho nên khó tránh 
khỏi việc mất của.

Năm nhâm thân 1992 gặp thực thần, kiêu thần đoạt thực 
thần, tức là chỉ cho sinh hoạt phí thấp nhất. Lại lưu niên nhâm 
thân và thân tý thin trong Tứ trụ cùng hội lại làm thương tổn 
quan cục cho nên Phó tổng giám đốc bị mất chức.

Ví dụ này ứng với câu : "Thực gặp kiêu thì tài vật hao tán", 
"Thương quan gặp quan là tai hoạ liên miên".

Ví d ụ  6 , Càn tạo
Sát Tỉ Nhật nguyên Ấn

Giáp thin Mậu thin Mậu ngọ Đinh dậu



thấy Tứ trụ tài nhược gặp ngang vai nhiểu, vượng mà gặp ấn, đại 
vận lại hành vận thương quan. Lưu niên kì tị kiếp tài ; tiểu vận 
quý hợi cùng với lưu niên phạm thiên khắc địa xung. Nên đoán : 
tháng 4 năm 1989 có tai hoạ lón. Ông ta n ó i: đúng như th ế ! Ông chù 
tịch vừa mới ký một hợp đồng vói khoản tiền rất to, vừa về đến Đài 
Loan thi bị ô tô đâm. Đến nay đã 7 tháng vẩn chưa tình, không biết từ 
nay về sau tính mệnh ra sao. Tôi nói tháng 10 âm lịch năm nay có 
một của ải, nếu vượt qua đửợe thì mốỉ bỉnh an vô sự.

Ổng chủ tịch quản trị ấy*hồi trẻ đã làm ăn nên nổi, gia tư 
giàu có, một vụ buôn bán cũng lên đến bàng chục triệu,.không ngờ 
vận chuyển sang kiếp tài, đã hao tiền  lọi còn nguy hiểm đến tính 
mạng. Cho nên nếu không biết được mệnh vận^ thì tiển ức vạn 
quanh lưng biết đã tô't chưa ?

Ví d ụ  7. Càn tạo.
Kiêu Kiêu Nhật nguyên Kiêu

Kỉsửu Kỉ tị Tân hợi, Kỉ hợi
Tháng 4 nảm 1991, khi tôi đoán yện cho ngài Trương ỏ 

Sỉngapo thấy trong Tứ trụ kiêu thần ba lần, xuất hiện, tính ra lưu 
niên đến năm kỷ tỵ lại gặp kiêu, đại vận ất sủu là đất tài tất sẽ có 
chuyện. Cho nên tôi đoán : nám 1989 có tai nạn lớn, nếu không bị 
bệnh nặng thì cũng mất của rất nhiều, thậm chí có thể khuynh gia 
bại sản. Ông Trương và bạn của ông nghe xong rất kỉnh ngạc. Bạn 
ông nói : Đúng ! Gần 1 triệu đồng toàn bộ mất hết vì làm sai luật 
thuế nên bị tịch thu. Ông Trương ngồi bên cạnh lắc đầu lia lịa, 
không rõ là ông đang hối hận vì không biết vận hạn của mình hay 
là đang hận mình đã không tuân thủ luật pháp. Chắc cả hai điều 
đều có. Ví dụ này ứng vói câu : "ấn kiêu gặp tài địa, không tỷ kiếp 
thì tai hoạ vô cùng".

Vi d ụ  8. Khôn tạo.
Quan Thương Nhật nguyên Kiêu

Quý mão Kĩ mùi Bính tí Giáp ngọ

Đây là một cô gái Mianma, đã buôn bán vàng bạc đá quý 
nhiều năm, lần này cố ý đến Băng Cốc tìm tôi để nhờ đoán vận. 
Tôi thấy trong Tứ trụ không có tài, xem các vận thấy trưâc năm 
21 tuổi tài vận đã qua, do đó tôi nói với cô ta : cô không nên tiếp 
tục buôn bán nữa, bôi vì không những không phát tài mà chỉ càng 
thêm thua thiệt. Cò ta  nóì •„ chằng trách gì mà đả nhiều nẳm nay 
tôi thua \ỗ hèn  tục. Trụ  này hng vối câu : "Trong mệnh không cô 
tài thì không nên làm gắng".
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QUAN VẬN

Quan là vinh lộc, thiên chức là dân. Thanh quan là ngưỉh 
quan thanh liêm trung thực, lưu danh sử sách, nếu mờ ám gian 
trá thỉ để tiếng xấu muôn đòi.

Tú trụ của người ta chính là kho chứa đựng tin tức cả cuộc 
đời. Một ngưòi có quan vận hay không, chức to đến bao nhiêu, làm 
quan gì, trong bao lâu, là người thanh liêm hay mò ám, là trung 
thực hay gian thần, khi nào thì thăng chức khi nào th ì m ất chức, 
trong Tứ trụ đều có những tiêu chí rõ ràng. Chỉ cần sắp xếp Tứ 
trụ ra, nám vững những điểu như trong sách này nói là có thể 
biết được.

Lịch sử xưa nay, phàm những bậc đế vưdng đựng nghiệp, lưu 
danh tiếng thơm, biết thuật dùng ngưòi đều là  những ngưòi nắm 
rất vững mệnh lý của Địch học, đồng thờỉ biết trọng dụng những 
người tinh thông Dịch học, dự đoán giỏi để làm quân sư, làm tham 
mưu cho quyết sách. Như Chu Văn Vương dùng Khương Tử Nha, 
Tần Thuỷ Hoàng dùng Lý Tư, Hán Cao Tổ dùng Trương Lương, 
Đường Thái Tông dùng Từ Mậu Công, Nguy Nguy, Tống Thái Tôn 
dùng Miêu Quang Nghĩa, Minh Thái Tổ dùng Lưu Bá Ồn, V. V .. 

Những người này đã từng được các đế vương ở thòi kỳ thịnh vượng 
nhất của lịch sử Trung Hoa trọng dụng và họ đã có những công lao 
to ỉổn trong việc phù vua lập nghiệp. Ngược lại, có những bậc Đế 
vương hoặc Hoàng tử kế vị vừa không hiểu Dịch học, vừa không 
biết mệnh lý, không có phương pháp trị quốc, chỉ dùng người thân, 
không quan tâm đến dân tộc, đến triều chính mà chỉ thích tìm 
hoan lạc, kết quả dẫn đến nước nhà suy sụp, triều đình tan rã. Tứ 
trụ dự đoán học không những có thể dùng để chọn những ngưòi 
làm quan có phẩm chất tốt mà còn có thể đánh giá được tài trí của 
ngưòi đó. Đối vôi bản thân những viên quan đó mà nói khi ra nắm 
quyển là kẻ sĩ, khi rút lui là kẻ ẩn, có thể phòng tránh được những 
tai hoạ của quan trường.



I. DỤ ĐOÁN QUAN VẬN (1)
- Bấn kho : thin, tuất, sửu, mùi đều có và thuận là mệnh của 

bậc đế vương.
- Bến xung : tí, ngọ, mão, dậu mà xung đúng lúc cũng là 

mệnh của bậc đế vương.
- Trong trụ quý vượng xung quan'lại gặp hợp ỉà ngườj quan 

cận thần phò vua. Trong trụ lộc mã phi thiên, hoặc xung quan hợp 
lộc mã là bậc quần thần cực quỷ.

- Thất sát có chế ngự, kình đương không bị xung lá cực quý, 
là tướng, nắm quyền sinh sát.

- Bính hợp tân sinh là tưóng nắm quyền, trấn thủ mốt phương.
- Quan sát rất nặng, thân lại mạnh, nếu gặp chế phục là bậc 

trung thần.
- Sát và kình dương đều lộ rõ lại ngang nhau là làm đến chức 

vương hầu.
- Thân mạnh gặp thất sát phục ẩn là quan trấn thủ một vùng.
- Mộc thịnh gặp kim là bậc quan rường cột.
- Kiếp tài, kình dương lại còn có quan sát là bậc quan đài các.
- Kình dương, thiên quan có chế ngự là người nắm binh quyền.
- Mệnh gặp tam kì, có cả tam hợp nhập cục là lương thần của 

quốc gia.
- Thuần quan, thuần sát, thuần tài, thuần mã, thân không 

tạp là làm quan đến bậc cực phẩm.
- Củng quý, củng lộc là bậc tướng.
- Sát vượng, ấn yếu là xuất thân ở văn nhưng cuối cùng là võ tướng.
- Quan tinh lẫn với kình dương là quyền uy thông Enh các tướng.
- Thương quan có kình dương là bậc tướng có tài.
- Quan không có kình dương mà có ấn, không phải là quan 

cảnh sát thì cũng là quan trấn ải biên cương.
- An, kình dương đều gặp làm quan ỏ chức cao.
- Thiên quan có chế ngự, có sinh là uy trấn biên cương.
- Trong trụ kim, thuỷ tương sinh chữ nhau là quan cao trong triều.
- Quan ấn sinh tu ế nguyệt là quan chức ỏ trong triều.
- Gặp ỉộc và được lộc hợp sẽ làm quan chức cao.
- Kim thần có ấn là quan trong nội các.



- Tướng tinh.nếu gặp dụng thần, vong thần là bậc quan 
rường cột.

- Trụ tháng có thất sát, nhật nguyên mạnh là bậc tưáng.
- Thất sát, kình dương đều rõ ỉà uy lừng danh thiên-hạ. •
- Thất sát hóa quyền, làm quan võ thì công danh lừng lẫy, uy 

trấn biên cương thì công đanh cái thế.
- Trong trụ ấn nhiểu, tài lộ là tuổi đã 80 còn gặp Vãn vương.
- Trong trụ có cả hoa cái và ấn tính sẽ là bậc lương thần như 

Quàn Trọng.
- Thực thần chế ngự sát thì vợ vinh hiển, con hiển đạt ; trong 

trụ không có kiêu thần là bậc quan quấn việc giáo dục trong triều.
- Kình dương nắm quyền là bậc tướng soái.
- Kình dương gặp quan sảt là ngưòi cầm quyền trăn ải biên cương.
- Củng lộc, củng quý thuần tuý là bậc vương hầu.
- Quan quý nếu gặp tài quan trơ giúp, còn gặp tam kì thì làm 

đến tể tướng.
- Nguyệt lệnh là thất sát và 'thân sát đểu mạnh là quan tể tướng.
- Trụ nhật có quan hoặc có quý hoặc có ấn mà không bị phá 

sẽ là bậc phúc thần trị thế.
- Thương quan gặp kiếp, kình dương là bậc làm tưỡng.
- Phúc đức gặp tài còn có quan ấn là sẽ õ chức vụ Tất cao.
- Thương quan lẫn sát, kình dương, công danh đến chức tướng.
- Đức trợ cho thương quan là tay nắm binh quyền.
- Trụ có đủ tí, ngọ, mão, dậu là tài văn võ kinh bang tế  thế.
- Kim thần cùng với kình dương ỏ hoả địạ là làm quan trong 

nội các.
- Thương quan rõ, chính quan ẩn, gặp nhiểu sát, â'n thì 

quyển cao.
- Thực thần lẫn kình dương dóng ỏ quan là quan nhất phẩra.
- Quan tinh lẫn kình dương tấ t sẽ được phong quan.
“ Trong trụ thuẫn sát lại có chế ngự là làm quan ở nhất phẩm.
- Quan tinh xen kẽ với thất sát, nấu hợp vổi thất sát Là quý ; 

quý tinh là thần của quý khí, nếu thuần khiết chứ không tạp là 
phúc, nếu hợp mất quan tinh thì không tốt, nếu hợp mất thất sát 
là tốt.

“ Trong trụ sát vượng, thân vượng là bậc quan thanh liêm 
cao quý.



,: í Thẫn nhược, sát. yếu hóa sát là cộ chức quyền.
: - Trong- trụ có đủ kình'đương, tam hình, tự hình, khôi canh 

là lập được chiến tích.
Quan tinh trong chi không bị hình phá là nhò vơ mà được 

làm quan.
. -T rụ  ngày, trụ giờ nếu gặp lộc mã là đễ được làm qụan, quan tốt.

- Ngũ hành ngày, giờ không tạp lẫn thì được làm quan hiển đạt.
- Tài vượng sinh quan thì đạt được vinh hiển,

Quan, sốt rơi vào tuần không vong thì lênh đênh không có 
chức gì Ta hồn.

- Có cả cục canh tân lẫn tị dậu sửu thì chức trọng quyền cao. 
r - Thương quan gặp quý nhân thì chức cao mè đầy đủ.

- Thân vượng có sát, lại hành vận ấn thụ là mất chức.
- Ngày nhâm giờ nhâmlại gặp nhâm thin là tháng chức quan cao.
- Thương quan, thất sốt, nam gặp được là thàng quan.
- Trụ năm có lộc hội tụ là được thăng quan tiến chức, 
r Trong trụ chỗ quan hợp là đổi chức quan.
- Mã đầu có cả kiếm là quan trấn thủ biên cương.
- Kim sát, giáp gổc, quí là BĨ quan cầm lính,
- Giáp lộc, giáp mã ỈÀ chức quan cao.
-,Lộc, mã ỏ cùng ngôi là quan cao vinh hiển.
- An gặp thiên ất là đời đòi làm quan.
- Trên trụ giờ có quan tinh lại gặp mệnh cứng là cuối đòi vẫn 

được phong chức.
-  Âm đức quí vượng thì vinh hiển.
- Quan kho tài kho, khi được xung khai thì được hưởng lộc quan.
- Quan sát hỗn tạp, cái tốt giũ lại là tốt, cái xấu nên mất đi. Quan 

võ nên mất quan, giữ lại s á t ; quan văn nên mất sát giữ lại quan.
- Quan vận gặp thân vượng tấ t sẽ thăng chức.
- Quý áp chế dược tam bình là làm chức nắm pháp luật.
- Tam hình đắc dụng là uy trấn tam quan.
- Đất thuần âm có thể baò được dương thì có binh quyền là 

chắc chắn.
- Tài gặp ấn địa tấ t sẽ đổi chức quan.
- Lộc đến trưòng sinh, nếu đã có ấn thì sẽ thăng chức.
- Mã gặp đế vượng,, trụ không.có thương quan thì sẽ thăng 

quan tiến chức.



- Kình dương mạnh, sát yếu, thấy sát sẽ sinh quan.
- Quan tinh lản đào hoa, nhất định ỉà quyển cao chúc trọng.
- Khôi canh gặp sát xung chiếu ỉẩn nhau là người tính cứng 

rắn, nắm quyền sinh sát.
-  Kình dương, thất sát xen nhau là người trấn giữ thành trì.
- Cục bính đinh có đủ dần ngọ tuất là chức trọng quyền cao.
- Cục mậu kỉ có đủ thin tuất, gặp hoả vận là lên chức nhanh.
- Sát có chế ngự mà không gặp kiêu, nếu không nám quyền 

sinh sát thì cũng giữ chức tòa án binh.
- Thực thần chế ngự sát là anh hùng áp đảo hàng vạn ngưòi.
- Sát, kình dương hưu tủ là người lộc ít, chức kém. Chính ấn 

gập nguyệt lệnh là chúc quan ỏ viện hàm lâm.
- Sát chế ngự, kình dương nhọn là nắm trong tay nhiều lính.
- Trước tài sau â'n là thâng chúc luân luôn.
- Lộc nhiều lại có ấn trơ giúp là qủyền cao chức trọng.
- Quan, ấn không gặp kình dương, không có sát là chức cao 

mà thanh liêm.
- Hoa cái nhiều là tốt, nêu còn gặp vượng tướng nhất định là 

ngưòi quyển cao chức trọng.
- Hoa cái gặp ấn kiêm vượng tướng nhất định là quan trong triều.
- Trụ năm có quan tinh, gặp được tài, ấn, thân vượng là phúc 

khí dổi đào, phát đạt rất sớm.
- Quan, mã hợp nguyệt kiến là kiêm hai chúc vụ.
- Thất sát có chế ngự thì y lộc dồi dào, can có thực thần, chi 

có hđp thì con cháu ai cũng làm quan.
- Tú trụ thuần dương, thiên ấn mạnh thì chức vinh hiển.
- Tài vượng sinh quan là tự mình thành đạt.
- Ân thụ được sinh vượng thì lợi cho quan vận.
- Sát, ấn đồng ngôi là người táo bạo, vận hanh thõng, nhất 

định cầm quân, chỉ sợ về sau không hiền lành.
- Trụ tháng gặp ấn thụ, nếu gặp quan tinh là tốt, vận nhập 

quan thì phúc sẽ có.
- Thương quan gặp tài là chức cao mà của nhiều.
- Thực thần sinh vượng lại gặp lộc mã, quan vãn thi kiêm cả 

hai tỉnh, quan võ là trú quân cả hai tỉnh.
- Thực thần gặp hợp là vừa có chức vừa nắm con dấu.
- Kình duđng nhiều cồn gặp ấn là người trặm mưu ngàn kế.



- Chi có kình dương, can có quan, trụ giò trụ tháng đều gặp 
là quan vinh hiển.

- Trong trụ có đủ tài, quan, ến, tướng văn thì anh hừng, 
tướng võ có uy.

- Trụ năm có quan tinh là đời ông cha làm quan ; trụ tháng 
có quan tinh là có anh em làm quan.

- Cỏ một ngôi chính quan là quý nhãn, quân tử ; thuần tuý là 
quan cương trực, liêm chính.

- Trụ ngày, tháng đểu có quí nhân, trụ giò gặp kị thần là 
quan luôn bị đòi chuyển.

- Trạch mã học đường ở trường sinh là quan có tài.
- Quan tinh không bị xung phá là được hưỏng lộc một mình.
- An thụ gặp thiên ất là được người đời tôn kính.
- Quan ấn cả h a i  đểu có là quan võ.
- Quan, sát đều có lại gặp thiên, nguyệt đức là lẽn chức được lộc.
- Quí nhân trên đầu lại có quan tinh thì nhất định bưốc trên 

sân vàng thềm ngọc.
- Ấn gặp tài là mất chức ; tài gặp ấn là dòi chỗ làm quan.
- Vong thần kiếp sát gặp trường sinh, chỉ năm nạp âm gặp 

trường sinh, gặp quan, gặp đế vượng là ngưòi võ nghệ siêu quần, 
uy dũng dời non lấp biển.

- Trụ có giáp lộc thì quan cao vinh hiển.
- Thương quan thương tổn hết thì một mình nắm quyền cao.
- Lộc mã ỗ cùng ngôi thì chức quan tương xứng.
- Kiến lộc gặp quan thì quý.
- Trụ có củng quý củng lộc là bậc làm tướng.
- Sát và kình dương đểu lộ rõ là làm quan đến chúc vương hầu.
- Kình dương nhẹ, sát nặng lại không bị ch ế ngự thì chì làm 

quan nhò.
- Quan tinh lẫn kình dương mà không bỉ khắc phá là người 

nắm quyền toà án binh ỏ cấp cao.
-Tài, quan sinh vượng gặp ấn thụ tất sẽ làm chức quan cảnh sát.
- Thương quan được thực thần bổ trợ là tượng có công.
- Quan, sát đều cổ lại gặp thiên đức, nguyệt đức là chức quan cao.
- Trụ thảng có sát, ấn, trụ giờ có thương quan là được bể 

nhiệm chức quan cao vừa ý.
- Tài quan đều đẹp, lại thấu tài ấn ỈÂ chức quan đãng đầu.



-  T ài vượng sinh quan, lại được ấn, kình dương trợ giúp thì 
nhất định làm chức quan cao quỷ.

- Ấn cách thấu với tài quan thĩ tuổi trẻ đã được bổ nhiệm 
trấn thủ biên cương.

- Quan tỉnh gặp thiên đức là ngưòi kỉnh bang tế  thế.
- Trụ năm chính ấn, trụ tháng chính quan là người nhậm 

chức ngành giáo dục cho toàn qụốc.
- Kình dưdng gập lộc mã, tam kì, được lệnh nên thấu tài là 

quan đệ nhất phẩm.
- Thưdng quan cùng với tài, ấn và sinh vượng là ngưồi trụ 

cột trong triểu đình.
- Quan gặp vong, kiếp kiêm thất sát là võ tướng.
- Trụ có thiên đức quý nhân sinh ấn là vừa làm được quan 

văn, vừa làm được quan võ.
- Kình dương mạnh, sát vượng là người dũng mảnh, dịch ba quân.

. - Sát vương thân mạnh, nhưng bị vận chế ngự thì sẽ điểu đi
làm tướng ỏ biên giới.

- Vận gặp lộc mả thì lặp công là làm quan ngay.
- Trụ ngày có khôi canh, gặp vận thản vượng là làm quan văn.
- Quan, ấn tương sinh lại gặp tuế vận là quan trong triều.
- Sát, kình dương hưu tù, còn lộc mòng thì chữc quan kém.
- Trong trụ dần thân tị hợi đểu có là quan ỏ cấp cao.
- Lộc nhiều lại có ấn thụ trợ giúp thì nhất định làm đến cấp tuông.
- Thương quan có chế ngự là uy trấn biên thuỳ.
- Mão thin ngọ sửu sinh vượng nhập quý cách là người nắm 

quyển cai ngục.
- Tam kì quý nhân nhiều lại gặp thiên ất quý nhân thì cõng 

tích siêu quần, nếu có tam hợp nhập cục sẽ là ngưòi trụ cột của 
đất nưỏc.

- Ngày, giò gặp mã là quan thanh liêm.
- Tam hình gặp quý nhân là thăng chúc luôn.
- Trụ năm có quan tinh là ông cha vinh hiển ; trụ tháng có 

quan tinh là anh em vinh hiển ; trụ ngày có quan tinh là mình 
vinh hiển ; trụ  giò có quan tinh là con cháu vinh hiển.

Ví d ụ  1. c,à.n tạo.
Kiếp Sát Nhật nguyên Thương

Đinh ti Nhâm tí Bính ngọ Kỉ hợi



Tháng 5 năm 1986, có một bà đem đến cho tôi ngày giờ sinh 
của một ngưòi: Bà ta vối giọng thử tôi nói : "Ông có thể biết được 
người này làm gì không Tôi xem qua Tứ trụ nói với bà rằng : 
người này tuy đã hơn 70 tuẩi, nhưng chức khá to, là người cấp 
tướng. Bà ta cười và rất vừa lòng nói : ông giỏi quá, ông ấy đúng là 
một vị tướng. Tướng là vì trong trụ có : "Kình dương, thất sát lại 
gặp thương quan, đó là người làm tướng".

Ví d ụ  2. Càn tạo.
Kiếp Xn Nhật nguyên Sát

Kỉ mào Đinh mào Mậu thin Giáp tuất

Tháng 11 năm 1988, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, cô một 
Giám đốc Xí nghiệp nểi tiếng trong toàn quốc nhờ tôi đoán hậu 
vận xem sao. Xem trong Tứ trụ, năm 40 tuổi hành tài vận, tôi nói : 
năm 1989 õng sẽ được thăng chức... Năm 1989 quả nhiên ông ấy 
lên làm quận trưỏng ở một quận của thành phố.

Năm 1989 lên chức ìà vi trong 'ỊTứ trụ : sát thấu quan tàng, 
quan sát hỗn tạp, năm -kỉ tị 1989 giáp kỉ tương hợp xóa mất sát, 
giữ lại quan, kiếp sát bị hợp không có quan sát hỗn tạp nữa, tức 
không có mối lo tranh giành nên thanh quan được tăng thêm chức. 
Điểu đó ứng với câu : "Quan sát hỗn tạp nếu điều tốt (quan) được 
giữ lại, điểu xấu (sát) bị xóa đi thì người võ chức được lên cấp, 
người văn nhân được lên quan".

Vỉ d ụ  3. Càn tạo.
Kiếp Thương Nhật nguyên Tài

Ất dậu Đinh hợi Giáp thin Kỉ tị

Tháng 4 năm 1988 có một người bạn đem một Tứ trụ tới nhờ 
tôi đoán. Tôi tổ hợp Tử trụ, tìm ra các vận rồi nói với anh ta : đây 
là Tứ trụ của một cán bộ năm 1989 sẽ còn lên chức. Người bạn nói : 
đúng, anh ta chính là muốn nhò đoán về quan vận. v ể  sau quả 
đúng thế. Trong trụ đình hỏa thương quan là không lợi cho quan 
vận, nhưng may nhờ có tài bị xì hơi làm cho thương tổn, năm 38 
tuổi hành đại vận quý thủy, quý chế ngự sự thương tổn cùa đinh 
hoả, nên quan tinh tân kim không bị thương, lại được lưu niên kỷ 
tài 1989 sinh cho nên được thăng quan.



Ví d ụ  4. Càn tạo. 
Kiếp Tài

Đinh mùi Tân hợi
Tài Nhật nguyên 

Bính tí
Kiếp

Đinh dậu

Tháng 2 năm 1990 khi tôi ỗ Thượng Hải gặp một cụ già bình 
dân đã 83 tuổi nhờ tôi đoán vận. Xem xong Tứ trụ tôi rất kinh 
ngạc, nói với cụ : cụ hồi trước là chức tướng, vì sao có một thời 
gian dài bị im hơi lặng tiếng, chín phần chết một phần sống thế 
này ? "ái à, thôi kể cho ông nghe vậy !". Cụ già thấy tôi là người 
không quen biết gì mà lại đoán cụ là một vị tướng thì rất lấy làm 
kinh ngạc. Sau dó cụ giải thích nói : "Việc là thế này, tôi nguyên 
tướng Quốc dân Đảng, làm việc ở văn phòng, sau giải phóng bị bát 
giam đến nãm 1978 mới được tha".

Trụ này ứng vói câu : "Quan sát xen kẽ nhau, hợp mất sát là 
quý", 'bính hợp tân sinh là tướng nắm quyển uy".

Vi d ụ  5. Càn tạo.
Thực Sát Nhật nguyên Tài

Ất hơi Kỉ sủu Quý tị Đinh tị

Phàm những người đọc kĩ tử thư ngù kinh, thông hiểu văn 
hóa cổ đại đểu tin tưỏng sâu sắc rằng ; vận mệnh của con người là 
có thể dự đoán được, có thể nắm chắc được. Ngày nay cũng thế, 
phàm những ngưòi làm chức cao, đặc biệt ỉà giữ chức cao cấp thì 
càng tin vào dự đoán. Mấy năm gần đâv tôi đã đoán mệnh cho khá 
nhiều nhân sĩ cao cấp, bao gồm cả cán bộ cơ quan trung ương, cán 
bộ cấp tỉnh, thành phố và những sĩ quan trong quán đội và cốc 
cán bộ trong công an, cán bộ cơ mật. Mỗi lần đoán cho ai họ đểu 
rất ngạc nhiên khi thấy tôi biết được trong Tứ trụ lại chứa đựng 
chính xác những tiêu chí và những thông tin của họ mà không ai 
biết được. Thậm chí cả những điều mà bản thân họ cũng không 
biết được trong tương lai sẽ ra sao. Cho nên họ đều cảm thấy giá 
trị thiết thực của khoa học dự đoán Tứ trụ và bát quái. Ví dụ này 
là tôi dùng bát quái và Tứ trụ để đoán cho một vị khách đến Tây 
An công tác.

Ngưòi đó đã hơn 50 tuổi , dù từ tuông mạo hay trang phục 
mà xét đểu cảm thấy đó là người rất bình thường. Khi tôi sắp xếp 
xong Tứ trụ lại thấy ông ta rất khác mọi ngưòi : nếu ỏ trong quân 
đội thì đó là tướng lĩnh trấn thủ biên cương ; nếu làm hành chính 
thì đó là thủ trưông trấn giữ một vùng biên giới. Ông nguyên cán



bộ cấp sư đoàn, là người thanh liêm chính trực, nàm gần đây chức 
vụ có một lần thay đổi lớn, dược lên cấp tướng, và tương lai còn 
thăng cấp nữa. VỊ khách nói : "Ông đoán đúng quá. Tôi làm 
chuyên viên ỏ một đặc khu biên giới đã 20 năm", v ề  sau bạn tôì 
nói với tôi, ông ta là Phó Chủ tịch thứ nhất tỉnh chuyên quản việc 
hành chính.

Ví dụ này ứng với câu "Thực thần chế ngự sát là anh hùng 
chỉ huy vạn người". "Mã gặp biên trại là trấn thủ biên cương", 
"Kình đương, thất sát xen kẽ nhau là trấn giữ thành biên giới", 
"Ngày già gặp ngôi mã là quan thanh quý".

Ví dụ 6. Càn tạo.

Kiếp Tài Nhật nguyên Sát
Bính tuất Ất sửu Đinh mùi Quý mão

Tứ trụ này năm 28 tuổi gặp đại vận đinh dậu, đúng là "tam 
hình gặp quý thi thăng chức ngay". Trong trụ "thụần sát, thuần 
tài, thân không tạp cho nên quan ở cực phẩm", do đó nay đã thăng 
đến chức trưỏng ty và còn lên nữa.'

Ví d ụ  7. Càn tạo

Tài Tài Nhật nguyên Xn

Nhâm ngọ Nhâm dần Kỉ hợi Bính dần

Đây là Tứ trụ của một học sinh trung cấp chuyên nghiệp họ 
Vương sinh nãm 1959 và đã công tác 26 năm, không nhũng lãnh 
đạo xem thường anh ta, mà ngay học sinh học việc cũng không tôn 
trọng. Tôi thấy anh ta thực đáng thương, nói với anh ta : "Anh cho 
tôi biết ngày giờ sinh, để tõi xem có cách gì giúp anh không". Lập 
xong Tứ trụ thấy là người có tài. Chỉ đáng tiếc là tài quan ấn đều 
có nhưng lại bị thân nhược, tài địa lại ỏ phương bắc, tài địa chế 
ngự ấn mà sinh quan, quan nhiều quan vượng khắc thân nên bị đè 
nén. Người này chỉ khi điều đến công tác ở phương nam thì công 
danh mới thuận lợi. Do đó tôi bào anh ta : "Anh nên chuyển vể 
phương nam thì mọi việc đểu thuận lợi, không những được thăng 
chức luôn mà có thể có công hiến lớn trong sự nghiệp". Anh ta 
nghe theo lòi tôi, năm 1986 chuyển đến phương nam. v ề  sau vĩ 
trong kỷ thuật cớ những thành tích nổi bật nên được đề bạt là 
tổng công trình sư, đi nưổc ngoài để thi kỹ thuật. Đúng là thời cơ 
đến, vận chuyển hóa cớ thế mà lên.



Trụ này quan nhiều quan vượng, điếu đến phương nam là 
hỏa địa để nhờ quan tinh yếu mà sinh ấn, ấn sinh thân. Thân 
vượng sẽ thắng tài, tài sẽ sinh quan.

II. DỰ ĐOẮN QUAN VẬN (2)
- Trong trụ không có quan tinh thì khó mà làm quan.
- Vừa khồng có quan tinh lại khóng có tài tinh thì không thể 

làm quan.
- Quan tinh bị hợp là không làm quan hoặc làm nhưng thời 

gian ngắn.
- Quan ở mộ kho là không làm quan.
- Trong trụ thương quan gập quan là vừa không có quan vừa 

không có của.
- Thương quan chưa thương tổn hết thì khó mà làm quan.
- Người mà thương quan nhiều thì khó mà làm quan, nếu có 

thì chức nhỏ.
- Trụ cớ quan có chức nhưng hành vận thương quan thì bị 

bãi miễn hoặc bỏ chức về.
- Thất sát có chế ngự là quân tử, không có chế ngự ỉà tiểu nhân.
- Có quan mằ không có ấn thì chỉ là tạm thòi.
“ Quan tinh sợ hình xung phá hại vì không có lợi.
- Quan vượng không nên gặp hai quan, gặp thì mất chức 

hoặc gặp xấu.
- Người mà quan tinh nhiều, không có quan sẽ có hại.
-  Tham hợp vong quan là quan không vinh.
- Quan nhiều lại gặp tài địa thì đề phòng tai vạ vì chức

quan.
- Quan sát hỗn tạp thì không có quan, nếu có là giặc.
- Ẫn thụ sinh trụ tháng thì trụ năm, giờ kị tài tinh, nếu gặp 

tài vận thỉ nên xin rút lui chức, nếu không sẽ bị giáng chức.
- Mã yếu tài yếu, nên thôi chức để giữ mình.
- Quan, sát hỗn tạp, là loại người không sáng suốt, tiểu 

nhân, không nên cho làm quan.
- Quan, quỷ quá thịnh, gặp vận vượng địa sẽ đổ, hỏng.
- Ngày nhược gặp quan tinh thì thành đạt không lâu.
- Gặp phá quan thỉ nên từ chức, rút về.



- Thất sát tụ là quan không £ó lộc.
- Ấn gặp tài địa, không mất chúc cũng nên rứt lui thì tốt.
- Quan ỏ sát địa thì khố mà giữ được chúc.

' - Quan tinh gặp hình xung thì quý nhưng không bền.
- Tài tinh không có khí là sáng làm quan, chiều mất chức.
- Thân vượng gặp vượng địa, khi tài quan vượng sẽ tai vạ 

iên miên.
- Tứ trụ hưu tù là cả đòi không làm quan.
- Tài quan ấn đều c6, trong đó quan tinh rõ hoặc mò nhưng 

bị thương tổn, tức vận lại gặp thương thì năm đó sẽ thôi quan, 
mất chức.

- Lộc mã bị trụ giờ khắc, trụ ngày phá thì trưốc sau gì củng 
mất chức.

- Tứ trụ có quan‘tinh khi hành đến quan vận thì sẽ bị phá hại.
- Kình dương.đóng ỏ quan thì sớm muộn sẽ bị hình phạt.
- Thương quan khi thương hết thì kỉ nhất lại gặp quan tinh, 

gặp là kẻ thù địch làm hại.
- Thương quan gặp quan, không mất chức cũng bị ấm.
- Quan vượng tài vượng, nhập mộ thì gặp điều xấu.
- Quan chính ngôi, ngang vai mạnh thì sự tranh chấp rất dữ 

dội.
-  Quan lộc gặp thương, lục thân sẽ khỏi được tai họa nhưng 

mình gặp điều xấu.
- Thương quan vượng không có tài, khi gặp quan lầ gặp tai họa.
- Tuế vận cùng với thân nhập mộ thì nay làm quan, ngày mai

chết.
- Quan tinh gặp thương quan ố vượng địa thì lập tức mất chức.
- Trụ cùng tuế vận hợp thành cục làm thương tổn  quan, nếu 

gặp là mất chức hoặc gặp tai vạ.
- Quan sát gặp mộ lại gặp thương thì làm quan gặp hoạ do 

báo ứng.
- Địa chi của tuế quân khắc hại nhật nguyên ỉà bậc quan 

trung chính bị gặp hại.
Ví d ụ  1. Càn tạo.

Sát Tỉ Nhật nguyên Quan
Ất dậu Kì mão Kĩ sửu Giáp tuất



Tháng 5 nàm 1989, ông Trương giám đổc của một Công ty ô 
Quàng Châu nhờ đoán hậu vận. Tôi nói với ông ta : "Năm 1990 
làm quan gặp hại, không mất quan cũng bị miễn chức", vể sau 
đúng như thế.

Năm 90 đúng gặp nâm thương quan, ứng với câu : "Thương 
quan gặp quan, không bãi quan cũng mất chức". "Quan tinh bị 
hợp thì làm quan không lâu".

Ví d u  2. Càn tạo.
Quan Tài Nhật nguyên Thương

Canh thỉn Kỉ mão Ất hơi Bính tí

Tháng 3 năm 1990 có một ông Phó chủ tịch thành phố hỏi về 
quan vận nàm đó. Tôi xem xong Tứ trụ nói : "Năm nay nếu ông 
giữ được chức vụ của mình là giỏi lắm rồi, không có hy vọng thăng 
chức, hơn nũa còn bị một trận ốm", v ề  sau đúng là không thăng 
chúc và còn bị ếm.

Năm canh ngọ 1990 chính là "Thương quan gặp quan, không 
mất chửc nhất định là ếm nặng"1.

Vi d u  3. Càn tạo.
Ấn Tài Nhật nguyên

Canh ngọ Bính tuất Quý sủu

Năm 1989, có ông Cục trưdng nhò tồi đoán vận. Tôi đoán 
xong, khuyên ông ta  "tháng 12 năm 1989 ông nên bắt đầu nghĩ, 
năm 1990 chủ động rút về tuyến hai, cái gì cũng đừng nhận, nếu 
không gặp họa vì chức vụ". Cuối cùng thì ra muốn ông ta rút lui 
không dễ. Kết quầ ông không nghe lòi khuyên, năm 1990 bị mất 
chức và phải thanh tra, chò xử lý.

Người này tuổi 'cầm tinh ngọ mã, năm 1990 lại là năm ngọ. 
Phàm ngưòi gặp năm mệnh thì dù là vua hay dân thưòng, nếu 
không phải mình thì ngưòi trong nhà đều gặp trắc trở. Trong trụ 
õng ấy hai ngọ, tiểu vận, lưu niên lại cũng gặp ngọ là bôn ngọ. 
Ngọ ngọ tự hình, tấ t có tai hoạ.

Vi d u  4. Càn tao.
*  «

Quan Ấn Nhật nguyên Quan

Nhâm thân Giáp thin Đinh tị Nhâm dần

Quan 

Mậu ngọ



Mấy năm gần đây, khá nhiều cấn bộ dể hiểu được quan vận 
của mình thưòng nhờ tôi dự đoán cho từ nay về sau. Năm 1988 có 
một vị sau khi được đoán, nói lại với bạn học cũ của mình rằng : 
"Thầy Thiệu đoán rất chuẩn, anh cũng nền nhờ thầy đoán cho để 
nắm chắc tiền đồ của mình, như thế cũng có lợi". Người bạn đó nói 
lại với anh ta "Anh thật là người ăn no không có việc làm, tin vào 
điều nhảm nhí ấy làm gì. Tôi đã làm giám đốc nhà máy mấy chục 
năm rồi còn không trụ được sao ? Tự. mình biết vận mệnh mình 
chứ, có gì mà sỢ".

Trong Tứ trụ ông giám đốc nhà máy đổ cỏ tai hoạ bị giam, 
chẫng qua taì ách đó tạm chưa đến, tự mình không biết, còn nói 
cứng là tự mình biết mình, kết quả tháng 4 năm 1989 vì vấn để 
kinh tế  mà bị bắt giam, về việc này, ông ta hốì hận lắm và nói với 
người khác : "Giá như nghe lòi bạn, nhồ thầy Thiệu dự đoán thì 
tôt rồi".

Trong trụ này quan tinh nhiều, năm 54 tuổi lại hành tài vận canh 
tuất, đúng l à : "Quan nhiều gặp tài, phải dể phòng quan tai hoạ”.

Ví d ụ  5. Càn tạo.
Thực Thực Nhật nguyên Tài

Đinh mão Đinh mùi Xt mâo Mậu dần

Tháng 8 năm 1988, khi tôi dự hội thào "Chu dịch" toàn' quốc 
ô Quý Châu, ông Lý nhò tôi đoán vận. Tuy ông này rất giống là 
một vị chức cao, nhưng tôi không giám kết luận một cách vội 
vàng, sáp xếp xong Tú trụ, thấy không có quan tinh, đại vận lại 
không tốt, trong Tứ trụ tài kiếp bị kiếp, tài là nguyên thần của 
quan, tài bị kiếp thì không thể làm quan, nền tôi đoán ông cả đòi 
không làm cán bộ. Quả đúng như thế.

Có một số người trong mệnh không có quan, nhưng không biết 
mệnh, không tin mệnh, chỉ dựa vào sức, vào nhiệt tình, bản lĩnh, dáng 
vẻ, tức không nắm được vận khí của mình, kết quả gặp tai hoạ vì chức 
vụ. Thậm chí có trường hợp cá biệt có chức vụ nhưng vì làm những 
việc không chính đáng, đến lúc nào đó là đổ võ.



Chương 20

CÔNQ DANH
Văn hóa là món ăn tinh thần, là chìa khóa để mỏ ra cánh cửa 

khoa học, là văn minh và tiến bộ của nhân loại. Do đó sự phát 
triển của sự nghiệp văn hóa tiêu biểu cho nền văn minh, tiến bộ 
và trình độ khoa học của một quốc gia, một dân tộc.

Một ngưòi có thể bước vào cổng trường đại học để được đào 
tạo nâng cao, nhưng có trỏ nên người có tèn tuổi hay không, trong 
Tứ trụ đểu đã có sẵn các tiêu chí đó. Có rất nhiều tiêu chí thông 
tin về khả nàng học tập, vể những thành đạt trong sự nghiệp, 
nhưng trong đó : tài, quan, ấn là ba cái quan trọng nhất. Khi gặp 
vận tài, quan, ấn thì rất có lợi cho thi cử, thành đạt.

Ở Trung Quốc, trong việc phân công công tác chưa thể bào 
đảm đúng nảng lực cho từng ngưòi, như có người trong mệnh nên 
làm kinh tế nhưng thực tế lại dạy học ỏ trường đại học ; có ngưồi 
làm nghề điện tử sẽ có tiền đổ nhưng lại đi học văn, có nhiều 
ngưòi tuy học trung cấp chuyên nghiệp lại đi làm hành chính, V .V .. 

Như vậy vừa lãng phí tài nguyên, nhãn lực của quốc gia, vừa trái 
vói năng lực cùa từng người, phí công bao năm học tập và làm cho 
mỗi người không phát triển được. Cho nên Mao Trạch Đông nói 
"Sự lãng phí nhân lực là lãng phí lớn nhất".

ở  nước ngoài, đặc biệt là ỏ những nước phương tây phát 
triển, tôc độ phát triển của họ rất cao. Điêu đó do nhiều nguyên 
nhân, trong dó mỗi người có thể tự do lựa chọn học nghề và công 
việc, sau đó lại tự mình P'ỉ)i4ỉ»triển, sáng tạo là một nguyên nhân 
quan trọng. Như vậy dề dàng phát huy sỏ trưòng của mình, sáng 
tạo được nhiều trong sự nghiệp khoa học sẽ làm cho đất nước phát 
triển nhanh.

Vì vậy để thúc đẩy nhịp độ xây dựng đãt nước, giảm bớt sự 
lãng phí nhân lực, nên bắt đầu tử cấp một, cấp hai hoặc sau khi 
tô't nghiệp cấp ba nên tiến hành dự đoán cho từng học sinh. Ngoài 
việc phải học tập những kinh nghiệm kinh doanh tiên tiến của



nước ngoài ra, còn có thể dự đoán theo Tứ trụ cho từng người, xem 
ai có thể vào đại học, ai không vào được ; ai có những sở trường 
đặc biệt, có thể theo học nghề gì. Nếu trong Tứ trụ ỉà ngưòi thích 
hợp với công tác kinh tế, tài quan ấn vận ]ại tốt thì nên chọn nghề 
làm kinh doanh ; nếư trong Tứ trụ không thích hợp là ngưòi quản 
lí thì nên chuyên tâm vào nghiên cứu học thuật để công tác ô cơ 
quan nghiên cứu khoa học, sáng tạo và cống hiến ở đó. Có những 
người Tứ trụ có tiêu chí quân uy thì' có thể thì vào các học viện 
quân sự, học tập cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng hiện đại của 
đất nước. Tóm lại là học để dùng, như thế thì đối vối đất nước và 
cá nhân đều có ích. Ví dụ lấy tiêu chí quân nhân mà tôi đã nghiên 
cứu thì thấy trong Tứ trụ không nhửng có tiêu chí quân nhân mà 
còn có thể thấy được cả cấp bậc. Tôi đã thống kê năm mươi trường 
hợp, có người cũ, người mới, có quân nhân tại ngũ, có quân nhân 
dự bị, trong đó chỉ có một người không có tiêu chí quân nhân.

Nghiên cứu thành công về tiêu chí quân nhân có lợ i cho công 
tác tuyển quân. Do dó việc dùng Tứ trụ để dự đoán cho từng người 
là giúp cho đất nước có phương hưống bồi dưỡng nhân tài theo 
trọng điểm, giúp mỗi người phát huy dược thế mạnh của mình, có 
lợi cho đẩy nhanh sự phát triển khoa học của đất nưổc.

I. Dự ĐOÁN VỀ HỌC TẬP, THÍ cử
- Tài quan ấn đểu có là có lợi cho thi đỗ.
- Quan tinh không bị phá hại là thi đỗ cao.
- Trong trụ quan không gặp thương và sát, gặp vận vượng là 

đỗ đạt sớm từ bé.
- Thản vượng gặp quan thì nhất định thi đỗ.
- Trụ ngày gặp quý địa, gặp lộc mã là tuổi trẻ đã đỗ đầu.
- Thương quan bị chế ngự, hoặc thương quan hợp sát thì lợi 

cho thi cử.
- Kình dương nhiều lại gặp sát là rất tốt, đỗ cao.
- Thất sát hóa ấn là tuổi trẻ đã thi đỗ.
- Ẫn thụ gập lộc thì sẽ thi được lên đại học.
- An vượng, sát yếu thì thi đỗ.
- Hoả sáng, mộc đẹp, trụ ngày mạnh là tài ở bậc trạng nguyên.
- Trước ấn sau tài là khi nào thi cũng đỗ.
- Ngày quý, giò dần hình hợp là thi thì đỗ.



- An vượng lại gặp vận đế vượng là chắc chán đỗ.
- Khôi tinh ỏ quan địa nhất định là thần đồng.
- Trụ tháng có ấn, nhật nguyên có tài khí là ngưòi thi đỗ cao, 

nếu làm bài tốt chắc chắn dỗ đầu.
- Sát ấn lại gặp ấn là tuổi trẻ đã đỗ cao.
- Thiên đức, nguyệt đức gặp tướng tinh đã thi là đỗ.
- Tuế đức gặp tài là thi cử từ bé.
- Trong trụ có mộc dục, đã học đi thi là đỗ.
- Ẫn nhiểu sinh vượng là người thông minh.
- Nhâm quý gặp mậu kỉ tương ứng là ngưài thông minh đức tài.
- Thương quan được lệnh là tài học đúng đầu.
- Nhâm quý gặp thân, tí, thin là ngưòì học giỏi tài nhiều.
- Mậu kỉ đù bốn mùa là ngưòi vinh hiển.
- Thương quan trùm lên ấn tài là tốt, vàn chương, nghệ 

thuật siêu quần.
- Năm, tháng có quan tinh là nổi tiếng từ bé.
- Ngày quý, giò quý kiêm hợi sửu là đỗ cao, vào bậc hàn lâm.
- Mã tinh hội tụ ở học đường là văn chương hay, đẹp.
- Trụ có hoa cái là người có trình độ văn chương, nghệ thuật.
- Trong trụ hoả thịnh là người văn chương sắc sảo.
- Hoả mạnh có thuỷ là ngưòi lừng danh.
- Thực thần lộ đẹp là người thồng minh tuyệt đỉnh.
- Kim thuỷ, thương quan được lệnh là người vãn chương 

hạng nhất.
- Kình dương gặp sát nhất định thi đỗ.
- Can lộ rõ tài ấn là đến tuổi trung niên mới đỗ cao.
- Trụ giò gặp thực thần lộc mã dã thi là đỗ.
- Trong trụ kim thuỷ đểu có là văn chương siêu quần.
- Khôi canh tụ hội thì phát phúc phi thưòng, người đó tính 

cách thông minh, văn chương xuất chúng.
- Tài quan thực đều có thì thông minh tuấn tú, văn chương 

xuất chúng.
- Sát ấn đều có là văn, vỗ song toàn.
- Thất sát có chế hóa là có quyển, ngưòi như thế từ bé đã học giỏi.
- Trụ tháng chỉ có ấn, không có’tài tinh là học giòi thi đỗ.
- Quý nhân trùm lên ấn là văn võ song toàn.



- Trạch mã học đưòng gặp vượng địa là tài học thông minh.
- Văn kho tuất thổ bị xung khai là văn chương phát mạnh.
- Chính ấn quy về lộc, vãn uyên bác, nắm quyển thi cử.
- Trụ có mộc hoả là thông minh, thuộc thiên kinh vạn quyển,-
- Người ấn vượng thì thông minh tài trí.
- Trụ ngày mạnh, ấn vượng gặp quan là người học rộng tài cao.
- Ãn gặp hoa cái là sức học hàn lãm.
- Đi thi kị nhất thương quan gặp quan.
- Tì kiếp nhiểu tâ't có sự tranh giành ngôi thứ trong thi cử.
- Thân suy, ấn nhược thì đừng đi thi.
- Thiên quan bị chẽ phục mạnh quá sẽ là bần nho.
- Một mộc gặp nhiều hoả thì văn chương tản mạn.
- Ẵn thụ nhiều là người thông mình, thuỷ thổ hỗn tạp thì dốt,
- Can ngày, lệnh tháng đều mạnh thì nhàn ỉ^ạ.
- Nhật đức gặp khôi canh lại gặp hình xung là bần sĩ.
- Mệnh gặp ất bính đinh lẫn tuần không mà sinh vượng là kẻ 

sĩ ở ẩn.
- Trụ tháng vượng tướng, chi giờ tử tuyệt là có tài nhưng 

không gặp thòi.
- Hình xung kình dương là người ác mà dốt.
- Tài nhiều, ấn nhẹ, thân nhược là người có học vấn nhưng nghào.
- Có sát không có ấn thì tác dụng kém, có ấn không có sát là 

thiếu uy phong.
- Trụ có hình phá là bạch diện thư sinh, suốt đời không đẽ.
- An bị phá, tài bị thương là ngưòi thiếu ý chí trong thi củ.
- Thiên quan nắm quyển là học nhiều mà thành công ít.
- Trụ ngày yếu, thực thương nhiều là học tốt.
- Trong trụ tài nhiều, tài vượng là người học kém.
- Tài nhiều tài vượng lại không có tỉ kiếp thì khi thi khó đỗ. 
Ví d u  ỉ .  Càn tạo.
Ấn Kiếp Nhật nguyên Thương

Nhâm dần Giáp thin j£t (Jậu Bính tí
Tháng 5 năm 1985, dể nghiên cứu quy luật thi đại học, tôi đã 

ghi lại một sô* Tứ trụ. Trong Tứ trụ này thương quan trùm phủ lên 
ấn, chính là thông minh tuấn tú, tìm đại vận thấy năm 17 tuổi 
gặp vận thương quan bỉnh ngọ, lưu niên nhâm tuất ỏ ấn địa, nên 
tôi dự đoán năm 1982 thi đồ đại học. Qủa đúng như thế.



Thi cử vôn kị gặp vận thương quan, nhưng nãm thi hai 
thương quan gặp hai ấn, nhân ấn lại gặp vượng địa, nhâm ấn chế 
ngự bính thương quan, cho nên "Thương quan có chế ngự, lợi cho 
thì cử"

Ví d ụ  2. Càn tạo,
Tỉ Thực Nhật nguyên Tài

Mậu thân Canh thân Mậu dần Quý sủu

Tháng 2 năm 1986, ông Lưu nhờ xem cho con trai thi đại 
học, Trong trụ từ 10 tuổi đến 20 tuổi hành vận tài nhâm tuất. 
Thực thần sinh tài, lợi cho thi cử, Sau đó lại dùng phép gieo quẻ 
để so sánh, kết quả vẫn là thi đỗ. Điểu đó chứng t J  thông tin của 
một người, cho dù dự đoán theo cách gì đều có sự đồng bộ vối 
nhau. Tôi nói vái ông Lưu : "Năm nay con õng nhất định đỗ". Kết 
quả đúng như dự đoán.

Ví d ụ  3. Khôn tạo.
Tài Ấn Nhật nguyên Quan

Giáp tuất Kỉ tị ' Canh tí Đinh hợi

Trong trụ tài quan ấn đều có, 18 tuổi hành đại vận quan 
vận, nên thi đỗ. v ể  sau làm cán bộ ở viện nghiên cứu.

Ví d ụ  4. Khôn tạo.
Kiếp Thương Nhật nguyên Tỉ

Kỉ hợi Tân mùi Mậu tuất Mậu ngọ

Tháng 5 năm 1988, cô Điền nhờ tôi đoán vận. Căn cứ năm 28 
tuổi cô ấy hành vận sát giáp tuất, gặp lưu niên mậu ngọ, tôi rút ra 
kết luận : "Cô tốt nghiệp đại học đã khá lảu". Cô ta nói đúng và 
rất kinh ngạc. Đoán thế là vì đại vận giáp mộc là sát, trong trụ 
ngọ hoả gặp kình đương, lưu niồn kình dương. "Kình dương nhiều 
lại gặp sát là đại quý, thi đỗ cao".

Ví d ụ  5. Càn tạo.
Thực Kiêu Nhật nguyên Thương

Giáp thin Mậu thin Canh tuất Quý mùi

Tháng 11 năm 1987 tôi nhận dược bức thư của một sinh viên 
họ Tạ ở học viện Bắc Kinh. Em đó trong cuộc sống gặp trắc trỏ nên 
rất bi quan. Tôỉ thấy trong trụ "Kim thuỷ thương quan là người 
học giỏi", "An gặp hoa cái là ồ hàn lâm tôn quí". Năm 1988 là năm



có thay đổi lớn, năm mậu thin, trong Tử trụ lại đã có hai thin, làm 
thành ba thin xung một tuất. Bị xung là tượng di động. Thìn là 
thuỷ kho, gặp vượng xung khai, lại gặp tiểu vận quán tinh đinh 
mùi là tượng có sự lưu động lổn, nên đoán anh ta cổ việc phải vượt 
trùng dương di xa. Tôi viết thư khuyên anh ta : "Tiền đồ anh rất rộng 
mỏ, có thể làm nên sự nghiệp trong học vấn. Từ nay về sau có thể có 
công hiến trong KHKT". Đúng là năm 1988 anh ta ra nước ngoài.

Đến cuối năm, anh ta gửi thư về cảm ơn. Sau khi dự đoán không 
những anh ta từ dưâi vực sâu đi lén mà còn được lưu học ở Nhật.

Ví d u  €. Khôn tạo.
Ấn Tỉ Nhật nguyên Sát

Quý mão Giáp tí Giáp dần Canh ngọ

Tháng 7 năm 1988, em Nhạc ỏ Bắc Kinh nhà đoán xem việc 
đi du học nước ngoài có thành hiện thực không. Căn cứ Tứ trụ 
thấy : "Hợi mão mùi, mã ỏ tị", tháng 10 hợi thuỷ là chính mã, lại 
mộc trường sinh ỏ hợi, không những có sự di động mà còn có sự 
sáng tạo mâi mẻ. Do đó tôi bảo nên nắm chắc thòi cơ, tháng 10 
năm nay có thể du học. Sau đó đúng là đi Nhật.

Điếu đó ứng vâi câu : "Ấn vượng, sát yếu thì có tên bảng vàng".

Vỉ d ụ  -7. Khôn tạo.
Kiếp Xn Nhật nguyên Tài

Kỉ dậu Đỉnh mão Mậu tuất Quý sửu

Tháng 2 năm 1986, một người ỏ Tây An muốh hỏi con gái có 
thi vào đại học được không. Tôi thấy trong Tứ trụ thỏy thổ hỗn 
tạp, lại hành kiếp vận, nên đoán : "Thi đại học gặp khó khàn đấy"! 
v ể  sau thi mấy trường đều không đỗ, ứng với câu : "Ân thụ chủ về 
thông minh, nhưng thuỷ thổ hỗn tạp thì tất phải ngốc".

Ví d ụ  8. Càn tạo.
Thương Thực Nhật nguyên Thực
Nhâm tí Quý mão Tân dậu Quý tị

Tháng 6 năm 1987, có cụ già hỏi về tuổi thọ, tôi thấy trong 
Tứ trụ "nhật nguyên yếu, thương thực nhlểu là người sđ đì học", 
nhân tiện bèn nói : "Cụ khi nhỏ chắc không thích đi học". Cụ quả 
quyết đáp : "Đúng ! Học không vào! toàn trốn học, về sau được 
mây thảng thì bỏ học".



v ề  nghiên cứu thi đỗ, tôi khảo sát đã khá lâu, còn đốì với đi 
du học nước ngoài thì mới băt đầu nghiên cứu từ năm 1987. Không 
phải là ai cũng có dịp xuất dương du học, những người có tiêu chí 
du học đồng thòi phải đúng vận mới được. Những bàn luận về 
thông tin du học cũng như phương pháp dụ đoán du học theo bát 
quái, xin xem ở Chương 4 cuốn sách "Chu dịch dự đoán - Các ví dụ 
có giải" xuất bản ở Hồng Kông năm 1991.

II. DANH TIẾNG
- Thương quan gặp ấn và tài, dùng ấn, bỏ tài mới nổi danh.
- Thương quan gặp tài lẫn hợp mới có thanh danh.
- Thương quan thương cho hết thì danh mới nổi, quyền mới cao.
- Trong trụ có thương quan cùng với ấn, nếu có gan thì thố 

thì thành công bất ngờ.
- Thương quan hợp sát thì nổi tiếng khắp xa gần.
- Thương quan nếu gặp tài thì thân rất vinh hiển.
- Thương quan hỗn tạp với ẹát thì nhất định thì đỗ.
- Thương quan có thân vượng, tài vương hoặc ấn vượng là 

tên treo bảng vàng, quý sô" một.
~ Thực thần ở trưổc, sát ở sau là người côrig danh hiển đạt.
- Thực thần có cát tinh trợ giúp thì nổi tiếng, giàu có.
- Thương quan, kình dương còn có sát là tên treo bảng vàng.
- Thương quan giáp mộc gặp dần ngọ, hoả sáng, mộc đẹp thì 

có thanh danh.
- Sát ấn tương sinh cho nhau thì có lợi cho công danh.
- Sát và kình dương vượng thì từ bé đã thì đỗ.
- Sát tàng, quan lộ tức là ác mờ, thiện rõ, người như thế tên 

tuổi nổi tiếng.
- Thất sát hóa làm quyền thì võ chức công danh lẵy lừng 

thiên hạ.
- Thất sát gặp kình dương thì công danh hiển đạt.
- Kình dương nhiều lại gặp sát thì nổi tiếng khắp thiên hạ.
- Kình dương gặp thất sát, ra khỏi là sẽ nổi tiếng.
- Hành vận quan sát thì danh có khí, nhưng thái quá (vượng 

quá) thì lại xấu.
- Kình dương nhiều lại ỏ ngôi dương thì được cả danh lẫn lợi.
- Trụ tháng gặp sát đồng thòi vói kình dương thì tên tuổi 

lừng danh.



- Tài kho ỏ đất sinh vượng thì nhất định thi đỗ.
- Thân vượng gặp quan là tên treo bảng vàng.
- Trụ ngày vượng mà tài quan yếu, đến lúc hành vận tàí 

quan thì sẽ nổi danh.
- Kim gặp hoả thì phú quý nổi tiếng thiên hạ.
- (ậuan hoặc thất sát sinh cho năm thì lưu danh thiên cể.
- An tàng, tài lộ, thân vượng thì công danh vinh hiển.
- Thổ gặp thin tuất sủu mùi thì khi mộc mạnh sẽ thành danh.
- Ng^ng vai gặp lộc thì anh em nổi tiếng.
- Dậu phá mão, mão phá ngọ, là tài danh vẹn toàn.
- Lộc gặp thất sát là có thanh danh.
- Không cố cách cục mà có tài quan thì nổi tiếng trong triều.
- Dần thân %i hợi nhiều thì nổỉ tiếng, hiển đạt.
- Vận giáp ất gíp phương tây, thân lại vượng thì sẽ nổi tiếng.
- Mậu kỉ gặp bốn mùa thì nổi danh hơn mọi ngưòì, nếu gặp 

hai đức hoặc tam kì thì tiếng vang bốn phương.
- Trụ ngày, trụ giờ gặp quý thì cuối đời nổi tiếng.
- Trụ nàm gặp quan quý, vừa mới giỏi nghể đã nổi tiếng ngay.
- Tháng sinh gặp lộc thì văn chương, nghệ thuật hơn ngưòi.
- Mệnh gặp ất bính đinh là người tài hoa, xuất chúng, học 

rộng tài cao.
- Tháng kình dương, ngày kình dương, giò kình dương, gặp 

quan sát thì công danh cái thế.
- Chính mã đóng ở trụ ngày lại được trợ giúp hoặc được sinh 

là nổi đanh khắp thiên hạ.
- Tứ trụ có sáu quý (sáu chi quý), trụ ngày không có thổ, trụ 

giờ giáp dần, lúc gặp dần tị là lúc diệu kì nhất.
- Tài quan vượng, trụ ngày yếu, phải chờ đến  vận thân 

vượng mối nổì danh.
- Nhâm quý tương sinh cho thân hợi, tí chd đến vận hoả thổ 

thì danh tiếng khắp triều đình.
- Tài khí gặp chính quan, tên tuổi vang xa sáu nước.
- Quan tinh ấn vượng, là công danh bậc nhất.
- Trụ giò gặp một ngôi thiên quan thì tiếng tăm vang xa 

ngàn dặm.
- Lộc mã đi cùng nhau là quan rưòng cột cùa triều đinh.
" Năm tháng ngày giờ cùng một tuần là tên treo bảng vàng, 

lừng danh trong thiên hạ.



Trong trụ không có quan tinh, có tài tinh chờ đến hành tài 
vận thì công thành danh toại.

- Mă tinh tương sinh cho tài thì nổi danh khắp thiên hạ.
- Tài tinh ỏ chính ngôi, nắm quyền, trụ ngày mạnh thì danh 

lợi song toàn.
- Thân vượng ấn vương là hiển đạt cao quý.
- An ẩn, tài lộ, thân vượng thì cõng đanh vinh hiển, phúc đức 

đều có.
- Mệnh gặp ấn thụ là phúc rất dày, được hưởng âm đức làm 

nên công trạng.
- Thương quan còn có tài, lại hành tài vận thì công thành 

danh toại.
- Trụ ngày lộ thương quan, trụ giờ lộ rõ tài thì công danh 

vinh hiển.
- Trong trụ có tài quan ấn lại còn được lộc mã thỉ tên tuổi 

lừng đanh.
- Năm tháng có tài vượng, tuổi trẻ đã bước vào quan vận thì 

công danh phát sớm.
- Tài nhiều lại hành vận tài vượng cũng có thể thành đạt.
- Tài ít bị thương kiếp thì danh lợi song toàn.
- Hỏa sáng, mộc đẹp là tuổi trẻ đã nổi thanh danh.
- Lộc mã khí vượng lại gặp quý hợp thì anh hùng xuất chúng.
- Dương gặp đức, âm gặp quý, vượng thì vinh hiển, nhược thì 

cũng giữ được thanh danh.
- Thiên tài ở trụ giờ gặp quan thì đỗ đạt từ bé. Nếu được 

thực thần bổ trợ thì tuổi trẻ đã ở cạnh vua.
- Thực thần vượng gặp tài thì chắc chắn sẽ có công danh.
- Mộc được kim tu sức thêm thì tuổi trẻ đã thành danh.
* Can thâu thực thần lại găp lộc mã thì tuổi trẻ đâ đẽ đat.
- Ãn tinh gặp quan, gặp lộc là được tạc tên vào bia.
- Lộc gặp tài, gặp văn xương là nổi tiếng vể nghệ thuật.
- Quý nhân lộc mã ở giờ sinh là làm rạng tổ tông.
- Đinh nhâm hóa mộc ỏ giò dần là ngưòi vãn chương lừng lẫy.
- Tài, quan, ấn đều có là tuổi trẻ đã nổi tiếng, lập công to.
- Trụ ngày, giò có chính quan thì vể già sẽ công thành danh toại.
- Giáp mộc thương quan dần ngọ đều có đủ là ngưòi thông 

minh có tiếng.
- At mộc gặp giờ bính tí, không bị quan xung hại là điều kỳ 

diêu, nổi tiếng bốn phương.



- Ngày canh, giờ thân gặp lộc là danh lợi cao cường.
- Mệnh gặp trạch mã ỉà lợi cho cầu danh cầu lợi.
~ Ngày quý, giờ quý trong trụ còn có hợi sửu là học tài đỗ cao 

bậc hàn lâm.
- Ngũ hành không bị hung sát là tên tuổi cao sang.
- Phàm ngưòi ấn ở trường sinh vượng địa lại được sát sinh 

cho thì vãn tài xuất chúng.
- Hoả thịnh ỏ đất bính đinh thì danh cao lộc nhiều.
- Mùa dông ít thuỷ mộc thỉ danh lọi hư vô (không có).
- Chỗ vượng gặp hình thì thãt bại.
- Tài quan đểu bị thương tôn, iígưòi dó không nghèo hèn đói 

rách cũng là người kém cỏi.
- Có thương quan mà không có tài quan thì tuy thống minh 

khéo léo nhưng vẫn không thành dạt gì.
- Kiếp thương tỉ kiêu dều có thì khó mà tránh được rủi ro.
Từ quán học đưòng chủ vể khoa danh, nếu không có quan

tinh thì cũng là hư ảo.
V í d ụ  ĩ .  Càn tạo.

Quan Tài Nhật nguyên Quan
Nhàm ngọ Canh tuất Đinh mùi Nhâm dần

Tháng 8 năm 1986, ngưòì nàv dổi nghề, dược điều đến Hiệp 
hội nghệ thuật, sau đó không lâu dên nhờ tôi đoán xem trong văn 
nghiệp có thành đạt gì không ? Tôi nói : "Ông về sau có thể trở 
thành một nghệ sĩ vô cùng danh tiếng". Quả thực về sau ông viết 
truyện dài và phóng sự, tiểu thuydt, các tác nhẩm về phật giáo 
nên rát noi tiếng.

Trụ nàv ứng vdi câu : "Đinh 7-hàm hóa mộc ở giờ dần thì văn 
chương cái thế".

Ví d ụ  2 . Khôn tạo.
Thực Tài Nhât nguyên Kiêu
4t hơi Đinh hợi Quý mùi Tân dậu

Tháng 12 nảm 1986, tôi đoán cho Tứ trụ này. Xem qua Tứ 
trụ tôi nói : "Có Hanh khí lổn, nổi tiếng trong thiên hạ". Cô ta và 
mọi người có mặt ở dó đều gạt đầu. ĩìạn tôi lúc đó mới nói cho tôi 
biêt : cô ta là diễn viên kình kịch nối tiếng của Trung Quốc.

Tứ trụ có quý, kình dương ở hợi, sát đóng ở ngày quý, nên 
"Kình dương nhiều lại gặp sát thì danh nổi khắp thiên hạ".



Ví d ụ  3 . Càn tạo.
Sát Thương Nhật nguyên

Tân tị Bính thân Ất mão
Tài

Kỉ mão
Năm 1988 khi tôi đoán vận mệnh cho một ngưòi bạn thân, 

dự đoán trong tương lai tiếng tãm anh rất lón. Nãm 1989 đã ứng 
nghiệm. Học thuật của anh cao sâu nổi tiếng, có ảnh hưỏng rất to 
lớn. Đúng với câu : "Thương quan hợp với sát thì danh tiếng lẫy 
lừng thiên hạ".

Ví d u  4. Càn tạo.
Kiếp Ấn Nhật nguyên Sát

Kỉ mão Đinh mão Mậu thin Giáp tuất
Tháng 12 năm 1989, khi tôi giảng bài ở Hà Nam, đã đoán 

vận cho một Giám đôc nhà máy. Xem xong Tứ trụ tôi nói : "Ỏng là 
người có danh tiếng". Mấy vị giáo sư và lãnh đạo có mặt ở đó đều 
nói : "Anh ta rất nổi tiếng. Đang là học sinh phổ thông, tiểu 
thuyết của anh ấy đã in hơn hai triệu bản. Bây giò lại là nhà quản 
lý xí nghiệp nổi tiếng toàn quốơ". Trụ này ứng với câu : "Sát ấn 
tương sinh thì công danh hiển đạt".

Vi d u  5. Càn tạo.
Thương Kiêu Nhật nguyên Ấn

Nhâm thin Ki dậu Tân mão Mậu tuất
Đó là Tứ trụ của một thanh niên nghệ sĩ rất nổi tiếng. Trong 

trụ chứa tiêu chí thông tin người noi tiếng. "Thương quan lẫn với 
ấn, có gan thi thô' thi nổi tiếng bất ngờ". Tôi nói anh ta sau này sẽ 
trở thành ngôi sao trong vãn đàn đất nưốc.

Ví d ụ  6. Càn tạo.
Quan Kiếp Nhật nguyên Tài

Đinh hợi Tân hợi Canh tí Ất dâu
Đây là Tú trụ của Phó tổng biên tập rất nổi tiếng của một tò 

báo. Trong trụ lộ rõ tiêu chí của ngưòi nổi tiếng. "Năm gặp quan 
quý, nghệ thuật cao nổi tiếng".

Đây là Tứ trụ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tôi quen 
vào tháng 10 năm 1989. Người đó nổi tiếng vì trong trụ có : "quan 
lộc quý mã gặp hợp hình thì rất nhanh nổi tiếng".

Vỉ d ụ  7. Càn tạo. 
Kiếp kiếp Nhật nguyên 

Kỉ sửu
Quan 

Giáp tíMậu tuất Canh thân
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BỆNH TẬT, TAI HOẠ

Sách "Hoàng đế nội kinh - Phần âm dương ứng hướng đại 
luận" có nói : "Âm dương là đạo của trời đất, là kỉ cương của vạn 
vật, là cha mẹ của sự biến hóa, là nguồn gốc của sự sinh sát". "Sự 
hợp của trời đất gắn chặt với ngũ hành". Mọi vật trong đời này, 
sinh diệt, diệt sinh cứ thế luân hồi gán chặt vói quy luật âm 
dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Người ta mắc bệnh hoặc 
gặp phải những đau khổ hay tai hoạ bất ngờ củng là do âm dương 
ngũ hành gây ra cả. về điểm này, y học hiện đại ngày nay đã 
chứng minh rõ.

Âm dương ngũ hành, giới triết học thưòng cho đó là một 
danh từ trừu tượng, thực ra nó không trừu tượng mà là một loại 
vật chất có lượng, có chất. Nó là "khí" nguồn gốc của vạn vật. Khí 
tụ lại mà thành vật, vật hóa thành khí, cho nên khí là vật chất.

Âm dương ngũ hành trong cơ thể người là một loại vật chất 
râ't tinh vi, không những ngày xưa mà ngay khoa học hiện đại 
ngày nay cũng chưa có máy móc nào có thể đo được. Do dó, người 
xưa dể nắm vững quy luật sinh khắc biến hoá của âm dương ngũ 
hành trong tự nhiên và cơ thể con ngưòi đã phát minh ra mười 
thiên can và mười hai địa chi để biểu thị bôn phương tám hướng 
trong trời đất, để định phương hưởng ; định ra các tiết lệnh để 
biểu thị bôn mùa xuân hạ thu đông của một năm ; biểu thị lục phủ 
ngũ tạng trong cơ thể để biết thịnh suy.

Thiên can địa chi đã chia ra âm dương ngũ hành không 
những có khí mà còn có sắc, có ánh sáng và có điện. Như khí mộc 
thuộc màu xanh, sinh gió ; khí hoả thuộc màu đỏ, sinh nhiệt ; khí 
thổ thuộc vàng, sinh táo ; khí kim thuộc trắng, sình hàn ; khí thuỷ 
thuộc đen, sinh thấp. Nên người ta có sự thay đổi về phong nhiệt 
táo hàn thấp. Khi âm dương ngũ hành của cơ thể không điều hoà 
thì lục phủ ngũ tạng mất sự thống nhất. Ngũ hành thông với nãm 
tạng, lục phủ thông với chín khiếu. Mười can bị khắc thuộc lục



phủ, mười hai chi bị khắc thuộc ngũ tạng. Do đó, căn cử theo st 
biến hóa thịnh suv của âm dương ngũ hành mười can, mười ha 
chi mà biết được sự thịnh suy của tạng phủ. Cho nên có thc đạ 
được mục đích phòng bệnh, trị bệnh.

Các mục bệnh tật, thương tật, tử vong, tai hoạ, tù ngục củí 
chương này đáng lẽ chia thành từng chương riêng, nhưng vì ví dẹ 
râ't nhiều, đang quá trình chỉnh lý nên thương tật, tử vong, ta 
hơạ, tù ngục tạm thời đặt thành các tiết, thảo luận chung, monị 
độc giả thông cảm.

I. BỆNH TẬT
Ngang vai trong Tứ trụ nhiều là người ít bệnh.
Trụ ngày cao cưòng thì cuộc đời ít bệnh.
Ân thụ nhiều sinh thân (mình) là người khoẻ.
Thân mạnh, ấn lại vượng là ít bệnh.
Trụ ngày trường sinh là người khoẻ, bệnh ít.
Tứ trụ có thiên, nguyệt đức là suốt đời ít bệnh.
Kình dương kiếp tài là bệnh tật dày vò.
Kìm yếu gặp hoả vượng là có bệnh về máu.
Kim chủ vế phổi. Nếu bị hoả xung khắc là bị bệnh về tửu sắc. 
Thổ hư gặp mộc vượng là tì vị bị tổn thương.
Ngưòi có bệnh đau gân cốt là vì mộc kim làm thương tổn.
Mắt mờ là hoả bị thuỷ khắc.
Chi dưới hàn lạnh là sinh vào mùa đông mà không gặp hoả. 
Thương quan gặp thương vận là bệnh tật liên miên.
Mệnh phạm hình xung lẫn hợp thì phần nhiểu do tửu sắc 

hay tang gia mà thành bệnh.
Vận gặp tỉ kiếp thì vì bệnh tật mà hết của.
Tứ trụ kiêu thần nhiều, thân lại nhược thì bị bệnh lao.
Mộc bị kim khắc thì vùng thắt lưng bị bệnh.
Hoả bị thuỷ khắc thì bị bệnh về mắt.
Tam hợp hoà cục thịnh vượng thì bị bệnh về máu.
Thổ khắc thuỷ thì các tạng vùng bụng bị bệnh.
Hoả khắc kim thì phổi bị bệnh.
Trụ ngày vượng, tài quan thịnh là chân tay bị gây hay bị thương. 
Kình dương gặp ấn thụ thì cuôT đời bị bệnh.



Hai mắt không có đồng tử là vì hoả thổ dốt khô quý thuỷ.
Đính đinh khắc hại canh kim là đại tràng có bệnh.
Kim thuỷ thương qụan hàn thì ho vì lạnh, nhiệt thì bị đờm vì hoả.
Hoả thồ ấn thụ, nhiệt thì phong đờm, táo thì người ngứa.
Kim thuỷ làm cho khô là bệnh thận hư.
Thuỷ mộc tương sinh là tì vị bị tổn.thương.
Kình dương ở bại địa là bệnh tràng nhạc.
Tài nhiều thân nhược lại hành vận tài thì nhiểu bệnh tật.
Thổ vượng gặp hoả là bệnh đau mắt vì nhiệt.
Trong Tứ trụ thương sát nhiều, không có quan tính, khi vận 

nhập vào quan địa lại gặp tuế quân, nếu không bị bệnh về mắt thì 
sẽ gặp điều rủi ro khác.

Ngày, giờ có cả sát, quan hỗn tạp thì bệnh xen nhau phức tạp.
Kiêu đoạt thực thần là có tật.
Kim thần gặp thuỷ là người vừa nghèo đói vừa bệnh tật.
Kiêu thần đóng ở trụ ngày hoặc Tứ trụ nhiều kiêu thuần là 

vl ăn mà bị bệnh.
Trụ tháng có sát hoặc thương quan, hành đến vận thương 

quan thì phải đề phòng bệnh mắt.
Bính đinh hoà vượng là khó tránh khỏi bệnh hoặc cấm khẩu 

do trúng phong.
Trụ ngày, trụ giò ỗ  suy địa là bệnh khó khỏi.
Nhâm quý thêm thổ vượng là chi dưới bị thương tổn.
Thân nhược gặp sát mạnh hoặc gặp sát địa nếu không chết 

cũng tai hoạ nặng.
Kim gặp vượng thuỷ là bệnh gân cổt bị thương.
Hợi tí còn gặp thân tị, ngọ là bệnh về mắt.
Trong Tứ trụ, trụ ngày nhược, thực thương nhiểu là bệnh 

chóang dầu.
Giáp mộc gặp hoả nhiều là bệnh về thần kinh.
Trong trụ hợi, tí nhiều là bệnh thủng ruột non, nhất là sinh 

vào giò bính tí, nhâm tí dễ ứng nghiệm.
Tứ trụ hoả nhiều thì tuổi trẻ hay bị viêm mủ.
Tứ trụ đinh ngọ nhiều còn có mùi là đầu có sẹo hoặc sẹo làm 

hói một lối đầu.
Kiêu gặp vượng , nếu không bị ô'm cũng gặp tai hoạ.
Nữ trụ nãm gặp thương quan thì đẻ khó.



Nữ gặp thiên đức, nguyệt đức thì dễ sinh.
Thất sát hoặc kiêu thần đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ 

ít, khí huyết không điểu hoà.
Nữ gặp kiêu thần không tốt, rất khó đẻ, gặp bệnh cũng hay nguy.
Thực thần gặp kiêu thần nhiều là đẻ khó.
Can năm có thưdng quan, trụ giò gặp kình dương hình phạt, 

iữc vận hợp vói kiêu thần, kình dương đều là tượng đẻ khó.
Ngày giò phạm câu giảo là đẻ khó.
Kình dương nhiều là đẻ khó, bệnh kinh nguyệt nhiều, đến 

lúc đứng tuổi thì mắc bệnh hàn lạnh.
Nữ phạm mão dậu, phần nhiều sẩy thai khắc con, đau nhức 

liên sưòn.
Bệnh vì mộc hoả thường là bệnh đòm do hoả.
Bệnh vì kim thuỷ thường là bệnh bị độc.
Bệnh vì kim thuỷ thường là bệnh ỏ kinh thận.
Bệnh vì thuỷ mộc thường là bệnh tì vị.
Thiên quan chế phúc thối'quá phải đề phòng đau hỏng mắt 

hoặc bệnh ỏ mắt cá chân.
Thổ hư thuỷ thịnh phải để phòng bị thương thành tật.
Trong trụ gặp đến ba bốn lần kình đương thì phải để phòng 

bị bệnh mù hoặc điếc.
Ngưòì phạm kình dương sát thì đề phòng mù mắt.
Trong trụ có kiếp tài, kình dương mà không có tài thì người 

không nghèo cũng tàn tật.
Thân nhược lại gặp sát vượng, không chết cũng bị thương 

thành tật.
Thân suy, quan vượng là chân tay bị thương thành tật.
Trụ gặp thương quan nhiều là lưng, chân, gân cốt bị thương,
Tam hình làm tan hợp là coi chừng dễ bị thương.
Gặp hình phạt nhiều thì khó tránh khỏi bị thương.
Năm tháng dần thân tương xung phải coi chừng bị câm điếc.
Thìn tuất sửu mùi tương hình cũng đề phòng câm điếc.
Mão dậu xung phá phải đề phòng bại chân.
Trụ gặp một sát, ba tài, hai hoả phải đề phòng mù mắt.
Trụ ngày phạm thương quan phải để phòng tàn tật.
Trong trụ có bệnh thì cuối đòi vẫn khố khỏi, bệnh ở trong 

vận, quá vận thì khỏi.



II. CÁC VÍ DỤ VỀ BỆNH TẬT
Ví d ụ  í .  Càn tạo
Sát

Nhâm dần
Tài

Canh tuất
Nhật nguyên 

Bính tí
Kiêu 

Giáp ngọ

Nãm 1985, có một sĩ quan nhò tôi đoán vận. Xem trong Tứ 
trụ tôi thấy dải vận hai tuổi năm tân hợi gặp lưu niên nhâm tí, nên 
nói : "Nãm 1972 có bệnh đau mắt, năm đó còn bị bệnh khác". "Đúng ! 
Nãm 1972 mắt tôi suýt bị mù. Ngoài ra còn bị bệnh nằm viện".

Nảm 1972 bị bệnh mắt và còn bị bệnh khác, vì trong trụ có 
nhắm thuỷ khắc can ngày, cho nên khi gặp vận kim thuỷ và năm 
nhâm thuỷ thì can ngày là bính bị khắc, do đó bị bệnh. Bị bệnh 
mắt là ứng với câu "Nhâm thuỷ khắc bính hỏa".

Ví d u  2 . Càn tạo
Sát Tài Nhật nguyên Kiêu

Bính ngọ Ất mùi Canh thin Mậu dần

Tháng giêng năm 1986, có một ngưòi bạn nhò tôi đoán vận 
cho con. Tôi thấy trong trụ sát kiêu tương sinh, nên đầu tiên nói : 
"Con anh năm 78 không bị bệnh mật thì bị bệnh gan". "Đúng ! Bị 
viêm gan, nằm viện". Ngưòi bệnh gan, mộc tử ỏ ngọ. Năm 78 là mậu 
ngọ, ứng với câu "Kiêu gặp kiêu vượng, không bệnh thì tai họa".

Vỉ d u  3. Càn tạo
Tài Tài Nhật nguyên Tài

Nhâm tí Quý sửu Kỉ dậu Quý dậu

Tháng 7 năm 1987, khi tôi về Hồ Bắc thăm quê, một người 
bạn cũ nhò tôi đoán vận cho con trai. Tôi nói : con anh nảm 199Ọ 
vừa bị bệnh vừa bị thương, về bệnh chắc là bệnh gan. Tháng giêng 
nâm 1991, khi tôi lại vể quê thì vỢ chồng bạn tôi báo cho biết : 
"Năm 1987 ông đoán con tôi năm 1990 bị bệnh gan và bị thương 
đểu ứng nghiệm cả. Đầu tiên là bệnh gan nằm viện, sau đó đi xe 
máy lại bị thương".

Năm 1990 vừa bệnh gan, vừa bị thương, vì : trong trụ dậu 
hợp kim cục khắc mộc. Năm canh ngọ 1990 là lúc kim vượng mộc 
chết, nên bị bệnh gan. Nãm canh ngọ 1990, canh là thương quan 
lại gặp vượng địa nên có tai nạn bị thương.



Ví du'4. Khôn tạo

Ãt mùi
Thực Tài

Đình hợì
Nhật nguyên 

Quý dậu
Tỉ

Quý hợi

Tháng 7 năm 1987 có người bạn thân nhò tôi đoán vận cho vợ. 
Tôi xem qua Tứ trụ nói : nãm 1987 vợ anh bị bệnh nặng. Bạn tôi nói 
luôn : đúng th ế ! Vợ tôi ốm hơn nửa năm nay, giờ vẫn chưa khỏi.

Năm 1987 bị bệnh vì trong Tứ trụ đều gặp kiêu thần, thực 
thần ; đại vận lại gặp kiêu thần. Trụ ngày quý dậu xung khắc trực 
diện với lưu niên thái tuế đinh mão. Điểu đó ứng với câu : "Kiêu, 
thực đóng ở trụ ngày, can chi lại gặp kiêu nữa, kiêu đoạt thực tất 
bị bệnh".

Ví d u  5. Càn tạo

Tài Sát Nhật nguyên Sát
Mậu ngọ Tân dậu Xt đậu Tân tị

Tháng 3 năm 1989, có mọt học viên ở Quảng Châu con ốm 
luôn, không biết nguyên nhân gì nên nhò tòi xem giúp. Sau khi 
xem Tú trụ tôi nói : con chị năm 1980, 1981 ốm nặng, có thể nói 
thoát chết. Chị ta liền nói : Đúng ! suýt nữa thì chết.

Nảm 1980, 1981 ốm nặng vì trong trụ thất sát nhiều lại gặp 
tài sinh. Năm 80, 81 là canh thân, tân dậu, là sát vượng gặp đất 
sát nên ốm nặng. Điểu đó ứng vói câu : "Thân nhược, sát vượng và 
nhiều lại gặp sát địa thì nhất định ốm".

Vỉ d u  8. Càn tạo

Sát Quan Nhật nguyên Thương
Nhâm ngọ Quý mào Bính tuất Kì hợi

Ông Vương bị bệnh cao huyết ốp lâu ngày không thể đi làm. 
Khi ỏ nhà thì huyết áp bình thường, vợ nghi ông ta giả vò om, dục 
ông đi làm. Nhưng cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lập tức lẽn quá 
200, nhà máy lại đành cử người đưa ông về.

Tháng 3 năm 1985, ông Vương tìm đến tôi nói : "Ở nhà máy 
nhất định có ma tà quấn lấy tôi. Tôi ỏ nhà huyết áp bình thường, 
ăn được ngủ được, thế mà cứ hễ đến nhà máy là huyết áp lên vùn 
vụt, còn nhạy hơn cả uống thuốc, thật muốn chết quach cho xong... 
"Tôi bảo ông cho tôí biết ngày sinh tháng đẻ. Xem qua Tứ trụ thấy



rất rõ nguyên nhân. "Ống làm việc ở phưdng bắc của nhà ỏ là 
không lợi cho sức khoẻ (vì trong Tứ trụ thuỷ nhiều, nhà máy lại ở 
phía bắc nhà ở, do đó thuỷ vượng khắc hoả nên huyết áp cao). Nếu 
ông được chuyển công tác về phía nam chỗ ở, hoặc nghỉ ỏ nhà thì 
bình yên vô sự. Vấn đề là thế chứ không có ma tà nào cả". Ong 
Vương về nhà nói ỉại vói vợ, nghỉ ngơi ò nhà và không xảy ra điều 
gì cả.

Ví du  7. Càn tạo

Quan Quan Nhật nguyên Kiêp
Quý tị Quý hợi Bính tí Đinh dậu

Tháng 7 năm 1990, có một thương nhân Hoa kiều đến Tây 
An nhờ tôi đoán vận cho anh trai của ông. Tôi xem qua Tứ trụ, lưu 
niên và đại vặn rồi nói với ông ta : "Anh của ông tháng 10 năm 
1989 bị nạn may mắn mà thoát chết", óng Hoàng kinh ngạc thừa 
nhận : đúng, năm ngoái vì bệnh tim bột phát, tí nữa thi chết, may 
mà cứu được".

Năm 1989 là năm kỉ tị,'trong trụ quan tinh vượng và trùng 
lặp, đại vận lưu niên lại gặp thương quan. Tháng 10 là quý hợi, 
chính xung với thái tuế kỉ tị, do đó mà ốm. Điều đó đúng với câu 
"Quan gặp thương quan, không bệnh cũng tai họa”.

Vi d ụ  8 . Càn tạo

Thực Thương Nhật nguyên Thương
Quý mùi Nhâm tuất Tân hợi Nhâm thin

Tháng 4 nãm 1991, khi tôi đang giảng bài ở Singapo có đoán 
vận cho ông Cao. Tôi nói : "Ông thường mắc bệnh váng đầu". 
"Đúng. Mỗi lần bệnh lên là rất lâu". Như thế là vì "Trong trụ 
thương thực nhiêu, tất có bệnh đau đầu".

Ví d ụ  9. Khôn tạo
Quan Kiêu Nhật nguyên Ấn

Kỉ mão Canh ngọ Nhâm dần Tân sửu

Tháng 5 năm 1991, khi tôi ở Thái Lan có đoán vận cho cô 
Trương. Xem qua Tứ trụ và tuế vận tôi nói : "Năm 1950 cô mắc 
bệnh gan". "Đúng đ ấ y . s ở  dĩ như thế là vì, trong Tứ trụ dần là 
gan, nhâm sinh vào tháng 5 là tử địa, đại vận nhâm thân chính là 
thân kim xung khắc dần mộc thái tuế.



III- THƯƠNG TẬT, TÀN PHẾ
Ví d ụ  1. Khôn tạo
Kiếp Tài Nhật nguyên Tì

Tân sửu Giáp ngọ Canh ngọ Canh thin

Tháng 4 năm 1986, tôi gặp cô gái bại liệt cả hai chân nên 
chủ ý ghi lại Tứ trụ này. Năm quý mão 1963 vì bị sốt cao mà cô ta 
bị bại liệt hai chân. Nguyên nhân dẫn đến tàn phế là vì : trong 
trụ, thổ sừu thin tàng thương, năm 63 là thái tuế quí mão, tiểu 
vận gặp quí mùi, quí thuỷ thương quan gặp đất trường sinh đế 
vượng tửc là gặp suy lại bị vượng khắc. Đúng với câu : "Thương 
quan nhiều thì chân tay, gân cốt bị thương hoặc tàn phế".

Ví d u  2. Khôn tạo
Kiếp Quan Nhật nguyên Quan

Kỉ dậu Ất hợi Mậu tuất Kỉ mão

Tháng 8 năm 1990, một vị lãnh đạo nhờ tôi đoán vận cho con 
gái. Căn cứ vào Tứ trụ tôi đoán nãm 1971 cô ta bị tàn phế. Quả 
đúng như thế. Đó là vì năm, 1971 "Thương quan gặp quan thl tật 
bệnh, tàn phế".

Ví d u  3. Càn tạo
Kiếp Sát Nhật nguyên Thương

Đinh tị Nhâm tí Bính ngọ Kỉ hợi

Tứ trụ này trong chương Quan vận đã có đưa ra. Khi đó tôi 
còn đoán thêm : "Ngưòì này nhất định mù một mắt". Đúng thế. Đó 
là vì : "Hoả gặp thuỷ khắc thì mắt mò".

Ví d u  4. Càn tạo
Kiêu Kiếp Nhật nguyên Sát

Giáp thân Đinh sửu Bính tuất Nhâm thin

Tháng 9 năm 1986, một công an nhờ tôi đoán vận cho em. 
Tôi xem Tứ trụ tính ra vận của anh ta và nói : "Khi cậu ấy 6 tuổi, 
tức là năm 1950, đầu bị thương nặng". Cả hai anh em đều kinh 
ngạc nói : "Đúng quá ! Năm 1950 bố tôi trèo cây chặt cành, em 
chơi ỏ đưốì, rìu rơi từ trên cao xuống đúng vào đầu em tôi, chém 
thành một nhát, may mà không chết".

Trong trụ, sát kiêu tương sinh cho nhau tất có tai hoạ bị 
thương. Giáp mộc là đầu, năm 1950 là năm canh dần, chính là trụ 
năm giáp thân xung khác với thái tuế canh dần, canh kim khắc



giáp mộc, nên nâm 1950 đầu bị thương. Đúng với câu : "Giáp mộc 
bị khắc thì trên đầu bị thương".

Ví d ụ  5. Càn tạo
Quán Thương Nhật nguyên Tỉ

Canh tuất Bính tuất Xt dâu Ất ti

Tháng 9 năm 1986, có một người bán thịt vì cãi cọ mà đánh 
nhau, dùng dao chém bị thương cánh tay một em thiếu niên. Bô' 
mẹ em bé rất đau khổ, không ít người cũng đồng tình với em bé. 
Tôi thấy tình cảnh như thể thì nghĩ : "Em bé này nhất định giô 
sinh tháng đẻ có tiêu chí bị thương, năm nay vừa đến đúng thời 
gian đó, cho nên bị nạn này. ít  người tin điểu đó nên bảo bà mẹ 
nói ra ngày sinh tháng đẻ xem sao.

Sau khi xếp xong Tứ trụ, quả nhiên trong trụ bính là thương 
quan, trên trụ quan lại có quan tinh, năm 1986 lại vừa đúng nãm 
bính dần thương quan. Cho nên "Thương gặp thương lại gặp 
vượng địa, tấ t SÕ có cối khổ vì bị thương". Đúng với câu : "Thương 
quan gặp quan, là tai họa bất ngờ".

Ví du  6. Khôn tạo
Thường Tí Nhật nguyên Sát
Mậu tí Đinh tị Đinh tị Quý mão

Tháng 2 nám 1987, người phụ nữ này nhờ tôi đoán vận. Căn 
cứ các tiêu chí trong Tứ trụ, tôi nói : "Năm 1983 này nếu không 
ôm nặng thì cũng gặp tai nạn". "Đúng ! Năm 1983 tôi sục hầm, tí 
nữa mất mạng".

Trong trụ kiêu thương đều gặp. Năm 1983 là năm quỷ hợi, 
đúng là năm kiêu vượng, đúng với câu : "Kiêu gặp kiêu vượng, 
không ôm thì cũng bị thương",

Ví dụ  7. Khôn tạo
Quan Kiếp Nhật nguyên Thực
Kỉ hợi Quý dậu Nhâm tí Giáp thin

Tháng 4 nảm 1991, khi tôi ò  Singapo, bà Dương nhờ đoán 
vận. Tôi xem xong Tứ trụ nói : "Nãm 1990 đầu bà bị thương 
nặng". Bà ta thừa nhận "Đứng thế ! Năm 1990 tôl bị xe đâm, đầu 
bị thương".

Trong trụ giáp mộc là đầu, năm 1990 là năm canh ngọ, canh 
kim khắc giáp mộc, nên đầu bị thương. Sự việc xẩy ra năm 1990 vì



trụ ngày nhâm tí kình dương, xung tuế quân ngọ hỏa, ứng với câu : 
"Kình dường xung khắc tuế quân, là tai nạn rất nặng",

V í d u  8. Can tạo
Tỉ Kiêu Nhật nguyên Kiêu

Mậu tí Bính thin Mậu dần Bính thin

Tháng 3 nám 1992, khi tôi ồ Thâm Quyến viết sách này, một 
người bạn dẫn câ'p dưới của mình đến gặp tôi, nhân tiện dể đoán 
vận cho cấp dưới. Sau khi xem Tứ trụ, lưu niên và tuế vận, tôi 
khảng định nói : "Năm 1980 hoặc năm 1989 nhất định bị thương 
hoặc gặp tai nạn gì dó". Nghe xong anh ta phủ nhận nói : "Không 
có, xin Ông xem lại cho", hức do anh bạn tõĩ nhớ lại hộ anh ta : 
"Sao lại không có ? Nam 1989 cạu lừ khách sạn đi ra, vội vội vàng 
vàng đă đập dầu làm vờ cùa kính, cả đầu và chân không phâi oị 
thương à ? "  "Đủng ! cò Việc ấv thật. Lúc dó đầu dầy máu me, 
xương ổng chân lòi ra, miệng vết thương bệnh viện phải khâu 
mười mấy mũi".

Ví dụ này đúng ià ; Mai kiêu cúng gặp, lại gặp dại vận thực 
thần canh thân. Vi than vượng, kieu vượng, có kiêu sinh tỉ kiếp 
nẻn dãn dến tai nạn. Năm 1989 có tai nạn vì vận thân, lưu niên tị 
thêm ngày dần tạo thành tam hình.

!V- ĩử  VONG
Hộ từ của "Chu díc.h" nói - "Băt đau và kết thúc là thuyết 

biết vc cái sông và eái chết". "Bát dàư ỉ à kết quả của âm dương 
giao hợp, kết thức là kết quả của am dương phân chia". Trong 
"Hoàng dê nội kinh - ngọc bản kí yèti bien" chỉ rõ : "Trùng lặp 
dương thì chết, Lrùng lập âm cũng chết". Người ta một kiểu sông 
nhưng hàng trăm kiểu chết. Trong chết lại chia ra chết vì bệnh, 
chêt vì tai nạn. Cho dù là ehêt bệnh hav chêt vì tai nạn thì y học 
hiện đạị cũng dểu nhận thức ràng dêu là do âm dương ngũ hành 
sinh khắc giữ vai trò quyết định.

Tứ trụ là kho chứa đựng thông tin của cả đòi người, Tổ hợp 
của nó vừa như bảng không chè' trình tự của chương trình máy 
tính, vừa như một phương trình phản ứng hóa học. Nó kết hợp với 
đại vận, tiểu vận, lưu niên nếu phản ứng cân bằng thì biểu hiện 
trên cơ thể con người là sự mạnh khoẻ, bình yên, vận khí bình 
thường. Nếu phản ứng thành một kết quả thuận thì dó là điều ta



cần, là tốt, nếu trong phản ứng gây ra mất cân bằng hoặc sự bùng 
nổ, là không thuận, là tai hoạ.

Việc dự đoán thời gian chết của con người là vô cùng phức 
tạp, về nguyên nhân chết, từ mệnh học mà nói đã có vô sô" ỉoại 
hình. Song, thường gặp nhất, dễ nắm vững nhất là : "Cùng gặp tuế 
vận". Thế nào ỉà cùng gặp tuế vận ? Đó là can chi của lưu niên và đại 
vận thông nhất với nhau. Khi từng đại vận mươi năm một đi đến 
"nhâm thân", lưu niên cũng vừa đúng là năm "nhâm thân", tuế và vận 
vừa đúng trùng nhau tức là cùng gặp. Cho nên nói : "Tuế, vận cùng 
gặp, không chết mình thi cùng chết người thản khác".

Ví d u  1. Vì sao Mao Trạch Đòng lại mất năm 1976 ?

Mao Trạch Đông là vĩ nhân của một thế hệ. Trình độ của 
Người uyên bác, thuộc nhiều sách kinh điển, tinh thông "Chu 
dịch", nghiên cứu sâu mệnh ỉý học.

Trương Ngọc Phương nói : Năm 1974 Thủ tướng đi Trường 
Sa. Mao Trạch Đông đứng ở cửa mời Thủ tưống vào. Chủ tịch nói 
luôn một câu : bảy ba, tám tư (câu nói cửa miệng của Hồ Nam) 
"Diêm vương không mời cũng tự mình đi". (Xem trang 5, mục "Sự 
kiện lớn, vĩ nhân" báo "Đặc khu Thâm Quyến" sô" ra ngày 25 tháng 
3 năm 1992).

Tâm tư chính là cổ nhân từ mệnh học tổng kết ra. Khi người 
ta đến 73, 84 tuổi là lúc gặp cửa ải giữa sống và chết. Cho nên 
trong tổ hợp Tử trụ của nhiều ông già khi đến tuổi 73, 84 là chết.

Mao Trạch Đông năm 1974 vừa đúng 82 tuổi, Người đã vượt 
qua cửa ải 73, biết của âì 84 là bâ't lợi, nên thường nói : "73 , 84 
Diêm vương không mời cũng tự mình đi". Vì sao Người vẫn luôn 
tâm niệm đến câu nói đó ? Cứ xem Tứ trụ, đại vận và lưu niên của 
Người ta sẽ rõ :

Mao Trạch Đông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1893, âm lịch là 
ngày 19 tháng 11 năm 1893. Tứ trụ là :

Sát Xn Nhật nguyên

Quý tị Giáp tí Đinh dậu

Trong Tứ trụ tuy không có giờ nhưng không ảnh hưỏng đến 
tính đại vận và lưu niên. Mao Trạch Đông 7 tuổi bắt đầu dại vận. 
Từ 77 tuổi đến 86 tuổi hành dại vận bính thin. Năm 1976 ỉà năm 
Bính thin, can chi của đại vận, lưu niên giống nhau, cho nên ứng



vổi câu : "Tuế vận gặp nhau, mình không chết thì ngưòi thồn cũng 
chết". Do đó, Mao Trạch Đông mất năm 1976 là vì "Tuế vận cùng 
gặp", đúng là năm 84 tuổi.

Ví d ụ  2. Càn tạo.
TỈ Tỉ Nhật nguyên Can

Kỉ mão Kì tị Kỉ dậu Giáp tí

Tháng 6 nãm 1986, một jngưòi bạn đưa ngưòi làng đến nhờ 
đoán. Xem qua lưu niên, tuế vận, tôi nói : "Vợ ông mất năm 
1985". Ông ta rất đau buồn nói : Đúng !

Người đó năm 42 tuổi hành đại vận ất sửu, lưu niên cũng là 
ất sửu, vừa đúng "tuế vận cùng gặp", nên không chết mình thì 
chết ngừơi thân, mà cung vợ dậu nhập mộ ô sủu, nên vợ chết.

Vi dụ  3. Khôn tạo.
Kiếp Tài Nhật nguyên Sát

Đinh tị Tân hợi Bính tí Nhâm thin

Năm 1986, có ngưòi bạn cũ đến Tây An công tác, nhò tôi xem
tuổi thọ cho mẹ. Bà đó từ 53 đến 62 tuổi hành đại vận đinh tị, gặp
năm 1977 là đinh tị, tức tuế, vận cùng gặp. Bà đó cha mẹ mất 
sớm, chỉ có một ngưòi em gái, con cái đều không có nguy hiểm gì. 
Vận gặp tuế, vận cùng đến, lại cùng cương lĩnh tháng sinh. Cương 
lĩnh tháng sinh không thể bị xung, nếu đã xung là mười phần 
nguy hiểm chín. Do đó tôi nói với bạn : "Mẹ anh mất năm 1977". 
Không ngò bạn tôi cưòi nói rằng ; "Đã mấy người đểu nói mẹ tôi 
mất năm 1977, tại sao lại thế nhỉ ? Tôi nói mẹ tôi còn khoẻ họ đều 
lây làm lạ. Mẹ>tội quả thực năm 1977 bị bệnh nặng, chết đi sống 
lại mấy lần. NaV ọiuốn nhờ ông xem, tôi nghĩ sao ông cũng nói mẹ 
tôi 'dẵ mất rồi, Quả đúng như tôi dự đoán. Vì vậy ông nên nghiên 
cứu xem tại sao ?"

Tôi nghe xong cũng râ't lấy làm lạ, tìm tòi nghiên cứu mãi. 
Khi tôi nghiên cứu đến hoa cái trong Tứ trụ thì tìm ra kết luận : 
"Mẹ anh nhất định là tín đồ phật giáo, cả đòi ăn chay niệm phật, 
tích thiện tích đức, làm nhiều việc tốt", "Đúng ! Những người khác 
cũng nói thế. Mẹ tôi theo đạo phật, suốt đời thắp hương cầu 
nguyện. Ông đoán rất đúng, rất đáng tin cậy !".

Toi trong nghiên cứu, phát hiện : "Ngưòi gặp tuế, vận cùng 
đến, phần lớn nếu mình không chết thì vợ chết, hoặc cha mẹ, con 
cái chết". Nhưng có một số ít trường hợp, không 'ai chết cả, trong



đó cò nguyên nhân chung là những người đó là tín đồ của một đạo 
nào đó, suốt đời tích âm đức.

"Tuế vận cùng gặp" tuy là vận hung của mệnh, nhưng chỉ 
cần đoán được trưdc thì cộ thể hóa giải, v ể  mặt này, sau khi tôi 
hóa giải cho nhiều ngưòi, cố ngưòi không những bình an vô sự mà 
còn chuyển hung thành cát. Như có một phụ nữ năm 1987 gặp 
"tuế vận cùng đến", tôi hóa giải, không những không chết mà cô 
ta còn được chuyển hộ khẩu về thành phố, lại tìm được chỗ công 
tác, còn đư<jc phân nhà. Do đó, chỉ cần nắm vững mệnh vận, cửa ải 
sấng chết có thể vượt qua. Chỉ sợ là không tin mệnh vận, lại cũng 
không tin hóa giải được nên không chịu đề phòng.

Ví d ụ  4. Càn tạo.
Sát Quan Nhật nguyên Tỉ

Tânsửu Canh tí Ất dậu Ất dậu

Tháng 6 năm 1990 khi tôi dạy học ỏ Thâm Quyến, gặp một 
cụ bà tỉnh thần hoảng hốt, khóc thút thít. Hỏi vì sao thì có ngưòỉ 
nói : "Con cụ là công an, tháng'5 nám 1987 đi công tác phá án bị 
tai nạn. Từ đó cụ luôn trách đáng lẽ không nên cử con cụ đi công 
tác. Bây giò mỗi lần nghĩ đến, cụ lại khóc". Tôi nghe xong nói với 
cụ già "Cụ không nên quá đau khổ, có lẽ tuổi thọ con cụ chỉ có thế. 
Nếu không đi công tác thì ỏ nhà cũng không tránh được". Cụ già 
không tin và nói cho tôi biết ngày tháng sinh, nhò tội đoán.

Trường hợp này từ 24 đến 33 tuổi hành đại vận đinh dậu. 
Trong trụ đã có hai dậu. Năm 1987 lại gặp thái tuế đỉnh mão, Tử 
trụ và đại vận làm thành ba dậu khác một mão, một mão xung ba 
dậu. Đúng là : "Ba dậu xung khắc một mão, chưa tùng thấy ai 
không chết".

Qua dự đoán, chứng tp tuổi thọ con cụ có thế. Tôi nói rõ 
nguyên nhân con cụ chết năm 1977 cho cụ và mọi ngưòi nghe, sau 
đó cụ mdi bĩnh tâm lại và không trách cđ quan nữa.

Vi d ụ  õ . Khôn tạo.
Quan Xn Nhật nguyên Kiêu

Kỉ mão Tân mùi Nhâm tí Canh tuất

Ngưòỉ phụ nữ này vi vận khí không tốt nên tuổi cao vân chưa 
lấy chổng. Tháng 5 năm 1988 đến hỏi tôi việc hôn nhân sẽ ra sao. 
Tôi xem qua Tứ trụ, đại vận và lưu niên, phát hiện thấy khó mà



qua được tháng 3 n&m 1989, liền nhắc nhở thận trọng chú ỷ và 
bày cho cách giải. Cô ta ý thức được sự nghiêm trọng, liền tìm đến 
một ngưòi khác nhd xem. Người đó nối ỉà tuy không tốt nhưng 
không đến nỗi chết, do đó về đă khôr\g hóa giải theo bôi bày. Kết 
quà, cô ta bị bệnh khối u nằm viện vè mất tháng 3 nâm 1989.

Người phụ nữ này từ 48 đến 57 tuổi hành đại vận bính tí, 
tiểu vận canh tí, như thế gọi ỉà kình dương lại trùng lặp với hung 
vận kinh dương, trong trụ thân nhược, thi quan vượng, năm 1989 là 
năm kỉ tị, đúng là tài quan ỏ vượng địa khẲc thân. Trong trụ tí tuất 
củng hợi là lộc, gặp n&m tị, lộc bị xung phá. Tháng 3 năm 1989 là 
tháng mậu thin là thuỷ mộ kho, nên chết vào tháng 3 năm 1989. 
Đúng với CÂU : "Kình dương kiêu gặp kình dương, kiêu, ba kình dương 
hội với hai kiêu, chác chán là chết không nghi ngờ gi nữa".

V- LAO TÙ
Có người trong Tứ trụ có tiêu chí thông tin lao tù. Điều đó 

thục ra không đáng sợ. Sợ là sau khi dự đoán ra mà văn không 
nghe lòi khuyến cáo, cứ tiếp tục làm bậy, không sợ phạm pháp nên 
khó tránh khỏi tai hoạ. Một khỉ đã dự đoán được taỉ họa lao tù, 
cũng giống như bệnh tột, nếu tìm cách hóa giẳi để phồng tránh ỉà 
có thể vượt qua được.

Vi d ụ  1. Càn tạo.
Tài Sát Nhật nguyên Quan

Bính ngọ Mậu tuất Nhâm tí Kỉ dậu

Tháng giêng năm 1984, õng Lưu nhò đoán vận cho con trai. 
Tôi xem xong Tứ trụ con ông liền nliắc nhở n ó i: "Con ông năm nay 
có hoạ tù ngục, nửa năm đầu phải tâng cưòng quản lỷ giáo dục 
mới được". Ông n ó i: "Con tôi có thể bị tù à ? Cháu nó rất thật thà 
cơ mà ! Chắc chắn nó không làm việc xấu đâu". Tôi thấy ông có vẻ 
coi thường, nói : "Trong Tứ trụ nó có việc đổ, chẩng qua là thòi 
gian chưa đến đấy thôi ! Nâm nay bại vận đến, rất có thể xẩy ra 
việc ấy".

N&m 1984, kết quả do cướp giật nên con ông bị tù. Cậu này 
17 tuổi hành đại vận canh tí, lại là kiêu thần gặp kình dương, 
nàm 1984 là nàm giáp tí là thực thần gặp kình dương, ba kình 
dương tụ hội lại, còn gặp kiêu thần đoạt thực thần, ứng vói câu :



"Kinh dương gặp tuế quân, hoạ sẽ ập đến", "Kiêu gặp thực không 
ốm thì tai hoạ".

Vi d ụ  2 . Càn tạo.

Tháng 12 năm 1986, bà Đỗ nhò đoán vận cho em trai là giáo 
sư ỏ trường đại học. Tôi xem qua Tứ trụ và tuế vận rồi nóỉ : "Em 
bà năm 1984 có chuyện. Năm 1985 vì chuyện tiền tài mà bị giam". 
Bà Đỗ không chồ tôi nói hết đâ đúng dậy n ó i: "Đúng ! Đứng !"

Trong trụ này quan sát hỗn tạp lại hành vận thương quan 
nên có hoạ lao tù.

Vi d ụ  3. Càn tạo.

Tài Kiếp Nhật nguyên Thực
Mậu thân Quý hợi Nhâm thin Giáp thin

Tháng 5 năm 1988, bà Liễu nhò đoán vận cho con trai. Sau 
khi đoán xong, tôi n ó i: "Năm nay con bà có hoạ lao tù. Có thể bây 
giờ nó đang- làm chuyện phạm pháp, cần quản lý chặt chẽ, nếu 
không ngừng ngay thì tháng 9 năm nay sẽ bị bắt". Nghe xong bà 
n ó i: "Gần đây hành vi của con tôi rết khác thường. Hồi nó nó chỉ ậm 
ừ. Vì không yên tâm mà tôi mới nhò thầy đoán". Tôi nói : "Nhất định 
yêu cầu nó không được làm gì phạm phấp. Bà cứ làm theo cốch hóa 
giải tôi bày, dù có bị đau một ít cũng còn hơn tai hoạ. "

Rất may, cậu này nghe lòi khuyên của mẹ, tháng nguy hiểm 
lại được quản lý chặt chẽ nên dần dồn hồi phục bình thưòng, tuý 
có bị đau nhẹ nhưng tránh được bị giam.

Ví d ụ  4, Càn tạo.

Tháng 5 nám 1991 khi tôi ỏ Thái Lan ông Sài ỏ Mianma nhờ 
tôi đoán vận. Tôi nói : "Ông là ngưòi trải qua nhiều gập ghềnh. 
Nám 1988 vì tiền tài mà bị giam". "Đúng ! Vì hổì lộ mà bị tù".

Ông này năm 46 đến 55 tuổi hành tài vận ất dậu. Trong trụ 
tỉ kiếp nhiều, cho nên "Tỉ kiếp gặp tài tất cố tai hoạ". Tám năm 
ngồi tù là vì nhật nguyên tí thuỷ nhập hai lần mộ.

Kiếp 
Mậu dần

Sát Nhật nguyên Quan
Ất sửu Kì mùi Giáp tuất

Kiếp Tỉ Nhật nguyên
Tân tị Canh dần Canh tí

Tì
Canh thin



Vi dụ  5. Càn tạo.
Kiêu Xn Nhật nguyên Kiêu

Bính tuất Đỉnh dậu Mậu tuất Đình thin

Tháng 3 nảm 1992 khỉ tôi đang viết sách này ở Thâm Quyến, 
có một ngưòi đến nhò tôi đoán vận. Tôi xera xong Tử trụ nói : "Anh 
nặm 1980 gay go, vừa bị tai hoạ vì chức vụ, vừa bị ốm nặng, suýt 
nũa thì mất chức". Vợ anh ta nói : "Quả tưực có thế, vì việc của 
cha mà anh ấy phải đi kiện khắp nđi, lại còn bị viêm ruột thừa 
nằm viện mổ, suýt nữa bị mất chức".

Trong trụ hai kiêu như hai con hổ, từ 25 đến 35 tuổi hành 
đại vận thực thần canh tí, nốm 1980 lại là năm canh thân gặp 
thực địa. Đúng là : "Kiều thần đoạt thực, không ốm cũng tai hoạ".



C hu ôn g 22

TÍNH CÁ CH

Tính cách của một ngưòỉ có mừng, giận, buồn vui, có hiền có 
ác. Nếu biết được tính cách sẽ có lợi cho việc'tuyển dụng nhân tài, 
trong xã giao cũng rất có lợi cho việc kết bạn rộng rãi.

Tính cách của con người, theo ngũ hành đại đ l chia ra : mộc 
chủ về nhân đúc ỉ hoả chủ về lễ độ ; thổ chủ về tín ; kim chủ về 
nghĩa ; thuỷ chủ .về trí. Ngưòi đồi thưòng-nói: biết người, biết mặt 
nhưng không biết lòng. Song lòng ngưồi tết hay xấu, lành hay dữ 
đều có thể thấy được trong Tứ trụ.

I-TÍNH CÁCH (1)
Ấn tinh và thiên đúc cùng cung thl thành thật, hiền lành.
Thiên đức, nguyệt đức không bị phá, nam thì trung hiếu, nữ 

hiền lành.
Nhật đức chủ về tính cách từ thiện.
Thiên đức, nguyệt đức được ấn sinh thì hay làm việc ân đức.
Chính ấn nhiều là ngưcà thông minh, ung dung tự tại, hiền từ.
Tài quan ấn thực đều cỏ thì người có đúc rất rõ.
Ất canh hợp sát, nam gặp thì hiền hòa, chan hòa vái mọi ngươi.
Giáp gặp kỉ mà sinh vượng là ngưòỉ có lòng trung chính.
Ãt gặp canh vượng, ngũ hành không bị xung phá thưdng là 

người nhân nghĩa.
Giáp mộc sinh vào tháng mùa xuân, gặp dần mão là tính ôn 

hòa, hiều hậu.
Mệnh nữ thân nhược là ngưòi thuần tuý mà ôn nhu, kính 

trọng cha mẹ, giúp chồng.
Thực thần tú khí là ngưòi béo.
Thực thần thiện ẩm là người thích ca hát.
Khôi canh là ngưòi tính nghiêm, tiết tháo, thông minh, nhạy cản-



Ngừơi thường ngày kính thần tin phật là Tứ trụ có tuất hợi.
Bính gặp tân kim là người tuy nghèo nhưng có đức.
Lục giáp không vong gặp được sinh vượng là ngưòi khoan 

thai hào phóng.
Gìđ sinh gặp tướng tinh là người quyền mưu sâu.
Trụ kim nhiều là ngưòi uy vũ cứng rắn, người mộc thịnh là 

ngưòi có lòng trắc ẩn.
Thuỷ nhiều là người thông minh khéo léo.
Tứ trụ bình hòa là người hay đố kị.
Thổ vượng là ngưòi có chữ tín, mộc vượng thì nhân từ.
Hỏa vượng thì tính nóng mà hùng biện, kim vượng thì danh 

cao nghĩa trọng.
Thủy vượng là ngưối túc trí đa mưu.
Quan vượng mã vượng là ngưòi khảng khái trong tinh bạn.
Các can cùa năm tháng ngày giò đều cùng trong một tuần là 

người vui, ít  lo buồn.
Tài vượng thân nhược là kẻ sĩ trung chính, hiền lành lộ rõ.
Mộc quan gặp cầm tỉnh con ngựa là ngưài thông minh phong nhã.
Kim thuỷ thương quan là người thông minh hiếu thắng.
Thực thần và văn xương cùng cung là ngưòi hùng biện, thao 

thao bất tuyệt.
Trụ tháng có quan ấn là người khảng khái thông minh, kiến 

thức cao, có công trong phò tá ngưòi khác.
Dần thân tị hợi sinh vượng là người trong sáng, đẹp, ham 

tranh đấu.
Kim mùa đông đóng ò  cục là người chí khí kiên cưòng, giám 

hy sinh vì nghĩa.
Đinh hoả thương quan là tính ngạo mạn, nhiều mưu.
Trụ có thiên tài là ngưồỉ thanh cao, khảng kháỉ.
Trụ giờ có thiên tài là người hay giúp người nghèo.
Tài thấu ra là người khảng khái, hào phóng, tà i tàng ẩn là 

ngưòi nhò nhen, biển lận.
Kim trắng thuỷ xanh là người thông minh hiển đạt.
Đinh nhâm hoá mộc là ngưòỉ nhân từ, thông minh.
Ngũ hành tương sinh là ngưòi trung hiếu.
Sát có ấn mà không có uy là người đôn hậu, hoà nhã, dễ thân.
Giáp ất thuận là người nhân từ đạí lượng.



Nh&m quý thuỷ thịnh là người thông minh, trí tuệ. 
Trong trụ hợp nhiều là tuy sơ nhưng thân.

II- TÍNH CÁCH (2)
Trong trụ quan sát hỗn tạp, quan tinh bị hộp là người vô tình.
Thất sát hiện rõ là người tính nóng, lồng dạ ác.
Kình dương là ngưdi oán lại ân nhÂn, tính thô bạo mà tham.
Trụ ngày quá yếu là người buđn nhiều vuỉ ít.
Thổ gặp ngôi mão là người mới ồ tuổi trung niên đã có nhiều 

việc hốì hận.
Kim gặp hoả thì tuy lúc thiếu thòi mạnh mẽ nhưng về sau 

nhụt chí dần.
Kim mộc giao xen nhau hình phạt nhau ỉà người khộng cố 

nhân nghĩa.
Thất sất đóng â  trụ ngày là tính nóng gấp, linh lợi, thông 

minh khéo léo nhưng ác.
Trụ fcó thương quan là ngưòi nhiều tài nghệ, thích làm to, bị 

quan trên không ưa, ngưdỉ dưđi đố kị.
Trụ có kình dương là liểu, to gan, r&u dài, cương nghị quả 

cảm, không có lòng trắc ẩn.
Có khôi canh là người thông minh, quả đoán, hiếu kỷ.
Mệnh nữ thân mạnh là hay lừa chồng, không hiếu kính cha 

chồng, nhiều thị phi, tính nóng.
Nữ ấn bị thương là người đố kị cha chồng.
Ngưòi thương quan gẶp quan là tính giả dối, gian giảo.
Người mà thất sát, kiẽu thần nặng là tha phương cầu thực.
Mã rơi vào không vong là tính nóng, ác.
Trong trụ nhiều hình (phạt) là người không có nghĩa.
Nữ mà thương quan đóng ô trụ ngày thì háy chửi chong.
Thiên ấn, kiếp, kỉnh dương là ngưòi lòng lang dạ thú.
Thiên ấn, tài lộ rõ lả người coi thường tiền của, thích nghệ 

thuật, thích ngưòi ta  nịnh minh, hay thị phi cãi cọ, tham tửu sắc.
Tài tỉnh nặng quá là ngưdi cô đơn, khắc ngưòi khác.
Hoa cái gặp tuần không là người hà khác.
Trụ ngày yếu, thuỷ hoả tương tranh là chuốc lấy thị phi.
Giáp mộc suy gặp kim vượng là không có nhân nghĩa.



Năm khắc ngày là kẻ trên ỉ&ng mạ ngưòi dưói, ngày khắc 
năm là người dưới phạm thượng.

Bính dinh đóng d quẻ ly (nam) mà không bị kiềm chế là 
người không tôn trọng lễ phép, tính hung bạo.

Ngũ hành vượng quá là hành động vô ỉễ.
Ấn thụ bị hình xung là lòng rói loạn.
Ngày, giò ỏ mộ kho là  lo buồn nhiều, vui ít.
Trụ có thiên quan, kình dưđng là ngưòi thô bỉ, gian lận.
Ấn vượng thân mạnh là người hay rượu chẻ.
Trụ có thiên quan là tính cứng, ít lễ độ, ham tửu sắc, đấu tranh.
Chính ấn lẫn với thực thần thì ăn nói như ngậm hột thị.
Thiên ấn chủ về ngưòi làm việc có đầu, không cỗ đuôi, thích 

làm việc phỉ pháp, bề ngoài nhã nhặn nhưng bẽn trong hiểm độc.
Trụ có thực thần là ngưdi hiếu thắng, có cả sát thì làm việc tỉ mỉ.
Thiên quan có cắ sát là ngưdì đầu siêng sau lười, hành động 

không nhất định, háy cãi vă.
Người có tỉ kiếp thi nhát gan, tính không thuần, không nhận 

ra sai sổt.
Thất sát đóng ỏ trụ ngày là nhà có vợ ác.
Tài tỉnh bị can ngày hợp làm cho suy là ngưòi bên ngoài hồ 

hỏi mả bên trong gian trá.
Dưdng mộc kim nhiều mà không có hoả chế ngự là ngưòì tính 

cưđng bạo, hung ác.
Tài nhiểu thân nhược là ngưòi sợ vợ, hay bị xúi dục.
Kỉnh dương bị thương quan xung chiếu là ngưdi hung ác, bất 

hoà vởi xung quanh.
Thuỷ nhiều, mộc ít, thân lại nhược là người lênh đênh phiêu 

bạt khắp nơi.
Trong trụ mậu, kỉ nhiều là người kĩ tính, nhỏ nhen không 

khoáng đạt.
Hoà mạnh, thổ táo là ngưòỉ thích lễ nghĩa.
Trụ cố kình dương là ngưòì mắt lồi tính nóng, chơi bời với 

ngưòi ác.
Kình dương, đào hoa ỏ ngày, giò là r.gười tính khéo léo, nếu 

vượng là ngưôi tính nóng, suy là ngưòi tính chậm.
Quan ấn ỏ đất hình xung là người tính rối.
Kiêu, thực đều gặp là người do dự, hành động rụt rè, đầu voi 

đuôi chuột.



Thướng quan mà không có tài, lại có kình đương là gian dối. 
Thực thần bị chế ngự là người hay bị khuất phục, không tụ lập. 
Canh tân và giáp ất xen kẽ nhau là người bất nhân bất nghĩa. 
Nam giôi tà i mạnh, kiếp mạnh là vợ có dục vọng riêng.
Nam gặp thương quan kình dương, thất sát là sữt mẽ tình 

cảm vối anh em hoặc bạn bẻ.
Trong trụ chỉ có một ngôi thất sát là ngưòi thông minh, linh 

lợi, có hai ba ngôi là ban đầu trong sau đục.
Kiếp tài bại tài là người lòng dạ thay đổi, tham lam.
Ngũ hành làm thương tẩn lẫn nhau là người bất nhân bất nghĩa. 
Can chi hình khắc hợp là vui biến thành buồn.
Đào hoa lẫn hợp là người phong lưu nho nhã.
Ấn lộ rõ là người thông minh, ấn hưu tù là ngưòi lười biếng. 
Hợp nhiểu quá là ngưòi có tình nhưng chí không lổn.
Trạch mã vô cương là người làm khách của bốn phương.
Tị mão tương hình nhau là ngưòi không đức độ.
Lục hợp nhiều là kẻ vong ân bội nghĩa.
Trụ ngày gặp đất từ tuyệt là ngu xuẩn, cố chấp'.
Trạch mã bị xung là người làm khách khắp nơỉ.
Mã nhiều lộc ít là đổ bôn ba dối trá.
Khôi canh lẫn sát là bình sinh'tính ngạo mạn cang cường. 
Thất sát gặp kình dương là kẻ lỗ mạng cứng rán.
Kiêu nhiều, thương nhiều là ngưòi hay đơm đặt chuyện.
Mệnh nử đào hoa lẫn sát là người đa dâm.
Kiếp tài, kình dương đứng ỏ hai đÂu là người bề ngoài màu 

mè nhưng bên trong rỗng tuếch.
Trong trụ gặp kiêu thần là người không nhân nghĩa.
Mão thin ngọ sửu sinh vượng là ngưòi hiếu thắng, hay tự ái. 
Thiên quan không bị chế ngự là tiểu nhân, không biết điều, 

thô bạo.
Một ngôi khoa canh dóng trên trụ ngày, bị xung nhiều là kẻ 

tiểu nhân.
Trụ năm, trụ thár.g quan, sât hỗn tạp là kẻ tiểu nhân.
Người cố thương quan phần nhiều tính kiêu ngạo.
Trong trụ không có quan tinh là ngưòi tự do, không chịu sự 

ràng buộc.



Dương thuỷ gặp mậu thổ ỉ& người tính nóng như hổ, thưòng 
bất bỉnh, thích đấu tranh.

Vong thần tỉ kiếp trùng lặp là khẩu phật tâm xà.
Nũ gặp tỉ kiếp là chị em khó hợp, hay tranh cãi, điêu toa.
Tài tinh lẫn kiếm, nhật can suy là bên ngoài thđn thớt, bên 

trong dối trá.
Kình dưđng thất sát là ngưòi ham sát, giàu không bển.
Thuỷ chủ vể trí, bị thể hỗn tạp là người ngu, lỗ mạng.
Tứ trụ thuần dưđng là tính cương trực mà thô bạo, thuần âm 

là tính nhu.
Thiên ấn, kiếp, kình dưđng là ngưòi xa ròi tổ tiên, xanh vỏ đô 

lòng, vô ý thức.
T í ngọ đối nhau là nhà không cỏ con đúc độ.
Quý hợp với mậu là hợp vô tĩnh.
Vong thần có thêm sát là đồ trộm cưỗp.
Ngũ hành thái quá là cầũ ngang dễ gãy, lòng bất chính, bọn 

lưu manh.
Về tính cách con ngưòi, thiện ác tất xấu, xanh vỏ đỏ lòng, 

ngoài khiêm tấn, trong kiêu ngạo... những diều đã nêu ra ồ trên 
khá ững nghiệm.

III. CẢN CỨ SỰ VUỢNG, NHƯỢC 
CỦA NGŨ HÀNH ĐỂ XEM CÁ TÍNH

1. Cá tính nguòi nhột chủ thuộc kỉm
Vưựng quá : khắc bạc, khô khan, hay đấu tranh, ham mê sắc 

dục, vô liêm sỉ, vũ dũng vô mưu.
Vượng vừa : con người không biết chừng mực, gặp việc thì 

hiếu thắng, thấy việc nghĩa thi hay bênh vực, chỉnh trực cứng rắn.
Vừa p h ả i: uy vũ không khuất phục, vào việc thì quyết đoán, 

có tình có nghĩa.
Thuỷ nhiều thì lễ nghĩa bề ngoài, tình cảm không sâu, hay 

nói năng. Bề ngoài thỉ bao dung, bên trong thì dốì trá.
Mộc nhiều thì phân minh rõ ràng, chính trực, không sợ mất 

lòng, được bạn bê ùng hộ tín nhiệm.
Hoả nhiều thì suy nghĩ không chu dáo, gặp việc không biết 

suy đoán tính toán, phải trái không phân biệt, ít tình nghĩa.



Thổ nhiều thì hay đặt điều cãi vã, ngoan cô', cố chấp, da nghi.
Nhược quá : tính tuy có nghĩa, có đầu nhưng không có đuôi, 

hay suy nghĩ, nhưng luẩn quẩn việc không thành.

2. CỐ tĩnh ngưồi nhột chủ thuộc thuỷ
Vượng quá : đa mưu xảo quyệt, tàn khốc vô tình, hay đặt 

điều cãi cọ, đa d&m, hoang đưòng.
Vượng vừa : lòng hay thay đổi, không thành đạt, nói nhiều 

mà làm ít.
Vừa phải : bẩm tính thông minh, nhạy bén, học rộng nhiều 

tài, rộng rãi hào phóng, k ế  hoạch, tính toán chu đáo.
Thuỷ nhược (kim nhiểu ) : tham lam vô độ, gặp việc ít biết 

suy nghĩ, tay chân khéo lẻo, ít tình nghĩa.
Thuỷ nhược (mộc nhiều) : tính tình lan man, thông minh 

khéo léo, nhưng thấy lợi thì quên tình.
Thuỷ nhược (hoả nhiều) : ham mê tửu sắc, tham lam, hay lo, 

quyết đoán vội vàng nên hay hối hận.
Thủy nhược ( thổ nhiều) : bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong 

nhu nhược, tín nghĩa thất thưòng.
Thuỷ nhược quá : thay đổi thất thưòng, nhát gan vô mưu, ít 

mưu trí, thô tục.

3. Cà tính ngưòi nhột chủ thuộc mộc
Vưựng quá : tính toán phức tạp, tủn mủn vụn vặt, tính hay 

thiên lệch, cấ chấp đố kỵ, bất nhân.
Vượng vừa : Học nhiều thành đạt ít, giao thiệp hạn hẹp, 

mềm yếu không quyết đoán, thông minh nhưng vô dụng.
Vừa phải : phong cách lịch thiệp, cá tính khàng khái, nhân 

từ trung hậu, tâm tính tế  nhị, chu đáo.
Mộc nhược (kim nhiều ): ham muốn quá mức, tính tĩnh hay 

thay đổi, hay làm ít nói, lúc làm lúc bò.
Mộc nhược (thủy nhiều) : phiêu lưu bất định, tính cách t'Âu 

nhân, nói một đưâng làm một nẻo.
Mộc nhược (hoả nhiều) : thông minh láu cá, không thiết thực, 

không biết phân biệt thiện ác, biết sai vẫn làm.
Mộc nhược ( thổ nhiều) : thiện ác phân minh, biết cứng biết 

mềm, biết àn nói cảm hoá người. .
Mộc nhược quá : lòi nói và việc làm m&u thuẫn nhau, tự tư 

tự lợi, thấy sai vẫn làm.



4. Cá tính ngưdi nhột chủ thuộc hoà
Hoả vượng quá : phong cách mãnh liệt, dễ giận dữ, kiêu 

ngạo, cố chấp, không nghe lòi nối ngay, dễ gây thù chuốc oán.

Hoả vượng vừa : tính tình đạm bạc, bên ngoài phân minh 
nhưng bên trong mờ ám, gặp việc thì vội vàng, đầu voi đuôi chuột.

Hoả vừa phải : phân biệt được đúng sai, thiện ác phân minh, 
văn võ đểu có, ham học hội.

Hoả nhựơc kim nhiều : ít tự ái, hiếu tháng, hay tranh cãi, dễ 
chuốc lấy nhũng lòi gièm pha.

Hoả nhược thuỷ nhiều : dễ thành cõng cũng dể ihâ't bại, nghĩ 
nhiều thành có hại, hay làm việc tốt, thích được khen.

Hoả nhược mộc nhiều : thô tục, hay làm uy làm phức, ít làm 
thì đd sai, làm nhiều hay gây tai hoạ.

Hoả nhược thổ nhiều : dám nghĩ dám làm, nóỉ hay làm dỏ, 
cố chấp, ngoan cố.

Hoả quá nhược : có tài vặt, gặp việc không biết tính toán,,ít 
thành công.

5. Có tính ngưòl nhột chủ thuộc ỉhổ
Thổ vượng quá : u mê chậm chạp.

Thổ vượng vừa: không linh hoạt, dễ chuổc lấy những lòi chê trách.
Thổ vừa phải : ngưòi trung hậu, không phản lại lòi hứa, hay 

tin thần phật, trung hiếu tận tâm.

Thổ nhược kim nhiều : giũ chữ tín mà hiếu nghĩa, cương trực 
nóng nảy, không kiên trì, ít nhưòng nhịn.

Thổ nhược thuỷ nhiều : ham thành tích, hám công danh, dễ 
gặp trắc trở, ít tình nghĩa, qua cầu rút ván.

Thổ nhược mộc nhiều : chí lớn nhưng không tưỏng, làm 
nhiều mà hiệu quá ít.

Thổ nhược hoả nhiều : vong ân, vong nghĩa , bằng mặt mà 
không bằng lòng.



V. CẢN CỨ DỤNG THẨN CỦA CHÍNH CÁCH ĐỂ xem  c á  tính
D ụ n g  th ầ n  l à  c h ín h  q u a n .  Tính tình quang mình chính 

trực. Nếu chính quan quá nhiều thì ý chí không kiên định.
D ụ n g  th ầ n  l à  t h ấ t  s á t .  Hào hiệp, hiếu thắng. Nhưng thất 

sát nhiều quá thì do dự rụt rẻ.
D ụ n g  th ẩ n  tà  th ự c  th ẩ n .  Ôn hậu, hiền lành. Nhưng thực 

thần nhiều quá thì cấ  chấp.
D ụ n g  th ẩ n  l à  th ư ơ n g  q u a n .  Thông minh sắc sào. Nhưng 

thương quan nhiều quá thì kiêu ngạo, cứng rắn.
D ụ n g  th ẩ n  là  n g a n g  v a i. Đằm thắm hòa nhã. Nhưng 

ngang vai nhiều quá thì tai quái, ít hoà nhập.
D ụ n g th ầ n  là  k i ế p  tà i .  Nhiệt tình, thẳng thắn. Nhưng kiếp 

tài nhiều quá thì lỗ mãng, hay gây rốỉ.
D ụ n g  th ầ n  l à  c h ín h  tà i. -Siêng năng, cần kiệm. Nhưng 

chính tài nhỉểu quá là do của nhiều làm hại bản thân.
D ụ n g th ẩ n  l à  th iê n  tà i .  Nhạy bén, khéo léo. Nhưng thiên 

tài nhiều quá thĩ hay cầu an hưởng lạc.
D ụ n g  t h ầ n  là  c h in h  ấn . Nhân từ, đoan chính, nhưng chính 

ấn nhiều quá thì do dự, yếu đuối nên ít thành công.
D u n g  th ẩ n  l à  th iê n  ấn . Có ý chí phấn đấu, vươn lên, 

nhưng nếu thiên ấn nhiều quá thì tham lam, biển lận.
Các cách khúc trực, gia tưòng, kim cách, nhuận hạ cách, 

viêm thượng đều lấy kiếp tài, ngang vai làm dụng thần. Các cách 
tòng tài, tòng sát, tòng nhi, tòng vượng, tòng cường, hoá khí đều 
lấy dụng thần theo thế vượng của nó.

VI. XEM CÁ TÍNH CỦA NGOẠI CÁCH
Cách khúc trực : nhân từ, đôn hậu.
Cách gia tưòng : từ thiện, hào phóng.
Cách tòng cách : sắc sảo, cỏ bhí tiến lên.
Cách nhuận hạ : toàn diện mà linh hoạt.
Cách viêm thượng : hào kiệt, trọng nghĩa.
Cách tòng tàì, tòng sát, tòng n h i : hiền lành, lễ nghĩa. 
Cách tòng vượng, tòng cưòng : kiên nghị, hào hiệp.



Cách hóa k h í : thông minh, trí tuệ.
Ngoài ra trong Tứ trụ khi nhật chủ vượng tướng, trong mệnh cục 

có khắc chế hoặc không cỏ khác chế thì đặc điểm tính tình như sau :
Nhật chủ vượng, trong Tứ trụ cá khắc chế : người như thế 

bẩm tính minh bạch, hào phóng, thuận với tự nhiên. Gặp việc biết 
quyết đoán, tính lạc quan, nhân từ, nặng tình nghĩa, không sợ 
khó, không hay nghi ngờ.

Nhật chủ vượng, trong Tứ trụ không có khắc chế : người đồ 
tàn bạo, hay đấu đá, tính tình thất thưàng, không biết kiềm chế, 
liều lĩnh, hay kết bè đẫng, a dua với kẻ mạnh, coi thường kẻ yếu.

Cùng một Tứ trụ, khi nhật chủ suy nhược, trong mệnh cục có 
sinh phù hoặc không có sinh phù thì đặc điểm tính tình như sau :

Nhật chủ nhược, trong Tứ trụ có sinh phù : chủ về ngưòỉ tính 
tình cần kiệm, thích điều thiện, suy nghĩ chu đáo, trầm mặc ít nói, 
kín đáo, ít bộc lộ, giữ chữ tín, nói nâng và hành động cẩn thận.

Nhật chủ nhược, trong Tứ trụ không có sinh phù là chủ vể 
người dốì trá, câu nệ cố chấp, nói và làm khác thưòng, đúng ít, sai 
nhiều, do dự chậm chạp, gặp việc không biết tính toán.

Những điều trên đây chỉ mới nói được một cách đại thể, khái 
quát về cá tính. Trong thực tiễn cần phải kết hợp vổi kinh nghiệm 
mớỉ có thể nói được chính xác, túc là khi vận dụng phải linh hoạt 
không câu nệ.

Sau khi lập xong Tứ trụ, phối vối mưòi thần, xốc định được 
dụng thần, hỉ thần, kỵ thần, lập đại vận, lưu niên. Trên cđ sở đó 
là có thể dự đoán được vướng suy, cát hung, và sự thành bại trong 
sự nghiệp.
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C Á C  v í  DỤ THỰC TẾ C Ó  G IẢ I

Vi d ụ  1. Nam

Tháng 6Năm 1967 
Sốt

Đỉnh mủi 

Ất kỉ đỉnh 
Tài kiêu sát

Quan 
6

1

Sát
Đinh mùi 

Ất kỉ đinh 
Tài kiêu sát

Tài Thực

Ngày 19 
Nh. nguyên 
T&n Mão

Ạ *

Ất
Tài

Thương Ti

Gìơ dần 
Kiếp

Canh dần 
Giáp bính mậu

Tàỉ quan ấn

Kiếp Kiêu
66 76

Tài
16 26 36 46 56

Phần tích  m ệnh cụ c  v à  chọn dụng th ần

Nhật nguyên tân mão sinh tháng 6, hoả khí vẫn vượng, hơn 
nũa nhật can tân kim ở vào suy địa, không được .lệnh, càng có sát 
tinh đỉnh hoẫ song thấu, chi tàng tài tinh quá nặng lại bán hợp 
thành tài cục, nhật nguyên càng nhược, khó thắng tà i quan, may 
cố canh kim trên trụ giò giúp súc nên không đến nỗi quá nhược. 
Dụng thần vốn có thể chọn canh kim kiếp tài, nhưng nhìn kỹ hơn 
thì trong Tứ trụ ngũ hành thiếu thuỷ, làm cho thổ táo, mộc khô, 
thế của hoả không chế áp được quan sát cho nên chọn thực thương 
làm dụng thần để chế áp quan sát, so với canh kim thì có lợi hơn. 
Tóm lại cuộc đời người này khá gian lao vất vả, sự nghiệp không 
thuận lợi, dễ bị tiểu nhân hãm hại, nhưng gặp việc vẫn ung dung. 
Trước 36 tuổi không nên làm lãnh đạo, qua vận này thì dụng thần 
thực thương bẨt đầu lên ngôi, thực thần chế ngự sất, tiếng t&m sẽ 
nổi, công thành danh toại.

2. Tính cách



2) Cá tính đa nghi, khó quyết định, thích phỏng đoán, tínỉ 
nết mạnh mẽ, trầm mặc, hoi kiêu ngạo thanh cao, ít hoà nhập 
Nhưng nói chung về mặt vàn học, nghệ thuật được tròi phú ch( 
nên thích âm nhạc mỹ thuật, thư pháp.

3) Trụ ngày đóng 4 chính tình lẫn thái cực, hoa cái nên người 
này thiên về tôn giáo, lý luận hoặc học thuật thần bí, nếu đi thec 
hướng này thì sẽ phát triển.

4) Ngưòi này tiêu tiền có kế hoạch, biết tính toán, làm việc 
cẩn thận, tuân thủ luật pháp, công tư phân minh, nhưng gặp 
những giò phút then chốt thì dễ rơi vào do dự.

3. Nghề nghiệp và phương vị
1) Ngưòi này làm công chức thì tốt.
2) Nên làm những nghề có liên quan với thuỷ như : giải khát, 

buôn bán hoa quả, buôn bán đồ mỹ phẩm, nghề giao thông, nghề 
chân nuôi thuỳ sản, nghề mậu dịch, du lịch, khách sạn, V.V..

3) Phương vị có lợi là phương bắc, tây bắc, phương tây so vdi 
nơi sinh ra bố, phương vị không lợi là phương nam, đông nam.

4) Tài vận : ngưòi này cà đòi tài khí tàng sâu trong kho, nên 
có thể phát tài, giữ được của, đặc biệt là vợ có năng lực quản ỉý 
tiền của.

Sau 36 tuẩỉ thất sát bổ sxung làm cho thân vượng để có thể 
thắng tài, nên trong thôi gian này có tượng phát tài, đặc biệt là thời 
kỳ 2002 - 2005, 2012 - 2016 là thdi kỹ phát tài thuận lợi nhất.

„•26 tuổi - 36 tuổi là vận giáp thin, có cơ hội phát tà i nhưng 
thưòng vì của cài mà mắc hoạ, đặc biệt hai năm 1994 - 1995 phải 
đặc biệt .cẩn thận.

5) Quan vận : người này trưdc 36 tuổi không nên làm lãnh 
đạo vì sát nhiều tức là tiểu nhồn nhiều, cho nên thưòng bị tiểu 
nhân đố kỵ hãm hại. Đến vận thực thương, thất sát bị áp chế, có 
lợi cho mình, đó chính là lúc thực thần áp chế sát, thất sát bị áp chế 
hoá thành quyền bính, tức là có thể làm lãnh đạo, nhưng vì hĩ của 
dụng thần là nhâm thuỷ vô lực cho nên quan chức không lốn lắm.

4. Hồn nhân

1) Người này hôn nhân không thuận, nên kết hôn muộn, kết 
hôn sớm bất lợi.

2) Cung thê đóng dưới mão mộc, không bị khắc phá, hơn nữa 
thê tinh chính tài lại tàng ẩn trên chi già và vượng cho nên vợ



đẹp, nhưng gặp chi tháng mộ địa nên e rằng vóc người hơi cao, 
tương lai vợ dễ bị mắc bệnh phụ khoa.

3) Người này việc nhà hoặc của cải vợ nắm quýỂn thl tốt, nếu 
có nhũng ỷ tưởng liên quan đến sự nghiệp hoặc tiền đồ thỉ nên 
bàn bạc với vợ. Ngưòi này tốt nhất kết hôn vào cốc năm 1993, 
1994, sớm quá dễ gặp vạ vì hôn nhãn.

5. B ện h  tậ t
1) Ngưòi này trong cuộc sống phải chú ý bệnh thận, bệnh 

đau lưng, bệnh choáng đẩu.
2) Phải chú ý các bệnh về gan, mật, suy nhược thần kinh và 

hệ thống hô hấp.

6. Ngũ h àn h  h ĩ, kị
1) Người này tốt nhất mặc quần áo hoặc dùng nhũng đồ vật 

màu đen, màu trắng, bất lợi đổi vổi màu hồng, màu xanh. Đổ dừng 
và văn phòng phẩm cũng thế.

2) Trong tên nên thêm chữ "thuỷ” hoặc chữ "kim" bên cạnh.
3) Nên ỏ phòng hưởng vể phía nam thì có lợi.
4) Phòng nằm cũng nên chọn phòng phía bắc trong căn hộ.
5) VỊ trí giưòng đầu Ịị>hía bắc là tốt nhất.

7. Lưu niên  v& vận trìn h
1) Năm bính tí 1996 là chính quan, đúng là lưu niên cừng với 

Tứ trụ cấu thành quan sát hỗn tạp, may nhò bính tân hợp với 
nhau, tí hợp thĩn đều cổ hóa giải, nhưng vẫn phải chú ý trong 
công tác dễ bị tiểu nhân làm hại.

Năm quý hợi 1983 xung động mã tinh của đại vận, nên sẽ đĩ 
công tác xa hoặc dòi nhà ỏ .

Năm ất sửu 1985 trong nhà việc không thuận, nếu đi xa thì 
sẽ đõ hơn.

Tháng 10 năm kỉ tị 1989, hợi thuỷ xung động mã tinh nên 
n&m đó lại có tượng đi xa.

Năm 1990, 1991 tỉ kiếp gặp vượng địa, khắc vợ kbẮc cha 
không lợi cho hôn nhân, vì vậy nếu sống ỏ nhà thì có thể ìầgn tổn 
hại rất lốn đến cha.

2) Đại vận giáp thin 26 - 36 tuổi, 10 năm này tàỉ tinh vượng 
địa, ngưòi này sẽ bôn ba nhiều vì tiền của, hơn nữa cần phải chú ý 
vì của cải hoặc phụ nữ raà mang vạ. Thòi gian này tà i sinh chc



sát, công kích nhật chủ rất mạnh, nên phải để phòng ngưòi khác, 
cố gắng không làm lãnh đạo, nhưng trong vận này cũng cố nhiều 
quý nhân giúp đở có thể gặp hung hốa cát.

N&m 1994, 1995 tài tỉnh vượng và thái quá nên phải chứ ý.
Năm đỉnh sửu 1997, khả năng vào tháng 4 hoặc tháng 10 âm 

lịch, ngưòi này có thể bị điều động công tác.
Năm 1998, 1999 hai năm nàý không thuận lọi lắm, đặc biệt 

năm 1999 phải dề phòng công tác trắc trô hoặc gặp việc tranh 
chấp, kiện tụng, cố gắng tránh hợp tác với ngưòi khác đặc biệt chú 
ý các tháng 3, 7, 8, 11 âm lịch của năm đó.

Năm quý sửu 1973 thuộc vận trình thực thương, người thân 
tuổi cao trong gia đình phát sinh sự việc trọng đại, đặc biệt là bố, 
nếu không thì anh chị em có hoạ phá sản.

3) Tuổi trẻ đã hành quan vận bính ngọ, trong 10 nàm từ 6-16 
tuổi, quan sát hỗn tạp, phần nhiều ứng vào khắc cha, không lợi 
cho gia đình, quan sát khắc thân mạnh quá nên nhất định bản 
thân sức khoẻ ốm yếu, hoặc gia đình phải chịu đựng áp lực nặng 
nể. Tuổi trẻ nghèo khó.

Năm 1976 - 1977 ngưòi này ốm yếu luôn.
Năm nhâm tuất 1982 tam hơp thành quan cục, thuỷ hoả 

tương tranh, nên năm đó phần nhiều gặp những taí nạn về thuỷ 
hoậc hoả.

4) Vận thiên tài ất tị, trong 10 năm từ 16 - 26 tuổi vận trình 
gặp mã tinh, cho nên bôn ba vất vả. Trong Tứ trụ ấn tinh không 
vương, hơn nữa hai trụ trong đại vận không có văn tinh trợ giúp, 
tài tinh phá ấn cho nên trình độ học lực không cao.

Mấy năm từ năm 2000- 2003 tương đối thuận lợi.
5) Giai đoạn tuổi trung niên bước vào vận thực thần quý 

mão. Trong 10 năm từ 36 - 46 tuổi, dụng thần lên ngôi nên sự 
nghiệp dần dần ổn định. ,Thòì gian này tốt nhất là làm công chức, 
không nên buôn bán hoặc làm nghề tự do. Nếu làm nghề công 
chức thì có thể có chức, nhưng vì thực thần trong vận không có lực 
cho nên chả làm đến cấp cán bộ phòng, nếu làm to hơn nữa thì sẽ 
bị tiểu nhân làm hại.



Năm kỉ sửu 2009, kiêu thần đoạt thực thần, hỉ thần và dụng 
thần bị áp chế nên năm đó phải đề phòng những sự việc như 
không tăng lương hoặc lưu chức, trong nhà cũng cần chú ý có tang 
người già.

Nâm 2010- 2015, mấy năm này tương đối thuận lợi.

6) Bước vào vận thương qúan nhâm dần, 10 năm từ 46 - 56 
tuổi kém hơn vận trưốc một ít vì hỉ thần và dụng thần, nhâm và 
sát tinh đinh hoả tác hợp hóa thành mộc cục là kị thần, thất sát 
không bị chế ngự cho nên trong vận này phải chú ý vê' mặt bệnh 
tật. Thủy thiên vể khô, phải dề phòng bệnh đau thẮt lưng, hệ 
thống tiết niệu.

Các năm 2014, 2915, 2017 phải chú ý. Năm bính thân 2016 
dại vận thiên khắc địa xung, còn xung khắc trụ giò nên phải đề 
phòng trong nhà có biến cố lớn hoặc tai nạn về con cái.

Năm nhâm dần 2022 đại vận và tuế vận cùng gặp, trong nhà 
cũng sẽ có ngưòi thân qua đòi, nếu muốn giải hạn thì phải chú ý 
lèn chùa hoặc thờ phật, những việc đó phải làm trước vào cuối 
nàm 2021 mỏi có hiệu quả, đồng thdi cúng nên mua rùa, cá để 
phóng sinh.

7) Cuối đòi bước vào vận tỉ kiếp tân sửu canh tí. v ề  già từ 
56 - 76 tuổi có thể được hưỏng phúc của con cái. Con cái hiếu 
thuận, không đến nỗi không có ai chàm sóc, hơn nữa cũng tương 
đối có danh tiếng, vì trụ giò gặp canh kim hì thần và chi tàng tài 
quan ấn đều có. Nhưng điều này khổng lợi cho vợ, thứ hai là 
không lợi cho anh chị em, trong nhà chắc sẽ có người bị nạn hoặc 
qua đời, thứ ba cũng không lợi cho bản thân vì lệnh thống bị xung, 
đồng thời phải di động nhiều.

Năm tán sửu 2021 là năm trụ năm và trụ tháng thiên khắc 
địa xung, vì vậy năm đó tất có anh chị em qua đời. Bản thân và vợ 
cũng cần phải chú ý.

Nãm đinh mùi 2027 là nàm trụ năm và trụ tháng phục ngâm 
lại là năm thiên khắc địa xung với đại vận, năm đó là một của ải 
khó khăn đối với bản thân, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Năm quý sửu 2033 ngưòì này có tai hoạ, tốt nhất là nên đi 
lại di động. Năm mậu ngọ 2038 đại vận và lưu niên tí ngọ xung 
phá, thuỷ khô hết, quan sát tự lại khác bản thân nên tuổi thọ chỉ 
đến 71 tuổi.



Năm 1962 Tháng 5 Ngày 19 Gìơ tuất
Tài Ấn Nhật nguyên Quan

Nhâm dần Bính ngọ Kỉsửu Giáp tuất
Giáp bính mậu Đỉnh kỉ Quý tân kỉ Tân đỉnh mậu
Quan ấn kiếp Kiêu tỉ Tài thực tỉ Thực kiêu kiếp

Kiêu Kiếp Tỉ Thương Thực Tài Tài Quan
Đ. mùi M.thân Kĩ dậu c.tuất Tân hợi Nh.tí Q. sửu G.dần
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1. Phân tích  mệnh cục và chọn dụng thần

Tháng 5 kỉ thổ, hoả viêm, thổ táo, mộc khô cho nên mong gặp 
thuỷ làm dụng thần để tư nhuận vạn vật. Kim ỉà hỉ thần, thổ là kị 
thần. Tứ trụ này kỉ thổ ồ tháng 5 là rơi vào đất lâm quan, là Tứ 
trụ. khá vượng, cho nên lấy thực thương tài làm dụng thần thì 
người này là Tứ trụ tài quan ấn đều cỏ. Cuộc dời không phú thì 
quý, hún nữa là ngưòỉ nổi tiếng, tài quan ấn đều có, làm nghề chính 
trị thì có chức có quyền, buôn bán thì có của. Đặc biệt sau năm 46 tuổi 
dụng thắn gặp đại vận sẽ có danh có lợi, giàu có một vùng.

2. Tỉnh cách

1) Đầu óc thông minh, trí tuệ dồi dào, tinh thần sung mãn, 
có khả năng bẩm sinh về nghệ thuật, yêu thích rộng rãi, nhiều tài 
nghệ, có hy vọng trỏ thành ngưòi nổi tiếng. Ấn lâm đào hoa là 
ngưòi thông minh, đẹp, nhiều tài năng.

2) Là ngưòi có lòng hiển từ như ngưòi mẹ, tình cảm nồng 
hậu, đối xử với mọi người trọng nghĩa tình (nguyệt đức lâm ấn là 
ngư '' từ thiện).

3) Là ngưdi có chí lớn, thông minh tài trí, năng lực tư duy dồi 
đào, hướng nội, biết tùy cơ ứng biến (sao văn xương nhập mệnh).

4) Là ngưòi tính tình liêm khiết công minh, lòng tự tôn cao, 
tôn trọng danh dự, phẩm chất đoan chính, có lòng từ thiện, quang 
minh lỗi lạc, coi trọng đạo đức, tôn trọng người khác (mệnh gặp' 
hoa cái).

5) Có người quá tự tin, cố chấp, bảo thủ biểu hiện thành 
nhược điểm cao ngạo xa rời quần chúng.



3. Nghề nghiệp và phương vị có lợi

1) Người này hợp với nhũng ngành nghề có liên quan đến 
kim thuỷ, nếu kinh doanh các nghề về nhạc cụ, âm nhạc và những 
nghề thuộc thuỷ đểu có lợi. Nhưng mấy năm gần đây vì tài vận 
khồng tốt cho nên tất nhất chưa làm nhũng nghề đó.

2) Những nghề có liên quan vdi kim là : nghề vàng bạc, châu 
báu, khoáng sản, kim loại, máy móc, thiết bị nghiên cứu hóa học, 
thuỷ tinh và các công cụ giao thông.

Những nghể có liên quan với thủy là : nước giải khát, hoa 
qủa, đồ trang sức mỹ nghệ, hoá phẩm mỹ dung, giao thông vận 
tải, vận chuyển hàng hoá, chăn nuôi thuỷ sản, mậu dịch, du lịch, 
khách sạn, buôn bán ti vi, V.V.. Làm những nghề có liên quan với 
đất đá thì không có lợi, ví dụ làm công trình thổ mộc, xây dựng 
nhà của...

3) Phương vị cầu tài có lợi nhất là phương bắc, phương đông 
bắc so với nơi sinh của bô*. Phương vị có lợi còn có phương tây, 
phương tây bắc, phương vị không lợi là phương tây nam.

4) Tài vận : từ 1990 - 1993 trong mấy năm đó tài vận tương 
đốì khá. Từ 1994 -1999 tài vận bình thường. Sau năm 2000 tài 
vận bắt đầu chuyển tốt và ngày càng tốt lên. Sau 46 tuổi tài vận 
khá, đặc biệt đến cuối đòi tài vận ngày càng tốt. Cuối đòi hành đại 
vận nhâm tí, tài vận hanh thông, nguồn của dồi dào, ngày càng 
giàu hơn. Đối với nam giới muốn thành công nên phát triển theo 
phương vị có lợi cho mình, thứ hai là làm những nghề nghiệp có 
lợi cho mình, thứ ba là làm đúng thời cơ có lợi, thứ tư là bản thân 
phải cô* gắng, như thế nhất định sẽ thành công.

5) Quan vận : ngưài này chính quan tuy không vượng, cho 
nên không lợi cầu quan, và cũng không gặp quan vận, nhưng vẫn 
có danh tiếng, thành công trong sự nghiệp cho nên dù không làm 
quan vẫn nổi tiếng.

4. Hôn nhân
1) Người nàý thích hợp tìm vợ cầm tinh con lợn hoặc ngựa, 

chó, không lợi đối vối ngưòi tuổi rắn, tuổi khĩ hoặc là những cô 
kém mình 6 tuổi.

2) Những năm 1993, 1994 hôn nhân không có lợi, Ngưòi này 
được các cô gái yêu thích đeo đuẩi; Năriỉ giáp tuất 199Í ]Cố h‘goạì 
tình hoặc giữa vợ chồng tình cảm có sóng gió.



3) Trụ ngày đóng thực thần chủ vể vợ béo, hơn nữa vợ xuất thân 
từ gia đình khá giả, có duyên với phật giáo, tương đối tín ngưỡng,

5. Bệnh tậ t
1) Ngưòi này tài quạn ấn đểu có, nên cuộc đòi ỉt bệnh tật, chỉ 

cần để phòng các bệnh vể thận, bàng quang, hệ thông tiết niệu, 
hoặc do thận hư mà gây nên bệnh đau lưng, nhưng nói chung 
không có bệnh gì lớn.

2) Chú ý các bệnh vể dạ đày, đưòng ruột và lá lách,
6. Ngũ hành hỉ, kị
1) Nên ỏ phòng hướng về phía nam hoặc hướng về phía đông 

hoặc ỏ phòng phía tây hoặc phía bắc của căn hộ thì có lợi.
2) Vị trí giường đặt theo hưổng nam-bác, đầu giưòng phía 

bắc, N ếu  giưòng đặt đông-tây thì đầu giưồng ỏ phía tây.
3) Màu sắc có lợi là màu trắng, đen, không có lợi lè màu 

vàng, màu hoàng thổ. Các dụng cụ gia đình hoặc y phục cũng nên 
dùng màu như t h ế .

4) Công ty nên mỏ cửa về phía nam, trước mặt công ty có 
nước, ao hồ thì tốt.

5) Thích hợp làm bạn với những người tuồi lợn, tuổi ngựa, 
tuổi chó, không lợi với ngưòi tuổi k h ỉ .

7. Lưu niên và vận trình
1) Ngưòi này từ bé hành vận kị thần, trưôc 26 tuểi không lợi 

cho mình, vi vậy đưòng đòi khá khó khàn. Hơn nữa hồi nhỏ gia 
đình nghèo khó, không được cha mẹ nâng đỡ, tay không dựng cơ 
nghiệp. Tuổi trung niên bôn ba vất vả, nhưng tài vận khá dần. về 
già nguồn của cải dổi dào, tài vận hanh thông.

2) Vận trình mấy năm nay từ sau năm 1990 tài vận tương 
đối tốt. Các năm từ 1990 - 1993 tương đối khá, hai năm 1994, 
1995 có kém hơn hoặc là hai năm đó có tiến nhiểu nhưng cũng 
tiêu nhiều, có thể là mô của hàng hoặc có đầu tư mới, hơn nữa hai 
năm đó cũng không được thuận lợi như ý.

3) Bốn n&m từ 1996 - 1999 không nên có đầu tư lớn mà chỉ 
cần quản lý tốt công ty bồi vì 4 năm đó tài vận bình thường.

4) Sau năm 2000 tài vận khá lên, có thể đầu tư lớn, mở 
khách sạn, mở cửa hàng buôn bán hàng biển đều có lợi, tức là làm 
những nghề có liên quan với thuỷ.



Tài vộn năm 2000 - 2003 tương đốì tốt. Năm quý mùi 41 
tuổi, sửu mùi tuất tam hình, nên năm đó hôn nhãn không lợi, có 
ỉy hôn hoặc cãi vạ hoặc có kiện tụng, nhưng tài vận vẫn khá.

5) Sau 46 tuổi tài vận vẫn Tất tất, sự nghiệp lên nhanh, đặc 
biệt trong 4 năm từ 46 - 61 tuổi cùa cải t&ng tiến nhiều. Tóm lại 
người này các vận về cuối tương đối khá, tổ chức của Tứ trụ rất 
tốt, sau này nhất định sẽ có tiếng tăm, có thề trỗ thành nhà giàu 
trong vùng và có uy tín.

Vi d ụ  3. Nam

Năm 1963 Tháng 11 Ngày 13 Giơ tí

Ấn Tỉ Nhật nguyên Tỉ
Quỷ mão Giáp tí Giáp thin Giáp tí

Ất Quý Ất mậu quý Quý
Kiếp té

An Kiếp tài ấn Ấn

Ấn Kiêu Quan Sát , Tài Tài Thương Thực
Q.hợi N.tuất Tân dậu c.thân Kỉ mùi M.ngọ Đinh tị B.thin
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1. P h ân  t íc h  m ệnh cụ c  và ch ọn  dụng th ẩ n
Nhặt nguyên giáp mộc sinh tháng tí là đất mộc dục, được 

lệnh, hơn nữa can thấu giáp mộc song thấu ngang vai, can quý 
thuỷ của trụ  n&m sinh ấn vượng, nhật chủ nguyên thần e rằng 
vượng quá, tiếc là trong Tứ trụ thiếu kim hoả, nên không bị áp 
chế và không bị xỉ hơi, may nhô chỉ thin trong trụ ngày thể mỏng 
có thể làm tẩn hao mộc khỉ, nhưng Tứ trụ hàn khí rất nặng, mộc 
không dễ trưông thành, do đó chọn quan sác chế thân làm dụng 
thần, thực thương hoả thần làm ấm thân lả hỉ thần, duy nhất 
thuỷ lạnh kim hàn, thổ đông cứng cho nên cuộc đòỉ khó song toàn 
phú quý.

2. T ín h  cá ch
1) Mệnh này ấn tinh cưdng vượng, cuộc đòi có phúc nhưng cá 

tính không đủ nâng nổ, chỉ mong yên ổn, không thích biến động, ỷ 
lại, hơn nữa â'n tỉnh là kị thần và vượng nên e rằng phúc khí sẽ 
gây trở ngại cho tiền đổ.

2) Trong trụ ấn nặng, mệnh chủ hay sĩ diện, khỉ bị đả kích 
cũng nhẫn nhục chịu đựng, tuy là có mức độ. Cũng có lúc giận dữ, 
khi giận dữ thì không biết tụ c b ế .



3) Tứ trụ  này ngang vai rất nặng, nên tính tình cố chấp, ldng 
tự trọng quá cao trỏ thành ngoan cố, thích đi lại một cách đơn độc, 
thỉch tự do.

4) Trong cuộc sống hữu đụng mà vô mưu, thiếu chính kiến 
của mình, ph&n tích xử lý sự việc dễ mù quáng, manh động, thích 
nghiên cứu tôn giáo, mệnh lý, âm dương, phong thuỷ.

3 . T ế  n g h iệp  và lụ c  th ân
1) Can chi của trụ  năm là kị thần lẫn kình dương nên ông 

cha bình thưòng, tuy ấn gặp văn xương, nhưng trụ năm rơi vào 
không vong, do đó gia thế không có truyền thông đèn sách.

2) Can chi của trụ năm và trụ tháng là kị thần, tức là không 
được cha mẹ và các bậc tiền bổỉ hỗ trợ, tuy được cha mẹ nuông 
chiều, nhưng không được nhờ.

3) Tĩ kiếp nhiểu, là kị thần, cho nên ngưdi này khó nương 
tựa anh chị em.

4 . N ghể n ghiệp  v& phương vị
1) Tứ trụ này ấn tinh mạnh hơn tài sát, hoặc mạnh hơn 

thương quan thiên tài, nên cần làm cán bộ, không thích hợp với 
buôn bán hoặc làm những việc công có thể tự do ■

2) Nghề nghiệp thích hợp vổi nhũng nghề có liên quan vối 
kim và hoả, không lợi đổi vối những người liên quan vổi thuỷ, nếu 
không thì suốt đòi phiêu bạt, công việc đi động, khó ổn định.

3) Phương vị có lợi là phương tây, nam, tây bắc đối vổi nơi 
sinh ra bế.

4) Tài vận : Tứ trụ này tài tinh là hỉ thần hiện ra trong Tứ 
trụ  (vào khoảng 30 tuổi), cho nên dựa vào bản thân nỗ lực phấn 
đấu để xây dựng cơ nghiệp là chính. Trong mệnh cục thực thương 
không hiện, cho nên khó sinh tài, ngưòi này khó có điều kiện để 
phát huy tr í tuệ và tài nồng của mình để làm ra của cài. Trong đó 
đại vận quạn sát, vì vận chế áp tỉ kiếp cho nên khó phát tài. Sau 
47 tuổi thành tài vận nhưng tài không có quan phù trợ cho nên 
tuy làm ra  tiển  nhưng cũng tiêu tiền nhiều, tiền không tụ.

6) Quan vận : Tứ trụ này không có quan tinh, nên cuộc đòi 
không chắc chắn, khi hành đến đại vận quan sát là dụng thần 
cũng khó mà được quan cao lộc quý, trong đó quan vận tân dậu 
cùng VỔỊÍ Tứ trụ thiên khắc địa xung cho nên gốc dễ bị tổn phá, 
quan tinh không đắc lực, thăng chức khó khăn. Trong sát vận 
canh thân, sát ấn tương sinh cho nhau cho nên sẽ có chức và có



tiếng nhưng chức vụ không lớn, .tuỳ tình hình cụ thể lúc đó mà 
xác định.

5. Hôn nhân
1) Tứ trụ này trụ ngày đóng thin thổ, là hỉ thần cho nên vợ 

khá đôn hậu, vóc người không cao lắm, dung mạo bình thưòng. 
Trụ ngày đóng kim tinh nên ngưòi này cùng với vậ  có duyên vói 
nhũng nghề công cụ giao thững.

2) Thê tinh chính tài không hiện rõ, cho nên người rày  suốt 
dời duyên nợ với vợ mỏng manh, cung thê tuy là hỉ thần vốn chủ 
về người vợ hiền tuệ, chủ quản gia tài, nhưng lại hợp vđfc hỉ thần 
thành cục cho nên từ cát chuyển thành hung, do đó vợ không nên 
quan hệ quá mật thiết với anh chị em, nếu không thì dễ sinh biến cố.

3) Người này nên lấy vợ là nhũng người tuổi chó, tuổi lợn, 
tuổi dê, không lợi với những người tuểi gà, tuổi chuột. Trong đó 
hôn nhân đến vận canh thân thi cung thê hợp với kị thần thành 
cục, vi vậy phải đề phòng hôn nhân có biến đổi.

6. B ệnh  tậ t
1) Tứ trụ thiếu kim, cho nền phải chú ý các bệnh vể phổi, cô’ 

họng, tim, mát.
2) Trong trụ thổ quá yếu nên phải chú ý các bệnh hệ thống 

tiêu hóa, tì vị tương đối kém. Sau 47 tuổi mộc vitdng quá lại không 
bị khống chế nên phải chú ỹ đề phòng bệnh gan.

7. Ngũ hành hỉ, kị
1) Tứ trụ này thích hợp với mầu trắng, đỏ, vàng. Mầu đen, xanh 

lục không lợi. Y phục và các dụng cụ cũng cần dùng màu như thế.
2) Nên ỏ phòng hưống đông - tây, cửa chính nhà mở về phía đông.
3) Vị trí giưòng nên đặt theo hướng đông tây, đầu ỏ phía tây.
4) Trong tên nên thêm chữ "kim" hoặc chữ "hoả" bên cạnh.
8. Lưu niên  và vận trình
1) Năm kỉ dậu 1969 người này gia đình không thuận, có sự 

việc lớn phát sinh, bản thân cũnế có thể bị thương.
2) Thòi nhỏ hành vận chính ấn quý hợi, từ 7-17 tuổi là kị 

vận, lúc nhỏ gia đình nghèo khó, cho nên không lợi cho bố hoặc là 
gia đình bôn ba vất vả. Ẫn sinh thân cho nên hồi nhỏ thưồng được 
bố mẹ, ông bà nuông chiều, trong đó năm canh tuất 1970 người 
này có thể bị thương ò đầu. Từ năm 1971 - 1975 trong gia đình 
không thuận ỉợi, năm đinh tị 1977 gia đình hoặc bản thân đều gặp 
trắc trô.



3) Bưốc vào đại vận kiêu thần nhâm tuất tức từ 17 - 27 tuổi 
thường phải bôn ba đi lại, thay đổi chỗ ỏ, hơn nữa tình độ học 
thuật rộng rãi, nhưng không thành đạt bao nhiêu.

Năm 1980, 1981 vận khí tương đốĩ tốt. Năm 1981 công việc 
phải đi xa nhiều, nếu không thì xung khắc kình dương, ngưòi đố 
gặp tai nạn về tù tội.

Năm nhâm tuất 1982 là tuế yận cùng gặp, kiêu gặp vượng 
địa chủ về tai nạn đốì với ngưòi già, e rằng có người tạ  thế.

Năm bính dần 1986 ngưòi này vì công tác mà gặp điều buồn, 
năm đó gia đình có thể có người già qua đdi. Năm 1988, 1989 sự 
nghiệp bắt đầu chuyển biến tốt dần.

4) Bước vào đại vận chính quan tân dậu tức từ 27- 37 tuổi 
vận trình bắt đẫu thuận lợi dần, mộc bị chặt dần trỏ thành vũ khí, 
vận gặp đào hoa tức là có duyên với người khác gỉđi.

Năm canh ngọ 1990 lệnh tháng bị xung, can chi canh ngọ 
đều là hỉ thần cho nên năm đó những việc tốt thưòng không gặp, e 
rằng còn cỏ tai hoạ giữa anh chị em.

Năm quỷ dậu 1993 sinh con trai cho nên thoát được ta i nạn. 
Năm giáp tuất 1994 vận gộp ngang vai, hơn nữa thái tuế xung vào 
cung thê, nên năm dứ khắc vợ, khắc cha, không lợi cho hôn nhân, 
tà i vận khắc lại vợ .

Năm ất hợi 1995 tỉ kiếp gặp vượng địa, tính khác c&ng mạnh, 
sự nghiệp gặp trô ngại và hao tổn tiền tài. Năm nay bỉnh ngọ thực 
thần hợp mất quan tinh hóa thèmh cục kị thần, thuỷ trong chi tí 
cũng là kị thần, nên trong công việc phải hết sức chú ý, không nên 
vì sai kế  hoạch mà gây ra phiền hặ, đặc biệt các tháng 4, 5, 7 nâm 
1997-1999 đểu gặp những điều xấu lặt vặt.

5) ở  tuổi trung niên hành sát vận canh thân, tức 37 - 47 
tuổi, vận trình này sát ấn tương sinh, thất sát và kỉnh dương đều 
chù về có tiếng tăm, đó là giai đoạn sự nghiệp huy hoàng nhất 
trong cả cuộc đòi, nhưng hôn nhân lọi không *huận, có những 
gánh nặng hoặc áp lực không đáng có xảy ra.

Hai nâm 2000 - 2001 đểu có những tin vui bất ngờ. Các năm 
2002 - 2005 có-kém hơn một ít . Năm 2006 - 2111 là giai đoạn 
thuận lợi.

6) Bước vào đại vận chính tài kì mùi, tức 47- 57 tuổi là gặp 
vượng địa, tài lợi như ý, nhưng vì tỉ kiếp không bị khống chế cho



nên thành công nhiều mà thất bại cũng nhiều, trong đó có 5 nám 
tài vận bị hao tổn, không tụ.

Nám 2016 bắt đầu đi vào ổn định. Năm đinh dậu 2017 ngưòi 
này hạn nặng, bất lợi cho vợ con, phải hết sức chú ý tháng 9, 
tháng 12.

7) Bưởc vào đại vận thiên tài mậu ngọ, tức năm 57 - 67 tuổi 
là thòi kỳ tuế nguyệt không tha, đại vận xung khắc lệnh tháng 
cho nên phải di chuyển nhiều, thích hợp với nghĩ hưu hoặc làm 
những nghề tự do thì tôt, nếu không được tiển tài bất ngờ thì cũng 
gặp nhiều may mắn.

Năm bính ngọ 2026 không thuận, đề phòng bệnh phổi. Nôm 
2029 là năm kỉ dậu đây là cửa ải lớn của cuộc đời, có uy hiếp đến 
tính mạng. Nếu qua được cửa ải này thì cuộc đòi vế già được 
hưỏng giàu có mây năm, đến năm đinh tị 2037 là tuế vận cùng 
gặp, đó ỉà năm 74 tuổi khó qua được cửa ải.

Vỉ d ụ  4 . Nam

Năm 1970 Tháng 5 Ngày 6 Gìơ sửu
Tỉ Thực Nhật nguyên Quan

Canh tuất Nhâm ngọ Canh thân Đinh sửu
Tân đinh mậu Đinh tị Mậu canh nhâm Quý tân kỉ
Kiếp quan kiêu Quan ấn Kiêu tĩ thực Thương kiếp ấn

Thương Tài Tài Sát Quan Kiêu Ấn Tỉ
Q.mùi G.thân Ất dậu B.tuất Đ.hợỉ Mậu tí Kỉsửu c.dẫn

9 19 29 39 49 59 69 79

1. P h ận  tích  m ệnh cụ c  và chọn dụng th ẩn

Nhật nguyên canh kim sinh tháng ngọ là đất mộc dục, được 
lệnh, can năm lại thấu ra canh kim ngang vai giúp thân, hơn nữa 
nhật nguyên đóng dưói kình dương, đáng tiếc là can giờ có quan 
tĩnh bính hoả gắn chặt vào thân mà khắc tháng hạ, nên hoả viêm 
khí thịnh, kim cũng không nên được luyện nhiều quá cho nên phải 
lấy thực thần nhâm thuỷ của can tháng để xì hơi và kiêm làm 
dụng thần điểu hầu. May nhò mộc thần tài tinh làm hao tổn thân. 
Tứ trụ này không có tài nên thân vượng không cớ chỗ dựa, do đó 
CUỘỂ đời khó giàu sang. Dụng thần nhâm thuỷ đóng dưđi chi tháng 
là đất tuyệt thai, suy, nên không có ỉực, cho nên gọi là bệnh nặng



mà thuốc nhẹ, suốt đời chỉ có thể dựa vào đụng thần của lưu niên 
giúp đa, nên thuận lợi thường ỉà ngắn ngủi.

2. T ín h  câch
1) Ngưòi này thông minh, tính cách hào hiệp, trọng chữ tín, 

nghĩa khí, làm việc tháo vát, nói năng dãt khoát, có phong độ.
2 )  Nhưng tính nóng, cố chấp, không chịu nghe ỹ kiến ngưòi 

khác, có tính phá hoại, không mềm mòng.
3) Tính hiếu động, ít bình tĩnh, thích mạo hiểm, tính hưóng 

ngoại, nhưng có lúc dễ ảo tưỏng, nói suông, xa rời thực tế.
4) Trong trụ ngang vai cưòng vượng, nên bản thân tính tự 

tôn cao, thích đấu tranh, hiếu thắng, hành động manh động, hữu 
dụng vô mưu, thiếu dầu óc tư duy và quan sát,

3. TỔ n gh iệp  và lụ c  th ân
1) Can. chi năm là kị thần nển người này tổ tiên nghèo khó, 

chi tàng kiêu ấn là tổ tiên xa ròi quê hương.
2) Trong trụ không có thiên tài là ngưòi ít duyên với cha, 

thường bất hoà với cha, hay cải cọ. Can chi năm là kị thần nên sự 
lựa chọn đôl với cha mẹ phần nhiều là sai lầm.

3) Tỉ kiếp là kị thần nên không nương tựa được anh em. Trụ 
tháng là cung anh em là hỉ ‘thần nhưng chỉ tốt về mặt quan hệ 
hoặc được giúp đõ rất ít, thực chất là không có giúp dở gì.

4) Trụ giò là cung con cái, là hỉ thần, ngưòi này thai đầu 
phần nhiều bị sẩy hoặc khó nuôi, nhưng sau này con cái vâng lời 
hiếu thuận với cha mẹ, về già được con cái chăm sóc giúp đỡ.

4. Nghề nghiệp  và phương vỉ
1) Tứ trụ này ngang vai cường vượng có cả mã tinh cho n ê n  

thích hợp kinh doanh cá thề, nếu là làm việc công thì ít  an tâm, 
không chịu sự quản lý nên thưòng gây ra sai sót. Làm nghề mua 
bán thì tốt.

2) Cuộc đòi ngưòi này thích hợp làm các nghề có liên quan 
với thuỷ, mộc. Mộc là ngũ hành bổ khuyết cho Tứ trụ  cho nên có 
lợi nhiều.

Nhũng nghề có liên quan với thuỷ là buôn bán giải khát, đồ 
trang sức, mỷ dụng, vận tải hàng hóa, nuôi trồng thuỷ sân, mậu 
dịch, du lịch, khách sạn.

Những nghê' liên quan với mộc là nghề sơn lâm, làm gỗf'buôn giấy, 
sách báo, chế tạo đồ mộc gía đình, trồng vưòn, cây cảnh, dệt vắi...



3) Phương vị có lợi là phương bắc, đông, đông nam, phương 
nara so với nơi sinh ra bố. Phương không lợi là phương tây, tây 
bác, đông băc và tây nam.

4) Tài vận : Tứ trụ này khồng có tài, cho nên suốt đòi tiền 
của khó tụ, tiền vào rồi ìại ra, cuối cùng vẫn là tay không. Bản 
thân không nên quản của cài, tiêu tiền cần tỉết kiệm, khỉ gặp 
những vụ đầu tư lỏn phải tìm ngưòi khác tư vấn, đề ra những kiến 
nghị hợp lý mói nên quyết định, nếu tự mình làm thì dễ chuốc lấy 
thất bại, khỡng nên đeo đuổi tiền nhiều, nếu không cũng khó mà 
giữ được.

5) Quạn vận': Tứ trụ này quan tinh tuy thấu, nhưng đáng 
tiếc là gặp kho địa, hơn nữa thực thần nhâm thuỳ và quan tinh 
đinh hoà hợp xa, cho nên hợp vói quan tinh không trỏ thành quý, 
quan không ‘có tài tinh thì không vinh hiển, vì vậy ngưòi này cuộc 
đời quan vận không tốt, khó được xem là quan quý.

5, Hôn n h ân
1) Cung tài gặp lộc, đó là lộc của vợ, cho nên sau khi kết hôn 

vợ sẽ trỏ thành ngưòi chủ dưa đến những phát triển bất ngờ và 
CUỐI cùng vẫn tốt.

2) Trong Tứ trụ thê tinh chính tài đều không có, nên ngưòì 
này tình cảm vổí vợ có trắc trỏ, hơn nữa cung thê là kị thần, nên 
gia đình ngưòi vợ không thật lý tưỏng, can chi trụ ngày giống 
nhau, nên sau này giữa vợ chồng sẽ có khúc mắc, nên c ố  gắng  
nhưòng nhịn.

3) Nhật chủ gặp mã tinh là vợ hiền và quản lý cửa nhà tốt. 
Cả hai vợ chồng đều hiếu động, nên trong hoạt động cầu tài dễ 
dàng, vợ chồng đểu bôn ba.

4) Người này nên lấy vợ cầm tinh con thỏ, hổ, ngựa thì tốt, vợ 
cầm tinh con gà, rồng không tốt. Không nên cưới vợ sâm, tốt nhất 
là kết hôn trong năm 1998 hoặc 1999.

6. B ện h  tậ t
1) Tứ trụ này nhâm thuỷ tương đổì yếu, nên phải đề phòng các 

bệnh về thận, như thận teo, bệnh bàng quang và hệ thống tiết niệu.
2) Trong Tứ trụ thiếu mộc, nên dễ mắc các bệnh về gan mật, 

đặc biệt sau 39 tuổi mộc khí không có, nên phải đề phòng bệnh 
nặng vể gan mật.

3) Mộc chủ về hệ thống thần kinh. Mộc nhược dễ mắc các 
chứng thần kinh suy nhược, gây đau đầu.



7. Ngũ h ành  h ỉ, kị
1) Các màu sắc có lợi là mầu đen, xanh lục, màu đỏ, bao gồm 

đổ dùng, công cụ cũng thế.
2) Nên ở căn phòng hướng nam hoặc nhà mở của hướng ham.
3) Vị trí giường đặt hướng nam bắc, đầu giường phía bắc.
4) Trong tên nên thêm các chữ "thuỷ", "mộc" bên cạnh thì có lợi,
8. V ận  tr ìn h  và lưu niên
1) Năm bính thin 1976 tuổi còn nhố gia đình di động nhiều 

hoặc gặp việc không thuận lợi, bất lợi cho mình. Năm mậu ngọ 
1978 cũng không thuận, có thể ngưòì già trong nhà bị bệnh hoặc 
qua đời.

2) Tuổi trẻ gặp đại vận thương quan quý mùi, vận trình này 
từ 9-19 tuổi, lức đó tính tình rất nghịch ngợm, nhưng thônr, ỉ . -)i 

hoạt bát, dễ bị thương. Vận trình đó thương quan gặp quan nên 
người này học hành không lợi, nhiều nhất là chỉ tốt nghiệp cấp 2. 
Năm quý hợi 1983 có thể bị thương, hoặc bị ốm, hoặc bị tai hoạ 
đưòng thuỷ. Năm 1987, 1988 trông nhà gặp trắc trở .

3) Bước vào đại vận thiên tài giáp thân, tức 19- 39 tuổi. Bước 
này tuy gặp tài tinh xuất hiện nhưng tài tinh đóng ỗ tuyệt địa, 
đồng thời dụng thần vó lực cho nên gia đình gặp nhiều khó khăn. 
Giáp thân có tài tinh lẫn mã tinh thể hiện bôn ba lao lực, cho nên 
người này không nên ỏ nhà, thích hợp làm ăn ở bên ngoài để phát 
triển, nên cầu tài trong di động, điều đó phù hợp với đặc điểm của 
mệnh cục, hoặc nên tham gia quán đội, cũng là có lợi cho nghề 
nghiệp. Khi quan sát gặp vượng địa cũng có lợi cho việc tòng quân, 
tiếp thu sự quản lý và huấn luyện.

Hai năm 1990,1991 tỉ kiếp gặp tài là họa, cho nên không 
thuận, phần nhiều hao tài. Năm 1992 mã tinh trùng lặp chủ về di 
động nhiều.

Năm quý dậu 1993 gặp đào hoa là người có duyên với nữ giới. 
Thương quan gặp quan nên nám đó khá thuận lợi, không nên kết 
bè với ngưòi khác, nếu không dễ bị kiện tụng.

Năm 1994, 1995 tài vận tương đối khá, nhưng thành công 
nhiều, thất bại cũng nhiều. Năm 1995 hôn nhân không thuận, có 
người xen vào hoặc vì hôn nhân mà mang vạ.



4) Bưdc vào đại vận chỉnh tài ết dậu, tức 29 -  39 tuổi. Vận 
này tài tinh và canh kim can tháng tác hợp với nhau ỉại còn thêm 
đào hoa là được nhiều ngưồi yêu mến, có thể có ngoại tình, nấu 
buôn bấn th i nên mò cửa hàng hoặc buôn bán d chợ là tất, tiền của 
nhiều và ổn đỉnh.

Năm 2000, 2001 không nên đầu tư lớn. Từ nãm 2002 - 2007 
vô cùng thuận lọi, không có trắc trồ nhiểu, nên mạnh dạn làm àn.

Năm ết dậu 2005, năm mậu tí 2008, phải đề phòng có tang 
ngưòi già trong nhà hoặc bản thân bị hao tổn của cải, đặc biệt chú 
ý tháng 5.

5) Sau tuổi trung niên bước vào đại vận thất sát bính tuất, 
tức 39 - 49 tuẩi. Trong 10 năm này quan sát hỗn tạp, phần nhiều 
gặp những việc phiền phức, hao tâm tổn lực, không được nhàn hạ, 
không nên có những vụ đầu tư lớn mà chỉ mỏ cửa hàng buôn bán 
bình thưòng, kiêng kị đầu tư vào buôn bán lớn.

Năm nhâm thin 2012 có việc trắc trỏ, nãm 2013 - 2015 tương 
đôì thuận lợi.

Năm 2016 - 2018 có kém hơn, đặc biệt phải qhú ý có thể bị 
kiện tụng về tiển tài, ít ra là tranh châp lẫn nhau.

6) Bưốc vào đại vận chính quan đinh hợi, tức 49 - 59 tuổi. 
Vận trình này các địa chí hợi, tí, sửu đểu đi vào đất thuỷ, dụng 
thần có gốc, nguồn phúc dồi dào, quan tinh chế ngự tỉ kiếp, tài 
tinh không bị tổn thất nên nhiều quý khí, vì vậy người này đi vào 
vượng vận.

Năm giáp thin 2024 tròn 54 tuổi, bản thân và người thân 
trong gia đình phải đặc biệt chứ ý đê' phòng bệnh tật. Tốt nhất là 
cuối nàm 2003 nên đi miếu giải hạn hoặc mua rùa phóng sinh. 
Nám 2004 cũng nên di chuyển nhiều hoặc đi du lịch thì tốt.

Nảm ất tị 2005 khắc xung đại vận, người đó phải dề phòng 
bệnh gan, mật.

7) Cuối đời đi vào đại vận thiên ấn mậu tí, tức từ 59 - 69 tuểi 
vận chính ấn kì sừu, từ năm 69 - 79 tuổi, đề cương trụ tháng gặp 
thiên khắc địa xung, vì vậy di động nhiều thì tốt, kiêu thần đoạt 
thực nên không lợi cho con cái, bản thân và vợ cũng không lợi. 
Tuổi già gặp ấn vận, trụ giò là hỉ thần nên ngưòi này con cái hiếu 
thuận, về già có ngưòị chăm sóc, được hưồng phúc của con cái.



Năm bính thin 2036 ngưồi này cũng có hạn lổn, qua đượt 
hạn này thì sẽ yên hưồng tuổi già.

Năm 2044, 2045 cũng có hạn có thể bị bệnh về gan, mật 
Năm mậu thin sau đó thổ thần bị khắc hết, nhâm thuỹ nhập mộ 
thọ khoảng 78 tuổi.

Vỉ d ụ  5. Nữ

Năm 1954 Tháng 3 Ngày 15 Giò mão
Thương Quan Nhật nguyên Thực

Giáp ngọ Mậu thin Quý mão *
At mão

Đỉnh kỉ At mậu quý Ất Ất
Tài sát Thực quan tỉ Thực Thực

Tài Tài Thực Thương Tỉ Kiếp Kiêu Ấn
Đ.mão B.đần Ất sửu Giáp tí Q. hợi Nh.tuất T.mủi c.thân
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1. P h â n  tích  m ệnh cụ c  và chọn dụng th ầ n
Nhật nguyên quý thuỳ sinh tháng thin là dưỡng địa, không 

được lệnh, can song thấu thực thương xì hơi thân, hơn nữa gô'c ở 
hai chi mãữ mà vượng, có cung mậu thổ khắc thân. Đề cân bằng 
ngũ hành, vì nhật nguyên rất nhược, thực thương quá nặng-cho 
nên lấy ấn tinh kim thần để khắc chế, thực thương sinh thân làm 
dụng thần, lấy tỉ kiếp làm hỉ thần. Tứ trụ này đáng tiếc thiếu ấn 
tinh, cho nên phải dựa vào các đại vận và lưu niên giúp đô. Đây là 
mệnh thăng trầm. Ngưòi này trước năm 1990 nhiểu trắc trỏ, gian 
lao vất vả, cuối đời mái tất, cuối cùng có nhiều phúc.

2. T ỉn h  cá ch
1) Tứ trụ lẫn thương quan là người có năng lực bẩm sinh về 

nghệ thuật, đâu óc thông minh, linh hoạt, trí tuệ dồi dào, nhiểu 
tài nghệ, yêu thích rộng rãi.

2) Ngưòi này tính độc lập cao, không ỷ ìại nguòi khốc, lòng 
tự tin cao, hăng hái phấn đấu tiến lên, nhưng c6 lúc thiên về quá 
khích nên dễ mắc khuyết điểm vói ngừơi khác hoặc cấp trẽn, cũng 
thích giúp đõ ngưòi khác.

3) Thực thần vượng mà nhiều nên cảm tình nồng thắm, hoà 
hợp với mọi người và cư xử rộng rãi. Trong Tứ trụ không có kiêu là 
ngưòi được hưỏng phúc, thích ca múa, nhàn hạ, tốt duyên.



4) Chính tinh của trụ ngày gặp 3 ngôi cho nên người này 
thích nghiên cứu tôn giáo, mệnh lý, âm dương, phong thuỷ, các 
học thuật huyền bí và có chí hướng phát triển theo con đưòng này. 
Nếu đeo đuổi lâu dài thì cuối đời cũng nổi tiếng.

3. T ổ  nghiệp và lục th ân
1) Can năm có thương quan, can chi là kị thần nên tổ nghiệp 

nghèo khó, nếù không thì người này ông cha phận mỏng, khó kế 
thừa tổ nghiệp ông cha.

2) Trong Tứ trụ không có chính ấn, hơn nữa chi năm là kị 
thần nên ngưòi này suốt đòi phận bạc với mẹ, hoặc ít được giúp đ3, 
có thể mồ côi mẹ sớm.

3) Có thiên tài là cha mạnh hơn mẹ, cho nên bố là người 
mạnh hơn mẹ.

4) Trụ gìđ là kị thần, nên tương lai không sống chung vói con 
cái. Trụ giờ gặp đào hoa nhưng không bị xung phá là con gái 
nhiều tài nghệ và đẹp.

4. Nghề nghiệp  và phương vị'
1) Tứ trụ này thực thương mạnh hơn quan sát là cuộc đòi di theo 

nghề tự do thì thích hợp, nếu không sẽ không lợi cho sức khoẻ.
2) Thích hợp làm những nghề có liên quan vói kim, ví dụ 

buôn vàng bạc, châu báu, khoáng sản, kim loại, máy móc, thiết bị, 
nghiên cứu hoá học, thiết bị giao thông.

3) Phương vị có lợi là phương tây, tây bắc, so với nơi sinh của 
bố, không lợi là phương nam và phương đông.

4) Tài vận : người này suốt đời tài tinh là kị thần, vì vậy 
không nên buôn bán vì tài nhiều sinh quan, nguyên thần nhật chủ 
thắng được quan thì e rằng sẽ nhiều bệnh tật, hoặc hôn nhân 
không thuận, cho nên cuộc đời nên sống đạm bạc, chỉ cầu bình an, 
không cầu phát tài. Trong trụ năm phục tài là trong mệnh có của, 
nhưng không bị phá, có là giữ được, chỉ vì thân nhược nên khó 
thắng tái. Sau năm 1990 trong chi của đại vận có lộc địa giúp thân 
nên tài lộc sẽ đưa lại niềm vui cho cuộc sống.

5) Quan vận. Tứ trụ này thương quan gặp quan, may nhò 
quan tinh bị hợp cho nên gặp thương không sợ, nhưng hợp mà 
không hoá cho nên suốt đời không nên có chức vụ, nếu không thì 
trong công việc dễ bị tiểu nhân làm hại. Người mà quan tinh hiện 
rõ thì không lợi cho chồng và tổn thất hôn nhân.



5 . Hôn n h ân
1) Tứ trụ này thực thương quá nặng, khắc quan tinh cho nên 

suốt đồi hôn nhân không lợi, nên kết hôn muộn. Tuất thế là quan 
hợp nhập vào trụ ngày, trong hôtì nhân nên chọn ngưòi chồng tuổi 
lổn hơn vợ; cầm tinh con dê, hổ, chó là tốt, cầm tinh con chuột, 
trâu thì không tết.

2) Trụ ngày gặp dào hoa nhưng không bị xung phá, cho nên 
hôn nhân gặp chổng thích sắc đẹp, hoặc trong vợ chồng có một 
người thích trang điểm. Nhưng cung chồng là kị thần, nên e rằng 
chồng đối với nghề nghiệp của mình không giúp đd hoặc ùng h$ 
được gì nhiểu.

3) Nếu người này kết hôn sớm hoặc ỏ tuổi trung niên thì đều 
phá tài. Trong đó đại vận giáp tí thương quan ô vượng địa, phá gốc 
rễ của trụ  nâm cho nên phải đặc biệt chú ý.

6. B ệ n h  tậ t
1) T ô trụ này thực thương thái quá lại không bị áp chế cho 

nên phải chú ý các bệnh vể gan, mật và đau dầu.
2) Trong Tứ trụ quý thuỷ không vượng, thận không tốt, vì 

vậy dễ gây ra các bệnh phụ khoa.
3) Mậu, kỉ thổ bị khắc là tì vị và tiêu hoá kém. Trong Tứ trụ 

thiếu kim nên phải chú ý các bệnh vể phổi, hệ thống hô hấp.
4) Người này trước năm 1990 sức khoẻ tương đổì yếu cho nên 

cần bổ sung thêm ngủ hành kim để thay đổi và giúp đỡ vận thế, 
nên luyện khí công bởi vi nạp âm sẽ có sự giúp đỡ, hiệu quả bổ cứu 
rất rõ, đó cũng là đặc điểm quý khí của mệnh cục này.

7. Ngũ h àn h  h ỉ, kị
1) Tứ trụ này mầu trắng, đen có lợi, màu đỏ, màu xanh, màu 

vàng không lợi.
2) Nhà ỏ nên hưống đông.
3) Vị trí đặt giường theo hướng đông tây,' đầu nằm phía tây.
4) Trong tên nên thêm chữ "kim", "thuỷ" bên cạnh.
8 . Lưu n iên  và vận  tr ìn h
1) Từ 4 đến 14 tuổi hành đại vận thiên tài đinh mão, 10 nãm 

này can chi đều là kị thần, tài nhiều làm hao tổn ấn, khắc cha mẹ 
nên tốt nhất là sống xa cha mẹ, nếu không e rằng mẹ nhiểu tai 
họa hoặc tuổi thọ không cao, bản thân sức khoẻ cũng kém, nhiều 
bệnh tật.



Năm canh tí 1960 thiên khắc địa xung, trụ nãm ngôi mẹ bị 
xung, đễ gầy tai nạn, nếu không thì bản thân có thể bị thương ỏ đầu, 
gia đình trắc trỏ, Nám 1966, 1967 tài tinh nặng quá đểu bất lợi.

2) Bước vào đại vận chính tài bính dần, tức từ 14 - 24 tuổi 
cũng là vận kị thần, hơn nữa các địa chi dần, mão, thin tam hợp 
thành cục thực thương, xì hơi bản thân ỉàm cho thân nhược, tuổi 
nhỏ nghèo khó, vì cuộc sống mà bôh ba gian khổ, không lợi cho 
đường học tập. Nãm canh tuất 1970 người này vì học tập kỹ thuật 
hay nghề nghiệp mà phải đi lại nhiều. Năm 1972, 1974 không 
thuận lợi. Năm 1976, 1977, 1978 cũng không thuận lợi, phải bôn 
ba vất vả nhiều.

3) Bước vào đại vận thực thần ất sửu, tức từ 24 - 34 tuổi, các 
địa chi có nhuận thổ bồi dưỡng gốc nên cuộc sông chuyển tốt hơn, 
nhưng thực thương gặp vượng địa xì hơi thân cho nên lại vì nuôi 
con mà hao tổn tinh lực, bản thân nhiều bệnh đặc biệt là các bệnh 
tì vị, gan và phụ khoa.

Năm tân dậu 1981 kiêu thần đoạt thực thần, không lợi, e 
rằng người già có nạn nặng, bản thân cũng không lợi, nếu gặp 
được việc vui mừng xung tan vận hạn thì không đáng ngại.

Từ năm 1984 - 1989 đều không thuận. Năm mậu thin 1988 
là quan gặp quan, quan tinh bị tổn thất, e rằng vợ chồng có mâu 
thuẫn, hoặc có cãi cọ ngoài ý muôn.

Năm 1985 tuế vận cùng gặp, thực thần vượng quá nên ngưòi này 
và con cái có hạn, nếu không thì người thân trong gia đình có hạn.

4) Bưòc vào đại vận thương quan giáp tí, tức từ 34 - 44 tuổi, 
10 năm này chi gặp lộc địa cho nên bản thân làm ăn phát đạt.

Năm canh tí 1990 đại vận và lưu niên thiên khắc địa xung, 
do đó năm â'y không lợi cho gia đình, vợ chồng và con cối, nếu 
nghiêm trọng có thể bị mất người thân.

Năm giáp tuât 1994 để cương lệnh tháng gặp thiên khắc địa 
xung, quan tinh bị tổn thương, e rằng trong gia đình có biến cô' 
lớn, ngưòi chồng phải chú ý đề phòng bệnh tật.

Năm quý dậu 1993, hai mão xung một dậu, thực thương bị 
khắc, e rằng con cái gặp ồ'm đau bất lợi.

Nàm bính tí 1996 địa chi gặp lộc trùng trùng, can thấu tài 
tinh, tài sinh quan, đó là năm vinh hiển và tiến tài.

Năm đinh sửu 1997 vận gặp thiên tài, cho,nên gặp tài bất 
ngò, hoặc được khen thưởng, tăng lương, nhưng phải chú ý bổ cứu 
hậu thiên.



5) Bước vào đại vận quý hợi ngang vai, từ 44 - 54 tuổi, chi 
gặp kình dương, can thấu ngang vai giúp đd thân càng vượng, 
nhưng không may lưu niên gặp tỉ kiếp, nếu không thì sẽ thái quá 
và dẫn đến tại vạ.

Từ năm 1998 - 2001 đều không lợi. Nàm 2002, 2003 can thấu 
tỉ kiếp nặng quá, trong chi lại phục tài cho nên phải hao tiền tốn 
của vì con cái.

Nảm bính tuất 2006 người này nên có một lần đi xa hoặc du lịch.
6) Bước vào đại vận kiếp tài nhảm tuất, từ 54 - 64 tuổi, để 

cương lệnh thống gặp xung là có công việc phải đi xa, nên đi du 
lịch hoặc di chuyển nhiều thì có lợi. Nhưng đề cương gặp xung 
phần nhiều là hung, một là anh chị em gặp điểu xấu, hai là con 
cái, ba là bản thân hoặc hôn nhân bất lợi.

Năm mậu tí 2008, ngưòi này tròn 54 tuổi gặp hạn, vì vậy vợ 
chồng đểu phải chú ý, đặc biệt là giữa vợ chồng Tứ trụ bị lục xung 
phần nhiều chồng gặp tai nạn.

Năm nhâm thin 2012, thin-tuất xung thuỷ kho, tỉ kiếp thịnh 
quố sẽ tỉ kiếp tài nên e rằng sẽ bị hao tài bất ngờ. Năm giáp ngọ 
2014 là ngọ ngọ tự hình, phần nhiều không thuận, do dó phải để 
phòng các bệnh vể tì vị.

Các nãm 2015 - 2017 tương đối thuận lợi.
7) Bước vào đại vận kiêu thần tân dậu tức 64 - 74 tuổi, tuy 

đã già nhưng không nên ở chung với con cái vì đại vận và trụ giò 
phạm thiên khắc địa xung, kiêu thần khắc sao con cái trên trụ 
giờ, ngưôi già lại hành vận dụng thần ến tinh tức là ngưòi già gặp 
vận tốt, là ngưòi có  hậu phúc vì vậy sống phân khai thì tốt hơn, 
không đến nỗi vì phạm xung mà bất hoà.

Năm canh tí 2020 trụ nãm lạì gặp xung phá, cho nên nàm đó 
là một cửa ải khó khăn, cần đặc biệt chú ý. Năm giáp thin 2024 
bất lợi, nhiểu bệnh tật.

8) Bước vào đại vận chính ấn canh thân, túc 74 - 84 tuổi, vận 
trình này chính ấn hợp với ất canh của sao tử tức, cho nên người 
này có thể dọn v ề  ở chung với con cháu để yên hưởng tuổi già.

Năm canh tuất 2030 xung khắc đề cương lệnh tháng, năm 
tân hợi 2031 song kiêu đoạt thực thần nên ngưòi này có hạn lớn, 
phần nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cho nên phải chú ý sức 
khoẻ và chăm lo việc thò cúng, làm từ thiện để kéo đài tuổi thọ.

Năm 2039 là tuế vận cùng gặp, tất khó tránh khỏi hạn lớn 
của cuộc đòi.
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X. P h ân  tích  m ệnh cụ c và chọn dụng th ần
Tháng 11 quý thuỷ lạnh cứng, vạn vật không thể phát triển, 

là tượng kim thuỷ không giao hoan với nhau, nên phải dùng bính 
hoả giải hạn. Bính hoả giải hạn thì kim ôn thuỷ ấm, hai cái tương 
sinh cho nhau, Tứ trụ nhiều thuỷ, nhờ trên trụ tháng mậu thô 
khắc chế, do đó thổ đến khắc thân, hoả làm cho ấm áp, nên hoả là 
hỉ thần, thuỷ là kị thần. Tứ trụ này tuổi nhỏ gia cảnh khó khăn, 
cầu tài không dễ. Tuổi trung niên bôn ba vất vả, cuối đời phát đạt, 
có công danh'phú quý, phúc thọ song toàn, thọ trên 70 tuổi, tự tay 
xây dựng gia nghiệp, xa quê hương thì cầu tài tốt hơn, đặc biệt 
sau năm 1996 vận khí rất tốt, tài vận khá, sự nghiệp ngày càng 
mạnh, cát tinh cao chiếu, đúng là cuộc sổhg về già như tiên cảnh, 
cả nhà phú quý.

2. T ính  cách
1) Tứ trụ nhiều thuỷ, là cuộc đời phiêu bạt, di động nhiều, 

tính cách gấp gáp, hiếu thắng, ít chịu ràng buộc, thanh cao kiêu 
ngạo và đễ bị kích động.

2) Mệnh này có thái cực thiên ất nên trong nhà có người thò 
phật, bản thân cũng thích những việc thần bí như mệnh lý và 
hương k h ó i.

3) Thông minh hiếu học, có tinh thần đi sâu nghiên cứu, tính 
tình chính trực làm việc chăm chú, có đầu có đuôi.

4) Lòng tự tôn~cao, trọng danh dự, tấm lòng lương thiện, 
quang minh lỗi lạc, hay nói điều nghĩa khí, của vào của ra không 
tụ, có đầu óc kinh doanh, vừa biết kiếm tiền, vừa biết dùng tiền, 
hào phóng.



5) Là người nhân hậu, làm việc thận trọng, chăm chỉ, luôn 
luôn làm tốt những việc người khác nhờ cậy.

3. N ghề nghiệp  và phương vị
ĩ) Người này thích hợp với các nghê' liên quan với thổ, hoả, 

những nghề liên quan vói thổ như chăn nuôi, nông nghiệp, khai 
khẩn đổi núi, giao dịch về đất đai, buôn bán địa ốc, phân bổn, thức 
ân gia súc, khoáng vật, đất đá, gạch ngói, xi măng, đổ gốm, đồ cổ, 
xây đựng, V.V..

Những nghê' liên quan với hoả có nhiệt nảng, quang học, đèn 
chiếu sáng, xăng dẩu, cao su, thuốc nổ, vật liệu điện, hoá học, 
luyện kim, nhựa đường.

Những nghề liên qưan với kim thuỷ thì không có lợi.
2) Phương vị cầu tài tốt nhất là phương nam so với nơi sinh 

của bô", tiếp đến là tây nam. Phương tây, tây bắc, bắc, đông bắc 
không gó lợi, trong đó kém nhất là phương bắc và đông bắc.

3) Tài vận : tài vận có thể nói cuối đòi ngày càng tốt. Ngưòi 
này lấy tài làm đụng thần, cuối đời giàu nhất một vùng. Tài vận 
sau các năm 1988, 1989 rất tốt, sau 55 tuổi tài vận ngày càng tốt.

4) Quan vận : quan ở dất thai nên không vượng, cho nên cầu 
quan không bằng cầu tài, cầu quan không lợi và rất khó.

5) Những người bạn có lợi cho công việc là ngưòi tuổi lợn, 
tiếp theo là tuổi ngựa, chó, không lợi đốì với ngưồi tuổi rắn.

4. Hôn nhân
1) Người này sinh ngày quý tị là âm dương sai lệch, chủ về 

hôn nhân không thuận, có mấy lần kết hôn, cuộc đòi luôn khó 
khăn vê' tình duyên.

2) Người này kết hôn vđi vợ tuổi lợn có lợi nhất, thứ đến là 
tuổi ngựa, tuổi chó cũng có thể, không lợi đổi với người tuổi rắn, 
tuổi khỉ.

3) Năm 1975 kết hôn tương đối có lợi.
4) Ngưòi này cuộc đòi hôn nhân không thuận nhưng tình 

cảm thì khá chính chuyên, có tình. Sau 35 tuổi có số đào hoa được 
nhiều bạn gái yêu thích. Các năm 1984, 1987, 1993, 1994 có nhiều 
cô đeo đuổi. Năm 1991, 1992 hôn nhân không thuận, có khả năng 
ly hôn.

5) Năm 56 tuổi lại kết hôn, cuối đời còn có con trai.



5. B ệ n h  tậ t
1) Tứ,trụ thuỷ nhiều, thuỷ vượng. Thủy chủ vế thận, vì vậy 

cần chú ý đ\phòng bệnh tật về thận, bàng quang, hệ thống tiết 
niệu hoặc vì viêm thận, thận hư mà gây bệnh đau lưng.

2) Thuỷ nhiều thì hỏa bị khấc. Hoả chù về tim, mắt, vi vậy 
cần chú ý để phòng bệnh tim, thị lực kém. Đặc biệt năm 1992, 
1993 sức khoẻ yếu, lực bất tòng tâm, tim có thể có vấn đề. Sau 45 
tuổi cần chú ý bệnh tật về các mặt này.

3) Thủy nhiều thì mộc bị trôi dạt, kim hàn, do đó phải chú ỷ 
phổi, hệ thống hô hấp, đặc biệt sau 55 tuổi hành vận thương quan 
gặp quan, sức khoẻ kém, chủ yếu dễ bị bệnh tim.

6. Ngũ h àn h  h ĩ, kị
1) Phương vị- có lợì là phương nam, tây nam, không lợi 1Â 

phương bắc, đông bắc, tây và tây bắc.
2) Nên sống ỏ căn phòng hướng về phía bác, hoặc phòng phía 

nam của căn hộ.
3) Cd quan công ty cũng vậyj nên mả cửa về phía bắc, bàn 

làm việc ngồi mặt hướng về phía bắc.
4) Màu sác có lợi là màu đỏ, vàng, hoàng thể, màu không ỉợi 

là màu trắng, màu đen. Quần áo và cốc dụng cụ thưòng ngày nên 
dùng các màu như thế. Đặc biệt các năm 1996, 1997 nên mặc 
nhiều quần áo màu đỏ kể cả áo lót, vì như th ế có lợi cho cầu tài, 
phát tài nhiều về phương nam.

5) Trong tên gọi không nên dùng những chữ nhiểu nét viết 
sít quá (cũng không nên có 3 chấm thuỷ bên cạnh). Lấy chữ bính 
thì tốt vì bính hoà là hoả của mặt trôi, hoặc lấy chữ thổ để chế 
ngự thuỷ. Tẽn gọi có 5 nét hoặc 8 nét sẽ cá lợi cho phát triển sự 
nghiệp, đạt được mục đích cuối cùng, đổng thòi cũng có lợi cho sự 
nghiệp về sau. Ngưòi này gặp hoả, thổ thì tốt, cho nên trong ngũ hành 
cần được bổ sung. Tên gọi của công ty cũng nên có hai chữ đó.

6) Hướng đặt gíưòng theo hướng bắc nam, đầu ỗ phía nam.

7. V ận  tr ìn h  và lưu n iên  củ a  cuộc dời
1) Trên trụ năm có ấn, nhưng rơi vào tủ địa, vì vậy ngưòì này 

ông cha không để lại gì hoặc ông cha nghèo xơ xác, không được 
hưỏng âm đức, tay trắng dựng cơ đồ.

2) Thuở nhỏ gia đình nghẽo khó, nhưng người này quan ấn 
tương sinh cho nhau nên từ nhỏ đã có danh khí, ham học, có học đường, 
từ quán, học tập rất chăm chỉ, chẳng qua chưa gặp thòi mà thôi.

c u ;



Năm bính thân 1956, dần thân tị tam hình đều có, vì vậy 
trong nhà năm dó có sự biến lổn, đặc biệt không lợi cho cha, có th í  
ông bố gặp trấc trở hoặc trong gia đình có người già mất. Năm đd 
bàn thân cũng có thể bị thương hoặc bị bệnh nặng. Trong cuộc đời 
sợ nhất gặp nảm khỉ bỏi vì bất lợi.

Trong nhà năm 1958, 1959 cũng không thuận, thường xẩy ra 
cãi cọ, kiện tụng khác thưòng.

Hai năm 1968, 1969 ngưòi này không thuận hoặc phải di 
chuyển nhiều.

Sau 22 tuổi thành hôn thì mỗi năm sinh một con, cuộc sông 
rất nặng, nhưng vô hình trung cũng có thể gánh được nhiều hạn. 
vì thêm người thì có thể tránh được hạn.

Sau năm 1980, 1981 vận khí bắt đầu chuyển tốt. Sau năm 
1980, 1981 phải đì xa nhiều lần.

6) Từ nãm bính dần 1986 tài vận bắt đầu chuyển tốt. 4 nỗm 
1986 - 1989 tài vận khá, đặc biệt hai năm 1988 - 1989 là hai nàm huy 
hoàng nhất trong cuộc đời, của cải đến ùn ùn, tài khí hanh thông.

Ba năm 1992 - 1994 tài vận không tốt, tổn thất tương đối lớn, vợ 
chồng bất lợi, bản thân cũng bị nhiều ràng buộc về tình cảm.

Bốn năm 1996 - 1999 tài vận tương đối tốt, đặc biệt năm 
1997 tốt hơn cả, hàng nãm tài vận cuối nãm thưòng rất tốt. Nãm 
1997 thêm nhân khẩu có lợi.

Năm mậu dần 1998 tuy có của, nhưng năm đó phải để phòng 
kiện tụng hoặc cãi vã tranh chấp.

3) Năm 53, 54 tuổi người này có hạn nặng, có thể người già 
qua đòi vì vậy không nên có sự đầu tư nào.

4) Bốn nàm từ 56 - 59 tuổi tài vận tốt, nhưng năm 58 tuổi 
phải chú ý sức khoẻ hoặc bị thương bất ngờ.

Năm bính thân 56 tuổi, năm đó dần ngọ tuất tam hợp thành 
tài cục, năm đó được lãi rất nhiều, cũng có thể là lấy vợ lần nữa sình 
con. Năm đó tam hợp thành tài cục, trong nhà có thêm nhân khẩu.

5) Hai năm 64, 65 tuổi là năm tuế vận cùng gặp, người này có 
nỗi lo, là cửa ải của cuộc đời, vì vậy 2 năm đó không nên buôn bán.

Hai năm cửa ải nếu vượt qủa được thì năm bính ngọ 76 tuổi 
có thể sẽ qua đời vì bệnh đau tim.

Tóm lại tuổi trẻ cuộc đòi gian lao vất vả, cuộc sống khó khăn, 
tuổi'trung niên lao lực, bôn ba, lại còn bị ràng buộc về tinh cảm 
nên việc gì cũng không suôn sẻ, là mệnh lao tâm lao lực. Gần về 
già cuộc đòi ngày càng tốt đẹp.



Năm 1964 
Kiêu

Giáp thin

Mậu ất quý 
Thực ấn quan

Kiêu Quan
G.tuất Q.dậu 

9 19

Tháng 10 

Ấn

Ất hợi 
Nhâm giáp 

Sát kiêu

Sát Tài
Nh.thân Tân mùi 

29 39

Ngày 30 
Nhật nguyên

Bính tuất 

Mậu tân đinh 
Thực tài kiếp

Tài Thưng
c.ngọ Kỉ tị 

49 59

Giò hợi 
Thương

Kỉ hợi

Nhâm giáp 
Sát kiêu

Thực Kiếp
Mậudần Đ.mão 

69 79

1. P h ân  t íc h  m ệnh cục và chọn dụng th ẩn
1) Nhật chủ bính hoả sinh tháng hợi là không được lệnh. 

Mùa đông thuỷ lạnh kim hàn, mộc thổ đều đông cứng, nhật chủ 
bính hòa rơi vào tuyệt địa ; bính hoả tự đóng mộ kho lại bị thuỷ 
vượng vây trùng điệp, may nhò can trụ năm và can trụ tháng thấu 
ra thiên ấn, chính ấn, hơn nữa ấn tinh được nguyệt khí mà vượng và 
có lực cho nên nhật chủ bính hoả được cường ấn tượng sinh, từ đó 
chuyển nguy thành an, nhật chù từ nhược biến thành trung hòa.

2) Xét qua toàn cục, thương quan lãn ấn, ngu hành sinh khắc 
có tình, nên lấy ấn làm dụng thần, có thuỷ sinh mộc, mộc sinh 
hoả, hoả sinh thổ nên đó là cảnh tượng sôi động.

2. T ín h  cá ch  và đặc điểm
1) Người này từ thiện, trung hiếu với cha mẹ, dối vâi bạn bè 

vui lòng giúp đỡ, hiền lành trung thục, giữ chữ tín, giầu lòng đồng 
cảm (ấn tinh và nguyệt đức cùng cung, lại là ngưòi mộc nhiều chủ 
về nhân từ).

2) Là ngưòi thông minh, khéo léo, đầu óc linh hoạt, vàn tài, 
nhanh miệng (thuỷ nhiều chủ về trí).

3) Táo bạo, nhiều tài nghệ, tính tình cao ngạo, bị tiểu nhân
đô' kị.

4) Cuộc đời lo nhiều, vui ít (nhật đóng mộ), vì vậy tôn trọng 
pháp luật thì tô't (bính lâm mộ địa lại có thin tuất tương xung).

3. Tổ nghiệp và cha mẹ
1) Có hai mẹ, một ngưòi là mẹ đẻ, một ngưòi là mẹ kế hoặc 

mẹ nuôi, cũng có thể là vợ không chính thức của bố (vì trong Tứ 
trụ thiên can thấu ra chính ấn và thiên ấn).



2) Tổ nghiệp nghèo nàn, gia cảnh khó khần, nên xa quê 
hương để phát triển (trên trụ năm có kiêu,thần).

3) Là người không có duyên vối- mẹ, có thể mẹ mất trước 
;kiêu thần lâm trưòng sinh) .

4) Cha mẹ hoặc ông bà hiền từ, là ngưòi tích đức.
4. A nh ch ị em
1) Anh chị em có 4 - 5 người (trừ trưòng hqp cha mẹ sinh đẻ

có kế hoạch thì ít hơn).
2) Anh chị em hoà thuận, trưng thực hiển lành (nguyệt lâm 

thiên ất quý nhân).
3) Anh chị em nương tựa giúp đd nhau (can ngày, can tháng 

tương sinh cho nhau).
5. Hôn nhân
1) Hòn nhân không thuận (trong Tứ trụ thấu ra thương 

quan, người xưa nói phạm thương quan, tất khắc hôn nhân).
2) Khoảng 20 tuổi thì có bạn trai, đi vào thời kỳ luyến ái. 

Năm 1987 hoặc 1988 kết hồn thì tốt (đại vận gặp đào hoa, quý 
nhân và lưu niên thiên hợp địa hợp chủ về có việc mừng).

3) Nữ gặp thương quan, là điềm khắc chồng tái giá, hoặc lấn 
át quyển chồng, vợ quản ỉý chổng chặt chẽ nên dễ phát sinh mâu 
thuẫn, hy vọng chú ý khắc phục.

4) Mệnh nữ Tứ trụ gặp quý nhân nhiều là tâm tính bất định, 
nhiều bạn trai, hy vọng biết giữ gìn thân phận để xây dựng hạnh 
phúc gìa đình mỹ mãn.

6- Con cá i
1) Có thai lần đầu sinh con gái (đốì với những ngưòi không bị 

sẩy thai và trong trụ giò có lẫn thương quan).
2) Con cái kiêu ngạo, tính nóng, không phục tùng quản lý 

(trụ giò thấu thương quan lại đóng thất sát).
3) Con cái thông minh nhưng không ham học (trụ giờ thấu 

thương quan).
4) Con cái tương đối khó nuôi (trụ giò gặp tuyệt địa).
7. Sự  n gh iệp
1) Tuểi nhỏ hành ấn vận, là vận sinh thân, là vận có lợi cho 

học hành. Học đạt thành tích tốt, có thể thi đỗ dại học (can tháng 
chính ấn sinh cho can ngày là nhất định thi đỗ).

2) Thương quan lẫn ấn là quí không thể nói hết, lợi về nghề 
vãn chương, làm hành chính hoặc viết lách, sáng tác (Tứ trụ thấu 
'a thương quan lẫn ấn) là người có tiền đồ tr' văn nghiệp.



3) Ngưòi này giao tiếp giòi, cơ động trong chốn quan trường, 
lợi cho phát triển học hành.

4) Ng-ưòi này dảm lược, có nhiều thành công bất ngờ.
5) Quý nhân nhiều sẽ được nâng đỡ trong để bạt, gặp hung 

hoá cát,
8. B ên h  tâ t

• *

1) Sức khoẻ nói chung tạm được, yì Tú trụ được ấn sinh thân, 
thân lại vượng, còn gặp thiên ất, nguyệt đức quý nhân.

2) Trong trụ có kiêu thần, vì vậy phải đề phòng dẻ non và 
khó đẻ.

3) Tứ trụ mộc vượng khác thổ nên dễ bị bệnh đường ruột, dạ dày.
4) Tứ trụ thuỷ nhiều, chú ý đê' phòng các bệnh về mắt.
5) Can năm thấu ra kiêu thần, can giờ thấu ra thương quan, 

giáp mộc là đầu cho nên phàm gặp những năm tuế vận hình xung 
khắc hại thì dễ bị thương ở dẫu, cần phải đặc biệt chú ý.

9. Ngũ h àn h  h ỉ, kị
1) Lợi về phương đông, phương nam (phương dụng thần giúp thân)-
2) Lợi vể mầu xanh và màú dỏ.
3) Nên buồn bán những nghề liên quan vối mộc và hỏa.
4) Trong cuộc sông gặp khó khăn sẽ có ngưòi giúp đỡ (có 

thiên ất, nguyệt đữc quỷ nhân).
5) Phải tôn trọng pháp luật, làm nhiều điều thiện (vì thin 

tuất tương xung, trụ ngày đóng mộ kho).
10. P h ân  tích  tu ế  vận
1) Ngưòi này 6 tuổi, trưốc khi bưóc vào đại vận gặp lưu niên 

canh tuất và trụ năm thiên khắc địa xung, hai tuất xung một 
thin, tiểu vận quý tị lại xung đề cương lệnh tháng, tiểu vận còn 
thiên khắc địa xung vổi trụ giò, nên có tai họa hoặc bố mẹ gặp tai 
nạn. Đặc biệt là mẹ nhiều bệnh, nguy hiểm đến tính mệnh.

( ĩ)  Đ ại vận kiêu  thần  g iáp  tuất từ 9-18 tuổi.
1) Bưổc một của vận kiêu thần sinh cho thân nên là vận có 

lợi. Vận này có lợi cho học hành, lên ỉổp. Trong Tứ trụ thương 
quan lẫn ấn là ngưòi thông minh, hiếu học, thành tích học tập 
cao, con đường học tập thuận buồm xuôi gió, có khả năng học đến 
đại học.

2) Năm nhâm tuất 1982 cùng với đại vận, mệnh cục cấu 
thành ba tuất xung khắc một thin, vì vậy nếu không đi xa thì 
ngưòi này không lợi, hoặc cha mẹ gặp trắc trở.



(2) Đ ại vận ch ính quan  quý dậu  từ 19-28 tuổi
1) Năm quý hợi 1983 gặp thiên ất quý nhân, tức là năm đó cớ 

quý nhân phù trợ, học hành thuận lợi. Tữ năm 1985 - 1988 hành 
vận thân vượng, gặp quý nhân lại còn gặp đào hoa nên mọi việc 
trôi chảy, công việc phát đạt, cũng là năm có tin mừng về luyến ái 
hoặc hôn nhân.

2) Năm kỉ tị 1989 có thương quan, thương quan gặp quan là 
nhiều việc trắc trở, lại còn bị tị hợi tương .tung, nên dễ sản sinh 
những việc trắc trỏ và kiện tụng. Năm 1990, 1991 tài tinh khắc 
dụng thần, là có nhiều việc không thuận.

(3) Đ ại vận quan sát nhâm  thân từ 29- 38 tuôi .
1) Năm quý dậu 1993 là quan vượng ấn vượng, lại gặp quý nhân 

được quý nhân phù trợ nên tin mừng liên tiếp, mọi việc hanh thông.
2) Năm giáp tuất 1994 kiêu thần cùng gặp, lại hai tuất xung 

một thin là chủ về công việc không thuận, bôn ba vất vả nhiều, 
hoặc cha mẹ, người nhà gặp trắc trở bất ngờ.

3) Năm ất hợi 1995, ấn vượng thân vượng lại gặp quý nhân 
là mọi việc như ý.

4) Năm mậu dần 1998 lưú niên thực thần làm chủ, kiêu thực 
cùng gặp, lại mậu đần và đại vận nhâm thân thiên khắc địa xung, 
mã tinh bị xung, nên năm đó chủ vê' bôn ba vất vả, hoặc bản thân 
không thuận, hoặc người nhà có tai nạn, phâi hết sức chú ý.

5) Nàm kỉ mão 1999, thương quan sinh sự, lại gặp đào hoa 
phải đề phòng kiện tụng hoặc tình cảm có sóng gió, tránh những 
việc phát sinh không hòa thuận vì hôn nhân.

6) Năm canh thin 2000, trụ ngày thiên khắc địa xung, hai 
iùìn xung một tuất, nãm 2001 tân tỵ và trụ tháng thiên khắc địa 
xung, hai nàm này bản thân có hạn hoặc nhiều việc trắc trở, 
hoặc gia đình có hạn phát sinh, hao tiền tôn của, phải chú ý đê' 
phòng trước.

(4) Vận chính tài tân m ài từ 39-48 tuổi.
1) Năm 2003 thương quan gặp quan, phải chú ý đề phòng 

kiện tụng, hoặc tranh chấp. Nám 2004 - 2007 tương đối tô't, mọi 
việc thuận lợi, sự nghiệp và tài vận hanh thông. Năm 2008 - 2011 
có kém hơn mấy năm trước. Nãm mậu tí 2008 kiêu thực cùng gặp, 
năm 2009 thương quan chủ sự, phải đề phòng nhiều trắc trở.

2) Nàm 2012 nhâm thin thiên khắc địa xung với trụ 
ngày, hai thin xung một tuất là năm gặp nhiều trắc trở, trong gia 
đình cũng bất hoà, phải hết sức chú ý.



(5) Vận thiên  tà i canh  ngọ từ 49-58 tuổi.
1) Năm quý tị 2013, thương quan lại gặp quan, lưu niên 

thiện khắc địa xung với trụ giò, còn xung đề cương lệnh tháng, 
nên năm đó nhiều việc không thuận, một là bản thân, hai là ngưòi 
nhà, phải hết sức chú ý.

2) Nãm 2014 - 2017 tương đối tốt, mọi việc như ý.
3) Năm mậu tuất 2018, lưu niến thái tuế và trụ năm thiên 

khắc địa xung, kiêu thần đoạt thực thần của lưu niên, hai tuất 
xung khắc một thin là bản thân gặp nhiều trắc trở hoặc tai nạn, 
hoặc ngưòi nhà (vợ có tai hoạ bất ngờ, hoặc có việc tôn tiền của, 
phải hết sức để phòng).

(6) Vận thương quan  k ỉ  tị từ năm  59-68 tuổi
Vận này thương quan chủ sự, xì hơi của nhật trụ, tuổi già 

sức khoẻ yếu nên phải chú ý giũ gìn. Năm 2028 kiêu thực đều gặp, 
năm 2029 thương quan lâm vượng địa, năm 2030 lưu niên canh 
tuất thiên khăc địa xung với trụ năm, 3 nàm trên đều có nhiều 
việc trắc trở hoặc bệnh tật.

(7) Vận thực thần  m ậu thin từ 69-78 tuổi
Vận này kiêu thần đoạt thực thần của đại vận, kiêu là hung 

thần, vì vậy tuổi già nhiều bệnh tật. Năm bính thin 2036 ba thin 
xung một tuất, kiêu thần còn đoạt thực thần của đại vận nên e
rằng đây là của 
thể khó qua.

ải nguy hiểm của tính mệnh, hung nhiều cát ít có
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1. P h ân  tích  m ệnh cụ c và chọn dụng th ầ n
Canh kim sinh tháng 7 là sắc nhọn võ cùng. Tứ trụ này thân 

vượng, chọn mộc làm dụng thần để có thể xì hơi kim. Hoả là hỉ 
thần, kim mừng gặp hoả để tôi luyện thành vũ khí. Tứ trụ này



thuộc khôi canh, thân vượng, dưới nhật chủ đóng kim dư nên là 
người danh tiếng. Gặp vận thân vượng thì có thể nắm quyền, 
thương quan lại sinh tài là phú quý tự đến, cho nên làm n&hề 
buôn bán cũng dược. Sau 33 tuổi có thể làm chức công, khôi canh 
nhiều nên quyển hành lớn, sau 33 tuổi thành vận khôi canh chủ 
về có quyền bính. Ngưòi này làm chính trị thì có chức, làm thương 
nghiệp thì nhiều tiền, là Tứ trụ phú quý. Sau 43 tuổi tiền đồ càng 
rộng mở, là Tứ trụ có chức quan lớn hơn của cải. Dụng thần là 
mộc, hỉ thần là hoả, kị thần là thổ.

2. T ín h  cá ch
1) Mệnh gặp sao hoa cái là đòi cô độc, cho dù giàu sang cũng 

khó tránh khỏi cô đơn, cuộc đời buồn nhiều vui ít, thông minh ham 
học, tự phấn đấu, tay không xây dựng cơ đồ. Tính tĩnh khô cứng, cao 
ngạo, có năng lực về văn học, nghệ thuật, thích âm nhạc, mỹ thuật, 
hội hoạ, thư pháp, thích thần bí, mệnh lý, tin đạo phật.

2) Trí tuệ dồi dào, tuấn tú đường hoàng, hơn nữa trí khí cao 
cả, bình sinh yêu thích rộng rãi, nhiều tài nghệ và cỏ triển vọng 
nổi tiếng.

3) Người này hào hiệp khảng khái, phong lưu đa tình, không 
biển lận, hào phóng, coi thường danh lợi, đối xử chân thành, thích 
làm việc nghĩa, nhân duyên rất tô't, có đầu óc kinh doanh, vừa biết 
kiếm tiền, vừa biết tiêu tiền, tiền vào tiền ra suốt đdi không thiếu.

4) Khôi canh quý nhân : nắm quyển háo sát, có tài lãnh đạo, 
tiếng tăm lừng lẫy, hiếu thắng.

3. Nghể nghiệp  và phương vị
1) Phương vị có lợi nhất là đông, đpng nam so với nơi sinh 

của bố, phương không có lợi là phương nam và tây nam.
2) Công việc thích hợp nhất là những nghề có liên quan với 

mộc, hoả. Nếu buôn bán thì nên buôn những mặt hàng có liên 
quan đến mộc hoả.

Nghề liên quan với mộc là : Nghê sơn lâm, chế biến gỗ, giấy, 
sách báo, làm vưòn, trồng cây cảnh, phục trang, dệt, đóng thuyền,...

Nghề cỏ liên quan với hoà là thuốc súng, nhiệt năng, quang học, 
đèn chiếu sáng, xăng đầu, cao su (xăm lốp, dây đai, nhựa cây), các sản 
phẩm đồ điện, vật tư hoá học, luyện kim, nhựa đường,...

3) Làm bạn hoặc hợp tác với những người tuổi ngựa, lợn, thỏ, 
thì có lợi. Những người không lợi là tuổi trâu, tuổi chuột.

4) Được ngưòi tên có chữ hoả, chữ mộc giúp đỡ .



5) T ài vận trong các năm 1992 - 1995 đểu tương đối khá. 
Năm 1996 thân tí thin tam hợp thành cục thương quan, thương 
quan lại sinh tài, năm 1996 tài vận khá.

6) Năm bính tí 1996 tam hợp thương quan, về mặt quan chức 
không có lợi lắm, vì có nhiểu tiểu nhân đố kị, hơn nữa năm đó sức 
khoẻ không tốt, dễ ốm đau. Năm đó thân tí thin tam hợp đào hoa 
cho nên còn phải đề phòng quan hệ-nam nữ ảnh hưởng đến tiền đồ 
bản thân.

7) Quan vận : năm 43 tuổi gặp vận chính ấn là có thực 
quyền, hơn nữa thương quan, ấn là chù về nổi tiếng, công danh 
thuận lợi. Sau 43 tuổi cầu quan rất có lợi.

4. Hôn nhân
1) Người này trụ ngày đóng khôi canh, hơn nữa chính, thiên 

tài thấu rõ, đặc biệt sau 43 tuổi gặp vận đào hoa càng phải đê' 
phòng đến quan hệ nam nữ.

2) Năm 1996 tiểu vận tân sửu, lại có tam hợp cục là có tin 
mừng về hồng loan, năm sau cảm tình của vỢ chồng có sóng gió và 
cũng có ngưòi khác giới đeo đuổi.

3) Sau 33 tuổi hôn nhân không thuận, nếu vợ chồng sông xa 
nhau lâu dài thì sẽ tốt hơn. Vận trình này thin tuất tương xung, 
xung động cung hôn nhân. Năm 1990, 1991 hôn nhân có trắc trở, 
nàm giáp tuất 1994 thiên khắc địa xung với đại vận cũng chú về 
hôn nhân trắc trở.

4) Kết bạn với nhũng người tuổi chó, tuổi ngựa, tuổi lợn, thỏ 
thì có lợi. Năm 1994, 1995 rất nhiều cô gái đeo đuổi, nhưng hôn 
nhân không thuận, có ly hôn không là một việc khác, vì chính tài, 
thiên tài cùng gặp nên người này vừa có tình cảm với người vỢ đầu 
tiên, lại cũng nặng tình nặng nghĩa với người vỢ sau, hoặc giả là 
cùng chung sông tồn tại.

5. B ê n h  tâ t
■ •

1) Tứ trụ thổ nặng nên phải chú ý các bệnh vể tì vị, dường 
ruột, đặc biệt sau 43 tuổi càng phải chú ý bệnh dạ dày.

2) Thổ nhiều thì thuỷ bị khác, thuỷ chủ về thận nên phải chú 
ý các bệnh về thận, bàng quang, hệ thống tiết niệu. Tứ trụ người 
này có sao thiên y, trong nhà có thể có ngưòi làm thuốc giỏi, hoặc 
bản thân cũng yêu thích y học. Tương lai con cái cũng sẽ có ngưòi 
theo ngành y thì có lợi.



3) Ngưòi này thân vượng ỉạì gặp nguyệt đớc, cho nên sau 3c 
tuổi gặp vận thân vượng, do đó cuộc đời ít bệnh, chỉ là chú ý dí 
kiểm tra sức khoẻ mà thôi.

6. Ngũ h àn h  hỉ, kị
1) Người này nên mặc quần áo và dùng các dụng cụ mào 

xanh lục, màu đỏ, không nên dùng màu vàng, màu hoàng thổ.
2) Trong nhà nên trồng nhiều hoa, cây cảnh và các cây màu 

xanh có lợi.
3) Phòng ỏ tốt nhất hướng tây, hoặc hưóng bắc cũng có thể được.
4) Vị trí giường đặt theo hướng đông tây, đầu phía Đông, 

hoặc hướng nam bắc đầu ỏ phía Nam.
5) Tên bảng hiệu công ty tốt nhất dùng màu đỏ, màu xanh, 

cửa hướng về phía tây hoặc phía bắc.
7. Lưu n iên  và vận tr ìn h
1) Vận thương quan từ 3 - 13 tuổi, thương quan gặp thương 

là chủ về bệnh tật liên miên. Khi nhỏ ôm yếu hoặc dễ bị thương 
tật. Trong đó năm tân sửu 1960, 1961 thiên khắc địa xung, ngoài 
ra 3 mùi xung một sửu, hơn nữa sửu mùi tuất tam hình cho nên 
năm. đó trong nhà có sự biến lớn, người này gặp nạn lớn nhưng 
không đến nỗi chết. Nếu đang chịu tang thì sẽ không can hệ gì. 
Năm dó không lợi cho người già trong nhà. Nếu có sinh em thì sẽ 
đỡ hơn. Năm 1961 là năm nhiều hạn.

Năm quý mão 1963, ba thương quan cùng gặp lại chủ về bị 
thương hoặc có bệnh nặng.

Năm nhâm ngọ 1972, tí ngọ tương xung, nên sẽ có sự điểu 
động lớn.

Nãm giáp dần 1974 trạch mã bị xung, cho nên trong công tác 
có biến động, năm đó phải đi lại nhiều. Nâm ất mão 1975 trong 
nhà có việc đính hồn.

Các năm 1976, 1978 đểu lợi về th i cử hoặc trong công tác 
được tăng chức vụ. Quan sát ấn vận là lợi vể tiền đồ.

Trưóc năm 23 tuọi con đường của ngưòi này không thuận 
buồm xuôi gió, gian khổ khá nhiều, đều dựa vào nỗ lực của ban 
thân, tay trắng dựng cơ đồ, không nhận được sự giúp đỡ của cha 
mẹ hoặc anh em. Sau năm 24 tuổi, nghể nghiệp bắt đầu khỏi sắc, 
được lãnh đạo coi trọng.

Từ 23 đến 32 tuổi hành vận kiếp, đường đi bằng phăng, do đó 
kêt hôn, sinh con, học tập đểu tương đối ổn định, trong đó 
năm 1980, 1981 bố gặp trắc trố hoặc bị đau ôm.



Nàm ất sửu 1985 thiên khác địa xung, năm đó công việc có 
sự điều động và được đến đởn vị tốt hơn, có tin mừng.

Hai năm 1988, 1989 là nám có cđ hội tốt tròng học tập, có thể 
được nâng bậc. Năm nhâm thân 1992 có mã tinh ỉà có khả năng 
điều động công tác.

Vận ngang vai từ năm 33 - 42 tuổi bắt đầu tết dần, tài vận 
và sự nghiệp đều khá.

Năm 1992 - 1994 tài vận tạm được. Năm ất hợi gia đình 
không thuận hoặc bản thân phải đi lại nhiểu, hai năm 1998, 1999 
cũng không suôn sẻ.

Năm 1998 thiên khắc địa xung vái lệnh tháng vì vậy nếu có 
điều động công tốc thì tốt.

Năm 1999 tuế vận cùng gặp, cho nên trong gia đình có người 
già tạ thế.

Năm canh thin 2000 có tin mừng được nâng bậc vì khói canh 
trCu.g điệp. Năm đó chữc vụ có thể rất cao, nhưng hai nãm 1998, 
1999 trước đó vận khí tương đối kém, qua hãi nám đó quan vận sề 
hanh thông, nguồn của dồi dào mãi đến già.

Cuối đòi phải chú ý các năm tuổi 54, 59, 60, 66. Sau 63 tuổi 
gặp tam hình, lại còn có thương quan gặp quan cho nên về già hơi 
kém. Năm đinh mùi 72 tuổi có ba mùi xung một sửu nên cố khả 
năng bệnh nặng, khỏ vượt qua, nhất ỉà bệnh tỉm.

Ví d ụ  9. Nữ.

Năm 1962 Tháng 11 Ngày 29 Giò sửu
Quan Quan Nhật nguyên Tài

Nhâm dần Nhâm tí Đinh dậu Tân sửu
Giáp bính mậu Quý Tân Kỉ tân quý

Ấn kiếp thương Sát Sát Thực tài sát

Cung mệnh : Giáp thin Thai nguyên : Quý mão

Tài Tài Thực Thương Tỉ Kiếp Kiêu Ấn
Tân hợi c.tuất Kỉ đậu M.thân Đ.mủi B. ngọ Ất tị G.thìn

6 16 26 36 46 56 66 76

1. P h ân  tích  m ệnh cụ c  và chọn dụng th ầ n  
Nhật chù đinh hỏa sinh tháng tí, thủy vượng hoả tử, sinh 

không gặp thòi, không được lệnh. Tứ trụ không có tỉ kiếp giúp 
thân là không được trợ giúp. Tứ trụ tài quan đều vượng, khắc xì



thân rất n^ng nên thân cực nhược. May được chính ấn gi&p mộc 
trong chí dán của năm đến sinh thân. Giáp mộc được lệnh tháng, 
can T>atn thnỷ vượng đến dể sinh, cho nên rễ sâu, có ỉực, do đó 
nhật nguyên hoả được sinh. Dinh hoả đóng chi dậu ở trường sinb 
cõng l ì  lfim nguy có câu. Xem toàn cục thì sinh ít mà khắc nhiều cho 
nên lihật chủ vẩn yếii. Để cân bằng ngũ hành phải táng cường chê 
phù nhược, vì vậy lấy mộc ấn của chi năm làm đụng thần để giúp đỡ. 
hoả làm  hỉ thắn, kị thần là tài, quan,' thương, thực.

1) Tữ trọ  1 tài, 2 quan đều vượng thấu, chi tháng chi ngày 
chi già lại ám tàng thất sát, thiên tàỉ chính tài lại sinh quan, thấu 
quan tàng sát do dó quan sát cà hai đều vượng, nhưng hỗn tạp cho 
nên cuôc đời gặp nhiều trác trd.

2} Ngưòi này trụ năm và trụ tháng haì quan đều vượng thấu, 
tác hợp với nhật chủ lã hai quan tranh hợp nhật chủ, chủ về hôn nhân 
không thuận. Người xưa nói mệnh nữ, một quan thấu ra ỉà trong lè 
quý, một tài hai quan thấu ra tác hợp với bàn thân là dâm.

3) Nhật chù thuỷ khắc nhược hoả, cho nên ngưòỉ I)ày thỉ lực 
không tốt hoặc có tật về mắt. ,

2 - T in h  cách  và đặc điểm
1) Nhật chủ đỉnh hoả, hoả chủ về lễ, tức là cư xử vói mọi 

ngưòi thành tâm, lễ nghĩa. Thân nhược tài vượng ỉà buồn nhiều 
vui ít, do dự không quyết đoán, tính cách thiên về hưóng nội, ít 
nói, ít  hoà hợp.

2) Ngưdi này tâm hiền lành, ứng xử thẳng thán, quẫ đoán, 
hay giúp đd ngưồi, khàng khái, (vì có hoa cái, thiên ất thái cực, 
nguyệt đức nhập mệnh).

3) Ngưồá này ham học, hảng hái phấn đấu, có lòng yêu nghề 
nghiệp, làm việc chăm chỉ, gặp việc quyết đoán (hai vãn xương quỷ 
nhân nhập mệnh, kiếp sát lãm quý nhân làm dụng thần là cát thần).

4) T â trự này thủy vượng, thuỷ nặng. Thủy chủ về trí, nên 
ngưdi này thông minh, tháo vát, nhanh nhạy, khôn khéo, túc trí 
da mưu, quan hệ tốt (mệnh có nhiều quý nhân, tài thấu ra là 
ngưòi rộng rái).

5) Ngưòi này có duyên, đặc biệt hấp dẫn đốì với các bạn trai, 
đối xã thành.tâm , tiêu tiền rộng rãi, tiền vào tiền ra nhiều. 
Nhưng tài nhiều thì tổn ấn, ấn chủ về văn, về học tập cho nên học 
nhiều nhưng thành công ít, có đầu không có đuôi (trong Tứ trụ 
hợp nhiều, tả i lại đóng ỏ kho của trụ giờ).



6) Người này đặc biệt có duyên vối võ thuật hoặc đạo phật 
(hoa cái nhập mệnh, thiên tà i đông ỏ trụ giờ).

7) Người này thích yên tĩnh, không hiếu động, tình cảm tốt 
vổi cha mẹ, được cha mẹ anh em giúp đỡ (Tứ trụ không có xung, 
không có trạch mã. Trụ nàm và trụ tháng có vượng quan sinh ấn, 
ấn lại sinh thân, tĩ kiếp là hỉ thần).

3 . Cha m ẹ v à tổ  nghiệp
1) Cha mẹ nghẻo khó (trụ năm quan tinh là kị thần).
2) Cha mẹ hoà thuận, tình cảm tốt (trụ năm tương sinh, trụ 

tháng ngang hoà).
3) Cha mẹ không giàu nhưng có tiếng (trụ năm quan ấn 

tương sinh, quan tinh thấu ra).
4) Cha mẹ là ngưòi thương người, quan hệ giao tiếp tốt, có 

phong độ trong xã hội (can năm, can tháng đều gặp nguyệt đức 
quý nhân).

5) Ngưòi này được cha mẹ yêu mến và dạy dỗ tốt, được âm 
đức của cha mẹ nhiều (quan sinh ấn, ấn sinh thân).

6) Người này không thật tôn kính cha mẹ, ngược lại có tượng 
khắc cha mẹ (nạp âm.can ngày, chi ngày đều khác trụ năm).

4- A nh ch ị em
1) Anh chị em là hai hoặc ba người, một nam một nữ hoặc 

một nam hai nữ (trong trụ tỉ kiếp không nhiều, nên anh em ít).
2) Ngưòi này là con đầu (nhật nguyên đình hoả đóng trưòng 

sinh, đinh trưòng sinh ồ dậu).
3) Người này được anh em giúp đỡ (tỉ kiếp là hỉ thần của 

nhật chủ).
4) Trong sô" anh chị em có ngưỏi vì quan chức mà mắc vạ (chi 

ngày thất sát lâm hung sát).
5. Sự  nghiệp  và tiề n  đổ
1) Người này học vấn không tốt, con đưồng học tập không 

phát triển (trong Tớ trụ tài vượng tổn thất ấn là tuổi nhỏ gặp tài 
vận, không lợi cho học tập).

2) Ngưòi này cuộc sống dồi dào, ăn mặc không thiếu, nhò 
chồng mà giàu (trụ ngày đóng tài tinh, cung chồng tài vượng sinh 
quan). Chồng có năng lực và có tiền của (cung chồng gặp thiên ất 
thái cực, văn xương quý nhân).

3) Người này trước tuổi trung niên là vận kị thần, vĩ vậy 
thân nhược, lại gặp các vận tài, thực thương cho nên kiếm tiển rất



khó. Sau tuổi trung niên đến vận dụng thần. Vì vậy đó là lúc giài 
lên, cuối đòi có phúc (tiển vận thân nhược nên không thắng dượt 
tài, hậu vận thân nhược nhưng được giúp đa, được sinh trợ).

4) Ngưòi này trong sự nghiệp có thể có tiếng tăm, hoặc có địe 
vị nhất định (tàng sát thấu quan thì người nào cũng nổi tiếng).

6. Hôn n hân  và g ia  đình
1) Người này trụ ngày tự khắc, nên vợ chồng không hoà hợp 

lắm, vợ nắm quyền chồng, chồng nghe theo vợ (đinh hoả khắc 
cung chồng dậu kim, trụ ngày đóng kị thần).

2) Ngưòi này là người nội trợ tôt trong gia đình, chồng quan 
hệ với con cải tô't, mệnh nữ nên nhu, nhu là đức, là hiền có ích cho 
chồng con (đậu sừu bán hợp, dậu là chồng, sửu là con).

3) Ngưòi này quan nặng, quan vượng, lại thấu ra, tranh hợp 
vái nhật chủ nên là tượng nhiều chồng (quan nhiều, quan vượng là 
chủ về khắc chồng, chủ vể hôn nhân không thuận).

4) Tru ngày đóng tài tinh, tài sinh quan, tài quan cả hai đều 
vượng và thấu là lấy chồng phú quý (quan vượng lại gặp quý nhân).

5) Ngưòi này kết hôn với ngưòi tuổi lợn, ngựa thì tốt, phương 
hướng phô'i hôn nên theo hướng tây bắc- đông nam.

6) Nãm 23 tuổi có tín hiệu kết hôn, năm 25 tuổi lại có tín 
hiệu kết hôn, hai năm đó nên kết hôn, nếu không kết hôn thì cũng 
có bạn khác giổi (kết bạn khác giới hoặc luyến ái, nãm 23 tuổi là 
năm ất sửu 1985, đại vận canh tuất, thiên can đại vận tương hợp 
với thiên can của lưu niên, hợp hỷ thần là chủ về có tin mừng, 
Năm đinh mão 25 tuổi, là năm 1987 có đào hoa, tài vận canh tuất, 
mậu tuất tương hợp vói đào hoa là chủ về việc hôn nhân.

7) Người này lần đầu sinh con trai, cuối đòi không được 
hưỗng phúc con  cái.

7. T ả i vận
1) Người này tuổi trẻ tài vận chưa tô't, cuôl đòi mói phát (vì 

tuểi trẻ hành vận kị thần, thân nhược nên không thắng được tài).
2) Trụ giơ tài thấu là người hào phóng. Tài đóng ở kho, sau 

khLxụng mất kho sẽ phát đạt.
3) Người này tài nên tàng, không nên thấu, thấu ra sẽ chuốc 

lấy tai vạ (tài sinh quan dễ bị vạ lây vì người khác giới).
4) Người này tiêu tiền rộng rãi, của vào lại ra, thân nhược gặp 

vận kị thần là có hại, gặp vận hỉ thẩn hay dụng thần thì sẽ phát.



8. B ện h  tậ t
1) Cuộc đời không có bệnh gì nặng, nhưng thể chất yếu, gặp 

đại nạn khó có ngưòi cứu.
2) Dưới nhật nguyên đóng đinh hoả nên dễ bị bệnh tim hoặc mắt.
3) Năm nhâm tí 1972 người này có thể bị bệnh vào mùa thu, 

hoặc mùa đông, bệnh ỏ mắt.
4) Cũng có thể bị bệnh thận.
9. Ngũ h ành  hỉ, k ị và phương vị có lợi
1) Người này thích hợp với phương đông, phương nam, kị 

phương bắc và phương tây (phương đông mộc là dụng thần, 
phương nam hoả là hỉ thần).

2) Thích hợp với màu xanh lục, màu đỏ, kị màu đen, màu trắng.
3) Nên làm những công việc hoặc sông trong môi trường có liên 

quan với mộc, hoả, mầu xanh, màu đỏ. Nên kết bạn hoặc hợp tác với 
những người làm nghề buôn bán có liên quan vối mộc và hoả.

4) Hướng nhà ỗ lợi vể hưỗng đông hoặc hướng nam, vị trí 
giưòng dặt theo hướng đông tây, đầu phía đòng hoặc đầu phía 
nam. Trong nhà ỏ nên có nhiều bồn cây màu xanh.

5) Bàn làm việc nên hướng về phía dông hoặc phía nam.
6) Trong tên nên có chữ "mộc" bên cạnh hoặc "thảo đầu", 

hoặc chữ "hoả".
10. Lưu n iên  và vận  tr ìn h
Trưóc khi hành các đại vận thì lệnh tháng làm đại vận, sau 

đó xem tiểu vận. Năm quý mão 1963, nhật trụ cấu thành thiên 
khắc địa xung. Năm đó có bệnh tật. Năm 1964 giáp thin tiểu vận 
mậu tuất, tiểu vận và thái tuế tạo thành thiên khắc địa xung, 
nãm dó bàn thân hoặc ngưòi nhà gặp nhiểu trắc trỏ. Mậu thổ là 
thương quan, trong Tứ trụ lại thấu quan nên tất sẽ gặp bệnh tật. 
Tóm lại hồi nhỏ sức khoẻ yếu, nhiều bệnh.

1) Vận thiên tài tân hợi từ 6-15 tuổi, bước đầu là vận kị 
thần, sức khoẻ yếu lại gặp tài vận, xì hơi quá nặng nên bệnh tật 
nhiều. Năm mậu thân 1968 lưu niên và trụ năm tạo thành thiên khắc 
dịa xung, nàm đó bản thân hoặc cha mẹ có hạn. Năm định tị 1977 
kình dương trực thái tuế, cùng với đại vận tạo thành thiên khắc địa 
xung, nên nám đó bản thân gặp tai hoạ hoặc hao tổn tiền của.

2) Vận chính tài canh tuất từ năm 16-25 tuổi, đó là vận kị 
thần, thân nhược không thắng nổi tài, tài vượng hao ton ấn, nên 
học tập không thành, thi cử khó khăn. Hai năm 1978, 1982 đều



không thuận (năm 1978 tháng mậu ngọ thiên khắc địa xung với 
nhâm tí trong Tứ trụ, xung để cương lệnh tháng, mậu thổ thương 
quan trong Tứ trụ lại gặp quan, nên năm đó có hạn về quan chức 
hoặc bị thương. Nãm 1982 đại vận nhâm tuất gặp canh tuất, tiểu 
vận canh thin là hai tuất xung một thin).

3) Vận thực thần kỷ đậu năm 26 - 35 tuổi, năm mậu thin 
1988 giáp tuất cấu tạo thành thiên khắc địa xung, lưu niên 
thương quan gặp quan nên năm đó có hạn. Năm ất hợi 1995 thiên 
can lưu niên kiêu thần gặp thực thồn của đại vận cấu tạo thành 
kiêu thần đoạt thực thần, không thuận lợi trong hôn nhân hoặc 
đối với con cái.

4) Vận kị thần thương quan mậu thân từ 36 - 45 tuổi, thòi 
gian này phải tôn trọng pháp luật vì thương quan gặp quan là 
nhiều mối phức tạp, đặc biệt phải chú ý nồm 1998 (nầm mậu dần 
1998 lưu niên và trụ năm tạo thành thiên khắc địa xung).

5) Vận hỉ thần ngang vai đinh mùi từ 46 - 55 tuổi là vận 
trình chuyển tốt dần, đã qua khỏi thòi kỳ khó khăn. Năm tân mão 
2011, tiểu vận là tân hợi, (hợi, mão, mùi tam hợp thành mộc cục, 
dụng thần đắc lực, được ấn sinh thân, thân vượng nên có thể 
thắng tài, do đó năm đó phát đạt (nâm ất mùi 2015 tiểu vận đinh 
mùi, ất đỉnh là hỉ thần đắc địa, trụ giò tân sủu, sủu mùi tương 
xung, xưng khai tài kho năm đó tất phát tài).

6) Vận hỉ thần kiếp tài bính ngọ từ 56 - 65 tuổi, năm mậu 
tuất 2018 đại vận bính ngọ, trụ năm nhâm dần (dần ngọ tuất tam 
hỢp thành hoả cục giúp đỡ thân, thân vượng thắng tài, nhưng 
phải để phòng tai hoạ thương quan gặp quan). Nảm canh tí 2002 
trụ tháng là nhâm tí, đại vận bính ngọ, hai tí xung raột ngọ, xung 
khắc hỉ thần nên phải để phòng nhiều trắc trỏ và tai nạn.

7- Đại vận thiên ấn ất tị từ 66 - 75 tuổi, 76 - 85 tuổi là vận 
chính ấn giáp thin, đều là vận dụng thần, nên cuối đòi hưởng phúc 
lộc, tuẩi thọ cao, sức khoẻ tốt.

Vi d ụ  10. Nam.

Năm 1956 Tháng 8 Ngày 18 Giò hợi
Tài Tài Nhật nguyên Ấn

Bính thân Đinh dậu Nhâm thin Tân hợi
Mậucanh nhâm Tân Ất mậu quý Giáp nhâm

Sát kiêu tỉ Ấn Thương sátkiếp Thực tỉ



Sát Quan Kiêu Án Tỉ Kiếp Thực ThuúKig
M.tuất K-hợi c .tí Tán sửu Nh.dẨn Qjn&0 G.tỉnn Ất tị

6 16 26 36 46 56 66 76

ỉ .  P h án  tích  m ệnh cụ c yà chọn dụng th ầ n
5 tuổi 8 tháng bắt đầu đạỉ vận.
Tháng 8 nhâm thuỷ, tân kim nấm quyền, thuộc cách kim 

trắng thuỳ trong, chủ về thanh quý danh dụ, cố tiếng t&m.
Tử trụ  kim nhiều, nhâm thuỷ sinh tháng 8  được lệnh, cho 

nên lấy giáp mộc lồm dụng thần một mặt đề xì kim khí, lại có thể 
bổ sung cho mộc khí trong T â trụ khống đủ. Lấy mộc lảm dụng 
thần đắc lực nhất, thuỷ là hỉ thần. Sau 46 tuổi hành đại vận 
nhâm dần, dụng thần được sinh nên có lợi nh£t ; sau 4 6  tuổi tàĩ 
nguyên dồi dào, mã tinh bị xung cho nên CẦU tài trong vận động lè 
tết nhất, dựng nghiệp nơi xa rất có lợi. Năm 46 tuổi là  bước ngoặt 
của CUỘC đài. Từ 51- 55 tuổi là 5 nồm huy hoàng nhất, dụng thần 
được lệnh, quan vận hanh thông, đường công danh bàng phảng. 
Cuộc đòi gặp đại vận thuỷ mộc là tốt. Năm 66 tuổi hành đại vận 
giáp thin, dụng thần xuất hiện cuối đồi càng tốt đẹp.

2» T ính cách
1) Mệnh cục gặp hoa cái ỈA cuộc đời cô độc, cho dù phú quý 

vẫn khó tránh khỏi, cuộc đòi buồn nhiểu vui ít.
2) Thanh cao, khí độ phi phàm, thích những điều thần bí, tín 

ngưdng mệnh lý, phật giáo.
3) Thông minh hiếu học, tự mình phấp đấu, tay không dựng 

cơ.đồ.
4) Trụ tháng gặp đào hoa 1A cuộc đdỉ dược nhiều ngưừi khác 

giới ưa thích, vì ràng buộc về tình cảm nên cuộc đòi nhiểu lần ỉàm  
chú rể.

5) Thiên tài thấu ra  ỈA ngưdi khảng khái h&o phỏng, trọng 
nghĩa khỉnh tài, phong ỉưu, thích đầu tư, được của bất ngò. Kinh 
doanh ỗ phương xa rất có lợi.

6) Chính tài thấu ra là rất yêu vỢ, đõĩ với gia đĩnh rấ t trung
thực, đốì với bản thân rát tiết kiệm, dối với người ngoài hAo phỏng, là 
người có cả vợ chính lẳn những người giúp việc quan tâm . ,

7) Người này có đầu óc kinh doanh, biẾt kiếm tiển, biết tiêu tiền, 
tiền ra  tiến VAo nhiều, chi vì của cải kbông có kho nên không tụ .

8) Trụ ngày dòng khôi canh \A ngứSv ch \k \ \nùh dpo, w£ng 
vang  như chuông, thích tranh đấu, giỏi quyển thuật.



9) Trụ gìơ vong thẩn là có mưu lược tính toán, gặp việc 
không bỏ lỡ thòi cd. Vong thần lâm tự quán là có tài về viết lổch.

10) Tứ trụ hợp nhiều là ngưòi nhân duyên tốt, có tài tổ chức, 
có tả hữu giúp đd, làm việc có tình.

3. C ha mẹ và tổ  nghiệp
1) Tứ trụ  danh thấu một chính ấn, ám tàng hai ấn do đó 

trong cuộc đời có ba mẹ, nhưng vì ngưòi này tài nhiều, song tài 
khắc ấn là chủ về khắc mẹ, không có duyên với mẹ đẻ.

2) Thiên tài ỏ tử địa là ông cha nghèo khó phiêu bạt, hdn nữa 
không được cha mẹ giúp đd, tay không dựng cơ đồ.

3) Ấn gặp đào hoa là chủ vể mẹ đẹp thông minh.
4) Trên trụ năm gặp thiên y là ông cha có người làm y học.
4 . Anh ch ị em

*

Có từ 4 - 5 người. Trụ tháng đinh dậu và nhật nguyên thiên 
hợp địa hợp là quan hệ anh em rất tốt.

5. N ghể nghiệp  và phương vị
1) Ngưòi này tính cách kim tráng thuỷ trong, là người cố 

danh tiếng, năm quyền quý , vì vậy theo nghề chính trị có lợi, tà i ỏ 
vượng địa thì buôn bán cũng giỏi, nếu là cán bộ thì có chức, buôn 
bán thì có tiển, là ngưòi phú quý.

2) Cuộc đòi nên làm những nghề có liên quan vói mộc và hoả, 
bất lợi đôi với nghề liên quan với kim.

3) Phương vị có lợi là phương đông, đông nam, bắc, đông bắc, 
bất lợi là phương tây và tây bắc.

4) Làm bạn vói những người tuổi chuột, tuổi rồng, lợn, gà, 
thỏ đếu có lợi, bất lợi với ngưòi tuổi hổ.

6. Hôn n hân
1) Người này chính tài, thiên tài thấu ra tất có hai vợ. Hơn 

nữa chính tài là ngưòi ở gần, thiên tài là người ở xa.
2) Trụ ngày âm dương sai lệch, khôi canh đều chủ vể hôn' 

nhãn không thuận, đó là tiêu chí haí lần kết hôn.
3) Vợ tuổi chuột, tuổi rồng và trong Tứ trụ của vợ mộc nhịểu, 

mộc vượng là tôt, như thế có thể bổ sung cho Tứ trụ của người này 
mộc thiếu. Phương hướng kết hôn nên là phương tây nam- đông 
bắc có lợi nhất.

4) Ngưòi này cung thê lâm thương quan, lại đóng thin thổ, chủ 
về vợ béo, quý phái, giàu, đẹp, trong xã giao lôi cuốn mọi người.



5) Cung thê lâm hoa cái là chủ về vợ thanh cao, thích tự do, 
không thích bị quản ìý, thích thần bí hoặc nghiên cứu những vấn 
đề thần bí, nhưng tính cách mạnh mẽ, nóng như lửa.

6) Trong Tứ trụ hợp nhiều nên trước hôn nhân đã ỏ chung, 
sinh lần đầu con gái, thông minh lanh lợi, ham học.

7) Năm tân dậu 1981 là lần đầu có bạn, gặp hoa cái, năm 
quý dậu 1993 nên có ngưòi khác tính theo đuổi hoặc trong tình 
cẳm có sổng gió, có sự đau khổ về mặt tình cảm.

8) Năm bính tí 1996 có giáp tí thin tam hợp cục, còn có bính 
hợp vôi tân, tí sửu thiên hợp địa hợp, là có tin mừng về hồng loan, 
hoặc kết hôn, hoặc sinh con. Năm đó phải chú ý những việc vê' đào 
hoa, đặc biệt vào tháng 4, tháng 5 âm lịch.

9) Sau 46 tuổi lại có biến đổi về hôn nhân hoặc sức khoẻ vợ 
quá kém, dặc biệt hai năm 2002 - 2003 vợ có thể bị ốm hoặc ly dị. 
Năm bính tuất 2006 thiên khắc địa xung với cung thê, không lợi 
cho vợ. Năm đinh hợi 2007 đại vận nhâm dần, đính nhâm tương 
hợp, dần hợi tương hợp tức là thiên hợp địa hợp có thể sẽ làm 
chàng rể mói.

10) Năm mậu tuất 62 tuổi lại hợp đào hoa, hợp đại vận, nàm 
đó e rằng lại có hôn nhân mới, Ngưòi này rất có duyên với phụ nữ, 
suốt đòi bị tình cảm ràng buộc, phong lưu nhưng không háo sắc.

7. B ệ n h  tậ t
1) Tứ trụ kim nhiểu phải chú ý bệnh sỏi bàng quang, sỏi thận ; 

kim chủ về phế nên phải chú ý bệnh viêm phổi, lao phổi, viêm khí 
quản, kim nhiều thuỷ lạnh nên phải chú ý bệnh đau thắt lưng.

2) Tứ trụ hoả nhiều nên phải chú ý bệnh mắt, tim, huyết, 
tim đập nhanh, ngực nôn nao, thần kinh suy nhược.

3) Tứ trụ kim vượng sinh thuỷ, thuỷ chủ về thận nên dễ mắc 
bệnh bàng quang, ngọc hoàn, hệ thõng tiết niệu, hư thân.

4) Tứ trụ mộc yếu, mộc chủ vể gan mật nên phải chú ý các 
bệnh về gan mật.

8. Ngũ h àn h  h ỉ, kị
1) Phương có lợi nhất là phương đồng, đông nam, thứ nữa là 

bắc, đông bắc.
2) Không lợi nhất là phương tây, tây bắc, suõt đòi kị sinh 

sống và làm việc ỏ phương tây, tây bắc.
3) Hưóng phòng ở tốt nhất là phương tây hoặc đông nam.
4) Mầu sắc thích hợp nhất là màu xanh lục, tiếp đến là màu đen, 

ỉhông lợi là màu trắng, không nên đeo đồ trang sức bằng vàng.



5) Trong gia đình có thể trồng nhiều cây xanh hoặc sống 
trong môi trưòng xanh.

6) VỊ trí giường đặt theo hướng đông tây, đầu ỏ phía đông.
7) Trong cuộc đời được người có chữ "mộc" hoặc "ba chấm 

thuỷ" là quý nhân giúp đô.
9. Lưu niên bính tí 1996 và vận trìn h .
1) Năm 1996 gặp bính là thiên tài, thiên tà i ỉà đại tài, tháng 

4, 5 gặp tài bất ngờ. Tài vận năm đó tương đối tốt, nguồn cùa dồi 
dào, mua ruộng mua nhà đều được.

2) Năm bính tí 1996 và đại vận thiên hợp địa hợp, có tin 
mừng về hôn nhân hoặc thêm nhân khẩu.

3) Thân tí thin tam hợp thành thuỳ cục, thuỷ là hỉ thần lại 
tam hợp thành cục kỉnh dương, sát không có lực, không hiện, cho 
nên năm đó có khả nâng thăng quan tiến chức, hơn nữa tài sinh 
quan nên nàm đố công tác có biến động lớn.

4) Năm 1996 buôn bán phát triển nhiều phương thì có ích vằ 
cõng ty ồ phương nam sẽ có lợi nhất.

5) Năm 1996 thân tí thin tam hợp với năm kình dương, nên 
tháng 10, tháng l i  ngưdi này có thể có hiếu. Nám 1996 tam  hợp 
kình dương là có thể bị ốm, hoặc bị thương, hoặc tai nạn xe cộ.

10. Lưu n iên  và vện trìn h
1) Người này khắc cha khắc mẹ, từ bé chịu đựng đủ mọi gian 

khổ nhưng không được bô' mẹ nuông chiều, không được hưỗng thụ 
sự ấm áp của gia đình, chỉ vì từ nhỏ đại vận và nhật nguyên thiên 
khắc địa xung, xung bố rồi khắc mẹ, còn không lợi cho anh chị em. 
Trong đó năm mậu tuất 1958 lại thiên khắc địa xung vói nhật 
nguyên, trong thin có ất mậu quý, trong tuất có tân đinh mậu, tân 
là ấn là mẹ, quý là anh em cho nên năm đó không lợi cho mẹ và 
anh em. Năm 1958, 1959 thưòng ốm đau hoặc bị thương.

2) Vận thấp sát từ 6-15 tuổi lúc nhỏ rất nghịch nên dễ bị 
thương, nhưng ỏ trường có danh tiếng. Đày là thể vận, thổ trùng 
trùng, thổ là đưộng ruột dạ dày, cho nên trong thời gian này bộ 
máy tiêu hoá kém, đặc biệt là các năm 1962, 1968, 1969 sức khoẻ 
không tốt. Năm nhâm dần 1962 ốm đau nhiều hoặc không lợi cho 
bố. Nếu bố lấy vợ thì đõ hơn một ít. Năm dớ người này có nhũng 
chuyển đổi hoặc di động lốn.

3) Sau năm 1964, 1965 vận khí bắt đầu t$it dần, ồ trưòng 
thành tích nổi bật. Hai năm 1968 - 1969, cớ thề bị thương hoặc ốm 
đau nằm viện, chủ yếu là bệnh dạ dày, <đưòng ruột.



4) Năm canh tuất 1970 được chuyển đổi hoặc đi học, nàm 
1970, 1971 việc lẽn cấp trong học tập gặp nhiều thuận lợi.

5) Vận quan từ năm 16 - 25 tuổi, đây là giai đoạn có thể có 
chức lãnh đạo nhỏ ô trường, có danh tiếng. Trong dó hai năm 
1974 - 1975 có thể bị thương, chủ yếu là phần đầu hoặc ngón tay. 
Nhưng sau năm 1974 vận khí tốt dần vì dụng thần lên ngôi. Năm 
1976, 1977 hành tài vận, bắt đầu độc- lập vể kinh tế. Nên làm 
nghề có liên quan với hoả hoặc điện. Năm đinh tị 1977 được điều 
động hoặc chuyển đổi công tác. Năm mậu ngọ 1978 thin ngọ dậu 
hợi bôn hình xung đểu gặp, cho nên có thể bị thương hoặc thoát ra 
từ cõi chết.

6) Kiêu vận từ 26 - 35 tuổi, vận trình này học hành thuận 
lợi, nhưng thân tí thin tam hợp thành cục kình dương, nên đặc 
biệt không lợi cho sức khoẻ, hơn nữa người này cuộc sống khá bôn 
ba vất vả. Trong đó nàm tân đậu 1981 gặp đào hoa là có tin mừng 
vể đính hôn, nãm nhâm tuất 1982 xung động hôn nhân, tức là có 
tin mừng vê' hôn nhân hoặc có việc ở chung, năm giáp tí 1984 
dụng thần lên ngôi nên tương đốì thuận lợi, có tin mừng. Hơn nữa 
thân tí thin tam hợp thành cục là có thêm người, thêm nhân khẩu, 
nhưng thân tí thin lại hợp với kình dương nên năm đó sức khoẻ 
rất kém. Từ năợi 1984 trở đi mọi mặt bắt đầu thuận lợi. Từ năm 
198.4-1987 đều khá, hơn nữa năm 1986 trạch mã gặp xung, cho 
nên đi xa nhiều, vi tiền của mà phải bôn ba. Hai năm 1988, 1989 
là năm gặp quan sát, bắt đầu có chức. Năm 1990, 1991, lại được 
đề bạt, có một lần được đi học. N&m 1990 thin ngọ dậu hợi tứ hình 
đều có cho nên bị ôm đau hoặc bị thương tật, phải chú ý đề phòng 
tháng 5 âm lịch.

7) Vận chính ấn từ 36 - 45 tuổi, vận này có quyền bính. Sau 
36 tuổi quan vận hanh thông, nhưng cầu quan tương đốì vất vả. 
Vì vận trình này dụng thần bị khắc, bính tân hợp với nhau là có 
tình càm khác giới, trong đó năm 1992, 1993 là năm nhâm, quý, là 
hỉ thần, thuý sinh mộc, sinh cho dụng thần cho nên hai năm này 
tài quan đều dẹp, đặc biệt tháng 10, tháng 11 sẽ có tin mừng. 
Tháng 7, 8 nồm 1993 được để bạt. Hai năm giáp tuất và ất hợi 
1994, 1995 dụng thần lên ngôi, thực thần thương quan đều sinh 
tài nên tài vận tương đôì khá. Năm 1994 xung đến cung thê là chủ 
về vợ nhiều bệnh hoặc có sóng giỏ trong tình cảm. Năm 1995 là 
thương quan, không lợi cho quan trường, phải chú ý tháng 3, 9 
trong chúc vụ không yên ổn, c6 tiểu nhân 4ẽm pha, đố ky, may 
nhờ có quý nhân tuổi hợi giúp dỡ cho nên cuối cùng bình an vô sự.



Năm đó thần tài lên ngôi có điểu phải lo nhưng không nguy hiểm. 
Hai năm 1996 - 1997 là năm tài, tài vận rất tốt có thể thăng quan 
tiến chữc. Năm mậu dần 1998 gặp quan sát, trạch mã bị xung nên 
trong công tác hoặc chức vụ lại có mệt lần biến động lớn, năm đó 
có thể chuyển nhà, nhưng không lợi cho mẹ. Năm kỉ mão 1999 
xung mất đào hoa là điềm có tình cảm khác giới, đại khái sự việc 
xẩy ra vào tháng 2 hoặc tháng 8 âm lịch. Năm 2000 và 2001 lại có 
khả năng đề bạt, có thể xẩy ra vào tháng 7 hoặc tháng 8.

8) Vận tĩ kiếp từ 46 - 55 tuổi khắc vợ, khắc bố, vận trình này 
hôn nhân không thuận, hơn nữa mã tinh bị xung nên đi xa nhiều, 
cẫu tài trong hoạt động, lập nghiệp xa quê hương. Trong đó năm 
Nhâm ngọ 2002 thin ngọ dậu hợi tứ hình đều có, bản thân phải đề 
phòng có tranh chấp hoặc kiện tụng. Ngoài ra năm đó cũng có nỗi 
lo mất bố hoặc ly hôn, cồn phải chú ý dề bị thương tật. Hai nãm 
2004, 2005 vận khí tương đối tốt, có thể được để bạt, thăng quan 
tiến chức, trong cõng việc lại có một lần biến động lớn, có thể làm 
cán bộ ô vùng khác, có khả năng xa cách quê hương. Năm đó có cơ 
hội ra nưổc ngoài và nhiều cơ'hội xuất ngoại. Năm bính tuất 2006 
thiên khắc địa xung với cung hôn nhân, không lợi cho vợ. Năm đó 
ngừơi nhà tuổi con rồng rất không lợi. Nàm đinh hợì 2007 lại 
thiên khắc địa hợp vổi đại vận, lại có tin mừng lấy vợ. Năm 52, 53, 
54 tuổi được thăng quan tiến chức, có chức vụ. Cuối đời phải chú ý 
cửa ải 54, 61tuổi nhưng nâm 61 tuổi là nàm đinh dậu thiên hợp 
địa hợp với nhật nguyên nhâm thin, nên 61, 62 tuổi lại lấy vợ trẻ. 
Năm giáp thín 68 tuổi là năm tuế vận cùng gặp, phải chú ý sự 
nguy hiểm về tính mệnh. Năm canh tuất 74 tuổi thiên khắc địa 
xung với đại vận lại gặp kiêu thần và thực thần nên một lần nữa 
nguy hiểm đến tính mạng. Năm giáp đần 78 tuổi, dần thân tị tam 
hình, có thể khó qua được.

Tóm tại : Ngưàí này thuộc loại ngưòi phú quý, tuổi trẻ lưu 
lạc vất vả, nhà cửa rách nát, trung niên phát đạt, nhưng gian lao 
vất vả bôn ba, xa quê tự mình xây dựng cơ nghiệp. Hơn nữa tuổi 
trung niên hôn nhân trắc trở. Cuổi đòi dụng thần lên ngôi, của cải 
dồi dào, tài vận hanh thông. Cuối đòi cầu tài thì lợi, làm cán bộ 
lãnh đạo không lợi. Con cải hiếu thuận, có thể hưỏng phúc con cái 
và cuộc sổng kết thúc tốt đẹp.



MỤC LỤC
Nhộp môn dự đoán theo Tứ trụ

L Ờ IN Ó IĐ A U ..................... ’ ............................................. ............................5
C hương ĩ .  KIẾN THỨC c ơ  BẲN

I. Nhận thức đôì với m ệnh vận............................................................... 7
1. Mệnh vận vôh câ trong vũ trụ............................................................ 7
2. "Mê tín" và "khoa học".......................................................................11

II. Mệnh vận vì sao có th ể dự đoán dư ợc........................................16
1. Dự đoán mệnh vận là môn học vấn về quy luật

sinh mệnh của con người...........................16
2. Thuận với quy luật tự nhiên là xu thế lớn cần hướng tài.........18

C hư ơng 2. ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH
I. Ngũ hành sinh k h ắ c .......................................................................... 21

Ngũ hành sinh, khắc..............................................................................22
Quan hệ giũa ngũ hành vói con người................................................24

II. Bản  tinh của ngũ h à n h .......................................................................25
Tính tình con người ứng với các khí của ngũ hành trong Tứ trụ 26
Ngủ hành của Tứ trụ hợp vối ngành nghề và phương vị............ .27
Ngũ hành sinh, khắc trong Tứ trụ tương ứng vổi

các bộ phận và tạng phủ trong cơ thể...........................28
III. Ngũ hành cùa can, c h i ...................................................................... 29

Ý nghĩa của can chi................................................................................ 29
Ý nghĩa của thiên can vổi con người.................................................. 30
Ảm dương ngũ hành của can, c h i.......................................................32
Phương vị của can, chi............................................................................ 33
Tàng chúa của can, chi...........................................................................34
Mùa vượng của năm khí can chi.......................................................... 34

IV. Sinh, vương, tử, tu yệt của ngũ h àn h ....................................... 35
C hư ơng 3. ĐẶC TRỨNG CỦA TỬ TRỤ

I. Cách xếp trụ  nám  và nạp âm ........................................................... 39
1. Cách tính cầm tinh theo bàn tay .................................................... 40
2. Tính số tuổi trên bàn ta y ..................................................................41
3. Phương pháp tìm can năm trên bàn tay ....................................... 41
4. Cách nhớ nạp âm ................................................................................ 41

II. Cách xếp trụ th án g .............................................................................43
Hàm nghĩa của tiết lện h ....................................................................... 44
Khí chất âm dương của can chi............................................................ 45

III. Cách xếp trụ  n g ày .............................................................................48
IV. C ách xếp trụ  g iờ ...................................................... ........ ................. 49
V. Cách sắp xếp tử  trụ ............................................................................50



C hư ơng 4 . TAM NGUYÊN CỦA TỨ TRỰ
I. Nhật nguyên và raưừi th ẩn ............................................................... 52

Nhật chu xác định 10 th ần ................................................................ 52
II . Thiên ngu yên .........................................................................................55

Thiên can thấu r a ................................................................................. 56
Ngũ hợp của thiến can......................................................................... 57

III . Đ ịa nguyên............................................................................................ 58
Lục hợp của địa chi............ ,................................................................ 58
Địa chi tam hợp hóa thành ngũ hành............................................. 59
Địa chi tam hội hóa thành ngũ hành.................. ............................59
Lục xung của địa chi............................................................................60
Tương hại của địa ch i.......................................................................... 61
Tương hình của địa chi........................................................................ 61

rv . Nhân nguyên........................................................................................62
Địa chi tàng độn.................................................................................... 62
Thứ tự các địa chi tàng can...... ...... .................................... ............. 63

V. Theo tam  nguyên dể luận sự v ièc .......................................... ...66
1. Quy tắc hợp hoá................................................................................66
2. Các quy tắc vê' sinh, khắc của thiên can ................................  . 67
3. Thiên can hợp hóa chủ vê' các việc...............................................67
4. Địa chi lục xung chp về các việc.................................................. 69
ỗ. Địa chi tương hình............................................................................70
6. Địa chi tương hại chủ về các việc.................................................73

VI. Bàn  vể quy tắc chung cùa hội cục hợp x u n g ...................... 7?
C hương 5 . NHẬT NGUYÊN CỦA TƯ TRỤ

I. Sự vưựng, suy của can  ngày..........................................................74
II. Điều nên và không nên khi chọn dụng th ần ....................... 78

Bàn chi tiết vể cách lấy dụng thần.............................................. 80
Điều nên và không nên của mộc thuộc bốn mùa..........................80
Điều nên và không nên của hoả thuộc bốn mùa...........................81
Điểu nên và không nên của thổ bốn mùa.......................................82
Điều nên và không nên của kim bốn mùa......................................82
Điều nên và không nên của thuỷ bốn mùa.... ...............................83

C hư ơng 6. TÍNH CHẤT CỦA MƯỜI THAN
I. S in h , khắc cíia  mười th ần ...............................v............................85

Điều nên và không nên của sinh, khắc mười thần..................... 86
II. Vượng, suy của mườỉ th ầ n .......................................................... 86

1. Xem bên trái bên phải của can ngày..........................................87
2. Tra xem múc độ vượng, suy của các can chi khác đến đâu ..87
3. Xem xét mốì quan hệ tổng hợp....................................................87

III. Công năng của mười th ầ n .........................................................88
1. Công năng của chính quan........................................................... 88
2. Công năng của thất s á t ................................................................ 88
3. Còng năng của chính tài, thiên tà i............ ................................89
4- Công năng của chính ấn, thiên ấh..............................................89
5. Công năng của thương quan, thực thần....................................89
6. Công năng của tỉ, kiếp................................................................... 90



IV. T âm  tin h  của mười th ẩn ................................ ..................................90
Tâm tính của mười thần............. .......................................................... 92

V. Sự  vượng, suy của mưdi thẩn chù vể các v iệ c .... .................... 94
1. Vượng, suy của chính quan.............................................................. 94
2. Vượng, suy của thiên quan...............................................................95
3. Vượng, suy cùa chính ấn ................................................ .................. 97
4. Vượng, suy của thiên ấn.......... :........................................................ 98
5. Vượng, suy của ngang v a i.......... :............,........................................98
6. Vượng, suy của kiếp tà i.......... ...........................................................99
7. Vượng, suy của thực th ần ...............................................................100
8. Vượng, suy của chính tà i.................................................................101
9. Vượng, suy của thiên tà i.................................................................101

C hư ơng  7.BỔ CỨU CHO TỬ TRỤ
I. Hĩ, kị của dụng th ấ n ........... ..............................................................103

1. Sinh phù, áp chế......................................................   105
2. Làm sao cho thông suốt ( thông quan).......................  106
3. Điều hầu..............................................................................................106

II. Dụng th ẩn  sinh phù - bổ cứu m ộ t............................................... 107
1. Nhật can nhược, quan sát nhiều,.................................................. 107
2. Nhật can nhược, tài tinh nhiều,..........................   109
3. Nhật nhược, thực thương nhiểu,....................................................111
4. Nhật can cưòng vượng, ấn tinh nhiều,.........................................112
5. Nhật can cưòng vượng, nhiều tỉ k iếp ...........................................113

III. Đụng thẩn  thông quan - bổ cứu h a i......................................... 116
IV. Dụng th ẩn  diều hầu - bổ cứu b a ................................................. 117
V. Dụng th ần  cứu ứng (1)................................................ .................... 119
VI. Dụng th ẫn  cứu ứng (2)................................................................... 121

C hư ơng 8. TU Ế VẬN CỦA TỨ TRỤ
I. Sắp  xếp đại v ậ n ..................................................................................... 125

1. Cách tỉnh thuận, nghịch cùa đại vận.......................................... 126
2. Lây số đại vận................................................................................... 126
3. Mười thần làm chủ các vận............................................................127

II . T u ế vận của Tứ t r ụ ............................................. ............................. 129
II I . Tổng luận vể cá t, hung của dại v ậ n .........................................136

Cát, hung cùa tuế vận...................................................... ..................140
C hư ơng 9. THẨN SÁT CỦA TỨ TRỤ

1. Cát thần và hung sát......................................................................144
2. Thiên đức, nguyệt đức.....................................................................145
3. Thiên ất quý nhân........................................................................... 146
4. Lộc thiên can..................................................................................... 147
5. Văn xương........... ................................   .148
6. Hoa cái.......................................................................  148
7. Tưống tinh......................................................................................... 149

8. Trạch m ã.............................................................................................149
9. Kim dư...................................................................... 150
10. Thiên y .......................................................  150



11. Kình dương........................................................................................150
12. Lục giáp không vong...................................................................... 151
13. Đào hoa...................................................................   152
14. Ngày âm dương xô lệch..................................................................152
15. Thiên la, địa võng............................................................................152
16. Kiếp s á t ............................................................................................. 153

C hương 10. LỤC THÂN CỦA TỨ TRỤ
I. Ông bà, cha m ẹ .......................................................................................157
II. Anh chị em ..............................................................................................160
III . VỢ, củ ã .................................................................................................... 161
rv . Con c á i.................................. ............. ................................................ ...164

C hương 11. GIÀU SANG, NGHẺO HÈN
A- M ệnh người, có m ệnh giàu, mệnh n g h èo .................................169
B- Đã đành không câu nệ vào cách cục, nhưng

làm  sao để b iết dược là giàu nghẻo hay sang hèn  ? .......... 171
I. B àn  vể giàu nghèo...............................  173

1. Cách xem giàu....................................................................................173
2- Cách xem nghèo................................................................................ 175

II. Bàn  về sang, h è n ................................................................................. 176
1. Cách xem sang.................................................... .'.............................177
2. Cách xem hèn................  178

III. Bàn  về cốt, h u n g ................................................................................179
1, Cách xem cát.......................................................................................179
2. Cách xem hung.................................................................................. 180

IV. B àn  vể thọ, y ểu .................................................................................. 181
1. Cách xem mệnh thọ.......................................................................... 181
2. Cách xem mệnh yểu ........................................................................ 181

C hương 12. KẾT HÔN
I. Quan niệm  đủng đắn vể hôn n h â n ...............................................184
II. Hôn nhân hựp lý .................................................................................. 187

C hương 13. CÁC VÍ DỤ THựC TẾ
I. Các bước dự d o án ................................................................................. 188
II . Các ví dụ dự đoán của Thiệu.Vĩ Hoa......................................... 191

C hựơng 14. GIẲI ĐÁP VE D ự  ĐOÁN
1. Thời điểm ứng nghiệm cát, hung.................................................. 211
2. ứng nghiệm của thòi điểm chết.....................................................211
3. Về chết hay không đáng chết.........................................................212
4. Vể nghẻo khó và giàu sang............................................................ 213
5. Hướng đến điều tốt, tránh xa cái xấu và cách giải nạn........... 214
6. Về sự mạnh, yếu của mệnh n ữ ......................................................215
7. Về tín ngưỗng tôn giáo................................................................... 216
8. v ề  nhà giàu đặt tên xấu cho con....................................................217
9. về những kiến thức khác trong dự đoán..................................... 218
10. Về thái độ của ngưòi dự đoán......................................................219
11. Vể ngồn ngữ và cách diễn dạt cùa người dự đoán..................220



Dự đoàn theo Tứ trụ
L Ở I N Ô I ĐẦU........................................................................................ 223

C hương L  C ơ  THỂ NGƯỜI VÀ THÔNG TIN
L  Cờ th ế  người ỉà máy cảm  ứng thông t i n ....................................229
n .  Cư th ể  người có chức n&ng ph&t và thu t ln ............................230

1. "Nhấc đến Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay"............................. 230
2. VI sao Ông ta khóc ? .................................. .7.................................... 231

r a .  Dùng th iên  can , địa ch ỉ dể biểu th ị thũng tin  của cơ  thể232
IV. Mối quan hệ giữa ảm  dương, ngũ hành vửi cơ  t h ế ............ 234

1. Xét ảnh hưỏng âm dương ngũ hành,
thiên can địa chỉ đốĩ với bệnh tậ t ........... 234

2. Từ vận .khỉ tốt xấu của con người dể
biết được sự ảnh hưồng của thiên can địa chi............ 236

V. Sự  đổng bộ của thông t ỉn ...............................................................240
1. Sự đổng bộ thống tin cùa một người................... ......................... 241
2. Sự đổng bộ thông tín của những tígưồi cùng gia đình............. 242

VI. Người sinh cùng ngầy giở
th i m ệnh vận cử giếng nhau không 7............ 244

C hư ơng 2 . ÂM DỨƠNG, NGỮ HÀNH
I. Học th u yết &m dương..................................................................... 248

1. Khỏi nguồn cùa học thuyết ám dương.:....................................... 248
2. Sự đối lập của ám dương................................................................ 249
3. Thuộc tính của âm dương............................................................... 250
4. Âm dương là gốc của nhau............................................................. 250
5. Âm dương tiêu giảm và táng trưởng........................................... 250
6. Sự chuyển hóa của âm dương.......................................... .............251

n . Học thuyết ngũ h àn h .......................................................................251
1. Khởi nguồn của học thuyết ngũ Hành......................................... 252
2. Đặc tính của ngũ hành......................................................... ......... 253
3. Ngũ h&nh sinh, khắc.......................................................................253
4. Ngũ h&nh sinh khắc và phân khắc............................. ........ ........ 254
5. Ngữ hành quá dư thừa................................................................... 256

C hương $. THIÊN CAN
I. Mười th iên  €»UI vơi âm  dương ngũ hành................................... 257

1. Ngũ hành của mưdican.................................................................257
2. Mười can phối vổi bốn mùa và các phương v ị ............................258
3. Mười can phối với thán th ể ...................................................... .....259
4. Mười can phối với lục thốn,.,....................................................... ..259

II . Mười can  hõá h ợ p ............. ",........................................................... .259
Chương 4. ĐỊA CHI

I. Ảm đương của mươi hai c h i.................... ....................................... 262
1. Mười haí chỉ và âm dương ngữ hành...... ................................... 262

2. Mười haỉ chi phổi vói bến mùa và phương v ị.......... .................. 263



3. Mưòi hai chi phối với nguyệt kiến............................................ 263
4. Mười hai chi phõì với mưòi hai giò............................................264
6. Mười hai chì phổi vối cốc con vật và mười hai số.................. 264
6. Miíài hai chi phối với nhán thể................................................ 265

II. Hoố hợp cùa 12 ch i......................................................... ............265
1. Lục hợp của imlcíi hai chi............................................................ 265
2. Tam hợp cục của mưòi hai chi.................................................... 266
3. Tam hội cục của 12 chi.................................................................267

IIỈ. Hĩnh, xung, kh&c, hại của Ị2 ch i............................................. 266
1 Tương xung của 12 chi................................................................. 268
2 Tương hại của mưdi hai chi..........................................................269
3 Tương hình của mưòi hai chi.......................................................270

Chương 5. BẢNG SÁU MƯƠI GIÁP TÍ
I. Bảng nạp âm SÂU mươi giáp t í .................................................... 272
II. Bảng sinh, vưựng, tử, tuyệt của mười thiên ca n ................. 278
III. Mười hai tiết lệnh........................................................................ 280

1. Cách sáp xếp Tứ trụ trước và sau ỉập xuân.............................. 280
2. Cách sắp xếp lệnh tháng..............................................................280

Chương 6. ỨNG DỤNG CAN, CHI
I. Sự thông biến của thiên can........................................................ 282
II. Tàng độn của mười hai chi..................................... ....................284

Chương 7. BÀN VỂ VẬN
I.Lấjíđ ọi v ện ............................................ ........................................... 286

Ị. Cách sẩp xếp của nam sinh nồm dương.................................... 286
2. Cách sắp xếp của nữ sinh năm dương....................................... 288
3. Cách sắp xếp của nữ sinh nắm âm.............................................289

ILÍLấy tiểu vận ............................................................ „...................... 290
n u  Đại vện và lưu niên.....................................................................291
f  1. Người hành vận thuận chiểu là tố t................. .......................... 291

2. Dự đoán đại vận, lưu niên........................................................ . 293
3. Can chì đại vận và thải tuế....... ................................................. 296

IV. Cách xem cát, hung cùa lưu niên............................................298
Chương 8. PHƯƠNG PHÁP LẤY CUNG

I. Lấy thai nguyền.................... ........................................................... 302
II. Phương pháp lấy cung mệnh..................................................... 303
IU. Lấy aỐtuỐỊ*.... ' ...... ............... .................................................304

Chương 9. BÀN VỂ CÁT THAN
I. Bán vể thiên ất quý nhồn........................ .................................... 306
IL Bản vổ th&ỉ cực quỷ nhÂn............................................................308
III. Bàn vổ thỉẽn đức, nguyệt đửc quỷ nhân.............................. 309

1* Thiên đức quý nhán................................................ .....................309
2-Nguyột dữc quý nhân.... :.............................................................. 310

rv. Bàn v£ tam kỳ quý nhân.............................................................311
V. Bàn vể phúc tinh quý nhfin........................................................312
VI. Bần vể v&n xương qụý nhân..................................................... 312



VII. BAn vể khôi canh quý nhân....................................................313
VIII. Bàn vể quốc ấn quý nhÂn.......................................................314
IX. Bàn vể từ quán, học đưdng..................................................... 315
X. Bàn vể dức, tú quý nhân...............................................................315
XI. Bản vể trạch m ỉ ............................................................................ 316
XII. Bàn về hoa cái...............................................................................317
XIII. Bàn về tướng tinh...................................................................... 318
XIV. B&n về kim dư............................................................................. 319
XV. Bàn vổ kim thẩn...........................................................................319
XVI. Bàn vể thiên y ............................................................................. 320
XVỈIvB&n vể lộc thần .........................................................................320
XV III. Bàn về cùng lộc...................................................................... 322
XDC Bàn vể thiên xá."......................................................................... 323

Chương 10. BÀN VỀ HUNG SÁT
I. Bàn về thiên la địa vông................................................................325
II. Bàn về hung, sát, kình dương.................................................... 327
III. Bàn vổ kiếp s á t............................................................................. 329
IV. Bàn vể tai sát................................................................................. 330
V. Bàn về cếu giảo..............................................................................330
VI. BÀn vể cô thần, quả t ú ....... ........................................................331
VII. B&n về vong thần........................................................................ 332
VIII. Bàn về ngũyồn thẩn..................................................................333
IX. Bàn vổ không, vong............................................................... 334
X  Bàn vể thập ác dại b ại......................................................... ........335
XI. Bàn vổ hàm trì............................................................................... 336
XII. Bàn về cô loan................................................. ............................ 338
XUI. B&n vể âm dương lệch nhau..................................................338
XIV. Bàn vổ tứ phế.............................................................................. 338

Chương 11. BÀN VỂ THỜI GIAN, CÁCH c ụ c  VÀ DỰNG THAN
I. Bàn vể năm, tháng, ngày, giờ..... .................................................340

1. Trụ nám............................. .7............     340
2. Trụ tháng....................................................................................... 341
3. Trụngày7....................................................................................... 342
4. Trụ già.................     343

II. Tính điểm dể do độ vượng suy của nhật chủ........................344
A- Độ vượag cùa ngủ hảnh các thiên can .........../.......................345

1. Tra điểu kiện chỗ dựa của thiên can.................... .....................346
2. Thiên cản ngũ hợp............................................ ...........................349
3. Độ vượng thay đổi do các thiên can tương khắc nhau.............352
4. ảnh hưông của địa chi đốì với

thiên can trong cùng một trụ...............353
B- Độ vượng ngũ hành của địa ch i................................................354

1. Sự biến dổi độ vượng của các địa chi hội, hợp............................355
2. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục hợp cục.............................357
3. Sự biến đổi độ vượng của địa chi lục xung....... .........................357



Chi tháng nắm lệnh............................................................................ 358
4. Ví dụ vể tính độ vượng suy của ngũ hành trong Tứ trụ.......359

Tính độ vượng của nhật ch ủ ............................................................364
III. Phân loại các cách c ụ c ...............................................................367

1. Chính cách (cách phổ thông)...... .................................................368
2. Đánh giá sự tết xấu của các chính cách.................................... 379
3. Cách cục đặc biệt.................................................................... .....382

IV. Bản vể dụng th ẩn ................. ............................................... ........389
1. Cách chọn dụng thần của các cách phổ thông..........................391
2. Phương pháp chọn dụng thần cho các cách cục dặc biệt.........394
3. Cách xác định hĩ thần và kị thần cùa mệnh cục..................... 395
4. Hi, kị thần của các cách cục đặc biệt..........................................398
5. Chú thích về dụng thần diều hầu............................................... 400

V. Các ví dụ vể chọn đụng thần......................................................410

Chương 12. CHA MẸ
I. Dự đoản vể cha mẹ (1)....................................................................444
H. Dự đoán vể cha mẹ (2 )............................................... ..................448

1. Trong Tứ trụ tỉ kiếp trùng trùng là khác cha........................... 452
2. Tài nhiều là khác mẹ.................. ................. ....................... ........454
3. Đề cương tháng khắc năm thì cha mẹ khó toàn.............. ........455
4. Những cái khác : Phụ gặp kho địa là cha mất trưđc.............. .456
5. Hai mẹ........................................................................... ................ 457

Chương 13. TỔ NGHIỆP CỦA ÔNG CHA
I. Dự đoán vể sản nghiệp ồng cha (1)...........................................459
II. Dự đoán vể sản nghiệp ông cha (2 ).........................................461

Chương 14. ANH CHỊ EM
I. Dự đoán anh chị em (1).................................................................466
II. Dự đoán anh chị em (2 )................................................................470

Chương 15. HÔN NHÃN
I. Dự đoán hôn nhân ................ .................................................473

1. Mệnh nam.......................................................................................473
2. Mệnh nữ..........................................................................................475

, 3. Xem chung vợ chồng.........................  477
il. Dự đoán hôn nhân (2)................................................................... 479

1. Mệnh nam không-lợi cho vợ.........................................................479
2. Xem nam nữ hợp nhau............................. ...................................481
3. Xem ly hôn.......*.......................................... ........ ........  ....  .... .482
4. Vợ mất..........................................  ............. .... .... .... ... 485

III. Dự đo&n hôn nhân (3 )..................................... ...........................486
1. Mệnh nữ khống lợi cho chổng con................................................486
2. Ly hôn..............................................................................................491
3. Mất chong................................................................     494

IV. Bảng chọn n&m phôi hôn tết nhất của nam nữ.................. 497
V. Dự đoán phương phối hôn................................. ........................ 504



Chương ie . CON CÁI
I. Dự đoán con CÀỈ (1 )........................................................................510

1. Các ví dụ con đ&u là trai hay gái................................................515
2. Đoán vổ sự hưng vượng con cái................................................... 516

n . Dự đoán vổ con c&i (2).................................................................. 517
Chương 17. TU HÀNH

Nhà tu, ni cô....................................................................................... 524
CHƯƠNG 18. TÀI VẬN

L Dự đoán tài vện (1 ) ......................................................................... 529
Phát tài.................................................................................................532

n. Dự đoán lài vận <2).................................................  536
Chương 19. QUAN VẬN

I. Dự do&n quan vận (1)......... ........................................................... 541
II. Dự đoân quan vận (2 ).................................................. .................550

Chương 20. CÔNG DANH
I. Dự đoAn vể họe tập, thi cử ............................................................555
II. Danh tiếng....................................................................................   560

Chương 21. BỆNH TẬT, TAI HOẠ
l. Bệnh t ậ t .............” .......... .......:.....'..................................................... 566
II. Các vỉ dụ vể bệnh tậ t.............. .....................................................569
m . Thưđng tật, tàn phế.............................................................  ..572
IV. Tử vong................. .574
V. Lao tù ...7.............................................................................................. 578

Chương 22. TÍNH CÁCH
I. Tính cách <1>......... . . ." ...................................................................  :81
II. Tính cách (2).....................................................................................583
III. Căn cứ sự vưựng, nhược của ngũ hành để xem cá tính... 586

1. Cá tính ngưòỉ nhật chu thuộc kim..................................... 586
2. Cá tính người nhật chủ thuộc thuý................................. 587
3. Cá tính ngưdi nhật chù thuộc mộc..............................................587
4. Cá tính người nhật chù thuộc hoả...............................................588
5. Cá tính ngưòi nhật chù thuộc thế.......................  588

V. Cân cứ dụng thần của chính cố ch dể xem cá tính...........589
v t. Xem c& tính của ngoại cAch.......................... ........................... 589

CHƯƠNG 23. CÁC VÍ DỤ THựC TỂ CÓ G IẢI................. 591



THIỆU V ĩ HOA

Dự ĐOÁN THEO TỨ TRỤ

Chịu trách  n h iệm  xu ất bản  
v ủ  AN CHƯƠNG

Biên tập  : N G U YỀN  T H Ế  VIN H  
S ữ a 'bản ỉn : N G U Y ỀN  M ẬU
Vẽ bìa  : BỬ U  SIN H

NHÀ XUẤT BÀN VĂN HOÁ THÔNG TIN
43  L ồ  Đ úc, H à N ội



In 1.00'"' cuốn khồ 16 X 24 cm tại Xưởng In Chi Nhánh Nhà 
Xuất Bảh Giao Thòng Ván Tải. Giấy phép xuát bản sô': 622/XB- 
QLXB/13-VHTT do Cục Xuât Bản cấp ngày 7/06/2002. In xong 
và nôp lưu chiếu tháng 8 năm 2002.



Dự ĐOÁN
THEO TỨ TE  __________*______

B ộ  sách  “ D ự  đoán  theo  tứ  
t r ụ ”  in  lầ n  th ứ  ba n à y  bao 
gồm  n ộ i dung củ a  h a i cuốn  đã 
được x u ấ t  b ản  trư ớ c  đ â y :

• Nhập môn dự đoán 
theo tứ trụ

• Dự đoán theo tứ trụ' 
Đ ồng  th ờ i bổ sung th êm

cá c  n ộ i dung sau :
• Cách tính độ vượng 

suy của nhật can theo 
bảng điểm.

• Một s ố  cách cục đặc biệt 
và các ví dụ có giải

N h ằm  cung cấ p  cho bạn  
đọc phương pháp  chọn  
D ụ n g  th ầ n  ch ín h  x á c , cách  
g iả i toàn  d iện  m ột tứ  t rụ .


